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LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện một sô" điểu của Luận Giáo dục, Bộ Giáo đục & Đào tạo và Bộ Y 
té đã ban hành chương trình khung đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bo Y tè tô chức bièn 
soạn tài liệu đạy - hoc các mòn cơ sở, chuyén mỏn và cơ bản chuyèn ngành theo 
chương trình trên nhám từng bưốc xây dưng bộ sách chuấn vè chuyên môn đẻ 
đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

Sách “Mô - Phôi (Phẩn Mo học”) được bièn soạn dựa trén chương trình giáo 
dục đại học của Trường Đại học Y Hà Nội trèn cơ sỏ chương trình khung đa 
dược phê duyệt. Sách đươc các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tàm huyết với 
còng tác đào tao biên soan theo phương chám: Kiên thức cơ bản, hệ thong; nội 
dung chính xác, khoa học; cap nhặt các tiến bộ khoa học, kỷ thuat hiện đại và 
thực tiễn Việt Nam.

Sách “Mo - Phôi (Phẩn Mô học”) đã được Hòi đồng chuyèn môn Thẩm định 
sách và Tài liệu day - hoc chuyén nganh Bác sĩ đa khoa của Bộ Y tè tham đinh 
vào nãm 2006. Bộ Y tê ban hành làm tài liệu đạy - học đạt chuàn chuyén món 
của ngành Y tè trong giai đoan 2006 - 2010. Trong quá trình sử dụng, sách phải 
được chỉnh lý, bô sung và cap nhat.

Bộ Y tẻ xin chân thành cảm ơn các giảng viên Bộ môn Mô-Phỏi Trường Đại 
học Y Hà Nội đã dành nhiêu công sức hoàn thành  cuòn sách này, kịp thơi phục 
vụ cho công tác đao tạo nhản lực y tế.

Vì lan đáu xuàt bản, chúng tôi mong nhận được ý kièn đóng góp của đồng 
nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả đẻ lẩn xuất bản sau được hoàn thiện 
hơn.

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

B ộ  Y T Ể
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LỜI NÓI ĐẦU

Cuỏn sách “Mo-Phói (phần mỏ học)” được viết vào địp ký niệm 30 nãm đất 
nước thông nhát và hoàn toàn độc lặp, với sự tham gia của các giáo sư, phó giáo 
sư, tiến sĩ, bac sĩ là can bộ giảng đay co kinh nghiệm trong Bo mòn Mô-Phòi học 
Trương Đại học Y Hà Noi.

Những thông tin khoa học chuyên ngành được trình bày trong cuỏn sách 
mang tính hệ thông và cập nhật, theo chương trình và mục tiêu giảng dạy của 
môn học đả được Hội đồng Khoa học Giáo đục Trường Đại hoc Y Hà Nội thông 
qua. Đỏi tượng dùng cuốn sách là sinh viên năm thứ  hai, sau khi đã hoàn thành 
chương trình các món học cơ bản cho ngành Y và mon Giải phẫu hoc. Mòn Mò - 
Phòi học được bỏ" trí học trong cùng một năm học với các mỏn Hoá sinh học và 
Sinh lý học, sẽ giúp cho sinh viên hoàn thiện khỏi kiến thức vể Cấu trúc tê vi, 
trong môi liên quan chát chè giữa cấu tạo hình thái và hoạt động chức nang của 
các cơ quan ỏ cơ thê người bình thường, chuàn bị cho việc tiẻp thu nhửng kiến 
thức vẻ bệnh học và lâm sàng trong những nam học sau.

Nội đung cuốn sách gốm hai phần: Mó học đại cương và Mo học các hè cơ 
quan, được xêp thành  16 chương. Cuôi cuôn sách là phẩn phụ lục gồm những 
thong tin được trình bay ngăn gọn của hai chương: Tẻ bào (sinh viên đã được 
học ỏ món Sinh học) và Máu, sự tạo máu, bach huyết (sẽ được học ò môn Sinh lý 
học), giúp sinh viên tra  cứu nhanh những thông tin có liên quan khi đọc các 
chương khác của cuỏn sách này. Nhiêu hình vẽ, ảnh hiên vi và siêu hiên vi được 
đưa vào từng chương đê minh hoạ. Đây là đậc thù của cuốn sách về môn học 
hình thái. Cac chữ sô" đặt trong dau ngoác vuông ỏ phẩn chủ thích các hình và 
ảnh chụp là sỏ" thứ tự của cuôn sách và các tác giả đã được trích dản (xem phán 
tài liệu tham khảo).

Mơ đầu mỗi chương đêu có phần mục tiêu hoc tàp, sinh viên cần nắm chắc 
và học theo mục tiêu đẻ đạt đươc kẻt quả thi ki t thúc mỏn học. Tuy nhiên, 
chúng tỏi vản khuyên khích việc đọc thêm nhửng phẩn ngoài mục tiêu đé mỏ 
rộng kiến thức vẻ môn học. Cuỏi mỗi chương là nhứng càu hỏi giúp sinh vièn tự  
lượng gia kiến thức.

Chúng tòi chản thành cảm ơn độc giả vé những góp ý cho cuốn sách, nham 
hoàn thiện hơn cho những lần tái bàn.

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 nám 2005 

GS.TS. T r ịn h  B inh
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GIỚI THIỆU MÔN HỌC

1. ĐẠI CƯƠNG 

l ềl .  Đ inh  n g h ĩa

Mỏ hoc La mon khoa hoc nghiên cứu h ình thái ui thê va siẻu vi thé cua tê 
bao, mò, cơ quan cơ thè người binh thường, trong mòi liên hè chát chẽ vời ý 
nghĩa chức nâng cua chúng.

Tẻ bào la đơn vị cáu tạo và chưc năng cơ bán của cơ thé soing. Dưa uao 
chức nâng có thè xep tẻ bào của cơ thè thành cac nhóm cơ bár sau: tê bao gổc, 
té bao biểu mò, tè bào chòng đơ, té bào co rút (té bao cơ), té bao thẩn kinh, té  
bào máu, tẻ bào miễn dịch vá tế  hao chế tiết hormon.

Mô gom quán thè tè bào đã chuyèn mòn hoá va những san phàm  cua tê 
bào đám nhiem một hoặc nhicu chức phận nhát định. Cơ thè người co bòn mô 
cơ bán, đo la: (1) Biểu mo; (2) Mỡ liên két (mô liên két chính thức, mô sun, mô 
xương, mô máu); (3) Mô cơ; (4) Mô thắn kinh.

Cơ quan  là đơii vi càu trúc gom các nhóm mô, đảm  nhiệm  mót hoặc 
nhiêu chức năng Khất định. Phần lớn các cơ quan của cơ thè co cả bon loại mô 
cơ bán.

Hẻ cơ qu an  gom mòt nhóm các cơ quan liên hệ hoặc phụ  thuóc nhau, 
đàm nhièm một hoặc nhiều chức phận nhài đinh.

Cơ thê người bao gom cac cơ quan va cac hè cơ quan hoạt đóng tương tac 
với nhau, đam  bảo sự thích nghi trong mòi trường sóng.

1.2. Nội d u n g  c h ỉn h  v à  đơ n  vị d ù n g  t r o n g  m ỏ học

Mò học được xac định gồm 3 phan chính: (1) Te bao hoc: Nghiên cứu tẻ 
bào; (2) Mô học đại cương-. Nghiên cứu vể các mô; (3) Mô học he cơ quan  (còn 
goi là giải phảu hiến vi): Nghiên cứu cau trúc các cơ quan và hệ cơ quan.

Đơn vị đo lường quòc tè hiện đươc dùng trong mỏ học là: (1) milimet 
(mm); (2) micromet (|im); (3) nanomet (nm). lm m  = 103|im -  106nm. Trước 
nam 1983 còn dùng đơn vị Ảngstrom (Ả=0,1 nm).

2. QUAN HỆ GIŨA MỎ HỌC VÀ CAC MÔN HỌC KHÁC TRONG Y SINH HỌC

Mò học đươc coi là mòn hoc cơ PỜ vè hình thai cho cac mon hoc cơ sơ chức 
nãng (như sinh ly hoc, sinh hoa học) và cac mon hoc tiển lảm sàng (như giai 
phẫu bệnh, sinh ly benh, dược ly học...).
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Mó hoc ở vị tr i ngả tư  g iữ a  các môn học y  - s inh

-  Vởi giai phau hoc: Giai phẫu học và mỏ hoc là hai môn hình thái học mà 
sinh viên đươc hoc ngay những năm đầu khi vào trường y. Giải phâu học 
nghiên cứu mỏ ta bâng quan sat đại thể, mò học nghiên cứu mò ta cấu 
trúc cơ thẻ ơ mức hiến vi. Nhủng phat hiện và hièu biêt vê giai phảu học 
là tiên đế đè ngành mỏ học đi sảu nghiên cứu; đồng thòi những kiên thức 
vế mô hoc làm phong phủ và sảu them vê nhửng hiẻu biẻt vê giai phàu.

-  Với sinh ly hoc: Sinh lý học nghiên cứu những cơ chẻ và qui luật hoạt 
động chức nàng cua cac cơ quan, hệ cơ quan của cơ thè người. Những 
hiếu biẻt về cấu trúc đai thé (giai phảu hoc) và đậc biet là những kiên 
thức vi thẻ va siéu vi thế (mo hoc), giúp tra  lời cho cảu hòi vì sao các cơ 
quan, hệ cơ quan lai thưc hiện đươc những chức nàng đo.

Với những hiêu biết hiện nay ve cơ the con người, cỏ thè nói: “Trong cơ thê 
khóng co mut cảu truc nao khỏng đam nhiệm một chức nàng, không có chức 
năng nào khóng liên quan đẻn một càu truc”. Khi nghièn cứu mò ta cáu trúc 
hình thai cua tè bao, mo cua cơ quan nao đo. ngươi làm mo học luỏn tìm hiếu 
liên hệ với y nghĩa chức nàng cua tè bao và mó ấy. Mo học không có nhiệm vụ 
nghiên cứu hoat đòng sinh ly cua các cơ quan, hệ cơ quan, nhưng mo học luôn 
tìm hiéu ý nghĩa chức nâng cua cac cáu trúc đã nghiên cứu. Ngav nay, mò sinh  
ly hoc là một trong những hướng nghièn cứu cua mo học hiện đại.

-  Với sinh hoá hoc: Việc ap dụng những kỹ thuậ t nghiẻn cứu hoả-té bào, 
hoa-mỏ nham phat hiên và xac định vị trí, sư phan bô* và những biến đối 
các thành phán hoa học ơ tẻ bào và mò đã chứng to mối quan hệ mặt 
thiét giủa hoa hoc, hoa sinh học với te bao hoc, mỏ hoc...

-  Với những mun bènh hoc va làm sang: Những kiến thức mỏ hoc cua cơ 
thẻ ngươi bình thường la không thẻ thiẻu đê có thế nhặn  ra  đươc những 
cảu truc bênh ly bát thường và giup hièu tháu  đao nhủng quá tr ình  sinh  
hoá bát thưởng và sinh ly benh.

Cung với những kham xet lảm sàng và can lam sàng khac, các thay  thuốc 
lâm sang con sủ dụng cac kèt qua phản tích vế tế  bao hoc, mỏ hoc... giúp cho 
viec chan đoan, tiên lượng, theo dõi trong qua trình đieu trị cho ngươi benh. 
Nha bénh ly hoc ngươi Đức Rudolf Virchow (1821-1902) đã từng có cau noi nòi 
tiếng: Tỏi khăng định rằng, khỏng mot thầy thuốc gioi nào lại khong hieu 
biet tương tận  vế cấu truc cơ thẻ con người!...”

Việc xếp sảp  thứ  tự  các mòn học cơ sở tm n g  trường Đ ại hoc Y

Dù xép sắp thứ tư cac mòn hoc theo men học hay bài giang tích hơp theo 
mot chu để, sinh viên bao giơ cung đươc hoc mo học sau khi đã tiếp thu  noi 
dung giai phâu hoc; trươc khi tiếp cận cac mon hoa sinh hoc, sinh lý hoc va cảc 
mon benh học...



3. S ơ  LƯỢC VỂ LỊCH s ử  PHÁT TR1EN NGANH MÒ HỌC

Te bào học, mỏ học ra  đời và phát triển nhờ vào sự phát minh và ngày 
càng hoan thién của phương tiện nghién cứu, đó là kính hien vi và các kỹ 
thuật chuẩn bị các mẫu tê bào và mò đe quan sát dưới kính hiến vi.

Người sang lập ngành mỏ hoc là Marcello M alpighi (1628-1694), mà tèn 
ỏng còn gán với tèn goi của nhiêu cấu trúc mò hoc. Những nhà khoa học cùng 
thơi với ỏng là Sw am m erdam , Leeuwenhoek. Nam 1665, Hooke là người đáu 
tién đã đưa ra th u ậ t  ngữ tê bào (cell).

Cuối thè ký 18, Bichat đà đưa ra thuậ t ngữ mò (tissu). Nam 1830, Brown 
đã khám phá ra  nhản tế  bào. Nam 1838-1839, Schleiden vä Schw ann  đã đưa 
ra thuyết tê bào. Thuyết té bào có 2 nội dung chính: (1) Te bào là đơn vị cấu 
trúc và chức nàng cơ bản cua các hệ thông sinh học; (2) Té bào được sinh ra  từ 
các té bao tồn tại trưóc chúng, (theo Rudolf Virchow: tấ t  cả các té bao đếu có 
nguỏn góc té bào). Thuyét tẻ ban là nèn tảng chung của khoa học sinh học. Te 
bào học mau chóng trớ thành  ngành hoc quan trong trong nghiên cứu hiên vi.

Nam 1852, Henlé và học trò của ông là Koelliker đã còng bô cuón “Sach 
mo học người”. Đáy là cuòn sách đầu tiên tr ình  bày có hé thong vé cau trúc các 
mó ỏ cơ thẻ ngưòi. Trong cuòn sách này, Koelliker đà sáp xếp 21 mo do Bichat 
đưa ra trước đáy, thành  4 mô cơ bản, như chúng ta  biêt ngày nay. Nãm 1882, 
Flemming đã đưa ra khái niệm về sự phàn chia của té  bào động vật.

Nàm 1932, Knoll và Ruska  cùng các đóng nghiệp của mình đã thièt kế, 
lãp ráp và đưa vào sử dụng kính  hiến vi điện tử  đấu tièn, mơ ra  kha nang con 
người có thê quan sát được những cấu trúc dưới tè bào và ỏ mức phan tu.

Các loại kính  hiến vi quang học (kính hièn vi trướng sáng, nèn đen, 
tương phán pha, phản cực, đồng tièu cự, huỳnh quang...), kính  hiến vi đién từ  
truyèn qua (Transmission Electron Microscope-TEM), kính  hiến ui đièn tử  
quet (Scanning Electron Microscope-SEM)..., cùng với sư phat trièn cua các kỹ 
thuật phòng th í nghiệm  hiến vi đã mớ ra  giai đoạn phat triến m ạnh mẽ của 
nganh tẻ bào hoc, mỏ học trong nửa sau cùa thẻ ky XX.

4. NHỬNG KỶ THUẬT DÙNG TRONG NGHIEN CƯU MÒ HỌC

4.1. K ính  h iể n  vi q u a n g  học  (L ig h t  M icroscope-L M ) d ù n g  n h ử n g  lá t  c a t  
mô vù i t r o n g  n ẻ n  là  kỹ t h u ậ t  c h ủ  yêfu d ù n g  t r o n g  mò hoc

Kính hiên vi quang học thường đùng cac lat cát mo đẻ nghièn cứu hình 
thái tẻ bào. Độ phản  giải các cáu trúc cua một kính hièn vi quang học tôi đa vé 
ly thuyẻt là 0,2 |am, nhưng thưc tè với cac lat cãt mỏ vùi trong nen (paraffin) 
độ phàn giái cac càu true ít khi đat được 0,6|im.

Miẻng mỏ đùng đẻ nghiên cứu có thẻ lảy từ  cac vùng cua cơ thẻ ngươi đa 
chét (lấy mảu trước 6 giò sau khi chết), mau đó được gọi là mảu mo tư thiết; 
hoặc lay từ  cơ thẻ sòng (mẫu sinh thiet) bàng cac kỹ th u ậ t an toàn và dung cụ
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phu hơp. Chieu day mieng mỏ khóng nẻn qua õmm. Sau đo phai đưa ngay vào 
dung dịch thuoc có đinh. Cac bưóc thao tac lam tiẻu ban tuan  tư như sau: cô 
đinh, khứ nước, lam trong miẻng mô, vui nên, cat lat mong, dán lat cát lèn 
phien kính, ngàm nước, nhuóm m a u , khử nước và dan ỉa kinh.

Bàng 1. Mỏt sỏ phương phap nhuóm mau thương qui trong mỏ hoc

Phương phap Thành phấn 
dung dich nhuộm

Nhán 
tẻ bào

Báo
tương

Sợi
collagen

Sơi Sợi 
chun vòng

H.E Hematoxylin & eosin xanh
dương

đỏ đỏ

Azan Azocarmin orange G, 
xanh anilin

đó đỏ
nhat

xanh
dương

vang xanh 
da dương 
cam

Theo van Gieson Hematoxylin sắt, a.picric, 
fuchsin acid

nau đen vang
nảu

đỏ vang
nâu

Ba mau theo 
Masson - Goldner

Hematoxylin sát, 
azophloxin

đen đò xanh la 
cây

xanh 
la cay

Nhuỏm mò chun 
theo VVeiqert

Resorsin-fuchsin, 
Hematoxylin a picric 
theo Ponceau, a acetic

xam vang đỏ đen

Ngàm muỏi bac 
cho sơi võng

Dung dịch nitrat bac nau
sảm

đen

Vì tẻ bao va các thanh  phản  khac trong mieng mỏ khong có m au  sác. nen 
cac lat cát cán phai  đươc nhuom mau đe lảm tảng  đò tương phan  giữa cac cáu 
trúc, giup nhặn  bièt chung duơi kính hien VI quang hoc. Có 2 phương phap 
nhuỏm mau: (1) Phương phap nhuộm thường qui sử dung cac phẩm  nhuom  đẻ 
nhuộm các th an h  phán  tẻ bao. mỏ băng cac mau khac n h a u  tương tu  như 
phuơng phap dung trong cõng nghe nhuom vai; (2) Phương phap nhuỏm đăc 
biệt , đó la kỹ thua t  hoa-mỏ đung đẻ phat  hièn cac th a n h  phan  hoa hoc hoãc 
enzvm trong tẻ bào và mò.

4.2. K ính  h iê n  vi d iện  tư  t r u y ề n  q u a  (TEM) cho  p h e p  n h ặ n  b iế t  cac  cấu  
t r ú c  ch i t iẻ t  dưới tê  bao

Dùng chùm đien tử thay cho anh  sang cho phep n h ả n  biet đươc cac cau 
truc nho kích thước khoang ln m  trong cac mièng mo đươc chuan  bi tốt dươi 
kinh hiên VI điện tu.

Viec c h u ả n  bị miéng mó cho k ính  h ien  VI đien  tư t r u y ề n  qu a  can  d u n g  
thuoc  cỏ đ inh  đậc biẻt n g a m  vào cac lat  cát mo (dưới 2mm) Thuòc cò đ i rT  
thương dung la glutaraldehyde. Osmium tetroxyde la thuốc vừa có đinh ” ua 
lam tang  đò tương phan  giủa cac cấu truc khi chum điên tư xuyên qua
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Bang 2. So sánh cac bước chuyển bi tiêu bản dùng để quan sát dưới kinh hiển vi 
quang hoc (LM) và kính hiển bi đien tửtruyen qua (TEM)

Các bước 
thao tác

KHV quang học (LM) KHV điện tử 
truyến qua (TEM)

Mục đích

1. Cỏ định Dung dịch formaldehyde. Glutaraldehyde, 
Osmium tetroxide.

Dừng phán huỳ, giữ hình 
thái mỏ té bao. Larn đóng 
protein.

2. Khử nước Chay qua mót loat 
ethanol có nống đỏ tăng 
dán từ 35% đén 100%.

Loai bò nước khỏi tẽ bào, 
mô.

3. Lam trong Benzene, toluen (dung 
mòi hữu cơ).

Propylene oxide 
(dung mòi hữu cơ).

Lam cho tẽ bao va mỏ có 
thể ngảm nẽn (LM) hoăc 
nhưa (TEM).

4. Vùi Nên (paraffin). Nhưa epoxy. Làm miếng mò cứng chắc 
để cắt lát.

5. Cắt lát Dày 5-10 Ịiin, bằng máy 
cất lat mỏng.

Dáy 10-20 nm 
bằng may cãt lat 
sièu mỏng.

Cát lát mòng tẻ bâo va mỏ.

6. Dán lát cát Phiẽn kính. Lưới kim loai. 'I ao moi trường đỡ lat cat 
để thao tăc va quan sát.

7. Ngấm nước Khử nến ở lát cầt bàng 
benzen. Chạy qua rrot 
loat ethanol có nống đò 
thấp dán từ 100% đẽn 
35%.

Chay qua mòt loat 
ethanol có nóng 
đỏ tháp dấn từ 
100% đen 35%.

Loai nén, lat căt mò có thể 
ngấm dung dịch thuốc 
nhuộm.

8. Nhuỏm màu Hematoxylin và Eosin (*). Uranyl acetate. Lam tăng đò tương phản 
giữa cac thanh phân tê 
bao, mỏ.

9. Khừ nước Chuyển qua dung dịch 
ethanol từ 35% đén 
100%. Ngấm benzen.

Chuyển qua 
ethanol 100% va 
khóng khí khỏ.

10. Dan lá kinh Baume (nhựa thơm) Bào vé lat cãt láu dai.

n  Hematoxylin là loai thuốc nhuóm base; cac thành phan ưa base của tế bào sé bắt màu 
xanh (thí dụ nhàn tẻ bao). Eosin là thuốc nhuộm acid; cac thanh phàn của té bao ưa acid sè 
bắt máu đò (thí du bào tương).

Đe cỏ the căt siêu mỏng (khoảng 0,l|im) và chịu được chủm điện tư 
xuypn qua trong mói trường chân khỏng của kính hiẻn vi, miẻng mô phai được 
vùi trong chảt co mặt độ chắc, thường đùng là nhựa epoxy. Lát cắt được đung 
cho kính hien vi điện tử thường đươc nhuom bằng dung dich chứa kim loai 
nậng, ^hưòng là chì hoặc uranium . Ảnh siẻu càu truc tè bào, mo là anh đen- 
trãng. Đỏ phản giài ở kính hiến vi điện tử truyẻn qua có thẻ đạt 0,1-0,2 nm.

15



4.3. Kính hiển vi điện tứ quét (SEM) cho phep nhan b iet h ình ảnh 3 
chieu  của eac cảu trúc dưới tê bảo

SEM

Nguốn sang 

Tu kích

Mẩu 

Vat kmh

Thi kinh 

Mắt

Đo phan giai 200nm

. Nguón dién tử 
sung đièn tử

0 .1nm

Cuón quet 
mach quet

Tu kinh

mo vát

Vát

Thâu kính 
trung gian

Mảu tháu 
kinh chiếu

Man 
quang

dai
ảnh 

Cuón lam lech

Đó phong đai ~x200 x50 '  X 1.500.000

0.5nm

x 10 - 1.000.000

Hình 1. Sơ đỗ so sanh cáu tao va hoạt đỏng cùa kinh hiển vi điên từ TEM, SEM
với kính hiển vi quang hoc LM [2]

Kính hiến vi điện tư truyến qua dùng chùm đien tứ xuyèn qua lát cẩt mỏ 
đe tạo thành hình ảnh. Kính hiên vi điên tử  quet đúng chùm tia điện tư quét 
trẽn bể mật mảu đả đươc phu lớp kim loai đản điện. Chum tia điện tư tan  xạ 
ngươc đươc thu lại đe tai tạo hình anh bẽ mặt mảu quan sát. Kính hien vi đièn 
tư quet thường dùng cac mảu khối mò hơn là dùng các lat cát mòng. Độ phan 
giai ơ kính hiẻn vi đièn tư quet vào khoang lOnm.

4.4. Mot sô phương pháp đậc biệt đẽ ngh ién  cửu mó, tê bao

4.4.1. Phương p h á p  hoá mô

Môt S<D loại thuòc nhuỏm có ai lưc với cac nhóm hoá học đặc biệt trong tẻ 
bao va mo, đươc dùng đe the hiện và xac đinh vị trĩ các chàt hoá học đac biệt 
đo trong cac lat cãt mo.

-  Phương phap nhuỏm P.A.S  (Periodic Aciđ-Schiff) dược đung đẻ phat hien 
polysaccaride hoac glycogen trong cac lat cắt mô. Nguyên ly cua phương 
phap la periodic acid OXV hoa glycogen tạo thanh  aldehyde. Sau đó dung 
thuoc thừ Schiff (loại pham nhuôm khòng mau dươc goi là fuchsin) cho
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tac đụng với aldehyde đé sinh ra phức hợp aldehyde với fuchsin có màu 
đỏ tím.

-  Phương pháp phát hien lipid  trong cảc lát cẩt mỏ khi dùng phẩm nhuộm 
hoà tan được mỡ như Sudan đen hoâc Sudan IV. Cấu trúc chứa lipid sẽ 
mang màu đen hoậc đỏ. Vì lipiđ bị tan  đi trong quá trình làm tiêu ban 
ngám nẻn, nen muôn dùng phương pháp này phải tạo các lat cát mỏ bãng 
phương pháp cắt lạnh, sau đó cho lát cát ngấm thuốc nhuộm hoà tan lipid.

4.4.2. Phương p h á p  men hoá mỏ

Đé quan sát được sự phản bỏ" của các enzym đâc hiệu trong mảu mò tươi, 
phái cắt lát mảu mò đó bằng may cắt lạnh. Sau đó ủ lát cẩt trong dung dich 
chứa chất nen đặc hiệu của một enzym hoậc một nhóm các enzym cán thế 
hiện. Enzym trong mô phản ứng với chát nến, tạo ra  sản phẩm sau phản ứng 
không hoà tan. Cho sán phẩm này phản ứng tiếp với một thuòc thử, có thẻ 
quan sát được sự phản bô" của enzym đó trong lát cát mô.

Phương pháp men hoá mô thướng dũng dê xác định vị tr í của mỏt sò 
enzym như phosphatase acid, phosphatase kiểm, dehydrogenase, ATP-ase. 
Ngày nay bàng phương pháp này có thè xác định đươc khoảng 80 enzym trong 
cac lát cát mô.

4.4.3. Phương p h á p  m iễn d ich  hoá té bào d ù n g  k h ả n g  thẻ xác d ịn h  vị 
tr í cac p ro te in  d ặ c  hiệu trong  các lá t  cắ t  mô

Muốn định vị protein đặc hiệu trong lát cát mô không thẻ dùng phương 
phap hoa mô thõng thường ma phải đung phương pháp miễn dich hoá tè báo. 
Phương phap này dựa trên  cơ sỏ cho lát cát mô có protein đặc hièu (kháng 
nguyên) can định vị, ủ trong dung dich chứa kháng the đã đánh dấu, đặc hiệu 
với khang nguvẻn đó. Phức hợp khang nguyèn - kháng the danh dau hình 
thành. Phức hợp này thé hiện rõ dưới kính hiển vi quang học hoac kính hièn vi 
diện tử.

Có 3 cách đánh dấu kháng thế: (1) Cho kháng thẻ kèt hơp với chất phát 
huýnh quang. Cach này cho phép đinh vị kháng nguyen đặc hiệu dưới kính 
hiên vi huỳnh quang; (2) Cho kháng thẻ liễn két với một enzym. Cách này cho 
phep dịnh vị khang nguyên theo phương phap hoá mô đả nẻu trẽn. (3) Cho 
khang thè liên ket với hợp chất tán  xạ điện tử có màu, thí dụ những phán tử 
vàng... đe quan sat dưới kính hiên vi điện tử.

TRƯõ-ằ • • 
c  ' Q r  , t  . ,2 *

4.4.4. Phương p h á p  p h ó n g  xạ tự  chụp hỉnh

Phương phap phóng xạ tự chup hình cho phép diilh -vi òảc'chất có hoạt 
tính phóng xạ trong tẻ bao và mô bang cach đe cac t i q p h a t  ra  tảc dung lẻn
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nhủ tương ảnh. Những tinh the bromid bạc có trong nhù tương ảnh đóng vai 
trò là những “may vi đò” hoat tĩnh phóng xạ.

Tom tắ t các bước cua phương pháp này như sau:

Những lát cắt mó thu được từ cơ thể vật nghiên cứu (trước đó đã đươc 
đưa vào cơ the đi-ng vật nghiên cứu chãt hôn hợp có hoạt tính phóng xạ) được 
phủ bằng nhủ tương ành (băng cách nhúng các phiên kính đả đản lát căt mo 
vào mót còc thuý tinh chứa đấy hỗn hơp gelatin và bromid bac được làm ảm 
khoang 45°C). Tièu ban lảy ra lúc đó đa phủ một lớp mỏng nhủ tương ảnh, 
đươc làm khô và bao quản trong một hộp không cho ánh sáng xuyên qua, đật 
trong tu lạnh. Thời gian đế nhủ tương ánh chịu tác động của các tia xa tuỳ 
thuỏc vào yèu cáu thí nghiem và thành phân hoat tính phóng xạ.

Mang tiêu bản co nhũ tương ánh rửa theo phương pháp rửa ảnh thông 
thương. Những tinh thé bromiđe bac bị các tia phân huý thành  những hạ t bạc 
nhò màu đen, chúng biểu thị sư hiện diện của các tia phát ra  từ  các thành  
phán của cáu trúc. Vị trí và mặt đỏ các hạt được xác định tương đương với 
cương độ của hoat tính phóng xạ có trong lat cắt mô. Sau đó, nhuộm tiéu bàn 
theo phương pháp thông thưòng và quan sát dưới kính hiến vi.

Phương pháp phóng xa tự chụp hình thướng được dùng trong nghiên cứu 
đóng hoc sự trao đoi chat trong mô và tẻ bào. Thí dụ: Đế nghiẻn cứu sự tong 
hơp protein, ngươi ta dùng 14C-leucin cho gắn với các aciđ amin; đế nghiên cứu 
sự tóng hơp DNA người ta dùng ’H-thymin gắn với các nucleotiđ đưa vào cơ 
the động vật nghiên cứu.

Phương pháp này được dùng trong kỹ thua t hién vi quang học và hien vi 
chện tử.

4.4.5. Phương p h a p  nuôi cấy té bào, mỏ

Đảy là phương pháp nuôi Cấy tế  bao, mô phá t triển ngoài cơ th ể  (in vitro) 
khac với phương pháp in vivo, tẻ bào phát trien trong cơ thè sóng.

Trước hẻt tách te bào rời nhau, băng cơ học (cắt nhỏ miếng mô) hoàc 
bàng enzym như trypsin hoặc collagenase. Sau đó, cấy tè bào lèn mòt nen thuy  
tinh hoạc nhựa. Te bào nuôi cày sinh sản và pháp triẻn trong môi trương hoá 
hoc phù hơp, với sự trợ giúp của các yèu tố phát triển, các hormon và th an h  
phán huyẻt thanh.

Phan lớn cac té bao động vật có xương sông có số lan phàn chia giới h a r  khi 
nuôi cày in vitro, điếu đó liên quan tới đơi sõng có giới hạn cua từng loài Tuv 
nhiên, một sô" tẻ bào trai qua sự biên đôi nào đó làm chúng sinh san khong xác 
định giới hạn, sinh ra một dòng té bào. Tính đong dạng di truyền cua tẻ bào trong 
nuôi cay đươc cai thiện bằng cach cấy tách dòng tẻ bào (môt tẻ bào được phản lap 
và cho phep sinh sản đê tạo ra môt quán thé tẻ bảo như nhau).
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Nuôi cấy cơ quan là nuôi cấy trọn ven một cơ quan hoặc một phần của cơ 
quan từ những mầm phôi của chúng. Thuật ngữ nay còn đê càp đèn việc nuôi 
cấy các cơ quan hoậc các mảnh cơ quan dưới những điều kiện giữ được cau trúc 
cùa cơ quan đó nguyèn vẹn.

5ậ PHƯƠNG PHÁP HỌC TAP

Đê đạt kết quả hoc tập, càn có phương phap phù hợp. Ngoài việc phải 
nám vững những mục tiéu học tập (của mỗi chương, bài), sinh vièn can lưu ý 
những điểm sau:

-  Vì mô học là mòn học hình thái mó tả, nhièu chi tiẻt và th u à t ngũ..., nèn 
can học cách gọi tên và mô tả đúng các cau trúc; hiểu các hình và tập vẽ 
các hình minh hoạ; nên làm dàn ý chi tiét bai học của riêng mình.

-  Luôn liên hệ giữa dặc đièm hình thải vôi ý nghĩa chức nâng của cấu trúc.

-  Tích cưc, chủ động tham  gia các buổi thực tập trên  các tiéu bàn, tranh, 
ảnh và hình chiêu minh hoạ đê củng cô kiến thức.

-  Trả iời các cảu hỏi tư lượng giá có ở CUỐI mỗi chương.
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PHAN MỘT

MỒ HỌC DẠI CƯ0NG•  ■

Chương 1

BIỂU MÔ

MỤC TIÊU
1. Neu được định nghĩa, nguổn gốc và chức năng biểu mõ.

2. Neu được những tính chất chung của biểu mó.

3. Neu đươc các nguyên tắc phân loi i  biểu mõ. Mô tả được đặc điểm cấu tao của 
những biểu mò lấy lam thí dụ.

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Đ ịnh ngh ĩa

Biếu mô là loại mô được cạo thành  bởi những tê bào hình đa điện nằm sát 
và gan két chãt chè với nhau, rấ t  ít chát gian bào. Biêu mô làm nhiệm vụ che 
phủ bể mặt cơ thế, lót các khoang cơ thè hoặc đảm nhiem chức phận chè tiết.

1.2. N guồn goc

Biếu mô co nguồn gốc từ cả 3 lá phôi:

-  Ngoại bì be mật là nguồn gổc của bièu bì da, giác mạc, biêu mô của các 
khoang mủi, mieng, hậu môn...

-  Nội bì là nguồn gòc của biêu mo hệ hỏ hấp, óng tiêu hoả, các tuyên tiêu 
hoá...

-  Trung bì là nguồn gỏc của lớp nội mô lát mạch máu và mạch bạch huyẻt, 
biêu mô cac thanh  mạc...

1.3. Chức năng

Biếu mô có nhủng nhóm chức nàng chính sau:
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-  Che phủ, giơi hạn, tạo hàng rào bảo vệ.

-  Vận chuyén, hap thu, bài xuất, chê tiet.

-  Thu nhận cảm giác.
Đe dám nhiệm những chức nang khác nhau, tế  bào bièu mô đã biệt hoá 

vế cấu trúc phù hợp với những chức phận nhất dịnh:

-  Bảo vệ. Thí du tẻ bào biếu bì da:
+ Nhiểu lôp tế bào, những tế bào lớp trên đet lai đẻ dáp ứng với sự càng 
. giản.
+ Thẻ liên kèt giữa các tê bào rấ t phảt triển.

+ Trong bao tương các tè bào lớp trên không còn bào quan, chứa chat 
sừng không ngấm nước.

-  Hấp thu. Thí dụ té bao biểu mô ruot non:

+ Vi nhung mao phát triển ỗ bế mặt tẻ bào, làm tăng điện tích hấp thu 
các chất.

+ Cac bào quan rá t phát triển ờ bào tương cưc ngon tê bào.

-  Vận chuyên:

+ Vận chuyến trên be mặt té bào. Thí dụ tê bao biểu mô dường hô hap có 
các lỏng chuyên.

+ Vận chuyển qua té bào. Thí dụ tẻ bào nội mô mạch máu:

* Té bào da diện mòng nẻn có diện tích bê mãt tối đa.

* Màng đáy phát triển hoat động như một hàng rào khuyêch tán.

* Cac túi vi ẩm bao phong phủ. Mõt só nơi, tế  bao nôi mô mao mach có 
của sổ.

-  Chẻ tiết:

+ Tòng hợp protein. Thí dụ tẻ bào tuyẻn tuỵ ngoại tiết:

* Lưới nôi bào có hat phát triển.

* Giàu bộ Golgi.

* Hạt chk. tièt tap trung ờ cưc ngọn tẻ bào.

+ Tòng hợp các hormon steroid. Thí du tè bào hat hoang th ế ­

* Lưới nội bào không hạt phát triển.

* Trong bào tương nhiểu giọt lipid.

99



2. NHỬNG TÍNH CHẢT CỦA BIÊU MỎ

2.1. Cac tế  bào tạo thành biểu mô nằm  sát nhau
Dưới kính hiển vi quang học không quan sát được khoảng gian bào giữa 

các tê bào biểu mỏ.
Dưới kính hiển vi điện tử, khoảng gian bào chỉ từ  15 đén 20nm. Ở một so 

biếu mỏ, có nơi khoảng gian bào giàn rộng trở thành  tiếu quản gian bao, lưu 
chuyen các chất giữa té bào các lốp của bièu mỏ.

2.2. Kích thước và h ình dang biêu mỏ

Các tế  bào biếu mò khác nhau phụ thuộc vào loại biểu mô, vào chức năng 
biêu mô và vào vị trí của các tê bao trong bieu mô.

Khi ranh giới cùa tè bào không nhìn rõ thì hình đáng cua nhàn tê bào có 
thê cung cấp khái niẹm vè hình dáng của tê bào (những tè bào khối vuông hay 
da diện thường có nhân  hình cầu; những te bào dẹt thường có nhản hình thoi, 
dài, dẹt; những té bào hình trụ  thường có nhản hình trứng đứng thảng).

2.3. Sự phân cực tê bào biêu mô (Hình 1-8)

ở  đa số các tè bào biếu mô, bao tương phía trên  nhán hoàn toàn khác vối 
phẩn dưới nhản. Vì vậy người ta quy ưốc gọi cưc đáy là phần bào tương tròng 
vế phía mang đáy, còn phàn bào tương ỏ phía trẽn  là cực ngọn. Sự phán cực đó 
có liên quan với các chức nãng của té bào.

2.4. Nuôi dưỡng và phân bô thần  kinh ở  biểu mô

Trong biểu mô không có mạch máu và mach bạch huyêt. Bièu mô được 
nuôi dường nhờ những chất khuyếch tán  từ mô liên két qua màng đáy vào 
biẻu mô.

Xen giữa các tê bào biểu mô có 
những tan  cùng than  kinh. Những 
tận cùng than  kinh là những đau 
thần kinh tràn  không có vỏ bọc, 
chia nhánh nhỏ chạy trong khoảng 
gian bào tiêp xúc vối các tê bào biêu 
mô. Ò một sô biêu mô, đầu than  
kinh cảm giác tiep xúc với tẻ bào 
biêu mô đả biệt hoá thanh  tê bào 
cảm giác phụ (xem chương 9 và 14).

2.5. Màng đáy phản cách biêu  
mô với mô liên  kêt (Hình 1-1)

Những tè bào biểu mô họp 
thành ỉớp và phân cách với mô liên

Hình 1.1. Sơ đó màng đay ở da [5].
A. Dưới kinh hiển vi quang học; B. Dưới kính hiển 
vi điên tử.
1. Lớp tê bao đay; 2. La đay; a. La sang; b. La đăc; 
c. La sơi võng; 3. Mang đay; 4. Lớp sợi collagen.
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két sat bèn dưới hay xung quanh bởi một màng gọi là màng đáy. ơ  tiêu ban 
nhi'>m thông thường (H.E) khó nhặn được màng đáy. Néu nhuỏm PAS hay 
ngám bạc, màng đáy the hiện rõ ràng, đó là mỏt màng mòng, liên tục, đản chặt 
vào đay bieu mô.

Nhò kính hiên vi điện tử, người ta nhận thấy màng đảy không phải là 
một cấu t] úc đơn giản mà là cấu trúc gốm 2 hoặc 3 thành  phần khác nhau, từ 
ngoài vào: (1) Lá sáng (lamina rara  hoac lamina lucida) có mát độ điện từ 
thấp, ngay sát tẻ bao biếu mô; (2) Lá đãc (lamina densa) có chiểu đày tương tư 
như lá sáng (40 - 50nm) có mát độ điện từ cao. Lá đãc chứa một lưới xơ mảnh 
(đường kính xơ khoảng 3 - 4nm) vùi trong chất nén vô hình. Thuật ngũ lá đáy 
(basal lamina) thướng được dùng đưới kính hiến vi điện tử góm lả sáng và lá 
đàc; (3) ơ  một sỏ nơi còn có lá sợi võng liên hệ chat che vói lá đặc. Lá đáy còn 
đưoc gán với mô liên ket bơi những tơ neo.

Thành phan hoá học của lá đay chu yeu gom collagen typ rv, laminin và 
heparan sulfate. Những tơ neo có thành phán cấu tạo là collagen typ VII. Lả đáy 
là sán phấm của các tè bào biếu mô. Tê bào cơ, tê bào mở và tê bào Schwann 
cũng tạo ra lá đáy bao quanh các tè bào nàv. Lá sợi võng la sản phẩm cua cac 
tê bào mô liên ket.

Màng đáy đóng vai trò phan 
cách biéu mô với mô liên két, làm giới 
hạn cho sự phát trien của biêu mô, 
đong thòi làm hàng rào ngan không 
đe những chat có phan tủ lượng lớn ở 
dịch gian bào vào bièu mô.

Biéu mô và màng đav thường 
nàm trèn một lớp mô liên kèt-mạch, 
được gọi là lớp đem (lamina propria).
Lớp đệm dưới biểu mô thướng có 
những nhú làm tăng diện tích kết 
dính và trao đối chat giữa biếu mô

V A 1 ‘ A 1 Ạ ? ivà mô liên kêt.

2.6. Nhửng hình thức liên kết và  
truyí n thông tin  đặc b iệt ờ mặt 
b« n của tè bào biêu mô

2.6.1. N hững cá i m ộng (Hình 1-2)

ơ  mặt bẽn cua nhũng tè bào 
biêu mô nàm cạnh nhau màng tẻ bào 
này lồi ra khớp với chỗ lõm cua 
màng bào tương tẻ bao ben canh. Đó 
là cáu trúc mộng, giup tẻ bào liên 
ket với nhau.

Hình 1.2. Sơ đỏ siêu câu trúc tê bào biểu mô 
ruòt non [5],

1 Vi nhung mao; 2. Dài bit; 3. Vong dinh 
4 Thể liên kết; 5. Lien két khe; 6. Mòng
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2.6.2. D ải b it  (Zonula occludens) (Hỉnh 1-2; 1-3)

Ở mật bén ngay sát mặt tự 
do của tẻ báo biêu mô có dái bịt. o  
đáy, lóp ngoài củng của màng bào 
tương hai tẻ bào cạnh nhau hoà 
nhập lại một khoảng dải từ 0,1- 
0,3^m, trong khoảng này có nơi 
con thay khoảng gian bào hep.

Dải bịt lấp kín phan ngọn 
khoảng gian bào quanh các tẻ 
bào biếu mỏ, không cho các chát 
vào khoáng gian bào phĩa dưới.

2.6.3. Vòng d ính  (Zonula  
adherens) (Hỉnh 1-2; 1-3)

Hỉnh 1-3. Sơ đố các hình thức liên két măt ben 
tế bao biểu mỏ ruõt [4],

 ̂•* A. Hình vi thể; B, c. Hình siẽu vi thể; D. Sơ đõ cat
D ưới k ín h  h ie n  VI đ iện  tử , ngang; 1. Mam khiaTz Mảng đây; 3! Vi nhung mao; 4.

vòng dĩnh được mò tả như sau: o  Dai bịt; 5. Vóng dính; 6. Thể liên kẻt. 
mật cát thang góc với bè mật tè
bào: ngay sát dưới dải bịt khoảng gian bào rộng khoang 20nm, có mặt độ đièn 
tử thấp; tai đay, m ật trong màng bào tương mỗi tẻ bào có mỏt dai lưới xơ 
mảnh gan vào. Ờ m ãt cắt song song với bé mặt tẻ bào: mỗi dai lưới xơ này gán 
liên tục một vòng mặt trong màng bào tương cực ngọn mỗi tè bào.

Vòng dính là cấu trúc liên két những lưới tận  có trong bào tương cực 
ngọn những tẻ bào biẻu mo.

Lưới tận (term inal web) là hệ thống lưới có trong bảo tương phàn ngon 
nhiều tê bào biếu mò. Lưới tận co 3 loai xơ: xơ actin, xơ myosin va xơ trung  
gian. Dải lưới xơ được mò tả ơ vòng dính, gom những xơ actin, đươc cho la 
phản ngoại vi của lưới tán. N hững xơ actin năm theo true dọc cua các vi nhung  
mao củng co liên hè với các xơ của lưới tận.

2.6.4. Thẻ liên kế t (Desm osomes) (Hìnhl-2; 1-3; 1-9)

Khóng như dài bịt và vòng dính vảy quanh toàn bộ mãt bèn tẻ bào, thế 
liên kẻt gióng như những “môi hàn” liên kèt từng điẻm cua hai màng báo tương 
cạnh nhau. Chúng két nỏi cac xơ trương lực của tẻ bào này với các xơ trương 
lực của té bào bén cạnh (xơ trương lực là loại xơ trung  gian có đương kính 
khoảng lOnm).

Dưới kính hiển vi đien tử, đặc điem nổi bật cua the liên ket là su có mật 
cua một cap tâm bào tương tụ đậc hình đĩa (đường kính khoang 0,ÕỊim) ờ sat 
ngay màng bào tương mỗi tẻ bào, đỏi xứng nhau qua khoang gian bào rộng 
30nm có mật độ đién tử thàp. Giữa khoang gian bào là mỏt vèt đạm mật đó 
đièn tử (tại đav, được xác định là có những protein xuyên màng). Xhững xơ

5

25



Hình 1.4. Lién kết khe [5].

A Hình hiển vi đièn tử nổi liên kết khe (phương pháp 
đóng băng): B. Sơ đò khóng gian liên két khe; 1. Mang tế 
bao; 2. Đơn vị kết nối.

trương lưc hình quai sau khi gắn vói mỗi tám đặc, toả vế phía bào tương mỗi 
tẻ bào.

Thẻ liên kèr có tác đụng truyến lực giữa các tế bào biểu mỏ. Thẻ liên kẻt 
rấ t phat triển d biếu mỏ táng như bieu bì đa.

2.6.5. Liên kết khe (Gap ju n ction , Nexus) (H ình 1-2; 1-4)

Tại liên ket khe, có 
những đơn vị két nòi 
(connexon units) hình 
óng chạy xuyên qua 
khoảng gian bào hẹp 
(2nm) hai đẩu mờ vào 
bào tương mỗi tẻ bào.
Mỏi đơn vị két nỗ’i gồm 6 
dưới đơn vị quây quanh 
một lòng rỗng dường 
kính khoảng 2nm, cho 
phép các ion và vãt chát 
có phân tử lương đưối 
1000 đi qua. Tám của 
những đơn vi két nòi gán 
nhau cách nhau khoảng 9nm.

Liên kẻt khe là cấu true liên kẻc và truyển thông tin ở mat bên của một 
sô loại tê bào biêu mỏ. Tuy nhiên, ớ một vài mỏ trong cơ thể ngưòi như mo cơ 
mô thẩn  kinh... cũng có cấu trúc 
truyen thòng tin này. Sư truyén 
thông tin giữa hai tẻ bào tại liên 
ket khe theo cơ chê hoạt động cua 
synap điện (xung động than  kinh 
qua synap điện khỏng đoi hoi chất 
trung gian hóa hoc mà nhò vào sư 
chuyén dịch cua đòng ion, gây 
thay đối điện thê màng).

2ẽ7ề Những cảu trúc đặc b iệt ở 
mặt tự đo và mặt đáy tẻ bao
b » wiéu mõ

2.7ễ2. M ặt tự  do tẻ bào biếu mó

2.7.1.1. Vi nhung mao (Hình 1-2;
1-3; 1-5; 1-8) Hình 1.5. Ảnh siêu cấu true vi nhung mao tế

Dưới kính hiển vi đien tử, vi . . . .  ^a0 k'eu mo ruọt [5]. 
nhung mao đươc mỏ tả như do 4 xớ actin  ̂ma0 ^ 3 Mang bao tương;
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bào tương đav mang bào tương lồi lên mat tự do làm tàng điện tích bế mặt tè 
bào. Trong bào tương của vi nhung mao có những xơ actin và những enzym 
cần cho sư trao đôi chất.

Vi nhung mao rá t  phat triến ở những tẽ bào biêu mò trao đỏi chát mạnh. 
Thí dụ ỏ nièm mạc ruột non, mỗi té bào biéu mò trụ  có tới 3000 vi nhung mao 
hướng vào lòng ruột; mỗi vi nhung mao cao khoảng l|im, đường kính khoảng
0,l|im; ở phía đáy vi nhung mao, mang bào tương lõm xuống hình thành  các 
khe, õng nhỏ. Dưới kính hiển vi quang học, tập hợp các vi nhung mao của té 
bào biểu mỏ ruột tạo thành  hình ảnh một đĩa sảm màu có khía dọc, được gọi là 
mâm khía; còn ó bể mật các tẻ bào biếu mô ỏng gần ở thận  gồm nhiếu vi 
nhung mao cao tạo hình ảnh vi thê được gọi là điếm bàn chải.

2.7.1.2. Long

Ở mặt tự đo của các tê bào biéu mô lợp một số cơ quan, có thè có những 
lóng chuyển hoác những lòng bất động.

-  Lóng chuyên có cáu tao khác với vi nhung mao, đài từ 5-10|im, đương kính
0,2|im, lay động đươc trèn bè mật một sỏ tẻ bào biếu mô (Hình 1-6; 1-7).

'ệ íto,/7>
v!ẾýSW;,

Hình 1.6. Ảnh siêu cấu trúc lòng 
chuyển ở tế bào biểu mô đường 

hò háp [5],

Hình lớn: măt cắt doc lòng chuyển; 
Hình nhò: măt cát ngang lòng chuyển; 
1. Màng bào tương; 2. Óng siêu vi;
3. Thế đay.

Hình 1.7. Sơ đồ mặt cắt ngang lòng chuyển 
(trén) và hướng lay động của lỏng chuyển 

(dưới) [4],
1. Màng bao tương; 2. Ong siêu vi ngoai vi(A. 
ỏng sièu vi hoàn chình;B. ỏng sieu vi khòng 
hoàn chỉnh); 3 vá 4. ỏng sièu vi trung tám va 
vò boc; 5. Protein nan hoa; 6. Protein nexin: 7. 
Tay protein dynein.
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Dưới kính hiến vi đien tư, mỗi lóng chuyên gồm mót lõi đươc bao quanh 
bởi mang bao tương liên tiép với màng bào tương mat ngọn tè bào. Lõi cua mối 
lnng chuyen la một hệ thòng cac ỏng siêu vi chạy suốt chiểu dài lỏng, liên hệ 
với mot thè đav ỏ bào tương cực ngọn tẻ bào. Quan sát m ặt cắt ngang lõi lòng 
chuyến thay có 9 cap ỏng siêu vi ờ ngoại vi quây quanh một cap ỏng siẻu vi ó 
trung tàm. Mỗi cap ỏng siêu vi ngoai vi gồm một òng siêu vi hoàn chỉnh (A) và 
mòt óng siêu vi khong hoàn chỉnh (B). Óng A có một cập tay là protein dynein. 
Óng A liên két với ỏng B cua cap ỏng siêu vi liền ke bởi protein nexin. Các cáp 
ỏng sieu vi ngoai vi liên ket với vò bao quanh cập ỏng siêu vi trung  tâm  bơi các 
protein theo kiêu nan hoa. Hoạt động của lỏng chuyến được điểu chỉnh bởi sự 
phosphoryl hoà và khử phosphoryl của các protein kể trèn. Dynein là phán từ 
protein vặn đong, tạo ra su chuyên động cong khi chúng dẩy nhẹ ông siêu vi 
của cãp ong sát liền ké.

Te bào có lông chuyến ỏ biêu mo khí quán có khoang 250 lỏng. Khi chúng 
lay chuyén hoâc chuyén theo kiếu làn sóng làm cho các chất trên mặt niem mạc 
chuyen theo mot hưỏng vé phía mủi. Lỏng chuyên cùa tè bào biéu mô vòi trứng 
khi lay chuyén làm cho noãn chín chuyên dần vè phía buong tử cung. Đuôi của 
tinh trùng có cau tao như mot lóng chuyến dài duy nhát của mot tẻ bào.

-  Lỏng bát động có Cấu tạo cùa một vi nhung mao, dài từ 4-8|im, lõi không 
có hệ thống ong sieu vi. Lòng bất đòng mém và ngọn các lóng thường 
chụm sát với nhau nen dưới kính hiến vi quang hoc thường quan sát tháy 
các bo lỏng (xem chương 16).

Long bat động là hình thức tăng diện tích trao đòi chất đậc biệt ờ bể mặt 
tẻ bào bieu mô ong mào tinh, óng tinh và ỏ bể mât tẻ bào có lông ỏ tai trong.

2.7.2. M ật đáy  té bào biêu mó

2.7.2.1. Mê đạo đay (Hình 1-8)

ơ  mật đay cua đa sỏ tẻ 
bào biêu mô, mang te bào 
thường phăng. Nhưng ơ một sò 
loai te bào biéu mố, sự ván 
chuvẻn cac chảt xay ra ỏ mật 
đay rát tích cực (tẻ bào bieu mô 
cua ỏng sinh niệu, biéu mô ròi 
màng mach, thé mi...), ỏ  phán 
đay te bào, màng bào tương 
lom sảu vào bào tương, tạo 
thanh những nẻp gap chia khỏi 
bào tương thành  nhièu ngăn.
Những nep gàp ày goi là nhũng 
me đao đay. Hình dang cua 
chung có thẻ đơn gian hay phức

ĩ  A

ì  B

3 '

Hình 1-8. Sơ đò siêu cấu trúc tẽ bao biểu mó óng 
gán ờ than [10].

A. Cực ngon, B. Cưc đay; 1. Vi nhung mao 2 Ti thể 
3. Mang đay, 4. Mẻ đao đay.
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tạp, chia thành nhiểu nhánh. Ở những té bào tái hấp thu ion Na manh (thí du 
te bao ông xa ở than), những mê đao đáy khả phát triển.

Xen vao giữa những mê đạo đáy, các ngân bào tương có chiểu rong 
khoảng 50-180nm và chứa nhiểu ti the. Nhò có những me đạo đay, toàn bộ 
diên tích của màng bào tương ở mật đáy tâng lẻn rấ t nhieu. Vì thẻ, quá trình  
trao đổi chát ở đáy thuận  lợi và tăng lên. Sự có mật nhiểu ti thể trong ngân 
bào tương và sư tiẽp xúc mật thiêt của ti the với với mê đạo đáy tao điểu kiện 
cung cấp nâng lương cho sự vận chuyến các chái qua màng ớ phần đáv tẻ bào.

2.7.2.2. Thè ban liên kết (Hình 1-9)

Trong CƯC đáy của tè bào biếu mô hướng vé phía màng đáy có những cấu 
trúc giỏng như mòt nửa the liên kết. Cấu truc này được goi là thé ban liên kết, 
có tác dụng làm cho các tê bào biếu mô liên kèt chật chẽ với mô liên ket phía 
dưối (hay chung quanh) qua các xơ trung gian trong tê bào.

Hình 1.9. Sơ đo siẻu cẩu trúc thể liên kết (A); thể bán liên kẽt (B) [4],

1. Tám bào tương; 2. Xơ trương lực; 3. Màng đáy; 4. Mỏ lièn két; 5. Khoảng gian bao giữa 2 té 
bào biểu mô.

3. PHẢN LOẠI BIÊU MÒ

Cân cứ vao một sò’ chuẩn, biếu mô được phân loại như sau:

-  Dựa vào chức nàng biéu mô trong cơ thé có thế chia làm hai loại: Biêu mô 
phủ và biêu mô tuyèn.

-  Dựa vào sò hàng tẻ bào bieu mô, có biếu mô đơn và bièu mô tảng.

-  Dựa vao hình dang lớp tẻ bào trên  mặt biểu mò có: biểu mô lat, biểu mô 
vuong và biêu mô trụ.

3.1. B iêu  mô phủ (H ình 1-10)

Bieu mô phu là những biêu phủ mặt ngoài cua cơ thế, mat trong cac cơ 
quan rỗng, nhửng khoang thiên nhièn cua cơ thẻ.

29



3.1.1. BÌPU m ô dơn

Biểu mó đơn là những biểu mò được tạo thanh  bởi một hàng tẻ bào.

3.1.1.1. Bieu mỏ lát đơn (Hình l-10a)
Biếu mó lat đơn đươc tạo thành bởi một hàng tẻ bào đa diện đẹt. Các té 

bao có đường ranh giới ngoằn ngoéo, được thè hiện bang phương pháp ngấm 
bạr. Vùng trung tâm mỗi tê bào thường có một nhản  hơi lỗi vào lòng khoang 
ma bieu mo đo ldp.

Loại biếu mô nàv thường gập ỏ mật trong thành  tai trong màng, mặt 
trong của màng nhĩ, lá ngoài của bao Bowman, đoạn lên của ông trung  gian 
(trong than). Màng bung, màng ph -i, màng tim củng được lợp bời biêu mỏ lát 
đơn nhưng co ngu« n gốc từ trung mò nên được gọi là trung  bieu mò. Mạt trong 
thành các mạch máu, mạch bach huyét cũng đươc lơp bời biẻu mỏ lát đơn có 
nguồn goc trung mỏ đươc goi là nòi mo.

Õ Ĩ Õ I Q ÍÕ I Q ỊQ ị

Ị 1 I I
_  \ Ị L .ề-_- \ A 1 1 f V I] 1 AV; -

©1 © ỡ  & foịo fẽ ỊỡỊỡỊoí ỡ

Hình 1.10. Sơ đố những bieu mó phủ [10] 
(Mãt căt thảng goc với mãt đay bieu mó)

a. Biểu mò lát đơn; b. Biểu mỏ vuỏng đơn; c. Biểu mò tru đơn; d Biểu mỏ tru già tảng co lỏna 
chuyến; e. Biêu mộ tru táng; g. Bieu mỏ lat táng khong sừng hoa h. Biểu mỏ lát tang sừna 
hoa; i-k. Biểu mó chuyển tiêp. y

a
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Mặt của biếu mo lát đơn bao giờ củng hơi ưốt, nhản, bóng, cho phép câc 
tạng chuyên động dễ dàng, không bị cọ xát mạnh vào nhau và vào thành cơ 
thể. Vì thế  biểu mô lát đơn còn được gọi là biểu mô trượt.

3.1.1.2. Biếu mo ưuóng đơn (Hình l-10b)

Quan sát lát cắt song song vói bể mặt bièu mô, các tê bào bièu mò thè 
hiện là những hình đa giác. Nêu quan sát theo mặt phẳng vuông góc vói bề 
mật biểu mỏ, biểu mỏ gồm một hàng tè bào hình khối vuòng, nhân hình tròn, 
nằm giữa té bào .

Có thê gặp biểu mô vuông đơn ỏ mót sò" nơi: biêu mò lợp mat tự đo của 
buồng trứng, mật trong của bao nhân mắt, hoặc ở các ống bài xuất của một sô" 
tuyên ngoai tiét (ống Boll của tuyén nưốc bọt). Biểu mo sắc tỏ" của vòng mạc 
củng thuộc loại biếu mỏ vuông đơn. Biếu mò chẻ tiẻt của một sô nang tuyèn 
củng đươc xép vào loai biéu mò vuông đơn, dù rằng những tè bào tao thành 
những nang đó thường là hình tháp hơn là hình khỏi vuòng.

3.1.1.3. Biểu mô trụ đơn (Hình l-10c)

Biếu mỏ trụ  đơn gồm một hàng tê bào hình trụ. Chiểu cao của tè bào lón 
hơn chiếu ngang. Nhản tè bào có hình trứng, nằm phía cực đáy.

Khi quan sát lát cắt song song vói bẻ mặt biểu mô, người ta thấy tè bao 
củng co hình đa diện giong như biêu mó vuòng đơn nhưng chu vi cua những tè 
bào trụ nhò hơn nhiéu. Biếu mô trụ đơn lơp mật trong của ông tièu hoá suỏt từ 
tảm vị đén đoan trẽn của trực tràng và gặp cả ở đường bài xuãt của môt sò tuyên.

Biêu mó trụ  đơn có thè đươc hình thành  từ một loại te bào giỏng nhau 
(thí đụ: biểu mô của niêm mạc dạ dày, biéu mó ỏng cỏ tử cung). Nhưng củng có 
biếu mô trụ  đơn được tạo nẻn bởi nhiếu loại té bào trụ  khác nhau (thí du bieu 
mò ruột được tạo thành  bòi 3 loai tẻ bào trụ: tẻ bào mam khía, tè bào hình đài, 
té bào ưa chrom ưa bac).

Có the gập biẻu mò tru  đơn có lỏng chuyển ỏ vòi trứng những phè quản; 
bieu mò trụ  đơn có lỏng bàt động ở ông mào tinh, bièu mò òng nòi tuỷ.

3.1.2. Biếu mỏ tầ n g

Biếu mò tâng là loai biêu mo đươc tao thành  bời hai hoặc nhièu lớp tè bào 
chỏng lèn nhau. Dưa vào hình dáng tê bào nằm tren  cùng đẻ phản loại, người 
ta co thẻ chia biếu mo táng làm 3 loại và 2 loai đặc biệt:

3.1.2.1. Biếu mô lat tầng

Loại biếu mo này đươc tạo thành  bới nhiếu lớp tè bao, nhưng những tè 
bào tren  cung là nhửng tẻ bào dẹt. Loại biểu mỏ này được chia làm hai loai:

-  Biêu mò lat táng  sừng hoá. Loại biêu mỏ này có đàc đièm là gỏm nhièu
hàng te bào co hình dang thay đối từ đưới lẻn trên, những hàng trèn
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cùng hình thành lớp keratin (lóp sừng). Biếu bì da thuộc loại biéu mò 
này. Từ trong ra ngoài biếu bì gom õ lớp: lớp đay hay lớp sinh san, lơp 
sợi, lớp hạt, lớp bong và lớp sưng ỊHình l-10h).
Bièu bì da dườc coi là bieu mò bao vệ điển hình. Cùng như mọi bieu mô 

lat tầng, biểu bì da luỏn luon được đôi mới nhờ sự sinh sản cua lớp đáy. Hướng 
tiến triển cua cac tè bào biêu mô là từ trong ra ngoài, đẻ cuôi cung trơ thành 
những mảng sừng bong ra.

-  Biếu mỏ lát táng khòng sừng hoá. Đó là loai biểu mỏ lợp thành  các 
khoang thiên nhiẻn trong cơ thế, nơi thường xuyên có sự co sát cớ thẻ gây 
tòn thương cho thành ống (khoang miệng, thưc quản, ảm đao.ẻ.) Bièu mỏ 
lát táng không sừng hoa cũng đươc tạo thanh bởi nhiêu lớp tẻ bào: lớp 
đay (lốp sinh san), lớp sơi (lớp Malpighi), lớp trèn mật gom những te bào 
dẹt còn nhan. Những tẻ bào này sẽ bong khoi bieu mô, rơi vào trong 
khoang. Biéu mô lát táng không sừng hoa không có lớp hạt và lớp sừng 
<Hình l-10g).

3.1.2.2. Bièu mô ưunng tẩng

Biéu mô vuóng táng được tạo bởi hai hàng tê bao trò lên mà hang năm 
trên cung là những tẻ bào hình khối vuông. Thí đu: ớ biểu mô võng mạc the 
mi, hàng tẻ bào vuóng ớ lớp trong có kha nàng tiết ra  thuv dịch, hàng tẻ bao 
vuỏng ớ lớp ngoai có chứa nhiếu hạt sac tỏ' đen (xem chương 16).

3.1.2.3. Bieu mô tru tầng (Hình l-10e)

Biéu mỏ trụ  tầng gốm nhieu hang tè bào chống chàt lèn nhau  và hang tê 
bào nàm trẽn củng có hình trụ. Trong cơ thế, ít có bièu mô thuỏc loại nay. Thí 
dụ: bieu mô màng tiep hợp mi mat, biếu mô cua đoạn niệu đạo tien liệt biéu 
mô cua một sò óng bài xuàt lớn cua mót sò tuyèn.

3.1.2.4. Biếu mô tru giả tang (Hình 1-lOd.)

Ở biéu mô trụ  gia tầng, cac tè bào chong chát len nhau, hàng te bào trẽn 
cung có hình trụ, nhưng cực đáy cua tấ t ca các tè bào đeu sát với m ang đáy. 
Hình dang cua cac tè bào trong biẻu mô khac nhau: Mot so' tè bao có mat đay 
rộng, hẹp dàn len phía tren  và không len đen mãt biẻu mô. Mo: so k u ác rat 
cao, keo dài suót chiểu dày cua biêu mô và mặt ngọn tẻ báo ròng hơn m át đáy 
Nhản cua cac tè bao thường năm ỏ phàn rong nhất cua tè bao do đó n han  các 
tẻ bao thương nằm chênh nhau thanh 2 - 3 hang. Vì vay biéu mô có dáng như 
loại biêu mô tảng nén no đươc mang tèn là gia táng.

Thí dụ: Biéu mô lơp những ỏng bà: xuất lớn cua tuyên nước bot m ang tai 
và một số tuyến khác, biêu mô lơp nieu đạo nam (trừ đoan nieu đạo tiển liẻt) 
Bieu mô tru  gia tầng có lỏng chuyển lợp phàn lớn đưòng dẫn không khi cưa bỏ 
mav hỏ hap, vòi Eustache, mỏt phàn hòm nhì, túi lệ.
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3.1.2.5. Bleu mô chuyên tiep (H ình l-10i-k)
Biẻu mô này được tao thành bởi nhiều hàng tê bào. Nghiên cứu thièt đổ 

cắt thẩng góc vói mat bieu mỏ, người ta thấy hình dáng tẻ bào thay dõi từ dưới 
lén trẽn tói mật tự do của biếu mỏ. Lốp té bào sát màng đáy có hình khỏi 
vuông hay hình tru  gọi là lớp đay. Trẽn lớp đảy có nhièu hàng tẻ bào đa diện. 
Hang tẻ bào trên cung gồm những té bào đa điện lón.

Biéu mỏ chuyén tiếp là loại biếu mô cua niem mac bàng quang, trong đó 
cac tế  bào có khả nãng bièn đối hình dáng rõ ràng, tuý thuộc vào tình trang 
câng giãn của bàng quang. Khi bàng quang càng, tẻ bào các lớp trèn của biếu 
mỏ det lại. Người ta coi biếu mô chuyến tiép như hình thái trung gian giữa 
bièu mỏ trụ  tang và biểu mỏ lát táng không sừng hoá.

3.2. Biếu mỏ tuyến  

#Ệ2Ệ2Ệ Đ inh n gh ĩa

Biéu mò tuyén hay tuyén là loai mo đươc tạo thanh bới nhửng tẻ bào hay 
tap hợp những tè bảo có khả nãng chr tiết.

3.2.2. N hững đ á c  đ iếm  của tè bao chẻ tiế t

Chè tiết là mot quá trĩnh trong đó các tẻ bào tuyèn hap thụ vật chất từ 
máu hoác dịch gian bào, bằng cơ chè sinh tông hợp nội bào bién chúng thành 
các sản phám có Cấu tạo phức tap. Những sàn pham này thường tích trong bào 
tương té bao dưói dạng những chat vùi chê tiết sau dó được đưa ra khói tẻ bào.

Những chat vùi chè tiết vê bản chất hoá học, có thẻ là protid, lipiđ nguyen 
chàt, polysaccarid, glycoprotein, lipoprotein hoặc glycoprotein phức tap. Dưới 
kính hièn vi điện tử, hạt chè tiết có mặt độ điện tử vừa và thường có vo bọc là 
màng lipoprotein.

Đặc điem hình thái sièu vi chung của một sô" loại tè bào có chức nâng chè tiết:

-  Những tẻ bao biếu mô có sản pham chẻ tiết là protein:

+ Lưới nội bào có hat rấ t  phát triển.

+ Tính phản cực thé hiện rõ ràng: lưới nội bào có ha t tập trung ờ cực đáy 
tẻ bao; bo Golgi tập trung ơ vùng tren  nhan.

+ Bào tương cực ngọn tẻ bào tích đay hat chè tiẻt có ban chất protein, 
sản sang đưa ra  bé mat té bao theo kiéu xuát bao.

-  Những tè bào biêu mỏ co sản phẩm chè tièt là steroid:

+ Luới nội không hat rấ t  phat trien.

+ Giàu khong bào trong bao tương (những tui chứa lipid tien than  cua 
cac hormon loai steroid). Không có hạt chẻ tiết.

+ Ti thè co mao hình ỏng.
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-  Những té báo biểu mô có chức nang vận chuyển ion:
+ Máng bao tương nhiêu nếp g.ip (tăng diện tích trao đôi lon).
+ Ti the tap trung sat màng bào tương (cung cap ATP).
+ Vong đính ho 1C đài bit phát triển (ngan càn sự khuyẻch tán  ngươc cua 

các ion đả chuyển qua tẻ bao).
Co ba kiéu đưa những san pham chẻ tiết ra khòi te bào:

-  Chế tiết kiểu nguyên vẹn (merocrine): Chỉ cỏ sản pham chè tiết được đưa 
ra khoi tè bào. Tẻ bào tổn tại nguyên ven. Phan lớn các tuyên trong cơ 
thê có tè bao chẻ tiết hoạt động kiểu này.

-  Chè tiết kiêu toàn hủy (holocrine): Toan bỏ tê bao trở thánh  sản phám 
chê tiết, đưdc đưa ra khòi tuyên. Tuyên bã ờ da hoạt đong theo kiẻu này.

-  Chè tiết kiéu ban huý (apocrine): Một lương nhò bào tương cực ngọn té 
bào củng san pham che tiẽt được đưa ra khòi tê bao. Tẻ bào chè tièt của 
tuyên sữa hoat đong theo 
kiêu này.

3.2.3. P hản  loa i tuyến

3.2.3.1. Căn cứ đẻ phán loại

Theo sò lương tẻ bào tạo ra 
sản phấm, có:

-  Tuyèn đơn bào: Tuyên chỉ 
gổm mỏt tẻ bào chê tiết. Đo 
là trường họp tẻ bào hình 
đài tièt chát nhẩy ờ biéu mò 
niém mạc ruột và đường hô 
hap (Hình 1-11), tè bào nội 
tièt ớ ruột non.

-  Tuyen đa bào: Tuyẻn gồm 
nhiếu tẻ bào tham gia tạo 
chát chẻ tiẻt. Đại đa so cẩc 
tuvẻn trong cơ thẻ là loại tuyèn đa bào.

Theo vị trí nhặn san phàm chẻ tiet đầu tién có:

-  Tuyén ngoại tiết: Là những tuyen mà san pham chê tiết được bài xuất ra 
mật ngoài cơ thẻ hoac được đưa vào cac khoang cơ the. Tuyên ngoại tiết 
co hai phan: phán chẻ tiẻt va phần bài xuất.

-  Tuyén nội tièt. Là những tuyên má san phẩm chê tiết được đưa thang 
váo mau. Tuyên nội tiết chỉ co phan chẻ tiết khòng có phần bài xuất, nèn 
cac té bao tuyên liên hẻ chat chẻ với mao mach mau.

Hình 1-11. Tuyèn đơn bào (te bào hình đai tiết 
nhay ở bieu mò nièm mac ruòt) [10].

A. Vi thể; B. Siẻu vi thể; 1. Vi nhung mao; 2. Hat 
nhãy; 3. Lưới nòi bao; 4. Nhàn tế bao.
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3.2.3.2. Tuyến ngoai tiết (Hình 1-12)
Mỗi tu vẻn ngoại tiết đa bào gốm hai phán: phan ché tiet gồm các tè bào 

tao ra san phàm che tiết; phan bài xuất là những ống dan sản phấm ché tièt đi 
ra khói tuyên .

Theo đac điem cấu tạo hình thái của phần chê tiết, có thế chia tuyen 
ngoại tiẻt thanh ba loại: tuyén ỏng, tuyén túi, tuyến òng-tủi.

-  Tuyén ỏng: phan chè tièt dang ông có thể là òng dơn hoac òng chia 
nhảnh, có thê cong hoậc thảng. Có bon loại tuyến ỏng sau:
+ Tuyẻn Ống đơn thãng. Thí dụ tuyen Lieberkuhn ỏ niêm mac ruột.
+ Tuyẻn ông đơn cong. Thí dụ tuyến mồ hòi ơ da.
+ Tuyèn óng chia nhánh thảng. Thí dụ tuyèn đay dạ dày.
+ Tuyên ỏng chia nhánh cong. Thí dụ tuyèn mon vị và tuyen tâm vị.

-  Tuyèn túi: Phán chẽ tièt có 
dạng túi hay dạng nang. Có 
hai kiẻu tuyên túi:

+ Tuyên túi: Có nhiếu nang 
mỏ chung vào một Ống bai 
xuất, thĩ dụ như tuyên bả 
ớ da.

+ Tuyén túi kiểu chùm nho:
Gom nhiếu nang, mỗi 
nang mờ vào mòt nhánh 
nhỏ cua mòt hệ thông òng 
bài xuat chia nhánh như 
kiéu cành cày. Tuyén 
nước bọt, tuyẻn tuỵ ngoai 
tiet thuòc loại này.

-  Tuyèn ống-túi: Phần che tiẻt 
của tuyén tiên liệt có phan 
hình ỏng, có phàn nơ rộng 
thành tui. Phan bài xuát 
của tuyen ngoại tièt co dạng 
ông. Thành cua các ông đuỢc 
lot bời bieu mỏ phu. Thành nhửng ông bai xuàt nho lá bieu mò vuỏng, 
thành  nhủng òng bài xuat lơn là bisu mó tang.

3.2.3.3. Tuyen nôi tiet (H ình 1-13) Theo càu tao h ình thai, co thè phàn tuyên 
noi tiết thành ba loa iậ.

-  Tuyên kiểu lưới: Cac te bào tuyẻn tạo thành  nhũng dãy tẻ báo. Cac dãy 
te bào nòi vơi nhau tao thành lưới. Khoang giữa cac lươi tẻ bào có các

ĩ ỉ,f

&

Hình 1-12. Sơ đồ các loai tuyên ngoai tiết [5],
1. Tuyén ông đơn thảng; 2. Tuyén ông đơn cong 
(a. Phan bai xuât, b. Phán chẻ tiết); 3. Tuyén 
ỏng chia nhanh thảng; 4. Tuyèn tui nhiêu nang 
mở chung vao mót ống bai xuảt; 5. Tuyén ỏng- 
túi; 6. Tuyẻn óng chia nhanh cong; 7. Tuyén tui 
kiểu chúm nho.

3õ



mao mạch. Đa số tuyén nội tiết trong cơ thế thuộc loại tuyến kiểu lưới: 
thuý trước tuyên yên, tuyên thương thận, tuyến cận giáp trạng, tuyén 
tuỵ nội tiết (tiểu đao Langerhans), hoàng thể...

-  Tuyẻn kiểu tui: Các tẻ bào tuyến tạo thành  những túi. Thành túi đươc 
lợp bời mot hàng té bao chè tiết, xen giữa các túi có những mach máu và 
bạch huyet. Trong 
lnng tủi thường chứa 
đay keo. Chỉ có tuyèn 
giap trạng là tuyèn nội 
tiét kiêu tui.

-  Tuyên tản  mát: Cac tẻ 
bào tuyến hoặc rải rác 
hoặc hop thành đảm 
nhò nằm tản mát 
trong mỏ liên kẻt và 
tiẻp xúc mat thiẻt với 
các mao mach. Tuyến 
kẽ tinh hoàn la tuyén 
nội tièt kiéu tan  mát.

4. BIẾN ĐÒI CỦA TE BAO BIÊU MỎ

Trong một số hệ cơ quan, tè bào bieu mỏ đa bièn đoi thành các dạng: (1) tẻ 
bdO cơ - bieu mỏ (myoepithelial cells), (2) tẻ bào thần kinh-nội tiet (neuroendocrine 
cells) và (3) té bào nội tièt ò ruòt (enteroendocrine cells).

-  Tê bào cơ - bièu mô (trong bào tương có xơ actin và xơ myosin) có kha nang 
co rút. Te bào nay bao quanh các nang tuvèn của tuyến nước bọt... Khi 
chung co rút, thúc đây cac re bào che tiét đưa các sản phẩm vào lòng tuyèn.

-  Te bao thần  kinh - nội tièt cỏn gọi là tẻ bào thần-kinh biểu mo la nhứng 
tê bào cảm giác. Những nơron hai cực cua nụ vị giac thuộc loại nàv.

-  Te bào nội tiết ò ruột có nguồn góc bieu mỏ, biệt hoá thành  cac tuyên  nội 
tiết đơn bào. Những loai te bào này tiết ra  mỏt số  peptid và hormon như 
serotonin, enteroglucagon. gastrin... San phàm ché tiết cua những tế  bào 
này được giai phóng vào lớp đem chứ khóng vào lòng ruột.

5. S ự  TÁI TAO BIẼƯ MÔ

Bièu mò luỏn được đỏi mới nhờ gian phan tẻ bào. Tỉ lệ đối mối cua mỗi 
biéu mò khac nhau.

ỏ  biếu bì da, cac tè bào trên  mát biẻu mo hoá sừng. Lớp tế  bao hoá sừng 
này ớ mức độ nào đo đả bao vệ cho những té bào lớp sáu cua biếu mỏ. Chung 
được thay thé đán bàng sư phản chia cua các tẻ bao cua những lớp đáy bièu 
mô. Cang lên phía trẽn  cac tè bào dần hoá sừng.

Hỉnh 1.13. Sơ đổ tuyẽn nói tiết [5],
A. Tuyẻn kiểu lưới; B. Tuyến kiểu tui; c. Tuyẽn tàn 
mat; 1. Mao mach màu; 2. Té bao chẽ tiét; 3. Chát tiết 
trong lóng nang tuyẻn; a. ống sinh tinh; b. Tuyẽn kẽ 
tinh hoan.
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Ở ruột non, những tế  bào bị huý hoai và những tế  bào ờ giai đoạn CUOI 
của đơi sống lién tục bong ra ơ phan ngọn của các nhung mao ruột. Chung 
được thay th ế  bởi sự phản chia của cac tẽ bào tuyen Lieberkuhn. ơ  ruỏt non, tỉ 
lệ tế  bao mất đi và tế  bao mới sinh do gián phân rá t cao nèn biểu mò phu các 
nhung mao được thay thế  hoàn toàn chỉ trong vài ngay.

Ờ biêu mó đường hô hap. các tê bào co đòi sòng đai, sự thoái hoá cua tẻ 
bao tương đôi ít vì vậy tỉ lệ đôi mới ỏ đảy chậm.

Trong quá trình  lành vét thương đa, các tẻ bào bièu mo ờ mép vét thương 
tang cường gián phân, cung cấp các tê bào mói sinh tiên vào che phu dần vêt 
thương. Mói đẩu là mót hai hàng tê bào, vé sau biếu mỏ được phục hoi với 
chiểu dày bình thường.

Tự LƯỢNG GIÁ
1. Hãy định nghĩa và nêu nguồn goc bièu mò.

2. Hãy trình bay những tính chất sau của biểu mo: các tê bào bièu mó 
nằm sát nhau; kích thưốc và hình dáng các tè bào biếu mò; sự nuôi 
đường và phân bô thần  kinh ó bieu mỏ.

3. Hãy mô tả màng đáy và vẽ hình minh hoạ.

4. Hày mó tả càu tạo, liên hệ vói chức năng của những hình thái liên kết 
và truyén thõng tin đac biệt ơ mãt bèn của tè bào bieu mò. vẻ  hình 
hinh hoạ.

5. Hày mo tả càu tạo, liên hệ với chức nàng của những cấu trúc đặc biệt 
ỏ mãt tự đo và mật đáy tẻ bào bièu mò. Vẽ hình minh hoa

6. Hãy nèu nhửng căn cứ đe phản loại biêu mo phu. Kể tẻn các loại biẻu 
mỏ đơn, cho thí đụ và neu vị trí của chúng trong cơ thè.

7. Ke tèn các loại biểu mò táng, cho thí dụ và nèu vị tr í cua chúng trong 
cơ thê.

8. Ve bieu mò chưyẻn tiép, hày nêu thí du và vị tr í trong cơ thẻ cua loại 
biêu mo này; mô tà cáu tạo.

9. Hay nêu định nghĩa bièu mỏ tuyên. Neu cach phản loại tuyên. Mỗi 
loại nèu một thí dụ (tên và vị trí) trong cơ the.

10. Hay lặp bảng so sánh vẻ đặc điem cấu tạo và chức nang giữa tuyên 
ngoai tièt và tuyén nội tiết.
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Chương 2

MÔ LIÊN KẾT

MUC TIÊU
Mô liên kết chính thức:
1. Neu được đtĩc điểm cảu tạo các thành phẩn của mó liên kết và nhưng căn cứ 

đe chia mò liên kết thành 3 loại lớn.
2. Mô tả được cấu tạo hình thái và nêu chức nang của những tè bào liên kết và 

của các loại sơì liện ki í  trong mô liên ket chính thức.
3. Neu ìihững căn cứ phản loại mô liên kết chính thức và neu tên mỗi loại.
Mô sụn.
4. Mó tả đươc thành pkc T cấu tạo chung và nêu căn cứ phan loại mô sụn.
5. Mó tả đươc cấu tạo, neu vị trí và chức nang của 3 loại sụn.
6. Trình bay dươc những cách phái triển cùa mô sụn.
Mô xương:
7. Mô ta được Cl II Iao hình thái cùa: chất căn bản, thành phẩn SƠI, các " bào mô 

xương, màng xương và tuỷ xương.
8. Néu căn cứ phán loai và neu đặc điem cấu tạo hình thái của xương cốt mac, 

xương đác, xương xốp.
9. Mô tả được cấu tạo vi thẻ của xương dài, xương xốp, xương dcr.
10. Trình bày đươc dii 1  biến của các giai đoạn cốt hoá trực tiếp và cốt hoá trên 

PIÔ h ình  sun.

Trong sỏ cac loai mò cơ ban, mỏ iiên két la loai mo phò bién nhất. Mô liên 
ket có ò háu khâp các bộ phan cua cơ the. xen giữa các mó khac g:up chung 
gan bo vối nhau.

Mò liên ket co nguon gòc từ la thai giữa, tức là từ trung  mo
Trong cơ thè co nhiếu loai mò liên két. Mỗi loai mo liên kết đếu đươc tao 

thành  brti:
-  Thành phán gian bào góm: phần long goi là dịch mỏ; phản đặc hơn. có 

đác tính cua một hệ keo gọi là chat cân ban.
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-  Cae sợi liên kết vùi trong chất cản bản.

-  Các tế  bao liên kết nằm rải rác trong thành phan gian bào.

Mo liên kết là loại mỏ giàu thành phan gian bào (đươc coi như mỏi 
trường bén trong cơ thề). Cán cứ vào sư khác nhau chu yéu của chất càn ban, 
người ta phản mo liên kết làm ba loại lớn:

-  Mo liên kết chinh thức, co mật độ mểm và có mật ờ mọi nơi trong cơ the.

-  Mò sụn, chất căn bản nhiễm cartilagein (chất sụn), có mặt đo rán vừa phải.

-  Mo xương, chát cán bản nhiễm ossein va muòi can xi vì vay màt độ rán.
Mo xương và mó sụn là bộ khung của cơ the.

1Ể MÔ LIEN KẾT CHÍNH THỬC (Hình 2-1)

Mo liên két chính thức gồm các 1
loại tẻ bao liên két và những sợi 
ngoài tẻ bào, vùi trong chat cân bản 
vò hình. Sỏ" lượng từng loại tè bào, 
từng loai sợi và chat cán bản liên ket 
thay đối rấ t nhiều, tuỳ thuộc vào cau 
tạo từng vùng.

Nhủng té bào của mô liên ket 
chính thức có thê xèp thanh hai 
nhóm: nhóm những tê bao cò định và 
nhóm những tẻ bào di động. Cac tè 
bao nay nằm xa nhau, xen vào giữa 
chúng là khoang gian bào rá t rộng, 
trong chứa chất gian bào.

Mô liên két chính thức co 3 loại 
sợi: sợi coligen (sơi xơ, sơi tao keo), 
sơi chun, sợi vỏng.

Mo liên kêt chính thức đảm 
nhiem chức nầng chỏng đờ cơ học

Hình 2.1. Sơ đố vé những thanh phàn cơ 
bản cua mỏ liên két chinh thức: 

tế bào, sơi và chất căn bản (Theo Ham)
1. Chảt căn ban; 2. Tương bao; 3. Tẻ bao mỡ; 
4. Mach mau; 5. Tẽ báo cơ trơn; 6. Đai tnưc 
bào; 7. Sơi chun; 8. Sơi collagen; 9.Dưỡng 
bao; 10. Nguyẽn bao sợi; 11. Tẽ bao nòi mỏ 
mao mach.

cho mô khác; là trung gian trao đối chất giữa mau và mó; tích luỹ, dự trữ nãng 
lương; báo vệ cơ thê chòng nhiễm khuần; tham  gia vao sư tái tạo mò sau tòn 
thương.

1.1. Chất càn bản liên kết

Dưới kính hiên vi quang hoc chat cán ban lịen kẻt không có cấu trúc, vế 
mặt ly học, chat can bán có tính chất của mòt hệ keo. Những phán tử 
glvcosaminoglycan có khả nang tham gia vào việc lam chat can ban chuyên từ 
trang  thai loảng (sol) thành trạng thái quánh đãc (gel) hoac ngược lai tuy
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thuộc mức độ trúng hợp cua chúng. Trạng thái sol của chất căn bàn lã điéu 
kiện thuản lợi cho sa khuyéch tán, sự trao đối chất và sự di chuyen của tẻ bao.

Thanh phản cấu tạo chu yếu cua chất can bản liên kết là: (1) Những 
glycosaminoglycan; (2) Những glycoprotein cấu trúc; (3) Nước và những muôi 
vỏ cơ tạo thành dich mo.

Chat cân bản liên ket lá mòi trương bèn trong cơ thè, các tế  bào liên kẻt 
trưc tiếp trao đổi chất với nó. Cha> căn bnn liên kết có nguồn gốc từ tê bào và 
từ mau. Khi dịch mò trong chất can bản có nhiều hơn mức bình thường, mỏ 
liên két ở nơi ày rơi vào tình trạng phù nể.

1.1.1. N hững g lycosam ỉnoglycan  (GAG)

Thành phán của chát cản bản liên kết co thẻ bắt màu khi nhuộm tiêu 
bán, trước đảy đươc goi là những muco-polysaccharid acid (MPS). Ngày nay, 
khi nghiên cứu vé bàn chat hoá hoc, những polysaccharid của chất cản bản 
chính là những glycosaminoglycan. GAG là những dai phản tử dạng sợi, được 
hình thành do su trùng hop cua cac dưới dơn vị disaccharid (gồm mót uronic 
acid và một hexosamin).

Những GAG chu yêu trong mot mỏ liên kẻv của cơ thẻ là:
-  Hyaluronic acid (có trong dãy ron, chất hoạt dich, thẻ kính, sụn).
-  Chondroitin Sulfat (trong sun, xương, giác mạc, da, thành dộng mạch chủ).
-  Dermatan Sulfat (trong đa, gan. áo ngoai dộng mạch chủ).
-  Heparan Sulfat (trong thành dộng mach chu, dộng mạch phoi, gan, lá day

của màng đáy).
-  Keratan Sulfat (ở giác mạc, nhan sun chem, vòng xơ san  chun).

Những GAG gồm những đơn vị disaccharide liên ket với lõi protein de tao 
thành proteoglycan. Những proteoglycan găn với hyaluronic acid với sự trợ 
giúp của nhũng protein liên kết để tạo những tỏ hợp proteoglycan ịH ình 2-2).

Vai trò chức năng cua GAG trong mo liên ket là góp phẩn tạo nèn do 
quánh (gel) của chất căn bản, tương tác với các sợi Collagen, liên kết giữa các 
Cấu trúc và là hàng rào ngăn cản sư xâm nhập của vi khuẩn  vào mo lien kết.

2Ệ2Ế2Ễ N hững g lycopro té in  cáu trúc

Đày là những hợp chat hình thành đo sự gan kết giữa protein với 
carbohydrat, trong đó tỉ lệ protein trội hơn carbohydrat.

Những glycoprotein trong mỏ lien kết dược ke tới là fibronectin. lamrnin 
thrombospondin; chung có chức năng chính là thiết lặp mối tương tac giưa các 
tẻ bao và các thành phán ngoại bào trong mô liên kết. Co những tê' bao CO thu 
thể m àng giup chung trực tiếp gắn với những sợi Collagen ớ g ian  bào; cung CO 
nhưng te bao can nhưng phan tư trung gian găn kèt (nhũng glycoproteim vói 
Collagen hoặc với glycosaminoglycan.
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-  Fibronectin với phản tử lượng 440.000, có trong chất căn ban liên kết, lá 
đay cua mang đáy biếu mô, lá ngoài cua sợi cơ vân và cơ trơn. Fibronectin 
đo nguyên hao sợi trong mỏ liên ket và tẻ bào biêu mỏ tóng hợp.

-  Laminin có phản tử lượng 
khoảng 1.000.000, là thành phản 
phong phú nhát của màng đáy 
biéu mô và màng đay màng sợi 
cơ. Chúng là trung gian gan kẻt 
những màng đáy này với collagen 
typ IV và với heparan sulfate, 
proteoglycan. Laminin là sản 
phẩm tỏng hop của tê bào biêu 
mô và tẻ bào nội mr>.

-  Thrombosponđin là loai 
glycoprotein kêt đính, có phản 
tủ lượng 450.000, được xac định 
trước hêt là sản pham rua tiêu 
cảu trong cục máu đỏng đang 
hình thành, chủng gan kẻt với 
fibrinogen, plasmogen và chất 
kích hoạt plasmogen.
Thrombospondin có trong các 
mô như mo cơ, da va mạrh máu.
Trong mò liên ket, 
thrombosponđin được các tè bào 
nội mò, nguyên bào sợi và cà tẻ 
bào cơ trơn tòng hợp. Chúng là trung gian gắn kết bẽ mảt tẻ bào với các 
thành phần ngoai bào.

1Ể2Ể3. D ịch  m ô

Trong mò liên két chính thức chứa một lượng khỏng nhiếu địch mò. Dịch 
mỏ chứa một tỉ lệ nhó protein huyét tương có phản tư lượng thấp và các ion với 
nong độ tương tự như trong huyèt tương, vì vậy sự trao đói những thành  phán 
nàv giữa mau và dịch mò diẻn ra nhanh chóng. (Nong độ protein trong dịch 
mô thap là do tính thàm cua protein huyết tương cua mao mạch tháp).

l ệ2. N hững sợi liên  kẻt

Cac sơi vùi trong chat càn bán liên ket gom ba loại: Sợi collagen, sơi võng 
và sơi chun, v é  nguon góc, sợi collagen và sơi võng được hình thanh  từ protein 
collagen, sơi chun đuơc hình thành từ protein elastin.

Proteoglycan

Hình 2.2. Proteoglycan va tổ hơp 
proteoglycan [9],

Những glycosaminoglycan (GAG) gòm những 
đơn vi disaccharide liên két với lỗi protein để tao 
thanh proteoglycan (Hinh tren).
Những proteoglycan gắn với hyaluronic acid 
vởi SƯ trợ giup cùa những protein liên kẽt để 
tao tó' hơp proteoglycan (Hình dưới).
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1.2.1. Sợi collagen  (Hình 2-3; 2-4)

Sợi collagen là loại sơi có ỏ ta t cà 
cac mỏ liên kết, nhưng khac nhau đảng 
ke vế so lương. Sơi collagen con gọi là sợi 
tạo keo bới khi thuy phản bằng nhiệt 
chung bien thành chất keo.

Sợi collagen bat màu đo của thuòc 
nhuỏm eosin, màu xanh cua anilin.
Đương kính sợi collagen từ 1-lOỊim, chiểu 
đai không xac đinh.

Đơn vị cáu tạo hình thai cua sơi 
collagen la xơ collagen, co đường kinh 
trung bình khoang õOnm quan sát rõ 
dưới kinh hiến vi điện tử.

-  Đãc điẻm siêu cấu truc cua xơ 
collagen là có những ván ngang 
sang tói theo chu kỳ (mỗi chu ky 
vân sáng-tôi là 68nm).

-  Xơ collagen đươc hình thanh bơi sự 
trùng hợp theo mot kiểu hình đậc 
biẻt cua cac phán tử tropocollagen.

-  Phản tư tropocollagen có hình òng dài khoang 280nm, đưòng kính 
khoang l,5nm, phán tử lương 300.000. Mỗi phản tử tropocollagen, còn 
goi là chuỗi gamma (y), gồm ba chuỗi polypeptid hay chuỗi alpha (a) (mỗi 
chuỗi a  có phản tử lưong 100.000) xoan vào nhau (chuỗi xoắn ba). Mỗi 
chuỗi a  gom những axit amin không phó bièn, đáng kè là glycin ch:ẻm 
khoang 30%, prolin khoang 12% hoặc hydroxyprolin khoảng 10%. Ngoài 
ra còn có hyđroxylysin, chúng liên két vối một sò ít phản tư carbohydrat.

(Sự trung hợp cua cac phản tư tropocollagen đê tạo xơ collagen đien ra 
như sau: theo chiếu dài, cac phản tử gán nhau tren  cùng một hang cách nhau 
một khoang 40nm. Theo chièu ngang các phản tử xếp song song với nhau, hai 
phản từ gẩn nhau trẽn hai hang sat nhau đứng so le nhau mót khoang băng 
1/4 chieu dai phản tủ tropocollagen, chơm vào phán tử ke tiếp cua hàng trèn 
bén cạnh một khoang là 28nm. Vãn ngang sang tối hình thành  ờ xơ collagen 
theo chu kỳ 68nm (40+28). Trong moi chu ky vân tôi tương ứng vói những 
khoang trỏng 40nm xép trên cung mỏt hàng ngang và ván sang tương ứng VỚI 
nhửng đoan 28nm xếp cùng trẽn một hàng ngang. Dưối kính hiên VI điện tử 
vân tòi sẩm màu hơn do sư lăng đong cua thuòc nhuom (như uranvlacetat) ỏ 
nhùng khoang 40nm làm mảt độ điện tư ò những khoang trống này đam đăc 
hơn so với ơ những đoan 28nm cua mỗi chu kỳ).

Hình 2.3. A. Hình vẽ vi thể những bó 
sơi collagen (1) va sợi chun (2); B. Hình 
ảnh siẻu cáu trúc xơ collagen: măt cát 
ngang (3); mặt cảt doc (4) [10].
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Vế mat sinh hoá. hiện 
nay đã xac định được trén 20 
typ Collagen khác nhau. Sự 
khác nhau này là đo có những 
chuoi a  khác nhau, khi chúng 
ket hợp thanh bo ba, xuàt hiện 
những hình thái phán tử 
Collagen khac nhau. Một sỏ typ 
Collagen quan trong là:

Typ I  Collagen có trong 
chản bì da, xương, gân, cân, 
sun xơ. Chúng tương tác ỏ mức 
độ thap với đerm atan Sulfat.

Typ II  Collagen có trong 
sụn trong và sun chun. Chúng 
tương tác với chondroitin 
Sulfat.

Typ III Collagen có trong 
cac sợi vòng ơ mo thán  kinh 
đem, ờ mô kẻ của gan, thận, 
lach, phoi. Chung tương tac 
vòi heparan Sulfat.

Typ IV  Collagen có trong 
la đay của màng đay. Chúng 
tương tac với heparan sulfat.

I I I  I I  I I I [ I I
28 nm 

r—  40 nm

Tuý nơi trong mò liên ket, 
xơ Collagen co thẻ đứng ríeng rè 
(như ờ màng đay) hoậc tập hợp thành 
đạng tơ Collagen hoặc thành sợi Collagen; 
nhiếu sợi họp thán h  bo sơi Collagen.

Hầu het Collagen là sản pham tòng 
hợp cua nguyèn bào sợi. Một sô té bào 
mo liên kẻt co nguon goc trung  mỏ như 
tao cốt bao, nguyên bào sụn, nguyên bào 
tạo ngà củng co kha nàng tòng hợp 
Collagen; Collagen typ IV ớ m àng đay do 
tẻ bào biểu mo và  tè bào nội mô tạo ra.

1.2.2. Sưi vông  (Hình 2-5)

Sợi võng còn gọi là sợi reticulin. 
Dưới kính hiên V I  quang hoc, nhuộm

c — -  ■ - — - —

•*Ể‘* /  *“•*.
68 nrry'

0 ----- ----- '--------  280 nm ------------------------

15 nm

—-----------------------10 4nm  -------------------------

Hinh 2.4. Sơ đổ sự sấp xép của cac phân tử 
tropocollagen trong xơ Collagen [7],

A. Mỏi phan tử tropocollagen gỏm 3 chuồ’ a xoần với 
nhau. B. Phàn từ tropocollagen có chiêu dai 280nm, 
đường kính 1,5nm. c. Sư sẳp xẻp của các phàn tử 
tropocollagen để tao xơ Collagen: theo hang doc 
phàn từ trước cach phản từ sau 40nm; theo hang 
ngang đáu phản tử hang dưới chớm vào đuói phàn từ 
hang trèn lién ke 28nm. D. Xơ Collagen có vãn sang 
tối theo chu ky 68nm (40+28). Van sàng tương ứng 
với đoan chởm 28nm giữa các phản tử hai hang trèn 
dưởi liền kè. Van tối tương ứng với đoan 40nm giữa 
hai phản tửtrèn cung hàng doc

Hinh 2-5. Lưới sợi võng bao quanh té 
bao mỡ [10].

(Phương phap ngàm bac theo Bielschowsky)

43



bâng phương pháp ngấm muối bạc, sợi vòng co mau đen, đường kính từ  0,2 - 
2\xm, chia nhánh như cành cảy.

Dưới kính hiến vi điện tử, sợi vỏng được tạo thành  bời những đơn vị chiéu 
dai la xơ collagen, có vãn ngang theo chu ky (collagen typ III). Sơi vỏng thương 
hop với nhau thanh bó và liên hệ với nhau tao nén lưới sơi võng.

Soi vong thiét lap nên bộ khung nâng đỡ cho chất nen ngoại bào: bao 
quanh cac té bào mờ ơ mi' mơ, nàm ngoài tẻ bào nội mỏ cua mao mạch máu, 
tham gia cấu tao vang sát dưới màng đay của bièu mỏ, la thanh  phàn sỢi nang 
đỡ nhu mo cua gan, thận, phói và những cơ quan tao máu và sinh lympho bao 
(tuý xương, lách, bạch hach).

1.2.3. Sợi chun (Hỉnh 2-6; 2-7)

Khi quan sát mo tươi, sợi chun có màu vàng, trong khi sợi collagen có 
mau trắng. Sợi chun thê hièn rõ trèn tiêu bản nhu>>m màu bang resorcin- 
fuchsin, aldehyd fuchsin hoặc orcein, cho ra màu do thảm, xanh đa trời thảm 
hoặc den (theo thứ tư).

Dưới kính hiến vi quang học, sợi chun thé hiện khac vỏi sỢi collagen bời 
chung manh (đường kính từ 0,2-l|im), thẳng và co nhanh  nối vói nhau  thành 
lưối.

Dưới kính hiển vi điện tư, ó mật cắt đoc SƠ1 chun khòng có van ngang ỏ 
mặt cắt ngang mỏi sợi chun có 2 vùng: vũng giữa vỏ hình là protein elastin, 
quyet đinh tinh đan hoi cuă SƠ1 chun va vung ngoại vi gom các \ơ (là loại 
glyco-protein cau trúc) dang ỏng, moi ong có đường kính khoang 10 nm.

Elastm ỏ da và gàn do nguyên báo sợi chẻ tièt. Ở thành  các mach mau 
lơn co tính đan hói cao. elastin đươc chè tiết bời tẻ bào cơ trơn. Sơi chun đan 
hoi đươc là do đậc điém cua cac phản tử elastm, chung liên két với nhau bằng

Hình 2.6. Ành siêu cáu truc sơi chun [4],
1. Sợi chun; 2. Xơ. Hình trèn bẽn trai: sơ đố vi 
thể lưới sơi chun.

Hình 2.7. Sơ đố liên kẽt cac phàn từ 
elastin ở trang thái chun (hình tren) va

trang thà- giản (hình dưới) [5],
1. Phán từ elastin; 2. Lièn két ngang còng

hoa trị giữa cac phản tử để tao lưới phân tử.
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những cầu nối đồng hoa trị để tạo thành lưới phan tử. Khi SƠ1 giãn, từng phản 
tử trải dai ra và cả lưới phản tử cũng giãn ra  như dai cao su giãn. Sơi chun cỏ 
tính đan hồi cao, khi kéo căng có thế dài ra  từ một đến mót lan rưởi chiéu dài 
ban đáu của sợi*

1.3. N hững tế  bào liên kết

o  mo liên két chính thức có nhiều loại tê bào với đậc điểm hình thai và 
chức náng khác nhau. Những tê bào cố định có đời sóng tương đỏi dài, trong đó 
phải kê tới nguyên bào sợi là tẻ bào có chức nang chẻ tiét, duy trì các thành 
phần gian bao liên kết; tê bào mỡ là loai tê bào tỏng hợp, dự trữ lipid đế cung 
cấp nguồn sinh nàng lượng cho quá trình chuyến hoá của tấ t ca các tè bào 
khac trong cơ thể; té bào nội mô, tẻ bào vòng. Phán lớn những té bào di đong 
có đòi sông tương đôi ngẩn, chúng đưric thay thè liên tục bni nguồn té bào cùng 
loại rấ t phong phú vê sỏ" lượng từ máu. Những tẻ bào di động trong mỏ liên ket 
chính thức là những bạch cầu có hạt, bach cau đơn nhản lón và đại thực bào, 
tương bào, dưỡng bào... Một sô" trong những loại tê bào di động này tham gia 
vào đáp ứng miền dịch của cơ thè.

1.3.1. N guyên bao s ợ i (Hình 2-1; 2-8; 2-9)

Nguyên bào sợi là loại tề bào phô biên 
nhat trong mô liên két chính thức. Chúng 
tóng hợp chất căn bản và các thành phản 
tao sợi liên kêt. Nguyên bào sơi là loại tẻ 
bao đang hoạt động tông hợp chat tích cực.
Té bào sợi được coi là ớ trạng thái đã hoàn 
thành quá trình  tỏng hợp chàt, chúng 
thướng nằm giữa cac thành  phần gian bao.

Dưới kính hiẻh vi quang học nguyén 
bao sơi cổ hình sao với nhiêu nhanh bào 
tương dài ngãn khác nhau, nhưng không 
liên hệ với nhanh bào tương của tẻ bào bèn 
canh. Nhán tẻ bao hình trứng, to và sáng 
màu, chat nhiẻm sãc min, hạt nhản rõ ràng.

Dưới kính hiến vi điện tử, trong bào tương nguyên bào sợi rả t giàu lưới 
nội bào co hạt, bo Golgi phát triển, giàu tui ché tiet và khong bào (H ình 5-4). 
Bằng phương phap miẻn dịch hoá tẻ bào, nhặn thảy ờ vùng bào tương sat 
màng tẻ bào giàu xơ actin và a-actinin. Xơ actin phản bò" khap bào tương tè 
bao. Nhieu ong sieu vi từ trung thể toả ra  ngoai vi tè bào.

Nguyên bao sơi tong hờp procollagen, glycosaminoglycan và glycoprotein 
đưa vảo khoang gian bào. Tại đày, các phàn tử procollagen chuyên thanh  cac 
phản tủ troprocollagen, đơn vị càu tao của các sợi lièn két. Ngoài ra nguyên 
bào sơi còn tòng hơp collagenase, enzym tham  gia vào qua trình thoai bien 
sinh học cua collagen trong điếu kiện pH cua mô liẻn ket khoang 7,0.

!, À  !34 r i j
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Hình 2.8. Sơ đo cau tao vi thể vá 
sièu vi thể cùa nguyén bào sơi (bẽn 

trai) và tê bao sci (bèn phải) [5],
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Tè bào sơi có kích thước nhò hơn 
nguyèn bao sơi. Nhanh bào tương ngán và 
ít, tẻ báo có hình thoi. Nhân tê bào đậm, 
hình sơi. Bao tương bắt màu acid, lưới nội 
bao có hạt va bỏ Golgi kém phát trièn.

Ở mo liên kết cơ thè người sau tôn 
thương dễ dang nhan thấy hình ảnh gián 
phản của nguyèn bào sợi. Nguyên bào SOI 
la tẻ bao đá biệt hoá hoàn toàn, chung có 
thê tự sinh san nhưng khóng thẻ sinh ra 
loai tẻ bao khác.

1.3.2. Tè bào tru n g  mó
Mô liên kèt phát triển từ trung mô 

phỏi thai. Trong qua trình  tao mỏ, những 
tê bao trung mó biệt hoá thanh  những loai 
tẽ báo mo liên ket như nguyên bào sơi, nguyèn bao mỡ, tiển tạo côt bao, 
nguyẻn bào suri.

Trong mò liên kẻi cơ thẻ ngươi trướng thanh, người ta cho ràng  luôn tồn 
tại những tè bào trung mô giau tiém nâng sinh sản va tiẻm nâng biệt hoả 
thanh cac loại té bào liên két khác khi cơ thé có nhu cẩu, trong nhũng  điểu 
kién nhát định.

Tè bao trung mo giàu tiếm nang biệt hoá có hình thoi hoậc h ình  sao, ờ 
mức vi the rất khó phản biét VỚI nguyèn bào sợi. Đặc điem siêu cấu trúc của 
chung là nhản tẻ bào chứa những khoi chất nhiễm sắc tho. bào tương nghèo 
nàn chứa ít ti thè và lưới nội bào. Tê bào quanh mạch có đặc điếm cua tẻ bao 
trung mó, chung co thế biet hoá thành  tẻ bào cơ cua thành  mạch máu tàn  tạo 
trong qua trình tai tạo mò sau tôn thương.

1.3.3. Tẻ bào mở
Te bao mơ là loại tè bào cò định trong mo lien kết thưa chủng tích trũ 

lipid triglycerid trong bào tương. Có 2 loại tè bào mờ:
-  Té bào mỡ một không bào (Hình 2-10):

+ Hình cau, đưòng kính từ 40-150|im.
+ Trong bao tương chỉ có mòt túi mở lớn.

+ Phán bào tương còn lai mong chứa rấ t ít bào quan và mot nh an  det bị 
đẩy hãn về một phía tẻ bào.

+ Đay là loại tè bào mở phô biến ó cơ thè ngưòi trướng th a n h  Chúng 
thương tảp trung thành từng tiếu thuy mở, mỗi tieu th u ỹ  gom nhieu  te 
bào hình khôi đa diẻn rất sat nhau. Mô mở gom những te bao mô mot 
khỏng bào đươc gọi là mó mở tráng.

Hình 2.9. Anh siẻu cảu truc của một té 
bào sơi [10].

Vùng chung quanh tế bao la những xơ 
collagen (COL); Nhân tẻ báo (N). X7000.
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Tẻ bào mở nhiếu không bào (Hình 2-11):
+ Trong bào tương tế  bào có nhiều túi mơ kích thước khác nhau.

+ Ti thể rấ t  phong phú, phán bố khắp bào tương tê bào.

+ Nhan tè bào hình trứng, nam ỏ khoảng giữa tè bào.

+ Mỏ mở gồm những tẻ bào mỡ nhieu khong bào được gọi là mỏ mơ nau, 
phat triến ơ cơ the phòi và tồn tại ơ mòt sò nơi của tre sơ sinh. Màu 
nâu cùa mò mơ do mao mach ớ đày rấ t phong phú và do trong tè bào 
rá t giàu ti thè.

r s
Hình 2.10. Anh vì thè mô mỡ trắng

(góm những tế bào mỡ một khóng bào).
1. Khóng bào chưa mỡ;
2. Nhân tẻ báo. H.EX320 [5],

1.3.4. Tẻ bào noi mỏ

Tè bào nòi mò co hình đa điẹn det, 
nàm sat nhau tao thanh  biểu mỏ lat đơn. 
Biểu mo đó lợp mật trong thành  mạch 
mau và mach bạch huyẻt.

Dưối kính hiên vi quang hoc, quan 
sat mật cát ngang mao mạch, thấy lẻ bao 
noi mó có phan bào tương ờ khoang giữa 
thướng phình vao lòng mạch trong đo 
chứa nhản; phần bào tương ngoại vi toa 
thành la mong (0.2-0,4|im) (Hình 2-1).

Dưới kính hiên vi đièn tử, nhan 
thàv cac te bào nội mo liên két với nhau 
bới dai bịt, co nơi la bào tương hai tẻ bao 
chỉ chởm lẻn nhau. Ở la bào tương đoi khi

Hình 2.11. Anh vi thè mò mỡ nàu
(góm những tè bao mở trong bao tương có 

nhiéu gict mỡ).
1. Những giot mỡ;
2. Nhãn tè bao hình cầu ờ trung tảm tẻ bao. 
H.EX1000 [5],

Hình 2.12. Sơ đỏ mo vỏng [5],
1. Tẻ bao võng với những nhanh bao tương 

liên két với nhau thanh lưới; 2 Sơi vỏng.
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con co những lỗ thung (cửa sỏ nội mô). Tại màng bào tương tế  bào có những vet 
lòm siéu vi, trong bào tương có những không bao vi ẩm. Những bào quan như ti 
thè, lưới noi bao, ribosom thường tảp trung ỏ vùng bào tương quanh nhản. Bộ 
Golgi nhò, thương ở sat nhán tè bào (xem chương hệ tuần hoan).

Té bao nội mò co khả năng phản chia.

1.3.5. Tê bào võng (Hình 2-12)
Té bao vong co trong cac mó và cơ quan bach huyet-miễn dịch và một sỏ 

cơ quan khar. Chức nang cua tè bao võng là tao sợi vòng và tham  gia vào đáp 
ứng miền dich của cơ the.

Tê bao vỏng hình sao, có những nhảnh bào tương liên hệ vói những 
nhanh bao tương tẻ bào bên canh hình thành lưới tê bào tựa vào lưới sợi võng. 
Nhán tè bao lớn, hình trứng, sang mau. Bao tương bát màu acid yêu. Té bào 
vòng rấ t giông nguyẻn bao tìưi. Những bào quan cúa tẻ bào võng thẻ hien 
chung là loai té báo tóng hơp protein.

1.3.6. Đ ai thực bào (Hình 2-1; 2-13).

Đai thuc bao la ten gọi loại tẻ bào co kha nàng thực bao và ẩm bào mạnh. 
Trong mò liên kêt, bạch cau đơn nhàn từ máu biệt hoá thanh  đại thực bào. 
Tuy theo vị trí và trạng thai hoạt đong chức nang, có thẻ phan biệt hai loai: 
đại thực bao có định (con gọi la mo bao) và đai thực bao tự đo.

-  Mo bao: Co hình thoi hoặc hình sao tương tư như nguyên bào sợi, nhản  té 
bào hình trứng vối chất nhiém sác đam. Trong mô liên kết thưa  chúng 
thường đứng dọc theo cac sơi collagen.

-  Đại thưc bào tự do: Mó bao khi 
bị kích thích, thí du khi mò bị

'■ viêm, chúng hoat đong thưc 
bao mạnh, vặn đỏng theo kièu 
amib co the tới rá t xa nơi 
chúng xuất hiện ban đáu.
Nhản té bào tron, giau chát 
nhiẻm sác. Mang bào tương 
nhiều vùng lói lom lien quan 
tới hiện tương ẩm bào và thuc 
bào. Nổi bat trong bào tương là 
những lysosom nguyên phat, 
lysosom thứ phat, những thé 
thưc bào (trong đo có thé là cac 
manh vụn tè bao. cac thành 
phán gian bao đả bien chat, vi 
sinh vật, những hat vỏ cơ xâm  
nháp vao cơ thé). Đai thưc bào

Hình 2.13. Anh siêu cáu trúc đai thưc bao 
trong mò liên kẽt thưa [5],

Trong bao tương có những lysosom (tĩêu thể) 
(2) va những phagosom (thể thưc bao) (1).
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không chỉ thu nhặn và phá huỷ các kháng nguyén, mà con gắn một phần 
vat chát kháng nguyên ở mang bào tương đại thưc bào đê trình điện 
kháng nguyên cho cac tẽ bao có thắm quyèn miễn dịch. Hiện tượng này 
có ý nghĩa quan trọng trong đap ứng miễn địch cua cơ thể.

Đại thực bào có trong nhieu cơ quan cua cơ thê với đậc điem chung là di 
động và thực bào mạnh, chúng hình thành  “ Hệ thống đại thực bao-đơn nhàn”. 
Có thế kẻ ten cac tê bao của hệ thõng nảy như: đại thực bào trong mỏ liên két 
ò da; té bào Kupffer ở gan; đại thưc bào ỏ thành  phê nang; đại thưc bào ở hach 
bạch huyết, ớ lách; đại thực bào ỏ màng phỏi, màng bụng; buý còt bào trong 
mô xương; vi bao đệm trong hệ than  kinh trung ương.

1.3.7. Tương bào (Hình 2-1)
Là một loai tẻ bào trong mo liên két có chức nàng quan trọng trong đáp 

ứng miễn dịch thế dịch. Tương bao lả te bào ò giai đoạn biệt hỏa sau cung cua 
lympho bào B. Tương bào đươc coi như tẻ bào chu yèu tạo thành khang thè, 
những globulin miẻn dịch. Bình thường trong mó liên ket thưa có ra t ít tương 
bào, thường thấy  ở quanh mach máu nhò và  ỏ mo bạch huyèt.

Tương bào là những té bào hình cầu hay hình trứng, đưòng kính từ 10- 
20|im. Nhản tè bào hình cáu hay bau đục, nàm lệch vế một phía. Chất nhiễm 
săc trong nhán là những khỏi lớn, sẩp xep theo hướng từ trung tâm của nhán 
toả ra ngoại vi như hình nan hoa banh xe. Bào tương bát màu base đam, 
chứng tò trong bào tương có chứa nhiều RNA, ribosom, lưới nội bào có hạt 
phong phú, bò Golgi phat triến (xem chương 10).

Trong các ổ viêm (viêm cap tính, viêm mạn tính), ung th ư .Ế. tương bào 
xuảt hiện ra t nhiếu.

1.3.8. Dưỡng bào (Hình 2-14)
Dưới kính hiến vi quang 

hoc, bàng phương phap nhuộm 
đãc biệt, dường bào co hình báu 
dục, đưòng kính từ 20-30|im, 
trong bào tương chứa đảy cac 
hạt ưa base và hat dị sác. Nhản 
nhó hình cầu nàm ơ vùng giữa 
tẻ bao va thường bị che lap bói 
những h ạ t  trong bào tương.

Dưới kính hiên vi điện tử, 
trong bao tương tẻ bào có ít ti 
thế nhò hình cầu. tui lưối nội 
bào khung hạt hẹp ngân, nhưng 
co bỏ Golgi rảt phat triển.
Những hạt chè tiết co màng bọc đường kính từ  0,3-0,5|im, bèn trong chứa vat 
chát khòng đong nhat.

A

Hình 2.14. Dưỡng bào (Mast cell) [10].
A. Ành vi thể dưỡng bao ờ mac treo ruột; nhuom 
aldehydíuchsin X 2000. B. Anh siẽu cảu truc dưỡng 
bào ở máng bung X10000; trong bao tương có 
những hat chẽ tiẽt mảt đò điên tử khống đong đbU, 
m >t vài hat chẽ tiẻt đả đươc đưa ra ngoai tê bao.
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Chức nâng chính của đưỡng bào là tích trữ  những chất trung  gian hoá 
học trong đáp ứng quá trình viêm. Trên tiêu bản vi thé có những hạt dị săc bơi 
vì chung chứa glycosaminoglycan. Thành phan cấu tạo khác cua các hạt la 
heparin (chất chong đỏng máu) va histamin (chất làm tãng tính thám  thành 
mach máu).

Dưỡng bào co nguồn gỏc từ tè bào nguồn ở tuỳ xương. Chúng phản bô ỏ 
mô liên kết kháp cơ the, nhưng táp trung nhiều ở mò liên kết của da, cua ông 
tiêu hoá và đương hó hấp.

■ 1.3.9. N hững bach cẩu (xem phụ lue 2)

Những bạch cáu có trong mỏ hen kèt thưa lả những tẻ bào từ  trong lòng 
mạch lot ra. Bình thường, trong mo liên kết thuộc lớp đệm của niêm mạc ruột, 
khí quán, phe quan, đường sinh đuc, trong mò liên kêt của các tuyên có một sô 
ít b«ch cầu. Trong trạng thái bệnh ly (viêm, dị ứng...) so lượng bach cầu xảm 
nhap vào mỏ liên kêt rá t lớn.

1.4. Phản loai mô liên ket chính thức
Dựa vào tỉ lệ tương đỏi giữa té hrfO và những thanh  phần gian bào, ngưòi 

ta phán mỏ liên két chính thức thanh hai nhóm lớn là mò liên ket thưa và mò 
liên két đặc.

2.4ề2ệ Mỏ liên két thưa

Trong cơ thể, mo liên ket thưa ia loại mo phổ biẻn và có nhiếu chức năng 
quan trọng. Mò liên ket thưa đặc biet phong phú ơ lớp chán bì cua da; hình 
thánh lớp đệm cua nhũng tạng rỗng; thiêt lập mo nén của hầu hết các cơ quan. 
Trong mó lien ket thưa có nhieu mạch máu và than  kinh.

Mô liên két thưa có thể có tấ t ca nhũng thành  phần ngoại bào và các loại 
tẽ bao của mô liên két chính thức đả mỏ tả trèn.

1.4.2. N hững d ạ n g  dặc  b iệt của mó liên kết thưa.

1.4.2.1. Mò màng

Được COI là loại mõ liên kết thưa đươc nén lại. Tè bào trong mo rrang  chù 
veu là tè bào sợi và mô bào, cón sợi gồm có sợi collagen và sợi chun

Những thanh mac như: Màng bụng, mang phối, màng tim là những lớp 
mong mỏ liên két thưa, được lợp bỏi một lớp bièu mô lát đơn gọi là lớp trung 
biếu mỏ. Trong cac thanh mạc, có thè gặp moi thanh  phần tạo th àn h  mo liên 
ket chinh thức. Trong khoang ao giữa hai la cua thanh  mac thương có chứa 
mỏt khòi lương nho dich gọi là đich thanh mạc.

1.4.2.2. Mỗ võng (Hình 2-12)

Đươc tao thanh bời nhiẽu tẻ bào vỏng nôi với nhau thanh  lưới đưa 'rên  
một lưới sợi vong.
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Mô võng tao thành  nến của các cơ quan tạo huyết: Tuỷ xương, lách, hạch 
bach huyết. Mỏ vỏng củng có thế có trong niém mạc của một sỏ cơ quan như: 
Niêm mạc ruột, thận.

1.4.2.3. Mô mỡ (Hình 2-10; 2-11)
Có hai loại mó mỡ đó là mo mỡ tráng và mỏ mỡ nảu. Cả hai loại đếu dươc 

phản phối nhiẽu mạch máu. Trong cơ thẻ, những tè bào mở có thế họp thành 
nhóm nhỏ. nhưng thường tập hợp thành những tiểu thuỳ và thuỳ mỡ lớn. Ỏ 
người trương thành  bình thưòng, mò mỡ chiem khoáng 15-20% thế trọng đòi 
với nam giới, khoảng 20 -25% thê trọng đòi với nữ giới.

Mỏ mỡ là nơi đự trữ  nãng lượng lớn nhất của cơ thè dưới đạng triglycerid. 
Triglycerid có giá tri nâng lương cao hơn glycogen (9,3 kcal/g đối với triglyceriđ so 
với 4,1 kcal/g carbohydrat).

Ở nhiẻu nơi trong cơ thế, mô mở làm nhiệm vụ chỏng đơ cơ học. Lớp mơ 
dưới đa là lớp đệm giữ hình thê mật ngoài cơ thể.

1.4.2.4. Mô túi nước

La những khòi hợp thành  bơi những tè bào trương to vì trong bào tương 
cùa chúng chứa những không bào lớn đựng chăt lỏng trong suòt. Nhán te bàn 
bị chèn ép giữa đám không bào ây. Mô túi nước có trong niem mạc thanh 
quản. Mô túi nước có tác đụng chóng đờ các dáy thanh  ám, tạo độ cứng rất 
thích hợp.

1.4.2.5. Mô nhay

Mò nhay thưòng thấy trong cơ thè phôi thai, đặc biệt là ớ dưới da và 
trong đảy ròn (chàt đóng Wharton).

Trong mô nhầy, cac tè bào trung mo có kích thước lớn hơn nguyen bao 
sơi. Chát gian bào rá t  phong phú, mem và quánh đac; trong đó co vùi những 
sơi Collagen mảnh, khòng có sời võng và sơi chun. Mô nhầy chỉ tốn tại ó tuy 
ráng người trướng thành.

1.4.3. Mô liên  ké t đặc

Mỏ liên ket đặc còn goi là mô xơ vì 
có thành phẩn sợi chièm chủ yêu, ít tê 
bào. Có thẻ xẻp mò liên két đặc thành  3 
loai: mo liên két đac khóng định hướng, 
mỏ liên kẻt đác định hướng và mò chun.

1.4.3.1. Mô liên kết đặc không định  
hướng (Hình 2-15).

Loai nav có ớ chan bì cua da; cac 
bao xơ cua cac cơ quan gan, lach, bạch

Hình 2.15. Mo liên kết đac khong đinh 
hướng cua lớp lưới chân bì da: Những bo 
sợi collagen thô đan nhau theo cac 
hướng khac nhau (1), xen Kẻ la những tẻ 
bao sợi (2) [10],
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hạch; lớp vỏ trắng  cua tinh  hoàiĩ; màng não cứng; áo cua các dảy th ân  
kinh lốn.

Đậc điếm chung cua mỏ liên kéi đậc khóng định hướng là tì lệ sợi 
collagen cao, tập trung thành cac bó thò đan nhau không theo mot hướng nhất 
định. Lưới sợi chun thường xen kẽ vối các bó sợi collagen. Nguyên bào sợi là 
thành phàn chu yếu năm xen với các bó sợi collagen, rấ t ít đai thực bào và các 
té bào tự do khác. __

1.4.3.2. Mô xơ co đinh hướng

-  Dảy chang: Là những dãy hay lá liên 
kẽt nòi cac cơ quan với nhau. Day 
chàng đươc tạo thảnh  bời nhiêu lớp sơi 
collagen có hưống theo chieu lực tac 
dung. Tẻ bào sợi det nãm xen kè giữa 
cac bo sợi. Những sợi chun nho hợp 
thành một lưối sợi mà các mát lưới 
cùng dài theo chiểu hướng cua các 
sơi collagen (Hình 2-17a).

-  Cán: Là màng bọc ngoài cua cơ và 
gàn. Cản gom nhiểu sợi collagen tạo 
thành nhiểu lớp chồng lẻn nhau.
Cac lốp sợi trèn-dưới có hướng thang 
goc với nhau (Hình 2-17b).

Hình 2.16. Gản [10].
Trên: Măt cât doc; Dưới: Măt cắt ngang. 
1. Tế bao sợi (tẽ bao gàn); 2. Những 
bó sơ' collagen (sc gán); 3. Vach liên 
kẽt (X 550).

V U I l i i ỉ c i u  [ Ì I L I U I  ¿ ỉ - í  i  U J .  ^  B

~ . .. _  r , , ẽ .. Hình 2.17. A. Dáy Chàng; B. Can [1],
Chán bì giac mac: Chăn bì giac H Tô'Krá««.«;■ o o • ~

, . .. r 1 Tẻ bao sơi; 2. Sơi collagen; 3. Sơi chunmạc hay con gọi la mỏ nen giac
mac gổm những sợi collagen tạo thành  nhieu lớp chồng lèn nhau  Cac sơi 
trong cung mot lốp có huớng gẩn vuông goc VƠI những sợi thuoc lóp gẩn 
ke. Xen vao giữa cac SƠ1 hoac cac bó SƠ1 là nhưng giác raac bao 
(keratocyt). Trong mo này không có mach mau.

Trong những mo này, các sợi collagen 
xèp trong cung mot mặt phãng hoặc xẻp theo 
cùng một hướng.

-  Gán: La những dây xơ nôi với xương, 
hoặc nỏi xương này vối xương khác, 
gồm nhieu bó sợi collagen kèt hờp với 
nhau. Té bao gân (thưc chất là tê bào 
sơi) thưa thớt, nàm xen vào giữa các sơi 
gán. Moi gán gổm nhièu bó sợi gán 
ngàn cach nhau bời những vách liên 
kèt. Bọc ngoài gàn là một màng gọi là 
cản tiẻp noi vối cản cua cơ (Hình 2-16).



1.4.3.3. Mô chun
Được tao thành bởi những sơi chun hay những lả chun năm song song V Ớ I 

nhau và nôì vối nhau bởi những nhánh xiên. Mo chun thay ỡ những day chảng 
chun, day chằng vàng ờ cột xương song, ờ thành  động mạrh chu.

2. MỎ SỤN

Mô sụn là một dạng đặc biệt của mỏ liên két, được tao thanh  bơi những 
tê bào sụn và những sợi váy quanh, vùi trong chát căn bản đã nhiễm chát 
cartilagein (chat sụn), một hợp chát cúa protein và chondroitin sulfate, do đo 
có độ cứng rán vừa phai đủ đè đap ứng yêu cầu chòng đỡ.

Trong mô sun không có mạch máu và thần  kinh riêng. Những thuộc tính 
keo của chất nên có ý nghĩa quan trọng đòi vối sự đinh dường của các tè bào và 
có vai trò đặc biệt quyèt đinh độ cứng chac va chun gian của mo sụn.

Khi trẻ ra đòi, mô sun vẫn tièp tur giữ vai tro trong sự phát trien của các 
xương dài và các xương khác. Đén tuôi trương thành, mo sun chỉ còn tổn tai ò 
mặt khớp xương đài và một sò nơi khac trong cơ thế.

Tuỳ theo sự có mặt của những thành phán sợi có trong chát nen cua sụn, 
người ta phản mô sun thành ba loai: Sun trong, sụn xơ và sun chun.

2ễl ễ Sụn trong
Ở phôi thai có nhiểu sụn trong. Nhưng ở người trường thành, chi con gập 

sun trong ở một sô nơi: Đáu cac xương dài, xương sườn, khí quản, thanh quản, 
phẻ quàn, mật các khớp xương. Sụn trong có máu trãng mờ, đàn hồi nhẹ.

Một mieng sụn trong được cảu tạo bơi: Chát cân bản sun, những tơ collagen, 
nhũng tẻ bào sụn, màng sụn.

2.1.1. Chát căn  bản và th àn h  p h ầ n  collagen
Chát căn bán của sụn trong khá 

phong phủ, mịn, ưa thuốc nhuộm màu 
base. Trong chat cãn bản có những hòc 
nhỏ gọi là 0 sụn. Trong mỗi ô sun có 
chứa 1, 2, 3... tẻ bao sụn (Hình 2-18).

Trong chàt can ban sụn trong co:
-  Collagen (chu vếu là typ II) chiêm 

khoang 40% trọng lượng khò của 
sun trong; ỏ tiêu bán mô học 
khòng nhận  đươc chúng vì: (1)

y  I  3

r ' " ỉ r

4
Hình 2.18. Ảnh vi thể sun trong (H.E. X3QQ)
1. o  sun; 2. Quầng sun; 3. Chảt nèn gian bao;
4. Những tẻ bao sun (nhòm tẻ bao sun cung 
dòng) [10].

Collagen ton tại ớ đạng tơ (chi 
quan sát được dưới kính hien vi điẻn tử); (2) chi sô khuc xạ cua tơ 
collagen và cua chảt cân bản tương tự như nhau; (3) các tơ collagen lièn 
kẻt vói cac phản tử proteoglycan.
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-  Những proteoglycan được 
hình thanh do sự gắn kết của 
các GAG (chondroitin 4 
Sulfat, chondroitin 6 sulfate 
và keratan  Sulfat) vối các lõi 
protein. Hang trảm  phản tử 
proteoglycan lai liên kẻt vói 
các phản tử hyaluronic acid 
de tao những tò hợp phản tử 
proteoglycan liên kết vói 
Collagen (Hình 2-19).
Thành phán quan trọng khác 

là giycoprotem chondronỏctin, một 
đai phán tử hoạt hoa sụ gẩn kẻt 
của té bao sun vói chất cân bản.

Chat càn bán sun bao quanh ô 
sun rát ựiàu GAG nhưng nghèo 
Collagen; vùng này được gọi là quẩng 
sụn chủng bat mau base đậm và 
phán ứng PAS đuơng tính mạnh.

Do chất càn ban sụn khỏng có 
mach máu va thẩn  kinh, nẽn té bào 
sụn dinh dương bàng các chất 
khưyếch tán từ mang sụn.

2.1.2. Tê bao sụn (Hình 2-20).

Ở vùng ngoại vi cua miẻng 
sụn trong, những te bào sun chưa 
trướng thành có hình trứng, truc 
dai của tê bao song song vối bè mât 
mièng sụn. ơ  vùng trong, tè bào 
sun hình cảu đường kính khoang từ 
10-30|j.m, chúng có thẻ đứng thành 
từng nhom có khi tới 8 té bào sinh 
ra do một tẻ bào sụn gián phản 
(nhom tè bao sun củng dong).

Trên tièu ban mo học, các te 
báo sụn thường bị co lại. ỏ  mỏ sụn 
tươi, tẻ bao sụn thường lap đáy ố

Hình 2.19. Sơ đố mó tả cấu tạo phàn tử chất 
nèn mo sụn.

Protein kết nối (LP) gắn đống hoa tri với lỗi 
protein (PC) hoăc proteoglycan để tao chuối 
phản tử hyaluronic acid (HA). Những chuòi bèn 
chondroitin sulfate (CS) của proteoglycan gắn 
tĩnh đièn với các tơ collagen, tao nèn chât nèn 
liên ket ngang [5].

Hinn 2.20. Sơ đỏ sièu cáu truc mòt phãn 
miẽng sun trong [10],

A. Mang sun, B. Sun trong; 1. Nguyen bao sơi
2. Nguyen bao sun 3. Tẻ bào sun; 4. Quáng sun

sụn. Bể mật những tẻ bão sụn còn non thưòng có nhiều chỗ lồi lõm (hình thức 
tãng dien tích bế mật thuận  lợi cho qua trình trao đói chất cua te bao) ở  
những tế  bào sun trướng thanh, những bào quan tham  gia chẻ tiết protein rấ t
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phat triển: lưới nội bào có hat, ti thể, bộ Golgi. Tế bào sụn tỏng hơp collagen 
typ II, những proteoglycan và chondronectin.

2.1.3. M ang sun  (Hình 2-20)

Trừ sụn khớp, tấ t cá các sụn trong déu đươc bọc bời một lớp mo liên kèt 
đặc, được gọi là màng sun. Màng sụn có vai trò chính trong sự tồn tại và phát 
trien của miếng sụn.

Mang sun giàu sợi collagen typ II va nhiêu nguyên bào sơi. Các tẻ bao lớp 
trong của mang sụn là những nguyèn bao sụn (hình dang tương tư như 
nguyên bào sợi), chúng có khả nàng biệt hoá thành  tê bào sụn. Vì vậy, lớp 
trong màng sụn đươc gọi là lớp sinh sụn.

Ệ

2.1.4. Sư p h á t  tr ien  của sụn

Sau khi được hình thanh, có mang sun bọc ngoài, miếng sụn tiếp tục 
phát triển, nỏ ra theo chiểu dài và chiều rộng bang hai cấch:

2.1.4.1. Cách đắp thèm
Các nguyén bào sun thuộc lớp trong cua mang sụn, sinh sán, biệt hoả 

thanh te bào sụn, đap thêm những lớp sun mới vào mièng sụn đa có từ trước, 
miếng sụn ngay càng to them.

2.1.4.2. c ach gian bào (Hình 2-21)

0 ác tẽ bao sụn sinh san bàng 
gián phàn. Nhửng phản chia nối 
tièp từ một té bào mẹ sè tao ra 
những tẻ bao con cùng dòng nằm 
chung trong một ố sun. Tuv theo 
hướng của các mật phản chia nòi 
tièp sẽ tao ra những đam tè bào sun 
cùng dong kieu vòng h ay  kiêu trục.

Tế bao phán chia sinh ra 
những nhóm tè bào cùng dòng kieu 
vòng làm cho sun nỏ to ra. Còn các nhóm tè bào củng đòng kieu trục làm cho 
miẻng sun phat trièn theo chiểu dai, làm miéng sụn dài ra.

2.2. S ụ n  chuíi (H ình 2-22)

Trong chat cãn bản cua sụn chun có nhiểu sợi chun, ít tơ collagen. Sụn 
chun có ờ vành tai. ong tai ngoài, sụn canh mủi, nap thanh  quan. Sun chun 
khac với sun trong bời màu cua nó vang, độ đục cao, độ chun giản lớn.

Te bao sun chun giòng tẻ bao sụn trong, củng có hình cầu, nằm trong 
những ố sụn. Trong moi ô sun có một tẻ bao đơn đòc hay mỏt nhóm từ 2 đến 4 
tẻ bào cùng dong.

Hình 2.21. Sơ đố vẻ SƯ phat triển sụn theo 
cach gian bào [1],

A. Kiểu truc; B. Kiểu vong.



Chài gian bào ớ sụn chun khác với chất gian bào của sụn trong vì có 
những sợi chun chia nhảnh. Những sợi chun tao thàníì mòt lưối sợi dày đặc; 
những sơi chun của sụn tièp tục đi tới màng sụn. Ở màng sun. lưới sợi chun 
thưa hơn ỏ trong sụn.

Hình 2.22. Ảnh vi thể sụn chun (X350) [10]. Hình 2.23. Anh vi thể sun xơ tốn tai vung
1 Tẽ bao sun 2. Sơi chun. 9ần của gân với sun trong của khớp

(H.E. X215) [4],
1. Tẽ bao sun; 2. Bó sơi collagen.

2.3. Sụn xơ (Hình 2-23)

Sun xơ có ỏ mot sỏ ít vùng của mó liên két cua cơ the như: o  đĩa liên đốt 
sóng, ỏ một sỏ sun khớp, chỗ noi gan với xương. Trong sun xơ, chât can bán 
sun chứa nhiều bó sơi collagen typ I chay theo cac hướng. Trèn thưc tè, khó 
phát hiện chàt càn bán cua sụn xơ, trừ  ớ vùng sát ngay xung quanh các tê bào 
(Hình 2-21).

Những tê bào sun xơ co thê đơn độc hoặc hup thành  nhom từng đôi, có 
khi chúng xép thành  dày xen vào giữa bó sợi collagen.

3. MÔ XƯƠNG

Mò xương là hĩnh thái thĩch nghi đậc biệt cua mỏ liên kết. Cũng như cac 
loai mỏ liên kẻt khác, mỏ xương đươc tạo thành  bởi các tê bào, cac sợi và chất 
càn bản. Nhưng mô xương khác với các mô liên ket khác ỏ chổ các th an h  phan 
ngoài tè bào bị canxi hoá làm cho chất cản bán trỏ nén rấ t  cứng rắn  phù hợp 
với chức nàng tạo bộ khung chòng đỡ, bảo vệ mò mem và đóng vai trò quan 
trọng trong hoat động chuyển hoá canxi cua cơ thế.

Xương là mô thường xuyên có sự đối mới và xày đựng lại trong suot đời 
sóng cúa con ngưòi. Chất lượng mo xương bị chi phôi bơi sự chuyèn hoa dinh 
dưỡng và cac hormon.

3.1ẳ Câu tạo

3.1.1. Chất căn bàn

Nằm xen ke vào khoang cach giữa các tè bao xương là chất can ban xương. 
Chat cán bàn xương gỏm hai thanh phán chính: Chất nến hữu cơ và những 
muỏi vô cơ. ơ  cơ thè trương thánh, khoang 95% chất nến hữu cơ là collagen.
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Dưới kính hiến vi quang học, chất can bản mịn, không có cấu trúc, ưa 
thuoc nhuóm acid. Chất căn bản xương hình thành những lá xương gan VÓI 
nhau. Trong các lá xương có những ổ xương chứa tê bao xương. Từ các ỏ xương 
có những Ống nhó toả ra xung quanh liên hệ vói những ỏ xương bén cạnh, gọi 
la vi quan xương. Trong vi quản xương có các nhanh của tè bào xương liên hệ 
với cac nhanh cua tế  bào xương lản cận (Hình 2-24).

Ve mat hoa học, chất can ban xương 
gốm có:

-  Chất vô cơ chiêm khoang 50% trọng 
lượng khò của chất nến mô xương.
Calci và phospho đac biệt phong phú.
Ngoài ra, còn có bicarbonat, citrat, 
magnesium, potassium và sodium.

Calci và phospho tạo thành những 
tinh thẻ hydroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2. Có 
mỏt lượng đang ke canxium phosphat.
Dưới kính hièn vi đièn tử, các tinh the 
hydroxyapatit cua xương thẻ hiện là 
nhủng khói kích thưốc 40x25x3nm.
Chung nảm doc theo cac tơ Collagen, 
nhưng được chát càn bản vô hình bao 
quanh. Những lon bể mật của tinh thè 
hydroxyapatit đước hyđrat hoa. Lớp vó 
hydrate này làm cho sự trao đối ion giữa 
tinh the va địch cơ thê trớ nèn de dàng.

-  Chat hữu cơ gốm 95% là Collagen typ I và chất càn bản vô hình (GAG két 
hợp với protein). Những GAG chu yêu cua xương là chondroitin 4-sulfate, 
chondroitin 6-sulfate và keratan  Sulfat.

Sư liên ket cua hydroxyapatit với cac sợi Collagen ơ chát cân ban dã làm 
cho mô xương trở nẻn cứng rán.

3.1.2. Thành p h ầ n  sợi

Trong mô xương chủ yêu là những xơ Collagen, đường kính 5-7nm. có vàn 
ngang, với chu kỳ là 68nm. Những tơ này có thé thay khi mồ xương dã bị khư 
muòi vôi. Chung lam giam các lực cơ hoc tac đong vào xương.

3.1.3. N hững tè bào

Trong xương đang hoạt động phat trién tích cực, ngưòi ta có thẻ phản 
biệt 4 loại té bao: tiền tao còt bào, tao cỏt bào, tẻ bào xương va huy cot bào 
(Hình 2-25).

1 2 3 4

Hình 2.24. Sơ đố mỏt phấn hè thỏng 
Havers và 2 tè bào xương [theo 

Leeson TS. Leeson CR].
1. òng Havers; 2. La xương; 3. ỏ  xương; 
4. Vi quản xương; 5. Té bao xương với 
nhanh bao tương.



3.1.3.1. Tiến tao cót bao
Tièn tao cốt bào hay là những té bào gốc của tế  bào mô xương, là những

Hình 2.25. Sơ đỏ trình bày 
những hiên tượng trong qua 
trình cốt hoa trong mang [5].

1. Tao cót bào; 2. Huỷ cốt bảo;
3. Tẻ bào xương;
4. Trung mò;
5. Chất nén mo xương;
6. Mỏ tiền cốt (mỏ dang xương).

Những tien tao cốt bào có nhán hình bầu duc hoặc dài, bát màu tím nhạt; 
bao tương bat màu aciđ kém, đoi khi hơi ưa base. Những tiến tạo cót bao 
thương thay trẽn mát xương, ơ lớp trong màng xương, lớp mật trong ống 
Havers. Cac tẻ bao nay tích cực hoat đong trong quá tr ình  phát triển bình 
thường cua xương. Khi trường thanh, chúng tích cực tham  gia vao sư sùa 
sang, hàn gắn các xương gảy, hoac xương bị tôn thương. Khi đó. các tiển tạo 
cỏt bào tâng nhanh vé sô lương bang cách gian phàn rối biệt hoá thanh  những 
tạo cot bao.

3.1.3.2. Tao cut bao (Hình 2-26)

Là những tẻ bào đa 
dien, dài 20-30|im co nhánh 
nôi với nhau hoâc nỏi với 
nhửng tè bao nam trong tuy 
xương. Tao còt bào thưòng 
xẻp thành một hàng ò trẽn 
mặt cac bè xương đang hình 
thành. Nhàn tạo cỏt bào lớn, 
hình cầu hay hình báu dục, 
thường nàm lệch vẻ phía đỏi 
dien vơi vùng xương mói đang 
hình thành, co mot đẻn hai 
hat nhản. Bao tương ưa màu 
thuòc nhuòm base vì chứa 
nhiếu RNA, co nhiểu glycogen 
và  cac enzym. Lưới nội bào và ti the phat tnẻn .

ỏ  nơi nao cán co sự tạo xương thì tạo cốt bao xuất hiện. Chủng tao ra mót 
cai nến protein và gian tiẻp tham gia vào việc làm lắng dong muoi khoang vào

2 1

Hình 2.26. Anh siêu cáu trúc cùa những tao cỗt bao 
1 Tao cỏt bao đang được vùi trong chảt nèn mó xương'
2. Chảt nẽn mó xương mới hình thành (X 400) [4]

te bào chưa biệt hoá. tồn tại sau khi trẻ ra đời.

1 2 3 4 5
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cái nền ấy để hình thành chất cân bản xương. Trong quá tr ình  tạo xương mới, 
một sỏ tao cốt bào tự vùi trong chất cân bản đo chúng tạo ra  và tró thành  tẻ 
bào xương.

3.1.3.3. Tê bào xương (Hình 2-27)
Tẻ bao xương (con gọi là cốt 

bao) là những tè bào có nhiều nhánh 
đài. Thán của te bao đài 20-30^m, 
nằm trong các ổ xương, những nhánh 
của tẻ bào xương mảnh, nảm trong 
cac tiểu quản xương. Dưới kính hie n 
vi quang học, khòng thẻ phát hiện 
được nơi các nhánh đi vào các tiểu 
quản. Nhưng đưới kính hiến vi điện 
từ có the nhìn thấy nhánh của tè b^o 
xương đi trong vi quản xương đẻn 
tiếp xúc vối nhánh của những tê bao 
xương bên canh. Ỏ chỗ tiếp xúc của 
các nhánh, chúng liên két với nhau 
bởi moi liên két khe.

Trong bào tương của tê bào 
xương có nhiếu ribosom, lưới nội bao, 
bộ Golgi, những hat glycogen. 
Trong bao tương tê bào xương đã 
già, có nhiêu lysosom chứa nhiéu 
enzyme tiêu protein như cathepsin, 
phosphatase acid. Nhan tè bào 
hình trứng, sảm màu; màng nhản 
có nhiều ]ồ thủng.

3.1.3.4. Huỷ cốt bảo (Hình 2-28)

La những tẻ bào rấ t lớn, 
đường kính 20-100|im, có nhiều 
nhàn (50-60 nhàn). Huỳ cỏt bào 
thường xuảt hiện ờ những vùng 
xương đang bi phá huý, ờ trén  mặt 
của cac khoáng tròng Howship 
trong mô xương. Chúng huý muôi 
khoáng, tièu huy nen protein cứa 
chàt căn bán nhờ những enzym 
chứa trong lysosom.

Cac nhản cua huy cốt bào 
thưdng hình cẩu, ít chat nhiễm

Hình 2.27. Siéu cáu trúc tẻ bào xương [1],
1. Tiểu quản xương; 2. Nhánh bao tương 
tế bao xương; 3. Chất căn bản xương.

Hinh 2.28. Huỳ cốt bao [1],
A. Hình vi thể; B. Hình siêu vi thể

1. Nhàn; 2. Khóng bao; 3. Ribosom;
4. Vi nhung mao; 5. Chat căn ban.
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sắc. Bao tương ưa aciđ, có nhiếu lysosom, nhiẻu không bào lớn chửa manh vụn 
cua chát can bản. Phía tièp xúc với chất cản ban của xương, mặt huy cot bào 
có nhiều vi nhung mao ãn sảu vào chất cán bán. Tế bào tién than  cua huy cot 
bao có nguồn góc tuy xương được sinh ra và biet hoá theo hướng riêng, theo 
dong mau tói mo xương trở thành huỹ cốt bào.

3.1.4. Tuy xương

Tuy xương là mô liên két nằm trong hốc tuy ờ đầu xương đai, ở xương xốp 
va cả ỗ trong ung tu j  cùa thản xương dài. Ỏ người trường thành, néu quan sát 
báng mát dễ đàng phản biet đươc tuy đo và tuy vàng (xem chương 6).

3.1.5. M àng n goai xương và m àng tron g  xương (Hình 2-29)

Mang ngoái xương là một 
màng liễn kèt bọc ngoài miếng 
xương, trừ  ỏ mặt khớp. Màng 
ngoải xương có hai lớp:

-  Lớp ngoai đươc tao bời 
những bó sơi collagen, ít sơi 
chun, ít tê bao SỢI.

-  Lóp trong sat mô xương có 
những sợi collagen hình cung 
đi cheo từ màng vào trong 
xương gọi là những sơi 
Sharpey, nhiều tẻ bào sơi, tiến 
tao còt bao, tao cỏt bào. Lớp 
trong cua màng xương còn goi 
là lớp sinh xương, đàm nhiệm 
việc tao ra xương côt mạc.

Màng trong xương lót ben 
trong cac khoang xương. Mang 
trong xương gom một lớp tẻ bào 
liên kèt det, đươc xac định la những 
tiền tạo cót bao. Mang trong xương 
khòng có sơi collagen. Củng như 
màng ngoài xương, mang trong 
xương củng có tiểm nàng sinh xương.

3.2. P h ả n  loại xương
-  Vế giai phảu:

+ Theo hình dang cua xương có: Xương dài, xương ngắn và xương dẹt
+ Nếu quan sat băng măt ỏ mat cắt qua xương thảy có: Xương đac <khong 

có cac hoc nhỏ) và xương xỏp (có những hoc nhỏ lien hẻ với nhau).

1

Hình 2.29. Sơ đồ cấu tạo mòt phán thán 
xương dài [3].

1. Những la xương thuóc hè thõng cơ ban ngoa*
2. Những la xương thuỏc lớp giữa; 3. Hè thống 
cơ ban trong; 4. Những be xương xốp; 5 Màng 
trong xương; 6. ỏng nõi xiên; 7. He thỗng Havers; 
8. Mang ngoai xương; 9. Mach mau; 10. Sci 
Sharpey; 11. ống Havers.
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-  Vể cau tạo mò hoc: ,
Căn cứ vào sự sắp xếp của sơi collagen có: Xương lưới con goi là xương 

nguyên phát và xương lá hay xương thứ phát.

Về nguồn goc sinh xương có: Xương cot mạc do màng xương tạo ra và 
xương Havers do tuỷ xương tao ra.

3.2.1. Xương ngu yên  p h á t

-  Trong quá trình  cót hoá và quá trình liên xương, xương nguyen phát bao 
giờ cũng xuất hiện trước.

-  Đặc điem cấu trúc của xương nguyên phát là những sợi collagen trong chảt 
cân bản xương chay theo những hướng khác nhau; xương nguyen phát 
không hình thành các lá xương. Vì vậy còn gọi là xương lưới (Hình 2-30).

-  Thành phần chat khoáng 
thap, giàu tê bào xương 
hơn ỏ mô xương thứ phát.
Xương nguyèn phat không 
cứng bâng xương lá 
nhưng bèn chác trước lưc 
kéo và lưc uòn.

-  Ờ người trương thành  một 
vài nơi xương lưối côn tồn 
tại như: Phán dá của 
xương thái dương, những 
lằn ghép giữa các xương 
sọ, nơi bám của gán vào 
xương.

3.2.2. Xương th ứ  p h á t
(Hình 2 24; 2-29)

-  Xương thứ phát hay còn gọi là xương lá là do các thành  phản gian bào mô 
xương sắp xép thanh  cac lá xương ghép lại vối nhau  theo những trậ t  tự 
nhât định. Mỗi la xương có chiểu dày từ  3-7|im.

-  Đặc điếm cua xương la là những sợi collagen trong mỗi lá xương chay song 
song với nhau theo hướng xoắn ốc. Nhưng hướng của sợi collagen ờ hai la 
xương gần nhau tạo gnc với nhau. Vì vậy xương lá chịu tác đòng cua lực nen 
và lưc xoăn cao hơn xương lưới.

-  Xương la là loai xương chủ yèu ò ngươi trướng thành. Xương la bao giơ cũng 
thay thẻ xương lưới trong quá trình cót hoa và trong qua trình liến xương.

1 2 3

Hình 2.30. Ảnh vi thể xương so ở giai đoan cốt hoa 
nguyên phát (thai 3 thang tuổi) [4],

1. Xương lưới; 2. Xương lưới và mo liên kết- mach;
3. Mỏ liên kết- mach.
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3.2.2.1. Xương cốt mac (Hình 2-29)
Lã loại xương đặc, đươc tạo thành bởi những lá xương nằm sát nhau. 

Những la xương này do lớp tạo xương của mang xương sinh ra. Đae đièm của 
xương cốt mạc là trong chàt cân ban có những sợi Sharpey. Đảy là những bó 
sợi collagen thó từ lớp ngoài cua màng xương đi vào các lá xương côt mạc vả 
toa ra các la xương ỏ lớp sảu.
3.2.2.2. Xương Havers đác (Hình 2-24; 2-29; 2-31)

Đảy là loai xương rá t 
cứng. Đơn vị cấu tạo cúa 
xương Havers đâc là hệ 
thòng Havers. Mỗi hệ 
thòng Havers là mct khoi 
hình trụ  gom những lá 
xương dong tám (khoảng 
10-15 lá xương) quảy 
chung quanh một ông nhỏ
goi là ong Havers. Đưòng J ,
kinh cua các ỏng Havers Hình 2-31' Ành Ỷ  thể xy on9 Havers « f Ó  " * • cál 

.. , . , . Ã  , -  _ 1 . ngang mot phàn than xương dái.rấ t khac nhau, ơ  những hệ J
_____’ 1- Những lá xương của hè thống Havers trung gian;thống mới hình thành ông 2 Nhưng !ả xương thuỏc hẻ thống Havers toan ven

Havers thưòng lớn. Trong l  Qng Havers (X200) [10]
cac lá xương hay xen vào
giữa cac lả xương có những ố xương chứa thản  té bào xương và những vi quàn 
chứa cac nhanh bào tương cua tế bào xương. Các ỏng Havers của những hé 
thõng cạnh nhau thông với nhau bởi Ông nôi xiên.

Trong xương đặc đang phat triẻn và cả ỏ xương người trương thành , luón 
có diễn ra sự phá huy và xảy dựng lại các hệ thóng Havers. Vĩ vậy, thường 
thảy xen kẽ những hệ thống chỉ có mot ít la xương đong tám  có óng Havers 
rộng, những hệ thông đièn hình và những hệ thong Havers trung  gian (những 
la xương còn lại cua hệ thông Havers đã bị pha huý).

3.2.2.3. Xương Havers xóp (Hình 2-32)

Loai xương này có nhửng hốc tuy lớn thông VỚI nhau  bời nhủng  vach 
ngàn không hoàn toàn. Mỗi vach xương được tạo thành  bới những lá xương. 
Trong cac hòc tuy có chứa tuy tao huyèt.

Xương Havers xcp đo tuỷ xương tao ra; có ơ đau cac xương dài các xương 
dẹt và trung tám cac xương ngán.

3.3. Câu tao  mo cũ a  x ư ơ ng  dà i, xư ơ ng  n g â n  và x ư ơ n g  d e t

Xương dài (xương tứ chi), xương ngắn (các đốt xương song), xương det 
(xương sươn, xương vòm so. đai đa số cac xương mat) có những điẻm cau tao rnỏ-
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3.3.1. Xương d à i

Đoạn giữa cúa xương dài có hình 
ống, gọi là than  xương và hai đầu 
phĩnh goi là đau xương.

3.3.1.1. Than xương (Hình 2-29)

Thán xương cấu tạo bới xương 
đac. Từ ngoài vào gồm có: màng ngoài 
xương, bẽn trong màng la một òng 
xương đặc, ớ giữa xương có một cai 
ông gọi là ông tuý, chứa tuý xương.
Giữa thán xương và tuy xương la 
mang trong xương, ơ  mãt cãt ngang 
thản xương, giữa màng ngoai và 
mang trong xương có những lớp sau: Hình 2 32 Xương Havers xốp ỏ đàu

-  Lớp ngoài móng, gọi là hệ thõng xương dài [1],
cơ bản ngoài, lớp này gồm những 1- Sun khớp; 2.̂  Xương côt mac; 3. Vach
1' xương; 4. Hóc tuy.lá xương cỏt mạc đong tảm vơĩ a J
trục của thản  xương.

-  Lớp giữa đày, được tạo bới xương Havers đặc, gom những he thòng 
Havers toán vẹn, những hệ thong Havers trung gian và hệ thong cỏt mạc 
trung gian.

-  Lớp trong mòng, goi là he thỏng cơ bản trong, gom những lá xương đồng 
tảm với trục thản  xương, lớp này do tuý tao còt sinh ra khi óng tuy không 
lớn lên nửa.

3.3.1.2. Đấu xương (Hình 2-32)

Bao xung quanh đầu xương là màng xương, trừ  ỏ mặt khớp. Phía trong 
màng xương là xương côt mạc mong. Phía trong lớp xương cỏt mạc là xương 
Havers xòp. ở  mặt khớp, xương còt mạc được thay thè bơi sụn trong.

3.3.2. X ương  n g ắ n

Xương ngân có cấu tạo giong như đáu xương đài.

3.3.3. Xương d e t

ơ  xương vòm so có hai bán xương đậc (xương cot mạc) ó mật ngoài và mãt 
trong tám xương, giữa là xương Havers xop.

Mật ngoài cua xương vom sọ, từc là mật ngoài cua ban ngcai. dươc boc 
bới màng xương. Mạt trong cua xương đươc phu bời màng liên két goi la mang 
cưng. Mot số xương dẹt có những hoc goi là xoang không khí (xoang tran, 
xoang hàm, xoang bướm) có cáu tao đơn giản. Một sỏ xoang khac tương đỏi 
phức tap hơn (xoang sàng, xoang xương chùm).
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3.4. Sự có t hoá

-  Sự tạo xương hay su côt hoá diẻn ra khòng những trong thơi ky phôi thai, 
tré sau khi ra đơi, ma cà trong đời sòng bình thương cua con người, củng 
như sau khi xương bị tòn thương.

-  Cỏ hai kiếu cỏt hoá: (1) Cut hoa trong mãng con gọi là cốt hoá trực tiếp. 
Đáy là cach cỏt hoá cua những xương đet (thí đu xương sọ), xương đươc 
hình thanh từ một mang liên ket phơi thai; (2) còt hoa irên  mò hình sun 
hay con goi là cót hoá gi'tn tiép. Đay là cach còt hoá cua xương ngan và 
xương đai. xương đươc hình thanh từ một mô hình sụn trong.

-  Ỏ cá hai kieu cót hoa nay, đáu tiên đểu xuất hien xương nguyên phát 
(xương lưới, xương chưa trường thành). Đây la mó xương tam thời và sớm 
được thay thê bòi xương thứ phat (xương la, xương trướng thành), ơ  mn 
xương đang phát triển, có thế thảy xen kẽ: vùng xương nguyên phát, 
vùng tiẻu xương va vùng đang xuất hiện xương thứ phát.

-  Sư cót hoá thương bãt đầu từ một sò vị trí đươc goi là những trung  tam 
còt hoa. Từ những trung tâm côt hoá này, sự cót hoá lan đan ra  xung 
quanh. Như vay, có những trung tám cỏt hoa nguyên phát (trong quá 
trình tao xương ngưyèn phat) va những trung  tám cot hoá thứ  phát (quá 
trình tạo xương lá)

3.4.1. Cốt hoá trực tiép iHình 2-33; 2-34)

Xương được hình thanh trực tiép từ mot màng liên ket.

3.4.1.1. Giai đoạn cốt hoá nguyên phát (diẻn ra trong thời ky phoi thai)

-  Tại nơi sau nav hình thánh 
xương, cac te bào trung mỏ tập 
trung và sinh san mạnh, tạo mót 
màng mò liên ket giau mach máu.

-  Những tiền tạo cỏt bào theo dong 
máu xảm nhập mang liên ket, 
hình thành mnt so trung  tám cót 
hoa nguyên phat. Tạo cỏt bào sinh 
ra chàt càn ban dạng mỏ xương và 
gian tiep kích thích sư láng đong 
muỏi calci. Những sợi collagen do 
tao cot bao sinh ra tự vùi trong chất can ban, nhưng khong sắp xếp theo 
trậ t tư nhat định. Tao cót bào biên thanh te bao xương có các nhanh  bào 
tương dai liên hẻ vơi nhau, vùi trong chất can ban xương

-  Những bẻ xương xuất hien từ cac trung tam cốt hoa nguyên phat toa dán 
•theo cac hướng, liên hệ với cac bè xương cua cac trung  tám côt hoá ben
cạnh. Ket qua mót tám xương nguyên phat (xương lưới) hình thanh

Hình 2.33. Giai đoan cót hoa nguyên 
phat xương vòm so [1],

1. Trung tam còt hoa; 2. Thop tran.
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-  Mật trong và mật ngoài tấm xương, mo liên kẻt tạo ra màng trong xương 
và màng ngoài xương.

3.4.1.2. Giai đoan cót hoá thứ ũhát (diễn ra sau khi trẻ ra đời)

-  Phán giữa của tấm 
xương nguyên phát bị 
huỷ cót bào (nguồn 
goc đại thưc bao từ 
máu tối) phá huỷ từng 
vùng tạo thành  các 
hỏr (chứa tuy tạo cot); 
các hốc cách nhau bơi 
các vách xương không 
hoàn chỉnh. Tao cót 
bào sửa sang lai, hình 
thành xương Havers 
xòp trướng thành  
(xương lá).

-  Lốp trong cua màng xương có khá năng sinh xương, tao ra các la xương 
mối, lam cho tám  xương dày lên ớ cá hai phía cua tàm xương.

Xương sọ, xương hàm, phan chính của các xương đon cốt hoá theo kiêu 
này. Những xương này con co tên là xương trung mo.

3.4.2. c ỏ ẩt hoá g iả n  tiếp  (Hình 2-35; Hình 2-36)

Xương được hĩnh thành  từ 
mot mó hình sụn có hình dạng 
cua xương tương lai.

Co thẻ phàn biệt hai hiện 
tương chính diễn ra thứ tự trong 
qua trình cỏt hoa trên  mo hình 
sụn: (1) Cac tẻ bao sụn ơ vùng sẽ 
cỏt hoa trớ nẽn phì đai rồi thoai 
hoa; chàt can ban sụn nhiễm 
muoi calci; (2) Những tiển tạo 
cot bào xuàt hiện củng với mạch 
mau, xâm nhập cac khoang 
trong do các tẻ bao sun thoai 
hoa, cac vach sụn bát đáu nhiềm 
muoi calci (vai trò cua tao cot bào). Cuói cùng, mièng sun trơ thành  miéng 
xương. Tạo cot bào trơ thành tè bao xương vùi trong chat can ban xương. 
Màng sun trơ thành  màng xương; lốp trong màng xương tao ra cac la xương 
cỏt mac

Hình 2.35. Còt hoa trẽn mo hình sun [1],
1. Mo hình sun; 2. Mang xương; 3. Xương cỏt mac; 
4. Mach mau; 5. Nut sun; 6. òng tuỳ.

A B

Hình 2.34. Giai đoạn cỏt hoá thứ phát xương vom so [1] 
A. Phat triển chièu dày; B. Cáu tao xương vom so;

1. Bản ngoài; 2. Bãn trong; 3. Xương Havers xốp; 4. Hốc tuỷ.
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3.4.2.1. Giai đoan cốt hoá nguyên phat (khoang tháng thứ hai cùa thơi ky phôi).

-  Tại than mò hình sụn: Mang sụn biên 
thành màng xương; màng xương tao ra một 
bao xương cót mạc bọc ngoài mỗ hình sun, 
trừ  hai aau của mô hình sun.

+ Những tẻ bào sụn ở vùng trung lảm 
thản  mô hình sụn trương to và bàt đầu 
thoái hoá.

+ Những mạch mau từ mỏ xung quanh mn 
hình sun, xuyén qua màng xương và bao 
xương cốt mạc, mang theo huỷ cot bào 
tiên vào vùng trung tâm thản  mô hình 
nay. Mach mau chia nhánh tiến ra phía 
hai đau mo hình sụn, tới đâu, phá huỷ 
mò sun tới đo. Ket quả: Khói sụn đặc trỏ 
thành mot óng xương CỎI mac, hai đẩu là 
hai nút sụn, giữa than  của khni sụn là 
hoc chừa tuý xương.

Cac mach máu tién ra phía dáu sun, lẩn 
lươt pha vờ các ỏ sun (trương to và xếp 
thành hang dọc) ở vùng giữa đầu và 
thán  xương tương lai. Khu vưc này được 
gọi là vùng cót hoá. Theo thừ tự từ đầu 
tới thán ỏng xương là: Sụn trong ò đau

Hình 2.35. Vùng côt hoá ờ 
xương dai [1],

1. Sun trong của đấu xương;
2. Sun xếp hang; 3. Sun phì 
đai; 4. Sun nhiẻm calci; 5. 
Đường ăn mon; 6. Vung đang 
cót hoa 7. Xương trong sun; 
8. Tao cỏt bao; 9. Mach mau; 
10. Mó lien kết tuỳ xương

xương; sụn xèp hàng; sụn phì đai; sun 
nhiem calci; đường àn mòn; sun đang côt 
hoa (có các lá xương trong sụn); ỏng tuỷ 
(Hình 2-35).

+ Mãng xương đãp them cac lá xương đỏng tâm  lam thản  óng xương cot 
mac dày lèn. Lá xương trong cùng bị huy cot bao ãn mòn. óng tuý dán 
rộng ra.

-  Ở đau mò hình sun, sự cót hoa nguyèn phát diẻn ra cham hơn (từ khi trè
ra đơi cho tới khi tre 2 tuoi):

+ Cac tẻ bào sụn ờ vùng trung tam trương to.

+ Những mach mau xuyên qua màng sun tiến vao trung  tam  chia 
nhanh toa ra xung quanh, mang theo các huy cốt bao pha các ỏ sụn. 
Ket qua la: ơ  trung  tâm đẩu mỏ hình sụn là hốc chứa tuy và mach 
mau; sư cót hoa ó đay diền ra từ trung tám  ra ngoại vi. Từ ngoai vi vao 
phía trung tàm đàu mỏ hình sụn có cac lớp; sụn trong, sụn xép hàng 
sụn phì đại, sun nhiém calci.
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-  Phần giữa đầu xương và thản xương còn lại một bàng sụn day từ 1 đẻn 
2mm goi là băng sụn nói. Sau tuổi 20 bang sun nối khòng còn nữa.

3.4.2.2. Giai đoạn cót hoá thứ phát (Hình 2-37)

Xương nguyên phát 
(xương lưới) được thay thẻ bới 
xương thứ phảt (xương lá- 
xương Havers )Ễ

-  Ớ thản xương:

+ Hình thánh những 
khoáng Howship: Những 
mạch máu mang theo 
huỷ cốt bào, chia nhánh 
nhò, đào các đường hầm 
trong ống xương 
nguyen phát; những 
đường hẩm chạy theo 
hướng dọc liên hệ với 
nhau bơi các đường 
ham xiên. Chung đườc 
gọi là những khoảng 
Howship.

+ Sư tạo thành  những hệ 
thòng Havers: Trong 
khi cac mach máu vàn 
tiên thì những tao cot 
bao kèm theo chủng

- 6

Hình 2.37. Cốí hoa thứ phat [1].
A. Sư hình thanh hè thỏng Havers; B. Sư hình thanh 

khoảng trỏng Howship 
1. Khoảng trỏng Hovvship; 2. Mach mau; 3. Huỳ cót 
bao; 4. Hẻ thỏnq Havers trung gian; 5. La xương; 6. 
Tao cốt bao; 7. Khoảng trỏng Hovvship đả thu hep; 
8. Hè thõng Havers mới hình thanh; 9. òng xiên; 10. 
Xương mới.đap vao các thành của 

khoang trỏng Hovvship những lá xương đong tâm. Vì vậy những 
khoáng tròng Howship ngày càng hẹp lại. Cuôi cùng chỉ còn mot cai 
ống hẹp, đo là ong Havers. Ong Havers cùng các lá xương đồng tâm 
tao thanh  hè thong Havers. Trong ong Havers cò mạch mau và các riỢi 
thần  kinh.

Những khoang trỏng Howship mới và những he thòng Havers mới liên 
tuc sinh ra, dản đèn kẻt quả là chen vào giữa những hệ thong Havers toan vẹn 
con sot lại những di tích của xương còt mạc va di tích cua hệ thống Havers đã 
hình thành trước đó. Cac di tích này đã tạo thành những hè thong trung gian.

Ngoái cung cua thản  xương bao giò cững còn sot lại mỏt so la xương cỏt 
mạc tạo thanh  hệ thòng cơ ban ngoài. Khi ỏng tuy khong ròng ra nữa. tạo cot 
báo cua tuy tao cot nằm trong lòng ong, đắp thêm mòt sỏ la xương, tạo ra hé 
thòng cơ ban trong.



-  ơ  đàu xương.
Xương trong sun ở đầu xương dán đần bien đi do két quả của sư sửa 

sang. Tất ca khỏi xương biên thành xương Havers xòp, trừ  vùng ngoại vi được 
tao bới xương cốt mạc và ơ mặt khớp bời sun khớp.

3.4.3. Sư v h á t tr iển  của xương d à i

Xương dai ra lả do sự phat triển của bang sun nỏi nam giữa đầu xương 
va than  xương. Xương to ra là đo sư hoại động tạo xương của màng xương.

3.5. Hổi phục xương gẫy (Hình 2-38; 2-39)

1 2  3 6

Hình 2.38. Những diễn biến của qua trình liển xương gẫy [10],
A. Mang ngoài vá măng trong xương gản ổ gẫy tăng sinh tao cốt bao; B. Can xơ-sun hình 
thanh; c. Khối can xơ-sjn cót hoả. Cac bè xương nguyén phát hình thanh nỗi hai đảu xương 
gay; D. Hodn thanh qua trình sửa sang, tao xương la xương đăc hổi phuc; 1. Mang ngoái 
xương; 2 Tăng sinh tao còt bao; 3. Xương; 4. Màng trong xương; 5. Sun trong- 6. Xương 
nguyen phat mới hình thành; 7. Xương thứ pha. mới hình thanh; 8. Nơi xương gảy đả hói phuc.

Khi xương gav, mach mau va tuý 
xương bị đửt vỡ. Tai chỏ gay hình 
thành cur mau đóng cùng với tè bao 
chết, nen mó xương bi pha huy. Đại 
thưc bao tạp trung tới ò gảy và bát 
đẩu don dep những mò hoại tử. Tại 
đây, dàn dần hình thành  khoi mò hat 
gồm nhièu tẻ bào liên kẻt và mao 
mạch. Mang ngoài xương và màng 
trong xương quanh xương gay phan 
ứng bãng cach tàng sinh tiến tạo còt 
bào và tạo cot bào. Khòi mỏ hạt quanh 
ò gảy xen giữa 2 đáu xương bièn 
thành  can xơ-sun.

Hình 2.39. Ảnh vi thể can xương hình 
thành sau khi xương gay.
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Khối can xơ-sụn bat đau quá trình cốt hoá bằng ca 2 cách cot hoá trong 
màng và cốt hoá trén mô hình sụn. Kẻt quả là những bè xương nguyèn phát 
(xương lưói) hình thành nối 2 đầu xương. Đồng thòi sự sứa sang bắt đầu diẻn 
ra, xương nguyên phát đươc thay thê bởi xương thứ phát (xương lá). Két thúc 
thời ky sứa sang, xương gẫy đươc hổi phục gần như cấu trúc xương bình 
thường.

Tự LƯƠNG GIÁ
1. Hãy nêu những đặc điẻm cấu tao của các thành phần cua mo liên kết 

và những căn cứ để chia mỏ liên ket thành 3 loại lón: Mỏ liên kèt 
chính thức, mỏ sun, mỏ xương.

2. Hãy kê tên những thành phan của chất căn bản liên kèt trong mò 
liên kêt chính thức, liên hệ vỏi chức năng cua chứng.

3. Hãy so sánh sơi collagen, sợi vòng và sơi chun vẻ các mát: vị trí, kích 
thước, hình ánh vi thê và siêu vi the. chức nãng chu yếu

4. Hãy mò tá Cấu tao và nẻu chức năng của nguyèn bào sợi.
5. Hãy mồ tả tẻ bào mỡ một khỏng bào; nẻu đặc điểm hình thái và chức 

năng rủa  loại mô mơ này trong cơ thè.
6. Hãy mô tả cấu tao vi the, sièu vi the và neu chức năng cua te bào nội mô.
7. Hày mô tá cảu tạo, nêu nguun gỏc và chức năng của đại thưc bào. Kè 

tẻn các loại tẻ bào trong cơ thẻ đươc xẻp vào “hè thông đại thực bào 
đơn nhản”.

8. Hày mô tả càu tao, nẻu nguốn gỏc và chức năng của tương bào.
9. Hãy mô tả càu tạo và neu chức năng cua dường bào.
10. Hãy ké tèn. mô ta cảu tạo những dạng dặc biệt của mô liên kèt thưa.
11. Vẻ mô liên kèt đậc không định hướng, hãy nèu các thí dụ vá mô tả 

đặc điẻm càu tao chung của chúng.
12. Hãy nèu tẻn, mô tá dặc điem cáu tạo cua các loại mô xơ có đinh hưống 

và mô chun.
13. Hãy nèu đặc điem cấu tạo chung và phản loại mô sụn.
14. Hãy lập báng so sanh sụn trong, sụn xơ và sụn chun vế các màt: vị trí 

trong cơ thẻ, đặc điem cấu tạo, tỉ lệ cua chất gian bào và tẻ bào sun.
15. Hãy tr ình  bày những cach phat trièn cua sụn. Vẽ hình minh hoạ.
16. Hãy mô tả cảu tạo hình thai và thành phẩn hoa học cua chảt căn ban 

và thanh  phần sợi cua mô xương.
17. Hãy kẻ tèn, nèu nguồn gòc và mỏi liên hẻ giữa cac tẻ bào mô xương.
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18. Hãy mỏ tà cãu tạo, chức nâng và vi trí thường gập cua tiền tạo cốt 
bào, tạo cốt bao và tê bcỉO xương. Vẽ hình minh hoe.

19. Hãy mỏ tả cấu tao, nèu nguòn goc và chức nàng của huý cốt bào. Vẽ 
hình minh hoa.

20. Mo ta cấu tạo, nêu vị trí và chức nang của mang xương. Vẽ hình minh 
hoạ.

21. Hay so sanh những đac điểm cấu tạo và tính chất chung cua xương 
nguyên phát và xương thứ phát.

22. Hay mỏ ta đặc điẻm cấu tao và néu nguỏn gốc của xương cốt mạc. Vẽ 
hình minh hoạ.

23. Hãy mô tả cấu tạo những đơn vi cấu tạo của xương Havers đãc. Giải 
thích sư có mặt của các hệ thong Havers trung  gian trong xương 
Havers đậc. Vẽ hình minh hoạ.

24. Hãy mỏ tả đậc điếm cấu tao, ncu nguồn gốc và vị tr í  cua xương 
Havers xốp. Vè hình minh hoa.

25. Hay néu vị trí của tuý xương ở ngươi trương thành. Phản loại tuỷ 
xương.

26. Hãy mỏ ta cáu tao mỏ hoc của đau xương dài và thản  xương dai. Vẽ 
hình minh hoạ.

27. Ha> nèu những đac điem chung cua qua trình cốt hoá.
28. Hay trình bày những hiện tương chu yếu của sự hình thanh  xương 

trưc tiẻp tu một mang liên kết.
29. Hay trình bày những hiện tương chủ yếu của sự hình thánh  xương từ 

mot mỏ hình sụn.
30. Hay nêu những hiện tượng chu yếu cua quá trình phuc hồi xương gẩy.
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Chương 3

MÔ Cơ

MỤC TIÊU
1. Neu được những đac điểm chung và phàn ỉoại cơ.

2. Mo tà được cáu tao ui thể, siêu vi the của một sợi cơ vàn .

3. Mo tả được câu iạo của bấp cơ ván.
4. Mo tá được, càu ,au vi the, siêu vi thè cùa một sợi cơ tim.
5. Mó tả được đặc điem cấu tạo kình thái vi thè mo nút của tim.
6. Mỏ tả được cấu UJU1 vỉ the siêu Vi. the của mot sợi cơ trơn, và cấu tạo của mo cơ trơn.

Mò cơ là mo Cấu cạo bởi những tè bao đã biệt hoá đé đàm nhiệm chức 
nàng co duỗi.

i. ĐẶC ĐIÉM CHUNG

1.1. Cau tạo  h ìn h  th á i

Cac tê bào mo cơ thường dài nén con đươc goi là sơi cơ. Trong bao tương 
cua sợi cơ có nhùng sợi nhỏ xẽp dọc theo chièu dài sợi cơ goi la cac tơ cơ. Các tơ 
cơ nay đảm nhiem chức nàng co duỗi và quan sat dươc bang kính hiên vi 
quang học. Cac tơ cơ do những xơ cơ tạo thánh.

1.2. Cau tạo  h o á  học

Mỏ cơ đuỢc coi là nơi dư trữ protein lớn nhat cơ thè. Protein trong cơ rá t 
phong phu, bao gom những protein cau tạo nên cac xơ co rú t như myosin, 
actin, troponin, tropomyosin, a-actinin, P-actinin, tiũn. Ngoài ra, trong cơ còn 
có myoalbumin, mvogen, myoglobin. Chính myoglobin làm cho cơ có màu đỏ. 
Trong cơ, glucide đươc dự trữ nhieu dưới dang glycogen, ìipid tổn tai dưới dang 
mỡ trung tính hoac lipoprotein. Cac chát vô cơ trong co' bao gom: nước chiẻm 
75-80%; cac muôi khoang Na, Ca, Mg, K, p; cac nucleotide như ADP. ATP. 
phosphagen (CP-creatin phosphate).
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2. PHẢN LOẠI Cơ
Can cứ vào cáu tạo hình thái, vị trí trong cơ thể, tính chất co duỗi và sự 

phán bỏ thẩn  kinh, ngưòi ta chia mỏ cơ thành  3 loại: Cơ vân, cơ tim và cơ trơn. 
Cá 3 loai cơ đeu có nguồn gòc từ trung mỏ.

Trong cơ thể, ngoài 3 loại cơ trèn  còn có những tê bào có khả nàng co 
duui, đó la té bao cơ-biếu mỏ, té bào quanh mạch và nguyên bào sợi-cơ.

-  Tế bao cơ- biếu mô có ỏ phán chê tiêt cúa tuyèn nước bọt, tuyên sữa và 
tuyến mồ hôi. Đáy là nhũng tê bào hình sao đẹt, bào tương có nhánh  nôi 
với nhau. Các tẻ bào cơ-bieu mó nằm chen giữa màng đáy và tè bào chè 
tiet cua phan chê tiẻt những tuyên này.

-  Té bào quanh mach là những té bào hình thoi nam xung quanh các mao 
mạch mau chen giữa màng đay và tế  bào nội mô.

-  Nguyen bao sợi-cơ có hình thoi. Trong mô bình thường, nguyên bào sợi-cơ 
khó nhan bil ’t và không hoạt động. Nhưng khi mô bi tổn thương, cár 
nguyên bào sơi-cơ tâng sinh và tang tông hơp collagen đế khỏi phuc chàr 
ncn vùng tôn thương. Khi các nguyên bào sợi-cơ co rút, làm kích thưốc 
của vùng tôn thương thu hẹp lại đẩn.

3. C ơ  VÂN

Cơ vản là các cơ bám xương, cơ bám đa đẩu, cơ mật, cơ lưỡi, cơ ở phần 
trên  thực quản, cơ th á t hàu mòn, cơ vặn nhãn.

3.1. Sợi cơ vãn

Mỗi sợi cơ vân là mót 
khỏi hình lãng trụ, hai đáu 
tù  hoặc hơi thon nhỏ lại.
Chiếu đai trung  bình của sợi 
cơ vân là 4cm, nhưng củng 
có thế dài tối 20cm. Đường 
kính thay đối từ 10-100|im 
tuỳ báp cơ. Tren tiêu ban soi 
tươi cùng như tiêu bản 
nhuom mau, nhìn toàn bộ sợi 
cơ thày cỗ những vàn ngang 
sang, toi xen kẽ nhau. Mỗi 
sợi cơ ván là mot hợp bào 
chứa nhieu nhan và đươc bọc ngoài bang màng sợi cơ (Hinh 3-1)

3.1.1. N hàn

Nhan SƠ1 cơ thường co hình trứng hoac hơi dai, ít chát nhiễm sác. chứa
1-2 hat nhàn. Nhan năm ờ ngoại vi khói cơ tương, sat dưới mảng SƠ1 cơ. Mỗi 
sơi cơ có nhiếu nhản (trung bình khoang 7000 nhan).

Hình 3.1. Cấu tạo vi thể cùa sơ' cơ ván [5].

72



Vạch H 2 Đĩa A Đĩa I

Lóng

-H4-

\

Xơ actin 

*  Xơ myosin

\
\

cá t ngang: Đĩa I Vach H

A"*tA
______
- r r ^

Vach M Đĩa A

Hình 3.2. Sơ đố cấu tao vi thể (trẽn) và sièu vi thể 
tơ cơ vàn (dướ i) [5].

3.1.2. Cơ tương

3.1.2.1. Tơ cơ ván

-  Cảu tao vi thểẸ.
Quan sát dưói kính 

hien vi phản cưc, tơ cơ là 
những sơi dài, đường kính 
0,5-2|am, nằm song song 
với trục dài sơi cơ và hop 
với nhau thanh từng bó 
ngan cách nhau boi một 
lớp cơ tương day. Đọc trên 
mỗi tơ cơ có những doan 
sang và tói nói tièp nhau 
theo chu ký, cứ một đoan 
sáng lại mòt đoạn tối.
Trong một sơi cơ vân, 
những đoạn sang cứa cac 
tơ cơ Xẻp thành hàng 
ngang và những đoan tối 
củng vay. Vì thê, nhìn toan bo sơi cơ 
thay có những vản ngang.

Đoan sang dài khoang 0,8|am, 
có tính dáng hướng đoi với ánh sang 
phan cưc, được gọi là đĩa I 
(isotrope). Đoạn tôi dài l,5|im, có 
tính dị hướng đoi với anh sang phân 
cực, dươc gọi là đĩa A (anisotrope).
Chính giữa đìa I có một vạch nhỏ, 
tham màu gọi là vạch z  
(zwischenscheibe-vach giữa) chia 
đĩa I làm hai bàng sang bảng nhau.
Giữa đĩa A có mot vạch sáng mau, 
gọi là vach H (Hensen). Giữa vạch H 
còn có mut vạch nhỏ goi là vach M 
(Mittenstreifen-lan giữa). Đoạn tơ 
cơ giữa hai vach z kè tiêp nhau, đài
khoang l,5-2,2ụm. goi là một đơn vị co cơ (sarcomere hay lồng Krause). Thứ tư 
cac bâng và cac vạch trong mòt đơn vi co cơ la Z-I-A-H-M-H-A-I-Z

-  Cau tao siêu vi:

Kính hien vi đien tư cho thay, tơ cơ được tao thành  bói những sơi rất nhỏ, 
nàm dọc theo chiếu dài sợi cơ, đươc gọi là những xơ cơ. Loai manh (theo cấu 
tao hoa hoc đuớc goi xơ actin) có đưòng kính khoang 6nm, dài l|im: có mãt ca

ĩ i i ỉ M i l M Ỉ Mi 1 1 1 1 Ị I Ị

Hình 3.3. Vach z [3].
A: cãt doc; B. cắt ngang; 1. Xơ actin; 
2. Xơ của vach z.
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trong đĩa A va đìa I nhưng gián đoạn ớ vạch H. Loại xơ đày (theo cáu tạo hoá 
hoc đươc goi la xơ myosin), đường kính lOnm, đài l,5fim; chỉ có trong đia A, 
khóng có trong đia I. Hai loại xơ nay xép song song va lồng vào nhau theo kiêu 
cài ráng lược. Cách sáp xép nay cua cac xơ cơ giải thích mức độ sáng tỏi của các 
đia va cac vach trong rm t đơn vị co cơ. Đ:a I là nơi chỉ cỏ xơ actin. Đĩa A có cà 
hai loại xơ (trừ vach H chỉ có xơ myosin). Trèn thiết đu ngang qua các đĩa và các 
vach của đơn vị co cơ, có thê thấy vi trí không gian cua hai loai xơ này. ơ  đĩa A, 
mỗi xơ myosin n àm  ò tâm  của h ình  tam  giac đều m à mỏi đ ỉnh  la ưiột xơ actin. ơ  
vach H, những xơ myosin đứng ớ đỉnh cua nhửng hình tam giác đểu. ơ  đĩa 1, 
nhứng xơ actin đứng ở đinh cua những hình lục giác đểu (Hình 3- 2).

Vạch z la nơi đính nối các xơ actin thuộc hai đơn vị co cơ kè tiẻp nhau. 
Tại đay mỗi xơ actin liên két với 4 xơ của vạch z có bản chất la a- actin khác 
nhau. Trẽn mat cat đọc, các xơ của vạch z nối với cac xơ actin theo hình ziczac. 
Khi cat ngang qua vạch z, tận  cùng cua cac xơ actin và các xơ a- actinin liên 
két với nhau theo hình iưới vuông (Hình 3-3).

Vach M

Hình 3.4. Vị tri của xơ titin trong mối iièn hệ với xơ myosin I/a vach z  [5].

Khi cơ bi giản ra het mức, có the nhìn thây được một loai sợi rấ t  manh 
trong cac khe tạo nèn giữa tan  cung cua xơ myozin va xơ actin. Những sợi nay 
do mọt loai protein là titin tao nèn. Xơ titin có đưòng kính khoang 4nm. đai tu 
vạch z đén vach M, có mật trong đĩa I va đĩa A. Xơ gom 2 đoạn: đoạn thẩng 
nam trong đia A, đoạn chun năm trong đĩa I va nòi xơ myozin vói vạch z 
(Hình 3-4). Titin là thanh phàn chun giữ cho đia A nằm ơ vị tr í trung tam  cua 
lung Krause.

3.1.2.2. Những bao quan khác va chát vùi

-  Bo Golgi thường ở gán phía hai cực cua nhàn  tè bao.

-  Ti the rá t phong phu, đứng xen kẻ với cac tơ cơ.

-  Lưới nôi bao khòng hat ràt phat trién và có cấu true đặc biệt.

Trong mối đơn vị co cơ, cac thanh phẩn cua lưới noi bao không hat nối với 
nhau hình thanh  mót hệ thống till và ỏng bao quanh tơ cơ, đó là: những túi 
tàn  ơ mức ranh giới giữa đĩa A và đia I, túi H ỏ ngang mức vach H, ong liẻn hệ 
giữa tổi H vả tui tận  củng đươc goi là ỏng noi.
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Lưới nói bao khỏng hạt là nơi 
tích trừ Ca++ (những ion Ca dươc 
tích trữ dưới dang gán kêt với 
protein calciquestrin có phản tử 
lương 55.000).

-  He thông ong ngang con goi là 
hệ thõng vi quàn T (transverse), 
là hệ thống những ỏng nhò vảy 
quanh cac tơ cơ, ớ ngang muc 
ranh giới giữa đĩa A và đĩa I. 
Òng ngang có lo mờ ỏ máng bào 
tương, thông VỚI khoảng gian 
bao của sợi cơ (Hình 3-5).
Cac ong ngang tiếp xức mặt 

thiết vói các túi tận  cùng thuộc lưới 
nội bào trong cùng một đơn vị co cơ 
nam ò hai ben òng ngang đó bơi cac 
mối liên két khe. Đường kính của 
mỗi khe là 15nm, do 4 tièu phan tao 
thanh. Mỗi tiếu phần có đưòng kính 
14nm (Hình 3-6).

Mỗi SƠ1 cơ có rá t nhiếu òng 
ngang, hình thành  mòt he thòng. 
Tap hop những thành  phan gồm òng 
ngang và những ông tui thuộc lưới 
nội bao nam ờ hai bèn óng ngang đó 
đươc gọi là bộ ba (triađ). ở  cac sợi cơ 
vãn thuộc loại co rú t nhanh, hệ 
thống Ông ngang và triad ra t phat 
triển. Vai trò chính cua hẻ thòng 
ung ngang la đảm bảo sự co đong thòi 
ngưỡng. Tại triad, hiện tương khư cư< 
lưới nội bào, ion Ca+" đước giái phóng V

Hình 3.5. Sơ đỏ cảu tạo sièu vi sơi cơ vãn [5]
1. Tơ cơ 2. Óng nối; 3. Tui tan; 4. Ti thể; 5. Vi 
quàn T, ỏng ngang; 6. Mang bao tương; 7. Mang 
đay; 8. Sơi võng.

của toàn bó sơi cơ khi có kích thích tói 
từ óng ngang mau chong truyen sang 

ào cơ tương, bat đau quá trình co cơ.

ỏng tản 

Vi quân T
Khe

òrtg tàn ---------  Kẻnh
Calciquestrin

Hình 3.6. Mối liên kếỉ khe giữa ống tan va vi quàn T [3],
A. Triade; B. Mặt ngoai của tui tàn; c. Màt trong cua vi quán T.



Những hạt glycogen trong cơ tương khá phong phú, nam xen với các tơ cơ.

Myoglobin là sẩc tố cơ, làm cho SƠ1 cơ có màu đỏ. Myoglobin là protein két 
hơp với sắc tô" sắt, gan giông hemoglobin, có khả náng hấp thu oxy đẻ cung cấp 
cho chu trình hò hấp trong ti the của te bào cơ.

3ẵ7.3Ề M àng sợi cơ
Sợi cơ được bao bọc boi hai màng là màng bao tương và màng đay. 

Khoang cách giữa hai màng là khoảng trẽn đáy, ỏ đáy có nhũng tế  bào vệ tinh 
có kha nâng phản chia khi cơ bị tón thương. Mật ngoài màng đáy có những sợi 
tao keo và sợi võng nhỏ, có tac dung gán các sợi cơ vói nhau.

3.2. P h ả n  loại sợi cơ v ân

Khi cơ ván còn tươi, bằng mat 
thường có thé phan biệt được màu sấc 
khac nhau cua cơ vãn. Trong một bap 
cơ, cac sơi cơ không có sư đung nhất về 
kích thước, ơ  cơ vàn máu đỏ, những sơi 
cơ nhỏ, có màu đỏ thảm (nhiếu 
myoglobin) chiém đa sò. ơ  cơ vãn mau 
hổng nhạt, những sơi cơ lớn có máu 
trâng (rài ít myoglobin) chiém đa sỏ.
Trong phán lớn cac cơ vân bam xương ở 
người, có những sơi co ru t nhanh và 
những soi co ru t chậm. Trong tơ cơ có 
enzym ATPase, có loại sơi cơ giàu 
ATPase và có loại sợi cơ ít ATPase (Hình 3-7).

Can cứ vao một so đặc điem hình thái và chức nảng, có thé phan loại sợi 
cơ ván như sau:

-  Loại ;>Ợỉ I  (nghèo ATPase). Đó la loại sợi cơ vãn có mau đở, kích thước 
nhỏ, trong bào tương nhiéu myoglobin vá nhiéu ti the. Loại sợi này co rut 
chậm, nhưng mạnh và kéo dài. Trong khối cơ lưng ỏ ngươi, có nhiểu loại
sơi cơ này.

-  Loai SƠI II  (giau ATPase). Đó là loại sợi cơ vân có mau trắng, kích thước 
lớn. Trong bao tương rấ t  ít myoglobin vá ti thè, nhưng giau tơ cơ hơn loại 
I. Loại sợi II co rú t nhanh nhưng không đeo dai. ở  cơ van đong nhãn  càu 
nhiếu loại sợi này.

-  Loại sơi III  (sơi trung gian, giàu ATP ase). Đó là loại sợi mang mòt số đặc 
điẻm cua ca hai loại sơi trẽn. Loại SƠ1 cơ trung  gian cũng có màu đò 
nhưng trong bào tương ít ti thẻ hơn loai SƠ1 I. Chúng co rú t m anh nhưng 
không keo dai.

Hình 3.7. Ảnh vi thể cắt ngang các SOI 
cơ ván, nhuộm hoa mò [5].

1. Sợi loai I; 2. Sơi loai II; 3. Sơi loai III.
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Hau hét cac cơ ván trong cơ thế đeu có sự pha trộn cua ba loai sợi kẻ trèn, 
nhưng tỉ lệ giữa chúng khác nhau tuý mỗi cơ. Những cơ co rút thòng thường, sợi 
loại I chiêm tỉ lệ cao hơn; những cơ co rút nhanh và mạnh, sợi loại II và sợi 
trung gian co tỉ lệ cao hơn. Nhưng chỉ có những sơi loại II mới có kha nảng phục 
hổi nhanh khi tốc độ co rú t nhanh và trong trướng hợp co co rút tỏi đa.

3.3. Mô cơ ván

3.3.1. Cảu tao  m ột bắp cơ ván

Mò liên kết hay mõ 
nội cơ (gồm chủ yếu là 
những sợi liên kèt và 
một ít nguyén bào sợi) 
nằm phía ngoài màng 
đay của mỗi sơi cơ, vừa 
boc sơi cơ vãn, vừa gán 
chúng thanh những bo 
nhò. Nhieu bó nho hop 
thanh bó nhỡ, nhiếu bó 
nhỡ họp thanh bó lớn, 
nhiêu bó lớn hop thành 
bãp cơ. Trong cac vách 
liên ket giữa các bo nhỏ, 
bo nhở và bo lớn có cac 
mạch mau, mao mạch 
bạch huyèt và những 
dây thần kinh. Ngoai 
cùng là cản, bọc khãp ca 
bap cơ (Hình 3-8).

Các bo dù nhỏ, nhỡ hay lón đểu 
không dài suót từ  đau nọ đen đầu kia 
của bàp cơ. Chung là những khòi hình 
thoi liên két chãt chẻ với nhau bới cac 
vach liên két. Mô liên kẻt của bàp cơ 
nỗi tièp với gán hoac với màng xương. 
Nhờ có gan, cơ dính vao xương, hình 
thanh cơ quan van đong chuyên dich 
de dàng, đồng thòi đong vai trò truyển 
lực của cơ tới cac vung xung quanh khi 
cơ co (tac dung truyen lưc này rà t có ý 
nghĩa, vì mỗi sợi cơ không thé chiêm 
hét chieu dài cua mot bap cơ). Phán 
đau hoặc phan cuòi cua mòt báp cơ là 
đoạn chuyên tiẻp sang gan. Kính hien

-V

Hình 3.8. Sơ đó câu tạo bâp cơ van [5],
1. Cơ tương; 2. Tơ cơ; 3. Mang bó sợi cơ; 4. Sơi cơ; 5. 
6. Mao mach; 7. Soi tao keo; 8. Mỏ nỏi cơ.

Càn;

Hình 3.9. Phan chuyển tiếp giữa cơ van 
batn xương va gan [1],

1. Marg đây; 2. Mang bao tương sơi cơ 
vãn; 3. Sợi gan; 4. Sơi võng.



vi đién tứ cho thấy tại đày, các sợi collagen của gán lóng sâu và gán với mãng 
đay của sõi cơ (kiéu các ngón tay lồng vào bao tav). Những sơi vong ò bề mảt 
của sợi cơ gan với bể mât của sơi gan (Hình 3-9).

3.3.2. Sự p h a n  bó m ach  và th ả n  kinh
Cac mạch (đòng mạch, tĩnh mạch, bạch mạch) cũng dây thần  kinh 

thương vào bắp cơ ỏ mòt vị trí, sau đó toá nhanh tièn sâu vào trong bắp cơ.
Sư tuần  hoàn máu trong cơ đặc biệt phat triển. Từ lưới tiểu động mạch, 

mau được dản tới kháp mỏ cơ bàng lưới mao mach rá t  phong phú. Mao mach 
cua cơ thuòc loại mao mạch kín. Những mao mach bạch huyèt khòng phản bố 
tới tàn các sỢi cơ như mỏ cơ tim. Vì vậy, ỏ mỏ liên ket bao quanh các bó nhò, 
không tháy mach bạch huyết.

Cơ vân được chi phói boi một lưới sợi thần  kinh rấ t  phong phú. Điéu 
dang chú ý ở đáy là những sợi thần  kinh có myelin đen tán  củng ò các sơi cơ 
hay gản đa hình thành những cau trúc đặc biệt. Đó là thoi thần  kinh-cơ và 
tiéu thé than  kinh-gản (cấu trúc tao nèn bòi đau tàn  cũng cảm giác với sợi cơ 
hay sơi gán), ban vặn động (xem chương hẻ than  kinh). 0  hàu hét các cơ, mối 
sơi cơ thưòng có mót ban van động. Ngoài những sợi thán  kinh có myelin đến 
cơ, còn có những sợi thần  kinh giao càm đen chi phỏi hoạt đỏng của các mạch.

3.4ệ N h ữ n g  th a y  đôi h ìn h  th á i  kh i co cơ

Khi co cơ, những tơ cơ ngán lại làm chiếu dài sợi cơ cũng thu  lại. Dưới 
kính hien vi quang học, cac thành phan cua đơn vị co cơ cũng thay đói. Những 
đoan sang (đia I va vạch H) hẹp lại. Những đoạn tòi (đĩa A) không thay đoi. vé 
mãt hình thái sièu vi the. xơ actin va xơ myosin không thay đỏi chiéu dai. 
Những thay đoi ờ mức vi thế cua đơn vị co cơ néu trên  là do sư trươt sáu của 
cac xơ actin vế phía vạch M.
Hai vach z (cua mỏt đơn vi 
co cơ) chuyến dịch lai gần 
nhau. Đau tự do cua các xơ 
actm cũng tièn lại gần 
nhau, vì váy đĩa I và vạch 
H thu hẹp lại. Đĩa A không 
thay đòi. Nếu cơ co rú t 
manh, đĩa I và vạch H bién 
mát. Khi cơ giãn manh, 
vạch H và đĩa I róng ra. độ 
day cua đĩa A khóng thay 
đôi fH ình 3-10).

4. C ơ TIM

Cơ tim tạo thanh  môt lơp cơ day ờ thành  quà tim, mat ngoai được phù 
bởi mang ngoài tim. mật trcng đuỢc phu bởi màng trong tim. Cơ tim la mot

i r
I A I— THI-— Ị—r~

h im
~ T! ặ »• ệỊ 

* 5 { LE - t
Hình 3.10. Những thay đổi hình thai khi cơ co giãn [1]. 

Bèn trai: hình vi thể; ben phải: hình sièu vi thể 
A. Khi cơ co; B Trang thai nghỉ; c. Khi cơ giãn.
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loại cơ vàn vì củng có các ván ngang do sự sắp xep của các xơ actin và xơ 
myosin tạo thành đờn vị co cơ. Tuy nhièn cơ tim là một loại cơ vãn đac biệt.

4.1. Sợi cơ tim

4.1.1. Càu tạo vi thẻ

Mỗi sợi cơ tim lã một 
tế  bão, có chiếu dai khoảng 
50|im, đưòng kính khoáng 
15|im. Mỗi tê bao cơ tim chỉ 
có một hay hai nhản, nhản 
hình trứng nam ở trung 
tam tẻ bào, trong nhàn cỏ 
những khỏi chat nhièm sãc 
đam, đưòng kính cua nhàn 
6-9^m. Trong tè bao cơ tim, 
tơ cơ củng họp thành  bó.
Giông như ở cơ ván, sợi cơ 
tim cũng cô cac vản ngang, 
nhưng các ván ngang mảnh
và mờ hơn ờ cơ ván. Khi cát Hỉnh 3.11. Sơ đò cáu tao vi thể của cơ tim [5],
doc sơi cơ, có những vạch
bóng vãt ngang qua sợi cơ nhưng không trén  củng một hang má cách đểu 
đãn. gọi là vạch bac thang. Cac sợi cơ tim thường nòi với nhau thanh  lưỡi 
(Hình 3-11).

4.1.2. Cấu tao  s iêu  vi

Trong khỏi cơ tương, xen giữa cac tơ 
cơ là ti thè, lưới nội bào, vi quán T, 
myoglobin, hat glycogen, hạt sác tô" mỡ. Ti 
thẻ trong tẻ bào cơ tim khá phong phu, xép 
thành hàng dọc theo chiếu đài sơi cơ. Ti 
thẻ còn tập trung  ở vùng cơ tương phía hai 
cực của nhan tẻ bào. Cac ti thê có nhiếu 
mào, mào có dạng ngoan ngoeo. Độ đài của 
cac ti the thường bang đo dài ciìa ỉống 
Krause (2,õ|im). Bô Golgi thường nhỏ, nàm 
gần nhán. Xen kẽ giữa cac ti thẻ là những 
hat glycogen và lipid. Glycogen nhiếu hơn 
ơ cơ ván, thường tap trung thanh từng đam 
rông 30-40nm chen giữa cac tơ cơ. 
Glycogen có nhiểu ở ngang mức đia I hơn ơ 
đìa A. Vi quan T (ong ngang) ỏ cơ tim có 
đưòng kính lớn, nhưng sò lương ít hơn sc

Hỉnh 3.12. Cau tao Sieu vi 
của sợi cơ tim [31

1. Vi quản T: 2. Lưới nói bao; ’ Diat
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với ớ sơi cơ vân. Vi quan T thường thấy ớ mức VI trí cua vạch z (ở cơ ván, vi 
quan T thay ơ vi trí ranh giới giữa đĩa A và đĩa I). Lưới nỏi bào khỏng hạt 
trong sơi cơ tim có cáu tạo đơn gián hơn ờ cơ vân, gồm mót lưới các túi có 
đương kinh 20-35nm vay quanh các bó xơ cơ (chủng không rỏ những túi tận 
tiep xúc ho?n toan với óng ngang như ò soi cơ vãn). Vi quản T ở sợi cơ tim chỉ 
liên hệ với một sỏ nơi phình ra của lưới nội bào trong vung ranh  giới giữa hai 
đơn vi co cơ liến sat nhau. Vì vậy, trong phạm vi mòt đơn vi co cơ, mòi liên hệ 
giữa vi quản T và lưới nội bào ờ sợi cơ tim chỉ hình thành  hò đỏi (điad), mà 
khòng hình thành bo ba (triađ) như ờ sợi cơ vân (Hình 3-12).

Cơ co phụ thuộc vào sự giai phong ion Ca từ lưới nội bào vào cơ tương, ò  
cơ tim do chỉ có bò đoi, hơn nữa sỏ lượng lại khong phong phu. nèn khi có kich 
thích ion Ca từ lưới nội bao vào cơ tương hạn chè hơn so với ở cơ ván và chỉ là 
nguon bo sung cho cac ion Ca ngoài tè bào đi vào cơ tương qua cảc vi quản T.

Mỗi tè bao cơ tim đươc bọc ngoài bơi mỏt mang lipoprotein, phía ngoái la 
mang đay (trừ ỏ đau liên két giữa hai tè bào không có màng đày). Ngoài màng 
đay là lớp liên ket thưa móng có chứa lưới mao mach.

Co sự khac nhau Ve Cấu trúc cua te bào cơ tim ớ tam nhĩ và tảm  thất. Tế 
bào cơ tim tám nhĩ kích thước nho hơn tê bao cơ tim tám th a t Hẻ thong ong 
ngang ơ tè bào cơ tim tám thấ t phát trien phong phú hơn so với ỏ tẻ bào cơ tim 
tam nhĩ, vì vậy tóc độ truyen the nang hoạt đỏng ỏ tâm th a t củng nhanh  hơn.

Dưới kính hiến vi điện tử, vạch bac thang là nơi hai đáu tẻ bao cơ tim tiep 
giap nhau. Varh bậc thang gồm có phần ngang và phán đọc theo sợi cơ. Phàn 
ngang thuoc cac tơ cơ cạnh nhau trong một sợi cơ, đứng chênh nhau mot khoảng 
đung bang chièu dài mỏt 
long Krause (do đo đa tạo 
thành mot hình anh bậc 
thang dưới kính hiẻn vi 
quang hoc). Ở phán ngang 
cua vạnh, màng hai SƠ1 cơ ke 
tiẻp nhau liên két vối nhau 
bơi thẻ liên ket hoac vòng 
dính, ở phần dọc co mòi liên 
kẻt khe, la nơi truyển xung 
đong giữa hai tè bào cơ tim 
(Hình 3-13).

4.2. Mỏ cơ tim

Những te báo cơ tim nối tiẻp nhau băng các mối liên kết ơ đảu sợi cơ và 
băng các nhanh nối, hop thành lưới SƠ1 cơ. Trong các lỗ lưới giữa các tế  bao là 
mỏ liên ket thưa chứa mao mạch mau, mao mach bạch huvẻt và những sơi 
thán  kinh. Ngoài ra ó cơ tim con có những la xơ và vòng xơ tao thành  mot bỏ 
khung, lam chò bam cho cac sơi cơ tim. Khung mô liên ket ấy chia crai tim

Hình 3.13. Siêu cảu trúc của vach z [5], 
A. Vong dính; B. Thể liên kết; c. Lièn két khe
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thành hai tầng: Tầng tám nhĩ và tàng tảm thát. Ở tang tam thai, cơ tim tạo 
nèn mót thành day, con ỏ tám nhĩ thì mỏng hơn. Mặt trong cua thanh tim 
được lợp boi mang trong tim, mặt ngoài đươc lợp bời màng ngoài tim.

4.3. Mò n ú t

Su co bóp tự động và nhịp nhàng lá đậc tính cua cac tè bao cơ tim phòi 
thai. Ớ cơ tim vẫn tồn tại nhũng tê bào cơ có khả nàng đãc biệt ày. Chung hop 
thành mo nút (Hình 3-14). Mỏ nút giữ vai tro quan trọng trong sư phát sinh 
và dan truyến xung động, khién tim duy trì sự co bop tự đong và nhip nhàng, 
ơ  trái tim ngưòi trướng thành mò nút bao gom các thành phàn sau:

4.3.1. N út xoang (còn go i ỉa n ủ t xoan g-n h ĩ hoặc n ú t K eith -F lack)

Nut này có chiểu dài 10-20mm, rộng 3mm, đày khoang lmm. nãm ơ ben 
phải tĩnh mạch chủ trén, sát với tâm nhĩ phai. Đav là nơi xuat phat những 
xung đóng gảy ra sự co bóp của tim. Thành phan cau tao chu yẻu của nut 
xoang là những tẻ bào cơ đac biệt được gọi là té bao mỏ nut, hình tru  hoac 
hình đa điện, có nhân lớn, nằm giữa tê bào. Quanh nhãn là mòt vung bào 
tương rộng, khỏng co bào quan. Phan bào tương con lại ơ ngoai vi tè bao chữa 
những tơ cơ có kích thước thay đỏi và sãp xẻp theo các chiều khác Iibau, xen 
kẽ với các ti thể. Ở vùng ngoại vi của nut xoang còn có mot loai té bao đươc gọi 
là tẻ bảo cơ chuyến tièp. Những té bào này ngan va mong hơn tè bào cơ tim và 
đươc coi là đang trung gian biẻn đối vé tẻ bao học giữa tẻ bào cơ kem biệt hoá 
và tê bào cơ tim. Những tẻ bao trong nút xoang liên hệ vối nhau và vơi các tè 
bào cơ tim bàng những mòi liên kêt khe.

4.3.2. N ú t n h ĩ th ấ t (n ú t T aw ara).

Nut này nho hơn nút xoang, nam ở phía 
dưới vách liên nhĩ, ngay sat chân van ba la.
Nút nhĩ th ấ t  chứa ít te bào mô nút nhưng 
nhiếu tẻ bao cơ chuyến tièp.

4.3.3. Bó H ỉs

Gom những te bào mò nut chay song
song vơi nhau thanh  bó, từ nút nhĩ thàt chạy
ri mặt phải thành  trong của tám nhĩ phải,
xuong tới vach liên thàt, chay từ sau ra trước
rơi chia làm hai nhanh ờ hai mật rua  vách
liên thảt.

Hình 3.14. Mò nut [1],
4.3.4. Lưới sợi P u r k in je  1. Nut xoang; 2. Nüt nhĩ that; 3. Bo 

% .. ễ „ . , , His; 4. Nhanh phai bó His: 5. Lưới
La lươi sdi toa ra từ hai nhanh cua bó Purkinje; 6. Nhanh trai bo His; 

His, nằm rai rác ờ mang trong tim. Những tẻ 7. Nhưng sơi trước; 8. Nhũng sơi sau

81



bao mó nút tạo thành lưới Purkinje có kích thước lớn (dài khoảng 50nm, 
nhưng đường kính lớn hơn g P đỏi dưòng kính tê bào cơ tim). Trong bào tương, 
cac xơ cơ chỉ chiêm mot phan, phần còn lại chứa nhiều hạt glycogen, nhiêu ti 
the và rai rac co cà lysosom, lưới nội bào không phát triển. Nhửng té bào cùa 
lưới Purkinje liên he vối nhau và với cac tẻ bào cơ tim bơi mói liễn két khe.

4.4. N h ữ ng  t ế  bào  nội t i ế t  ở t im

Té bao cơ tim nội tiết là loại tê bào cơ đậc biệt, khu trú  chủ yẻu ỏ tiểu nhĩ 
phải va tiêu nhĩ trái, các khu vưc khác của tam nhĩ vằ dọc theo hệ thông dẩn 
truyén ớ vách liên that. Ve cau tạo hình thái, chúng giõng các tê bào cơ tim đa 
mô tả, nhưng trong bào tuơng có những hạt chẻ tiết. Nhửng hat ché tiêt có 
đương kính 0,3-0,4|im, có vỏ boc, thường tập trung ỏ hai cưc. của nhản  tẻ bào 
và xen giữa rac xơ cơ hoac dưới màng cơ tương. Nhũng hạt chẻ tiết này chứa 
những tiền hormon polypeptid có hoạt tính sinh hoc goi là cardio-dilatin 
(CDD) hoặc atrial natriuric polypeptid (ANP). Tiển hormon là mót polypeptid 
gỏm 126 axit amin. Ngay sau khi xuất bào sè dươc phản cắt thành  các đoan 
peptid gum 28 axit amin và dược lưu hành trong máu. Cac hormon này có tae 
dung làm giãn mạch, hạ huyết áp, giảm lưu lưong máu. Một số tác dụng của 
aormon đươc thực hiện gián tièp qua việc ức chê sự bài tiết arginin- 
vasopressin của thuỳ sau tuyen yèn va aldosterol cúa vỏ thương thàn.

5. Cơ TRƠN

Cơ trơn có ơ thành các tạng rỗng, ớ thành mạch, ỏ da và môt số cơ quan 
khac. Tè bao cơ trơn không có vàn ngang. Cơ trơn hoạt đong không theo ý 
muòn, chịu sự chi phoi của hệ thần  kinh thực vât.

5.1. Sợi cơ trơn

5.1.1. Cấu tao  vỉ thẻ

Tẻ bào cơ trơn hay sợi cơ trơn thường có hình thoi. Mỗi sợi cơ trơn có môt 
nhan, nám ờ phần phình ra ỏ giữa sợi cơ, có hình trứng hoac hình que gẫy 
xhuc, tuy theo sợị cơ ỏ trạng thai giản hoặc co khi có đinh làm tiêu ban. Mỗi 
nhan chứa 1-2 hạt nhản. Chất nhiễm sắc phán bô' thành  cac cụm nhỏ sát 
màng nhan. Cũng như sơi cơ vân và sợi cơ tim, sợi cơ trơn củng được phu bởi 
hai màng, màng bào tương và mang đảy. Ben ngoài màng day có những sơi tạo 
keo và sợi võng nhỏ có tác dung gan cac sơi cơ với nhau.

Chiều dai sợi cơ khac nhau tuỳ mỗi cơ quan, ở  tư cung phu nữ có thai sọi 
cơ trơn có the dai tới 0,5mm. Sơi cơ trơn ỏ thành  ruòt dài khoảng 0.2mm ờ 
thanh mạch mau chỉ dài khoang 20fjm.

5.1.2. Cou tạo  s iêu  vi thẻ

Trong khôi cơ tương, ngoai nhản tè bào, còn có ti thé, hạt glycogen, 
myoglobin, lưới nội bào, bộ Golgi, ribosom, thẻ dac, tam dăc và các loai xơ cơ
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Những ti thể hình que ngắn hoậc hình cẩu với cau tạo điến hình như ờ cac loại 
tế  bao khac. Số lượng ti thể nhiều, tập trung ờ phía hai cực của nhản. Bộ Golgi 
nhỏ và nằm gần nhản. Lưới nội bao kem phát triển, phán tán  quanh nhân, dọc 
theo sợi cơ và ơ gan màng cơ tương. Thè đậc là những cáu trúc nhò hình thoi 
đam màu, nam rải rác trong cơ tương. Tam đậc là nhũng cấu trúc nhò hình 
thoi năm sat màng bao tương. Thẻ đac và các tấm đậc là nơi đính các xơ cơ.

Dưới kính hiển vi điện tử, có thẻ xác định rõ ba loại xơ: xơ actin có đưòng 
kính 4-8nm, xơ myosin có đường kính khoảng 15nm và xơ trung gian có đưòng 
kính khoảng lOnm. Thanh phàn chủ yẻu của xơ trung gian là desmin (nhưng ờ 
sơi cơ thành mạch lại là vimentin). Xơ trung gian xep với nhau thanh bó, chay 
theo chiéu đài của sợi cơ, dính vào cẩc thê đac và tấm đậc, tao th inh một bo 
khung vững chãc cho té bào cơ trơn khi co rút.

Đơn vị co cơ ờ sơi cơ trơn, có 
những đặc điếm khac vối ỏ sơi cơ vân.
Tỉ lệ giữa xơ actin và xơ myosin ỏ sợi cơ 
vào khoảng từ 2/1 đén 14/1 (tỉ lệ này ơ 
sợi cơ vân là 2/1 hoặc 4/1). Những xơ 
actin thưrìng quay kín các xơ myosin 
nên rà t khó làm the hiện loai xơ này 
bàng phương pháp làm tiêu bán mo học 
thông thường. Hướng của các xơ cơ 
hoạc chạy đọc hoặc xièn so với trục dài 
của sợi cơ. Những xơ actin dính vào các 
thè đậc và tám đac tương tư như đối với 
vạch z của lồng Krause ỏ sơi cơ vân. Do 
những đặc điểm cấu tao va sự sáp xếp 
của ba loại xơ đa mỏ tá trên, nèn ỏ sơi 
cơ trơn khóng có vãn ngang và khi sơi 
cơ co rút, mặt sợi cơ có nhiẽu chỗ lồi, 
lõm khòng bằng phang như khi sợi cơ 
giàn (Hình 3-15).

5Ế2. Mô cơ  trơn

Những sợi cơ trơn họp lại vối nhau thanh  từng bó, hoặc từng lốp bằng 
cach long vào nhau, phan phình to của sơi nay nam cạnh đảu thon nhỏ của sơi 
bên canh. Giữa các sơi cơ là khoang gian bao, rộng từ 50nm-80nm trong có 
chứa sơi collagen, sơi võng và chát gian bào. Những thành  phán liên kẻt nay 
gàn car sơi cơ lai với nhau, ơ  mặt cát ngang qua bó cơ, có thẻ thấy rõ mật căt 
cua cac sợi cơ có hình tròn hay hình đa giac, thấy hoặc khong thẵy nhàn tê 
bào, đưòng kính chenh nhau từ môt đẻn vài |im (Hình 3-16).

Hình 3.15. Cấu tạo sieu vi sợi cơ trơn [1]
1. Những khòng bâo vi ầm; 2. Nơi tiẽp giáp 
giữa hai sơi cơ; 3. Xơ cơ; 4. Thể đăc, tám 
đăc; 5. Khoảng gian bao giữa hai sơi cơ.
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Ở hầu hết các tạng rỗng, những sợi cơ trơn đã hình thành  nên hai lớp cơ: 
những sơi của lớp trong xép theo hướng vòng, những sợi của lớp ngoài xèp theo 
hưống doc. Ờ đạ dày vã đoạn đưối Víe — '__■ — - -K­
nieu quan con thèm lớp thứ ba gổm 4 '
những sợi chay xiên hoác theo hướng r - ‘ '
dọc. Lớp này nảm o phía trong lớp m ỉ  y.
vòng. Những sợi cơ trơn tạo thành  lóp t u ế*^
áo giữa của thanh  mach máu, chay ^  ■ - w n "  1
xien theo chiều xoán óc ma góc tao 2 
nên hưống đi của sợi cơ với hướng đi
của lnng mạch tâng lên khi đường 4 t
kính long mạch nhò đần. Vì vậy ờ các
tiểu đỏng mạch, các sợi cơ có hướng * jf i s
vong. Ở thanh tử cung, cơ trơn chièm
ưu thế. Các bó sợi cơ thường có những 3
nhanh nôi với nhau. Ó da, cơ dựng
long chỉ la những bó sợi cơ nhỏ. Ỏ
tuyen tiền liệt và thành  túi tinh, ÜV w  jr & á l f i l  E S
những tê bao cơ trơn đứng rai rác 
trong mó liên két. Hình 3.16. Mo cơ trơn [13].

1. Nhàn ; 2. Ti thể ;
3. Soi võng; 4. Mang sơi cơ.Xen giữa các bó sơi cơ trơn là mo 

liên két, mạch mau, mach bạch huyêt
và than  kinh. Vì hoạt động của cơ trơn đòi hỏi ít nâng lượng nèn mạch máu ỏ 
cơ trơn khóng phong phú như ơ mô cơ vản. o  thành  nhiểu mạch mau, mo cơ 
đươc nuôi đưỡng bàng con đường khuvech tán.

Tự LƯỢNG GIÁ
1. Hay nêu những đặc điẻm chung cúa tẻ bào mó cơ.
2. Hay mỏ tá càu tạo vi thế của sợi cơ vàn.
3. Hãy mỏ tả cấu tạo vi'the cứa tơ cơ ván.
4. Hay mò ta siêu Cấu truc của tơ cơ ván.
5. Hay mô tả cấu tao cua lưới nội bào khỏng hạ t và hệ thống vã quan T 

của cơ vãn.
6. Hay mỏ ta những thay đòi hình thai cua tơ cơ vân khi cơ co duỗi.
7. Hãv mỏ ta cấu tạo vi thẻ cúa sợi cơ tim.
8. Hãy mỏ ta siêu Cấu truc cua vạch bậc thang.
9. Hãy mỏ tá càu tạo cua hệ thong mỏ nút trong tim.
10. Hay mỏ ta siêu cảu truc cua sơi cơ trơn.
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Chương 4

MÔ THẦN KINH

MỤC TIÊU
1. Mô tả được cấu tao của nơron.
2. Nêu đươc đác điêrn khác nhau giữa SƠI trục và sợi nhánh.

3. Kê’ tên được ba loai sợi thẩn kinh. Mô tả được cấu tao của sợi thần kinh khong 
myelin và có myelin; giải thích đươc cơ chế hình thành của chúng.

4. Mo tả đươc cấu tạo siêu vi của synap hoá học.

5. Mô tả được đac điểm cấu tạo và neu chức nàng của các loại tếbào thần kinh đém.

1. ĐẠI CƯƠNG
Mô thán kinh bao gồm các nơron (tê bào thần kinh chính thức) và các tẻ 

bào thần kinh đệm.

Chức nàng cua mo thán  kinh là tiẻp nhặn, phán tích và đản truyèn các 
xung đòng than  kinh.

Mỏ ihán  kinh có mật ở hàu hèt cac nơi trong cơ thế. Nơron là thành  phần 
chính đảm nhiệm chức nàng của mó thần  kinh. Các tê bào thẩn  kinh đệm làm 
nhiệm vụ đệm lót, dinh đưỡng và bảo vệ cho các nơron.

Nơron và tẻ bao thẩn  kinh đệm sáp xép theo một hệ thõng gồm nhiều Cấu 
trúc vả cơ quan khac nhau gọi là hệ thán  kinh.

2. NƠRON
Nơron (neuron) là loại tẻ bào đả biệt hoa cao khòng còn khả nãng phan 

chia. Mỗi nơron là một đơn vị hoàn chỉnh vé cáu true, chức nàng va di truyen. 
Nơron mang hai đặc tính cơ bản là tính cảm ứng và tính dẫn truyển. So lượng 
nơron ỏ người vào khoảng 14 tỷ.
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2ẵl ẵ Cấu tao  cưa  n ơ ro n  

2ề1.2ề Cấu tao  chung (H ỉnh 4-1)

Mỗi nơron gom than  và hai loại nhánh bào tương được gọi là sợi nhảnh 
va sợi trục. Nơi xuác phát các nhánh bao tương gọi là cực nơron. Thản nơron là 
trung tam dinh dưỡng, la nơi tiếp nhặn, phản tích và xừ lý các th ing tin. Đa 
so thán nơron tap trung trong char, xám cua hệ thần  kinh trung  ương, một sô 
ít năm trong các hạch thần  kinh ngoại vi. Càc sợi nhánh và sợi trục làm nhiệm 
vu dẫn truyến xung động thán  kinh.

2.1.2. Thản nơron (H ình 4-2)
Thân nơron có hình dạng và kích thưốc 

khác nhau.
Té bào thap lớn ơ vò não là nơron lớn 

nhàt với kích thưđc thân  khoảng 130|am. Tê 
bào hat nhò ri tiêu não là loại nhỏ nhất, đường 
kính khoảng 4-5Ịam.

Than nơron chứa nhàn va các bao quan.

2 1.2.1. Nhan
Đa só các nơron có nhàn lon, hình cau, 

thường nam chính giữa. Trong nhan, chất 
nhiẻm sãc phàn tán  va mịn, vì vậy hạt nhản 
thuòng nòi rỏ, chát nhản sáng màu.

2.1.2.2. Các bao quan (Hình 4-2)

-  Lưới nòi bao cu hạt: Trong bào tương 
thản  nơron, lưới nội bao có hạt rấ t phát 
triển. Chung thương xép song song với 
nhau, xen giữa chung là những đám 
ribosom tư đo. Dưới kính hièn vi quang 
học, khi nhuộm báng xanh toluidin, 
những đam luới nội bao có hạt và 
ribosom tự đo nay được thè hiện là 
nhửng khỏi bát mau base, cấu truc nay 
đước gọi la thẻ Nissl hay the da báo. Dư­
ới kính hién vi điện tử. thẻ Nissl gổm 
nhửng đam tui lưới noi bao có hat và 
nhửng ribosom tự do. Thẻ Nissl là mot 
cau truc đac trưng cua nơron. Cau trúc 
náy chứng to nơron cổ kha nang tóng hơp protein mạnh.

Hình 4.1. Cấu tao mót nơron 
vãn đỏng [1],

A. Trung ương; B. Ngoai vi.
1. Sơi nhanh; 2. Synap; 3. Thán 
nơron; 4. Cưc trục; 5. Thể Nissl; 6. 
Đảu sơi trục; 7. Bao myelin; 8. Sợi 
true; 9. Vong thắt Ranvier 10. Nhân 
tê bao Schwann; 11. Nhanh tận; 12. 
Cue tán cung; 13. Nhanh ngang.

-  Bò Goỉgi: ở  thản  nơron. bộ Golgi khá phat triển, thường phán bỏ quanh 
nhán. Bỏ Golgi co cấu true điên hình, trong đó có nhiểu túi nhò hình cầu
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Bẽn canh bo Gogi có thê thấy lưới nội bào không hạt.
-  Ti thể. Ti thể phán bố đéu khắp thản nơron, kích thước tương đỏi nhò. 

Mat độ ti thể ờ thản  nơron nhiểu hơn ở nhũng đoạn xa cưa sơi trục.
-  Xơ thẩn kinh: Đường kính khoảng lOnm, có nhiéu trong bào tương cua 

thản nơron và cac sơi nhánh, là bo khung chong đở ben trong cua nơron.
-  Ong siêu vi: La những ông nhò có đường kính khoáng 20-30nm làm 

nhiệm vụ vi vận chuyèn trong nơron.

2.1.2.3. Các chất vùi

Là những giọt lipid và 
những hạt glycogen. Nơron o 
một sô" nơi còn có những hạt 
mau sảm chứa sãc tồ" melanin.
Trong bào tương nơron còn có 
lipoíuchsin, sac to nay thường 
tâng lèn theo tuổi ẩtìi.

2ệ2ệ#ệ Các n h á n h  cùa  nơron  
(H ình 4-1)

2.1.3.1. Sợi nhanh
Đặc điem cua sợi nhanh 

thương ngan, chia nhiếu nhanh, 
đương kính nhò đần khi chia 
nhanh. Bê mặt co những chồi 
gai lam tăng điện tích tièp xuc

Hình 4.2. Sơ đó cấu rạo siéu VI thể than một 
nơron [1],

1. Bo Golgi; 2. Nhom ribosom tư do; 3. Lưới noi 
bao có hat; 4. óng siéu vi; 5. Xơ thán kinh; 
6. Lưới nòi nòi bao có hat trong sơi nnanh; 7. Cưc 
truc- nơi xuàt phat cua SƠI truc.

vối cac nơron khac. Trong bao
tương sơi nhánh có lưới nội bao co hạt, ribosom, ti thẻ, xơ thần  kinh và ống 
siêu vi nhưng khòng có bộ Golgi. Sọi nhánh đản truyền xung đong thần  kinh 
theo hướng ve thàn  nơron (hướng tảm). So" lương sơi nhảnh tuỳ thuọc vào loại 
nơron.

2.1.3.2. Sơi trục
Soi trục thường dài (có thẻ tơi trẽn lm), ít chia nhánh. Mỗi nơron thương 

chỉ có một sơi truc. Nơi xuảt phat của sơi trục gọi la cực trục, ơ  mot so nơron 
co nhanh bén (tach ra vuông goc vối sợi trục và có xu hướng quay về phía than  
nơron). Bè mặt sợi trục nhản, khong co các chồi gai như ó sợi nhánh. Tận cùng 
cua sơi truc thướng phình ra như hình cúc ao, gọi là cúc tan  cùng, tạo synap 
với cac nơron khac. Trong bào tương của sợi truc không có lưới noi bào có hat 
va ribosom, nhưng có nhièu xơ thán  kinh, òng siêu vi (rát nhieu ờ cực truc), ti 
the. lưới nội bao không hạt và đậc biệt là có cac tui synap. Tui synap thương 
tap trung ơ cuc tan  củng. Sợi trục dản truyen xung đong thán  kinh theo hướng 
lừ thản  nơron đi (ly tảm).
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2.1.4. Sơi th ầ n  k in h
Trong các sợi thán  kinh, sợi trục 

hoac sơi nhánh đươc gọi là trụ  trục. 
Can cứ cấu tạo cua lớp vò bọc, người 
ta chia sợi than  kinh thanh 3 loại:

-  Sợi trần : la loại sơi khòng có vò 
bọc. Sợi trán  thương thấy trong 
chất xám cua hệ thán  kinh 
trung ương và các tàn cung thán 
kinh tran  ờ ngoại vi.

-  Sơi thán kinh không có myelin : 
La loai sơi mà tru  true chỉ được 
bọc ngoài bỏi mòt lớp bào tương 
cùa tẻ bào Schwann (mòt loại tê 
bao thán  kinh đệm ngoai vi). 
Lớp bào tương bọc trụ  trục goi là 
bao Schwann. Mỏt té bào 
Schwann có thế bọc nhièu trụ 
true. Cơ chẻ hình thanh được 
giải thích như sau: trụ  true ấn 
lom màng bào tương cua té bào 
Schwann tạo thành  máng, hai 
bờ mang tièn lại gan nhau, dài 
ra nhưng không đính với nhau, 
tạo thảnh mac treo trụ  trục. Lúc 
này tru  trục được boc bơi màng 
bao tương tê bào Schwann nhưng 
cach màng này một khoảng gian 
bau quanh trụ  trục thông với 
môi trường (Hình 4-3). Sợi than 
kinh không myelin thướng thấy 
trong cac đoạn sau hạch cua các 
dây thần  kinh thưc vặt.

-  Sơi thản kinh có myelin (Hình 4-4): 
Là loai sợi mà tru  true được bọc 
bới hai bao: bao myelin sát với 
tru  trục và bao Schwann  ơ ngoai 
(chứa nhản và một phần bào 
tương cua te báo Schwann). Dưới 
kính hién vi quang hoc, ơ mãt 
cát dọc trụ  trục chỉ đươc bọc 
từng quàng mot, mỗi quàng như \ 
khoang lmm. Ranh giới giửa các

Hỉnh 4.3. Sơ đổ hình thanh va cáu tao sợi 
thần kinh khóng myelin [1],

1. Mang đáy; 2. Mac treo tru trục; 3. Tru 
true; 4. Bao tương tẻ bao Schwann; 5. Nhàn 
tê bao Schwann; 6. Khoảng gian Dao quanh 
tru true.

6 -

Hình 4.4. Sơ đó hình thành va cáu tao sợi 
thán kinh có myelin (a, b, c, d: sơ đó siêu 

vi thể; e: sơ đỏ vi thể ) [1],
1. Mac treo tru true; 2. Tru true; 3. Bao 
tương tẻ bao Schwann; 4 Nhãn té bao 
Schwann; 5. Mang đay; 6. Bao myelin 7. 
Vòng thăt Ranvier; 8. Vach Schmidt- 
Lanterman; 9. Quãng Ranvier.

ày goi là quảng Ranvier, có chieu đãi 
quãng Ranvier là những nơi tru  true

8
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khóng dươc boc, gọi lả vòng thắ t Ranvier (Hình 4-6A). Tai các vòng thã t 
Ranvier, trụ true tíep xúc trưc tiếp với môi trường gian bào qua màng đay. 
Ớ mật cắt doc của sơi thán kinh có myelin, ngươi ta còn thảy những khe 
sang hình non xiẻn gọi là những vach Schmidt-Lanterman (Hình 4-4e).

Vế cơ chẻ hình thành sơi than  kinh có myelin: Lúc đầu cũng gióng như sư 
hình thanh sợi thán kinh không myelin. Đièm khác ờ đày là tè bào Schwann 
sau đo xoay xung quanh trụ trục nhiéu vòng, mạc treo trụ  true dài dán ra và 
hai lá mac treo đính lại với nhau, tạo nẻn những lớp lipo-protein đong tám, dó 
chính là bao myelin. Phẩn bao tương con lại và nhân tẻ bao Schwann tao 
thành bao Schwann. Vach Schmiđt-Lanterman đươc hình thành khi mạc treo 
tru trục cuỏn quanh trụ  true. Tại đay mac treo trụ  true khỏng đính nhau tao 
nen những khe sảng (Hình 4-6A).

Sời thần kinh có myelin co trong chát trẩng cua hệ thần  kinh trung ương 
va là thành phan chủ yéu trong các dáy thần  kinh ngoại vi. Trong chat trang, 
bao myelin do té bào than  kinh đem ít nhánh tạo nén; trong cac dảy thán  kinh 
ngoại vi, do tẻ bau Schwann tạo nẻn. Mui tẻ bào ít nhánh có thê bọc nhieu tru 
true, còn mỗi tê bau Schwann chỉ boc một đoan tru  trục.

Quá trình “mvelin hoá” cac sơi thần kinh con tiep tục diễn ra sau khi sinh.

Hình 4.5. Một tè bảo ít 
nhánh cỏ thể tạo bao 
myelin cho vai tru true [1],
1. Thán tẻ bao ít nhanh; 2. 
Bao myelin; 3. Tru true; 4. 
vòng thàt Ranvier.

Hinh 4.6. Sơ đo cáu tao siêu cảu trúc vach Schmidt- 
Lanterman (A) và vòng that Ranvier (B) [1],

1. Bao tương tè bao Schwann; 2. Tru true; 3. Bao myelin: 4. 
Vach Schmidt-Lanterman: 5. Mang đay sơi than kinh;
6. Màng tru trục.
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2 Ế2ẾỐ. S ỵn a p
Synap hay con gọi là khớp thần kinh, là một vùng đả biệt hoá vé cấu trúc, 

chuyén mon hoá về chức nâng, nàm giữa hai nơron hoạc giữa một nơron và một 
tè bào hiệu ứng (tẻ bao cơ hoặc tuyến); qua đó, xung đong thẩn kmh đươc truyen 
theo mot chiếu nhất đinh.

Tuý theo synap có dùng chất 
trung gian hoá học hoặc không, ngưòi 
ta có thế phan biệt được hai loại synap 
là synap hoá hoc và synap đien.

2.1.5.1. Synap hoá học

Là loai synap ma xung đ< ng than 
kinh dan truyên qua đo phái nhò mot 
loại hoá chải trung gian. Đây là loai 
synap phò biên trong hệ thán  kinh. Moi 
synap hoa học gom ba phần (Hình 4-7 
và 4-8)\

-  Phan trước synap : Là tan củng sơi 
truc của nơron trước (cúc tan 
cùng). Màng bao tương phán trước 
synap goi là màng trước synap.
Mang trước synap thường đay hơn 
vùng xung quanh. Trong bao tương 
phan trước synap, ngoài các bào 
quan như ti the, xơ thản kinh, ống 
siêu vi còn có các túi synap. Tui 
synap có hình cau hoác hình trứng, 
kích thước trung bình khoảng 20­
25nm. Trong tui synap chứa các 
chat trung gian dan truyền.

-  Phán sau synap: Co thé là tận  
rùng sợi nhanh, thản, chổi gai hay 
sợi trục của nơron sau. Màng đô: 
diện với màng trước synap gọi là 
mang sau synap, mang nay củng 
dày hơn vùng xung quanh. Trong 
bào tương phan sau synap có cac 
bao quan như ti thẻ. lưới nội bào
có hạt, ribosom, ông siêu vi, nhưng không có túi synap.

Hinh 4.7. Sơ đố cáu tao mót synap 
hoả học [1].

A. Phấn trước synap; B. Phấn sau synap;
1. Bao myelin; 2. Tru iruc: 3. Xơ thấn kinh; 
4. Ti thể; 5. Túi synap; 6. Mang trưóc synap; 
7. Khe synap; 8. Mang sau synap; 9. Cúc 
tàn cùng.

Hình 4.8. Synap hoả học dưới kính hiển vi 
điện tử [15],

A. Cuc tàn cùng-phàn trước synap
B. Phan sau synap; c. Khe sýnap.

có hạt, ribosom, ông siêu vi, nhưng không có túi synap.

Khe synap : Giửa màng trước và màng sau synap là khe synap rong 
khoang 20nm chứa chát dậm đac V Ớ I dong điện tử. Ở một số synap. khe 
này có cac xơ nỏi hai vùng đé điểu chỉnh kích thước cua khe.
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Synap hoá học được chia thành hai loại:
+ Synap đôi xứng là loại synap ức chế: Mang trước và màng sau synap day 

như nhau; chát trung gian dẫn truyèn là Ỵ-amino butyric acid (GABÀ).
+ Synao không đoi xứng là loai synap hưng phan: Màng sau synap day 

hơn màng trước. Chat trung gian dản truyển là acetylcholin và 
cathecolamin (adrenalin va nor-adrenalin).

2.1.5.2. Synap điện

Giong như cac mối ìiẻn két khe thương thấy trên bể mật các tè bao biếu 
mỏ, tè bào cơ trơn, cơ tim, hoậc các tê bào than  kinh đệm. Trong synap đièn 
khóng có túi synap, xung đỏng qua synap nay khóng can hoá chất trung gian 
mà nhò sự chuyến dịch của dòng ion gay thay đoi đièn thé mang.

2.2. P h ả n  loai n ơ ro n

Đưa theo hình thai, can cứ vào sỏ cực có thê chia nơron ra thành cac loai sau:

2.2.1. N ơron m ộ t cực

Loại nav hiem, chi tháv trong nhàn 
nhai ỏ cau nào; cỏ một nhanh bào tương 
xuát phát từ thán  mang tính chảt của sơi 
trục. Nơrort mot eue giả  : Đảy là nơron chữ 
T nằm trong hạch gai. Từ thân  nơron cho ra 
rnột nhánh ngan, nhanh  này sau đó tach ra 
làm hai: Một sơi chay ra  ngoai vi, đó là sơi 
nhánh; một fcơi chạy vế trung tam, đo là sợi 
trục. Xung động than  kinh chỉ truyển theo 
một chiếu từ sơi nhanh  sang sợi trục, khòng 
qua thàn nơron (Hình 4-9C).

2.2.2. N ơron h a i cực

Co trong vỏng mạc thi giac. Một cưc là Hình 4-9. Ba loai nơron chinh [6], 
nơi xuàt phát cua sỢi nhanh, cực kia là nơi A. Nơron đa cưc; B. Nơron hai cưc; 
xuát phat cua sợi true (H ình  4-9B). c. Nơron mot cưc giả.

2.2.3. N ơron  đa  cưc

Đa so cac nơron trong cơ the la nơron đa cực, như cac nơron vận đong ỏ 
sùng trước tuy song, cac tẻ bao thap ờ vó nào, té bào Purkinje ơ tieu nào v.v... 
cac nơron nay thướng co một sơi true và nhiểu sơi nhanh  (Hỉnh 4-9A).

Người ta củng phản loai nơron theo chức năng cua chung như nơron vận 
đong, nơron cam giac, nơron lien hợp; hoãc theo vị trí ma chúng phan bò. như 
nơron sủng trước, sùng sau, sung bèn cua tuý song.
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3. XUNG ĐỘNG THAN k i n h

3.1. B ản  c h ấ t  x u n g  đ ọ n g  th ầ n  k in h

Bình thường, ngoài mang tẻ bào cũng như nơron mang đién tích dương, 
trong mang điện tích âm, hiện tương này gọi là sự phản cực. Khi có kích thích 
đu ngưởng lẻn mót đièm cua màng, làp tức sẽ làm thay đổi tính thấm  tại đũ'm 
đo. Cac ion dương ờ mật ngoài màng sẽ chạy vào bên trong, làm cho mat ngoài 
luc này mang điẻn tích ảm, mặt trong ngươc lại, mang điện tích dương. Người 
ta gọi đo là hiện tượng khứ cực cua màng tẻ bào. Sự khu cực lan truyén từ 
điem này sang điem khác được goi là sóng khử cực. Như vậy, từ một tín hiệu 
tao ra búi mòt kích thích, sẽ đươc truyến đi đưối một xung đong thán  kinh mà 
ban chat là sư lan truyen cua song khử cực trên màng nơron.

ỉ ẽ2ẽ2ề D àn truyẻn  xung dộng ở sợi th án  k in h  và syn a p  hoá hoc

3.1.1.1. ơ  sợi thán kinh khòng có myelin

Ở sợi thán  kinh khóng myelin do màng trụ  truc tièp xúc với mỏi trường 
nèn sự trao đỏi ion dien ra  liên tiẻp ớ các điêm gán nhau. Neu kích thích tác 
đong vào đièm A ỏ đau mót sơi day thán  kinh, tính thám  cua màng tại điém đo 
bị thay đoi, cac ion đương ớ mỏi trường ngoài tê bào sẽ chạy vào trong tẻ bao, 
lảm cho đièm A ò mặt ngoài lúc nay lại mang điện tích âm, mật trong mang 
điẻn tích đương. Trong lúc này, tại điểm B gán đảv, màng trụ  trục vẫn ỏ trạng 
thai nghỉ nèn sẽ phai sinh đòng điện chay từ B lại A. Đong thòi ờ mát trong 
mang te bào dong điện sinh ra theo chiếu ngược lại, từ điẻm A sang điem B. 
Hiện tương tương tự cũng diễn ra tại điem c  và cac điềm kê’ tiếp cH ình 4-10). 
Như vậy, bàng su lan toả từ điem này sang điem khác ke tiep cua điện thè 
đong va sự khứ cưc cua màng te bào, xung động than  kinh được truyển  đi dọc 
theo sợi thán  kinh với mot tỏc độ không đỏi. ơ  sợi thán  kinh khóng myelin, toc 
đo chàm, khoang lm/giảy.

3.1.1.2. ư  sơi thần kinh co myelin

Trục trục chỉ tièp xúc với mòi trương tại các vòng th ắ t Ranvier nen hièn 
tượng khử cưc và tai cưc cua màng tru  truc chỉ xuất hièn ó nhũng vị tr í  này. 
Lan song khư cưc lan truyền theo kieu nhay cóc từ vòng th ắ t này sang vởng 
thăt ké tiếp, vì vậy xung động than  kinh dươc truyen đi với tốc đo rấ t nhanh 
(Hình 4-11). Tuý theo càu tao và kích thước cua các loại sơi mà có tốc đo dản 
truyền khac nhau. Loai A, đường kính lớn, quảng Ranvier dài nen toc đo dẫn 
truyen rấ t nhanh (15-20m/s). Loai B và loại c  đưòng kính nhỏ hơn. quảng 
Ranvier ngăn hơn nên tòc đo dẩn truyền củng cham hơn.
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Hình 4.10. Dản truyén xung đóng thán kinh Hình 4.11. Dan truyẽn xung đỏng thán kinh
ở sợi thán kinh không myelin [1], ở sơi thấn kinh có myelin [1],

3.1.1.3. ơ  synap hoá hoc

Sư dản truyén xung đỏng thán  kinh phai thông qua một hoa chàt trung 
gian dẩn truyẻn. Các loại hoá chát này đươc chứa trong các túi synap. Tui 
synap đươc hình thành  ỏ thàn  nơron (theo cơ che hình thành rác tui chè tiet), 
đươc vận chuyến đèn phần trước synap, hoậc được hình thành tại phán trước 
synap. Khi có xung đòng thán 
kinh ơ phán trước synap, túi 
synap tới nhập vào mang trước 
synap. Bằng cơ che xuất bào, 
chat trung gian hoá hoc đươc giái 
phóng vào khe synap. Chat 
trung gian hoa học tac đong lèn 
thụ thè ớ mang sau synap làm 
thay đỏi tĩnh thảm  và gảy ra 
hién tượng khù cuc cua màng 
nay. Xung động than  kinh đươc 
truyền tới phần sau synap.

Sơ đổ dưới đây trình bày cơ 
chẻ hình thành cac túi synap ỏ 
synap hoat đòng với chàt trung 
gian hoa hoc là acetylcholin (Ach)
(Hình 4-12). Khi đuơc giai phóng 
vào khe synap, acetylcholin lap 
tức bị khử hoat tinh và bị phản huý bời acetylcholinesterase (AchE) đe tao ra 
cholin (Ch). Khi trơ lại bao tương, một phan cholin tham gia vào qua trình 
phosphoryl hoa đẻ tong hơp lipid, phan còn lại cùng với cholm từ mau mang tới 
trơ thành acetylcholin duơi tac dụng cua acetyl-coenzym A (A-CoA) cua ú the đẻ 
lai đươc tích trong cac túi synap. Màng cua tui synap sau khi hoà mang VỚI 
mang trước synap. sẻ tach khói màng trước synap đẻ hình thanh tui synap mới.

Hình 4.12. Cơ chè dẫn truyén xung đong than 
kinh qua synap hoa hoc. Sư hình thanh, giải 
phóng, tác đòng và số phàn của acetylcholine ở 
synap [1],
Ach: acetylcholin; AchE: Enzym Cholinesterase; 
PmR: thu thể mang sau synap.



4. TE BÁO THẨN KINH ĐỆM

Các té bào than  kinh đệm táp hơp thanh mỏ thần  kinh đém . Mỏ thần 
kinh đèm la mỏ chỏng đờ, bào vệ, dinh dưỡng cho các nơron. Trung bình, cứ 
mót nơron co mươi te bào than  kinh đệm, nhưng vì kích thước của tè bào thần 
kinh đèm nhó hơn nhieu so vói nơron nèn mô thần  kinh đem chì chiêm 50% 
trong toàn bó mô thần  kinh.

Dựa vào hình thái và chức náng, người ta chia các tt bào thán  kinh đệm 
ra lam ba loai: Te bào than  kinh đèm chính thức, tê bao thần  kinh đệm dang 
biếu mò va té bao thản  kinh đệm ngoại vi.

4.1ễ Tẻ bào  th ẩ n  k in h  đệm  c h ín h  th ử c

Gnm tê bao ít nhanh, tẻ bao sao và vi bào đem.

4.1.1. Tê bao it n h a n h

Chung chiêm khoảng 3/4 tỏng sổ té bao than  kinh dèm. Thân té bào hình 
cầu, bào tương chứa nhiểu báo quan đậc biet là lưới nội bao có hạt, từ  thân té 
bào toá ra một vài nhánh bào tương ngan (Hình 4-13). Tẻ bào ít nhánh  có kích 
thước nhỏ hơn tẻ bao sao, thương tháv trong hè thần  kinh trung  ương. Trong 
chàt tráng, nó là thanh  phàn tạo nén bao myelin của sơi thán  kinh có myelin. 
Mổi tè bào ít nhanh có thê bọc nhièu trụ  trục.

4.1.2. Tẻ bao sao

Trẽn tiẻu bản, tẻ bào sao có hình sao, từ thán  tê bào có các nhanh  bào 
tương toá ra  cac phía, có những nhanh tận  om láy các mao mạch <H ình 4-14). 
Có hai loại te bao sao: Tè bào sao đạng nguyén sinh, có trong chất xám và te 
bao sao dang sơi có trong chát tráng  cua hệ thán  kinh trung  ương. Bào tương 
của chúng chứa rấ t ít lưới nội bào. Té bào sao chiếm khoảngl/4  tong số các té 
bào thẩn  kinh đệm. Ngoài chức nang làm trung gian dinh dưỡng (giữa mao 
mach mau và  và  cac nơron), những té bào sao và  các mao mach đả góp phan 
giữ nguyen dang cau trúc cua mô não.

Ỷ ìệW $ . pẻá A
Nhanh bao tưong Thản tẽ bao

Hình 4.13. Té bao It nhanh [14],

Mach mau Nhanh tan Thar té &ac

Hỉnh 4.14. Tê bao sao [14],
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4.1.3. Viễ bào đểm

Là những tẻ bào co kích thưóc nho, 
thán té bao mánh và dài (Hình 4-15), bào 
tương cỏ rá t ít lưới nỏi bao có hạt nhưng 
nhiếu lysosom. Vi bào đệm có cả trong 
chất xam và chất tráng cua hệ than  kinh 
trung ương. Khi mô than kinh bi tỏn 
thương hay viem nhiễm, vi bào đệm thế 
hièn rõ khá năng sinh san va đi động, 
trong bào tương cỏ nhiéu the thưr bao.

4.2. Tè bảo than kinh đệm ngoại vi

Đó là các tê bao vệ tinh quáy xung 
quanh các nơron trong cao hach than 
kinh ngoại vi, kè cả hach tuy sõng và hach 
bao myelin cho các sơi thán  kinh có myelin 
(có cau tạo tương tự như tẻ bao ít nhanh)

Nhánh bao tương Thản tẻ b?o

•* ễ' - \. ^ I

Ị & m r

a P  a I  ’ r  .?■

Hình 4.15. Vi bao đẻm [14],

giao cam; cac tẻ bào Schwann tạo 
trong các đây than  kinh ngoai vi

4.3. Những te bào thần kinh đệm dạng biêu mô

Góm những tê hao biéu mô ông nôi tuý và các não that, tẻ bao bieu mô 
đam rỏi màng mạch- có chức nàng tiêt ra dich nao tuy (Hình 4-16 A, B); tè bào 
biếu mo vòng mac thẻ mi, tiet ra thuý dịch trong nhãn cau (Hình 4-16 C).

Hình 4.16. Tẻ bào thán kinh đèm dang biểu mô [1]
A. Tè bao biểu mo ỏng nói tuỷ; B. Té bao biẽu mô đam rỏi mang mach;

c. Té bao biểu mô thể mi.
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Tự LƯỢNG GÍÁ
1. Hay mỏ tà cấu tao chung của nơron.

2. Hãy mó tá cấu tạo cua thản  nơron.

3. Hày mỏ ta đac điêm Cấu tao cua SƠ1 nhanh.

4. Hay mỏ ta đac đièm cau tao cua sơi trục.

5. Thế Nissl ià gì ? sư phan bo" cua chung trong nơron.

6. Hày mỏ tà cấu tạo và sự hình thành sơi thán  kinh không myelin.

7. Hãy mỏ tả Cấu tạo su hình thành sơi than  kinh có myelin.

8. So sanh tóc độ dan truyền xung động than  kinh ờ sợi thán  kinh 
khong myelin và có myelin. Giãi thích vì sao.

9. Hay mò tả cấu tạo của synap hoá hoc.

10. Hãy m<- tà đạc điếm cáu tạo và vị tr í phản bô"của các loại tè bào thần 
kinh đệm.
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PH ẨN  HAI

MÔ HỌC HỆ C ơ  QUAN

Chương 5

HỆ TUẦN HOÀN

MỤC TIÊU
1. Mô tả được cấu tạo chung cùa mao mạch mau.

2. Néu được đặc điểm cấu tạo và vị trí trong cơ thể của ba loại mao mạch máu.

3. Mo tả được cấu tạo các lớp của thành đong mạch. Nêu đươc những đặc điém 
khác nhau giữa động mạch cơ và động mach chun.

4. So sanh được sư giống nhau và khác nhau vé cấu tạo của động mạch và tĩnh 
mạch. Lièn hệ với chức năng của chúng trong hệ tuan hoàn máu.

5. Mô tả đươc những đac điềm cấu tạo của hệ tuần hoàn bach huyết.

He tuắn  hoàn gom hệ tuần  hoàn máu va hệ tuần  hoàn bạch huyẻt. Tuan 
hoàn mau gom co tim và hệ thòng óng mạch (đong mạch, mao mach và tĩnh 
mạch). Tim đươc coi là mòt cơ quan bơm mau. Hệ tuan  hoàn bạch huyẽi gồm 
cac mao mạch bạch huyẻt và tĩnh mạch bạch huyèt đẳn bạch huyết từ khoảng 
gian bào cua cac mo qua cac bach hạch, đưa vào he tuần  hoàn máu.

1. HE TƯẨN HOÀN MÁU

1.1. Đ ộng m ạch

Đong mạch là những ỏng dản mau từ tim tới lưới mao mạch, chung chia 
nhanh nhò đấn. đoạn mạch nho nhát nói tièp vối lưới mao mach gọi là tiêu 
động mạch.

1.1.1. Cau tao  c h u n g

Từ trong ra ngoài, thành  động mạch có ba lớp ao đồng tảm (Hình 5-1).
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1.1.1.1. Ào trong
Từ trong ra ngoài gồm ba lớp:

-  Lớp nội mô: Là lớp mong nhát, hợp thành  bỏi những tẻ bào nội mô, nhán 
lồi vào lòng mạch, bào tương mỏng.

-  Lớp dưới nội mỏ: Là mo liên ket thưa, rải rác có những sợi cơ trơn.
-  Mang ngăn chun trong: Là một màng chun, ngăn cách ảo trong với áo 

giữa. Mang ngàn chun trong cớ những cửa sỏ (còn gọi là lỗ thủng), tạo 
điểu kiện cho các chất qua lại.

1.1.1.2. Áo giữa

Là lớp đày nhat của 
đóng mạch. Áo giữa bao gồm 
nhiéu lớp sợi cơ trơn chạy 
theo hướng vòng quanh lòng 
mạch, xen kẽ là những lá 
chun và sơi chun, những sơi 
collagen và chất gian bao 
proteoglycan. Ò những động
mach cỡ lốn, còn thấy những Hình 5.1. Sơ đố cảu tao của đòng mach [1],
mạch của mạch ở lớp áo giữa 1 Áo trong; 2. Áo giữa; 3. Áo ngoái; 4. Lớp nòi mo 
và màng ngán chun ngoài 5. Mang ngãn chun trong, 
định ranh giới giữa áo giữa 
với áo ngoài.

1.1.1.3. Áo ngoai

La mò liên kẻt có nhiêu sơi collagen 
và sợi chun chạy doc theo đong mạch, o  
những động mạch cỡ lớn, áo ngoài còn có 
những mạch của mạch, những mach bach 
huyèt và dày thán kinh.

1.1.2. P hản  loai động m ạch

Cân cứ vào độ lớn cua mạch và 
thanh phần chiẻm ưu thè cua ao giữa, có 
thè chia đong mạch ra ba loai.

1.1.2.1. Đọng mach chun

Những đòng mach chun cua cơ the 
là đong mạch chu, đong mạch phói, động 
mach canh tay đáu, đỏng mach dưới đòn, đong mạch cành gốc. đỏng mach 
cháu goc. Nhũng động mạch chun có mau vàng và có kha năng đan hỏi.

Hình 5.2. Sơ đỏ cảu tao cùa đòng 
mach chun [1],

1. Lớp nôi mò; 2. Lớp dưới nói mò; 3. 
Mang ngăn chun trong; 4 Ao giữa; 5. 
Áo ngoài; 6. Mach cua mach; E. La 
chun; M. Sơi cơ trơn trong ao giữa.
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-  Ao trong: Lóp nội mó cach màng ngàn chun trong bời một lớp mò liên kẽt 
thưa. Mang ngăn chun trong khòng điển hình như o động mạch cơ.

-  Áo giữa: Thành phần chun rấ t phong phú. Những là chun có cửa sô chạy 
theo hướng vòng, xép thanh nhiều lớp, liên hệ với nhau bời những lả 
chun và sợi chun chạy theo hướng xiên. Xen kẽ giữa cac lá chun là những 
lớp tê bao cơ trơn và sợi collagen chay theo hướng đọc của mạch (Hình 5­
2). Tãt cả cac thành  phần trên được vùi trong một chát gian bào giau 
proteoglycan.

-  Áo ngoài: Áo ngoài tương đôì mòng, gồm những nguyên bào sợi, nhửng bó 
sợi collagen chay theo hướng dọc của thành mạch và một lưới thưa cac sợi 
chun nhỏ. Thanh những động mạch chun 
cỡ lớn còn có các mạch của mạch.

1.1.2.2. Động mạch cơ
-  Áo trong: Ở những đóng mach cơ loại 

nhỏ, áo trong khỏng có lóp dưới nội mô.
Ò tiêu bán cẩt ngang qua mach, rá t dễ 
nhặn biết màng ngan chun trong là mot 
đường lượn song chạy theo hướng vòng, 
định ranh  giới giữa áo trong và áo giữa 
(Hình 5-3). Màng ngan chun trong có 
nhiéu cửa sò có kích thước khac nhau.

-  Áo giữa: Những tẽ bào cơ trơn thường 
xep thành  nhiểu lớp dày đặc chạy theo 
hướng vòng. Ở một sò mach, áo giữa còn 
có một sỏ bó sọi cơ trơn mành chay theo
hướng đoc tại vùng sat với áo trong va 1 . Lớp nội mò; 2 Lớp dưới nội mô; 
vùng sat ao ngoài. Xen giữa cấc lớp cơ 3. Mang ngăn chun trong; 4. Áo giữa; 
trơn là những lá chun mảnh và những 5. Áo ngoái; 6. Mach cùa mach. 
sơi chun chạy theo hướng vòng.
Dưới kính hién vi quang hoc, màng ngan chun ngoài thường the hiện là 

một đường lươn song liên tuc ngàn cách áo giữa và áo ngoài.
-  Ảo ngoai: Ao ngoai gồm mô liên kèt sợi, lưối sợi chun tập trung  nhièu ờ 

vùng gan mang ngan chun ngoài, càng ra phía ngoài tỉ lệ sợi collagen 
cang tang. Vùng ngoài cùng của áo ngoài là mô liên kết thưa có những 
đam tẻ bao mờ, những mô bào và dưỡng bào. Áo ngoài động mạch cơ loại 
lớn còn có những sơi cơ trơn chay theo hướng dọc. ơ  mỏt sò nơi như đong 
mạch nao, ao ngoài rấ t kém phát triển.

1.1.2.3. Tiêu đong mạch

-  Ao trong: Lớp đưối noi mô rà t mong. Máng ngan chun trong mong và có 
cửa so, nhưng ó cac tiéu đông mạch tận  không còn màng này nữa.

Hình 5.3. Sơ đố cảu tao cùa
đòng mach cơ [1],
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-  Áo giữa: Có từ 1 đén 5 lóp tê bào cơ trơn chạy theo hưởng vòng (Hình 5-4).

-  Ao ngoai: Mong và kém phát triển.

Đoạn mạch ngán (từ 50 đến lOOpm), 
chuyến tiẻp từ tiéu động mạch sang mao 
mach dưoc gọi là tiểu động mạch tiền mao 
mạch hoac vùng th a t tiển mao mạch, ơ  đoạn 
mạch nay, lớp nội mó dựa trẽn một màng 
đáy mong, bèn ngoài là một sô sợi cơ trơn 
đứng phân tan, quáy quanh lòng mach. Tiếu 
đong mạch tiền mao mạch điều chỉnh lượng 
máu tới mao mạch.

Những té bao cơ trơn ó thành  động 
m ach ch u n  khỏng  CÜ tác  đ ụ n g  làm  th u  hep 
đương kính lòng mạch, chúng tham gia làm 
thay đòi tính chất đàn hồi của thành  mach.

Những động mạch cơ vừa co tính đàn 
hồi, vừa có tính co bóp do đó nó điểu hoà 
được lưu lượng máu đen từng khu vưc.

Tiêu động mạch giữ vai trỏ chính trong 
việc lam giảm áp suat và giảm tôc độ dòng 
mau đèn mao mạch. Viec điéu chỉnh lương 
mau cho lưới mao mạch còn phụ thuộc vào 
hoạt tính của thã t tién mao mạch. Trương lực cơ bản của thành  mạch lại phụ 
thuộc vào hoat tính cua hệ thần  kinh giao cam đen chi phôi.

1.2. Mao m ach

Mao mạch thường chia nhánh và nối với nhau  thành  lưối nằm  giữa động 
mạch và tĩnh mạch, đưòng kính trung  bình từ 9-12|am. Lưối mao mạch có màt 
độ day đậc như ỏ: Phối, gan, than, các niẻm mạc, tuyến, cơ bám xương và 
trong chàt xam của nào; có thẻ không có mao mạch như ò sun; hoac mat độ 
thưa như ỏ: Gản, thanh mạc, day thần  kinh và mô cơ trơn.

1.2.1. Càu tao

Thành mao mạch mong, từ trong ra ngoài gốm có:

1.2.1.1. Lớp nội mô

Là mot hang tẻ bào đa giác dẹt lợp m ãt trong thành  mao mạch. Phàn  bào 
tương chứa nhàn lối vào long mạch, phần bào tương ò ngoai vi tẻ bao toả 
thành la móng. Cae tẻ bào nội mo liên kẻt với nhau bới những dải bịt hoác môì 
liên két khe, cũng có nơi bào tương cua hai tè bào chỉ chòm lên nhau.

Hỉnh 5.4. Sơ đo cảu tạo sièu vi 
của thành tiểu động mach [1],

1. Máng đay; 2. Tế bao cơ Ươn; 3. 
Nhanh báo tương tẻ bao nòi mỏ; 4. Sợi 
collagen; 5. Mâng ngân chun trong; 6. 
Tẻ bào nổi mó; 7. Khong bao vi ầm; 8. 
Ranh giới giữa cấc tẻ bao nòi mỏ.
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Dưỏi kính hiến vi điện tử có 
thể thay ơ lá bào tương tẻ bào nội 
mò có những cửa sổ (hay lỗ nội 
mo), màng bao tương o cả hai mật 
tê bao có những vết lõm siêu vi, 
trong bào tương có những không 
báo vi ẩm. Những bao quan như 
lưối nội bao, ti thể, ribosom nàm 
rai rác nhưng tập trung nhiểu 
quanh nhản; bộ Golgi nhó, thường 
nẳm sat nhán (Hình 5-5).

1.2.1.2. Màng đay

Dày khoảng 50nm bọc ngoài 
lớp nội mỏ. Một sô mao mach 
màng đáy củng có cửa sò. Ở một sô 
nơi mao mạch không có màng đáy. Mãt ngoai màng đáy có sợi vỏng hoặc 
nhánh của một sô loai tẻ bào bám vào.

1.2.1.3. Te bào quanh mạch (pericyte)

Tẻ bào này có những nhánh bào tương dài bao quanh thành mạch và 
màng đáy bao lấy chúng cả phía trong và phía ngoài.

Trong bào tương co những bào quan như bo Golgi, ti thê và lưới nội bào. 
Tẻ bào quanh mao mạch có khả nãng co rút, kiêm soát đỏng máu lưu thông 
trong các vi mạch. Phía ngoài màng đáy của nhiêu mao mạch còn có tê bào 
ngoại mạc (adventitial cell), tẻ bào náy kém biệt hoả có khả nang thực bào.

l ẳ2ẳ2. P h â n  loa i m ao  m a c h

Cán cứ vào đậc điếm các thành phần 
Cấu tao, có thẻ phản bièt ba loai mao mạch 
sau: Mao mạch kín, mao mạch có cửa sổ và 
mao mạch kieu xoang.

1.2.2.1. Mao mạch kín

Đảy là những mao mach mà tè bào nội 
mô va màng đay không có cửa sô. Mang bào 
tương tẻ bào nỏi mô có nhiéu vẻt lòm siêu vi 
và trong bào tương có nhiểu không bao vi 
ám. Háu hết cac mao mach kín đếu có té bao 
quanh mao mach. Những mao mạch ơ mo cơ, 
mô mỡ và hệ thần  kinh trung ương thuộc 
loai mao mach kín.

Hình 5.6. Mao mach có cừa sổ 
(lỗ nội mó) [1],

1. Té bào nôi mỏ; 2. Cua sổ (lồ nói 
mó); 3. Mang đay; 4. Hỏng cảu

Hinh 5.5. Mao mạch kin (A) va tẽ bao 
quanh mạch (B) [1],

1. Tê bào nỏi mô; 2. Dài bịt; 3,4. Vét lòm siêu 
vi và khòng bao vi ẩm; 5. Tế bao quanh 
mach; 6. Nhánh bâo tương tẻ bao quanh 
mach; 7. Mang đáy; 8. Nhánh bao tương bac 
mỏt; 9. Nhánh bao tương bâc hai.
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1.2.2.2. Mao mạch có cửa só
Những lá bào tương của tê bào nội mỏ có những cửa số (hay lỗ nội mỏ). Lổ 

noi mỏ có đường kính khoảng 60-70nm (Hình 5-6).
Loai mao mạch nay có ỏ tiếu càu thận, niêm mac ruột, tuyên nội tiêt, 

đám rối mang mạch, thê mi.

1.2.2.3. Mao mach kiểu xoang
Mao mạch kièu xoang có ỏ gan, lách, tuỷ xương và có đậc điểm:

-  Đưòng đi ngoan ngoèo, lòng rộng 30-40[am. Vì vậy đòng máu lưu thông
trong các mao mạch này rấ t  chậm.

-  Khoảng gian bào giữa các te bào noi mô ra t  rộng. Vì vay, các te bào máu
và các chất có phản tứ lượng lón có thè ra  vào lòng mach đẻ đàng.

-  Lớp nội mô có nhièu cửa so.

-  Nhieu tẻ bào có khả nâng thực bào ở quanh thành  mao mach.

-  Khỏng có màng đay.

Nhửng đặc điem trên tạo điéu kién thuản  lợi cho sự trao đối chất giữa 
máu và mô, đồng thòi các tẻ bào máu có thế chuyẻn qua thanh  mach đễ dàng.

Mao mach là nơi trao đoi chất giữa máu vối tẻ bào và mò. Vì vay, ngưòi 
ta còn phân biệt mao mạch đinh đường và mao mạch thảng (hay mao mạch 
nối). Mao mach dinh dưỡng có đâc điếm là: Tại nơi xuat phát, nó thương tạo ra 
vói tiếu động mach một goc nhọn hoậc góc vuông và tại đay có các điểm thắ t 
tiền mao mach; lòng không đéu, có đưòng đi kiểu xoan ỏc. Mau lưu thõng 
trong cac mao mạch dinh dưỡng không liên tục. Mao mạch thang nỏ"i trực tiêj 
từ  tiểu động mạch đèn tiêu tĩnh mạch; lòng thường đẽu đặn và rộng, khòng cc 
điem thắ t tiên mao mạch, máu lưu thóng liên tue trong mao mạch.

Mao mach la nơi chủ yêu của hè tuan  hoàn diễn ra  sự trao đổi chat giửa 
máu và mó. Hệ thông lưới mao mạch chiếm một diện tích trao đỏi khoảng 
100m2. Vói cáu tạo thanh  mạch đơn giản, toc đó dòng chày của máu ra t  cham, 
mao mach là nơi rấ t  thuận  lợi cho sự trao đỏi khí, nước và các chat hoà tan 
khác giữa máu và mô.

Mao mạch có thẻ co giản đo trương lực cua lóp nội mỏ và được đièu khiển 
bói hệ than  kinh. Thành mao mạch tièp xúc vối lưói sợi than  kinh giao cảm 
phong phú. Sư điẻu hoà dong mau ó mao mach phụ thuộc vào su co rú t cac sơi 
cơ trơn ỏ tiểu động mạch và cơ thát tien mao mạch.

Sự trao đói chất giữa mau và mô qua thành  mao mạch phu thuoc vào 
tính thấm của thành  mạch. Lỗ nội mô, hình thức vàn chuyên vi ẩm bào 
khoảng gian bào giữa cac té bào nội mo cho phép các chát lọt qua th an h  mao 
mạch có chọn lọc. ơ  một sỗ mao mạch, cac enzyme do tẻ bào noi mò san xuất 
ra và sự có mặt cua cac đại thưc bào ờ quanh thành  mạch tạo nén hang rào
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máu-mo. Trong cơ thể có nhiều hàng rào máu-mỏ có ý nghĩa sinh lý như: hàng rào 
máu-mát, máu-tuyen ức, máu-thần kinh và máu-ống sinh tinh.

1.3. T ĩn h  m ạch

Tĩnh mach dẫn máu từ các mao mach về tim. Thóng thướng, tĩnh mac đi 
kém với đỏng mạch tương ứng. Trên đường trờ vể tim, đường kính cùa tĩnh 
mạch lớn dan va thành củng đày dán lẻn.

2ễ3ễ2. Cau tao c h u n g

So với động mach, thành tĩnh mach có những điem khac sau (Hình 5-7):

-  Thánh tĩnh mạch mong hơn thành đong mạch cùng cờ.

-  Khỏng thấy máng ngan chun trong, các lá chun hướng vòng kém phat triển.

-  Thành phán cơ ít hơn ỏ động mach.

-  Thành phần collagen hưống dọc phát triẻn mạnh.

Tĩnh mach củng có ba lơp ao nhưng khòng rõ ràng như ỏ động mạch. Từ 
trong ra ngoài có:

1.3.1.1. Áo trong

Phía ngoài lớp nội 
mo là lớp dưới nội mô 
kém phát triên, có khi 
không có lớp này. Không 
có máng ngan chun 
trong. Mặt trong nhiéu 
tĩnh mach cỡ trung  bình 
có các van tĩnh mạch, đó 
là những nep gáp hình 
ban nguyệt cua lớp ao 
trong ơ hai bén thanh  đoi 
diện nhau. Van không 
cho dong máu chảy 
ngươc chieu và tranh cho 
các tĩnh mạch, đậc biệt là 
tĩnh mach ớ chi không 
phải chiu trọng lượng cua 
ca cột mau.

1.3.1.2. Ao giữa

Ao giữa tĩnh mach mong hơn áo giữa động mạch cùng cỏ, cảu tạo gom 
những sợi cơ trơn hướng vòng, cách nhau bới những sợi collagen va ít sơi chun. 
Tỉ lệ các thành  phán ao giửa thay đoi tuỳ theo từng loại tĩnh mạch.

Hình 5.7. Thảnh động mạch cơ (A) và Đnh mach cơ (B) [1], 
1. Áo trong; 2. Áo giữa; 3. Áo ngoai: 

a. Lớp noi mỏ; b. Mang ngăn chun trong.
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1.3.1.3. Áo ngoai

Áo ngoài la mòt bao mó liên V t gổm nhiều bó sơi collagen và lưới sơi 
chun chạy theo hướng doc, xen kẻ là một số ít sợi cơ trơn.

1.3.2. P h ả n  loai

-  Can cứ vào ty lệ giủa các thành  phẩn cấu tạo của áo giữa, có thê chia tĩnh 
mạch ra các loại sau:

+ Tĩnh mạch cơ: Thành phần chủ yếu của ao giữa là cơ trơn (tĩnh mach chi).

+ Tĩnh mạch xơ: Áo giữa được cau tạo bòi những sơi collagen, không co 
cơ trơn (tĩnh mạch não và màng nào).

+ Tĩnh mạch hỗn hơp:

Tĩnh mach xơ-chun: Là những tĩnh mạch phía trên  tim (tinh mạch nách, 
tĩnh mạch đưới đòn, tĩnh mach cảnh).

Tĩnh mạch xơ-cơ: Là những tĩnh mạch ơ vùng sầu của cánh tay.

Tĩnh mạch cơ-chun có thành phan cơ chiêm ưu thé xép thành  ba lớp doc, 
vòng, dọc (tĩnh mạch chi dưới).

-  Can cứ vào đường kính của tĩnh mach, có thê chia thành  ba loại: Tieu 
tĩnh mạch, tĩnh mach cỡ trung bình và tĩnh mach cỡ lớn. Sư phản loai 
này không hoàn toàn thoà đáng, vì cấu tạo thành  mạch không phài là 
luôn tương xứng với đưòng kính của mach. Hơn nữa, cấu trúc thanh 
mạch của một tĩnh mach củng thay đổi tuỳ theo chiều dài cua nó.

Tĩnh mach là loại mạch có sức chứa và có thẻ tảng đung lượng tu án  hoán 
trước những thay đối áp lực máu ở mức độ nhất định.

Ỏ những tĩnh mạch xơ trong so, ngoài sức hú t của lồng ngực, trọng lượng 
máu đủ làm cho máu lưu thông được. Nhũng tĩnh mạch xơ-chun có thẻ co gian 
đươc nên đễ thích ứng với sự thay đối khôi lượng máu. Những tĩnh  mạch cơ, do 
trương lực của thành mạch nên mạch bao giờ cũng ở trạng  thái cảng và ít bi 
giản bơi sức nàng của cột máu. Hơn nữa. ỏ.cac tĩnh mạch thuỏc loại nay còn co 
các van, vì vậy áp lực máu khi tàng lèn trong chốc lát sẽ được phan tán  trèn 
toàn bộ chiéu đài của mạch. Sư lưu chuyén máu từ tĩnh mạch ve tim còn có sự 
tham gia của cac cơ bam xương quanh các tĩnh mạch.

1.4. N hửng hệ th ôn g  cửa

Trong cơ thể, những lưới mao mạch thường xen giữa các nhánh  tan  của 
hệ động mạch và cua hệ tĩnh mach. Nhưng ờ một số nơi, để phù hơp với chức 
năng đặc biệt, lưới mao mạch đà có nhủng vị trí khác đi tao thành  nhũng  hệ
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thông cửa: Hệ thong của tĩnh mach (hệ thong gánh) hình thành bời mỏt t ĩnh  
mạch nằm xen giữa hai lưới mao mach. Hệ thông cửa động mach hình thành 
bời mót đong mach nằm xen giữa hai lưới mao mạch.

1.4.1. Hẻ th ố n g  cửa t ĩn h  m ạ ch

Hệ thnng cửa tĩnh mach ờ gan bao gổm những lưới mao mach ớ ruót non va 
cua một sỏ"cơ quan khác trong o bung đan máu qua tĩnh mạch cửa đe tới gan

Hé thõng cửa tĩnh mach dưối đoi-yẻn: Cac mao mach ờ phan phễu cua 
não trung gian tập trung mau đa vào đam rối các tiểu tĩnh mạch chạy doc 
cuông tuyen yên, sau đo chia nhanh, đô máu vào mao mach ki°u xoangr cùn 
thuỷ trước tuyến yèn.

4Ế1Ế2. Hệ th ô n g  cửa đong  m *ch

Trong cơ thè có mót hệ thỏng cửa đòng mạch duy nhát lá hệ thông của 
đòng mach ó thận: Tieu động mach đen chia nhảnh, hình thanh chíim mao 
mạch Malpighi, những mao mạrh này hop lại đe dưa máu vao tiêu đỏng mach 
đi. Tiếu đong mạch đi dản máu tới lưới mao mach bao quanh cấc đoan tiếp 
theo của ống sinh niệu.

1.5. Tim

Tim là một khoi cơ rỗng goi là cơ tim, đươc lơp ở mat trong b(ii máng 
trong tim (tương đương với áo trong của cac mach) và ỏ mảt ngoài Ixti màng 
ngoài tim mang tính chất một thanh mạc.

1.5.1. M à n g  tro n g  t ỉm

Màng trong tim (nội tàm mac) giông áo trong của các mạch mãu t>ao gom 
lớp nội mo và lớp dưới nội mô chứa các sợi collagen, sợi chun và những nguyên 
bào sợi.

Giữa màng trong tim và cơ tim là lớp mô liên kèt gọi là lớp dưới noi tam 
mac chứa lưới sợi chun, một số sợi cơ trơn, những mạch máu nho, những sơi than 
kinh và những bó sợi của hệ thõng thản kinh tự động cua tim (he thòng nút).

Van tim là nep gap của màng trong tim. Trục cua van la mot la xơ vững 
chẩc, xuảt phat từ vòng xơ cua khung xơ tim ó cac lồ tim. Hai mat van được 
noi mò bao phu. Xen giữa trục xơ và nội mo là lớp mỏ liên kẻt lỏng lẻo có nhiẻu 
sơi thẩn kinh nhưng khỏng có mach máu.

1.5.2. Cơ tìm  và hệ th ố n g  mò n ú t  (xem  m ô cơ)

1.5.3. M à n g  n g o à i tim

Màng ngoài tim là một thanh  mac gổm hai la cach nhau bói mòt khoane 
ảo chứa thanh  dịch gọi là khoang ngoài tim.
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-  La tang: Lá tạng phu mật ngoài khòi cơ tim, mặt trông vào khoang ngoài 
tim đươc phu bới lớp tẻ bào nội mô, giũa nội mỏ và khòi cơ tim là mô liên 
kết chứa nhieu sợi chun, tiéu thuỳ mở, mạch máu, sợi thẩn  kinh và các tè 
bào hạch.

-  La thành: Phía trỏng vào khoang ngoài tim là lớp tè bào đạng nội mô. 
Phía ngoài là lớp mò liên két giàu sợi chun tièp xúc với túi xơ của tim.

2. H Ệ  T U Ẩ N  H O A N  B Ạ C H  H U Y Ẻ T

Hệ tuần  hoàn bạch huyết khỏi đầu bới những mao mạch kín một đau. 
Chúng thu nhận dịch mô tập trung vé mach bach huyết, kích thước mạch lớn 
dan và cuối cùng dản tới mạch bạch huyèt quan gỏc đè vé tim qua đưòng tĩnh 
mạch mau. Bạch huyêt thương chay qua một hay nhiéu hạch bạch huvết kẻ 
tiẻp nhau trước khi đỏ vào tĩnh mạch. Khi chảy qua cac hach, bạch huyet đưoc 
làm sạch bời các tẻ bào có khà năng thưc bào. Đổng thơi bạch huyet mang theo 
các tê bào lympho và các yẻu tò miễn dịch từ cac hạch bạch huyèt.

Mach bạch huyet có thè thấy ỏ hầu hẻt các cơ quan, các mo; ngoại trừ  ờ 
hệ thần  kinh trung ương, mo sun, mỏ xương, tuy xương, tuyen ức, ráng  va rau.

2ểl .  Mao m ach bạch huyết

Thành cua mao mạch 
bach huyèt có cau tạo rá t  đơn 
gian, chỉ có một lớp té bao nội 
mô đet, khòng co màng đay.
Nơi tiẻp giap giửa các tê bào 
noi mó, lá bào tương chỉ chòm 
lèn nhau. Khi chúng tach 
khói nhau, hình thành 
khoang gian bào rộng. Mao 
mạch bạch huyẻt được tảng 
cưòng bới nhũng nhóm xơ 
nhỏ, một đầu các xơ liên hệ 
với màng bào tương phía 
ngoài tè bào nội mò, đầu kia 
liên hệ với cac bó sợi collagen 
cua cac mó quanh mao mach 
(Hình 5-8).

2.2. Mach bạch huyet

Thành cua mach bach huyét có cảu tạo tương tự như thanh  tĩnh mach 
mau, nhưng mong hơn và rá t kho phan biẻt ba lớp ao.

Hỉnh 5.8. Mao mạch bach huyết [1],
1. Sơ đó khỏng gian lưới mao mach bach huyết; 2 Tế 
bao nôi mỏ; 3. La bào tương của cac tẻ bao nỏi mỏ
chơm lén nhau; 4. Những bó xơ.
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Phía ngoai lớp nội mô là một lớp sợi 
chun móng, tiep theo là một đẻn hai hàng 
tẻ bao cơ trơn chay theo hướng vòng, ngoài 
củng là lớp gồm các bó sơi collagen và SƠ1 
chun chay theo hướng dọc và lẫn với mô 
liên ket ỏ quanh mạch. Mặt trong mạch 
bach huvet có nhiéu van, mật độ van nhiéu 
hơn tĩnh mach máu, đoạn mạch ỏ giữa hai 
van gan nhau thường phình ra. Van có vai 
trò quan trọng trong sự lưu thông bạch 
huyết theo một chiẻu trong mạch bạch 
huyết (Hình 5-9).

2.3. Bach huyot quản gỏc

Bach huyêt quán goc (ống bạch 
huvẻt) gom có ông bạch huyèt phải và Ống 
ngưc. Thành của bach huyét quản gỏc 
tương tự như thành  của các tĩnh mạch 
mau cỡ lớn nhưng sự phản biệt ba lớp áo 
không rõ ràng va lớp cơ trơn ơ lớp áo giữa 
ít phat triển hơn ờ thành  tĩnh mạch.

Tự LƯỢNG GIÁ
1. Hãy mò tả cau tạo chung cúa mao mạch máu.

2. Nẻu được đãc điẻm cáu tạo và vị tr í trong cơ thê của ba loại mao 
mạch máu.

3. Hãy mô tà càu tao chung của đong mạch.

4. Hày mò ta càu tạo của động mạch cơ.

5. Hãy mỏ tá cảu tạo của động mạch chun.

6. Hãy nèu những đặc điếm khác nhau giữa động mạch cơ và động mạch 
chun.

7. Hãy mò ta  cau tạo chung của tĩnh mạch.

8. Hãy nèu những đậc điểm khác nhau giữa đong mạch và tĩnh mạch.

9. Hệ thòng cưa: Định nghĩa và cho ví dụ cụ the.

10. Hãy mò ta những đậc điem Cấu tạo cúa hệ tuan  hoàn bạch huyẻt.

Hinh 5.9. Măt cắt doc mạch bach 
huyết lớn [1 ].

1. Van; 2. Lớp nòi mó; 3. Sơi cơ trơn;
4. Mỏ liên kết.
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Chương 6

HỆ BẠCH HUYẾT -  MIEN d ịc h■ ■ •

MUC TIÊU
1. Mô tả được cấu tạo và nêu vị trí của nang bach huyết.
2. Mo tả được cấu tạo và liên hệ với chức năng của tuỷ xương và của tuyến ức.
3. Mo tả được cấu tao và nêu chức năng của: bach hạch, lách và nhưng cơ quan 

lympho-biểu mo.

Hệ bạch huyẻt có chức nâng chính la bảo vệ mòi trường bên trong cơ tht. 
chong lại sự xâm nhap và gay hại của cac vi sinh vật củng như các chat lạ cùa 
cơ the. Cac tè bao cua hệ bach huyẻt có tính đặc trưng là phân biệt dược vậ< 
chất là của ban thản  cơ thẻ (self) hay không phải của cơ thể (non-self) va cr 
khả nâng phả huy hoặc làm màt khà năng hoat đòng của các chất la áy. Miễr 
địch là thuậ t ngũ đẻ chỉ đap ứng bào vẻ này. Những cơ quan bạch huyẻt và cá' 
tê bào phòi hợp có cùng chức nâng như các lympho bao và bạch cau đơn rihár 
cùa máu, đại thưc bào của mô liên kèt, te bao Langerhans ỏ biêu bì da., ỉlnb 
thành hệ miễn dich

Thành phần cau tao chính cùa những cơ quan 
thuộc hệ miễn (lịch là mó bach huyết, gom có mò 
vòng (tè bao vỏng tua trên  lưới ‘íỢi võng) và những 
t ế  bào tự  do thuỏc hệ miến dịch (lympho bao, tương 
bào, đại thực bào-, nhủng tế bào trình dièn kháng 
nguyèn...) nàm trong lỗ lưới cua mô vỏng. Theo 
mật dộ tẻ bào tư do, mỏ bạch huyẻt có hai loai: mô 
bạch huyẻt thưa và mô bach huyẻt dav đác té bao.

Tuý xương và tuyên ức là hai cơ quan bach 
huyet trung ương. Tuy xương la nơi sinh ra những 
tẻ bao tien thản  cua lympho bao và đ?i thưc bào.
Tuyên ức là nơi lympho bào T phát triển. Nhủng tẻ 
bào của hệ mien dkh  đinh cư và lưu chuyen trong 
những cơ quan bach huyèt- ngoai vi, đó là: những  
nang bạch huyẻt. mang Pover ơ ruòt, bach hach. 
lach. những cơ quan lvmpho Mêu mò...(Hình 6-1).

Tuỷ xương

Tuyén

ỉk  
Bach hacf1 f 

' ộ  " ế -

ÌH Mànọ Peyer

Hình 6.1 Sr* <*Ệ' ; vé SƯ lưu 
chuvpn cùa Ivmril-O hao ò 
các cơ quan bacii hnvêt truna 
ương va ngoai VI [1]
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1. m í  UNG TE BAO THUỘC HẸ BẠCH HU YET

1 . 1. Tê bao  võng

Những te bao vong trong cac cơ quan bach huyết góm:
(1) Te bao vong dạng nguyen bao SƠI CLung có ỏ hâu hèt cac cơ quan 

lạch huyet, chức nâng chính là tạo sọi vòng.
(2) Te bao vòng dạng mo bao: ( 'hung có ớ cac cơ quan bạch huyèt. Hình 

hể rat đa đang, có kha nảng thực bao.
(3) Tè bao uõng dạng xoe ngon: Chúng có c vung can vo cua hfc»ch bạch 

? ayết... chức nang chính là trình diện kháng nguyen.
(4) Tê bao võng dạng nhanh: Chung tao lưới tẻ bao trong những cơ quan 

L/uch huyet vùng lympho bào B và T CƯ tru.

2. Lympho bào

Ngoài những lympho bao lưu hành trong máu và sau đo xuất hiện trong 
mô liên két, lympho bau tập trung với lương khá lớn trong cac cơ quan bach 
Huyêt như tuyên ức, bạch hạch, lách và khu trú  trong táng nièm mạc cua 
đường tiêu hoá, đường hô hap và tièt niệu.

1Ể2.I. Đức d iêm  h ìn h  th á i
Lympho bào khong phai la một quan thẻ tè bau thuan  nhất. Chúng có 

lạc điem chung là hình cau, nhán lớn, chièm gán hét khôi báo tương. Trong 
Dhán bào tương cỏn lai, ngoai một sô bao quan con co những hạt đac hiệu. 
Tính ưa base của bao tương tẻ bao thể hiện ơ cac mức độ khac nhau.

Kích thưốc lympho bào thay đối tuỳ nơi chúng có mặt và tuỳ theo kỷ hoạt 
’lộng chức nàng cùa chúng. Tuy theo đường kính tê bao, đạc điem của nhan và 
lức dộ bát màu cua bao tương tẻ bao, người ta chia ra 3 loại: Lympho bao nho 

/dưòng kính 4-7|im), lympho bao trung binh (đương kính 7-ll|am) \ a  lympho 
3ào lơn (đưòng kính ll-25f.un). Theo cách phan loại này, lyinpho trong mau là 
oại lyrnpho bàu nhò và trung bình, lympho bao ỏ bạch huyet gôm một tỉ lè 
■hay đôi lympho bào lón, con ỏ trong cac cơ quan bach huyèt có cả ba loai 

lympho bao VƠI đuơng kính to nhò khac nhau, ơ  những nơi có sự kích thích 
~ua khang nguyên, cac lympho bào có đường kinh khoang 25|im hoãc hơn. Đo 
'a những nguyèn bao lympho  (lymphoblastes) chuyến dạng từ lympho bào nhò.

-  Lympho bao nhò chứa một nhan  đậm đặc, quanh nhản chỉ con một viển 
bao tương râ t hep. Nhản tẻ bao hình tròn, hơi lom ơ một phía, sat mang 
nhán có những đam chất dị nhiem sac tho. mot hạt nhan dẻ nhạn. Bao 
tương bat mau base, nêu nhuom bang phain nhuộm Giemsa co thẻ thay 
một sỏ hat ưa azur nho. Quan sat đưới kính hien VI đien tư. trong bao 
tương tại nơi lõm vao cua nhan có bộ Golgi iihó va mót 80 ti thẻ: những 
ribosom tụ do phan bỏ đểu khắp trong bao tương té bào, không thấy các 
tui luơi noi bão. Trong bao tưong C0I1 co một so lvbũãoii) nhỏ. long đạm
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đac, tương đương với những hạt ưa azur được nhận thấy dưới kính hiển 
vi quang hoc.

-  Lympho b^o trung binh có nhân tương đối lớn, giàu chất nhiễm sắc 
thương, hạt nhản rấ t  rõ. Bào tương bát màu base mạnh.

-  Lympho bao lớn có nhản lớn nhưng hình ảnh mờ nhat, chất nhiễm sắc phong 
phú, chứa một hoác hai hạt nhản. Bào tương tê bao ưa màu base do sư có mật 
của nhiếu polyribosom tự do. Bộ Golgi lớn, ti thê và lysosom nhiểu hơn ò bào 
tương ( j a  lympho bao nhò. Lưới nội bào có hạt khá ph it trien.

1.2.2. S ư  b iẻt hoá củ a  lym p h o  bào (Hình 6-2)

Bằng phương pháp đánh đau tê bào, người ta  đã xác định có hai loại 
lympho bao nhò, đó là lympho bào T và lympho bào B và những tê bào được 
biệt hoá từ những tê bao này.

-  Lympho hào B:

Tẻn của loại tẻ bào này xuát phát từ  Bursa (túi) Fabricius có ờ loài chim 
và vùng tương đương túi (Bursa equivalente) ỏ động vật có xương sõng. Bursa 
Fabricius là cơ quan lympho-biếu mô, những lympho bào chưa có khả nàng 
mien dịch (nhưng có tiểm năng miễn địch), từ tuý xương di cư đến vùng này. ó 
đây chúng trò thành những lympho bào có khả năng miễn địch, được gọi là 
lympho bao B. ơ  người và động vật có vú không có túi Fabricius, tủy xương và 
mỏ bach huyẻt ò thành ruột là nơi dược coi là tương đương túi Fabricius.

Những lympho bào B có khả nàng miễn dịch đi chuyến, lọt vào vòng tuán 
hoàn và đẽn các cơ quan bạch huyẻt, trưốc hét là bạch hach và lảch. Hau hèt 
lympho bào B khòng di chuyèn mà đứng tại nơi chúng cư trú.

-  Lympho bào T:

Đảy là loai lympho báo phụ thuộc tuyến ức (thymusdependent cell). 
Lympho bào T  co nguổn gốc từ  tuy xương đèn cư trú và biẻt hoá ờ tuyến ức đe 
trở thành lympho bào T  co khá năng miến dịch.

Theo tuản  hoàn máu, lympho bào T đến cư trú  trong cac cơ quan bạch 
huyêt ngoai vi. Chúng thường xuyên di chuyên qua lại giữa mau và những cơ 
quan bạch huyẻt đẻ tìm kièm kháng nguyên.

Lympho bào B và lympho bào T có thế có đòi sòng dài hoac ngắn. Khoảng 
10% tỏng sô lympho bào có đòi sòng ngắn (12 ngày), 90% có đòi sống dài 
(khoảng 500 ngày). Nói chung, lympho bào T có đòi sòng dài hơn lympho bao
B. Sự thay thẻ cac lympho bào khóng còn khả nang hoat động chửc nàng thong 
qua qua trình gian phản tại nơi tích trữ  lympho bào, chu yếu la ỏ bạch hạch và 
ớ lach. Rát hièm khi thày lympho bào nhỏ gián phản. Sự phán chia tè bao 
thương gập đói với cac nguyên bào lympho và các lympho bào tru n g  bình và 
lón. Mỗi n gay  có khoang 3 ,5  X 1 0 10 lympho bào mối sinh nhap vào dóng mau.
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Tuyén ức Cơ quan lương
đương túi

Nguyên bao T Nguyẽn bao B

Té bào hiệu ứng T
V

MIẾN DICH TÊ BÄO

5ôỊ)(ị©}r)(5^)(JfOị) I
V  V  . 0  j y .

4  Ă  y  ì h '
Kháng thẻ’

MIẾN DICH THỂ DỊCH

Hình 6.2. Sự biệt hoá của lympho bào [10],

Tãt cả lympho bào đeu sinh ra từ té bào nguốn trong tuỳ xương (khóng phàn bièt đươc vẽ măt 
hình thải). Chung vào tuản hoàn máu, đến cư tru tai tuyên ức và mo bach huyẻt à thanh ruỏt. 
Tai đày, chung phán chia nhiéu lán thành nhũng tẻ bao có tièm năng miễn dich lympho bao T 
và lympho bao B. Những tẻ bào nay qua lại giữa cac cơ quan bach huyẽt ngoai vi. Khi tiếp xuc 
với khang nguyen, lympho bào lao tửc phàn chia đè trở thanh nguyen bao miẻn dịch (T hoăc 
B). Nguyẽn bào mjẻn dịch T sinh sàn và biẻt hoa thanh cac tẽ bao hièu ứng khac nhau co khả 
năng tham gia miẻn dịch tê bào; nguyện báo miẻn dịch B biẻt hoa thành tương Sao sàn xuàt 
ra khang the, tham gia vao đap ưng miẻn dịch thể dịch.
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Lympho bao B và lympho bao T CO mot sô đậc đièm chung, trước hèt la 
trẽn bế mãt tè bao có cac thu thế dành cho kháng nguyên. Thu thế lymphu bao 
có kha năng nhận dang quvết định khang nguyen đậc hiệu biếu hiện trèn  bế 
mat tẽ bao trình diẹn khảng nguyen dưối dạng khang nguyên phủ hợp ino 
Mỗi lympho bao (T hoặc B) chỉ mang một loại thụ  thê để có thè nhàn  biét chỉ 
mot số Ít quyet định kháng nguyên phủ hop vối chung. Mot khi kháng nguyên 
gắn với thụ thê cua lympho bao, sẽ khỏi động một chuỗi sự kiện kè tiep nhau 
đe hình thành đáp ứng miễn dịch. Su hình thành  và biệt hoá các lympho bào 
co tiếm nàng miễn dịch điền ra trong các cơ quan bạch huyết trung  ương 
(tuyen ức va tuy xương).

-  ở  những cơ quan bạch huyẻt ngoai vi, lympho bào tương tác vói cac 
kháng nguyén tương hợp đẻ trỏ thành  nguyên bào lympho. Nguyen bao 
lympho phan chia nhiểu lần, một số tẻ bao sinh ra từ  chúng biệt hoá 
thành những loại tẻ bao hiệu ứng (effector cells) khảc nhau, mót so khac 
không biệt hoa. trở thành các tẻ bào ky ức miễn dịch (memory cells).

+ Tè bào hiệu ứng cua lympho bào B là tương bào:

Chung có kha nâng sàn xuất ra globulin miền dịch đưa vào khoảng gian 
bao của mò liên kết. Tương bào là tế  bao cuối cùng trong sự biệt hoá của 
lympho bao B và hau như không thấy chúng phản chia nữa; lúc này, cứ mỗi 
giay tương bao có thẻ sản xuat hàng ngan lần các phản tủ globulin miễn dich.

+ Những tẻ bào hiệu ứng cúa lympho bao T gồm nhiểu loai:

Tê bao T hỗ trợ (Helper T cell) phói hơp vối các lympho bào B đẻ kích 
thích sự sinh sán và bièt hoa của lympho bào thành  tương bào sản xuàt ra 
kháng the. Đè đap ứng miễn dich đối vối phan lốn kháng nguyên đòi hỏi sụ 
phòi hơp này. Những khang nguyẻn nay được goi là kháng nguyen phu thuộc 
tuyén ức.

Đap ứng miễn dịch có thẻ đươc điéu chỉnh bởi các té bao hieu ứng có tên 
là tè bào T ức chẻ (suppressor T cell). Tẻ bào nay gảy anh hưòng len tè bào T 
hỗ trợ đè điếu hoà hoậc han chẻ hoat động cua chung.

Te bao T gảy độc tế  bào (cytotoxic T cell) la loai tè bao có kha nang tấn 
cóng trực tiẻp và gay đoc cho cac tẻ bào đích mang khang nguvẻn đậc hièu 
(như te bào u, té bào bi nhiem virus).

Khi lympho bào T tiep xúc vối khang nguyên đậc hiệu, chung tiết ra 
nhom chat hoà tan  có tẻn là lymphokin. Nhom chát hoà tan  nay có tác dụng 
hoạt hoa cac tẻ bào có trach nhiem mièn dịch khác, ke cả đại thực bào và bạch 
cau trung tính. Lymphokin có vai trò quan trọng trong quá tr ình  hình thành 
đap ưng miẻn dịch tẻ bào và qua man muon.

+ Nhũng tè bào sinh ra tủ sự phan chia cua cac lympho bào T va B sau 
khi đà tiẻp xúc vối khang nguyên, không biệt hoa thành  cac tè bao hiệu ứng 
mà trỏ thanh những tẻ bào ky ức miễn dich (memory cells), Những tẻ bao này
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tuần  hoan trong mau, vào cac mô bach huyết sau khi đã lot qua thành các tièu 
tĩnh mạch sau mao mạch. Nhờ những té bào ký ửc mièn dich, khi gáp lại 
kháng nguyén, cơ the đáp ứng nhanh hơn và mạnh hơn.

1.3. T ương  bao  (Hình 6-3)

Tương bào là loại tẻ bao ở giai 
đoan biệt hoá sau cùng của lympho 
bao B. Chức nàng của tương bào là 
tóng hợp và tièt ra kháng thế.

Tương bào có ỏ các đay tuý trong 
bạch hạch, Ư vùng rìa và các dảy 
Billroth cua lách và rai rac trong mo 
liên kèt khap cơ thè. Moi sỏ lương lớn 
tương bào có mặt trong lốp đệm của 
niem mạc ruột non, tai đày phẩn lớn 
tương bao tiét IgA (globulin miễn địch 
A). Trong suỏt thòi ký cấp cua đáp ứng 
miễn dịch thẻ dich, ra t nhiếu tương 
bào chưa trưởng thành  xuất hiện ỏ 
vùng vỏ cua bạch hạch và ỏ vùng ranh 
giới giữa tu \  đỏ và tuy trắng của lach.

Bình thường không thấy tương 
bao xuat hiện trong mau và bạch 
huyêt. Tuy nhién, sau khi kháng nguyên xàm nhập cơ thè, có thê thày dang 
tương bao chưa trưởng thành và một lương nhỏ té bào ở đạng chuyẻn tiẻp từ 
lympho bao B thành  tương bào trong bạch huyét.

Tương bào đa hoàn thành biệt hoá có đưòng kính từ 10-20|im. Nhản tè bào 
hình cầu va nàm lệch vê một phía, hạt nhản nhỏ, những chát dị nhiem sác sáp 
xèp theo kiêu nan hoa banh xe. Bào tương cua tương bào phong phú hơn cua 
lympho bao và bát màu base mạnh, trừ vùng nhat màu hơn ở cạnh nhán nơi có 
tieu the trung tâm và bộ Golgi. Lưới nội bào trong bào tương tẻ bào rất phát 
triển. Bàng phương phap miẻn địch hoa té bào, nhan thấy trong các tui lưới nội 
bào rất giàu khang thè. Sự tòng hợp cac phản tử globulin miẻn dich đo các 
polvribosom két hơp với cac tui lưới nội bào; qua trình carbohydrate hoa bãt đáu 
trong lưới nội bao và đươc hoan thanh ở bộ Golgi. Sau khi hình thành, khang thé 
đươc chuyên tới bể mặt tẻ bào trong cac tui nhỏ. Những thê đặm đac đường kính
2-3|.im trong bào tưong tè bào, quan sat được dưói kính hièn vi quang học, được 
goi là những thè Russell. Thẻ Russell là nơi tích tu cua cac phản tử globulin mien 
dich chưa hoan chỉnh trong một hay nhiẽu tui lưói nội bào.

Khang thè đo tương bào san xuàt được tiẻt vào khoang gian bào. sau đó 
theo đưòng bach huvêt nhàp vào tuan  hoàn mau. Khang thè đo các tương bao 
ỏ trong lach tòng hơp được trưc tièp đưa vào mau thường ỏ mức đò cao.

Hình 6.3. Sơ đò sieu cảo truc cùa 
tương báo [1].

1. Tiểu thể trung tàm; 2. Bo Golgi; 3. Ti 
thể; 4. Hat nhản. Đăc điếm của tương bảo 
la cò lưới nội bao cố hat rát phat triển, cac 
tui lưới ròng chứa Ỵ-globulin. Sư bai xuàt 
khang thể không qua sư tao hat chẽ tiết
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1.4. Đ ại th ự c  bào

Đặc điếm nôi bặt cua đai thưc báo là hoat đòng àm bao và thưo bao 
manh. Hình dáng cua đại thưc bào ra t thay đổi tuỳ thuoc vào vi tr í và trạng 
thái hoat đong chức năng cua chúng. Đẻ nhận biêt đại thực bào, có the dũng 
chát mau song (xanh trypan, lithium carmín) hoac mưc táu  tiêm vào cơ thè 
đòng vat. Đai thưc bào sẽ thu nhặn giữ các chất màu đó trong bào tương cùa 
chúng dưới dạng những hạt có thể quan sát được dưới kính hiển vi quang họcắ

Đai thực bao có thẻ đứng tại chỗ hoâc tự do. Đó là những giai đoạn khảc 
nhau trong trạng thái hoạt động hoậc trong chu ký sông và có thẻ thay đôi 
theo nhu ráu hoạt động chức nâng cua chung. Đai thực bao đứng tại chỗ (còn 
goi là mô bao) có hình thoi hoậc hình sao, nhàn hình trứng với chất nhiễm sac 
đảm đậc. Ở trong mô liên két, đại thưc bào đứng tai chỗ có hình đáng như 
nguyen bao soi. Đại thực bào tự do hoạt đi.ng thực háo mạnh, chúng vận động 
theo kiéu amip và có thè đi chuyển đi rà t xa nơi chúng xuất hiện ban đáu. 
Nhản tè bào tròn và rấ t  giàu chát nhiềm sac. Đai thực bao tự do thường có 
nhiéu giá túc ngẩn, những vùng lũi lõm cua màng bào tương liên quan tới hien 
tượng am bao và thực bào. Trong bàu tương, nỏi bật là có những lysosom 
nguyén phat, lysosom thứ phai và những thế thực bào (phagosom).

Đại thưc bao có nguón goc la bach cầu đơn nhân. Bach cầu đơn nhãn 
sinh ra từ  tuỳ xương sau khi nhập va lưu chuyen trong hệ tuán hoan mau 
khoang 8-24 giờ, chung xuyên mach (mao mạch và tiếu tỉnh mach), đến cư tru 
trong mô liên kết và bièn thành đại thưc bào.

Đại thưc bao với kha năng ván đóng và thưc bao, thuóc hè thống bao vệ 
của cơ thẻ. Đai thực bao ản các manh vụn tè bao, các chàt gian bao đã thay đòi 
ban chát, những vi sinh vát và cả những hạt vô cơ xàm nhap vao cơ the. Sư  
tích đien tren mãt các vật chát nay thu hút đai thưc bao hoat đóng chức nàng 
(các chát tích điên dương tren bè mát de dàng bi đai thưc bao thu nhan).

Đai thưc bao củng đóng vai tro quan trọng trong sư hình thành của 
khang thè (kha năng hoạt hóa qua trình miễn dich). Chúng thu nhan và phá 
huỷ các kháng nguyen, tuy nhiên có một phan uát chát kháng nguyèn không 
thay đỏi, gán lại ơ mang bao tương đại thưc bao. Hién tưiỉng nay có ý  nghĩa 
quan trọng đoi với đap ứng miễn dich. S ư  gan cua các chất la trên bề m át của 
đại thực ban dien ra qua sư liên kết đac biệt của các globulin mien dịch một 
phan với tac đòng của bô thé. Vì váy hiện tương thưc bao có đác điém đã neu 
trẽn đươc goi la thức bao miễn dich (immunophagocytosis). N hững  chat lạ 
cùng có thè gán trẽn bé mát đai thực bao mà không cần có sư tham gia của 
globulin mien dich và bô thế. Trường hơp những tê bào võng dạng nhanh trong 
các nang bach huyèt ơ lach và ơ bạch hach, tuy chung không thuỏc hẻ đai thưc 
bao đơn nhàn nhưng chung củng có khá náng m ang kháng nguyên trẽn be mat 
te bao. Những đai thưc bao miễn dich và những tê bao khac trong mô bach 
huyrt có kha nàng gán các kháng nguyên trên bé w ăt đưnc goi là những té bao 
trình dien khang nguyên (antigen presenting cells).
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Có thp nhan diên những tế  bàu của hè miễn dich bảng những dấu án đác 
trưng của chúng. Những dáu án nay co thè la những thụ the be măt hoác la 
những phổi tử  (ligant), CO ban chat protein  bào tương hoác protein  màng. 
Chung đong vai trò truyến thông tin hoác gắn kết các tè bào của hệ miễn dich. 
Những dảu an nay được biểu ló tuý thời ky của quá trình trưởng thành và biet 
hoá của tế  bào; chúng được đật tên Lá những phàn tử  cụm biệt hoá (cluster 
differentiation), viết tát la CD và được đánh so thứ tự  mà người ta xac đinh  
đươc chúng. Những kháng thè co liên quan tới các phàn tử  CD khác nhau co 
the đươc dung đe nhận biết các phàn nhom lympho bào báng phương pháp  
nhuom hoá mô miền dịch. Co thè xếp các phan tử  CD lam 3 loai chính: (1) 
những drtu án biêu lộ suốt đời S u n g  tè hao; (2) những dâu án bip.u lo chi ơ một 
giai đoạn trong quà trinh biet hoá của te bào; (3) những dàu án chỉ biểu lò khi 
te bao bị kích hoat.

Những té bao co thảm quyên miẻn dich thòng tin với nhau (gày ánh  
hường len sư trưởng thành và biệt hoá) qua các chat trung gian có tèn chung la 
cytokin. Mot tèn chung hay được dừng là interleukin, viết tắt Là IL, co nghĩa la 
chát tương tác giữa các bach cau. Chức năng quan trọng của lympho bao T  la 
tổng hríp những protein gọi là những lymphokin (cytokin cùa lympho bao T). 
Những tê bao thuóc he đại thưc bao - đơn nhàn tóng hơp cytokin đươc gui là 
monokin. Những cytokin đước dung dưới những tên quen thuoc khac như TNF, 
IFNmCrM, - CSF. GF...

2. TUỶ XƯƠNG

Tuý xương láp đầy cac ong tuý của xương dài và trong các hốc cua xương 
dẹt. Tỏng trọng lương cua tuy xương ớ người trướng thanh  trung bình khoảng 
2600g. Có thê phan biệt bàng mãt thường tuỷ đỏ va tuý vàng. Tuy đỏ có thành 
phan chu yèu là cac tè bào thuỏc đòng hong cau. Tuý đỏ còn được gọi là tuy tạo 
huyẻt hay tuy hoat động. Tuý vàng giàu tẻ bào mõ, khỏng tham  gia tạo máu. 
Nhưng trong trường hơp thièu mau hoặc thieu 02 mau, tuv mõ nhanh chong 
biên thành tuy đỏ.

ơ  tre sơ sinh, toan bộ tuý xương là tuỷ đỏ tham  gia hoạt động tạo máu. 
Trong qua tr ình  con người trường thành  khoang một nửa tuy xương chuyên 
thành tuy vàng, trưốc hết là tuý cac xương dài. ơ  tuối thanh  niên, trung tam 
cac đầu xương đùi và xương canh tay còn cỏ tuv đỏ.

Vé cau tao mò, tuy xương gồm hệ thòng những xoang mạch (mao mạch 
kiêu xoang) xen kẽ vối những khoang tạo mau.

2.1. Hệ th ố n g  m ạch  m ảu  ở tuý  xương và đặc đ iẻm  cấu  tạo  các xoang  m ạch

Láy thí du ờ xương đài đê mô tá (Hình 6-4).

Động mach cung cấp mau cho tuý xương có hai nguon: (1) Đòng mạch 
dinh dường cho xương là nguồn chính và (2) Lưới mao mạch từ xương vỏ bắt 
nguỏn từ nhủng đòng mach cơ xung quanh xương.
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Sau khi xuyen qua thành  xương, động mạch dinh dưỡng tách đôi chay vé 
phía hai đáu xương, được gọi là những đỏng mạch trung tâm. Những tiéu động 
mạch bắt nguỏn từ đòng mạch trung tam toả ra  ngoai vi, mở vào hệ thông các 
xoang mach. Từ đây máu được chuyển về những tiếu tĩnh m ạch . táp  trung  về 
tĩnh mạch trung tam, song hành vói động mạch trung  tâm đè đi ra  khỏi xương.

Thanh cảc xoang mạch giữ vai trò 
hang rảo máu-tuý xương, kiếm soát các 
tẻ bào máu ra vào trong khu vực tuần 
hoàn máu trong tuy xương. Hàng rào 
mau-tuỷ xương gồm lớp te bào nội mò. 
màng đáy không liên tục và những tê 
bao ngoại mạc. Đác điếm của tẻ bào nói 
mô ơ đây là rấ t de hình thành  lỗ nội mò 
(của sổ) khi huyẻt cau xuyên mạch.
Phía ngoài lớp nội mỏ là màng đáy 
khòng liên tục. Ngoai cùng là tè bào 
ngoại mạc, chung che phủ 40-60% mặt 
ngoài cac xoang mạch. Củng như các tê 
bao ngoai mạc ớ các mao mạch trong cơ 
thể, chung có khả nàng thực bào.
Những nhanh bào tương (gia tuc) cua 
chung thường tièp xúc với những tê bao 
mau không còn kha nang hoạt động chức nàng, hoặc giả tuc cua chung xuyén 
qua lớp nội mỏ hướng vào lòng mạch.

Cach thức vượt qua thành  xoang mạch cua các té bào máu rấ t  khác 
nhau. Hổng cau đả mat nhán mới cỏ thê vượt qua thành  xoang mạch; bạch cầu 
lach qua của so nội mò theo kiêu di chuyèn cua amip. Phần bào tương của các 
mảu tiếu cau (tè bào nhản khòng lồ) lach qua thành  xoang mạch, tu  xé vụn đề 
trơ thành  nhửng tiêu cáu hoà vao đòng máu.

ở  tuý xương khong tháy có hệ thong mạch bạch huyết. Xhửng sợi thản 
kinh thưc vật đi vào tuỷ xương củng đưòng với cầc động mạch dinh dưỡng, chi 
phôi các mạch, điểu hoà lưu lượng mau trong mô tuy.

2.2. K h o an g  tạ o  m a u  c ủ a  tu ỳ  x ư ơ ng  (Hình 6-Õ; 6-6).

Những khoang tạo mau xen kẽ với nhùng xoang mạch. Khoang này có 
nền là mò vòng và nhửng thành  phán gian bào; trong các lỗ lưới cua mô vỏng 
là những tẻ bào dỏng mau ò những giai đoạn phat triển  khac nhau, tế  bào mỡ, 
đại thưc bào...

Mó vòng gốm nhũng tẻ bào võng hình sao: những nhanh  bao tương cua 
chúng liên hệ với nhau đè tao thanh  lưới tè bào vòng, tưa trên  lưới sợi vỏng. 
Trẽn tièu bàn mô hoc thòng thướng khó nhận biết chúng vì bao tương kém bãt 
màu và thường bị cac té bào mau che láp. Te bào vỏng có khả năng thưc bào và

Hình 6.4. Sơ đỏ măt cat ngang tuỷ 
xương dái [theo Weiss],

1. Xương; 2. Đong mach trung tâm; 3. Tĩnh 
mach trung tam; 4. Khoang tao mau; 5. Hẻ 
thông xoang mach.
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sản xu t những yeư tô' điều tiết quá trình sinh sản và biệt hoá cua các dòng tê 
bào máu. ,

Thành phán gian bào 
ờ tuý xương gồm collagen, 
glycosaminoglycan và
những glycoprotein cấu 
trúc. Collagen typ I và typ 
II do tê bào võng tỏng hơp 
đè tao những sơi võng trong 
tuy xương; collagen typ IV 
là thành phẩn càu tạo chủ 
yèu của màng đáy không 
liên tục của xoang mach.
Glycosaminoglycan ờ tuý 
xương là hyaluronic acid.
Hai protein cảu trúc được 
xác định là íìbronectin và 
laminin.

Tê bào mỡ ớ tuy xương 
có xu hướng ỏ gan xoang 
mạch. Kích thưóc của 
chúng nhỏ hơn kích thước 
cua té bao mở trong mó liên 
két ngoài tuỷ xương. Hoạt 
đỏng chuyên hoa lipid và 
chức năng cua chúng củng 
khác nhau. Trong khi qua 
trinh tống hơp l ip id  ờ các tè 
ban mỡ ngoai mò tuỷ bi 
kích thích bơi insulin, thì 
các te bao mở trong mò tuv 
bi kích thích bơi 
glucocorticoid. Tinh trang 
đoi gảy tach acid beo khỏi 
ỉipid dư  trữ trong các tè bao 
mỡ ngoài tuy xương nhưng  
khòng gày tach lipid của tè bào mỡ trong mó tuỷ. Như vàv mò mỡ ngoài xương 
tuý đap ứng tình trạng  dinh dưỡng cua cơ the, mò mỡ trong tuy xương liên 
quan tới chức nang tao huyét. Té bào vòng của mô nển tuy xương có khả nâng 
tích luỹ mỡ đe trơ thành  tẻ bào mỡ.

Trong khoang tạo huyẻt chúa một quần thẻ đa dang cac tẻ bào mau ơ các 
giai đoan phat triẻn và biệt hoa khac nhau. Có the chia cac quán thẻ mau 
trong mô tuy thành  4 nhom chính: (1) Tè bao nguon tao mau giàu tiếm nâng

Hỉnh 6.5. Sơ đố xoang mạch và khoang tao máu ờ tuỷ 
xương [theo Weiss].

1. Khoang tao máu; s. Xoang mach; 2. Đảo hòng cáu; 3. 
Tẽ bào nhãn khổng lổ; 4 Te bao ngoai mac; 5. Tẻ bao 
nòi mô; 6. Tĩnh mach trung tàm; 7. Tê bao mỡ.

' k m  

v
• ' c

Hình 6.6. Sơ đo đào nguyèn hổng cau (A) va mẵu tiểu 
càu (té bào nhan khổng lo) (B) ờ tuỳ xương [1],

1. Nguyèn hồng cáu; 2. Đai thưc bao; 3. Mảu tiểu cảu; 4. 
Tiểu cẩu; 5. Té bao nòi mỏ mao mach.
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(Pluripotential hemopoietic stem cells); (2) Tế bao nguổn tạo máu đa tiềm 
nàng (Multipotential hemopoietic progenitor cells); (3) Té bao tiến thán  định 
hướng dòng (Commiteđ progenitor cells); (4) Tê bào đàu các dòng và cảc tẽ bào 
ơ các giai đoạn phát triển đê trưởng thành  cùa chúng. Vê mặt hình thái khòng 
thê phản biệt đươc sự khác biệt giữa các tế  bao nguồn vối nhau.

Trèn các tièu bản mô hoc, mô tuỷ xương hoạt đòng như một mô pha 
trộn không có tỏ chức cùa các dòng tế  bao máu đang trong quá tr ình  trưởng 
thành và biệt hoá. Tuy nhièn, khi nghiên cứu kỹ có thê xác định những đàc 
điểm khu trú  khác nhau cua từng dòng té bào. Nhìn chung, các tẻ bao tạo 
huyết không ở những vị tr í ngảu nhién trong mc tuỷ. Những tế  bào máu khi 
trướng thành  không có khá nâng tự vận động, bao giờ cung gần thành  càr 
xoang mạch. Những tê bào dòng hóng càu thường ở gan các tế  bào vòng; nhiing 
nguyên hồng cầu ở cùng một giai đoạn phát triẽn thường tảp trung  thành 
những đảo nguyên hóng cáu. Mỗi đảo nguyên hồng cầu gổm các nguyên hổng 
cầu quảy quanh một đại thực bao và tiếp xuc chãt chẽ vói những nhánh bào 
tương của đại thực bào. Đại thuc bào có chức nảng loại bó nhản  của nguyên 
hổng cáu và các nguyên hồng cau khuyt-c tật. Những mẫu tiêu cầu (tè bào 
nhán không lồ trong tuý xương) thường ờ sát thành  xoang mạch, có các nhanh 
bào tương thò vào trong lòng xoang mạch. Nhũng tẻ bào đau đòng bạch cau 
hạt thường tập trung  ở vùng giữa những khoang tao huyẻt. Sau khi trưởng 
thành, chúng có khả năng tự vặn đòng đé xuyên qua thành  xoang mach nhập 
vào dòng máu. Có thê thay đại thực bào ở khẩp nơi trong khoang tạo mau 
chúng nằm trong các đao nguyèn hồng cẩu hoâc có những nhánh  bào tương 
liên hệ với các tè bào dòng bach cầu hạt.

3. TUYEN ỨC

Tuyên ức là cơ quan nàm ở trung th ấ t trẽn, phía trước các mạch máu lớn 
vừa xuát phat từ tim. Tuyên ức có hai thuỳ ngăn cảch nhau ở giữa bởi mô liên 
kèt. Tuyên ức đạt trọng lượng tương đoi lón khi hết thời kỳ phỏi, sau khi trẻ ra 
đòi tièp tuc lớn lẻn và đạt trọng lượng lỡn nhất vao khoảng 30-40g ỏ tuỏi dậy 
thì. Sau đó tuyên ức thoái hoá sinh lý. Phan mo tuyến ức thoải hoa được thay 
thẻ bàng mô mỡ, nhưng phần nhu mo tuyên ức còn lại vẫn đuy trì chức năng.

Tuyên ức là cơ quan bạch huyét trung  ương duy nha t ở đong vật có vú và 
người với một chức năng trọn vẹn (tuy xương củng là cơ quan bạch huyết trung 
ương nhưng lại có cả chức năng tao ra  các tẻ bao máu khac). Những te bao 
nguón co hưóng biệt hoa thành  lympho bào T sau khi rời tuý xương đến tuyến 
ức và biet hoa thành  tê bào lympho bào T trong vi mỏi trương đặc biệt của 
tuyến ức. Sự sinh san cua lympho bào trong tuyến ức không phu thuoc vào sự 
kích thích cua khang nguyên. Sau khi biệt hoa thành  lympho bào T, chúng 
đẻn đinh cư ỏ càc vung phụ thuộc tuyén ức trong các cơ quan bach huyèt ngoại 
vi. ở  tuyên ức khòng có sợi võng, không có nang bach huyêt và khòng có sự tạo 
khang thế.
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3.1. C ảu tạo

Mỗi thuỳ tuyến ức được giới 
han bời một bao liên kết mòng và 
được chia nhó thành một số tiếu 
thuỹ nhu mô có hình đa điện 
không đêu, đưòng kính khoảng
0,5-2mm, nhưng các tiếu thuỳ 
không hoàn toàn độc lặp với nhau 
ở vùng trung tám (Hình 6-7).

Những tẻ bào của nhu mò 
tuyến ức chủ yếu là tè bào tuyén 
ửc (đó ỉà lympho bào T và các té 
bào ở cac mức biệt hoá của tê bào 
lympho bào T) và những tè bào 
vong-biểu mô; ngoài ra còn có các 
đại thực bào. ơ  vừng ngoại vi 
tuyến ức, tê bào tuyên ức tập trung đày đặc, vùng trung tảm các tiêu thuỳ 
thưa tẻ bào tuyên ức hơn, có thế nhận rõ các tê bào võng-biéu mô có bao tương 
ưa màu acid. Vì vậy, mỗi tiểu thuỳ tuyến ức có vùng ngoại vi sam màu đưoc 
gọi là vùng vỏ và vùng trung tám sáng màu gọi là vũng tuỷ.

Hình 6.7. Tuỵẽn ức (mỏt phản măt cắt) cùa mỏt 
trẻ em 7 tháng tuổi [1],

1. Xem hình 6-9; 2 Vùng tuỷ; 3. Tiểu thể Hassall; 
4. Vách gian tiểu thuỳ; 5. Vùng vỏ; 6. Tĩnh mach; 
7 Tiểu thuỳ tuyến ức

2

3

4
5

6

1

3.1.1. Vùng vỏ (Hình 6-8)

Đậc điếm nói bat của vùng vỏ tuyến ức là sự tập trung day đặc của té bao 
tuyên ức. Đó là những lympho bào nhỏ. Những lympho bảo lớn (nguyên bào 
lympho) chi chiẻm một tỉ 
lệ nhò và co xu hướng
trung ở lốp ngoại vi vùng 
vỏ của các tiểu thuỷ. Ở lốp 
sảu vùng vò chu yếu là 
lympho bao nhỏ. Trong 
vùng vỏ còn tháy nhiều 
lympho bào đang phản 
chia và cả những lympho 
bao đang thoai hoá.

Đai thực bào là 
thành phan té bao thứ yẻu 
ỏ vùng vỏ. Chung đứng rai 
rac trong nhu mỏ và có xu 
hưống tảng sô lượng ờ 
phan ranh  giới giữa vùng 
vỏ và vùng tuy.

Hình 6.8. Sơ đo cáu tao vùng vò tuyen ức [1],
1. Vò xơ; 2. Vach ngăn; 3. Đai thưc bao; 4. Lympho 
(tê báo tuyén ức); 5. Tè bao võng-biểu mỏ; 6. Thể liên
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Những té bào võng-biêu mò ơ vùng vó khó nhận biết vì bị các tẻ bào tuyèn ức 
che lap. Chúng có các nhành bào tương dài và mảnh tiếp xúc với các nhánh bào 
tương của té bao bên cạnh, quây lay các tẻ bào tuyến ức thành từng nhóm.

Những tê bao võng-biếu mô cùng với đại th.íc bào và các té bào nòi mỏ 
cua car mao mach vùng vỏ hình thành lá chan sinh lý đươc goi là hang rao 
mau-tuypn ức. Những thành phần cua hàng rào máu-tuyến ửc lần lượt từ phía 
mạch mau tới nhu mô là: tẻ bào nội mô và màng đáy mao mạch, khoảng quanh 
mao mach, lá đay của té bao vỏng, bào 
tương của tẻ bào võng. Hàng rào sinh lý 
nay ngãn can các kháng nguyèn không thè 
tiép xúc đươc với các lympho bào T đang 
sinh sản và biệt hoá ở vùng vỏ.

3.1.2. V ùng  tuỷ  (Hình 6-9; 6-10)
Ở vùng tuý các tiêu thuý tuyen ức, 

mật độ tè bào tuyen ức thưa hơn ỏ vùng 
vỏ, chu yéu là những nguyên bào lympho 
và những tê bào võng-biẻu mó.

Trong vùng tuv rat hiêm thấy đai thưc 
bào, chỉ có một sô" ít bạch cau có hạt.

Khac với ở vùng vỏ, vùng tuy không 
có hàng rào máu-tuyẻn ức, các té bào võng- 
bieu mu không đửng lien tue vỡi nhau.

Ở vùng tuý còn có những cau trúc đãc 
biệt, đó là những tiểu the Hassall. Tiểu 
thẻ Hassall có đưòng kính 30-lõ0|im gồm 
một đám những tẻ bào vỏng-bièu mô dẹt 
xẻp đồng tam. Những tê bao này liên ket 
vối nhau bởi the liên ket và trong bào 
tương có những xơ trung gian (quan sái 
được đưới kính hiến vi đièn tử). Nhũng té 
bào ớ vùng trung tâm tieu thể đà bi màt 
nhản va giòng những tè bào hoá sừng ở 
biẻu bì.

3ề3. Sự thoai hoá của tuyen  ức

Sau tuỏi dậy thì, tuyèn ưc băt đàu  
qua trình thoai hoá sinh ly. Qua trình nay 
biếu hiên ờ sư giam sinh san lympho bao, 
vung vo tuyên ức mong dần, môt sỏ vừng 
trong nhu mô bi thay thè bởi mô mỡ.

ơ  người trưởng thành, tuyen ức chỉ 
con nặng khoang 10-lõg, ỉa mót khôi mở

Hình 6.9. Vùng tuỷ tuyẽn ức [10],
1. Vách gian tiểu thuy; 2. Tuý bao; 3. 
Tê bao tuyến ức; 4. Nhàn tẽ bao vöncj- 
biểu mỏ; 5. Bach cảu có hat; 6. Tiều 
tĩnh mach giữa vung vở va vung tuỷ; 
7. Té bao võng-biểu mo ở vung tuỷ; 8. 
Tiểu thể Hassall.

'WIỂÊÊâễ
ï _  I r  J  A  J . . Ằ|_ f  , .Hình 6.10. Tiểu thể Hassall [1],

1. Lympho bao; 2. Tiểu thể Hassall 
(những tẻ bao vòng-biểu mò det xép 
đóng tám); 3. Té bao vòng-biểu mỏ ỏ 
vùng tuỳ.
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trong đo rai rac có những đao nhu mò tuyến ức gom mót sỏ lympho bao trèn 
npn cơ ban la các te bao vỏng-biêu mô.

Tuyến ức có thẻ thoái hoá cáp, thưdng đươc gni là thoai hoá tai biến, gãp 
trong những trương hợp bệnh lỹ như cơ thẻ trai qua mót stress khoe liệt, sự  
chiếu xạ ion, bi nhiém đt)c bời nui đÓL tu của vi khuân hoảc bi khống chè bời 
mót sô hormon thượng thận và sinh due... Trong những trường hơp nay, the 
tích tuyên ức mau chóng thu nho lai, nhiếu lympho bao ơ vừng vò bi chét, 
những lympho bao ơ vung tuỷ chậm bi huỷ hoai hơn.

Tuyến ức lả mot cơ quan quan trọng của he mien dich. Tuyẻn ức cần thiết 
cho SƯ phát triẻn và biệt hoá của lympho bào T, té bao chiu trách nhiệm đoi vời 
đáp ứng miến dich té bao và hỗ trư trong đáp ứng miẻn dich thế  dich. Trẽn 
lảm sàng, một sô bệnh nhản ở tinh trạng thiêu hut miễn dich co liên quan tơi 
sư di dong của tuyên ức.

Theo hiẻu biết hiên nay, những tè bào nguòn từ  tuỳ xương, đã đươc ấn 
đinh hướng biệt hoá thành lympho bao T, theo dòng máu đèn cư trú ơ vùng vò 
cua tuyến ức. Tại đày chúng biệt hoá đè trở thành những nguyên bao lympho 
co kích thước lớn. N hững tẻ bào sinh sán tích CƯC (hoat tính gián phản ở tuyến 
ức của tẻ bào nay lớn gấp 3-5 lấn so với ở bạch hach và lách) hình thành mót 
loạt các thè hệ lympho bao nhò tap trung ờ lớp sau của vó tuyen tức. Phẩn lớn 
những lympho bào nhỏ đươc sinh ra sẻ chết sau vài ngay (khoảng 70% tông so' 
té bào) và bị tièu huỷ bời đại thực bào. Sô lympho bào còn lại vao vùng tuỷ 
tuyèn ức và ở đó từ  2-3 tuản. Sau đó chúng xuyèn qua thành các tièu tĩnh 
mach sau mao mach vảo tuàn hoàn máu. S ư  táng sinh của các lympho bao 
trong vùng vò khong phụ  thuỏc vào kháng nguyên, vì vay chung chưa co khả 
nàng tham gia váo phan  ứng miễn dịch. Khi uao vùng tuỷ (hoác khi rời tuyến 
ức), sau khi tiep xuc vơi kháng nguyên, chúng trở thành những lympho bao T  
co khả nàng miễn dich. Lympho bao T  ỉuon luôn di chuyển theo dóng mau qua 
lai giữa tuyên ức và các cơ quan bạch huyết ngoại vi. Chúng co thẻ trờ lại 
tuyén ức nhưng không bao giờ vào vùng vỏ tuyén ức. Trong các cơ quan bach 
huyết ngoai ui, ỉympho báo T  cư trú trong các vùng xác đinh, đo la những vùng  
phu thuộc tuyến ức.

Những tê bào biếu mô tuyèn ức tổng hơp và chè tiết một s ố peptid được 
coi là những hormon tuy en ức. Mót trong các hormon đo la thymulin. Hormon  
nay chiu trách nhiệm xuc tac viẹc gán các thụ thè trẽn be mát các lympho bao 
T chưa trưởng thành, là yeu tô'quyết đinh đối với sư bièt hoá và mơ rông clon 
cua lympho ban T. Hormon thứ  hai cua tuyến ức là thymopoietin. Hormon nay 
được coi là yếu tỏ thúc đay tè bảo tuyèn ức biẻt hoá (tuy nhiên, thymopoietin 
còn co những chức nàng khac khòng liên quan trực tiep đỏi với hè miễn dich). 
Một peptid tuyên ức khac la thymosin. Hormon này được xac đinh ỉa san phàm  
của tẻ bào võng-bièu mó vùng dưới vỏ xơ tuyên ức. Thymosin ỉa mót protein co 
tac dung kích thích sự biệt hoá và sinh sán của lympho bào T  ở tai tuyên ức và 
lympho bào T  ờ các cơ quan bạch huyết ngoại vi.

121



4. NANG BẠCH HUYẺT -  TRUNG TÂM SINH SAN CỦA MÔ BẠCH HUYÈT

Nang bach huyét được hình thành đo sự tap trung thành những khỏi nhỏ 
cua cac lympho bào trén nến mỏ vong. Nang bạch huyẻt có trong bạch hach, 
lách, niêm mac đường hô hấp, đường tièu ho 1 (Hình 6-11) và đưòng tiết niệu. 
Chung có thể đứng đơn độc như loai nang kín ơ ruột non hoãc tập trung thành 
đam goi là màng Peyer ỏ hổi tràng.

Trèn tiêu bàn mỏ học được 
nhuộm bãng thuỏc nhuóm nh in tè 
bào như hematoxylin, nang bạch 
huyèt rấ t  đẻ nhàn là một khôi 
hình cầu hay hình trứng, đường 
kính 0,2-lmm, gồm nhiéu chấm 
bát màu xanh đam. Những chàm 
đó chính là những lympho bào có 
nhản đàm đậc, giàu chất nhiễm 
sác, chiém gẩn hẻt kh-<i bao tương 
té bào. Phần lớn chúng là những 
lympho bào B.

Nang bạch huyết nguyên 
phat là mot đam lympho bào nho 
tập trung với mật đỏ đổng đèu 
khăp nang. Loai nang nguyên 
phat chỉ có à trẻ sơ sinh hoác ở 
đ hig vát được g iữ  trong điểu kiẹn chưa 
co kháng nguyên xám nhập cơ thẻ 
chung. Nang bạch huyết thứ phát còn 
được gọi là trung tàm sinh sán 
(germinal center) la những vùng cỏ 
hình trứng gồm những tẻ bào kích 
thước lờn, nhiéu bào tương bát màu  
nhạt, hình thành mót vùng sang màu ờ 
giữa, đươc bao quanh bơi những  
lympho báo nho sẩm mau; giữa hai 
vũng không co ranh giới rõ rèt. Nang  
bach huyết thứ  phát thường thay trong 
các cơ quan bach huyết của người 
trường thành, trừ tuyen ức. Cho đến 
nay chưa co mòt băng chứng đáng  
thuyẻt phuc nao chứng to nang bach 
huyết thứ  phat bảt nguòn từ  nang bach 
huyèt nguyên phat. Vì vdy, ưièc dung từ  
trung tàm sinh san có lẽ thích hơp hơn. 
Trong cuốn sach này, chúng tôi dung

Hình 6.11. Trung tàm sinh sàn (nang bach 
huyết) ở thanh đại tràng [10]. Măt cát thăng góc 

với truc đối xứng của trung tàm sinh sản.
1. Vùng sáng; 2. Lớp lympho bao nhỏ;
3. Mach máu.

Hình 6.12. Trung tám sinh sân trong 
vùng vò cùa bach hach [3],

1. Mũ (lười liếm); 2. Vung sang 
3. Vúng tỏi.
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thuàt ngữ nang bach huyết hay trung tàm sinh sản (cùa mó bach huyết) mà 
không đê rap tới thuật ngữ nang bach huyết nguyên phát và nang bach huyết 
thứ phát nữa.

Trung tám sinh sản là một cấu tao có tò chức cao cúa mỏ bạch huyết 
(Hình 6-12). Khi phat triển đáy đủ, trung tám sinh sàn có hình càu hoặc hình 
trứng. Trung tam sinh sán có một cưc dày đãc té bào sam màu (được gọi là 
vùng tỏi) và cực kia nhạt  màu, thưa tẽ bao hơn (dược gọi là vùng sáng). Bao 
quanh vung sang và vùng tỏi là một lóp mòng những lympho bào nhỏ. Nhưng 
ở phía cực sáng, lympho bào nhỏ thường tảp trung thành hình mủ hoặc hình 
lưỡi liêm (nhìn trén mặt cát dọc qua trung tám sinh sản). Tính phản cuc cua 
các trung tảm sinh san là rấ t  rõ ràng, ơ  các hạch bach huyết, vùng sáng và 
hình lưỡi liêm của trung tám sinh san thường hướng vế phía các xoang bạch 
huyết dưói vò xơ. Con ở lách, cưc sang cua trung tam với mũ cua nó hướng vế 
phía tuỷ đỏ.

Ớ vùng tôi cua trung tảm sinh sán có các loai tẻ bào mà bào tương và 
nhản rua chúng rát ưa mau base. Đó la nhửng nguyên lympho báo (hay nguyên 
bào miễn dịch B), những lympho bao kích thưốc khác nhau (lympho bào nhỏ, 
trung bình và lớn) và những tê bào đang biệt hoá thành tương bào. Có thê 
nhặn thay ở đáy nhiểu hình ảnh gián phản của tè bào (bàng phương phap hóa 
miễn dich hiến vi điện tử, đa xác nhận trong các túi lưới nội bào cua các tẻ bao 
nay có chứa khang thè). Ngoài ra ở vùng tòi còn thấy cả đại thưc bào, trong 
bào tương cua chung chứa những mảnh vun cua lympho bào đã thoải hoá.

Ở vủng chuyên tiẻp giữa vùng tôi và vùng sang có các nguyên bào 
lympho, những lympho bao lớn chiêm ưu the hơn so với lympho bào nhỏ.

Vé phía vùng sáng, không nhận thấy hình anh gián phản tè bào nữa, đại 
thực bao củng rát ít. Mật độ té bào tự đo ở vùng này thưa hơn, vì thé có thế quan 
sat rò cac tè bào vỏng có nhánh bào tương liên kêt với nhau bởi the liên ket.

Trung tàm sinh sản là nơi những lympho bao B hoạt động tâng sinh sau 
khi tièp xúc với khang nguyên. Ở trung tảm sinh san của bach hach và lách, 
lympho bao nhỏ ở vùng lưỡi liềm có đòi sóng dài, xảm nhập vào vùng sáng và 
vùng sảm màu. ở  đó chúng sinh sán và biệt hóa, trong đó một số trỏ thành 
tương bao, mỏt sô* khác vào bạch huyét và trở vể vòng tuần  hoàn màu.

Nhửng tè bao võng ở các trung tâm sinh sàn không có kha nâng thưc bào. 
Chung có thẻ liên ket và giử khang nguyên trèn bé mat thản  tè bào va trẽn bế 
mặt các nhánh bào tương của chúng, làm nhiệm vụ tè bao tr ình diện khang 
nguyên đoi V Ớ I những lympho bao. Sư xuát hiện và mat đi cua cac trung tảm 
sinh sản cua mô bach huyẻt liên quan chát chẻ vối sư tièn triển của cac đap 
ứng miẻn dịch. Có the mỗi trung tàm sinh sản cho ra các tương bao san xuàt 
khang thè đơn đãc hiệu, bởi vì người ta cho ràng mỗi quán thẻ lvmpho bào 
trong mot trung tâm sinh sản đại diện cho mot clon đáp ứng vói mòt loai 
khang nguyên.
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5. BẠCH HẠCH (HẠCH BẠCH HUYẾT)
Bạch hạch là cơ quan bạch huyẻt nhỏ, nám chặn trên đường đi của các 

mạch bach huyết. Nhu mò của bạch hạch là mò bạch huyf't có tổ chức cao, có 
khá nang nhặn biẻt các kháng nguyên xuất hiện trong bạch huyét khi qua 
hạch, khỏi xưống đáp ứng miẻn dịch đac hiệu chống lại chúng. Mặt khár, 
những đại thưc bào trong bạch hạch giữ lại va có thể phá huy càc vi sinh vật, 
các tẻ bào và các chát lạ khác.

Bạch haoh thường đứng thành từng nhom nhặn bạch huyết của từng vùng 
cơ thế. Thí dụ: những bạch hạch khu vực trước đoi sống; dọc theo các mạch máu 
lớn trong khoang neue và khoang bung; những bạch hạch xen giữa cảc lá mạc 
treo ruột; trong mỏ liên két thưa ỏ vùng cỏ. vùng nách và vùng bẹn...

Bạch hạch thướng có hình trứng, hình than  với đường kính 3-õmm, có 
một nơi hơi lõm vào gọi là rốn hạch. Rốn hạch là nơi các m ich mảu ra vào 
hạch. Bạch huyẻt được đản đèn hạch bởi mòt số bạch huyét quản đên ỏ phía 
mật cong của hạch và được dẩn đi khoi hạch bời một, hai bạrh huyết quản đi 
xuat phát từ rón hạch. Quan sát các van trong lòng các bạch huyết đến, nhận 
thay bờ tự đo của các lá van hướng vế phía hạch. Sự xèp đât của các lá van 
đàm bảo cho đòng bạch huyet chỉ chảy theo mot chiếu khi đi qua hạch.

5.1. Cau  tạo

Có thế coi mỗi bạch hạch 
là một khỏi mỏ bạch huyết 
được bọc trong một bao mỏ liên 
ket, bach huyèt đi qua hach 
trong các xoang bach huyèt.

5ề2Ệ2ể Mỏ chông đỡ (Hình 6-13)

Hệ thòng khung chong đđ 
của hạch được cấu tạo bời mò 
liên két trong có chứa các mạch 
máu, gồm có: vò xơ bao bọc 
toàn bộ hạch. Từ vò xơ có các 
nhánh toả vào trong nhu mở 
hach ớ vùng ngoại vi cua hạch 
được gọi là những ưach xơ. ở  
vùng trung tam cua hạch có 
những dày xơ xuất  phai từ các 
vach xơ, nỏi vơi nhau thành 
lươi. Xen vào giữa những thanh 
phần chỏng đờ (vó xơ, các vach 
xơ và dây xơ), mỏ bạch huyèt có 
mỏt lưới nẻn mô vông. Trong lỗ
lưới của mô vỏng co lympho bào, tương bào và đại thực bào.
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5.1.2. X oang  bach huyết
Những bạch huyết quán đen hạch mỏ vao các xoang bach huyèt dưới vo 

xơ. Đó là những khoang hẹp chứa bạch huyết nam sat ngay đưới vò xơ, ngản 
cách vỏ xơ với nhu mò hạch. Từ các xoang đưới vò, bach huyèt chảy qua các 
xoang trung gian  (hay còn gọi là xoang quanh nang) ở vùng vò cua hạch và sau 
đó den các xoang tuỷ ở vùng tuý hạch. Bạch huyet được dan đi khỏi hạch bởi 
các bạch huyết quản đi.

Kính hién vi điện tử nôi cho thấy các xoang bạch huyét được lót ben 
trong bởi một lớp te bao nội mó mỏng va trong lòng xoang có mot lưới các tè 
bao võng hình sao đan ngang. Từ thanh của xoang và từ lưới te bào vòng trong 
long xoang nhận thấy cảc đại thưc bàu có thán  hình cầu, trên bế mật có nhiều 
vi nhung mao và các nhánh bao tương nhỏ nhô vao trong lòng xoang. Những 
lympho bào đứng tự đo cững có nhiêu trong lòng xoang. Lưới khung tãng 
cường cho xoang bạch huyet là một lớp s,ợi võng liên tục vói lưới mô vỏng của 
nhu mô hạch. Khòng thấy màng đay xen giữa lớp lưới sợi võng này với các tê 
bao lót trong lòng mach. Những sơi võng khỏng trưc tiếp tiep xủc với bạch 
huyèt trong lòng xoang mà thường nàm trong các rảnh sáu cua màng bào 
tương của các tè bào vòng.

Với cấu tạo cua thành cac xoang bạch huyêt trong hạch đặc biệt, cho 
phép các thành phần của bach huvêt và các té bao tự do có thé qua lại giữa 
bạch huyẻt và mô bạch huyèt trong hạch, tạo đièu kiện thuận lợi cho việc lam 
sạch dòng bạch huyêt  khi đi qua hach. Đại thực bao và lưối các tê bao lót lòng 
các xoang có diện tích tiép xúc tỏi đa với dòng bạch huyẻt.

5.1.3. Mô bach  huyết  trong  
hach

5.1.3.1. Vũng vò (Hình 6-14)

Dưới kính hiến vi quang 
hoc, vủng vó bạch hạch là nơi 
lympho bao co mặt độ cao. 
Vùng vó hach gồm những trung  
tàm sinh sán và mô bạch huyết 
phan tan. Trong trung tàm 
sinh sàn có những nguyên bào 
lympho và đại thưc bào. Do bao 
tương của cac tẻ bào nay nhiéu 
nen trẽn tiêu ban chúng sang 
màu. Đậc điẻm đang lưu y ớ 
đảy là cac mũ hình lười liềm 
cau tao cac lympho bào nhò, 
đeu huớng ra phía xoang dươi 
vo cua hach.

4  8

Hình 6.14. Vùng vò bạch hach [3].
1. Lympho bao nhỏ; 2. Tê bao võng; 3. Vach xơ;
4. Xoang dưới vò; 5. Đổng mach; 6. Bach huyẻt 
quàn đến; 7. Mach mau: 8. vò xơ; 9. Xoang trung 
gian; 10. Trung tám sinh sàn.
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5.1.3.2. Vùng can vò (Hình 6-15)

Khu vực sâu cua vùng vò và 
lóp mò bach huyét phía ngoài củng 
cua vùng tuy thường khóng có 
ranh giối rỏ rệt. Trong khu vưc 
này lympho bào T khu trú. ơ  đày 
co cac tieu tĩnh mạch sau mao 
mạch vỏi những té bao nội mô cao, 
là cửa ngõ cho các tè bào lympho 
bao T từ máu lọt vào mỏ bạch 
huyèt vùng nay được gọi là vùng 
cặn vò hay vùng phụ thuỏc tuyên 
ức của bach hạch, ơ  vùng cận vó 
con có những tê bào có chức năng 
tr ình diện kháng nguyên cho 
lympho bào.

5.1.3.3. Vừng tuỷ 
(H ình 6-16)

Những day tuỷ ỏ vùng tuý là 
dạng mỏ bach huyèt thưa, trong 
do có những mao mach máu nhò. 
Những dày tuý có kích thước vá 
hình dang không đểu nhau va nối 
vối nhau thanh  lưới, liên hệ với 
cac nang bach huyét ở vùng vò. 
Những tè bào tự do trong các lỗ 
lưới mò bach huyet cua day tuy la 
lympho bao, tương bào và đai thực 
bào.

Trong nhu mô bach hạch 
thường có mật mot sò lương nho 
bạch cáu co hat. So lượng bạch cáu 
co the tăng nhiéu khi hach bị kích 
thích hoặc trong trạng thai bệnh 
ly cua hach.

5.2. M aeh  m á u  và  t h á n  k in h

Hinh 6.15. Vùng cân vò bach hach [10].
1. Bach huyết quàn đến; 2. Vach xơ; 3. Xoang 
dưới vỏ; 4. Trung tâm sinh san; 5. Vúng can vỏ 
(phu thuòc tuyến ức); 6. Xoang tuỳ; 7. Dáy xơ; 8. 
Xoang trung gian; 9. Day tủy; 10. vỏ xơ; 11. 
Bach huyẽt quàn đi.

Hình 6.16. Vùng tuỷ bach hach [3].
1. Xoang tuỳ; 2. Day xơ; 3. Dày tuỷ;
4. Tiẽu đong mach; 5. Tĩnh mach.

Gán như  tất cả các mach mau đến hach đeu qua ron hach. Đoi khi gãp 
mót mach nho đèn hach qua vo xơ. N hững nhánh đong mạch, sau khi qua ron 
hach, chay trong các dày xơ, sau đo chung chay trong các dáy tuy và toa ra lưới 
mao mạch ờ vừng vó trong mô bach huyèt phan tan và bao quanh trung tàm 
sinh san. N hững tièu tĩnh mach sau mao mach chay qua vừng càn lò  đẻ trờ lai
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các dây tuỷ. Ở đay chủng hnp thành các tĩnh mach nho có lớp nòi mô det, dẫn  
mau vế các tĩnh mach có long rông trong các day xơ cuui cung hop lại thành  
tĩnh mạch đi ra khòi hạch ở rốn hạch.

Điem đáng chú ỹ  là những tẻ bao nội mó cao lot trong lõng những đoạn 
tiéu tĩnh mạch sau mao mạch và ở đoạn mạch nay khòng có lớp cơ trơn, tao 
dieu kien cho lympho bơo có thè từ  mau lọt van mô bach huyèt (những tiếu tĩnh 
mạch có cáu trúc tương tư  đã đươc xác định ỉa có trong các nang bach huyèt 
cùa các mảng Peyer ơ ruut, trong các hạnh nhàn ở ruôt thừa).

Những sợi dày thẩn kinh qua rốn hạch cung với các mach máu vào hach 
hình thành các đám rói thắn kinh quanh mach. Trong các day xơ và day tuỷ, 
những sợi than kinh khóng phu thuoc mạch máu. Nhưng trong uùng vỏ, tát cả 
các nhánh thắn kinh đèu là nhành than kinh vàn mach.

Những chát lạ và những te bao có hại (tè bao u) của cơ thè củng như các 
thành phần dang hạt khác trong bach huyết sẽ bi g iữ  lại khi qua hach. Trong 
điểu kiện có thể, bạch hạch lam chung trờ nén vò hại. Vì vay, bach huyẻt sau 
khi đi qua hach đo vào tuần hoan máu đả đươc làm sạch.

Vai trò lọc của bach hạch do đai thưc bao và các tê bao võng cùa xoang 
bạch huyết đóng vai trò quyết đinh. Tuy nhién bach hach là la chán rát ít hieu 
lực đối với các tẻ bào ung thư. Những tê bao nay từ  khỏi u nguyên phat theo 
dong bạch huyết tới hạch và tích lại ờ đó. Từ đay, chung theo bạch huyết đè đi 
các nơi khác trong cơ thế. Vi vảy, khi cát bỏ khối u ac tính, cần cỏ găng loai trừ  
khả năng di căn cua các tè bào ung thư bàng cach loại bỏ các hạch thuuc khu  
VƯC khỏi u.

Chỉ 1% bạch huyết từ  các xoang bạch huyet vào mõ bạch huyết day đác tè 
bào ớ xung quanh. N hững kháng nguyen có trong bạch huyết sẻ đươc gan vảo 
bê mảt của các tè bào võng dạng nhảnh ở vùng khu tru của lympho bao, đặc 
biệt ỉò ở vùng ngoai vi cua các nang bạch huyèt và trong các trung tàm sinh  
sàn. Những lympho bào B có tièm nàng miên dich, khi tiếp xuc với những  
kháng nguyèn (gan tren bé màt các tè bào võng dang nhanh) vời sư phôi hơp 
cua lympho bao T  hò trơ, chung được hoạt hoá và di cư vao trung tàm sinh san 
đẻ biên thành nguyên báo miễn dịch B. Te bao nay phan chia qua nhiêu mức 
trung gian đe cuối cùng trơ thành tương bao. Tương bao rơi trung tam sinh  
san, tới các day tuy. Tai đay, chung tóng hợp kháng thẻ đac hièu đưa vao bach 
huyết ờ các xoang tuy.

Dừ là lympho bao B hay lympho bào T, trườc khi đi vao vòng tuấn hoan 
mau đeu đi qua các xoang bach huyet trong hach. Neu không có sư kích thích 
cua kháng nguyền th ì số  lương lympho bao giải phong khỏi hach rat ít, đàc 
biẻt la đỏi Ươi lympho bao T (là loại hay thay đòi ui trí đe đi tim kháng  
nguyén). Néu có sư kích thích cua kháng nguyên sẻ có rất nhieu lympho bao rơi 
khỏi hạch (chu yèu lả lympho bào T  man cam, mơi sinh). Sau khi gap kháng  
nguyên, chung sẽ rơi dòng mau, đến cư tru ơ những vùng phu thuộc trong các 
cơ quan bach huyèt ngoai vi và tiep tục bièt hoa. Hién tương nay diễn ra ơ các
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tĩnh mach sau mao mach trong vùng cận vò của bạch hach và ờ các màng 
Peyer, lach và hanh nhản. Những virus xàm nhập vao các lympho bào mà 
khòng bi tiêu diệt sẽ theo các lympho bao đi khắp cơ thể.

6. L Á C H

Lách là cơ quan bạch huyet nằm trên đưòng tuần  hoàn máu. Lách nảm 
giữa vùng đáy dạ dày và cơ hoành, trong phan tư trèn bên trái của khoang 
bụng. Lach có hình khối đài, trọng lượng vào khoang 150g. Lách được bọc bời 
màng bụng và nối với đạ đày, cơ hoành và thàn  trái bởi các nép gấp màng 
bụng được gọi là các dãy chàng (đạ đày-lách, hoành-lách và lách-thặn). Mạch 
máu, mạch bạch huyết và đảy than kinh 
đươc dẩn đến lách bơi đày chằng lách- 
thận.

Lách có chức năng lọc dỏng máu và 
loại trừ các phần tư lạ dạng hạt cùng 
như các tẻ bào máu già yêu. Lách còn có 
liên quan tới cac phản ứng miễn dịch đòi 
với cac kháng nguyèn xuất hiện trong 
dòng máu.

6.1. Cấu tạo (Hình 6-17; 6-18)

Nhìn măt cài tươi qua lách, nhan 
thãy rải rác các điẻm trắng. Đó là những 
nang bạch huyẻt, ỏ lách được gọi là tiếu 
thè Malpighi, đại đien cho tuỷ tráng  của 
lach. Xen giữa các tiểu the Malpighi là 
những phan mo màu đò thảm, giàu tẻ 
bào, đo là tuỷ đỏ. Cau tạo cua nhu mỏ 
lach và mỏi liên quan giữa tuv trắng và 
tuy đo dựa trên sư phản bỏ' cua cac mạch 
mau: tuy trăng cua lach ở quanh các 
động mạch; tuy đo gốm cac xoang tĩnh mạch và te bào máu chứa đầy trong các 
khoang giữa cac xoang tĩnh mạch.

6.1.1. T h à n h  p h ầ n  ch ô n g  dở

Lach được bao boc bời một vó xơ là mỏ liẻn kẻt giàu sơi collagen và sỢi 
chun. Từ vo xơ co cac be xơ tiến vào trong nhu mỏ lach. Ở mát lõm cua lảch có 
ròn lach, tại đáy có cac bè xơ bam vào. Trong nhu mò lách khong có mạch bạch 
huyết (chỉ co trong cac bè xơ). Vo xơ và bẻ xơ củng có mot ít SƠ1 cơ trơn. Ỏ lách 
ngươi, sò sợi cơ trơn trong mỏ chong đờ khóng nhieu như ớ lach mot số đong 
vật co vú. Khi cơ trong mỏ chòng đỡ co rút sẽ góp phẩn đay mau từ lach vao hệ 
tuan  hoan.

Hình 6.17. Mặt cắt qua lách [1],
1. Vỏ xơ; 2. Be xơ; 3. Tuỷ đò. 4. Tiểu 
đòng mach but lỏng; 5. Tuỳ trăng (tiểu 
thẻ Malpighi); 6. Tĩnh mach bs xơ.
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6.1.2. Tuỷ tr ắ n g
Tuỳ trắng của lach bao gom những mô bạch huyèt bao quanh cac động 

mach (từ đoạn đong mạch ròi khơi các bè xơ tiến gán các mao mạch). Co nơi 
mò bach huyét ở dạng nang bach huyẻt. Những lympho bao ờ áo bach huyẻt 
quanh đóng mạch là lympho bao T, còn ỏ các trung tám sinh sản lại là những 
lympho bao B.

Những trung tàm sinh sản thường ỏ vị trí lệch tám so vơi vị trí cua đong 
mạch. Phan sang và mũ hình lưỡi liềm thuỏc trung tam sinh sản thương 
hướng vê phía tuý đỏ. Áo bạch huyét ó động mạch lach có cau tạo tương tự như 
cau tạo vùng cặn vo của bạch hạch, tức là trong lỗ lưới của mo vỏng có những 
lympho bao nhỏ và trung bình được các nhánh bào tương của cac tè bao vỏng 
dạng xoè ngón bao lấy.

Tương bào và đại thực bào thương chỉ thảy ớ vùng ngoại vi của áo bạch 
huyết đong mạch.

Tại vùng ngoại vi cua áo bach 
huyẻt động mạch có cac sợi võng và 
te bao vòng dạng dẹt, hình thành 
các lớp đồng tam thièt lập ranh giới 
giữa áo bạch huyèt trong động mạch 
và tuý đó. Đáy là khu VƯC các thành 
phẩn của máu đầu tiẻn tiẻp xuc với 
nhu mò lách. Cũng tại đáy lympho 
bào sau khi ra khỏi xoang tĩnh 
mạch nhập vao áo mò bạch huyét 
quanh động mach. Càng đi xa, các 
đong mạch nàm trong true của áo 
bạch huyẻt quanh động mạch càng 
chia nhiéu nhanh. Những nhảnh 
đong mạch nhó nhất  chỉ còn lại mòt 
lớp ít lympho bào.

6.1.3. Tuỷ đỏ
Tuý đò của lách bao gồm mot hệ thong phức tạp những xoang tĩnh rnach 

xen kẻ với những dày te bào goi là day lach hay dãy Billroth.
Những xoang tình mạch là loại mao mạch kiêu xoang, chia nhanh ngoãn 

ngoèo và nòi vơi nhau thành lưới mạch phức tạp. Xoang tĩnh mạch đưa mau về 
những tĩnh mạch tuy.

Day Billroth là khoi xỏp co nén là mò vong, trong lò lươi cua mò vong 
chứa đầy cac tè bào tự do. Đo là những tè bào mau đá ra ngoài mach (hỏng 
cáu, bạch cau, lympho bào và tièu cáu), những đai thưc bảo va một só tương 
bao. Trong bào tương cua những đại thưc bào có xac hong cáu. bach cáu hoac 
tiểu cẩu vã cac chát thoai bien cua hemoglobin như ferritin hay hemosiderin.

Hình 6.18. Nhu mò iach [1],
1. Xoang tĩnh mach; 2. Day Billroth; 3. Tiểu 
thể Malpighi (trung tàm sinh sàn, nang bach 
huyèt); 4. Đòng mach trung tảm; 5. Be xc.
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6.1.4.1. Đong mach

Cac nhánh của 
động mach lach tiẻn 
vao lach qua rốn lach.
Chúng chia nhanh 
nhỏ và nằm trong mó 
liên kết cua các be xơ 
của lánh (Hình 6-20).
Khi đường kính của 
động mạch chỉ còn 
khoang 0,2mm thì 
đỏng mach rời khoi be 
xơ. Ngay tai đó, đong 
mach được boc bới áo 
bach huyẻt và luc này 
được gọi là động mạch 
trung tàm. Ỏ nhũng 
nơi có các nang bạch 
huyet, động mạch 
thường đứng ở vị trí 
lệch tàm. Đong mạch 
trung tam thuộc loại động mạch cơ cõ nhò vói lốp nội mò tương đõi cao, bèn 
ngoài là 1-2 lớp tẻ bao cơ trơn. Trên đường đi tiep theo, đông mach trung tam 
chia nhiếu nhánh nhò. Cac nhánh đóng mạch này vản được bao bọc bài áo mo 
bạch huyẻt.

Hình 6.19. Sơ đố íuần hoàn máu írong lách 
[íheo Greep Ro, Weiss [.].

1. Đỏng mach trong be xơ; 2. Đong mach trung tám; 3. Tiểu 
dong mach but lỏng; 4. Đòng mach trong tuý đỏ; 5. Tiểu tĩnh 
mach trong tuỷ đỏ; 6. Tĩnh mach trong be xơ; 7. Mao mach có 
vỏ boc; 8. Xoang íĩnh mach; 9. Mao mach tàn; A. Tuán hoân 
kín; B. Tuán hoan mờ.

Khi các đòng mạch nhỏ có đường kính khoảng 40-50|im thì chúng chia
thanh  nhiẻu nhanh  nhỏ goi là 
những tiếu đóng m ach but lỏng. 
Tièu đòng mach bút long có chiếu 
đai khoáng lmm. Ngoài lốp nội mô 
la một mang đay liên tục và mỏt lóp 
sợi cơ trơn, ao ngoài rấ t  mòng. Mồi 
động mạch bút lỏng mở vao 2-3 mao 
mạch co uó bọc hình thoi (vỏ bọc này 
đươc tạo nên bới cac tê bào vòng và 
đai thực báo đứng quảy xung quanh 
cac mao mach, còn được gọi lá vỏ 
Schweigger-Seidel) (H ình 6-20). 
Thường chỉ một hcậc hai mao mạch 
xuát  phat từ mot tiêu động mạch 
but lỏng là có vỏ boc, còn các nhánh 
khac tièp tue tien vào tuy đỏ mà 
không có vỏ boc ngoài. Ngoài các đai

Hình 6.20. vỏ  boc mao mach- vò  
Schweigger- Seidel [3].

1. Bè xơ; 2. Tè bào võng, 3. Bach cáu: 4. Hổng 
cảu; 5. Lympho bao trung bình; 6. Mao mach; 
7. Lympho bào nhỏ; 8. vỏ Schweigger-Seidel.
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thưc bào va té bào võng, trong vò bọc mao mạch còn có hồng cảu và bạch cáu 
có hạt. Chung chuyên từ lòng mao mạch qua vò boc mao mach đe vào tuỷ đò. 
Những tế  bao nội mỏ ò mao mach có vỏ boc hình thoi xép song song với trục 
của mach và tựa trên một màng đáy không liên tục. Tuy ở một sô nơi những tè 
bào nòi mô có mối liên kết với nhau, nhưng nói chung trên chiểu dài của mạch 
có rát  nhiếu khe nôi mô. Những khe nay là nơi các tê bào máu có thế đi qua vỏ 
Schvveigger-Seidel đẽ vào tuý đỏ. Tiêp theo đoạn mao mạch có vỏ bọc là mao 
mạch tan.

6.1.4.2. Xoang tĩnh mạch và tỉnh mach (Hình 6-21)

Tuy đỏ cua lách là mô xốp có 
sức tham thau  lớn, đo mot hệ 
mạch phong phú có thành  móng 
được goi là các xoang tỉnh mach, 
bởi vì chúng có hình dáng thay đổi 
và thành móng so với kích thước 
lòng mach (đường kính khoảng 
40|im). Sự thay đỏi đường kính lòng 
mach phu thuôc vao thè tích máu 
tuan hoàn trong lách. Không giòng 
như tĩnh mach, thảnh cua các 
xoang không có lớp cơ trờn mà chì 
có te bao nội mô và màng đày. Các 
tê bào nội mò cua xoang có hình

1

Hình 6.21. Sơ đồ cáu tạo tuỳ đò của lách [10].
1. Xoang tĩnh mach (tuân hoàn mở); 2 Day Billroth; 
3. Xoang tĩnh mach (tuần hoan kin).

thoi, dai tối lOO^m, xẻp song song với nhau theo trục của mạch. Vùng trung 
tam tè báo nội mô chứa nhan thì tương đôi dày, còn hai đau thon lại. Những tè 
hao nội mô cách nhau bòi những khe tương đôi hẹp khoang 2-3|im hoac hơn. ơ  
các đàu thon của những tẻ bào aat nhau liên kết với nhau bời các nhức hơp liên 
kết. Mc.t trông vào lòng mạch và mat bèn của tè bào nội mò co nhiêu ưết lõm 
siẻu vi và trong bào tương nhiều không bao vi âm. Trong bào tương tè bào con 
pkat kièn thảy nhieu xơ trung gian và các xơ manh; màng đav phía ngoai lớp 
nòi mỏ không liên tục, nỏ thu lại thành những dải mảnh quay lay mạch. Phía 
ngoài lớp tê bào nôi mô là những sơi võng. Chúng liên hè vơi nhau, cuón 
quanh theo chiểu dài mach, tạo thành một ỉưới soi thưa táng cường cho thành  
mach. Cau truc đãc biệt của xoang tĩnh mach cho phép cac tè bào máu ra vao 
mach đẻ dang qua cac khe nội mô.

Mau từ cac xoang tĩnh mạch được dan tới các tĩnh mach tuy. Tình mach 
tuy có lớp nội mô, màng đay liên tục v a  phía ngoài là một lớp sơi cơ trơn và 
một ít sợi chun. Xhửng tĩnh mạch tuỷ họp lai. đưa máu vào các tinh mach be 
xơ. Những tĩnh mạch bé xơ dản mau đèn cac nhánh cưa tình mạch lach dè cuoi 
cùng theo tĩnh mạch lach ra khỏi lach ó ròn lach.
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6.2. T u ẩ n  h o à n  lách
Ở các cơ quan trong cơ thể, mau từ động mạch qua lưổi mao mạch đẽn 

tinh mạch có lóp nội mô lot liên tục bên trong lòng mạch, ơ  lách, do cau true 
đặc biệt của hệ thông mạch mà sự lưu thông của máu từ tiêu đ ng mach but 
lông đến cac xoang tĩnh mach vẫn còn là chủ đề cần tiep tục nghiên cữu. Nói 
chung có ba giả thuyèt sau:

-  Tuàn hoan mở: Máu từ các mao mạch có vỏ bọc bắt nguồn từ các động 
mạch bút lỏng, sau khi qua đoạn mao mạrh tận  vào các khoảng gian bao 
giữa các tẻ bào võng của dây Billroth, ơ  đây máu được làm sạch và chảy 
cham chạp qua các khe giữa các té bào nội mô cùa thành  các xoang tĩnh 
mạch, trở lại vòng tuần hoàn.

-  Tuán hoan kín: Những người ung hộ giả thuyết này cho rằng các mao 
mạch có vỏ bọc không kết thúc bởi các đoan cuối mờ vao đày Billroth ma 
chung liên cục vói xoang tĩnh mach.

-  Những tác giả khac lại cho rang trong lach, cá hai kiểu tuần  hoàn mớ và 
kin ton tại ớ những vị trí khác nhau: Một số mao mạch mở thang vào 
xoang tĩnh mạch, côn một sô" mao mạch khác mò vào dáy Billroth.
Hiện nay, qua những bang chửng rú t  ra từ các cõng tr ình nghiên cứu, 

người ta cho rằng tuần  hoàn ỏ lách ngươi là tuan  hoàn mờ.

6.3. M ạch  b ạ c h  h u y e t  và  t h ầ n  k in h

ơ  lách người, mach bach huyết chỉ thấy trong vỏ xơ, các bè xơ lớn và các 
bè xơ vùng rỏn lách (ở một sô đong vặt, mạch bach huyêt thường đi theo các 
đong mạch trong tuỷ trắng).

Những sợi than  kinh không myelin bẳt nguòn từ đám ròi bung đi vao 
lach qua ròn lach. Phan lón các sợi than  kinh đi theo các nhánh  đong mạch và 
tao thành các đám ròi. Những nhánh tan  thưòng kết thúc ò lớp cơ trơn của 
thành đỏng mạch trong các bè xơ. Một sô" nhánh  thẩn  kinh đi vào tuỷ đo 
nhưng chưa xac định đươc vị trí tận  cùng cua chúng.

6.4. Chức n ă n g

Là một cơ quan bạch huyêt quan trong, lách có những chức năng chủ
yẻu sau:

6.4.1. Tạo tè bào m à u

Trong thòi ký phỏ: thai, lách tham gia tạo hỏng cầu và bạch càu có hạt. 
Từ khi tré ra đòi và suòt đời người lách tao lympho bao. Vai trò nay do tuý 
trăng đam nhiệm.

6.4.2. Chức n á n g  bảo vè

Mau qua lach được lọc giỏng như bach huyèt  đươc làm sạch khi đi qua 
hach bach huyét. Ở lach. vai trò làm sạch dòng máu đo cảc đại thưc bào đảm
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nhiệm. Khi kháng nguyen xam nhập vào dòng máu, ơ lach xuát hiên những  
thay đói hình thai, đáu tiẻn là ở áo bach huyét quanh đóng mach. Mỏt ngày 
sau, nhưng lympho bào tăng sinh và tập trung nhiêu ở áo bach huyết quanh  
đòng mạch. Thời gian này, kháng the đau tiẽn xuất hiện trong mau. Từ ngày 
thứ tư  đèn ngay thứ  sáu, những tương bào chưa trưởng thành xuàt hiện nhiêu 
ở vùng ngoại vi các áo hạch huyết và quanh các tiểu đong mach but lung. Cuòi 
tuần thứ nhất, nguyên bào miến dịch B và tương bào chưa trường thành bát 
đẩu giám sốlượng ờ các áo bach huyết quanh đọng mạch. Đông thời tương bào 
trường thành xuất hiên nhiều ò vùng giap ranh giữa tuỷ trang và tuỳ đỏ, trong 
các dày Billroth uà mot sỏ vao trong lóng các xoang tĩnh mạch, ơ  tuần lẻ thứ  
hai sau khi kháng nguyên xâm nhập, cáu truc lách trờ vé bình thương, chỉ con 
những trung tám sinh sản duy trì phản ứng trong khoảng một tháng. Trong 
trường hợp kháng nguyén xuat hiện trong máu lan thứ hai, lach lại lặp lại 
những biến đối tương tự  như  lẩn đẩu nhưng mức độ manh hơn nhiếu. Khi bát 
đấu dap ứng miễn dịch, lach là cơ quan ché tiết kháng thè nhiêu nhất cua cơ 
the, sau đó giảm dần vì chức nàng nay cũng xuảt hiện ở các cơ quan bạch 
huyết ngoại vi khác.

6.4.3. Tiêu huỷ hổng cẩu và các te bào m áu  khác

Lách là nơi kiem soát chàt lương các té bào máu khi đi qua lách. Những 
tê bao máu già hoặc bàt thương, kế cả tiẻu cầu, bi phá huý trong các lỗ lưới 
của dảy Billroth thuỏc tu> đỏ. Những tê bao máu không còn khả năng hoạt 
động chức nàng, bị các đại thực bao àn và phá huỷ trong bao tương cua chúng. 
Trong khi đó, các tẽ bào bình thường quay trỏ lại dòng mảu qua các khe giữa 
cac tê bào nội mô của xoang tĩnh mạch.

6.4.4. T ich tr ữ  m á u

ở người, khả năng tích trữ máu trong lách không lớn. Khi cơ thế có nhu 
càu, máu dự trữ trong lach đươc đưa ra vòng tuán  hoàn. Sự bo sung này mang 
tính nhất thời và trong trường hợp khan cap (lach người đự trữ khoảng 1/3 sò 
luỢng tiếu cầu, nhưng chỉ khoảng 30ml hồng cáu cho cơ thè).

7. VONG BẠCH HUYET QUANH HỌNG (NHỬNG KẠNH NHAN)

Trong tầng nièm mạc vùng nga ba mieng, mũi và họng có những vùng 
mô bạch huyèt đươc càu tạo như những cơ quan. Đó là những hanh nhàn. Vì 
mô bạch huyẻt ở đày có liên quan chãt chè với bièu mô che phu chung, nẻn 
hạnh nhân còn có tèn là cơ quan lympho-bièu mô.

Vòng bạch huyẻt quanh họng gồm những hạnh nhàn sau: Hanh nhan 
lưỡi, hạnh nhản  khau cai, hạnh nhản họng. Những hạnh nhản nay cùng với 
mô bach huyẻt ở nièm mac hong hình thành vòng mô bach huyét quanh họng, 
còn gọi là vòng \Yalđeyer.

133



7.1. H ạ n h  n h â n  lưỡi (Hình 6-22)

Hanh nhản lưỡi gổm nhưng 
nang bach huyết nam dưới biếu mô 
của gốc lưỡi, sau V lưỡi. Biêu mô 
che phủ hạnh nhải} lưỡi là biéu mô 
lát tang không sừng hoá. Ở hanh 
nhản, biểu mô lỏm xuống tạo 
thánh những khe sau. Thường 
tháy các ông bài xuất của tuyến 
nước bọt mở vào đáy các khe biếu 
mô. Những nang bạch huyèt 
thường bao quanh các khe hốc biếu 
mô. u  những nơi nay, bièu mô 
không có nhú chân bì, có nơi biểu 
mô không có màng đáy và nhiều 
lympho bao xảm nhap xen giữa các 
tê bao biếu mô. Nang bạch huyẻt 
cúa hanh nhản lưỡi đươc giói hạn ở

Hìnn 6.22. Nang bach huyết thuóc hanh 
nhản lưỡi [10].

1. Khe biểu mó; 2. Ống bài xuất của tuyẽn 
nước bot dưới lưỡi; 3. Phán chẽ tiét của tuyến 
lưỡi; 4. Lympho bào xàm nháp biểu mò;
5. Nang bach huyết, 6. vỏ lièn kết.

xung quanh bói các mô liên kết móng va mạch bạch huyết. Vùng xa hơn cua 
hạnh nhản lười là tuyèn nước bọt vá các khòi cơ vân.

Bén canh hanh nhản lười đả mô tả ơ trên, tai goc lươi còn có những gai 
lưỡi. Chúng được hình thành do sư tập trung cua mô bạch huyết, nhưng biểu 
inô che phủ chúng không có khe, hốc.

7.2. H ạ n h  n h ẵ n  k h a u  cái  (Hình 6-23)

Ở đôi hanh nhản khẩu cai, biêu mô 
Tát tang không sừng hoa lõm xuong ò 
nhieu nơi và chia nhanh sảu, tạo nên 
cac khe, hỏc biẻu mô. Mồi hạnh nhan 
khàu cai có 10-15 khe, hỏc hoac nhiéu 
hơn. Cac khe, hỏc biẻu mô này đươc 
những nang bạch huyẻt xen kẽ với mô 
bach huyẻt dày dàc bao quanh. Phía 
không có biéu mô cúa hạnh nhãn kháu 
cái được giới han bởi mô liên két, trong 
đó có các mạch mau và mạch bạch 
huyẻt. Những vách liên kẻt mong tách 
ra từ bao lien kêt này. chia hạnh nhan 
khau cai thanh  nhieu tiẻu thuv. Môi 
tiêu thuy có cau tac túong tự như hạnh 
nhản lưỡi.

Tại bieu mô, các khe hạnh nhản 
kháu cai thương thấy lympho bào và

Hình 5.23. Hạnh nhán khấu ca, [10]
1. Biểu mô: 2. Nang hach huyẻt. 3. Khe 
biéu mỏ; 4. Hỏc biểu mo: 5. Tuyén nước 
bot; 6. Mó lièn kẽt.
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bạch cầu có hạt xảm nháp. Co những nòc biẻu mỏ chứa đay lympho bào, làm 
gian đoạn biểu mô và mất ranh giới giữa biêu mô và mô liên kết. Những tuyén 
nưóc bot có đưòng bai xuất rièng, không mươn đưòng qua cac khe bieu mô.

7.3. H ạ n h  n h ả n  h o n g  (Hình 6-24)

Nam ớ sau thanh họng, 
hạnh nhán họng có cấu tao 
tương tự như các hạnh nhân 
khac. Biểu mô hanh nhản 
hong là biếu mô trụ gia tàng 
có lỏng chuyên, có tê bào hình 
đai tiết nhay.

Bieu mô lõm vào mô 
bạch huyét, chỉ tạo những 
nẻp hay ho nhỏ. Những tuyén 
niem mac phan trẽn hong mở 
vào đáy các nep biéu mô. vỏ 
liên kẻt của hạnh nhán họng, 
phía không có biêu mô che 
phủ, rất mòng.

Ü trẻ em, hanh  nhán  họng có khuynh hướng phì đại, gày càn trở hô 
háp đường mủi (benh sui vòm họng, ađenoid. vegetation-VA). ơ  người lớn, 
hạnh nhản hong có cấu truc sơ sài.

Vòng bạch huyẻt quanh họng có nhiệm vụ chóng lại sư xam nhập cua V I 

khuẩn qua cửa ngõ của đưòng hó hap và đưòng tieu hoá. Tại đay, lympho bao 
và đai thực bào tièp xúc trực tiẻp với khang nguyên. Sau khi nhan các thông 
tin miễn dich (hoac gian tièp qua các đai thực bào), lympho bao di cư vào các 
trung tàm sinh sán cua mô bach huyét của hạnh nnàn, bièt hoa thành các 
nguyén bào mién dich hoậc tương bao. Kháng nguyên bị phá huy có thè ngay 
tại hanh nhản mà không kem theo bièu hiện bệnh lý. Bao liên két quanh hạnh 
nhản như la chan hạn chẻ sự viem nhiem lan toa từ hanh nhan vao cơ thể.

TƯ LƯỢNG GIÁ

1. Hãy nẻu tên những thanh phần chinh cua những cơ quan thuộc hệ 
bach huyèt-miẻn dich. Ke ten nhùng cơ quan bạch huvèt trung ương 
và cơ quan bạch huyet ngoại VI.

2. Hãy ke ten, nêu đặc điem hình thai và chức nàng cua cac tẻ bao thuộc 
hệ nnẻn dịch.

Hình 6.24. Mot phán hanh nhan hong [10]
1. Những tê bao biểu mc; 2. Lympho Dao; 3. Mò 
bach huyét trong lớp đem, 4. Biểu mỏ trụ tảng 
có lỏng chuyen; 5. Mang đáy.
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3. Hay mó tả hệ thòng mạch mau ờ tuý xương và đặc điểm cấu tạo các 
xoang mạch ò tuỷ xương.

4. Hãy mô tả cấu tao các khoang tạo máu ở tuỷ xương.

5. Hay nêu vị trí cua các loại tê bào trong khoang tao máu của tuý xương.

6. Hay mô tả đặc điểm cấu tạo chung của tiểu thuỳ tuyến ức.

7. Hãy mò ta cấu tạo vùng vo tuyên ức. Hãy nèu thành  phẩn cau tạo 
cua hang rao máu- tuyèn ức.

8. Hãy mô tả cấu tao vùng tuý tuyèn ức.

9. Hãy ké tẻn và nêu chức nang chủ yẻu cua những hormon ỏ tuyên ức.

10. Hãy mỏ ta càu tao mot nang bạch huyẻt (trung tâm sinh sản của mò 
bach huyét); nêu vị trí chúng có mặt trong những cơ quan của hệ 
bach huvẻt.

11. Hãy tr ình bày mối liên hệ cua các bạch hạch trong cơ thể.

12. Hả> mô ta cấu tạo những thành phần chong đỡ cua hạch bạch huyèt. 
Vè hình minh hoạ.

13. Hay mỏ tả mô bạch huyết và xoang bạch huyết ỏ hach bạch huyết. Vẽ 
hình minh hoạ.

14. Trình bày sư tuan  hoàn bạch huyét trong hạch. Liẻn hệ vối những 
chửc nàng chính của bạch hạch.

15. Hay mò tả càu tạo tuy tráng cua lách.

16. Hay mò tà cấu tạo tuý đỏ cua lách.

17. Trình bày tuán hoàn mau mơ ở lách, liên hệ vói chức nang chu yèu 
của lách.

18. Kè tèn cac cơ quan thuộc vòng bạch huyèt quanh họng. Nèu đac điểm 
cảu tạo chung liên hệ vói chức nàng.

19. Hãy mô tả cấu tạo và nẻu vị trí hạnh nhàn khẩu cái.

20. Hay mô ta cấu tạo và nêu vị trí hạnh nhản họng.
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Chương 7

DA VÀ CÁC BỘ PHẬN PHỤ THUỘC DA■ ■ ■ ■

MỤC TIÊU
1. Mô tả được cấu tạo và chức năng của da.
2Ế Mô tả được cấu tạo và chức năng của tuyến mồ hói. 
3ẽ Mô tả đươc cấu tạo và chức năng của tuyển bã.
4. Kê tèn được các lớp của lông.

Da lá một trong Iihững cơ 
quan lốn, chiêm tái khoảng 16% 
trọng lượng cơ thể. Da bao bọc 
toan bộ diện tích mật ngoài cơ 
the, gom ba lớp chứih: Lớp bièu 
mô trên mặt gọi la bièu bi, lớp mô 
hèn kẻt phía dưới goi là chan bì, 
phía dưới lớp chân bì là lớp mô 
liên kết thưa, lòng leo hơn chan 
bì goi là hạ bì. Ở nhiêu vung, lớp 
này chuyến thành mô mỡ dưới da 
(Hình 7-1). Hạ bì noi một cach 
long léo với cac mang ớ dưới sảu, 
màng cơ (can), mang xương. Da 
củng có thẻ tiep nôì với niêm mạc 
môi, mui, mi mat, ảm hò, bao quy 
đau, hậu mon.

ơ  da còn có cac thanh 
phán phụ thuòc da: Lỏng, cac 
tuyên, mong.

l ể DA 

1.1. Biểu bì
Biêu bì là loai biéu mô lat tẩng sủng hoa, gồm hai dòng tè bao khac nhau 

tạo thành: Dòng té bào sừng hoa và dòng tẻ bào không sừng hoa. Phán lớn tẻ

Hình 7.1. Da và cac bo phan phu thuỏc da [1],
A. Biểu bì; B. Chan bì; c. Hạ bì; D. Cơ

I. Chân bì (lớp nhu); 2. Lớp lưới; 3. Lớp mỡ ở ha bì; 4. 
Thản lòng; 5. Rẻ (chan) lóng; 6. cổ lòng; 7. Hanh 
lỏng; 8. Tui xơ; 9. Nhu long; 10. Bao bièu mo trong;
I I .  Bao biểu mo ngoai; 12. Cơ đung lòng; 13. Tuyén 
bả; 14. Tuyến mồ hoi.
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bao bieu mó sưng hoá, hình thành nhũng lớp trên mặt của da. Cãc tè bào biêu 
bì đươc sinh ra lữ ngoai bì lợp mãt ngoài phỏi. Nhũng tè bào nằm ờ lờp sáu của 
bièu bì khóng sưng hoá.

Biếu bì có độ day thay đối tuý từng vùng cơ thế (từ 0,07 đén 2,õmra). Sự 
khac nhau vé độ dày của biéu bì được giai thích bơi tính chất và sức mạnh cùa 
môi trương xung quanh tac đỏng vao da lợp ngoài vùng đó khòng giỏng nhau. 
Long bàn tay va long ban chân la những vung co biêu bì dày nhát. Chiểu dày 
cua no đat tói l,5-2mm. Biếu bì có thè gổm hàng chuc lớp tẻ bào tạo thành. Từ 
trong ra ngoai, biêu bì dược phản thanh nam lớp: lớp đáy, lớp sợi, lớp hạt, lớp 
bong va lớp sửng.

2.1.2ề Lớp đáy (hay lớp s in h  sán)

Lốp đáy đươc tao thành bói một hàng tẻ 
bao khỏi vuóng hoặc trụ, nam tren màng 
đay. Tê bao lớp này có khả nàng sinh san 
nèn lớp này còn được gọi là lơp sinh san.
Nhứng té bao mỏi sinh ra sè di chuyên dan 
lèn phía trên. Do vậy bièu bì ìuôn luôn đươc 
đôi mới. Tẽ bao đáy có bào tương ưa base 
mạnh. Nhan tè bào hình cầu hay hình trứng, 
chứa nhiều chat nhiễm sắc.

Trong lớp day còn có những hác tó  bao.
Khi nhuộm bãng HE các hac cò bao có màu 
sang, nhán sảm mau. Khi làm ngám bạc 
tháy hac tố bào có nhieu nhánh dài và có 
nhieu hạt sác tô đen. Nhửng hac tỏ bào có 
kha nang tong hơp sác iố  đen (melanin) cho 
da (Hình 7-2 và 7-3).

Ngoai ra, trong bièu bì còn có ha: loại te 
bao khac không thuóc hè thõng tè bào sưng
hoa. Đó là những tẻ bao Langerhans va te I___  2
bao Merkel.

-  Te bao Langerhans:

Trong khăp bièu bì, chu vếu ơ những  
vung bèn trên cua lơp Malpighi, co những tè 
bao đác biet, đươc Langerhans mỏ tả nam  
1868. Nhuộm báng HE, tẻ bao Langerkans có 
bào tương sang mau bao quanh moi nhàn  
màu rat đàm. Nêu nhuóm bang chlorua vàng th ì te bào co mau đen co hình 
sao hoac co nhieu nhanh. Các nhanh te bào nám ơ khoang gian bào cua các tế 
bào thuỏc lơp sơi.

Hình 7.2. Câu tao vi thể của 
biểu bì [1],

1. Nhú chản bì; 2. Mang đây; 3. 
Lớp sinh sàn; 4. Lớp SƠI (lớp 
Malpighi); 5. Càu nối; 6. Lớp hat; 
7. Lóp bong; 8. Lơp sưng.
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Dưới kính hiến vi đìen tử, tế  bau Langerhans có bieu hiện ỉà loai tế  bào 
co hoạt đong ấm bào và thưc bào tích cực. Bào tương chứa nhieu túi nhỏ, 
những hụt đác hình cáu, đó la những lysosom và thể  thưr bao.

Te bào Langerhans có chức năng pha huỷ và trinh dièn các kháng  
nguyên (xám nhạp ó da) cho các lympho bào có mát trong biéu bì.

Tè bào Langerhans củng đươc tìm thày trong biếu mô niêm mac mieng, 
biêu mô mem mac am đạo và trong tuyen ức.

Củng như các tè bào thuôc hệ thòng đai thưc bao-đơn nhàn, tè bào 
Langerhans cổ nguôn goc từ các te bào nguồn trong tuỷ xương.

-  Tè bào Merkel:

Te bào Merkel là te bào biếu mó đã biẹt hoá thành thụ thè cam giác đau. 
Tè bào Merkel liên kết vơi những tẻ bao hoá sừng nám bén cạnh bơi những thẻ 
liên kết. ơ  day tê bào tạo synap với đau than kinh cảm g jac bz ra như hình  
đĩa. Các tẻ bào Merkel có khuynh hướng tap trung ở da long ban tay, ban 
chan.

1.1.2. Lớp SỌ' (hav lớp M anpighi)

Lớp sơi (hay lớp Manpighi) có 5 - 20 
hàng te bao lớn, hình đa diện, nhán hình 
cau nam giữa tẻ bao. Giữa cac té bào 
thuộc ìớp nay, có the nhìn thay rõ nhủng 
cau nối bao tương. Dưới kính hiên vi điện 
tử, tháy những cầ’d nôi liên bào đó chính 
là những thẻ liên kết (Hình 7-2 và 7-3).
Trong bào tương cua nhủng tẻ bào thuộc 
lớp sơi và lớp đay có thể thay các hat sắc 
to đen mà chung thu nhan từ hắc tố  bao 
tiet ra. Cac tẻ bào thuộc lốp đay và lớp 
sỢi có khả nàng phản chia cao bằng gian 
phan nên biếu bì đươc đối mới rá t  nhanh 
(20 - 30 ngay).

1.1.3. Lơp h ạ t

Lớp hạt gồm 3-5 hàng tè bao đa 
diện dẹt. Bào tuơng cua các tê bào này 
chứa nhiều hat bat màu base đậm. Đó la 
những hat keratchyalin, các hat nay có 
liên quan tới hiện tương thoai hoá sừng 
cùa tẻ bao biêu bì (Hình 7-2 và 7-3).

Hìr.h 7.3. Sơ đố cấu tạo biểu bì [1],
1. Lớp sinh sản, 2. Lớp sơi (lơp 
Malpighi); 3. Lớp hat: 4 Lớp bong; 5. 
Lớp sừng; 6. Siêu cấu true thế lien kết;
7. Tẻ bào hảc tế.
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2Ể2Ể4Ể Lớp bóng

Cac tê bào cua lớp bóng có sư bién dối sâu sắc. Chúng trỏ thành  det và 
dai hơn. Tuy ranh giới giữa chúng van được phản biệt rõ ràng, nhưng tàt cả 
cac bào quan và nhản đếu biến đi. Vì vậy dưới kính hién vi quang học thảy 
những té bào nav có ve thuần nhất, mậc dù với độ phóng đại lớn có thè thấy 
chung hoàn toàn chứa đầy sợi có đường kính 7-8nm.

1.1.5. Lớp sừ n g

Tê bao đã biến thanh những lá sừng mòng, không nhản, trong bào tương 
chứa nhieu chát keratin (chất sừng). Chiểu dày lớp sừng phụ thuộc từng vùng 
cua cơ the. Lớp sừng dám bảo tính khong thảm nưốc và ngan cản sư bôc hơi 
nước qua da.

l ệ2. C h â n  bì

Chân bì là mỏ lien kèt xơ vững chắc. Độ dày lớp này thay đối tuỳ từng 
vùng, nơi dày nhất đat tới 3mm (gan bàn chân). Chân bì được phản làm hai 
lớp nhưng ranh giới không rõ ràng.

2Ể2 Ể2ề Lớp n h ú

Mật ngoài cua chân bì, mặt tiếp xúc với biếu bì, thưòng khòng phảng mà 
lồi lõm. Chỗ lồi về phía biếu bì gọi là những nhú chán bì, do đó lớp chán bì ờ 
trèn được gọi là lớp nhu. Nhú chân bì có nhiểu ở những vùng phải chịu áp suàt 
va cọ sát mạnh. Lớp nhú chân bì được tạo thành bời mô liên kết thưa, trong đó 
có những bó sợi collagen nho. những sợi chun. Te bào trong lớp nhú thường ít 
hơn trong lớp lưới.

7ẻ2ằ2ằ Lớp lưới

Lớp lưối là lớp mỏ liên kèt đặc. Những sợi collagen họp thanh  từng bó, 
cac bó có hướng song song với mặt da. Những sơi chun tạo thành  những lưới 
sợi phong phú và dày giữa những bó sợi collagen. Xung quanh những nang 
lòng, những tuyèn bả, những tuyên mố hòi, lưới sợi chun dày hơn ờ lớp nhú.

Ở vùng sàu cua lớp nhú ó quáng vú, dương vật, bìu có nhièu sợi cơ trơn. 
Da ỏ những vùng dó bi nhãn khi nhửng sợi cơ co lại. Cac cơ dưng lóng là 
những bo cơ trơn trong chán bì đẻn dính vào lỏng. Ở nhiếu vung cua da mat. 
những sơi cơ vàn nẳm ngang được tận củng ơ chán bì. Nhửng sợi cơ đó là 
những cơ biẻu lộ sác mật.

1.3. H ạ bì

Ha bì được tạo thành bơi mỏ liên két thưa, nỏi chan bì với các cơ quan 
ben dưối, giup cho da trượt dươc trẽn các cấu trúc nằm dưới. Tuý từng vung 
cua cơ thè, tuy tình trạng nuói dường, ờ lớp ha bì có the có những thuy mỡ tạo 
thanh một ldp mở dày hay mong.
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Các chức năng của da:
-  Chống lại sự mất nưóc, sự bốc hơi nưốc và chông ngấm nước.

-  Chỏng sư cọ sat.
-  Ngán càn các loại vi khuán, ký sinh trúng xảm nhap vào cơ thê.

-  Nhận những kích thích từ mòi trưring ngoai.

-  Tham gia vào sư đao thái một sò chảt ra khỏi cơ thế.

-  Tham gia vào sự điếu chỉnh thàn nhiệt.

-  Những tẻ bào biẻu bì tạo ra chát protein sơi, chát keratin, là chất chu 
yêu làm cho da có chữc năng báo vệ.

Chát hác tò", một sác tô" rua da, ngăn cản tia cực tím xám nhập vao cơ 
thế. Màu của da đươc tạo ra do sư phôi hợp của ba thành phán: màu vàng do 
màu của caroten tạo ra, chat oxyhemoglobin của hệ mạch nam dưới da tạo ra 
mau hơi đỏ và các sác màu từ hạt dé đèn màu đen là tuỳ thuộc vào sự thay đối 
sỏ lư<ing sác tó đen. Ba chất có màu nèu trẻn chỉ có sac tu den melanin dươc 
sinh ra ỏ da.

2. CÁC BỘ PHẬN PHỤ THU >c DA

Biêu bì là lớp tẻ bào liên tục lợp bèn ngoài toan bo cơ the nhưng ò mỏt số 
nơi đa biệt hoá đe hình thanh những bộ phận phụ thuộc da: Lóng, mong va cac 
tuyến.

2.1. Lòng

Lỏng là những sợi mảnh sừng hoa, phat trièn từ những tẻ bao biêu bì. 
Chiểu dài và đó dày của lòng thay đối tuy thuộc các vùng cua cơ thè. Long bàn 
tay, lòng bàn chân và một số nơi 
khác khỏng có lòng.

Mỗi lòng được mọc lẻn từ một 
vèt lõm hình ỏng cua biểu bì gọi là 
nang lỏng. Nang lòng kéo dài xuông 
tận lớp chản bì (Hình 7-1).

2.1.1. L ó n g  c h in h  thứ c

Từ trong ra ngoài có ba phan:
Tuỳ long, vò long và ao ngoài (Hình 7­
1 v à 7- 4).

2 1 1 1  Tuy lổng Hình 7.4. Thièt đo ngang giữa re chàn lỏng [1],
s , 1. Lỏng; 2. Tuỳ lỏng; 3. vò lòng; 4. Ao ngoai;

Tu> lỏng là trục của lòng. 5 . Nang lóng; 6. Bao bieu mo trong: 7. Bao 
Những tẻ bao nguỏn cua tuý nằm biểu mỏ ngoai; 8. Tui xơ.
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trèn đỉnh nhú lòng la những tẻ bao hình đa diện. Phía ngoài trên hành lòng, 
các tê bao cua tuỷ lỏng bién đổi dan rồi bi sững hoa.

2.1.1.2. Vò lóng

Những tẻ bào nguổn goc của vò lòng cũng nằm trèn nhú  lỏng xung quanh 
những tè báo sinh tuý lông.

2.1.1.3. Áo ngoài

Áo ngoai là một lóp te bao sinh ra từ những tê bào nằm trên sườn của 
nhú lòng ngay ỏ ngcài những tẻ bào sinh vỏ lỏng.

2.1.2. N a n g  lông

Nang lòng gom: Bao bièu mò trong, bao biếu mo ngoài và bao xơ <Hình 7-4).

2.1.2.1. Bao biếu mỏ trong

Có nguồn goc từ những t ế  bao bièu bì nam ỏ đay rãnh  vong quanh nhú 
lỏng. Những tê bào ấy đan đan đươc đày lên trên rồi bị sừng hoá và thải ra 
ngoài cùng chat bài xuàt cua tuyèn bả.

2.1 2.2. Bao biếu mò ngoài

Là phán biêu bì lõm xuỏng chàn bì.

2.1.2.3. Bao xơ

Đươc tạo thanh  bới những sơi colla.een vầ sơi chun nôi với nhau  xung 
quanh nang lòng. Bao xơ phía đav loi lèn khỏi mô liên kết có t ính cach phói 
thai và có nhiêu mạch, khòi ày goi là nhú lóng. Những cơ dựng lóng, mot đảu 
bam vào bao xơ, đau kia liên hẻ với lớp nhú chản bì (Hình 7-1).

Lỏng có tác dụng bảo vè da, nhat  là chóng rét (đòi vói súc vát). Long còn 
là cơ quan xúc giác gian tiếp vì trong bao biểu mò ngoài và bao xơ có nhiều 
thần  kinh xúc giác.

2.2. M óng

Móng la những mièng sừng det lợp 
mật lưng của những dàu ngón tay hay 
ngón chân.

Mong có bon bờ: Bò sau và hai bò 
b^n thì chèn vao trong một cai rảnh 
hình mong Rgưa goi là rãnh  vong 
quanh mong. Rảnh này đươc hình 
thanh do sự gáp cua da. Nep gap ơ bò 
sau mong goi là nẻp gảp tren mong, còn 
nèp gàp ơ hai bèn gọi là nep gap ben; bò
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thứ tư ở phía đầu ngón tay, ngon chan móng chòi ra và dái ra tư đo. Phán 
mong bị nếp gáp trên móng che khuat gọi là ré mong, phan mong ìộ ra goi là 
than mong. Giữa mong và khe đau ngón tay có cái khe goi là khe dưới mong. 
Phía trẽn nép gáp trên mong có một hình bán nguyệt trăng. Dưới cái mong la 
biêu bì tiép vói biêu bì xung quanh bời nép gấp trén móng và nép gap ben. 
Phan bieu bì ớ dưói thân mong gọi là giường mong , phần biểu bì ơ dưới rễ 
mong gọi là mám móng (Hình 7-5).

2.2.1. B iểu  bì m ó n g

2.2.1 1. Mam mong

Gồm lớp sinh san và lóp sợi (lớp Manpighi) kha dày. Những tè bao cúa 
mam mong phat triển từ đáy mầm ra tbán mong. Nbững té bao của lơp sơi det 
đi. biên thành các lá sừng đáp thèm vao móng do mầm mong đả tạo ra từ 
trước.

2.2.1.2. Giường mong

Cung có lóp sinh san và lớp sơi. Ò đình những nhú chân bì (goi là mao 
Henle), lớp sơi rá t  mong. Những tê bao ỏ phan trên cua lớp sơi dẹt dần, biến 
thành những la sừng đap vào mặt dưối của mong. Ở dưới vết tráng hình ban 
nguyệt, giường mong day đêu vì khóng có mao Henls.

2.2.2. C hôn  bì m o n g

Chán bì mầm mong có ít nhu (mao Henlé). Chàn bì giường móng có nhiếu 
nhu song song va cao. Trong mỗi nhu có mot dàv mao mach hình quai từ lớp 
dưới đi lén.

Dưới vét t râng  hình ban nguyệt không có mao mach hình quai nèn phần 
mong này có màu trẩng.

2.2.3. M óng

Tuyen ba là những tuyến chẻ tiết ra 
chát mơ gọi là bã, nảm ỏ chán bì. Tuyẻn 
ba có ớ háu khãp d:en tích da cua cơ thế, 
trừ ờ gan bàn chân va long bàn tav .

2.3. T u y ê n  bả

La một miẻng sừng, thản  day đểu, 
ré có hình vat. Móng có hai táng: Táng 
trên tao bơi mam mong rát  dày, con tầng 
dưới la t  mòng.

2

3

Tuyén bả thuộc loai tuyèn ngoại tiết 
kiểu tui, đường bai xuất ngăn đỏ vào cố

Hình 7.6. Tuyén ba [1],
1. Bao vơ 2. Lớp sinh sản; 3 Tế bào 
tuyén bã.
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nang lỏng. Cung có những tuyen bả độc lặp, đường bài xuất mỏ trực tiêp ra 
mat da (tuyén bã ờ qui dáu dương vặt, ở mói nho mi mắt).

Thành cua túi tuyến đươc lợp bới một lớp tê bào dẹt, nhàn tròn, nằm trên 
mang dáy (Hình 7-6).

Những tẻ bào ỏ gần ống bài xuat sinh sản. Những tê bào mới sinh di 
chuyến tối phán chẻ tiẻt cua tuyên thành những tê bào da diện lón, trong bào 
tương cua những te bào náy dán dần xuất hiện những giọt mỡ rồi di chuyen vé 
phía trung tảm cua túi tuyên. Nhản của các te bào này co lại dẩn rói biên đi, 
tê bao trớ thành những manh vụn mơ rỏi bị dẩy ra mặt da qua cỏ lòng.

Óng bài xuất cua tuyên la mỏt đoạn ngán lợp bới biểu mỏ lat tầng.

Chát bả do tuyen bã tiet ra làm cho da và lỏng mếm mại, nếu tiết nhiều 
qua thì da nhờn, giam tiẻt thì da khỏ. khi bị ứ dọng thì tạo ra trứng cả hay u 
nang tuyèn ba.

2.4. T u y ế n  mổ hỏi

Tuyèn mổ hỏi có ó khap nơi cua da, là tuyên ngoại tiẻt kiéu ống cong 
queo, nàm trong chan bì. Mỗi tuyên gom hai phần: Phần chè tiết va phần bài 
xuất.

2.4.1. P h ầ n  chẽ tiế t

Nẩm trong chân bì, đòi khi ò ha bì, là đoạn đau của tuyen mỏ hói, cong 
queo thành một khỏi gọi là tiêu cáu mo hỏi (Hình 7-7).

Thành cua đoạn chẻ tiét nàm trẽn 
một màng dáy và góm hai hàng tẽ bào:
Những tê bao cơ-biẻu mô và những té bào 
chê tiết.

2.4.1.1. Những te bào cơ-bièu mỏ

Những tẻ bào cơ-biéu mo xèp thành 
một hàng. Đó là những tẻ bào hình thoi có 
nhanh dài. Trục dái cua tẻ bào tiẻp tuyến 
với thành tuyên. Nhũng tè bào nav có 
nhàn đài, trong bào tương có những sợi 
bao tương giông những sợi bào tương cơ 
trơn.

Tẻ bao cơ-biẻu mò co rút lam cho 
chát che tiet cua tuyẻn đươc bài xuất ra 
ngoài.

3")

Hỉnh 7.7. Tiểu cau mc hỏi [1],
1. ỏng chẻ tiết; 2. Tẻ bao cơ- biểu mó; 
3. Tẻ bao chê tiết; 4. òng bai xuảt.
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2.4.1.2. Nhưng tê bao che tiết

Những tẻ bao chê 
tiét hình thap, tạo thành 
một lớp nam trén mặt 
những tê bao cơ-biéu mó.
Phía cực đáy có mot nhán 
lốn, hình cáu. Trong bào 
tương có những ti thè và 
phía cực ngọn tẻ bào có 
một sô" khong bao, đôi khi 
có những giọt lipid, những 
hạt glycogen, hạt  sác tô.

Những tẽ bào chê tiét 
gom có hai loại:

-  Những . tế  bào sẫm  
màu: Khó xác định 
đưới kính hién vi 
quang hoc trong giai đoạn cac tê bao chẻ tiẻt hoạt động. Dưối kính hiên 
vi điện tủ thấy tẻ bào sẫm màu có nhiều ribosom, nhiều không bao trèn 
cực ngon, nhiểu lưới nội bào có hat và những hat chế tiết chứa glycoprotein 
(Hình 7-8).

-  Những tê bào sáng màu: Trong bào tương có ít ribosom, lưới nội bào có 
hạt kém phát  trién, nhiểu hạt glycogen. Màng bào tương ơ phía đay có 
nhiéu nep gáp. Đó là đặc điểm của những tẻ bào có hoạt đỏng vàn chuyên 
ion và nước mạnh.

2.4.2. P h ầ n  bà i x u á t

Tiep với phẩn che tièt là ỏng bài xuàt, hơi cong queo, đi lèn phía biêu bì. 
Lòng của ỏng bài xuát nhỏ hơn ông chẻ tiẻt và được chia làm hai đoạn:

-  Đoạn ó chản bì: Lòng hẹp, thành  đươc lợp bời hai hàng tẻ báo hình khỏi 
vuóng sảm màu.

-  Đoạn ờ bièu bì: Là một cái khe hình xoàn óc, đoạn nay không có thành 
rieng.

Tuyên mố hôi bài tiẻt mồ hòi ra khòi cơ thể. Sư bài tiết mồ hôi có liên 
quan tới sự điều hoà thản  nhiet. Bình thường mo hôi được tiẻt ra ít vá liên tực 
Lương mo hôi tiet ra trong một ngày có thè trèn dưới õOOml. Khi trời nóng 
bức, lao đong nặng, sói...lượng mồ hôi tàng lèn nhiêu. Ngoài nước, cơ thẻ thai 
qua tuyên mồ hôi những san pham chuyên hoa cua protein như ure, aciđ uric,

Hỉnh 7.8. Cấu tạo vi thể va siêu vi tuyến mổ hôi [1],
A. ỏng bài xuất; B. òng chẻ tiết; c. Cấu true siêu vi của 
tê bao sẫm mau thánh óng chế tiết.
1. Tế báo chế tiẻt sáng mau; 2. Tẻ bao cơ-biểu mo; 3. 
Tê báo ché tiết sẳm mâu.
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amoniac... và môt sỏ" muối vô cơ như NaCl.

3. PHAN BÓ MACH VÀ THAN KINH

Những tiểu động m,.ch dinh dường cho da đến từ hai đám rỏi mạch, m t 
khư trú  giữa lớp nhú và lớp lưới và một ờ vùng giữa chán bì và hạ bì. Những 
tiêu đong mạch xuất phát từ các đảm rỏi mạch nay, tu n lèn trên đưa máu vao 
các mao mạch máu trong nhú chân bì. Mỗi nhú chân bì ngoài các mạch mau, 
chỉ có mót tiểu dộng mạch đi lẻn và mòt tiếu tĩnh mạch đi xuông.

Những tiểu tĩnh mạch dẫn máu ỡ da tập trung vào ba đám rối tĩnh mạch. 
Hai đám rối tĩnh mạch ờ cùng vị trí như hai đám rối động mạch đả nèu ỏ trên, 
đám rối tĩnh mạch thử ba khư trú  ò vùng giữa chân bì.

Trong da thưòng thay những nỏi động-tĩnh mach kiêu búi cuộn cầu.

Những mao mạch bạch huyết kín một đầu xuất phát từ các nhú chan bì, 
họp lai hình thành hai đám rối, ờ cùng vị trí hai đám rôi động mạch đả nêu trên.

Một trong những chức năng quan trọng của da là tiếp nhận  những kích 
thích cua môi trướng, vì vay sự phán bô thán  kinh ỏ đa rấ t  phong phú. Có thế 
coi da là cơ quan cảm giác của cơ thể. Trong da, những tận  cùng thần  kinh 
trần  đèn tiêp xúc với cac tẽ bào biếu mô và các tuyén phụ thuộc da; những tiểu 
thể xúc giác (thụ thẻ cảm giác) có trong lớp chán bì và hạ bì (xem chương 14). 
Quanh những nang lỏng cô những lưới tận  cùng thần kinh.

Tự LƯỢNG GIÁ
1. Hày mô tả cấu tạo cua bieu bì.

2. Hay mô ta cấu tao cua chan bì.

3. Hay mô ta cấu tạo cua hạ bì.

4. Hay nêu các chức nang cơ ban cua da.

5. Hày mò ta cấu tạo và nêu chức nang cua tuyến mồ hôi.

6. Hày mỏ tả cấu tạo và néu chức nàng của tuyến bả.

7. Hay ké tên cac lóp cấu tạo cua lỏng.
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Chương 8

HỆ HÔ HẤP
■

MUC TIÊU
1. Nẻu được cấu tạo đại cương của hệ hô hấp.

2. Mo tả được cấu tạo chung của các đường dẫn khí trong và ngoài phổi. Liẻn hệ 
với chức nang sinh lý của chúng.

3. Mo tả đươc cấu tạo vi thê và siêu vi thè của mật tieu thuỳ phổi. Lien he với chức 
năng sinh lý của nó.

Cơ thế con người và đỏng vật bậc cao luỏn có nhu cáu 0 2 đê duy trì 
chuyển hoá chất. Quá tr ình đó liên quan tối việc thu nhặn 0 2 và loại bò C 0 2 ra 
khỏi cơ thê đo hệ hô hấp cùng vối hệ thòng tuần  hoàn đảm nhiệm.

-  Vẻ chức nâng, hệ hó hap được chia thành: Phan dan khí, phán trao đối 
khí và cơ cảu thống khí của phôi.

-  Ve hình thái, hệ hò hấp đươc chia thanh:

+ Hệ thõng đường đẫn khí tới phổi gồm: Khoang mủi, các xoang cạnh 
mũi, khoang mủi-họng, thanh quản, khí quản, phè quan gốc.

+ Phối: Góm những đường đẫn khí trong phói và những cấu trúc tham 
gia trao đối khí mà chủ yèu là những phê nang.

1. ĐƯỜNG ĐẨN k h í  Tớ i  p h o i

Đước hơp thành  bdi nhiêu phần có hình dạng khác nhau như khoang 
mủi, xoang cạnh mũi. khoang mủi-họng, thanh quản, khí quàn và phè quàn 
góc. Tuy nhièn, ve càu tạo lớp biẻu mô của lớp niem mạc có những đàc điếm 
chung và riẻng.

1.1. K h o a n g  m ủ i

Do xương, sụn, cơ, mo liên ket tao thành vã được chia thành  ba vùng. 
Vung tiển đình, lớp bieu mò thuoc loai làt tàng không sừng hoả có những lỏng, 
tuyên có tac dung ngan các hat bui lại. Vung hò hap, chủng đươc chuyên 
thành biẽu mò t rụ  giả táng có lòng chuyến, có nhièu tè bào hình đài tiết nhay.
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Vung khứu giác, biéu mỏ thuộc loại trụ  già táng gồm 3 loại tẻ bào: Tẻ bào 
chông đỡ, tẻ bào đáy và tê bào khứu giác (Hình 8-1A và B). Vung này có màu 
vàng nhat nằm ớ đièm cao nhảt  của hòc mủi, bat đau từ cuốn mũi trên và kéo 
dài ra phía sau khoảng lcm.

Biếu mô cua những xoang cạnh mũi chỉ gồm một hàng tè bao t rụ  có lông 
chuyển.

1 6
1.2. K h o a n g  m ủ i -h ọ n g  x' 1 1 w

Là phần cao nhat  của 
họng, được lot bởi biểu mô trụ 
gia táng có lỏng chuyển như ỏ 
khoang mũi, tiep với niêm mac 
cùng loai lot ông thính giác.
Biêu mỏ phủ hạnh nhân họng 
là biéu mỏ trụ giả táng có lóng 
chuyen, xen kẽ từng vùng là 
biếu mô lat tầng không sừng 
hoá.

1.3. T h a n h  q u ả n

Hình 8.1. Sơ đó sièu cáu 
trúc biểu mỏ khứu giác [6].
1. Sợi nhanh; 2. Soi trục; 3. 
Tế bào chõng đỡ; 4. Tẽ bào 
khứu giác; 5. Tế bào đáy; 6. 
Lỏng khứu giac; 7. Thể liên 
kết, 8 Vi nhung mao

Biếu mô của niẻm mac đọc theo chiểu dài thanh  quản không hoàn toàn 
giòng nhau. Mật trước, nửa trèn sau nep thanh  quản và các dảy thanh  am đều 
đưoc lup bới biếu mô lát tẩng không sừng hoá. Còn các vùng khác của thanh 
quản (từ đáy nép thanh quàn kéo dài xuỏng phía dưới thanh  quàn đen khí 
quản) được lợp bới biếu mô trụ giả táng có lỏng chuyến.

1.4ệ Khí q u ả n

Tiép theo thanh  quan là khí quán có hình tru, đet phía sau, có thể uỏn 
được. Chiểu dài khí quàn vào khoảng 10cm, đường kính khoáng 2-2,õcm. Có 
16-20 tám sụn hình chữ c trong lớp dưới niêm mạc. Tận cùng cua khí quàn là 
nơi mớ thông với hai phé quản gỏc.

Thành khí quan mòng, từ trong ra ngoài gom có: niem mạc, tàng dưới 
niém mạc và ao ngoài.

2Ể4.2Ể N ỉem  m ac

Nam phía trong cùng cua thành  khí quản, gom: lớp biếu mo và lớp đem.

1.4.1.1. Biếu mò

Thuoc loai biêu mỏ trụ gia tầng, chu yêu gom các tẻ bào có lông chuyên, 
xen kẻ có cac tẻ bào hình đai tiêt nhầy và những tè bao đay nam gan màng 
đay. Những tè bào cua biẻu mô tuy xẻp thành  nhiểu lớp nhưng đếu có chan 
bam vào màng đay. Dưới kính hien vi đién tử có thé phân biẻt đươc 8 loai té

3
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Hỉnh 8.2. Biểu mò trụ giả táng có lỏng chuyển [16]. 
1. Té báo tiẽt nháy; 2. Lóng chuyển; 3. Mang nhày.

bào tương tự như ờ biểu mô của cac đoạn đường dẫn khí khác cua hệ hô hấp. 
Những tế  bào trén mật biểu mô gắn với nhau ỏ mặt bèn bơi những phức hợp 
liên kết.

-  Té bào lông chuyên: Trong bào tương phía trèn ngon tẻ bào thay rõ 
những the đay tương ứng với các lông. Bộ Golgi nàm phía trẽn nhan và 
lưói nội bào kém phát triển. Đỉnh các lỏng chuyen đưọc phủ bòi một lớp 
dịch nháy do tê bào hình đài tiết ra.

-  Tè bào tiết nhay: ơ  đáy 1 3 
củng tương tự tẻ bào 
hình đài tiet nháy ơ 
niém mac ông tiêu 
hoá, bào tương phía 
trên nhán có lưối nòi 
bào rất  phát trien và 
giàu hạt chẻ tiết. Té 
bào hình đài tiêt ra lớp 
dịch nhẩy phủ lèn bẻ 
mặt tẻ bào bièu mỏ 
(Hỉnh 8-2).

-  Te bào tiết thanh dịch:
Có hệ thòng lưới nội 
bào có hạt phát trièn
và những hạ t  che tiết đậm đậc năm phía dưới nhản. Sán phẩm cua cac tè 
bào này là thanh  dịch có đò quánh thấp, có men lysozym, khang the IgA 
và có thè cà interferon.

-  Tè bào màm khía: ơ  ngọn cac té bào nay có những vi nhung mao cao 
khoảng 2|im hướng vào lòng khí quàn. Trong trục của vi nhung mao có 
những xơ actin chạy dài, có đoạn đi vào bào tương cực ngọn tê bào. Trong 
bào tương té bào mam khía khỏng thấy có hạt chè tiết, nhưng giàu lưói 
nội bao khóng hạt  và nhiểu đám hạt glycogen, ơ  phần bào tương gán các 
vi nhung mao còn thay nhiểu khòng bao vi am. Chức nàng cua các tè bào 
mâm khía và moi liên hệ của chúng với các tẻ bào biêu mô khác chưa 
được xác định rõ. Đoi khi có thè quan sát tháy những tận cùng thần  kinh 
ỏ biểu mo khí quan liên hệ vói một sỏ" tè bào mam khía nen có the chúng 
là những thụ thẻ cam giac, nhưng chưa có sư khẩng đinh về chức nàng.

-  Tè bào trung gian: Đảy là loai tè bao đang biệt hoá. Chúng có thè biệt 
hoá thành  tẻ bào có lòng chuyén hoãc tẻ bao che tiết.

-  Tẻ bào đay: Co hình thap, nhó thường thày ó khoang cách giũa chàn 
những tẻ bào trụ  kẻ tren. Nhản của tê bao đay nàm tháp hơn nhản cua 
cac tẻ bào trụ. vì vảy tạo cho biểu mó có hình anh gia tang. Tè bào đáy 
còn ít bào quan. Đảy là những tè bào nguồn co thế sẻ biệt hoa đẻ thay thẻ 
cho những tẻ bào phía trẽn.
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-  Tè bao Clara'. Được Clara mỏ tả  lần đầu tiên ỏ biểu mô của các tiêu phẻ 
quản. Hiện nay chúng đã được xác nhận là có măt trong biểu mo của tất 
cả các đường đan khí của hệ hô hấp. Tè bào Clara không có lóng chuyen, 
nhưng mat ngọn té bào có những vi nhung mao ngắn hướng vể phía lòng 
khí quản. Dưới kính hiển vi điện tử, tế bào Clara tương tự như tẻ bào tiết 
nhay, nhưng ớ phán bào tương cuc ngọn tê bào có nhiểu lưới nội biio 
không hạt và những hạt chè tiết. Qua thực nghiệm dùng phương phap tự 
chup hình phóng xạ, tê bao Clara được xác nhặn là có vai trò hình thành 
chất hoạt điện hay chất phủ (surfactante) ở bể mặt đưòng hô hấp.

-  Tẽ bào nội tiết hay còn gọi là tê bao Kultschrzky hoặc tẻ bào hạ t  nhò. Đ;1C 
điem của tẻ bào này là có những hạt chẻ tièt nhò khu trú  ờ bào tương 
vùng đáy tẻ bào. Hạt chẻ ti( t có vò bọc. Dưới vò boc tạo thanh  mót 
khoáng trông, trong cùng là lõi đậm đãc. Đường kính của hạ t  chè tiết 
trung bình khoáng lOOnm. Những tẽ bao nội tiêt trong biếu mò đường hò 
hấp thường đứng thành đám và liên hệ với đầu tận  rùng thẩn  kinh nội 
tiết, trong số đo, đã phát hiện có một sỏ te bào tiết catecholamine.

Trong biếu mó phần trên khí quản, te bào co lỏng chuyen chiêm khoang 
30% Lổng số tè bào biêu mo. té bào hình đài tiết nhay khoảng 28% và te bào 
đay khoảng 29%. Càng xuống phần dưói khí quản, tỉ lệ tê bào cỗ lỏng chuyén 
tăng dần trong khi đó tỉ lệ tê bao hình dài tiết nhầy và té bào đáy giảm dán. 
Ngoài ra, trong biêu mô khí quản va phê quản còn thay những lympho bao và 
bach cầu xảm nhập vối sò lượng ít.

1.4.1.2. Lớp đệm

Là loai mô liên kết thưa, ít sợi chun. Ngăn cách giữa lóp đem va tang 
dưói niêm mạc là một màng chun mong.

1.4.2. T ầ n g  dưới n ié m  m ac

Trong mô liên kèt có các tuyên ngoai tiết hỗn hơp và 16 đèn 20 tám sun 
trong hình chữ c  khuyèt ỏ mật sau khí quản. Khi tuổi đòi cang cao, chung có 
thè chuyển thành sụn xơ.

1.4.3. Áo ngoă ỉ

Áo ngoài là mò liên kết thưa chứa nhièu tế  bào mỡ và có các mach mau, 
thần kinh khí quàn.

1.5. P h ê  q u ả n  góc

Là đoạn phê quản được tính từ nơi phản đòi của khí quản đẻn rỏn của mỗi 
phòi (cựa phé quản là mỏt gò lồi lèn ờ mặt trong nơi chia đòi cua khí quàn thành
2 phé quản gôc, gò này thuộc sụn khí quản cuòi cung).
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2. PHÓI

2.1ế Thuỳ pb*)i và tiểu thuỳ phổi

Phôi là cơ quan đỏi, được treo vào 
mMÌ nữa ]'jng ngực bời các cuông phòi 
và các dáy chang, cach nhau bởi tim va 
cac thành phần khac của trung thất. 
Vì tim ỏ vị trí lệch trái nén phòi phải 
lón hơn phôi trái. Phổi phải có 3 thuỳ, 
phổi trái có 2 thuỳ. Mỗi thuỳ lại được 
chia thành nhiéu khôi hình tháp giói 
hạn bơi những vach liên kết mỏng, 
được gọi là những tiểu thúy phoi. Đỉnh 
các tiểu thuy phôi hướng vè phía rốn 
phôi, đáy hưống về phía mặt phôi.

Mặt ngoài phôi được bọc bởi lá 
tạng của màng phối (Hình 8-3). Ó tré 
sơ sinh và những năm tháng đâu cuộc 
đòi, phối có màu hồng sáng. Theo tuỏi 
đời phối ngay càng ngả màu xam, đặc 
biệt là phôi cùa những người sống ó 
những vùng có nhiẻu bụi (thành pho, 
hám mó) và người hut  nhièu thuôc la, 
là do các phan từ bụi khi hít vào, bị các 
đại thực bao ở phôi thâu  tóm, tích lai ở 
vách các phê nang.

2.2. P h ầ n  d ẩ n  k h í  t r o n g  
phổi - cây  p h e  q u ả n

Mỗi phè quản gôc khi rời 
rôn phổi sẽ chia nhánh  nhò dan 
đi vào trong phòi. Toàn bộ các 
nhánh phán chia từ một phè 
quán gôc được gọi là cày phê 
quản. Cach phán chia của cảy 
phê quản như sau: ờ bén phải, 
phe quản gốc chia thành 3 p h ế  
quàn thuy  đi tới 3 thuỳ phòi; ỏ 
ben trái, phê quản gốc chia 
thanh 2 phê quan thuỹ đi tới 2 
thuỳ phòi. Những phẽ quàn 
thuy tiép tục chia nhanh nhiểu 
lần hình thanh  những phé

Hinh 8.3. Sơ đố cáu tạo tiểu thuỳ phổi [1],
1. Tiểu phé quản; 2. Tiểu phế quản ỉận; 
3. Tiểu phế quản hô hảp; 4. Phế nang; 
5. Nhánh đỏng mach phổi; 6. Mach bach 
huyết; 7. Tĩnh mach phổi; 8. Vach gian tiểu 
thuy; 9. La tang mang phổi; 10. La thanh 
màng phổi; 11. Trung biểu mó.

Hình 8.4. Sơ đò cảu tao phé quản gian tiểu thuy [1],
1. Vò xơ chun; 2. Lớp đem; 3. Cơ Reissessen; 
4. Sun trong; 5. Tuyên; 6. Biểu mo lơp.
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quan gian tiểu thuy. Nhánh nhò khi đi vào mỗi tiểu thuỳ phổi được gọi là tiễu 
phê quan. Trong mỗi tiểu thuỳ phôi, tiểu phe quản tiếp tục chia nhánh  nhò 
hơn. Nhánh nhò nhat  của phán đản khí trong tiểu thuỳ phổi đươc gọi là tiểu 
phê quàn tận. Trong mỗi tiếu thuỳ phôi có khoảng từ 50-80 tiểu phê quản tan, 
cá hai bèn phổi có khoảng 20.000 tiêu phè quản tận.

2.2.1. N h ữ n g  p h ê  q u ả n

Cau tạo cua thành các phế quản khòng hoàn toàn giỏng nhau trong suốt 
chiếu dài cua cây phê quan. Chúng dan đan có sự thay đối cùng với sự nhò đi 
cua đường kính. Tuy nhiên, các phè quan từ lớn đèn nhỏ đểu có cấu tạo đại 
cương giong nhau. Thành cua các phê quản từ trong ra ngoài đểu có bôn lớp ảo.

2.2.1.1. Niem mạc

Có nếp gap làm cho lòng cùa các phê quản nhăn nheo.

-  Biếu mó nièm mạc các phê quản thuộc loại biêu mô trụ  giả táng có lông 
chuyến, o  những phê quan có kích thước lớn (phé quàn gốc, phé quản 
thuý, phê quản gian tiếu thuỳ), biêu mô niêm mạc gióng biếu mô niém 
mac khí quàn.

-  Lớp đệm đươc tạo thành bởi mô liên ket thưa, có đủ các loại sợi cúa mò 
liên kèt, đậc biệt có nhiéu sợi chun, có ít tè bào lympho.

2.2.1.2. Lớp cơ

Được tạo thành bởi 2 lốp cơ 
mòng. Lớp trong là lớp đac, được tao 
bởi những sơi cơ hướng vòng. Lớp 
ngoai gồm những sợi cơ riéng biệt 
hướng dọc, lớp nay không được thế 
hiện rõ ràng. Cả hai lốp này bao bọc 
quanh òng phè quản, gọi là cơ 
Reíssessen, thuộc loai cơ trơn. Cac SƠ1 
cơ trong lớp cơ được kẻt hợp chật chẽ 
với những sợi chun. Cac bó cơ không 
bao giờ hình thành một vòng khep kín 
chung quanh òng phê quàn.

2.2.1.3. Lớp sun và tuyên (lơp dưới 
niẻm mạc)

Trong lỡp này có những manh 
sụn trong, kích thước không đeu, bao 
quanh thanh phẻ quan (Hinh 8-4).
Cac manh sun be dán theo kích thước phè quan và mat đi khi đường kính cua 
tiểu phê quan còn < lmm.

Hình 8.5. Cấu tẹo vi thể một phản tiểu 
thuỳ phối [1 ].

1. Đong mach phổi; 2. Tiểu phê quàn tận; 3. 
Tiểu phế quàn' 4. Biểu mó; 5. Lớp đèm; 6. 
Cơ Ressessen; 7. vỏ xơ chun ; 8. Phẻ nang.
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Những tuyến trong lớp này thuộc loại tuyến nháy và tuyen pha. Òng bài 
xuất cua chúng mờ thẳng vào trong lòng phế quàn. Chất tiết của những tuyên 
đo củng với chất tiết của những tế  bao hình đài tiet nháy ờ lớp biẻu mô lớp 
niêm mạc làm mặt niem mạc luôn luòn ảm ướt va có khả năng giữ lại nhũng 
hạt bui, sau đó đẩv chúng ra ngoài.

2.2.1.4. Lớp vo ngoài
Đươc tạo bởi mó liên kèt thưa vối nhièu sợi chun, boc xung quanh các 

mành sun và tiép nôi với mô liên kèt của nhu mô phói.

2.2.2. N h ữ n g  tỉi I p h ê  q u ả n

2.2.2.1. Tiếu phẻ quan

Tiếu phê quán la những đoạn phe quản nhỏ, có đương kính < lmm, nảm 
trong tiêu thuy. Thành cua tièu phè quan không có sụn, không cô tuyến và 
không có những điem bạch huyết. Thành tiểu phe quản trong tieu thuý được 
cấu tạo bời (Hình 8-5):

-  Lốp niêm mạc có nhiểu nep gap làm cho lòng tiểu phè quán có hình như 
mặt cắt ngang quá khê, càu tạo gồm:

+ Biẻu mô: ơ  đoạn đau tiếu phê quán thuộc biếu mô trụ đơn có lỏng 
chuyén, còn ở đoạn cuối thuộc lnại biếu mô vuòng đơn có hoac không có 
lông chuyén. So lượng tẻ bào tiẻt nháy ờ biéu mô giảm nhiéu, tuy 
nhién van có té bào Clara, té bào mám khía và tế  bao nội tiết.

+ Lóp đem: Là một lớp mô liên kẽt mòng có những loại sợi lien ket 
nhung chủ yèu là sợi chun.

-  Lớp cơ (hay còn gọi là cơ niêm) ờ thành tièu phé quản tương đoi phát 
triển. Vì vậy, sự co rút  kéo đài của lớp này trong trương hợp bệnh ly 
(bệnh hen phẻ quán) làm cho lòng của tiểu phẻ quản bi co hẹp lai, gay 
khó thờ thì thờ ra.

2.2.2.2. Tiếu phê quan tận

Tiẻu phê quan tận  là đoạn cuỏi cùng của cày phè quản, có đậc đièm:

-  Thành kha mong.

-  Niẻm mạc không có nèp gáp.

-  Biểu mò lợp thuòc loại biểu mỏ vuông đơn.

2.3. P h ầ n  hò h ả p  c ủ a  phố i

2.3.1. T iêu p h ế  q u ả n  hô hấ p

Mỗi tiếu phẻ quan tan phản chia thành hai hoac nhieu tiếu phẻ quan hỏ 
hàp. Mỗi tiểu phẻ quan hò hap lại tiẻp tục phán đôi hai lán nữa, kèt qua la có
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những tieu phé quan hò hàp từ bac 1 đén bác 3. Tiểu phê quàn hô hap có hai 
chức nâng chính vữa đản khí vừa trao đỏi khí. Đường kính của tiéu phẽ quàn 
ho hấp khoang 0,4mm. Thành cua chứng có cấu tao gán giỏng như tiéu pho 
quan tận: Biếu mo vuóng đơn tựa trén màng đáy, gồm những te bào có lỏng 
chuyen và té bao Clara. Đưới biêu mô là những sợi chun chạy theo chiếu dài 
va các bo sơi cơ trơn chạy theo hướng xoán ôc. Đặc điểm cấu tạo của thành tiẻu 
phế quan hô hấp là có những nơi phình ra, đó là những phê nang có chức năng 
trao đoi khĩ. Ở đoạn đẩu, thành tiếu phê quan hô háp có ít phé nang, ỏ đoạn 
cang xa sô phé nang cang nhiếu hơn. Biếu mó vuông đơn của thành tiếu phé 
quan hô hấp tiẻp nối với biếu mó lát đơn cua phé nang (Hình 8-6).

2.3.2. Ong p h ê  nang, tiên d inh  phê  nang, túi p h ê  n a n g

Mỗi tièu phè quan 
ho hap tiep tục phan 
thành 2-10 ống phè nang.
Ong phẻ nang là đoạn 
óng mà thanh cua chúng 
có các phê nang độc lập 
đứng canh nhau và 
những phe nang ket 
thanh chum (túi phẻ 
nang) có miệng chung là 
tien đình phe nang. Nơi 
này, thanh ông phê nang 
như bị gian đoạn. Những 
đoan thành òng phẻ nang 
còn lại đươc lót bời bièu 
mô vuóng đơn tựa trên 
màng đay. Đưới biéu mô 
là một lốp sợi collagen, 
sợi võng, rấ t  giàu sơi chun và những sơi cơ trơn. Đảy là những cơ kiém soát 
đương khí ra vào phế nang va túi phè nang. Miệng các phê nang đóc lập và các 
tiên đình có hình vòng, chúng tao nén thành  cua ỏng phế nang và chính là 
phần đỉnh của các vach phé nang bé ròng ra (Hình 8-6).

2.3.3. P hê  n a n g

Phẻ nang là những túi đa diện, thành  rấ t  mòng. Cảc phẻ nang mò vào 
tui phế nang không còn thanh phan cơ trơn.

Đường kính trung bình cua cac phe nang d người trưởng thanh  không 
qua 0,25mm. Tỏng điện tích bé màt cua tấ t  cả các phế nang ờ giai đoan thỏ 
vào khoang 100-120rrr (thảm chí có thẻ đẻn 150m2), còn ỏ trong giai đoan thở 
ra, diện tích đó có thé giam xuòng còn 1/ 2 đen 1/3.

Giữa các phẻ nang có những lổ vói đường kính khoảng lO-lÕỊim.

Hinh 8.6. Tiểu phế quản hô hấp va ống phế nang [12].
1. Long tiểu phé quàn hố hẫp; 2. Óng phẻ nang; 3. Tién 
đình phế nang; 4. Phẻ nang; 5. Tui phế nang; 6. Biểu mò; 
7. Cơ trơn; 8. Khòng con cơ trơn.
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Bé mặt trong của thanh phế nang được lợp bởi một biếu mó đặc biệt rất  
mỏng, năm trên màng đáy gọi là biếu mô hò hấp. Lớp biéu mô hô hấp ở thành 
phế nang được phản cách với biêu mô của thành phế nang bèn cạnh bởi một 
vách liên kết móng gọi là vách gian phê nang. Trong vách gian phế nang có 
một lưới mao mạch dày đặc gọi là lưới mao mạch ho hap (Hình 8-7). Nhứng lỗ 
ờ vách gian phế nang cho phép không khí chuyên từ phé nang này sang phe 
nang bên canh tránh hiện tương xẹp phe nang khi một sò phè nang bi tắc. 
Đong thời, những lỗ phe nang củng tao điểu kiện thuận lợi lan truyển vi 
khuan trong các trường hợp viém phối.

2.3.3.1. Biếu mô lợp p h ế  nang (hay biếu mo ho hap)

Biểu mô lơp phế nang đươc tao bơi hai loại tê bào:

-  Te bào p h ế  nang loai I:

Là loai tê bào dẹt, chiêm đa sỏ 
trong biêu mô hô hấp. Vùng trung 
tâm của tẽ bào phình lẻn và chứa 
một nhàn det. Lớp bào tương của tẻ 
bào mòng không thẻ nhìn đươc đưới 
kính hiến vi quang học (do đó, khi 
chưa có kính hién vi điện tử, biêu 
mô hò hấp được xem như bị đứt 
đoạn).

Khi nghiên cứu bằng kính hiển 
vi điện tủ, người ta thay tè bao bièu 
mô lợp thanh phê nang là một lớp 
liên tuc nầm trèn màng đáy, có 
chiếu đày không vượt qua 0,l|j.m.
Mật ngoài màng đáy cưa biếu mô lá 
mang đáy cua lờp nội mô mao mạch 
hô hảp. Các té bao bièu mô lơp 
thành phè nang có nhiéu nhánh bào 
tương dài 20-80nm, làm cho điện

Hình 8.7. Sơ đố cáu trúc vach gian 
phế nang [6],

1. Mang đay mao mach; 2. Té bao phê nang 
loai I; 3. Tế bào phế nang loai II; 4. Sợi vỏng, 
5. Đai thưc bao phẻ nang; 6. Bach cáu đơn 
nhán chuyển dang thanh đai thưc bao; 7. Tẽ 
báo nội mố mao mach; 8. Hang rao phé nang 
- mao mach; 9. Sợi chun.

tích tièp xuc cua biêu mô hô hấp và 
khóng khí tăng lèn rà t  nhièư. Trong bào tương cua tẻ bao có nhũng ti thè hình 
cầu, đưòng kính 0,2-0,4|im; những không bao lớn, đường kính l-2ịim.

-  Tè bào phê nang loại II: .

La những tè bào lớn. Dưới kính hiến vi quang học, tè bào phe nang loại II 
có hình cáu lơn, đơn độc hoặc năm thành từng đam 2-3 tẻ bào lồi vào trong 
lòng phe nang.

Dưới kính hiên vi đien tử, ngưòi ta nhận thấy những tẻ bào phê nang loại
II là những té bào biẻu mô cùng nằm trèn màng đáy với tè bao phè nang loại I
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nhưng có tính chất chẻ tiết nên chúng còn được gọi lá những tẽ bao chó tiết. 
Mật tư do cua te bào có những vi nhung mao ngắn. Trong bào tương có nhiều 
lưới nội bao có hat, nhiểu ribosom, ti thẻ- bộ Golgi, nhiều không bào. Ngoài ra 
trong bao tương cua những tế  bào này còn có những hat đac (Hinh 8-8). Những 
hạt nay được tạo thành bởi 
những la mảnh song song hay 
đồng tâm chứa nhiêu 
phospholipid dưới đang phức hợp 
lipoprotein, khi được bài xuảt ra 
khỏi tẻ bao, chúng trở thành một 
chát dich phu trẽn bé mãt biếu 
mô lơp phê nang goi là chát phu 
(surfactante). Chat phu này có 
đặc tính làm giam sức càng bé 
mặt giúp cho đưòng kính phê 
nang luôn đươc ỏn định. Nói cách 
khac, chất phủ điểu chỉnh sức 
câng bể mặt phè nang trong quá 
trình hò hap, ngan không cho các 
phè nang xep lại. Chat phu luôn 
luỏn được đói mới. Sư chê tièt 
cua chat phủ được điểu hoà bởi 
than kinh.

-  Đại thực bào phe nang:

Trong thành và trong lòng phe nang, người ta có thè phát hiện đươc 
những đại thực bào có chứa dị vật. Trong bào tương của chủng thường có 
những giọt lipid và nhiêu không bào. Những đại thực bào này từ vách gian 
phé nang xâm nhảp vào thành và lòng phe nang. Đại thực bào phẻ nang có 
hình trứng, kích thước lớn, trong bào tương có những ha t  bụi nén còn đươc gọi 
là những “tế bào bui . ơ  một so bệnh tim, có sư ứ máu trong phói, cảc đại thực 
bào chứa nhiéu hạt hemosiderin và sac tố.

Vẻ nguồn gỏc cua những đại thực bào phé nang, củng giong như những đại 
thực bào ở những nơi khác cua cơ the, có nguồn goc từ những bạch cầu đơn nhan.

2.3.3.2. Vach gian phè nang

Vach gian phé nang là một vách mong, nằm giua hai phe nang cạnh 
nhau. Vach gian phe nang được tạo thanh  bói:

-  Lưói mao mach'day đác goi là lưới mao mach hô hấp. Đưòng kính mao 
mach thường lớn hơn bế dày cua vach gian phe nang, nẻn lam cho vách 
phẻ nang có nhiếu nơi lồi vào trong long phe nang. Phía ngoài lởp noi mô 
cua cac mao mạch đuỢc bao quanh bởi màng đay. Mang nay thường dính 
vào màng đay cua biêu mô phê nang.

Hỉnh 8.8. Sơ đố cấu trúc tẽ bao phế nang loai II 
và lớp hoat tinh bé măt [16].

1. Bao tương; 2. Màng tế bao phé nang loai II; 3. 
Bai xuất của hat dang lả; 4. Thể đa tui; 5. Hat 
dang lá ; 6. Ti thể; 7. Táng trên; 8. Tảng dưới; 9. 
Lipoprotein dang ông; 10. Lớp hoat tinh bé mật.
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-  Vùng trung tám vách gian phé nang co lưới sơi vỏng, sơi chun. Nhửng SỢI

này củng với nhưng nhánh nối của mao mạch, đi vào thành các phẻ nang
gan kế.

-  Mòt so ít sợi tạo keo và sợi cơ trơn.
-  Trong vách gian phe nang còn có một so tè bào mà sỏ lượng nhieu hay ít

tuý thuỏc vào tuói tác, mức đo mòng của thành phè nang, như:
+ Những tẽ bào chứa mơ có nhiếu khòng bào trong bào tương.
+ Những đai thực bào có thẻ lach qua bièu mò hò háp, lot vào lóng phê 

nang, án các hạt bụi và trỏ thành các té bào bụi.
Như vậy, khòng khí trong lòng phe nang được ngán cách với máu trong 

lòng mao mạch hô hấp (nàm trong vách gian phẻ nang) bởi hàng rào phè nang- 
mao mạch (hay hàng rào khí-mảu) gồm các lớp:

+ Lớp chất phù trèn mật tè bao phe nang.
+ Bào tương các tẽ bào biếu mô ho hap (lợp thành phẻ nang).
+ Màng đáy lợp ngoai biếu mô hô hấp.
+ Mang đáy lơp ngoài nội mô mao mạch hô hấp. Hai mang đáy ở đây 

thường hoà với nhau.
+ Bào tương cua tê bào nội mô mao mach.

2ễ4ễ M àng phô i

Những khoang chứa những la phối được lợp bới lớp thanh mạc gọi là 
màng phối. Mang phôi đươc tạo thanh bởi một lớp mô liên két xơ mong, trong 
đó có những tè bào sợi và đại thưc bao, những bó sợi chun chay dọc theo các 
hướng khac nhau và đươc lợp bơi mot lớp trung biêu mô. Phán màng lợp thanh 
khoang ngực gọi là lá thành, còn phan màng quay lại lợp trẽn mật phòi goi là 
lá tạng. Màng phòi có nhiéu mao mach mau và mao mach bach huyẻt. Lá 
thanh của màng phoi có ít sơi thần  kinh liên quan với thẩn  kinh hoanh va 
thần kinh liên sườn, ơ  la tang có những nhanh của thần  kinh giao cam và phó 
giao cam. Giữa la thanh  và lá tạng là khoang màng phôi có chứa mót lớp dich 
mòng, có thẻ thay những tẻ bào của lớp trung biếu mô bị bong ra.

2ễ5. Mạch mau, mach bạch huyết  và thần kinh
Mach mau ơ phoi mot phẩn thuộc tuấn hoan chức nàng, mót phán thuóc 

tuần hoàn dinh dưỡng. Mau trong tuần hoãn chức nàng đươc cáp 0 2 va loai bo 
C02. Mau tĩnh mach đươr dẩn tơi phni bơi những đòng mach phoi, cau truc co ít 
thành phản chun và nhiéu thanh phẩn cơ. Khi tơi phoi, các nhanh đòng mach 
phui luón song hành vơi các nhanh của cày phe quan. Khi tới các đoan tieu phé 
quản và õng phê nang- chung chuyên thành các tiếu đr>ng mach và sau đo toả 
thònh mót lươi mao mach rát phong phu trong các uach gian phe nang.

Mao mach ơ phòi la phán mạch quyet đinh sư trao đỏi mau ơ phổi. Mau 
đòng mach từ  lươi mao mach chay vè các tiêu tĩnh mach chay riẻng rẻ trong
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nhu mó phối và đươc mò liên ket bao quanh, sau đ<> đi vào các vách Liễn kết 
gian tiêu thuy. Sau khi rời khoi tiếu thuỳ phổi, các tĩnh mạch phoi đi theo cây 
phê quan đ* đi tới rốn phổi đe về tâm nhĩ trái.

Những đỏng mach dinh dương ở phổi xuất phát từ  đong mach chù, song 
h'i.nh và cung Cấp máu dinh dưỡng cho cây phê quàn, tới các tiêu phê quản. 
Chung co nhưng nhánh noi với động mạch phổi trong thành các phê quản.

Ở phối co nhiéu mach bach huyết nhận hach huyết từ  đám rối mao mạch 
bach huyết ở be mát măng phối và những đam  rôi bao quanh các tiểu phê quản 
và quanh các mạch mau ở phổi. Bach huyét từ  các đam  rối bê mát máng phôi 
đươc dẫn đèn các bach hach ờ rón phríìi và ở nơi chia nhánh của k h í  quản. 
Bach huyết từ  các đám roi sau đươc dẩn đến các bạch hạch dọc theo các phê 
quán pho’ ở ròn phổi, ơ  thành phê nang không có mach bnch huyết.

Than kinh chi phoi hoat động ở phôi là thân kinh pho giao cảm thuòc dây 
then kinh pho ui, thán kinh giao cam thuòc hạch giao cam ngưc từ  thứ  2 đèn 
thứ 4. Chung được hình thành từ  những đám rối quanh rón phoi uà từ  đó cho 
ra các sợi thản kinh chi phôi cây phê quan và các mạch mau trong phoi. Thần 
kinh giao cám uà pho giao cam đêu chứa các sợi ly tăm và sơi hướng tâm Lnm  
co long phẻ quan lả thán kinh phê vi, lăm giãn lóng phe quàn la thắn kinh 
giao com. Cả hai loại sơi đéu có những tàn cùng thắn kinh  ở thành các phế  
quan, ông phè nang và phê nang. Loai tán cùng cám giác (được coi là các thụ 
thẻ canh mach) bi kích thích khi áp lưc mau ở mao mach phổi tảng lên. Co loai 
tận cùng liên hệ băng synap hoá học với phẻ bao ỈOOI II, đươc cho la liên quan 
đen hoat đỏng chẻ tiết chát hoat di>'n cùa loai bao này.

Tư LƯỢNG GIÁ
1. Hãy ké tên các thành phan của đường dản khí tới phói.
2. Hãy mỏ tà cây phê quan.
3. Hay so sánh càu tạo cua phè quan gian tiểu thuỳ với tiếu phe quản.
4. Hãy so sánh cấu tạo cua tieu phẻ quàn tận  vói tiếu phẻ quàn hỏ hàp.
5. Hãy phản biệt cau tạo cua ống phẻ nang với chùm phè nang.
6. Hay mô tả cac loại tè bào trong lóp biêu mô hệ thòng dan khí.
7. Hảv mô tả  su thay đòi thành  phan tê bào trong bièu mô lớp niem mạc 

cáy phẻ quan.
8. Hãy mô tả các thành  phần cấu tạo vach gian phẻ nang.
9. Hày mò tá càu tạo cua tê bào phẻ nang loại I và tè bào phé nang loại II.
10. Hay mô ta hàng rào máu-khí.
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C h ư ơ n g  9

HỆ TÍÊU HOÁ

MỤC TIÊU
1. Mn tả được cấu tạo chung của ống tiêu hoá chính thức.

2. Mô tả được cấu tạo, chức nang của các đoạn ông tiêu hoá chính thức.

3. Nêu được những đặc điểm giông nhau và khác nhau của các đoạn ống tiẹu hoá 
chính thức.

4. Nêu đươc các cách phan loại tỉèu thuỳ gan.

5. Mô tả được cấu tạo vi thề, siêu vi thể và chức nàng cùa các thành phần cấu tạo 
tieu thuỳ gan cô điển.

6. Mo tả được cấu tạo của các thành phần trong khoảng cửa của gon.

7. Mô tả được cáu tạo và chức năng của tuyên tuy.

8. Mô tả đươc cấu tạo chung và phân loai tuytn nước bot.

Hệ tiêu hoá gồm có:

-  Ỏng tièu hoa bãt đầu từ mói va tận cùng ở hậu mon, bao gom: Miệng, 
hau, thực quan, đạ day, ruột non, ruỏt gia. ỏng hâu mỏn và ruot thừa. 
Đoạn từ thưc quan đen òng hậu mon được coi là òng tiêu hoa chính thức.

-  Mot sò tuyén lón nằm ngoài ông tiẻu hoa: Tuyẻn nước bọt, gan, tuyên 
tuỵ...

1. KHOANG MIỆNG

1.1. Mòi

Phía trước khoang miệng có: môi trén vã môi dưới.

-  Mat ngoài môi lơp bởi da chứa nhiểu nang lòng, tuyên bả, tuyèn mồ hôi.

-  Vùng chuyên tiẻp (bờ môi) nôi tièp giữa da ỏ mát ngoài môi V Ớ I lớp mèm 
mạc ở trong. Bò môi không có lòng và tuyèn mồ hôi, van còn tuyẻn bã. ỏ  
đây, lớp đem có nhu cao vá chứa nhiéu mao mach, đáu tan cùng thán 
kinh. Vì vậy, bờ môi có màu đỏ.
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-  Mat trong môi được lợp bởi nièm mạc gồm:

+ Biếu mô lát tầng không sừng hoá. Biểu mô của niém mạc môi dày hơn 
lốp biếu bì cua da lơp ở mặt ngoài môi.

+ Lớp đệm tạo thanh bơi mô liên két có nhiểu nhú cao và chửa nhiều tan 
cùng thần kinh, nhièu mao mạch, nhiểu tuyen môi, những tuvẻn nưỏc 
bot nhỏ loại tiét nhay hoãc pha.

Xen vao giữa da và niẻm mạc có những sợi cơ vản thuộc cơ vòng môi và 
mô liên kết xơ-chun.

1.2. N iêm  m ạc  m iện g

Niém m-ic miệng lơp mat trong thành khoang mieng (mặt trong hai ma 
mật đưới vòm miệng, 2 mặt lưỡi).

-  Biếu mỏ niẻm mạc miệng thuôc loai biếu mô lát táng không sừng hoá. 
Những tẻ bào tren mặt bieu mô bị bong ra đươc thay thẻ bời những tế 
bàu mới đươc sinh ra từ lóp tế  bào đay.

-  Lớp đệm đo mô liên két-xơ chun tao thành, có nhiếu nhú cao. ơ  vùng vòm 
miệng, lớp đệm của niẻm mạc miệng dính chật vao mang xương. Còn ơ 
các vùng khác, lớp đệm lẳn vào lớp đưới niẻm mạc, trong đó có nhiều tè 
bào mỡ, những sợi cơ vãn và những tuyén nước bọt thuoc loại tuyến pha 
(vừa tiẻt nước vừa tièt nhầy).

1.3. Lưỡi

Lưỡi là một khoi cơ ván đươc lơp bới niem mac miệng.

-  Những sợi cơ vân cua lưỡi tạo thành những bó đan cheo nhau  va xép 
thành ba lớp.

-  Niêm mạc lơp mật đưới lưỡi mong va nhản.

-  Mật trên lưỡi cũng lợp bới niém mạc nhưng có nhieu nhú cao loi len khỏi 
mặt lưỡi. Niẻm mac trèn được chia lam hai phan bời mot đường có hình 
chữ V goi là V lưõi.

+ 2/3 trước là phán phat  am cua lưỡi. Ỏ mặt trẽn phán này có nhiéu nhú 
thuỏc nhiẻu loại.

+ 1/3 sau, mô lympho phat trièn tạo thành  hanh nhan  lưỡi.

2ệ£ệ2ệ N h ủ  lưỡi

Nam ớ 2/3 trước cua lưỡi, gốm có ba loại:

1.3.1.1. Nhu hình sơi

Là loại nhu có nhiếu nhảt, nàm rai rae ó mặt trên 2/3 trước và hai ben bó 
lưỡi. Những nhu hình sơi la những cáu trúc hình nón cao đáy hep 'Hình 9-1).
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1.3 ỉ 2. ẵ\//'. '  hiii/i tm/ii

t • rẾi /ihn Mnh yọi co nhú chân bĩ chinh (nhu bạ. nliat) hình non hay 
1)11.11 1Ấ u, lu đo này 1 a những nhú phụ (nhu bac hai). C'a<; nhú nay đẽu đươc lơp 
.VI U.OI i',t iểi'j Lu 'áng không sung hoa thuộc biêu mo niein mạc miệng, 
chúng tiưọc Aep thanh liẫy song song loi len trễi) mạt luổi vói (.hieu cao tu 0,3 
den 3 iiiin

í"'.l i l i  J i i u i i  í i ềi ú i  ii'1 l t í j i  l i C i i  inóìL

liiỏi gioiifc! uhu  n h ũ n g  cai nam ,  p h an  
tiên ứ,i,fị I òn phan dav thì hep 
7ỉììih 0 :) Si) hífmg nhu hinh nam ít, 
hơn rá í, lihiOu (!.'>0-200 cai) so VỚI sô 
liMnq Iihr. hình .'.ò) va aãm xen ke VỚI 
cac nhu hình SOI

Mv>i nhí’: imili nam đươc tạo 
lhan!ằ bới mọc khôi chân bì phình đáu 
goi la nhu chmh (nhú bac nhat) từ 
nhu chinh ha.v nhu bac uhat cũng náy 
ra mot bô añil phu (nhu bac hai).

Nhu hình nam đươr lợp bơi biẻu mô lat táng không sùng hoa. Trong bieu 
mó .:ua các iiliu L Ó  lliè (.0 những nụ vị giac.

Hinh 9.1. Nhú lưỡi hình sợi: hình Qâm [3], 
1 Nhu hình nảm 2 Nhu hình soi:
3 Mo lieri Ket, 4. Nhú lưỡi bàc hai.

1.3 1.3 Nhv hink dài

Mỏ] í.há  liinh đai cũng có hình như 
nhu hìiili nàiu ìiluíng kích thước ỉốn hơn 
va ilude quay quanh boi mọt cai ranh hình 
vong í.Vii; nhu hmh đai xep hang thành 
chu Y ( V luơi). o  Iigứòi í‘ó từ 9-1] nha  hình 
đai ịUiìiỉi 9-2), chung cũng đươc lợp bói 
bieu HK) Jai ta¡i£ h nông sừng hoa.

Da< diem I U.1 n h u  h ìn h  đai la trong 
Liỏu iiẺo LOp thanh bèn của cac nhu cỏ 
nhiõi. lii] vi ÍĨÌT.' o  đáv cái ranh vòng 
ohuuK h nhu co những lô bài xuất của Hlnh » 2 Nnu lưa' hinh đâl I3)- 
I i l iu iig  I I I ' en n l l i ln t ỉ  lu y e n  nươc bot nho * Nhu ninh đai 2 Ranh vong
Von KbiH‘j

N hù Í.J ;•;«.« \ i  giỆ>K- oo trong bièu mô lợp thành bén eac nhu hình nám (đôi 
:. 1). ih.ì.\ 1 ì (¡ í.ut'.i mo ireii xi'Ẽạt vá (1 trong biêu mô lrtp th à n h  hen cua nhu  hình 
da:)

Mói n ụ  .1 1.1 mọi khói hình bau duc đav tiep XIU’ \Ỡ1 mang đay cua
1)1*11 inò HIÌỌU huoiiLì ve phía mot cai ho ở trên mat biéu mò goi là hò vi giac.
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1

Hinh 9.3. Nu vị giac [1],
1. Mang đay; 2. Ho VI giac 

3. Tẻ bao chòng dờ; 4. Te bao VI giac.

MỎI nu vị giac đèu đươc tao thánh bởi 2 loại tẻ bao tHinh 9-3):

-  Nhừrtg tè bào chóng đỡ: La những tẻ bào sang mau. nhiếu bao tương, 
năm  xen kẻ VÓI n h ữ n g  tẻ bào vị giac.

-  Những te bao vi giac: La những tẻ 2 
bao manh, vung trung tâm tẻ bao 
chứa nhản nẻn phình ra. Tren mat 
ngon cua tẻ bao có những lỏng vị 
giac keo dai tới hỏ vi giac. Cưc day 
va chung quanh tẻ bao vị giac đươc 
bao quanh va tiẻp xuc VỚI những 
đáu tận cùng thán kinh.

Những tẻ bao vị giac là nhũng tè 
bao cam giac phụ. còn những tẻ bao cam 
giac chính la nhũng tẻ báo mót cưc gia 
nằm trong cac hach thán kinh. Những 
nhanh gai cua tê bao cam giac chính 
tien vẻ phía cưc đay cua nu vi giac chia 
nhanh va đi xen vào các té bao cua nụ vị 
giac tao ra chung quanh mồi tê bao vi 
giac mòt chum SƠ1 tan cùng.

1.3.2. H a n h  n h ả n  lưỡi

Nam ơ vung đay lưỡi. Cac hanh nhan lưỡi la cac chỏ loi lẻn cua mém mạc 
lưỡi. Mỗi một hanh nhản lưỡi đếu có mỏt khe lum goi là khe hanh nhãn.

Hanh nhản lười đươc lơp bơi biẻu mô lat tang không sừng hoa. Phía duoi 
biéu mô la mô bach huvêt gòm những trung 
tám sinh san va tẻ bao lympho phán tan.

1.4Ể R àng

Rang la bộ phan phu thuỏc niém mac 
miệng.

Rang gỏm hai phàn:

-  Phan không bi nhiẻm muối vôi la tuy 
rang.

-  Nián nhiem muôi VÒI la nga và men 
rang.

MỎI 1'ãng gom co hai đoan chinh 
Hình 9- 4).

-  Đoan lơi len khoi niêm mac lơi goi la 
than rang.

Hình 9.4. Rang ham dươi só 1 
(cắt doc) [1],

1 Men răng. 2. Nga râng 3 Tuỹ râng: 
4 Lơi; 5. Xương ó râng 6 Mang 
quanh răng; 7 Xương râng
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Đoan con lai cam sau vao xương ham goi la chân rang (hay rẻ ráng).

c.iữa than  va chan ráng co mot đoan ngẩn goi la co răng. Lơp mỏ liên kèt 
nhiêm muoi vỏ] bao boc chung quanh tuy đươc goi la nga rang. Nga rang cua 
phán thân  rang đươc boc bơi mỏt lớp chãt rấ t  rân  co nhiẻm muỏi VÒI goi lã 
men rang, men rang dưực sinh ra từ biẻu mỏ. ơ  chán rang, mat ngoai cua lơp 
nga chiơc bor bơi mot mó giỏng mỏ xương goi la xương chan răng.

Rang đươc cỏ đinh vao ó rang nhơ dãy chàng quanh ráng (hay dãy chàng 
rang- o rang).

1.4.1. Ngà ra n g
La mot chat ran  hơn xương bao quanh 

hoc tuy. Nga rang đươc tao thanh  bới nhứng 
tạo nga bao. Nga rang co mau hời vang va 
trong. Trong nga rang co 20% chat hữu cơ,
80% chất vò cơ (phán lơn liên ket V Ơ I cac 
tinh thè hydroxyapatite).

Dươi kính hièn vi quang hoc, tiêu ban 
rang mai mong thay nhung  ong nho goi la 
tieu quan nga. chạy song song V Ơ I nhau từ 
hỏc tuy ra tận  mat ngoai cua nga ráng.
Trong tieu quan nga co chúa nhung nhanh 
cua cực ngon te bao tao nga (te bao nay nam 
li vung ngoai VI của tuy rang). Cac nhanh  
nay được goi la sói Tomes IHình 9-5). Do 
qua tr ình calci hoa không đỏng nhá t  nén 
trong chat nga xuat  hien nhũng  đường co 
hình cong goi la đuòng cong Owen. Chat 
hữu cơ cua nga rang  đuoc tòng hơp bơi các 
tao nga bao.

Chát nga được tao ra  từng lơỊ ) ,  lơp đưoc 
tao ra cang sơm cang nám xa tuy rang.

7 / v n

Hình 9.5. Nga rang va tuy rang [1],
1 Nga răng; 2 Tuy răng; 3. Chảt 
nga 4. Mang Neuman. 5 Tieu quan 
nga: 6. Sơi Tomes; 7 Tao nga bao. 
8. Tẻ bao hinh sao.

1.4.2. Men ra n g
Men rang la chat rát cứng, giau calci nha t  trong cơ the ngươi, boc ngoai 

lóp nc[à cua than  rang. Men rang la san phàm cua tao men bao. co nguỏn gỏc 
ngoai bì

Men vang gom nhiing dơn vi cáu tao hình luc lãng goi la trư men. Men 
rang co 97°0 chat  vỏ cơ đươi hình thức nhùng  t inh thè  hydroxyapat i te  va 3% 
chát huu cơ. Trong men rang khong co SỢI tao keo.

Chat hủu cơ cua men rang đuơc tiet ra bơi tao men bao nam ơ mat  ngoai 
(mạt tụ do) cua lóp men rang dươi hình thúc nhùng  t ru  men. Khi nghiên cứu 
tiòu ban rang đuoc mai mong ngươi ta có the thav:
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-  Những đương đóng tàm (tiéu ban cắt ngang).

-  Những đưòng cheo (tieu bản cát doc).

Đó là những đường Retzius. Ngoài ra còn 
có thê thấy những đường sáng hoac tỏi có hướng 
ít nhieu vuông gốc với mật men rãng, đó là 
những đường Schreger. Những tao men bao là 
những tè bao trụ cao, nhản nàm ơ cuc đav- 
Nhanh kéo dài của tẻ bào đi vào chát nển hữu 
cơ của men rãng khóng canxi hoa (Hình 9-6).

Su nhiễm Ca của men rang bat đầu dán 
dàn từ những trụ  men từ trong ra ngoài.

Vì vậy, lớp men ỏ trong nhất là lớp men 
cũ nhất.

Men râng đả hoan toàn được hình thanh 
tương đốì trơ (không hoạt đỏng) va khòng Con 
té bao.

Mặt tự do của men ráng đươc lợp bỏi hai 
lớp móng:

-  Lớp trong rấ t  mòng gọi là màng Nasmyth.

-  Lớp ngoài khỏng có tê bào, đà sừng hoá .

1.4.3. Xương rán g

Xương ráng bọc nga ráng o chán rãng. Xương ráng có thành phán giỏng mò 
xương nhưng khong có hệ thòng Havers và mạch máu. Ò phẩn trén cùa chản 
ràng, xương ráng là một lớp đay, trong có chứa te bào goi là tè bào xương ràng.

*

2ệ4ệ4ệ Tuỷ r à n g

Tuý răng được chứa trong hóc tuy. Là mô liên kèt mem trong đó có 
những sợi tạo keo khóng co hương nhát định, nhièu nguyên bào sợi, ít tè bào 
lympho, đai thưc bao, tương bào, những mach máu, mạch bạch huyết, những 
soi than kinh.

Tuý ráng là loại mò tạo thành  nhú ráng trong qua tr ình phat trién.Vùng 
ngoai vi tiẻp xúc với ngà rãng có một lớp tạo ngà bào. Xen giữa cac tạo nga bào 
co những tận cùng thần  kinh khòng có myelin.

1.4.5. Dày c h ằ n g  qu an h  rà n g  (hay d á y  c h ằ n g  ráng- ó ráng)

Đươe tao thành bơi những sơi tạo keo. Những bó sợi nay đi từ thanh ổ rãng 
tỏi dinh vào xương răng. Hai mặt của đày chàng có những tao cốt bào. chúng 
đong vai tro tao ra xương mới ờ mặt ngoài và tạo ra xương ràng ỏ mảt trong.

Hình 9.6. Tao men bào [1].
1. Vung phát triển; 2. Hat ché tiết; 
3. Nến men răng; 4. Bo Golgi; 5. 
Lưới nói báo co hat; 6. Nhàn tẽ 
báo; 7. Ti thể.
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1.4.6. Lơi
Lơi là phản của niêm mac miệng kết hợp chát chẻ chung quanh răng ờ 

đỉnh ổ xương rang.

1.4.7. X ư ơ ng  ổ  ră n g

Xương ố ráng là xương xồp. Lớp ngoài cùng tiẻp tuc cua lớp vò ngoài cua 
xương hàm. Lớp vò trong tiếp giáp vói dày chăng quanh ráng.

2. HỌNG

Hong là nơi gập nhau cua đương hô hấp và đưríng tièu hoa trèn. Từ trong 
ra ngoài, thành họng có 4 tàng mò: táng niêm mạc, tảng dưới niem mac, táng 
cơ và tàng vò ngoài.

2.1. T ầng  n iêm  m ạc

Vùng trên cùng giap lỗ mũi sau được lợp bơi bieu mô tru già táng có lỏng 
chuyến kiểu bièu mò đường hó háp. ơ  các nơi khác, biẻu mô thuỏc loai lát táng 
khóng sừng hoá. Trong lớp đệm ró tuyên nưóc bot, đa số là tuyến pha, chủ yèu 
tiết nhay. Trong niêm mac hong, mỏ bạch huvet phát trièn manh hình thành 
một vòng mó bach huyêt lón goi líi vong Waldeyer gom những nang^và những 
điếm bach huyẻt rai rác ỏ xung quanh hong, những hạnh nhan lưỡi, hanh 
nhản khẩu cái, hanh nhản vòi và hanh nhân hong.

2.2. Tầng dưới n iêm  mạc

Là mỏ liên kêt thưa, chỉ phát  triển ờ thành bẻn cua vùng mủi họng, vùng 
nòi tiẻp với thực quản, ở  những vnng khnc, tảng niêm mạc rấ t  mong, mém 
mac hình như đán sat với lớp cơ.

2.3. T ầng  cơ

Bao gồm n h ữ n g  bó CC1 ván,  chia  làm 2  lốp: lớp t rong  hướng  dọc, lớp ngoài 
hướng vòng hoặc cheo.

2.4. T ần g  vỏ ngoà i

Là một bao liên kẻt xen vào giữa táng cơ cua họng với các cơ quan lãn 
cản. o  phẩn trẽn cùng cua vòm họng, thành họng chỉ còn có niem mac.

3. ONG TIÊU HOÁ CHÍNH THƯC

Ỏng tièu hoa đuỢc chia làm nhiếu đoạn khac nhau, mồi đoạn có một chức 
nâng ricng. Vì vậy, môi đoạn có cảu trúc phù hợp với chức náng rieng của 
chung. Ngoài những càu trúc rieng cho từng đoạn, thanh  của ỏng tiêu hoa 
chính thức có cau trúe cơ ban giống nhau, từ trong ra ngoài gồm 4 lớp ao đỏng 
tâm: Tang niêm ìnar, tang dưới niêm mar, táng cơ và tầng vỏ ngoài IHình 9-7)
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* T a n g  n ẳiem mac. Co nguỏn gòc nỏi bì. Tuy từng đoan, mãt niêm mac 
co the khắc nhau: nhan, có nhứng gơn nho, có những Iiẻp lói lèn trẽn mat. Từ 
trong ra ngoai táng nif m mac đươc chia làm 3 lơp (Hình 9-ĩ).

-  Lơp bieu mó: Loai biêu mỏ 
lợp tren mật nièm mac 
thav đỏi tuy thuộc chức 
nâng cua từng đoan, thí 
du: Bieu mò lát táng 
khong sừng hoa ơ thực 
quan va ơ hau mỏn; biẻu 
mỏ tru đơn ơ ruỏt.

-  Lớp dèm: La mót lơp mo 
liên kẻt thưa. Trong lớp 
đèm, tuy từng đoan, con co 
cac loai tuyên rieng biet, có 
mach mau va mach bach 
huvet, những đ ìu  tận cùng 
thán kinh. Mó bach huyẻt 
trong lơp dêm la những 
đam tẻ báo lympho rai rác 
hay nhửng nang lympho.
Cang xuong phía dưới (ỏ 
ruot), mó bach huyèt càng 
phat trien.

-  Lớp cơ niem: Gỏm những 
sợi cơ trơn xép thanh hai 
lơp mỏng. Lop trong gỏm những  SƠ1 cơ hương vòng, lơp ngoai gỏm những  SƠ1 
cơ huơng doc. Lơp cơ m èm  ngàn cach niPm mac VƠI tảng  dươi niẻm mac.

* T a n g  dưới n iém  mac:  Đưoc tao thanh bơi mỏ hèn kèt thưa trong co 
nhiếu sơi chun, nhiẻu mach mau. mach bach hu \é t ,  những SƠ1 thán kinh, 
những đam rôi thán kinh Meissner. Co the co cac tuyen.

* T ầ n g  cơ: ĐưỢc tao bơi những sơi cơ trơn (trừ ơ đoan 1/4 trẽn cua thưc 
quan, táng cơ la cơ ván) va đuơc chia thanh hai lớp:

-  Lơp trong gỏm cac sỢi cơ có hương vòng.

-  Lơp ngoai gom cac soi cơ có huơng doc.

Giữa hai lơp cơ có đam rối thản kinh Auerbach. Rièng ơ dạ day con co 
th em  lơp cơ ơ ph ía  t rong  lơp cơ vong, gom n h ư n g  SỢI cơ có hương  cheo goc VỚI 
nhùng sơi cơ thuòc hai lơp vong và doc.

* T ầ n g  vo ngoài:  La mot mang mó hèn ket thưa ma mát ngoai đươc lơp 
bơi mót lớp trung bièu mó.

Hình 9.7 Sơ đo càu tao chung thanh ỏng tièu 
hoa chính thức [1],

1 Mac treo; 2. Tuyên dưới niêm mac: 3 Tuyên 
Lieberkuhn; 4 Tảng vó ngoai; 5. Đương bai xuảt cúa 
cac tuyén tiẽu hoa lớn; 6. Lớp cơ doc. 7. Lớp cơ 
vòng; 8. Tảng dưới mem mac; 9 Tang niem mac. 
10. Nhung mao ruòt; 11. Biếu mò lơp mèm mac ruỏt. 
12. Cơ mẻm; 13 Đam rói than kinh Auerbach. 14 
Nang bach huyẻt; 15. Đam rỗi than kinh Meissner
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3ẵ 1. Thực quan

Thưc quan la đoan đáu cua ong tiêu hoá 
chinh thưc. dai khoang 25cm, nơi hong với da 
day. Thuc quan có hai đoan: mut đoan nám trong 
lòng ngực, một đoan (2-4 cm) nam  dưới cơ hoanh.  
Thanh thưc quan có 4 tang mỏ.

3.1.1. T áng  n iêm  m ac
Co đo day từ 500-800|.im, đươc chia lãm ba 

lơp (Hình 9-8).
* Lởp bicu mỏ  thuoc loai lat tang khòng sừng 

hoa. Những tẻ bao bièu mỏ năm trẽn mat có chưa 
những hat sừng nhưng khong có qua trình sừng 
hoa thưc sư.

* lớ p  dêrn: La lơp mỏ hen ket thua có 
nhũng nhu loỉ len phía bieu mỏ.

Trong mó liên kèt đém có những SƠ1 tao keo. 
sơi chun, n h ữ n g  tẻ bao SƠ1 va nh ữ n g  tuven  goi la 
tuyén thưc quan-vị. Phan che tiet cua tuyến thuc 
quan-vi đươc tao thanh bơi những tẽ bao khoi 
vuông, trong bao tương co chứa những hạt chat 
nhay (khong ư'a muci-carmin). Đuơng bai xuất 
cua tuyến đươc đo ra mat tu do cua niem mac.

Ngoai cac thanh phan kẻ trên, trong lớp 
dom còn co cac tẻ baơ lympho rãi rac hoặc các 
nang bach huyẻt nhò váy quanh các đường bài 
xuat của tuyên.

* Lớp cơ n iêm :  Lơp cơ niẻm cua thực quan 
lát dày.

Hình 9.8. Thanh thưc quản 
(căt ngang) [1],

1. Táng mem mac, 2. Tảng 
dưới niêm mac; 3. Tâng cơ 4 
Tầng vỏ ngoài; 5. Biếu mỏ lơp 
niêm mac: 6 Lớp đêrrr 7 Cơ 
mem; 8. Tẻ bao lympho: 9 
Tuyên, 10. Lcp cơ vong 11. 
Lơp cơ doc.

3.1.2. Tầng  dưới n iêm  m ạc
Tâng duơi mém mac đuơc tao bơi mỏ liẻn kẻt thua.
Trong tâng đuói mem mac có nhũng tuyên thuc quan chính thức. Đay là 

loại tuyên ngoai tiẻt kiéu chum nho. Phán chè tièt do cac tè bao nháy tao 
thanh. Nhưng òng bai xuat ngan hop nhau thanh mót ỏng chính, vuơt qua lơp 
cơ niêm đỏ ra mat tư do cua nỉốm mac bang mót lố nho.

3.1.3. T àng  cơ

Tang cơ day tù 0.5-2.2 mm; 1/4 trẽn gom những SƠ1 cơ vàn; 3/4 dươi 
nhưng SƠ1 cơ trơn dan dán thay the những SƠ1 cơ vãn. Cac SƠ1 cơ đuơe xep 
thanh hai lơp: Lơp trong huơng vòng, lớp ngoai hương đoc. Giũa hai lơp cơ có 
dam rỏi thán kinh Auerbach.
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ÉfifM

3.1.4. T ầng  vò ngoà i

Đươc tạo thánh bới mô liên kẻt thưa.

3.2. Dạ dày

Dạ dày lá đoạn phình to rùa ỏng 
tiêu hoá, nôi thưc quàn V(ìi ruột. Từ  
trong ra ngoài, thành Ha dnv cũng ró 4 
tang mô.

3ề2ệJ ệ T a n g  n iêm  m ac

Khi dạ dày rãng. màt nièm mạc 
nhản; khi rỗng có nhũng nẽp gãp doc 
(Hình 9-9).

Màt trong cua <ỉa dày có những 
rãnh nhò chia niêm mac da dày thanh 
những vùng đa giác có đường kính 2 - 
4mm gọi là các tiểu thùy da dav. Tren 
mặt niêm mac cô nhiìng lỗ nhó được goi 
là cảc phễu da dày.

Dựa vào sư khác nhau của cnc 
tuvên trong lớp niêm mac. ngươi ta chia 
da dày thanh ha vVing:

-  Vùng tâm vị: Là mót vùngr hẹp chung quanh tảin vị, này < '
n h ữ n g  tu y ến  lâm  vị

-  Vung thản hay vung đáy vi: Chứa những tuyẻn đay vị

-  Vùng món vị: Chứa những tuyến mòn vị.

3.2.1.1. Biếu mò

Biếu mỏ lơp niêm mac thuôc loai bièu mò trụ đdn, cao 20-40|.im. do mỏt 
loại tê bào tao thành.

Nhũng tẻ bào bieu mô lợp có kha nàng tiết ra chất nhầy, tao thành  một 
lớp chat nháy nam trén mãt biêu mô, có tác dụng hao vệ bièu mò chỏng tác 
đóng của HC1 thường xuvên có trong dịch dạ dày. Nhan tẻ bao thương năm ờ 
cực đay. Trong bão tương cua tẻ bào, phía gan nhàn có những hat sinh nhay, 
những hat nay sẻ đươc tòng ra khòi tẻ bào qua mang tế  bào d CƯC ngon. Chất 
nhầy cua té bao biẻu mó lơp niêm mạc dạ dày phan ứng dương tính Ví li P A S  
và àm tính VỚI muci-carmin

Những te báo biêu mỏ lơp niêm mac liên tue bị bong vào trong kv- T lg Ha 
dày và đươc thay hcii những tê b^o mới đước sinh từ rò cpr tuvén

Hình 9.9. Cảu tao vi thè niêm mac 
da dày (vùng đáy) Ị5)

1. Biểu mô lơp, 2. Lớp đêm 3 Tuvốn 
đáy vi; 4. Phéu da day. 5 Cơ niêm
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y  ŨỊ. 7 2. Lớp đP.m

ĩ /ỉp đêm là lớp mô liên kpt, ro chữr» mỏt 
sỏ liíỢng lớn UiyôY) Pr> 'tó, trong lớn đệm. mó 
lĨPM kêt í-hỉ con Jyi cac dai mong nằm xen 
Vữf> RÍrtn r f \ c  tuypii 'ỈVnpg niô liên két thấy  
ró r!iC bao sdi, những sơi tao ]<eo, những 
sc*i cơ trơn và cóc inrv h máu, mach baf'h 
huyẻt nhò.

Các tuvến trong lớp đệm của da day 
thuoc loai tuyên ông. Ri«u mô lỏm xuống lớp 
đệm tạo thmnh những ñng bài xuát rông của 
các tuyen VÍ1 đưoc goi Jà các pheu da day.
Mõi phẻu nhõn từ 2-5 ống che tiết. Nhũng 
phễu ri vủrtg tãni vi. thftn vi ngíin: con ứ 
vung môn vị thi dài g T  ;1 1 lnn Biếu mó lơp 
thinh phéu giong bien mõ pliủ niêm mai' da 
dày. ơ  ranh giới giữa J'hpu vn cfW' ong rhp 
tịpt co mòt đoan ngán rlifijr lụp !>oi CÁC tô hao 
kém bĨPt hóa đươc goi lò cổ tuyên. Síin pham
run rác tiivpji goi là dich vi. co vai t) • f|uaii Hình 9.10. Tuyén đay vi [3], 
trong fron? ti*u hon rác thirc ăn. Trong dich 1 Phẻu da day: 2. Fo tuyẽn: 3 c ổ  
vị có: acid f'hlnt’hvdrir.  chàt  phay, men tuyến; 4. Đáy tuyên. 5 Bieu mo phủ 
pppsin (loai men quan i^'ong nhát  tieu cac niẻm mac; 6. Tf> bâo tiét nháy cổ 
cbõt protein trong m*'i bưrínp acid), và men tuyẻn; 7. Tp bào vién 8 lẻ hào nói
.. / 1 * 1  tiết; 9. Tế bào chínhlipnse (phíin huy mci'

Da dày người có khoáng 15 triệu tuyén và khoảng 3,5 triẽu rãtih. 11'vèn 
gom co ha loai, ờ vũng khác nhau cua đa đav.

-  Tuyến đay VỊ: Lã nhũng tuyẻn nám ó vùng thàn  và đáv da đàv. Mhững 
tuyen này là tuyén quan trong nhát trong việc chẻ tiẻt ra dich vi. Tuvẽn 
đay vị thuóc loai tuyen òng thang chia nhánh. Moi tuyẻn chia lam ba 
đoan: Đoan ơ trên cao nhat  là eo, ò đay co hai loai te bao lơp thanh tuvẻn: 
Te bào nháy và tẻ bào viền. Đoan giữa là cò tuyẻn co tè bão nhẩy, tẻ báo 
viển. Đoan duới cùng la đáy tuyẻn có tẻ bào chính, tè bào ưa bar 'Hình 9 
10). Như vậy, thanh cua tuyèn đay được l(ĩp bơi bon loại tẽ bao: té hào 
chỉnh, tẽ bao nhay, t«3 bao vién và té bào nòi tiết «tê bao ưa bac).

t- Te bao chiĩih: Là những te bào hình khòi vuông, lơp thanh tuyến ớ 
đoan 1/2 hay 1/3 dưới cua ỏng tvyen. Nhản tẻ bào hình ('ầu Trong bao 
tưrtng có nViững hat chẻ tiẻt đường kỉnh l-3nm. rực ngụh có những VI 
n h u n g  nvio ng ấn  và (lươc phu  mỏt lơp mòng gl.vco^alvx. ha t  f’bf
tiét  chứa  pi 'opepein ( H h ì ỉ i  9-1 ỉ ) .

í Tẽ bơo viẽtì- Ln những bàu hình cầu hí)y tháp, đường kính Mtoang 
25| ' i» i .  'ĩiKíP. \ r “ Ị v a i .  ¡'h>í' í> ị *  Ị; Ào b i ể u  m ò  r u a  v ù n g  ('" h.iv "f'p với
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những tè bao nháy hay té bao chính. Mồi tẻ bào có mót nhãn hinh câu. 
bao tương ưa aciđ, nhiẻu ti thè, khòng có hat ché tiết. Hình đang đảc 
trưng cua té bao vièn la co những VI quan nói bao. Vi quan nòi bão la 
những nép gap co chia nhanh cua mang bào tương. Tè bao viển san 
xuất HC1 dưới dang C1 va H' (Hình 9 - l ỉ ì

Hinh 9.11. Tẻ bao chinh [3],
1 Hat sinh men; 2 Lưới nói bao,

3 Bổ Golgii 4. Mang đay.

+ Te bao nhay co tuyên: Những te bao 
na \  này nám  rai rác xen ke VỚI 
những te bao viển lơp thanh tuyên 
va vùng cỏ tuyên. Tè bao co hĩnh trụ, 
vùng ngon tẻ bao. bao tương chửa 
đáv những giot sinh nhav, vì váy đẻ 
nhám VƠI những t ẻ  bao chính.

Chat nhay do tè bao nay tiẻt ra khac 
VƠI chãt nhầy tièt ra bơi tè bao nhay ơ bieu 
mo trẽn mat (chat nhầy cua te bao nhay cỏ 
tuyên có phan ứng P.A.S va muci-carmin 
duơng tính).

+ Tể bao ưa bạc: Báng phuơng phap 
nhuom muôi bac, dưới kính hiẻn VI 
quang hoc thấy trong bao tương tè 
bao co những hat mau đen. Dươi 
kính hién VI chen tử. cưc ngon té bao 
c'ổ ít VI n h u n g  mao dai. t rong  bao 
tuơng CƯC đay tập  t r u n g  n h ữ n g  h a t  
San phsrin che tiet cưa tẻ bao này la 
(Hình 9-13).

Hinh 9.12. Tẽ bao v iẻr [3] 
1. Vi quan nỏi bao; 2. Ti thể.

3. Mang đay.

K-v _  ^
/  0 •<*

/ •  Ể ~  t 
9ầ ••  -V  ^ ậ ■ .

Hình 9.13. Tẻ bao ưa bac [1].
1. Hat che tiet; 2 Lưới nỏi bao có hat.
3. Bỏ Golgi, 4. Mang đay

chè tiét có mat đó đièn tư  đăm. 
serotonin đươc đưa vao lớp đém

Tuyền mon vi: Thuỏc loai tuven óng cong queo chia nhanh. Thanh tuven 
đươc lơp bơi những tè bao nháy hình khói vuòng. nhán det nam ơ cUc đav
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tò bao. Trong bao tương có nhiéu hat sinh nhầy. Ỏ vung nay con có ca 
những tẻ bao ưa bac tiết ra gastrin (kích thích su chè tiét cua cac te bao 
vieil) (Hình 9-14).

-  Tuyen tam vi: Có cau tao giong tuven món 
vi. Cung co thè có tè bao ưa bac.

3.2. ỉ 3. Lơp cơ ni em.
Giỏng lơp cơ niêm ỏ cac đoan khac cua ong 

tiêu hoá chính thức.

3.2.2. T ầng  dưoi n iêm  m ac

La mỏ hen ket thưa  có nhieu te bao mỡ. 
cluỡng bao, te bao lympho tu do va nhưng bach 
cau hat t rung tính. Trong tang dưới niễm mac 
con ('ó nhieu mạch mau va mach bach huyet.

3.2.3. T ang  cơ

Gỏm ba lnp cơ trơn (lơp trong: cheo, lơp 
giữa: vong, lơp ngoai: đoc). GiƯa lơp giữa va lơp 
ngoái co tùng than  kinh Auerbach. 0  môn vi có 
co' that  mon vi hương vòng.

3.2.4. Tấn g  vo ngoài

La lơp mo liên kết mong, mát ngoai phu 
bơi trung bieu mỏ

Da day có:

- Chức năng cơ hoe. Nhào trộn thư An, chức nàng  này dam nhiệm bơi tang cơ.

Chức nânç hod hoc: Phu tnuỏc hoat đỏng ché tiẻt cua cac tuyên. Dich vi 
(500-1000ml/ngày) la một dịch trong, khòng mau. chứa chat nhay. nước, 
những chat điện giai, men pepsin. Men pepsin tieu cac loai protein trong 
mỏi trudng acici.

Xhùnẹ  tẻ bao viển tiet ra một loai glycoprotein goi la veu tỏ nòi cua da 
day, liên ket VƠI vitamin B1L, lam cho ruột dẻ hâp thu  B,_,. Vì vay. sau khi cat 
da dãy phai tiêm B, đè t ranh  bi thiẻu mau cap tính.

3.3. Ruột non

I ,a đoar ong' tiêu hoa chinh thữc nỏi đa day vơi ruột gia. Ruôt non có chiêu 
dai khoang 1 6m. vluơc chia lam ba doạn: Ta trang, hỏng trang, hói trang.

T hanh  cua ruột non giỏng như cac đoan khác cua ỏng tiêu hoa. cũng gom 
co bon tang ao đỏng tam: Niem mac, dưới niêm mac. cơ va vo ngoai.

Hình 9.14. Niem mac mòn vi [1],
1 Biếu mỏ lơp mèm mac; 2. Lơp 
đem; 3. Cơ mem: 4 Mó liên két 
ơ lớp đem; 5. Tuyên mòn VI.  6 
Đam tẻ bao lympho.
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3ẵ3.1Ề N ỉém  m ac

-  Cach thư hai: Bièu mô lợp nièm mac ruột non bị lớp đém đẩy lẻn thanh 
những nhung mao ruột làm cho mật niêm mạc trông như nhung. Mỗi 
nhung mao cao từ 200-500|im, được tạo thành  bởi mòt truc liên ket và lợp 
bríi bieu mô (Hình 9-16, 9-17).

-  Cac/ì / ’>1'( ba: Những vi nhung mao cua các tè bào hap thu ờ hiểu mô.

3 . 3 . 1 . 1 .  Ẹ i t u  P ĩ ù

Biêu, mỏ lợp toàn bộ nièm mạc ruot non thuỏc loại biểu mô tru đơn. Biẻu 
mô nàv đuór tao thanh bời ba loại tè bào: Té bào hấp thu, tê bào hình đai. tẻ
bào nỏi ti‘ t ‘i a bic. Ưa chrom).

La tầng áo trong cùng 
vá quan trong nhat. Niem 
mạc có những dang cảu truc 
hình thái lam tang diẻn tích 
hấp thư và chức nâng tiêu 
hoá. ơ  niém mac ruót non 
co ba cach làm tảng đién 
tích hãp thu:

-  Cách thứ nhát: Niêm 
mac, của ru( I non đươc 
tâng dưỏi mem mạc 
đỏi cno lẻn tao thánh 
những nõp nhan vòng 
hình liềm goi là những 
van ngang (van 
Kerckring) (Hmh 9-15).

Bang mát thường có 
thê nhìn thảy van ngang. 
Các van ngang khóng bị 
màt đi ngay ca khi long ruột 
ở trạng thái răng. Những 
van lốn có chiểu cao từ 8- 
lOmm, chiều rông 3-4mm, 
chiều đài 2-5cm.

Ở ta trang chưa có van 
ngang. Tù' đoan đẩu đèn 
đoạn cuỏi hf*ng tràng, van 
nhieu dan và cao dần; đen 
nửa dưới của bồi tràng, ổố 
lượng và cbiéu cao cua van 
nRíing giám <̂ ản

Hình 9.16. Cảu tao vi thể cùa nhung mao ruỏt [31.
1. Nhung mao; a. Biểu mỏ; b. Truc liên két
2. Tuyẻn Lieberkuhn.

Hình 9.15. Van ngang ở đoan đàu hổng tràng 
(thiết đố doc) [3].

. Van ngang; 2. Nhung mao; 3. Tuyến Bmner; 4 Táng cơ.



-  T ế  bao hdp thu  (tế bào mảm khía): Đó là những te hao trụ 20 ^ lam, 
nhân hình bau đục nam gan cực đáy. Trén mật tư do cua te bao co nhung 
vạch dọc tạo thành một lớp khía đoc được gọi là mâm khia Dưới kính 
hiển vi đién tử thấy các khía đọc chính la nhũng vi nhung mao cao 
khoang l-l,4|im, đường kính 80nm. 0  vi nhung mao CO men phosphatase 
kiểm (Hình 9-18).
Phu trén bế mật các vi nhung 

mao co một lớp glycocalyx đày 0,1­
0,5nm gọi la màng mặt, trong đó có 
những sợi rất manh chia nhánh.
Mang mật rấ t  vững chắc dối với các 
yéu tô tiéu protein và tiêu nnay. Vì 
vậy, nó có chức nâng báo ve đồng thui 
có chức nâng hnat đòng như một men.
Trong bao tương có mòt số ti thế, 
lysosom, những hạ t  mỡ nhỏ, lưới nội 
báo không hat phat trien và thường 
nam phía trên nhàn.

-  Te bao hình đai: Nãm xen kẽ với 
những tẻ bào hap thu, cũng có 
hình tru cao (Hình 9-18). Phàn 
cực ngọn của tẻ bao phình ra và 
có chứa những giọt nháy. Phán 
dáy tê bau hẹp, trong có chứa 
một nhản đet, bó Golgi phát  
triển, lưdi noi bào có hạt. Có thẻ 
coi té bào hình đái la một tuyèn 
đơn bao, chát chè tiẻt của nó là 
chát nhẩy, có tac đụng bỏi trơn 
va bao ve bê mật niêm mạr ruột.

-  Te bao ưa bac (ưa chrom ): Là những tẻ bào nho nằm rai rác trong bièư 
mò ruọt non (Hình 9-18) (cũng có the thấy ờ ca trong biêu mò da day).

Đac điêm cua cẻ bào ưa bạc là trong bào tương cua nó có những hạt đain 
dac vơi dong đién tử ở cục đay của tè bào. Những hat nay có ái lực đòi VỚI muôi 
bac hay muóì chrom. San phám chẻ tiết của tẻ bào ưa bạc là serotonin. Tè bao 
ưa bac la mót tuyên nội tièt đơn bào rải rác.

3.3.1.2. Lớp dậm

La lớp mô hen két thưa nàm dưới biếu mo, ỏ vùng trung lam cua cac 
nhung mao ruột. Trong lớp đệm có lưới sơi võng và nhung tè bao ¿ang mau có 
nhanh, đó la nhung tẻ bao liên ket.

Ngoai ra trong lop đẻm của ruột non còn thàv:

Hình 9.17. Nhung mao ruỏt (uát doc) [1]

1. Mám khia (trén măt tê bao háp thu): 2 
Tẻ bao hình đai; 3. Biểu mỏ lơp nìem mac; 
4. Trục liẽn kết của nhung mao.

ấ
* ế

Ỉ M
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i

Hình 9.18. Cac tẽ bao của biéu mõ 
ruột non [13].

1. Tẻ bào Ưa bac, 2 Tè bao hình đai; 
3. Tè bao hảp thu.
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Mo bach huvẻt rai rác hay tập trung thanh nang bạch huyèt. Nhửng 
nang bach huyét lơn co thẻ xám nhap xuống ca táng dươi mèm mạc. Doc 
ruỏt non, từ trên xuòng phía ruót gia. mô bach huyết có khuynh hướng 
phat trien ngav cang nhieu. ơ  hối trang, sô lượng mang bach huyẻt nhiêu 
len va tap hơp thanh những 
m ang  h ình  báu du r  dai 8­
20mm, có thẻ  nh ìn  th ay  băng  
mat thường. Đó la những mang 
Peyer. MỎI mang Peyer gỏm 
khoang 30-40 nang baclì huyèt 
(Hình 9-19>. Mang Peyer có thè 
coi n h ư  h an g  rao bao vé chỏng 
cac yẻu tó gay bẻnh. Nhưng 
trong trường hop sôt thương 
hái! những mang Pever lại la 
Hui i;i nhiễm trùng va viẻm 
m ạn h  neiì o đny có thè  bi loet,
( !ỉăy ư>au và thung.

3 4
Hinh 9-19. Càu tao vi thể cúa ho. trang [3],
1 Nhung mao; 2 Tuyen Lieberkuhn;
3. Tàng dưới mèm mac. 4 Tárg cơ.

Một mao mach bach huyết lon
đươc bat đau từ ngon nhung mao bang một đáu kín đi doc theo chiêu dai 
cua nhung mao xuông chân nhung ẨŨĨ''
mao. Đó là mach dưỡng tráp trung 
tâm. Mach này nôi tiẻp VỚI mach 
bach huyét chung của mém mạc 
ruột.

. 8 
Nhung mao mach mau nám sat
mang đay cua biẻu mỏ.

Nhung SƠ1 cơ trơn bat nguòn từ cơ 
mèm chay len trèn bam vào mang 
đay (Hình tí- '20). Đó la cơ Brucke.

■ 4

Những SƠ1 than kinh từ tùng than 
kinh Meissner nám ơ dưới lớp mẻm 
mạc đi lén.

Những tuyến: Tuyên Lieberkuhn có 
ờ tat ca cac đoan cua ruot non. 
Tuyên Brunner chỉ có ơ ta trang 
iHinh 9- 20).

* Tuyên Lieberkuhn: Do biêu mô 
lơp niêm mạc ruỏt lõm sau vào 
phía trong thanh ruỏt. Bieu mò

Hình 9.20. Cảu tao vi thẻ của niêm 
mac ta trang [1 ].

1. Nhung mao; 2 Bieu mó 3 Lớp 
đêm. 4. Tuỵen Lieberkdhn 5 Cc niem. 
6 Tuyẻn Brunner. 7 Đam te bao 
ìympho: 8. Cơ Brucke



lơp thanh tuyên đươc tao bơi bốn loai té bao, trong đo 3 loai (tè bao 
hấp thu, tế bao hình đài, tế bao ưa bac) giỏng ơ biểu mô va loại thư tu 
la te bao Paneth.

■ị :> 1 ểý ( \ ?  .......

j 'ẳ> í .'! . .■■■,; . I I I . ' •'’*
niỉ.ế;ig v-Vtii \ ẵ‘k ’Ế.i.. u irar.

ie i.1 lu n h a n li đ .ao ^ , Ầ.ế (T.;:;-.
luvèn B ’Ắ a n ii^ r .

3.3.2. T ầng  dư o i n iêm  rricc

La mỏ hen k-ẻt. ro những cho loi lên 
phía niêm mạc tao thanh trur trung tam 
cua những van ngang, ơ  đo co nhiéu SƠI 
chun và đoi khi co nhung thuy mỡ.

ớ  ta trang, trong táng dươi niêm mac 
co những tuyên Brunner.

ơ  tang dưới niêm mạc co the thay phản 
dam roi than kinh Meissner.

3.3.3. T à n g  cơ

Gom hai lớp cò trơn, lơ]) trong huơng vong, lơp ngoai huơng doc. Giữa hai 
lưp cơ co đam roi thán kinh Auerbach.

3.3ế4ế T ấ n g  vỏ n g o à i

Đươc tao thành  boi mò hen ket thưa, mặt ngoai đươc lop bơi trung biêu 
mò. tiẻp VƠI mac treo ruột.

Te bao Paneth hop thanh mót dam nho ỏ đay tuyên (Hình 9-21). Tè bao 
Paneth ró hình thap, nhân năm ỏ gan day tè bào. ơ  rưc ngon co nhièu hat chè 
tiế t. Té bao Paneth thuoc loại tè bao tuyên ngoai tièt co lươi nôi bao co hat vã 
bo Golgi phat tnẻn.

+ Tuyến Brunner: Chỉ co ơ ta trang, nảm ơ lơp đệm cua mèm mac và ca ơ 
tâng dươi mém mac. Bieu mô lơp thanh tuyên co hình khoi vuỏng hay 
hình tru đơn. Bao tuơng cua tẻ bao bióu mỏ sang mau va rai rac co 
nhưng hat nho.

S a n  p h ẩ m  c h r  i i ‘;i > 1  ẵ t . ể <3ii A  V... . 

r uột  q u a  U í y ỏ i i  I.ii 1-t r k u h n  r o  t n r  d u n ị í  b a o  
v e  ni l  .11 lĩiiti' i a  n a n g  > .1 1 1 1 ) i i u D a g  c u a
H C l  11OHỊ Ỉ  i i i f 'h \ i.

Hinh 9.21. Tuyên Lieberkuhn [3], 
(Thiẻt đỏ doc)

1. Té bao hình đai; 2 Tẻ bao màm 
khia, 3. Te bac Paneth.

đay cua cac nang bach huvèt lơn.
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4 1« n ọ t g ia

Ru.ìt gia gom nh ữ n g  đoan 1UỘI lu .nanh  J f  1 t Ể*y u  ÍI~ * i»õ 1 UOI
111)11 mỏ vao Mlột gia co mot nep cua thanh ruot yia goi la van 1 lôi manh 
trang (vai) Bauhin) lổi vao trong long ruột. Gân V i i i i  hối manh t iang  L-0 một 
óng 1 uột nho kín mọt đau  còn đầu  kia  ihong  vói ruọi ±Ịin gọi ia ..uột thiía

Ihanh  i:ua ruot gia cung co ‘1 t a ả)g ao đong Lam

3.4.1. T áng  n iêm  m ạc

Mại mèm inạc raột  gia nhan, 
khong co nhung inao va van.

3 4 ỉ 1 Bieu mỏ

Bieu mo lííp niêm Hi.u“ ruột giri !a 
bieu mo trụ đon. Giỏng nhu biéu mõ 
1116111 mục 1 u ụ t  non, bieu mo m è m  iiiạr 
ruột già run?  do 3 loại tè bao tao 
thiiiih. Te bao hap thu (te bao co mâm 
khia), tẻ bao hình đài, tẻ bao ưa bạc. 
Nhưng sò lương te bao hình đai nhiểu 
hơn ở ruột non.

3.4.1.2. Lớp dẹm

Đươc tao thành bởi mo hen ket 
thưa, nhieu tuơng bao vã lympho bao. 
Những nang bạch huyẻt trong lớp đẹm 
thương vưdt qua lớp cơ niem va xám 
nhạp xuông tàng đưỏi niẻm mạc. 
Nhung tuyến Lieberkuhn trong lớp 
dẹiíi thường dàỉ, thâng, nhiếu tẻ bao 
hình đai, ít tê bao lia bạc va không có 
te bao Pỉineth

1.3. Lớp rơ niern 

(ìom 2 lớp cơ tron mong (Hình 9 22)

3.4 2. Tàtig dưới n i rn m ạc

ĐuỢr tạo bởi mò liên kết.

3.-Í.3. r a n g  cư

(.'ung do hai lơp cơ tron (lơp 
cua ruột gia có điẻm đạc biét là 
mạt ngoai ruot, tròng thày đươc

Hình 9.22. Cáu tạo vi thè r.ùò í u ộ ĩ gid [1].
1. Tảng meiT, núc, 2. Táiiy dưới ruem mdC, 
3. Tảng cơ, 4. Tảng vỏ ngoai 5 Tuyèn 
Lieberkuhn; Ö Lớp biểu mò. 7 Lớp đem: 
8. Lớp cơ mein; 9 Nang bach huyết, 
10. Lớp co /ong i I Lớp cơ doc.

khong có gì khac biet.

trong vong, lơp Iigí-ai duc) tau th a Ẵìh. la n g  rơ 
lớp cơ doc ỏ 3 I1Ớ1 day lon tnanh 3 đai cơ lôi ra 
băng mát thường.
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3.4.4. vỏ  ngoà i

Tạo thành boi mỏ liên kết, nói 
tiép với la tang cúa mang bụng.

3.5. R uộ t  th ừ a
Ruột thừa r.ó long không đểu, 

hình khế, hep, chứa những khỏi tẻ 
bao chèt và những khòi chàt bã 
khỏng co tẻ bào.

Thanh của ruột thừa tương đỏi 
dày do sự phat trién mạnh cua mỏ 
bach huyêt (Hình 9-23).

3.5.1. N iêm  m ac

-  Biếu mò: Giống biếu mò ruột già.

-  Lớp đệm: Có nhiéu tuyên Lieberkuhn, những nang bạch huyẽt nhó vá lớn 
nàm ở lớp đệm và phát trién xuống cả tầng dưới niêm mạc

-  Lớp cơ niém: Khòng liên tục, bị ngat quãng và mòng.

3.5.2. T ầng  dưới n iêm  m ac

Tương đoi dày, có chứa nhiều mach máu, những sơi than kinh và những 
thuỳ mỡ.

3.5.3. T ầ n g  cơ

Cũng co hai lớp cơ trơn, lớp trong hướng vòng, lớp ngoài hướng dọc. Giữa 
hai lớp rải rac có đam rỏi thần  kinh Auerbach.

3.5.4. Vỏ ngoà i

Khòng có gì đặc biệt.

4. NHỪNG TUYẾN TIÊU HOÁ

Ngoai những tuyên nằm trong thanh òng tièu hoá còn co những tuyên da 
tach riêng ra đè trờ thành  những cơ quan rièng biet. Đó là: Tuyên nước bọt 
lơn, gan và tuỵ.

4.1. T u y ế n  nước  bọt

Ngoài cac tuyên nước bot nhò nãm ở tang nièm mac hoặc ờ tảng dưới 
niêm mac miệng, còn có ba đôi tuyén nưốc bọt lớn goi là những tuyên nước bot 
chính thức. Đó là những tuyên mang tai, dưới hàm, dưới lưỡi.
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4.2Ể2Ể Cấu tạo chung của những tuyến nước bọt

Các tuyen nước bọt là những tuyên ngoại tiết loại túi kiểu chúm nho. Các 
tuyến nưốc bot được bọc bới mỏt vò liên kết có nhiéu sợi tạo keo. Từ vỏ bọc này 
sinh ra những vách liên kết gọi là những vách gian tiểu thuý, chia tuyến 
thành nhiểu khói nang tuyến gọi là những tiểu thuỳ. Từ những vách gian tiểu 
thuý có những sợi liên kêt đi ra để bọc ngoài các nang tuyên. Mó? đơn vi tuyẻn 
gốm có: Phần chè tiet và phần bài xuất.

4.1.1.1. Phán chê tiết (hay nang tuyến)

Được tạo thành bới 
những tê bao chè tiết. Những 
tè bào chê tiết xêp thành một 
hàng chung quanh lòng 
tuyén, mặt đáy tiếp xúc với 
màng đáy hay với tê bào cơ - 
biéu mo ị Hình 9-24).

Co ba loại nang tuyén 
nước bọt: Nang nước, nang 
nhầy và nang pha.

-  Nang nước\ Có hình bầu 
dục ngán, lòng hep, 
thành dày gồm 2 loại tẻ 
bao: Tê bao cơ - bieu mỏ 
và tẻ bào tiẻt nước.

Hỉnh 9.24. Nang pha của tuyen nước bọt [3].
1. Tẻ bao tiết nước; 2. Tế bào tiết nhảy; 3. Tế bào cơ- 
biểu mỏ; 4. Tiểu quàn gian bao; 5. Ong Boll.

Cac tẻ bào tiét nước có hình tháp. Nhản hình cầu, nãm gần cực đáy. 
Trong bào tương, ỏ cưc ngọn tê bào có chứa nhiếu hạ t  sinh men và bo Golgi, ỏ 
cưc đay có nhiêu ti thể và lưới nội bao có hạt.

Cac tẻ bào cơ - biéu mỏ là những tẻ bào đẹt hình sao, có những nhánh 
bào tương tiẻp xuc với nhau tạo thành một cái giỏ gọi là giỏ Boll.

San phấm che tiẻt cua nang là địch nước.

-  Nang nhầy: Là loại nang hoan toan chẻ tièt ra chat nhẩy. Những te bào 
ché tièt là té bác tiêt nhầy. Te bào có hình thap hay khối vuong. Nhan te 
bào det, năm sat cực đày. Bao tương sang màu vì chứa nhiểu hạt sinh 
nháy (muci-carmin đương tính). Lòng nang tuyến rộng (Hình 9-25;.

-  Nang pha: Lá loại nang vừa chẻ ra nước, vừa che ra chất nhay. Te bào 
tuyên lợp nang tuyến gồm ca hai loai: Te bào tiết nước (sẩm màu) tạo 
thành liềm Gianuzzi và những tẻ bào tiét n h ả y  (sáng màu) 'H inh  9-25).
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4.1.1.2. Phẩn bài xuất
Gốm các ỏng có kích 

thước và cáu trúc khác nhau: 
Ồng trung gian (ỏng Boll), 
ỏng có vach (ông Pflüger), 
những óng bài xuất lớn 
(Hình 9-25).

-  Óng trung gian: Ngắn 
và rất nhò, tiếp vói một 
hay một vài nang tuyên. 
Nòi nang tuyên với ống 
có vạch. Thành ông được 
lợp bơi biểu mô vuỏng 
đơn nãm trẽn màng đáy 
hoặc trẽn tè bào cơ - 
biểu mó (Hình 9-25).

r .  *
•  ' ' m I
ỗ y s

Hỉnh 9.25. Các loai nang tuyến nước bọt [5].
A. Nang nước; B. Nang nhấy; c. Nang pha; D. òng 
trung gian; E. òng có vach;
1. Té bào cơ-biểu mò; 2. Té bão tiết nước; 3. Liêm
Gianuzzi; 4. Té bào tiét nhảy; 5. Mang đày.

-  Ông có vạch: Là những 
ỏng bài xuàt  trong tiêu 
thuỳ và gian tièu thuỳ.
Thành ống đươc lợp bời biểu mô hình tháp. Các tè bào biếu mỏ có nhũng 
đac điem hình thái của những tẻ bào vận chuyên ion và nước. Cực đáy 
của tê bao, trong bao tương có những vạch song song với trục đứng của te 
bào. Dưới kính hiến vi điện tử, màng bào tương ỏ đáy tê bào có những 
nẻp gap lồi vao trong bào tương chia bào tương ỏ đáy tè bào thành nhiều 
khoang, trong đó có chứa nhiều ti the hình dãy có hướng thang đứng 
(Hình 9-25). Những ông Pflüger tập hợp lại với nhau tạo thành những 
ông bài xuàt lớn.

-  Ong bài xuàt lớn: Thành ông đươc lơp bơi bièu mô trụ tầng và đần dan 
bién đói thành  biêu mô nièm mạc miệng. Gần vối niẻm mạc miệng, 
nhủng ống bai xuat  cái (óng Sténon cúa tuyến mang tai, ổng Wharton 
của tuyen đưối hàm và óng Bartholin của tuyên đưối lười) được lơp bỏi 
biêu mò lát tẩng khòng sừng hoa.

4.1.2. Tuyên  m a n g  ta i

La cặp tuyẻn nước bọt lớn nhat, mỏ vào tiền đình cua miệng. Mỗi tuyèn 
được liên hệ vối tiền đình của miệng bời một óng bài xuat lớn, đài (ong Stẻnon).

Phan ché tiẻt cua tuyen gồm toan những nang nưóc. Trong khoảng gian 
bào cúa tuyèn thương thảy tè bào mở, tương bào và lympho bào. Tương báo che 
tiẻt globulin miền dịch A (IgA). Cung vối những protein (enzym) cua tẻ bào 
tuyén tao nên phức hơp chat chẻ tièt-IgA tham gia vào qua tr ình bao vè miẻn 
dịch ó khoang miệng, ơ  người, những hat  chè tiết cua tê bào tuyến có phan 
ứng P.A.S. dương tính, có hoat tính amylase cao.
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4.1.3. Tuyến dưới h à m

Là những tuyến túi chia nhánh kiểu chùm nho. Phần chê tiết của tuyên 
chu yêu gồm những te bào ché tiết chất địch nước, nhưng một số phán của 
tuyến lại cỏ những nang tuyến pha (vừa tiết nước, vừa tiết nhẩy). Thành của 
nang tuyến vừa co tè bao tiết nhẩy vừa có những đảm tẻ bào tiết nước (tao 
thanh liếm Gianuzzi).

Có nhiếu ỏng Pflüger dài, chia nhieu nhánh. Ong Wharton đi ra ở măt 
dưới lưỡi.

Ở người, 80% thẻ tích tuyên dưới ham là tè bào tiet nước, 5% la tê bào bài 
tièt nháy, 5% là những ống Pflüger.

4ẳ1.4ẵ Tuyên dưới lưỡi

Cấu true cua tuyến dưới lười giỏng tuyen dưối hàm.

Trong tuyen đười lưỡi không bao giờ có nang tuyên hoan toàn tạo thành 
bởi té bao tiêt nước.

Tuyên dưới lưỡi khác tuyẻn đưới hàm ở chỗ số lương tẻ bào tiết nhầy 
nhiéu hơn tè bao tièt nước.

Chức năng chính cua những tuyên nưóc bọt là tièt ra nước bọt đe làm 
ảm, bôi trơn khoang miệng và cac thức ăn trong miệng. Chức năng đó được thưc 
hiện nhờ nước và cac phức hợp polysacchariđ và protein trong thành  phan của 
nước bọt. Cao phức hợp này được tiẻt ra chu yèu bởi những tè bào tiết nước. 
Nước bọt mơ đau boat động tiêu hoá những chất gluciđ nhờ men amylase của 
nước bọt. Nước bọt ngươi có hoat đỏng men maltase và ribonuclease yếu.

4.2. G an

Gan là một tuyên lớn nhất trong cơ thế, nặng khoảng 1500g. Gan vừa là 
tuyèn ngoại tièt (tiét mật vao ta trang), vừa như mot tuyến nội tiết (tỏng hop 
một sô chat vả những chát này được chuyen trực tiẻp vào máu).

Gan nhận một khói lượng lớn máu tĩnh mạch (70%) qua tĩnh mạch cửa 
và nhan một lương nhỏ máu động mạch qua đong mạch gan. Những sàn phám 
hấp thu từ ông tiẻu hoá được chuyèn hoá và đi vào gan hoặc biến đòi ò đó rồi 
lại trỏ vể mau đê tích trũ  lai, hoặc đè sử dụng ờ nhũng cơ quan khac.

Gan la một cơ quan khử đóc.

Gan tong hơp các loại protiđ khac nhau và quan trong của mau.

Gan la cơ quan có tích trũ  glycogen va giải phóng glucose đẻ duy trì nóng 
đo bình thường cua glucose trong máu.

Gan được chia lam nhiếu thuý. Các thuy gan được tạo thành  bời những 
khối nhỏ với cảu true chẽn hình goi la những tièu thuy. Mỗi tiéu thuý là mot
đơn vị cảu tao và chức năng cua gan.
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4.2.1. C ách p h ả n  tiêu  th u ỳ  g a n

Co ba quan điểm vể cách phản tiếu thuỳ gan:

Hình 9.26. Những tiểu thuỷ 
ở gan lơn [3],

1. Vách liên kẽt gian tiểu thuy; 2. 
Khoàng cửa; 3. Tĩnh mach trung tảm 
tiểu thuy.

4.2.1.1. Tiếu thuý gan co đièn
Gan được tạo thành chu yêu bời 

những tẻ bào gan. Những tê bào dó hop 
thành những dãy tế  bao và nòi với nhau 
tạo thành một đơn vị hình thái, được 
Kiernan (1837) goi là tiểu thuỳ gan.

Mỗi tiểu thuỳ gan là một khỏi đa 
dién, đường kính khoảng l-2mm. Ờ lợn, 
các tiếu thuý được phản định một cách rõ 
ràng bơi những dải mô liên két mong 
(Hình 9-26). Ớ người và một sô" động vặt có 
vú, ranh giới giữa các tiếu thuỳ không rõ.
Các tiếu thuỳ chỉ phản cách nhau rõ rệt ở 
khoảng cửa (chỗ mô liên kèt dày lèn ò góc 
giữa 3-4 tiểu thuý).

Ở trung tám mỗi tiẻu thuỳ có đièn có một nhảnh tản  cung cua tĩnh mach 
gan gọi là tĩnh mạch trung tám tiểu thuỳ. Từ tĩnh mạch trung tàm tièu thùy 
toa ra những dây tè bào gan nòi với nhau thành lưối goi là bè Remak. Trong 
những bè Remak có những khe rấ t nhỏ thông với nhau va chen vào giữa các tẻ 
bào gan gọi là những vi quán mặt.

Xen vào giữa cac be Remak có 
những mao mạch nôi với nhau 
thành lưới, gọi là những mao mach 
nan hoa. Cac mao mạch nan hoa 
vừa nhận máu cửa đòng mạch gan, 
vừa nhận máu của tĩnh mach cửa 
đõ vào, cho nèn trong mao mạch 
nan hoa có sư pha trộn mau. Từ chu 
vi tiêu thuỳ, cac mao mạch tién vào 
giữa đè mơ vào tĩnh mạch trung 
tàm (Hình 9-27).

4.2.1.2. Tièu thuỳ cưa

Đay là cach chia thuy do Mali đe
xuất. Theo Mali, môi tiêu thuỳ là mọt |_|jnh 9 27 Mót phan tiểu thuỳ gan cổ điển [1]
khoi nhu mô gan quảy quanh mỏt . . .  . o w  ' ,  A', ,7 , - T  „  _ 1 1- Mao mach nan hoa; 2. Vi quan mat 3. Ong
khoang cưa va đinh la cac tinh mach g j a n  tjeu thuỳ- 4 -Tĩnh mach cửa; 5. Tĩnh
trung tảm tiêu thuý (Hình 9-28). mach trung tàm tiểu thuy; 6. Đong mach gan.
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4.2.1.3. Nang gan

Rappaport và công sư đưa ra  mot 
cách phản tiểu thuy kiếu khác và gọi mỗi 
đơn vị gan được phản theo kiểu nay là 
nang gan.

Mỗi nang gan là mỏt khỏi tê bào 
gan, khi quan sát mặt cắt ngang có hình 
thoi, đường chéo ngan được xác định bòi 
cạnh chung của hai tiêu thuỳ có điển, còn 
đường chéo dài được xác định bởi hai tĩnh 
mạch trung tâm (Hình 9-29).

Rappaport chia nang gan thành 3
vùng:

-  Vùng 1: Cac tê bao gan nầm gan các 
nhánh mạch máu, nhận máu có 
chát lương tòt nhất.

-  Vũng 2: Nhận mau có chát lương 
vừa phái nhưng kém hơn chat lượng 
máu 0 vùng 1.

-  Vung 3: Gan tĩnh mach trung tâm, 
máu tới đây có chảt lương kém nhat.

Vè phương dièn chức nàng và bệnh 
lý, khái niệm nang gan có một ý nghĩa 
lớn giúp cho ngưòi ta hièu vì sao các loại 
chất đuc, các loại chất dinh dưỡng có mãt 
ó những vùng khác nhau cua gan lại 
khác nhau.

Ba khá: niệm vể phàn chia tiêu 
thuỳ cua gan nèu trên khống chông nhau 
mà bổ sung cho nhau. Vì gan thưc hièn nhiểu chức nâng phức tạp nèn khi 
muòn tìm hiếu cơ chê hoạt động chức nãng nào đố cua gan người ta  thường sủ 
dụng mot trong những cách phan thuy nay để giải thích cho phù hợp.

4.2.2. Cấu tao  tiếu  th u ỳ  g a n  có đ iển

4.2.2.1. Mao mạch nan hoa

Là nhửng mao mach rong, lòng không đeu, nằm  xen giữa các bé Remak.

Mao mạch nan hoa nhận  máu từ  các động mach gan, các tĩnh  mạch cửa 
và dản mau tới tĩnh mach trung  tảm. Từ dông máu lưu thông trong mao 
mạch nan hoa, nhửng tẻ bào gan có thể thu  nhan  các chất dinh dưỡng, mãt 
khac lại đưa nhung san pham chuyên hoá cua chủng vào mau. Mao mach

Hỉnh 9.28. Tiểu thuỳ cữa (Mali) [1].
1. Khoảng cửa; 2. Tĩnh mach trung tâm; 
3. Bè Remak; 4. Mao rrach nan hoa.

Hình 9.29. Nang gan (Rappaport) [13].
1. Tĩnh mach cửa 2. ỗng màt; 3. Đòng 
mach gan; 4. Tĩnh mach trung tám; 
5. Khoảng cừa.
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nan hoa được phản cach với các 
tẻ bào gan bởi một khoảng Disse 
(Hình 9-30).

Thanh cua các mao mạch 
nan hoa đươc lơp bởi hai loại tê 
bào: Tẻ bào nội mô và té bào 
Kupffer. Phía ngoài lớp nội mô 
không có màng đay.

-  Những té bao nội mò:

Gióng như những tê bào nội 
mô cua những mao mach khác.
Trong bao tương của tê bao có ít 
bào quan, có những không bào vi 
am. Bào tương có những lỗ thủng 
lớn. (Hình 9-30).

-  Te bao Kupffer:

Lá những tẻ bao lớn, hình
sao. Nhản hình bầu đục. Trong
bào tương, ngoài những bào quan '■ bào Kupffer; 2. Hỏng cảu; 3. Khoáng Disse;
co thể gặp những không bào V 4 Vịquảnmật; 5 Bộ Golgi; 6. Ti thể; 7. Lons mao 
. ẳ f  ̂  7 1 . «“ mach nan hoa.

àm, lysosom và những thè thưc
bào trong chứa các chát thực bào
như sát dưới dang hemosiderine. Te bào Kupffer có khả nang thưc bào mạnh và 
thuộc “hệ thong đại thực bào-đơn nhàn”.

4.2.2.2. Khoáng Disse

La mot khoang hep phản cach thành cua mao mạch nan hoa vói các te bào 
gan. Khoảng Disse chỉ được phát hiện bằng kính hien vi điện tứ (Hình 9-31).

Trong khoảng Disse có nhiêu vi nhung mao của te bào gan, có mot sỏ vi 
nhung mao len vào khoáng khe giữa cac tê bao nội mô, tièp xuc với mau trong 
mao mạch nan hoa. Trong khoảng Disse còn có một sỏ te bào chuyên tích trữ 
mờ gọi là té bao tích mỡ, những sợi võng, những bó sợi collagen, cac sợi thán  
kinh không myelin. Khoảng Disse là khoáng gian bào có huyèt tương. Nhơ 
vảy, qua huyẻt tương ó khoảng Disse, tẻ bao gan trao đòi chat gần như trưc 
tiẻp với mau.

4.2.2.3. Tinh mach trung tăm tiếu thuy

Tĩnh mach trung  tảm tiểu thuy lớn dán từ 50-500|im. Ra khỏi tiểu thuv, 
tinh mạch trung  tàm mơ vao tĩnh mạch trẽn gan. ỏ  đoạn đáu thành  cua tĩnh 
mạch trung tâm chỉ đuơc lơp bời mòt lốp nội mô.

Hình 9.30. Siẻu cảu trúc tế bao gan 
và mao mạch nan hoa [1],
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4.2.2.4. Be Remak
L a  những dây tê bào gan có hưỏng tap trung V ! phía tĩnh mạch trung 

tám tieu thuỳ.

-  Tẻ bao gan: Là những tê bào đa diện lớn, đưòng kính từ 20-30|im. Nhân 
hình cầu, chứa 1-2 hạt nhán. Bào tương có nhiều bào quan và chất vùi 
(H ình 9-30). Lưới nội bào có hạt là hệ thống ống nối với nhau, ngoài có 
nhiẻu ribosom bám. Lưới nói bào không hat gổm những ỏng hẹp chia 
nhánh, trong lòng ống có những khôi hình cáu đưòng kính 30-40|im. Lưới 
nội bào không hat phát triên ò những tè bào gan vùng ngoại vi tiểu thuý. 
Ribosom ờ dưới dạng polysom hình xoán óc hoặc hình hoa hồng. Ti thẻ có 
hình thon dài, cấu trúc mào rõ, mặt độ ch. t nén thấp, chất nén chứa một 
sò những hat sam màu. Bó Golgi phát trièn và thường nam cạnh các vi 
quán mat. Cac hạt glycogen Ư dưới 2 dang: những hat có kích thước 
lOOnm tap trung thành đám gọi la đám a, những đam hat nhỏ hơn co 
kích thước 20-30nm tập trung thành  dám gọi là đám p. Những hat 
glycogen thường ỏ gan hệ thóng lưới nội bao không hat. Các hạt mỡ co 
kích thước khác nhau và không có mang bao quanh.

-  Vỉ quản mát: Không có thanh  rieng, thành cúa vi quan mât là màng bào 
tương của các tê bao gan có cac vi nhung mao.

4.2.2.5. Khoảng cửa

Là nơi mà các vách liên kèt xơ (ìày 
lên. Theo cách phàn tièu thuy cua 
Kiernan thì khoảng cửa là khoảng mô 
liên kèt nằm ơ các góc của các tiếu thuý 
(Hình 9-31).

Trong khoảng cưa, người ta tháy 
có các nhánh của tĩnh mạch cửa, cúa 
động mạch gan, một hay nhiéu òng 
mật, một vài mao mạch bạch huyết.

-  Tĩnh mach cửa: Trong khoảng 
cửa, tĩnh mạch cừa có lòng ròng

Hình 9.31. Khoảng cừa (gan người) [1]. 
1. Tĩnh mach cửa; 2. ống mảt;
3. Đỏng mach gan.

hơn đong mạch gan, lòng không đeu, thành  mòng được lợp bời mòt lốp nói 
mô, phía ngoài là mot áo xơ chun mòng.

-  Động mạch gan: Hình tròn đeu, thành  day, long hep hình sao. cỏ thè 
tháy rõ màng ngân chun trong. Lỏp cơ cua đòng mạch tương đoi day.

-  Những ỏng m át trong ga n : Có ỏng trung  gian Héring, những ỏng quanh 
tiêu thuỳ và những òng gian tieu thuỳ.

+ Ong trung gian Héring: Tiẻp vối một vi quan mật. Long òng Héring 
rộng hơn vi quan mát. Thành cua óng Héring đư'fc lợp bời mòt biẻu mô 
vuung thàp.

184



+ Ong quanh tièu thuỳ: Lỏng chỉ rộng hơn ông Hẻring chút ít. Thanh cua 
ỏng đươc lơp bới biểu mỏ vuông. Các òng quanh tieu thuỳ đi đen 
khoảng cửa mở vào một ông gian tiêu thuỳ.

+ Ong gian tiêu thuỳ: Lòng rộng, đường kính từ 50-500|im. Bièu mô lợp 
thanh ông là biêu mò trụ  đơn. Chung quanh biếu mò co màng đay và 
co áo xơ bọc ngoài. Những ong cờ lớn được lop bới biếu mỏ tru  đơn có tè 
bào có mảm khía. Thành ỏng lơp bời niem mac gom bièu mô và lóp 
đệm có chứa nhiều mach mau. Phía ngoài niém mạc la áo xơ, trong có 
nhiếu sơi cơ trơn có hướng vong. Trong lop đệm của cac ong mat lón 
nhat có the thấy có các tuyèn ỏng đơn chia nhánh gui là tuyén mặt.

4.2.2.6. Những ỏng dân mat ngoài gan và tui mát

Thanh cua ỏng gan, ỏng mặt chủ, ông 
tui mặt và túi mật co 3 táng mó: tầng niêm 
mạc, tầng xơ cơ, tang vỏ ngoài (Hình 9-32).

-  Tang niêm mac

Biếu mô lop niêm mac là biéu mô tru  
đơn được tạo thành bới té bao mam khía 
và tê bao hình đài tiẻt nhãy. Những tẻ bào 
hình đài co thé tao thành  những tuyèn 
nhay nàm trong lớp đệm.

Niêm mạc của những đường đản mặt 
ngoai gan co những nép gap hướng dọc (ờ 
óng gan, ỏng màt chu) hay hưỏng ngang 
(ông túi mặt). Niêm mạc tui mật không co 
té bào tièt nhảy, trừ  ớ cỏ tuyén có một sò 
tuyén nhầy.

-  Tang xơ hay xơ cơ

Ỏ thành  ỏng gan, phía ngoài táng niem mạc la tầng xơ.

ở  thành  òng mặt chủ, ngoai tầng niêm mạc là táng xơ cơ gom hai lớp cơ 
trơn, lớp trong co hướng vòng, lớp ngoài hướng đoc.

ơ  túi màt, tầng xơ cơ dày nhưng cac bó cơ khong có hướng nhat định.

-  Táng vo ngoài:

Liên két với mạc nòi nhò hoặc phuc mac.

4.2.3. G an có n h ữ n g  chứ c n à n g

-  Chức năng ngoại tiết: Gan tiêt ra mật đè nhủ tương hoa và xa phong hoa
cac chát mỡ. Trong mật co: Sàc tò màt, muoi mat. cholesterol và chat nhầy.

Hình 9.32. Thành tui mát [1],
1. Biểu mó; 2. Lớp đem; 3. Táng 
xơ cơ; 4. Bao ngoai.
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-  Chưc năng nội tiết: Tè bào gan háp thu các chất từ máu, chuyển hoá 
chủng thành  các sản phấm khac nhau rồi đưa trỏ lại máu .

+ Chuyển hoá glucid: Bi( n glucose thanh glycogen, hoặc ngược lại phân 
huỳ glycogen thánh glucose đế đưa vào máu tuỳ theo nhu cáu của cơ thể.

+ Chuyến hoá protid: Chức năng tạo ra urê là một trong những chức 
năng quan trọng cua gan.

+ Chuyến hoá lipid: Gan đóng vai trò chính trong chuyển hoá lipid và 
duy trì mức độ lipid bình thường trong mau. Triglyxerid và cholesterol 
đưưc tỏng hơp trong gan.

+ Tích trữ  sát: Sát tích trong gan có thê đươc chuyên hoá lại cho máu 
tuỵ theo nhu cẩu.

+ Tạo fibrinogen, prothrombin va heparin .

-  Chức nang khử  đóc: Phán lớn các thuóc được chuyen hoá trong gan.

4.3. T u y ến  tu ỵ

Tuyèn tuỵ la một tuyẻn lớn 
phụ thuoc ruột non. Tuỵ là tuyèn 
vừa ngoại tiết: Tiẻt ra địch tuỵ 
bai xuất vào tả tràng, vừa là 
tuyẻn nội tiết: Tiẻt ra insulin va 
glucagon đe đo vào máu. Hai 
chức phàn nội tiẻt và ngoại tiêt 
được thực hiện bơi những phần 
tứ có chung nguổn gòc là nói bì 
nhưng lại rấ t khao nhau vế cách 
câu tạo và chức năng.

Phán ngoai tiết là mot 
tuyèn tui chia nhanh kiểu chum
nho, nằm trong cac tieu thuý. Nhiéu òng bài xuát nhò tap trung  vao ong bai 
xuất lơn hơn nằm trong vách gian tiểu thuỳ gọi là óng bài xuất gian tiểu thuỳ.

Cac ong bài xuất gian tiểu thuý đỏ vào hai òng bài xuát cái: Ỏng 
Santorini và ong Wirsung (Hình 9-33).

Phản nội tiết đươc đai dien bch những khỏi nhò gọi la tiểu đảo Langerhans. 
cùng nằm trong tiểu thuy, rải rac giua đam nang tuyến (Hình 9-35).

4.3.1. Tuy n g o a i tiế t

Gom những nang tuyên và những òng bai xuất.

3
4

Hình 9-33. Tiểu thuy tuy [1],
1. Óng bai xuảt gian tiểu thuy; 2. Vách liên két 
gian tiểu thuy; 3. ống bai xuất trong tiểu thuy; 
4. Nang tuyẽn tuy ngoai tiết; 5. Dãy thán kinh; 
6. Tiểu đào Langerhans.
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4.3.1.1. Những nang tuyến
Là những túi nhỏ hình cau, lòng túi rấ t hẹp, thành túi đươc lợp bời hai 

loai te bao (Hình 9-34).ắ

-  Những tè bào ché tiết: Gồm một hàng té bào hình tháp nàm trén màng 
đáy. Nhán tẻ bào hình cau nằm gan cực đáy hơn cực ngọn. Bao tương ò 
vùng đáy cỏ nhiều ti thẻ hinh que, lưới nội bào có hat phat triển. Cưc 
neọn tẻ bao, phía trén nhản, bộ Golgi phát triển nhiéu và chứa đày 
những hạt chè tìét đươc gọi là những hạt sinh men.

-  Những tê bào trung tăm nang tuyến: Lớp tế  bào này khỏng liên tục. Té 
bào trung tam nang tuyên đẹt, hình sao hay hình thoi, nhản tham màu, 
bảo tương sang màu.

Các tẻ bào che tiẻt tiẻt ra dịch tuỵ. Dịch tụy là một chat lỏng kiém tính 
chứa các muối Ca, Na và nhửng men amylase, lipase, trypsin, Chymotrypsin.

4.3.1.2. Những ỏng bài xuát

-  Óng trung gian: Tương 
đương với Ông Boll o 
tuvèn nước bọt. Đó là 
những Ông nhỏ, ngan; 
thành ỏng được lợp bơi 
biéu mó hình khôi 
vuòng. Óng trung gian 
tiẻp với một hay nhiêu 
nang tuyên. Tẻ bào 
trung tảm nang tuyẻn 
chính là những tẻ bào 
lơp thành ỏng trung 
gian.

Ong ba i x u a t tro n g  1. Tế bào chế tiết; 2. Tế bào trung tâm nang tuyến;
tiêu thuy: Nối tiep với „ ... .. . T. . . , c .. ~. J % 3. Màng đáy; 4. Thán kinh, 5. Mao mach,
ỏng trung gian, lòng
ỏng đếu đàn, thành  óng lợp bói một biếu mô hình khối vuong hay hình 
tru. Lớp biéu mô lợp thành òng có tính chàt chè tiết rõ rệt. Có thè ví 
những ông này với óng Pflüger ò tuyèn nước bot nhưng có điem khác là 
phan đay cua những te bào lơp óng này không có nhũng vach song song.

-  Óng gian tiếu thuỳ: Long rong, thành lơp bơi biêu mô vuông hay trụ, 
chung quanh là màng đay, phía ngoài mang đay, mô liên ket tạo thanh 
mót vỏ xơ dày.
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-  Óng bài xuất lớn và những ống cái: Lòng Ông rộng, thành  lợp bdi biêu mỏ 
trụ  đơn, giống biếu mô ruột non (có tè bao mâm khía và tè bao hình đài). 
Chung quanh biêu mò có màng đáy boc. Ngoai mang đáy là vỏ xơ chun, 
trong đó có những sơi cơ trơn hướmg vòng.

4.3.2. Tuỵ nộ i tiế t (tiểu  đào L a n g erh a n s).

Mỗi tiếu đảo là một khỏi nhò (đường kính từ 100-300|im). được tạo thành 
bới những đày tẻ bào nòi với nhau thành lưới tê bao xen kẽ với lưới mao mach 
kièu xoang (H ình 9-35). Ở đuôi tuỵ có nhiẻu tièu đảo hơn đau và thản  tuỵ. 
Bàng các phương pháp nhuộm màu đậc biệt và phương phap hoá mô, người ta 
phản biệt được trong dáy tè bao có bòn loai té bào có chứa hạt trong bào tương: 
Tẻ bao A chứa hạt a, te bào B chứa hat p, tẻ bao D chứa hat 5 và tẻ bào pp  (tẻ 
bào tiết pancreatic polypeptid).

-  T ế  bào A: Là những tê bào lớn 
nhất trong các loại té bào của tuỵ 
nội, thường nàm ỏ vùng ngoại vi 
của tiéu đáo. Nhan té bào lốn, ít 
chất nhiễm sẩc nên sảng màu.
Trong bào tương có những hạt a, 
không tan  trong cỏn, ưa bạc.

Tè bào A tiêt ra  glucagon có tảc 
dụng làm táng đường huyet.

-  Tè bào B: Nhỏ hơn tê bào A, là loại 
té bào có nhièu trong tiêu đảo, 
thường nàm ờ vùng trung tảm của 
tiếu dảo. Nhàn tế  bào nhỏ, có 
nhiéu chát nhiễm sãc. Trong bào 
tương có nhửng hat p, có kích 
thước nhỏ, hoà tan  trong cón, 
không ưa bac.

Te bào B tiét insulin điểu hoà 
đường huyéi.

-  Te bao D: Có ít, thường nãm ó vùng ngoại vi của tièu đảo. Các hat 5 trong 
bào tương ưa bac và di sác khi nhuộm bang xanh toluiđin.

San phẩm ché tiết cua tẻ bao Đ là somatostatin có tác dụng kìm ham té 
bao B tiẻt insulin và té bào A tiét glucagon.

-  Tẻ bao PP: Có rà t ít trong tiéu đao.

Tẻ bào pp  tiêt ra pancreatic polvpeptid có tác dung kìm ham sư che tiết 
cua tuỵ ngoại tiêt.

Hình 9.35. Nang tuyến tuỵ va tiểu đào 
Langerhans [1].

A. Tuỵ ngoai tiết; B. Tiểu đào Langertians. 
1. Tẽ bao chế tiết Cud nang tuyẽn tuỵ; 2. 
Té bao trung tàm nang tuyén: 3. Nang 
tuyèn; 4. ỏng bai xuãt trong tiểu thuỵ; 5. 
Lưới tê bao, 6. Mao mach kiểu xoang.
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Tự LƯỢNG GIÁ
1. Hav mô tả cấu tạo chung của ống tièu hoá chĩnh thức.

2. Hãy mô tả đac điem cấu tao của thành  thực quản.

3. Hãy mỏ tả đậc đièm cấu tao của thành dạ dày.

4. Hãy mó tả cáu tao vi thê và siêu vi thè của tuyến đáy vị.

5. Hãy mô tả  3 hình thức tảng điện tích hấp thu ỏ ruột non.

6. Hãy mô tả biểu mỏ lơp nièm mạc ruột non.

7. Hãy mô tả  cấu tao vi thè của thành tá tràng.

8. Hãy mô tả cấu tạo vi thế của nhung mao ruột non.

9. Hãy mô tả  cau tạo vi thế của thành  ruột già.

' 10. Hãy mò tả càu tạo vi thế của thành  ruột thừa.

11. Hãy mỏ tà  tiểu thuỳ gan theo Mali (tiêu thuỳ cửa).

12. Hãy mò tá cấu tao của nang gan.

13. Hãy mỏ ta cấu tạo đai cương của một tiểu thuỳ gan cô điển theo Kiernan.

14. Hày mỏ tá  cấu tạo của mao mach nan hoa.

15. Hãy mó tả  cấu tạo của tê bao gan.

16. Hãy mò tá Cấu tao của các đường dẫn mật trong gan.

17. Hày mò tả cấu tao các thành phần trong khoảng cửa.

18. Hãy mõ tà  cấu tao chung của tuyên nước bọt.

19. Hày mò tả  cấu tao của nang nước.

20. Hày mô ta  Cấu tao của nang nhay.

21. Hãy mò tà  Cấu tao của nang pha.

22. Hày mo tá  cảu tạo đường bài xuàt của tuyèn nước bọt.

23. Hãy nèu nguyên tắc và cách phản loại các tuyẻn nưốc bọt.

24. Hãy mô tà cấu tạo chung của tuỵ.

25. Hãy mô tá cảu tạo của nang tuỵ ngoại.

26. Hảy mô tá cảu tạo đường bài xuất cua tuỵ ngoại tiết.

27. Hãy mô ta cau tạo cua tuỵ nội tiết.

28. Hãy mô tà Cấu tạo và neu chức nàng cua tè bao A.

29. Háy mô ta càu tao và neu chức nàng của te bào B.

30. Hãy mô ta càu tạo và nêu chừc nảng cua te bao D, tẻ bao pp.
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Chương 10

HỆ TIÊT NIỆU■ ■

MỤC TIÊU
1. Mô tả được cáu tạo đại cương của thận.
2. Mô tả được cấu tạo và giải thích được chức năng của các đoạn ỏng sinh niệu.

3. Mo tả đươc cấu tạo và liên hệ với chức năng nội tiẻt của căc cấu trúc trong phức 
hợp cận tiêu cầu.

4. Mô tả được hệ tuần hoàn đặc biet ở thận.

Hệ tiêt niệu gom có thận  và những  
đường bài xuàt nước tiếu (đài than, be 
thận, niệu quản, bàng quang và niêu đạo). 
Thận tao ra  nước tiểu, nước tiêu được dản 
tới bàng quang rồi thải ra  ngoài qua niệu 
đao. Thận còn đam nhiem chức nãng nội 
tiêt vả tham gia chuyên hoá vitamin D.

1. THẬN

1.1. Cảu tạo đại cương

Thàn có hình hat đậu, đài 10-12cm, 
rong 5-6cm, dàv 3-4cm, có một bờ lồi, mỏt 
bò lỏm và đươc boc ngoài bởi vỏ xơ. ở  bò 
lom, có một chỗ lòm sảu goi là ròn thận, là 
nơi mach ra vào nuôi dường thận  và niệu 
quan thông vói be thặn. Tren thiet đồ bo 
đôi thận, có thẻ phán biét đươc hai vùng có 
màu sác khac nhau, nẩm xen kẻ nhau: 
Vung vỏ màu đỏ nâu tham  và vùng tuy  
màu nhat hơn.

Hình 10.1. Sơ đổ cảu tao đai cương 
của thản [3].

1. Vỏ thán; 2. Đai thận; 3 Bể thận;
4. Đông mach thán; 5 Tĩnh mach 
thản; 6. Niẻu quan; 7. vỏ xơ; 8. 
Th3D Malpighi; 9. Thap Ferrein.
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1.1.1. V ùng  tu ỷ
Vùng tuỳ cấu tạo boi 6-10 khòi hình tháp gọi là thap thán  (hay thap 

Malpighi) mà đỉnh hướng vể phía be thận, đay quay vê phía bơ cong lồi của 
thận (Hình 10-1). Ở đỉnh thap có mieng những ông nhú mò vào đài thận  nhó.

Từ mật đáy mỗi tháp thán, 
co những khía doc (khoảng 500 
khía) goi là tia tuỷ  (hay thap 
Ferrein). Đó là những khôi hình 
tháp nhó, cao, mà đáy nàm trèn 
đáy tháp thận, đỉnh quay vẻ 
phía vỏ xơ (Hình 10-1).

1.1.2. V ùng  vỏ

' Vùng vó được chia làm ba 
phán: Phán giáp ưỏ nam sát vò 
xơ, mè đao xen giữa các thap 
Ferrein va cột thận  (hay trụ 
Bertin) nam xen giữa các thap 
Malpighi.

1.2. Càu tao vi thế và siéu vi the

Nhu mò than  đươc tao 
thành bói nhũng đơn vị cấu tạo 
va hnat động chức nang £OĨ là 
ỏng sinh niẽu. Mỗi thận  có
khoáng 1-1,5 triẻu ỏng sinh niéu. , . ẳ.

, . .  * "  , _ễ _ 1. Tieu cau than; 2 va 3. Đoan òng lươn găn va (. ac ông s inh  n iêu  đươc VÙI trong  .. K i n . . . ■ ® V-V r đoan thang cua ong gan; 4 va 5. Ngann xuõng va
mò liê n  ké t goi là  mò kẽ. ngành lèn của ống trung gian; 6 va 7. Đoan thảng

và đoan òng lươn xa của Ông xa; 8. Đoan óng nòi
1.2.1. Ong s in h  n iệu  (ngàn) của ông xa; 9. õng gòp; A. Tẻ bao cùa óng

. . .  - 9an; B. Tẽ bao cùa òng xa; c. Tẽ bao cùa óng
Ong s in h  n iệ u  là  m ot ông trung gian; D. Tẻ bao của óng gop. 

nhò, cong queo, dài khoảng 5cm
(Hình 10-2), chung chia thành nhiều đoạn, moi đoạn có vị trĩ, rau  tạo và chức 
nàng khac nhau:

-  Tiểu cẩu thản  nám ò vùng vò.

-  òng  gan nàm ò vùng vo.

-  Ỏng trung gian nám ờ vùng tuy, gổm hai nganh: Nganh xuong và nganh len.

-  Óng xa nam ờ vủng vò.

-  Ong gop và ỏng nhú nàm ớ vùng tuý.

Hình 10.2. Sơ đố óng sinh niẻu (tra«) va cấu 
trúc siêu vi của tẽ bào cac đoan ỏng (phải) [3],

191



1.2.1.1. Tiêu cáu thản

Tiểu cầu thận  là đoan đáu tiên của ống sinh niệu, có hình cáu đưòng 
kính khoảng 200-300pm, được cáu tạo bời chùm mao mạch Malpighi và mỏt 
cai bao gọi la bao Bowman. Bao Bowman có hai lá, giữa hai lá là khoang 
Bowman chứa nước tiểu đàu tiên. Hai la nôi tiếp với nhau ỏ cực mạch, ờ đó tiểu 
động mạch đèn tién vào tiêu cầu thận và tiểu động mạch đi ra khỏi tiếu cẩu thận; 
đôi đien với cưr mạch là cực nieu, ở đó khoang Bowman thông với ỏng gần.

-  Chum mao mạch Malpighi

Tiếu động mạch đẻn cua tiểu cáu thàn  
chia làm nâm nhanh nhỏ, mỗi nhánh toá ra 
một lưới mao mạch. Thành của mao mach 
thunc chùm mao mạch Malpighi từ trong ra 
gổm có: Lớp nội mô, mang đáy và cac tẻ bào 
gian mao mạch (Hình 10-3).

+ Lớp tẻ bào nói mô: Đó là những tè 
bào đẹt, bào tương trai rộng thành 
một lóp rài mong và có nhiéu lỗ 
thung that đường kính 70-90nm 
(Hình 10-4 K

+ Màng đáy: Dày 0,10-0,15f-im. Màng 
đáy không bọc kín từng mao mạch 
một mà bọc toàn bộ một lưới mao 
mach. Chúng có cáu tạo giong như 
các màng đáy khác.

+ Tè bào gian mao mach: Nằm xen 
giũa cac mao mạch thuộc cùng lưới 
mao mạch. Cac tẻ bào này có những 
nhanh bao tương to nhỏ không đểu.
Chung là tè bào chòng đỡ và có kha 
nàng thưc bao, am bào (Hình 10-4).

-  Bao Bowman

La ngoài là một bieu mô lat đơn lót 
ngoài bởi màng đầy. ơ  cục niệu, bieu mô 
này nòi tit 0 với biẻu mò cua òng gàn.

Hình 10.3. Cấu tao tiểu cau thản 
va phức hơp cản tiểu cảu [1].

1. Tiểu đỏng mach đẻn của tiểu cấu 
thân; 2. Tiểu đong mach đi của tiểu 
càu thàn; 3. Cưc mach; 4. Cưc nièu 
của tiểu cáu thán; 5. òng gàn; 6. Mang 
đay lót ngoai tiểu cấu than; 7. Biểu mó 
lat đơn tao thanh lá ngoai cùa bao 
Bowman; 8. Khoang Bowman; 9. Tẽ 
bao có chan tạo thanh lá trong cja bao 
Bowman; 10. Lóng mao mach thuòc 
chum mao mach c^a tiểu cảu thân; 11. 
Tẻ bao nôi mô của mao mach; 12. 
Mang đay lot ngoa' chum mao mach; 
13. Tiểu đào cản cửa; 14 Tẽ bac can 
tiểu cáu; 15. ỏng xa; 16. vẻt đãc; 17. 
Tẻ bao lưới (lưới cản tieu câu).

La trong được cáu tạo bơi những té 
bào hình sao goi là té bào có chan (pođocytes). Từ than  tè bào toà ra những 
nhanh bao tương bac 1 và bậc 2 đén tiép xúc với màns đay bdi những chân phình 
ịHình 10-4 ưa 10-5) Những nhanh cua các te bào có chan cach nhau bời nhửng 
khe loc rộng 25-35nm.
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Hinh 10.4. Thiết đó cắt ngang mót lưới mao 
mach của tiểu cáu thận cho thấy quan hè về 
vị trí giữa tê bào nỏi mỏ với tẻ bào gian mao 

mach, với màng đáy vá với tê bào có chán [1],
1. Màng đáy; 2. Tẽ báo gian mao mach; 3. Chán 
của các tế báo có chán; 4. Tế bào nòi mo; 5. Tế 
bao có chán.

Hình 10.5. Quan hè vị trí giữa những 
chàn cùa tẽ bào có chán với mang đáy 

và tẻ bào nói mô của các mao mach [1],
1. Khe lọc; 2. Chân của tẻ bao có chán;
3. Mang đáy; 4. Bào tương tế bào nòi mó;
5. Lỏ thủng ở té bào nội mỏ; 6. Nhân tẽ 
bao nỏi mỏ.

Tiếu cảu than  đảm nhiệm chửc nàng lọc các chất trong huyêt tương đe 
tạo ra nước tiếu đầu tièn chứa trong khoang của bao Bowman. Bình thường 
mỗi phút có 120-130 cm3 chát siêu lọc của huyèt tương lọt qua bo phận lọc cua 
tieu cấu than. Chát siêu lọc gơm có nưỏc chứa cac chất như glucose, ure, acid 
uric..., những chát điện giái, những axit amin, những protein có phan tử lượng 
nho hơn 68.000.

Từ phía máu chứa trong các mao mạch của chùm mao mach Malpighi 
sang khoang của bao Bowman, bộ phận loc của tiêu cầu thận  gom: Nội mo có 
lỗ thủng của mao mạch, màng đay lót ngoài nội mó. những khe xen vào giữa 
những chàn của te bao có chân.

Áp lực mau trong cac chửm mao mach Malpighi cững đóng vai trò quan 
trọng trong việc lọc, bình thường nó vao khoảng 70-90 raraHg, nẻu giảm xuống 
dưới 40 mmHg, viéc lọc sẽ ngừng lại.

Hàng ngay, thận  lọc khoảng 100 lít máu, nhưng chỉ có khoang 1,5 lít 
nước tiếu đươc đao thai ra ngoài vì phán lớn nước được tai hấp thu  ơ cac đoan 
khac của òng sinh niệu.

1.2.1.2. Ong gán

Òng gản là đoạn tièp theo tiểu cáu thận. Òng gần có hai đoạn: Một đoạn 
cong queo, uòn khúc nhiêu lán gọi là òng lượn gan và một đoan tương đoi 
thăng. Đường kính õng gan khoảng 40-60[am.
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-  Quan sát dưới kính hiến vi quang học:
+ Với phương pháp nhuóm thòng thường (H.E), những tẻ bào biểu mỏ 

lơp thành ỏng là những tẽ bào hình tháp nằm n ê n  màng đáy, có một 
nhán hình cau, sáng, bao tương ưa eosin.

+ Vối phương pháp nhuộm đac biẻt, té bao này có hai đac điểm :
Ờ mật ngọn tẻ háo có một vùng bào tương đâ được biệt hoá goi là diếm 

bàn chải, cấu tạo bời những khía đoc thẳng góc vói m at tè bào (Hình 10-6). 
Vùng này có phản ứng PAS đương tính va chứa enzym phosphatase base.

Khi nhuộm bàng hematoxylin sát, có the thay ỏ nửa (ìay tẻ bào có những 
vạch song song và thang góc với mát đáy tẻ b 10 goi là que Heiđenhain 'Hình 10-6).

Hình 10.6. Cấu tạo vi thể ỏng gán [1], Hình 10.7. Cấu tạo siêu vi tê bào biểu mó óng gán [1],
1. Màng đáy; 2. Que Heidenhain; 3. 1. Vi nhung mao; 2. Tiểu quản; 3. Thể nhap bào 
Diem bàn chài; 4. Mo kẻ. (endosome); 4. Bo Golgi; 5. Nhàn; 6. Hat nhãn; 7. Ti

thể; 8. Mè đao đáy; 9. Vong dính; 10. Mang đay.

-  Quart sat băng kính hiên vi đien tử:

+ Diêm bàn chai thực chất là những vi nhung mao giòng như những vi 
nhung mao ờ ruột (Hình 10-7).

+ Những que H eiđenhaia  thực chải là những ti thê hình que đài. Xen 
giữa các ti thẻ nay, màng bào tương từ mật tè bào lỏm sâu vào bào 
tương tạo thành  những nẻp gấp và những con đưòng cụt gọi là mè đạo 
đáy (Hình 10-7).

+ Bào tương tè bào biếu mỏ óng gần chứa nhieu bao quan: Bo Golgi, 
những ribosom tự do, lưới nỏi bào kem phát triển.

Chức nàng chủ yéu cua òng gần là tai hap thụ. Nó tái hấp thu  lại toan bỏ 
glucose và acid amm, 70-85% nước cac ion Na+, C1 và gan như toàn bò Ca~; 
khòng tai hàp thu  những sản phàm chuyên hoá như ure, aciđ uric, Creatinin. 
Kha nàng tai hàp thụ  nhó những vi nhung mao 0 mật ngọn té bào bièu mó, 
những enzym phosphatase và những ti thè ó phan đay tè bào.
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Ngoai ra, tế  bào biểu mô ống gần còn tham  gia bài tiet các chat như dỏ 
phenol, phenolsulfophtalein (PSP) và các dược phàm như penicillin, streptomycin.

1.2.1.3. Ong trung gian

Óng trung gian là những ông nhỏ. Lòng ông có đưòng kính khoảng 15- 
16fjm. Thành ông mỏng, dươc tạo thành bời một biểu mô dơn, dày khoang 0,5- 
2,0fim. Nhân nằm giũa tê bào.

Ống trung gian có chức nâng tái hap thụ: Ngành xuống chủ yếu hấp thụ 
nước, ngành lẻn chủ yéu hấp thụ muối và vàn chuyển tích cưc Na+ từ lòng Ống 
tói dịch kẻ.

1.2.1.4. Ong xa

Ống xa gồm hai doan: Đoan thảng và đoạn ỏng lượn xa. Lòng ỏng xa rong 
hơn lòng óng gan. Biểu mô lợp thành ống là một biểu mỏ vuông đơn. Cưc ngọn 
của té bào biểu ^no không có diêm bàn chải, nhưng ỏ một sò tè bào, mặt ngọn 
có một ít vi nhúng mao ngán. Cực đáy tê bào có ít que Heidenhain. Bào tương 
chứa mot ít lưới nội bao có hạt và bộ Golgi. Nhản hình cầu hay hình trứng, 
nằm gần lòng ô"ng.

Òng xa tái háp thụ  nước và Na+, bài tiết K+. Đồng thòi duy trì sự cân 
bằng acid-base của nước tiếu.

1.2.1.5. Óng góp và ông nhú

Ống góp có kích thước lớn dan, đen đỉnh tháp Malpighi thì mỏ vào nhú 
thận, lúc đó đoạn ổng này được gọi là ông nhú. Thành của ông góp đoan đáu lá 
biêu mô vuong đơn, ỏ đoạn sau các tẻ bao cao đan lẻn trờ thành biêu mô trụ dơn.

ông góp tái hap thụ  nước, ure và vận chuyển tích cực các ion Na+ và K+ 
dưới tác dụng của horm on aldosteron của tuyến vỏ thượng than.

2 . 2 Ế2 Ệ M ô k ẽ

Mô kẽ của th ận  cáu tạo bởi những tê bào sơi, tê bào đơn nhản, những sợi 
collagen vùi trong chat nền giau proteoglycan. Ngoài ra, trong mò kẽ còn có 
một loại tẻ bào đặc biệt gọi là tè bào kẽ.

Té bào kẽ vũng tuý tièt ra medullippin I, chất này qua gan đe biến thành  
medullippin II. Medullippin II có tác dung tàng huyèt áp.

1.2.3. T u ầ n  hoàn

1.2.3.1. Động mach (Hình 10-8)

Đong mạch thận, trước khi tối thận, chia thành  3-4 nhánh. Những nhánh 
này tiẻn vao rỏn thận  rồi tiêp tục chia nhánh cho những nhanh chạv trong trụ  
Bertin gọi là động mạch quanh tháp, khi tới đáy thap Malpighi, nó uỏn cong 
thanh đong mach ban cung. Từ động mach bán cung phát sinh nhũng nhanh
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chay trong mẻ đạo gọi là đỏng mach nan hoa. Những động mạch nan hoa chia 
ra những nhánh bén tièn vào tiêu cầu than  gọi là tiêu động mạch đẻn, sau khi 
toa ra các lưới mao mạch trong chùm mao mach Malpighi, chúng tãp trung 
thanh tiều động mạch đi, từ đó toả ra  lưói mao mạch vay quanh các đoạn ống 
sinh niệu nam trong vùng vo và trong các tia tuỷ. Như vậy, hệ tuán  hoàn máu 
ỏ thận là hệ thong cửa động mạch.

Từ đỏng mach bán 
cung còn phát sinh những 
nhánh gọi là động mạch 
thâng tiẻn vào tháp thận 
roi toả ra lưói mao mach 
váv quanh cac đoạn òng 
sinh niệu năm trong thap.

1.2.3.2. Tĩnh m ach

Những tĩnh mạch 
thản co ba nguồn gốc:

-  Những tĩnh mạch 
thuỏc vùng vò bát 
nguón từ lưói mao 
mạch nàm ơ gần mật 
thận  gọi lả những 
tĩnh mạch hình sao.

-  Những tĩnh mach 
ben phat sinh từ 
những lưới mao mach 
vảy quanh cac đoạn 
ỏng sinh nieu nam 
trong vùng vò và 
trong cac tia tuy.

-  Những tĩnh mach
thãng phat sinh từ
những lưới mao mạch
nãm trong thap than  ^0,®, tuán h°an m^u tron9 th?n MI-

1. Măt đay thap thản; 2. Tiểu càu thán; 3. ỏ n g  gán; 4.

] ọ 3 3 M:ich bạch huyết (r*ng trung gian; 5 Đoan tr>áng cùa ỏn9 xa: 6 ỏ n9 xa: 7
ỏng gop; 8. òng nhu thản; 9. Tĩnh mach quanh thap; 10. 

N hữ ng  m ạch bach Đcng mach quanh thap (đong mach gian thuy); 11. Đong 
h u vế t nhản  bạch h u ye t từ  mach ban cung: 12. Đỏng mach nan hoa (đóng mach 
những lưới mao mach bach 9ian tiêu thuý); 13 Tiểu đon9 ma.ch đẻn của tiểu cảu
huyết váy quanh các đóng 14 ? h, r , m^ , . mạích ỉ°JÌa lhi n 15 ĩ iếu. V • đòng mach đi cùa tiẻu cáu than; 16. Đong  mac h  thăng;
m ạch va t in h  m ạch nam  -ỊỴ J ĩn^ mach hình sao; 18. Tĩnh mach gian tiểu thuy 19.
trong vùng tuy  cua than. Tĩnh mạch thẳng.
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Lưới mach bạch huyết vây quanh động mạch bán cung dan dán hơp vói nhau 
thành những mạch bạch huyết lớn đẫn bach huyét ra  khỏi thàn.

1.2.4. P hứ c hơp cả n  tiểu  cầu
Phức hớp can tiếu cẩu là một tập hơp những cấu trúc òng và cấu trủc 

mạch có những tác đóng phòi hơp đẽ điểu hoà áp lực máu đong mạch, do đó chi 
phoi tới mức độ loc của tiêu cáu thận. Phức hợp cận tiếu cầu gồm vèt đác, 
nhửng tê bào cận tiêu cầu (tẻ bào biêu mô có hat), những tè bào gian mạch 
ngoài tiểu cáu (lưối cận tieu cau) và tiểu đáo cặn cửa (Hình 10-3).

1.2.4.1. Vết đặc
Ỏng xa có một đoan nàm ỏ cực mạnh của tiêu cáu thặn, xen vào giữa 

tiểu đóng mạch đèn và đi. Những tè bào ò thành òng hướng về phía cực mạch 
có cấu tao đặc biệt và họp thành đám tẻ bào gọi là vết đặc. Cực ngon tẻ bào có 
nhiếu vi nhung mao. Bào tương vủng cưc ngọn chứa nhũng hạt chè tiết nhỏ. 
Cực đáy có ít ti thé.

1.2.4.2. Te bào càn tiếu cảu
Ở lớp áo giữa của đoan tiếu động mạch đèn nằm sat với cưc mạch cua 

tiểu cáu thận, các tê bào cơ trơn bién đoi cau tạo: Nhán hình cáu, tơ cơ có ít 
hay không có, báo tương chứa những hạt chẻ tiết, do đó những tè bào cận tiêu 
cầu còn được gọi là tê bào biếu mò có hạt.

1.2.4.3. N hững tè bào gian mạch ngoài tiêu cấu
Những té bào này họp thành một đám xen vào giữa vèt đac, các tièu đong 

mach đén và đi, và cuc mạch cua tiếu cáu thản. Chúng có hình đang khong 
đeu. Nhản sang. Bào tương chứa ít bào quan. Có nơi bào tương phat sinh các 
nhanh dài hay ngàn, có nơi màng tè bào lom vào bao tương thanh  những khe 
sau; bời vậy te bào trông giỏng như một cai lưới và được gọi là tè bào lưới. Tảp 
đoàn tẻ bao này đươc gọi là lưới cận tiếu cầu.

1.2.4.4. Tiếu đao cán cửa
Đó là những đam tẻ bào nam bèn rạnh  cưc mạch cua tièu càu thàn. Đôi 

khi những tẻ bào đó tạo thành một cai túi chứa một chát thuộc loại lipid.
Càc tè bao của phức hdp cận tiểu cáu tièt ra renin. Renin có tác dụng thuy 

phân angiotensin (còn gọi là hypertensinogen) có ỏ gan thành angiotensin I. Rổi 
angiotensin I chuyên hoa thành angiotensin II. Chính angiotensin II mới có 
tac dụng tàng huyẻt ap.

Vé chức nàng nội tiết, thận còn tiêt ra erythropoietin, một hormon có tac 
động vào tuy xương, gảy tang sinh cac tè bao thuỏc dòng hóng cáu va lam táng 
sự phóng thích hồng cáu từ tuy xương vào mau.

Thận còn tham  gia vào sư chuyên hoá vitamin D. san phàm chuyên hoá 
theo máu tới tac động vào cac te bào biêu mô ơ ruôt, làm cac tè bào này hấp
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thu lại canxi dủ mửc cán th k t  cho cơ thể. Sư chuyèn hoá vitamin Đ ỏ th ân 
chiu sự kiem soát của hormon tuyến cận giap.

2. NHỮNG ĐƯỜNG BAI XUẤT n ư ớ c  TIEU
Những đường bài xuất nước tiểu từ nhủ thán  ra  ngoài được chia thành ba 

đoan: Đoạn trên bàng quang (gổm các đài thàn  lớn và nho. bẻ thận  và niệu 
quàn), bàng quang và niệu đạo

2Ệ1Ệ Đ oạn  t r ê n  b à n g  q u a n g
Cac đài than  lớn và nhó, be than  va niệu quản có cau tạo giông nhau. 

Thành của chủng từ trong ra ngoài có ba tang mò: Tang mem mạc, tẩng cơ và 
táng vỏ ngoài.

2.1.1. T ầ n g  n iêm  m ac
Niêm mạc niệu quàn có những nep nhãn dọc làm cho lòng niệu quản có 

hình khé.
-  Bièu mô phủ niem mạc thuộc loai biểu mò lát tầng.
-  Lớp đệm là mòt mo liên ket mòng, có nhièu sợi chun và có the có những 

đám mó bạch huyet nhò.

2.1.2. T ầ n g  cơ
Tàng cơ gổm hai lóp cơ trơn: Lớp trong hướng doc, lớp ngoài hướng vòng. 

Ở 1/3 đưới niệu quản, còn có thèm lớp cơ đọc ỏ phía ngoài.

2.1.3. T ầ n g  vỏ n g o à i
Vỏ ngoài là một màng xơ cáu tạo bời những bó sợi liên kèt dọc và mot lưới 

sợi chun khá phong phú.

2ẳ2ẳ B àng  q u a n g
Bang quang củng có ba tầng mô

2.2.1. T ầ n g  n iêm  m ac
Niêm mac bàng quang nhẵn khi bang quang chứa đay nước tiéu va có co 

nhiểu nèp nhản khi rỗng.

2.2.1.1. Biếu mô
Biêu mò phủ niêm mac bàng quang là một biểu mỏ chuyển tiếp gồm Õ-6 

hàng te bào, những tẻ bào nàm trên bè mật có hình càu hay hình vợt. ỏ  bàng 
quang bị câng giãn do chứa đầy nước tiểu, những tẻ bào này là tè bao dẹt.

2.2.1.2. Lớp đệm
Lớp dệm là mò liên kèt thưa có chứa nhiếu sợi chun và nhiểu mạch máu.
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2Ế2 ề2. T a n g  cơ
Tầng cơ cũng gồm ba lớp cơ giống như đoạn dưới của niệu quan nhưng 

cac lớp phán biệt nhau không rõ.

2Ế2.3Ế T ầ n g  vo n g o à i
Vỏ ngoai là một mô liên ket thưa, một phần mát sau và mặt bèn đươc 

phu bơi mang bụng.

2.3. N iệu đạo
Thành của niệu đao gồm hai tầng mô: Tầng niêm mac và tầng cơ .

2ẻ3ẻ2. T ầng  n iêm  m ac
Ở nam và nữ giới, biêu mô phủ niệu đạo có cấu tạo khác nhau.

2.3ế2.2ế ơ  nam giới
-  Biếu mô niệu đạo tien liệt đoạn gần òng phóng tinh là biểu mò chuyên 

tiẻp, đoạn xa ỏng phóng tinh là biếu mô trụ  tàng hay trụ  gia tầng.
-  Biẻu mô niệu đao màng là biếu mô trụ  táng.
-  Bièu mỏ niệu đao dương vặt là biêu mô lat tàng.

2.3.1.2. Ớ nữ giới
Biêu mô niệu đạo là biếu mô lát tảng.

2ẻ3ẻ2ẻ T ầng  cơ
Tang cơ gổm hai lớp cơ trơn xep thành  hai lớp: Lớp trong hướng dọc, lớp 

ngoài hướng vông.

Tự LƯƠNG GIÁ
1. Hay mô ta  cáu tao đại cương cua thận  .
2. Hãy kè tên các đoạn òng sinh niệu và nèu vị trí cùa chúng trong nhu 

mô than.
3. Hây mô tà càu tạo của tiếu cầu thán  và liên hệ với chức nãng của nó.
4. Hãy mô tà cảu tạo ỏng gan và liên hệ với chức nang cua nó.
5. Hãy mô tà càu tạo ỏng xa và liên hệ với chức nàng cua nó.
6. Hày mô ta càu tao òng trung gian và liên hệ với chức nang cua nó.
7. Hãy mô ta cáu tạo òng góp và ỏng nhú. Liên hệ vối chức nang cua nó.
8. Hãy mỏ ta cac thành phan cau tạo cua phức hợp cặn tiêu cáu và nêu 

chức nàng của chúng.
9. Hãy mô ta he tuần  hoàn đặc biệt ó than.
10. Hãy nêu cac chức nàng cơ bán cua thận.
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Chương 11

HỆ NỘI TIẾT• ■

MỤC TIÊU
1. Neu được đặc đùm  chung của tuyến nội tiết. Phan loại tuyến nội tiết.

2. Mô tả đươc cấu tạo vi thê, siéu vi thể và chức nang của tuyến yên.

3. Mô tả đươc cảu tạo vi thể, siêu vi thẻ và chức năng của tuyên thượng thận

4. Mo tả được cấu tạo vi thể, siêu vi thể và chức năng của tuyến giáp.

5. Mo tả được cấu tạo vi thể, siêu vi thè và chức năng của tuyến cận giáp.

1. ĐẠI CƯƠNG VẺ HỆ NỘI TIẺT

1.1. Đ ặc đ iêm  c ủ a  hệ  nội t i ế t

Trong cơ thể, những mô, cơ quan hoạt đóng phòi hợp hai hoà đươc là nhò 
có sư kiểm soát cua he thẩn  kinh và những hoá chát truyèn tin được gọi la 
hormon (nội tiết tò) đo cac tẻ bào cúa hệ nói tièt tóng hợp và chè tiết. Những 
hormon tiet ra  bởi nhủng loại té bào nội tiét khác nhau  có bản chat hoá học 
khác nhau, có the là amin, polypeptid, glycoprotein hoặc steroid.

Cac tuyén nội tiet khỏng có òng bài xuat rieng, hormon được bài tiết trực 
tiếp vào mó liên kẻt hoậc vào máu, do đó các tẻ bào tuyẻn có quan hẻ mat thiết 
vối các hệ thông mạch máu hay mạch bạch huyẻt. Những mao mạch tièp xúc 
vối cac te bào tuyèn thường là cac mao mạch có cấu tạo đơn gian. Chung có thé 
có hay không có màng đay và thướng là mao mạch có lỗ thung  hoac là mao 
mạch kiểu xoang.

1.2. P h ả n  loa i cac  tu y ế n  no i t i ế t

1.2.1. D ưa vào n g u ồ n  gốc p h á t  s in h  từ  các lá  p h ô i

-  Những tuyên có nguồn gôc từ ngoai bi: Tuyên tùng, tuyên vẻn. tuyến tuý 
thượng thàn  và cac phó hach.

-  Những tuyên co nguỏn gòc từ nỏi bì: Tuyên giap, tuyên cận giap. gan. tuy 
nội tiết.
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-  Những tuyen có nguỏn gốc từ trung bi: Tuyến vò thương thận, tuyến kẽ 
và tuyen vo cua buóng trứng, hoang thé, tuyên kè của tinh hoan.

1.2.2. D ưa vào k iê u  cáu  tao  của  tuyến

-  Tuyến tan mat: Cac tuyên kẽ của tinh hoan và của buong trứng.

-  Tuyến tú i : Tuyen giáp trạng.

-  Tuyến lưới: Gom đa số tuyen nội tiết: Gan, tuỵ noi tiết, tuyên thượng 
thàn, tuyén yẻn, hoang thế...

2. TUYEN YEN

Tuyén yẻn là mot tuyên nho, nãm 
trong hỏ" yèn, trèn yen xương bướm. 
Tuyên yèn đám nhiệm nhiẽu chức nang 
quan trọng trong việc điếu hoa su 
chuyén hoá, sự phai trien của cơ the va 
hoai động sinh dục

2Ệl ễ Cáu tao  đạ i th ê

Tuyèn yên được tao thành bỏi hai 
khoi tuyen có nguòn góc và cáu tao khác 
nhau là phán trước và phần sau mà 
khong có ranh giới rõ rệt (Hỉnh 11-1).

2.1.1. P h ầ n  trước

Phần trước còn gọi là thuỳ trước 
hay thuỳ tuyến hay tuyẻn tiến yên mà 
phán lớn co cáu tạo của một tuyén nội 
tiẻt điẻn hình và có nguon gỏc là túi 
Rathke phat sinh từ ngoại bì miệng 
nguyên thuy cua phôi rồi đi cư vể phía 
sàn não trung gian.

Phán nay lại đuơc chia làm ba 
phần: Phán xa chiêm một khôi lượng 
lơn và co cáu tao đièn hình của một 
tuyen nói tièt kiẻu lưới, phán củ và 
phẩn trung gian.

2.1.2. P h ầ n  sa u

4

Hinh 11.1. Tuyến yen, cac nơron chẻ 
tiết ở vùng dưới đối va tuyên tung [1],

1. Cống não giữa (cóng Sylvius); 2. Tuyèn 
tung; 3. Não thát thứ ba; 4. Lỗ liên that (lỗ 
Monro); 5. Nhản cản thất; 6. Nhan trèn thi;
7. Phản củ tuyên yèn; 8. Nhòm trước đòng 
mach tuyẻn yên trẽn; 9. Phản xa tuyén 
yén; 10. Lưới mao mach thứ hai thuoc hè 
tĩnh mach cừa cùa tuyẽn yen; 11. Tĩnh 
mach; 12. Phán trung gian cùa tuyên yén;
13. Phấn sau (phán than kinh); 14. Đòng 
mach tuyên yên dưới; 5. Nhom sau đòng 
mach tuyén yèn trên; 16. Cuóng tuyẽn 
yẻn; 17. Thán nơron nam trong nhàn thưc 
vãt ở vung dưới đối.

Phán sau còn gọi là phấn thẩn kinh  hay thuy thản kinh, cáu tao bơi mó 
thẩn kinh và có nguồn gòc là ngoai bì thản  kinh. Phần nay đươc chia lam ba 
đoan: Lồi giữa, thán phẻu  (hay cuông phẻu) và ụ phẻu.
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2.2. Cấu ta o  vi th è

2.2.1. P h a n  trước

2.2.1.1. Phàn xa

Phàn xa là tuyẻn nội 
tiết kiếu lưới. Dua vào tính 
chát bát mau thuốc nhuộm 
của các tê bào, ngươi ta 
phản biệt hai loại té bào: Tè 
bào ưa màu (gồm tẻ bào ưa 
acid và té bao ưa base) vá tê 
bào ky máu. Ngoài ra, trong 
phán xa con có mot loại tẻ 
bảo khác không có hoạt 
đòng chè t iê t £ỌÌ là những tè A. Phấn xa; B. Phàn trung gian; c. Phán thán kinh (Phán sau) 
bao nang (Hình 11-2). 1. Té bao ưa base; 2. Tẽ bào ưa acid; 3. Mao mach màu;. • , T 4 Nhản tẻ bao ky mau; 5. Tui nhỏ; 6. Té bao tuyén yẻn;

-  Tê bào ưa acid: Là 7. Thể Herring.
những té bào hình
cau. Bào tương chứa những hạt chè tiét bát mau acid. Bản chất hoá hoc 
cua sản pham chứa trong cac hạt áv bắt màu vàng da cam G (orange G), 
có phan ứng PAS (-), phan ứng aldehyde fuchsin (-). Trong bào tương, bo 
Golgi phat trien và những ti thè có hình cầu. Co the phan biệt đươc hai 
loại tẻ bao ưa acid: Tẻ bào hưóng tuyên vú và tê bào hướng thán.

+ Tè bao hưởng tuyên vu (tè bào eta-r|): Tiết ra prolactin (hay galactotrophin) 
có tac dung kích thích tuyên vú phát triển trong thơi ky có thai va tiết 
ra sũa sau khi người mẹ dã sinh con.

+ Tè bào hướng thán (tè bào anpha-a): Tiêt ra  hormon hưởng thản 
(Somatotrophin Hormon-STH) có tác dụng làm cho cơ thé lón lén, do đo 
hormon này còn được gọi là hormon tảng trường (Growth Hormon-GH)

-  Tẽ bao ưa base: Khi nhuộm bàng hematoxylin, những tẻ bao ưa base khó 
phan biệt vói te bào ưa acid nhưng dễ phan biệt băng cac phan ứng PAS 
(+), aldehyde fuchsin (+), vang da cam (-). Có ba loại tẻ bào ưa base: tè 
bào hương giap, tẻ bào hướng sinh dục và tè bào hưỏng vó.

+ Te bào hướng giap  (te bào beta-ß): Tiết ra  hormon kích giap (Thyroid 
Stimulating Hormon-TSH) có tác dung kích thích tẻ bào nang cua 
tuyên giap tiẻt ra hormon tuyen giap goi la thyroxin.

+ Tẻ bào hướng sinh due: La những té bào hình cáu. Bao tương chứa bộ 
Golgi và lươi nội bào có hạt phat triển  mạnh. Những tẻ bào hướng sinh 
due gom hai loai:

A 0 c
Hình 11ệ2. Cấu tạo VI thể tuyến yên [1],
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* Te bào hướng sinh dục delta (ổ): Tiết ra hormon kích nang trứng 
(Folicle Stimulating Hormon-FSH) có tác dụng kích thích sư tien trién cua các 
nang trứng nguyèn thuý và kích thích sự tạo ra tinh trúng.

* Te bào hướng sinh dục gam m a (/): Tiết ra hormon hoàng thẻ hoá 
(Luteinizing Hormon-LH) có tác dụng thúc đấy các nang trứng đang tien triển 
tiếp tục tiến triển tói mức chín, gay ra sự rụng trứng và sự hình thanh, phát 
triển cua hoàng thê. LH củng có tác dụng kích thích tè bào kẽ cua tinh hoàn 
tống hợp testosteron, vì vậy nó còn được goi là hormon kích tè bào ke 
(Intertitital Cell Stimulating Hormon-ICSH) cua tinh hoàn.

+ Te báo hướng vó (tè bào epsilon-e): Có hình sao khỏng đeu, chièm sỏ 
lượng ít. Chúng tiet ra  hormon hướng vỏ (Ađreno Corticotrophic Hormon- 
ACTH) có tác đụng kích thích tê bào tuyên cua tuyến vó thượng thận tièt ra 
cac hormon corticoiđ.

-  Tè bào ky màu: Là những tê bào nhỏ, ít 
bao tương, khỏng có hạt che tiết. Chúng là 
nhửng tê bào dự trữ, có khả nâng biệt hoá 
thảnh tè bào ưa acid hay tè bào ưa base.

-  Té bao nang h ình sao: Từ thán  tê bào toà 
ra nhiéu nhánh bào tương dài liên hệ với 
nhánh bao tương tè bào bén cạnh, tạo lưới 
nàng đờ cho các té bao ưa màu.

2.2.1.2. Phẩn trung gian

Ỏ người trướng thành, phần trung gian 
gổm một đày túi nhò. Thành túi là một bièu mô 
vuóng và lòng túi chứa một chát quánh màu 
vàng nhạt (Hình 11-2). Những tè bào phẩn trung 
gian tièt ra hormon kích hãc tò bao (Melanocyte 
Stimulating Hormon-MSH) có tác đụng làm 
giàn cac hàc to bào.

2.2.1.3. Phan củ

Phan củ kem phat trièn. Đác điem Cấu tao 
là được phán bò nh:ếu mach mau, xen vào giửa 
những mạch mau chay theo hướng dọc từ trèn 
xuong, cu những dày tẻ bào tuyên củng xep theo 
hương ày.

Nhũng tẻ bào noi tiet cua phan cu là 
những tè bào hình khỏi vuóng hay hình tru 
chung la những tẻ bào đuy nhảt chứa mót lương 
glycogen đang kẻ. Ngoai ra, trong phan cu còn

Hinh 11.3. Sơi truc thày ờ phấn 
thần kinh tuyẻn yên, xuất phat 
từ thân nơron nam trong nhan 
tren thị va nhan can thát [1],
1. Sơi truc; 2. Thể Herring; 3. 
Hat chẻ tiết; 4. Ong sieu vi; 5. 
Hat chẻ tiẽt đang đươc van 
chuyển theo doc óng sièu vi; 6. 
Ti thể; 7. Đấu tản cung sơi trục; 
8. Hièn tương xuát bao: 9. Mang 
báo tương boc đau tan cung sơi 
truc tai tao sau khi xuát bao; 10. 
Bao tương tè bao nòi nỏ  mao 
mach màu.
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co những đam tê bao biêu mỏ đẹt. Mặc du những tê bào này chứa những hạt 
che tiét, nhưng chức nâng của chúng còn chưa rỏ.

2ẻ2ẻ3ế P h ầ n  sa u

2.2.3.1. Phản sau tuyen y tn  la mót mò than kinh đệm, cáu tao bởi (Hình 11-2)

-  Những tẻ bào tuyèn yèn:

Đó là những tẻ bào hình sao, có những nhánh  lớn tiep xúc với những 
nhanh cua cac té bao lản cạn đế tạo ra một lưới tè bào. Bào tương tẻ bào chứa 
đav các gint mơ, những đam sác t<D mỡ. Tẻ bào tuyẻn yẻn khỏng hoạt động chê 
tiết, lá tẻ bào than  kinh đệm, đảm nhiệm chức nàng chóng đỡ, dinh dưỡng ờ 
phán sau tuyẻn yén.

-  Những sợi trục:

Trong phan sau tuyên yẻn có khoảng 100.000 sơi trục phát sinh từ những 
thản  nơron che tiết năm tại các nhản trong thị và nhản cặn th ấ t 'H ình  11-1). 
Từ các nhản này, những sợi true tièn xuỏng phía đưói, tới cuống tuvén yen, 
hop với những sợi trục phát sinh từ các nơron chẻ tièt nằm trong các nhản 
thực vật của vủng dưới đối, tạo thành những bó sơi than  kinh đưới đói-vén roi 
tơi thuỳ sau tuyèn yèn, tàn  cùng bàng cách tièp xúc với lưới mao mach nam ở 
thuỳ nay bàng những đáu phình.

-  Những thè Herring:

Đó là những khoi có kích thước khác nhau thay ờ những chỗ phình to cua 
những sơi trục nàm trong phần sau tuyến yén. Đay là nơi tập trung  các hat 
chè tiét, sản pham cua các nơron thuỏc nhan tren  thị và nhản  cận th ấ t và đà 
đươc van chuyến trong sơi trục, theo các ong sièu vi tới phần sau tuyén yèn 
(Hình 11-3).

2.2.1.2. Phần sau tuyến yẻn tiết vao mau hai loại hormon

-  Ocytocin: Gảy ra sư co ru t cua các sơi cơ trơn (đặc biệt la cơ tu  cung cua 
phụ nữ có thai đèn ky sinh để tỏng thai ra ngoài) và cua te bào cơ-bieu 
mò ó tuyên vú đè tòng sữa từ các nang tuyen vú vào các óng bài xuất.

-  Arginine vasopressin (AVP), còn gọi la Antidiuretic Hormon (ADHj:

+ Gáy tai hàp thu nước ò ỏng xa và ong góp cua than, làm giam tiểu tiện.

+ Kiếm soat ap lực mau: Kích thích co mạch, táng  ap lực mau.

2.3. Hệ thnng cửa tĩnh  m ach cua tu yến  yèn

Vùng dưới đôi và tuyên yen co quan hệ chặt chẽ với nhau vế tuán hoan, 
thán kinh và hoai đong chè tiết.
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Căc động mach tuyên yen trên (nhanh trước và nhanh sau) đèn vung đay 
giữa của vùng dưới đồi, phan củ và phàn lòi giữa cua tuyến yèn, tai đo chung  
tao ra lưới mao mach thứ nhất. Các đau tận cùng của các nơron chẻ tiết cua 
vùng dưới đôi tiếp xúc chật chè với các mao mach nay. Lưới mao mach thứ  nhát 
sau đo tập trung thành các tĩnh mạch, đi dọc theo cuong tuyen yèn vào phán xa, 
ở đo chung lại phản nhanh đẻ tạo thành lưới mao mach thứ hai nam giửa các 
dày tè bào tuyen và điêu hoà hoạt động nội tièt của các tẻ bào áy. N hư  vảy ở 
phần trước tuyèn yèn có những tĩnh mach mà hai đau của chúng co hai lưới 
mao mach tao thành hẻ thống cửa tĩnh mach cua tuyen yèn (Hình 11-1).

3. TUYẾN THƯỢNG THÂN

Có hai tuyén thương than, mỏi tuyến 
có hình tam giác dẹt, nặng khoảng 15 - 
20g,,vùi trong mò mỡ ở cực trèn của thặn.
Moi tuyén được bọc bơi một vỏ xơ chứa 
nhiêu sơi cơ trơn xen giữa những sợi hay 
lá tạo keo. Từ vỏ xơ có những vách xơ chứa 
mạch, tiên vào trong tuyên (Hỉnh 11-4 và 
11-5). Nhu mo cùa tuyen gồm hai vùng có 
nguồn gỏc và chức nảng khac nhau nhưng 
đếu có cảu tạo là tuyên nội tiết kiêu lưới là 
tuyên vỏ thượng than và tuyén tuỷ thượng 
thán (Hình 11-4 và 11-5).

Hình 11.4. Sơ đó cấu tao đai 
cương tuyến thương thản [1],

1. Tĩnh mach thương than; 2. vò xơ; 
3. Tuyến vỏ thương thăn- 4. Lớp 
cung; 5. Lớp bớ; 6. Lớp lưới; 
7. Tuyẽn tuỷ thương thản.

3.1. Tuyến vó thượng thặn

Kẻ từ ngoài vào trong, tuyên vỏ thượng thận  gom ba lớp xèp đổng tàm với 
nhau: Lóp cung, lớp bó và lớp lưối (Hình 11-4).

3.1.1. Lớp c u n g

Lớp này mòng, chiem khoảng 15% khòi lượng cua tuven, gom những dáy 
té bào uỏn cong ngay dưới vỏ xơ thành  những hình cung (Hình 11-5). Chung 
ngăn cach nhau bới những vach liên ket từ vỏ xơ tiên vào. Tè bào tuyên có 
hình trụ  cao va hẹp; nhản hình cáu, bat màu mạnh, chứa 1-2 hat nhản. Bào 
tương ưa acid, chứa những khoi ưa base mà thưc chát là lưới noi bao có hat. 
Bo Golgi tương doi nhỏ. Lưới nội bao không hạt thay ờ khap bào tương. Ti thẻ 
dài và có những mao hình la thưa thớt. Những giọt mỡ có mãt nhưng không 
nhiêu.

Ở ranh  giới giữa lớp cung và lóp bó, có nhiêu hình anh gian phản. Vùng 
này là vùng sinh san tẻ bào tuyen của tuyèn vỏ thương than.

Lớp cung tiẻt ra cac corticoid khoang , chảt chính là aldosteron vói chức 
nang chu yếu là kièm soat lượng nước trong cơ thê bâng cách tâng hàp thu 
natri ớ thận.
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3.2ề2. Lớp bó

Lớp bó là lớp dày nhat, chièm 
khoảng 78% khối lượng tuy én vo thương 
thận, gồm những đày té bào hình đa diện, 
bát màu nhat, xếp thanh những dãy tế bào 
đài gán như song song với nhau gồm 1-2 
hàng tê bào và ngân cách nhau bỏi các 
mao mạch máu xép theo cùng hướng 
(Hình 11-4 và 11-5).

Bào tương các tẻ bào lóp bó chứa 
nhièu khòng bào sáng đo những giọt mớ 
chứa trong đó đã bị tan  đi trong quá 
trình  làm thièt đố nghiên cứu mo học.
Bời vảy, những te bào này được gọi là te 
bào xôp.

Dưới kính hién vi điện tử, tè bào 
này lón hơn tê bào lớp cung. Trong nhan 
có mot hạt nhan lớn. Bào tương chứa 
nhieu giọt mơ, lưới nội bào không hat và 
ti thế.

Lớp bó tiét ra  các corticoid. đương (glucocorticoid), chu yếu là cortison và 
dihydrocortison  và củng chiu sự kiếm soát cua hormon hướng vỏ (ACTH) của 
tuyén yén .

Cortison co tac dung tới sư  chuyển hoá hydrat carbon, protein và mỡ, và 
co tac dung chòng viêm. Cortison đươc dùng đẻ điểu trị cu hiệu qua bênh thấp 
khơp. Khi dùng liều cao, cortison làm teo các mò bach huyết ớ khắp cơ the do 
đo gay ra sư ức chẻ các đap ứng mien dich.

3.1.3. Lớp lưới

Lớp lưới là lớp mong nhát. Những dãy tẻ bào tuyến sắp xèp theo những 
hướng khac nhau thành  một lưới te bao, xen kẻ với mot lưới mao mach 'Hiĩih
11-5). Nhũng tẻ bào tuyẻn nhỏ hơn va bat màu tham. Bào tương chứa ít giọt 
mở và nhũng đam sãc tò nau, lưới nói bào kem phát triẻn, bỏ Golgi nhò.

Hình 11-5. Cấu tao vi thể tuyẽn 
thượng thán [1],

A. Vò xơ; B. Tuyến vỏ thương thàn
c. Tuyẽn tuỷ thương thán
1. Lớp cung; 2. Lớp bó; 3. Lớp lưới.

S ư  chè tiết aldosteron chiu sư  kiem soát của hormon hướng vò ACTH) 
của tuyên yên và của hormon chống đái tháo của tâm nh ĩ (atrial antidiuretic 
hormon) tiết ra bời té bao nội tiết ở cơ tim.

Chất aldosteron được dùng đê điếu  ________
trị co hiệu qua bénh Addison (bệnh này Ạ 
được đãc trứng bới các triệu chứng: S u t 
càn, giám  áp lực mau, da sạm màu đông 
đen do táng sác tu bất thường)
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Những đặc điểm của tế  bao chứng tỏ sự thoái hoá tế  bào thường gặp ở vùng 
nay. Lớp bó và lớp lưói tiết ra androgen.

Trong hội chứng thương thản-sinh dục, lớp bó và lớp lưới quá sản, lượng 
androgen tiết vào máu tăng len gay ra dậy th ì sớm, chứng rậm lóng, uà nhieu  
biểu hiện nam tính hoá khác.

Trong bệnh cương tuyến vỏ thượng thận (bệnh Cushing) đác trứng bni sư  
beo phi, chứng râm lòng, m át tron như  m át trăng, ƯÔ kinh, tuyến thương thàn  
bi huỳ do tuyến yèn có khôi u hay bị kích thích, tuyên yén san xuất hormon 
hương vỏ (ACTH) tới tác đòng vào tuyến vỏ thượng than.

3.2. Tuyến tuỷ thượng thạn
Tuyến tuý thượng thán  được cáu tạo bời những dãy tẻ bào tuyến ngan nối 

vối nhau thành mot lưói tẻ bào xen kẽ với mot lưới mao mạch hay tĩnh mạch 
nhỏ (Hình 11-5).

Ngoài ra  trong nhu mô tuyên còn có những sợi giao cảm trước hạch, sợi 
trục của các tiển nơron giao cảm tới tao synap với các tè bao tuyến và một sỏ 
nơron hạch.

Những té bào tuyên tuỷ thượng thận  là những tê bào lớn, hĩnh đa diện. 
Nhản nam ơ trung  tâm tè bao. Bao tương chứa những hạt che tièt và bàt màu 
sang khi nhuộm bàng các pham nhuộm thông thường, nhưng khi có dịnh bang 
các dung dịch có muôi chrom, những hạt chẻ tièt bat màu náu. Bởi vày những 
tẻ bao này gọi là tè bào chrom.

Những nghiên cứu mô hoả hoc và hiển vi điện tử cho phép phản biệt hai 
loại tẻ bao tuyên:

-  Te bào tiết nor-adrenalin (nor- epinephrin): Có thẻ tự phát huỳnh quang, 
có phán ứng ưa bạc và phản ứng iodua kali (+); bẩt màu azocarmin kém 
và có phan ứng phosphatase acid (-). Hạt che tiét khong đồng mau khi 
quan sat đưới kính hièn vi điện tử.

-  Tẻ bào tiết adrenalin (epinephrin): Không tự phát huỳnh quang, có phan 
ứng ưa bac và phản ứng iođua kali (-), rấ t ưa azocarmin va có phan ứng 
phosphatase acid (+). Cac hạt chè tiẻt đồng mat đo điện tư khi quan sát 
dưới kính hien vi đièn tử.

N or-adrenalin  vá  adrenalin  đươc chẻ tièt nhiếu đê đap ứng VỚI những 
cám \u c  manh (lo sợ...); có tac dung co mach, gay tăng huyẻt áp, tang cường 
độ và nhip co bop cua tim, làm tè liệt cac cơ ờ phế quản va ruỏt, kích thích sự 
chẻ tiẻt nước bot, nước màt, làm giàn đong tử. Như váy, tac đòng cua tuyen 
tuý thương than  giỏng tac dong cua hệ thần  kinh giao cảm.

4. TUYÊN GIÁP

Tuyên giap là một tuyèn nội tiết kha lớn, nặng 25-40g. Nó gom thuỳ phai 
va thuỷ trai, nỗi vối nhau bởi một eo nằm ớ trước dưới sun nhản. Tuvèn giap
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được boc bói mỏt vò xơ nôi tièp với cân cố. Mãt trong của vỏ xơ có môt lớp mỏ 
liên kết thưa hơn, dính chật với nhu mô tuyến. Tuyen giáp phát sinh từ nội bì 
sàn họng, rồi di cư tói cô khi cỏ dươc tạo ra.

Tu vỏ boc ngoài nhu mỏ tuyến, mô liên ket mang theo mạch máu, mạch 
bach huyẻt, dảy thán  kinh tiên vào trong tuyèn, tao thành  một nên liên kết. 
Tuyẻn giáp là một tuyên nội tiết kiêu túi, gồm nhủng túi tuyèn (nang tuyèn) 
có quan hê mảt thiẻt với cac mao mạch máu và mao mạch bạch huyẻt nằm 
trong mô liên kết xen giũa các túi ấy (Hình 11-6). Lòng túi tuyèn chửa một 
ch it dạng keo gọi là chát keo tuyèn giap bát màu acid, do tẽ bào nang tièt ra. 
Tuyén giap la tuyén nói tiết duy nhát có sán phàm chè tièt được tích trữ với 
lượng lớn trong long các nang tuyen. Ở ngưòi, ước tính các nang tuyến chửa 
hormon đu cung cáp cho cơ thế khoảng trèn  ba tháng.

4.1. Túi tuyến  giáp (nang  
tuyén  giáp)

Mỗi túi tuyẻn giáp là mot 
khòi hình cáu có đường kính 0,2­
0,9mm (Hình 11-6). Thành túi là 
biêu mô đơn, cấu tạo bới hai loại te 
bàu là tẻ bào nang  (hay tẻ bào 
chính) va te bào cận nang  (té bào 
C), lót ngoài biếu mô là màng đay.

m m m

4.1.1. Tẻ bao n a n g  (tẻ bào ch ính )

Những tẻ bào nang có thé là 
tè bào det hoác có hình khôi vuòng 
khi tè bào nghỉ chẻ tièt hoặc là 
những té bào hình trụ  khi lé bào 
đang tích cực hoạt đong tỏng hợp 
cac sản phấm che tiết. Nhan nàm

iKflmậItỆ
6 7 2 8

Hình 11.6. Cáu tao vi thể tuyến giác (A) 
và tuyến cản giáp (B) [1],

1. Tui tuyên giap; 2. Mao mach mau: 3. Chát 
keo; 4. Tẽ bao nang, 5. Tẻ bao can nang; 6. 
Đam tế bào tuyẽn cùa tui tuyẻn giao đà xep 
xuống do bài tièt hét chát keo vao mau; 7. vỏ 
sơ; 8. Tẻ bao chinh; 9. Tẻ bao ưa acid.

ơ trung  tảm tẻ bao, hình cau hay hình trứng, ít chất nhiễm sắc, chứa 1-2 hat 
nhản. Bào tương ưa base, còn chát keo chứa trong lóng túi tuven giáp ưa acid 
(ùa màu eosin) và có phan ứng PAS (+) manh.

Dưới kính hièn vi đien tư. mât ngọn tê bào có nhiểu vi nhung mao ngẩn 
và những chỗ lõm siẻu vi. ơ  cưc ngọn tẻ bào có nhiểu bo Golgi và những hat 
ché tiết nhỏ, ở vùng này còn thay có những lysosom đương kính khoang 0.5- 
0,6|am và nhũng thé thưc bào. ờ  cưc day tè bào, lưới nội bào ra t phat triển, ở 
mặt ben te bào có những phức hơp liên kèt.

Te bào nang hoạt đỏng chẻ tiẻt theo hai chiều ngươc nhau: (1) Thu nhan 
tyroxin và iod từ mau đẻ tỏng hơp thyreoglobulin và đưa vào tích trữ  trong

A
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lòng túi tuyến; (2) Hấp thu thyreoglobulin (ăa iot hoá) trong long túi tuyen đế 
thuỷ phan và bài tiết vào máu thyroxin (T4) và tri-iođothyronin (T3). Sự tông 
hợp, tích luỹ và bài tiết hormon này chịu sư kiêm soát của hormon kích giáp 
(TSH) cua phan trước tuyến yên.

Thyroxin đóng vai trò quan trong trong sư  kiêm soát hoat động chuyên 
hoá cơ ban của cơ thế:

-  Nhươc náng tê bào nang. Trong trưrìng hợp tè bào nang bài tiết vào máu 
mỏt lượng không đủ thyroxin (nhươc nâng), chuyên hoá cơ bon giam  tời 
dưới mức bình thường.

Neu nhược nàng tê bào bát đau từ  tuối thơ âu và tiep tue đươc duy tri sẽ 
gay ra chừng đấn đon, kém phát trién cả vẻ thẻ lực và trí tuệ. Neu xày ra từ  
tuổi trưởng thành se gày ra chưng phù niem: Da xanh, tue khò thưa, ue oái, beo 
phì, phù cứng, môi day, chậm chạp...

-  Thiêu iot. S ư  sán xuàt và tích luỹ thừa thyreoglobulin trong long tui 
tuyẻn mà không đươc iot hoá do đó lượng thyroxin không đươc tiết vào 
mau gày ra hiên tượng các nang tuyên phát triển bù và làm cho tuyên 
giáp to ra dan đến bènh bướu co.

-  Cương năng tẻ bảo nang. Tè bào nang táng cường tiết thyroxin vao mau 
(gap 10-15 lan) làm  tăng chuyến hoá cơ bán. Mút hình thái cường năng tê 
bào nang là bènh bướu cỏ lổi mắt, còn gọi lù bệnh Basedow. Te bao nang  
tăng sinh gay ra bướu cổ. Bènh nhàn sút cân, mach nhanh, tim  đáp 
mạnh, m ăt lói, run chán tay, tăng phản xạ, rối loạn kinh nguyệt.

4.1.2. Tè bao cậ n  n a n g  (tê bào C)

Những tè bào cận nang lớn gap 2 - 3 làn tẻ bào nang, nam rai rác xen vào 
giữa màng đáv và tẽ bào nang nhưng không tiên tối mật trong cua thành  túi 
tuyên giap (Hình 11-6).

Nhan tè bào hình càu hav hình trứng. Bào tương sáng, nhiẽu lưới nội ửao 
và có những hạt che tiẻt đường kính 0,l-0,4|am tập trung ỏ vùng đay té bào .

Tẻ bao cận nang tiét ra hai hormon: Calcitonin vá somatostatin.

-  Calcitortin có tac dung làm giảm  khá nàng tiêu huỷ xương cua các huy cot 
bào, do đó lam giam lượng calci từ  xương vào mau (lam giam  calci mau).

-  Som atostatin có tac dung ức chè sự bài tiẻt hormon hương thản ÍSTH) và 
bài tièt hormon kích giap (TSH) bài các tè bào nội tiết cua phán trước 
tuyên yẽn và bài tiết insulin, glucagon bơi các tè bao tuy nội tiết.
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4.2. N hững mao mạch

Những mao mạch máu nàm trong mô liên kết xen giữa các túi tuvén và 
có quan hệ mãt thiết vói các túi tuyến. Chúng đươc lot ngoài bời màng đáy và 
là mao mạch có lỗ thung (có cửa số). Trong mô liên két còn có nhiều mao mạch 
bạch huyẻt.

5. TUYỂN CẠN GIÁP (Hình 11- 6)

ơ  loài ngươi, mặt sau tuyến giáp có 4 tuyên cặn giáp dính vào (2 tuyến 
trẽn  và 2 tuyên dưới, từng cãp đôi xứng nhau). Mỗi tuyẻn can giáp là một 
tuyen nội tiét nhỏ, nậng khoảng 25-50mg.

Cac tuyén cận giáp được boc ngoài bỏi một vo xơ ngan cách chúng với 
tuyen giap. Từ vỏ xơ, có những vach xơ tièn vao trong tuyên mang theo mach 
máu, mạch bạch huyèt và đảy than  kinh.

Nhu mô tuyên gồm những day tê bào tuyến nối với nhau thành  một lưới 
tè bao được vảy quanh bới một lưới sợi vòng rấ t  manh chứa một lưới mao 
mach. Như vậy mỗi tuyên cạn giáp là một tuyen nội tiết kiêu lưới.

Trong nhu mô tuyen cận giáp có thể phản biệt ba loại tè bào: Tẻ bao 
chính, tè bao ưa acid và té bào chuyén tièp. Trèn cơ sỏ nghiẻn cứu vé sièu Cấu 
trúc, tê bào chính được coi là tè bào nhu mỏ của tuyén cận giáp, hai loại kia la 
những đang khac nhau trong quá trình hoạt động của tẻ bào chính.

5.1. Tê bào  c h ín h

Cho tới mot vài năm trước tuỏi dậy thì, trong nhu mo tuyèn can giáp hau 
như chỉ có tẻ bào chính. Tè bào nay nhỏ, hình đa diện, đường kính 7-lOum, rảt ít 
bào tương. Nhàn sáng, nàm chính giữa te bào. Trong bào tương có những hạt lớn, 
hình đáng khác nhau, được coi lá những hạt chứa lipofuchsin và những hat nhỏ, 
bãt màu hematoxylin sat và có tính ưa bạc, đó là những hạt che tiết.

5.2. Tẽ bao  ư a  ac id  (tè b ào  ưa  oxy)

Té bào này xuất hiện trong nhu mo tuyến một vài nam trước tuỏi dậy thì. 
Chúng lớn hơn và chứa những hạt ưa eosin đam hơn tẻ bào chính. Chúng 
tương đỏi ít, cô lap hoậc hop thanh  đam. Bào tương tẻ bao chứa nhieu ti thể 
hơn tẻ bào chính.

5.3. Té bao  c h u y ê n  t iế p

Bao tương bât màu acid, nhản tè bào nhỏ. Người ta cho rằng ba loai tẻ 
bao trẻn đại diện cho ba giai đoạn khác nhau trong chu kỹ song của mót loai 
té bào đuy nhàt.
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Tuyến can giáp tiết ra hormon goi là parahormon, có tác đụng duy trì 
nồng đo calci trong máu trong giới han 8,5-10,5mg/100ml. Khi nồng độ calci 
giam, tuyên cận giáp tăng cưòng bài tiét parahormon vào máu.

Parahormon tác động vao tê bào xương, gay ra sự phá huý xương đè 
phong thích calci vao máu. Quá trinh tiêu huỷ xương được thực hiên bời té  bao 
xương hoặc huỷ cốt bào.

Parahormon tác đong vào các tê bào ống xa của thán đe các tẻ bào này 
háp thu lại calci đưa vào máu.

Parahormon còn có tác động gián tiếp tới mức thu hoi calci từ  ruòt băng 
cách điếu hoà sự chuyển hoá Vitamin D tiến hành ờ thận.

Tự LƯỢNG GIÁ
1. Hảy nẻu những đặc điẻm chung của tuyẻn nội tiết.

2. Phản loại tuyèn nội tiết.

3. Hãy mô tả cấu tao đại cương của tuyẻn yén.

4. Hãy mò tả cấu tao thuỳ trước tuyen yen. Liên hệ với chức nãng của nó.

5. Hày mò tá cấu tao thuỳ sau tuyến yẻn. Liên hệ với chức năng cua nó.

6. Hày mò tả  hệ tuan  hoàn đặc biệt ỏ tuyén yên.

7. Hãy mò tả cáu tao tuyên thượng thận vỏ. Liên hệ với chức nâng cua nó.

8. Hày mỏ tả cau tao của tuyên thượng thận  tuý. Lièn hệ với chức nâng 
của nó.

9. Hày mô tả  càu tạo của tuyén giáp. Liên hệ với chức nang cua nó.

10. Hãy mô tả  cáu tạo của tuyên cận giáp. Liẻn hẻ với chức nàng của nó.

211



Chương 12

HỆ SINH DỤC NAM■ ■

MỤC TIÊU
1. Mô tả được cấu tạo vi thể, siêu vi thể và chức nang của ông sinh tinh vo tuyến kẽ 

tinh hoàn.
2. Trình bay được sự tiên triển của các tè bào dòng tinh qua các giai đoạn.

3. Mô tả được cấu tạo các đoạn của đường dẫn tinh.
4. Mò tả được cấu tạo và chức năng cùa tuyến tién liệt.

Hệ sinh dục nam gồm:

-  Hai tinh hoàn: San xuất tinh 
trúng và hormon sinh dục 
nam.

-  Những dường dản tinh: Van 
chuyen tinh trùng từ tinh hoàn 
đen dương vậí.

-  Nhũng tuvẻn phụ thuộc đường 
dản tinh: Bài xuát cac chat tièt 
vao đường đản tinh đẻ hoa lản 
với tinh trùng tạo thành  tinh 
dich.

-  Dương vảt là cơ quan giao cau, 
nhò đó tinh trùng được phóng 
thích vào am đao ỉHình 12-1).

1Ệ TINH HOÀN

Tinh hoàn hình trưng; nam 
trong bìu; dai 4-õcm. rong 2.5cm; 
buc ngoái bởi mang trang, mỏt vo xơ 
dày cau tạo bởi mô hèn két giàu sơi 
collagen. ơ  mật sau tren tinh hoan.

Hình 12.1. Sc đố cáu tao he sinh dúC nam [1].
I. Xương mu; 2. Tuyẻn tiến iiệt; 3. Thể hang; 4 
Thè xỏp cùa dương vật; 5. Niẻu đao dưong vạt; 6. 
Quy đảu; 7. Khoang mang bung-mang tinh; 8. 
Dày Keo tinh hoan; 9. Tinh hoàr 10. Mao tinh;
I I .  Ong tinh; 12. hanh meu đao; 13. Tuyên hanh 
nièu đao: 14. Nièu đao mang; 15. Tư,én t)èn lièt
16. ỏng phóng tinh; 17. Bòng õng phóng tinh; 18. 
Tui tinh; 19. Bang quang; 20. Niẻu quàn.
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vò xơ day lén thanh một khỏi xơ gọi là thê Highmore. Cực trên tinh hoàn đươc 
phủ bói mao tinh và tiến xuỏng phía dưới, theo bờ sau-bén của tinh hoàn đè tao ra 
phán than và phán đuỏi của mào tinh (Hình 12-1 và 12-2).

Từ màng tráng phát sinh 
những vách xơ tièn sâu vào 
tinh hoàn roi quy tụ ở the 
Highmore, ngăn tinh hoàn 
thành nhiểu tiểu thuỷ (khoảng 
150-200 tiểu thuỳ). Mỗi tiểu 
thùy chứa 3-4 óng (đài 30­
150cm, đường kính 150- 
200|jm), cong queo, kín ở đau 
gần (giáp với màng trẩng) gọi là 
ống sinh tinh. Các ông sinh 
tinh đô chung vào một óng 
ngắn, gọi là ống tháng, tiên vào 
thẻ Highmore (Hình 12-2). Ong 
thảng là đoan đàu cua đưong 
dan tinh và la đoạn nám trong 
tin h  hoàn ' 1- Mào tinh; 2. Nón ra; 3. Ong ra, 4. Vó xơ; 5. Trung

_ thât tinh hoàn (thể Highmore); 6. Vách xơ; 7. óng 
Trong tiêu thuy, mo liên sjnh tinh; 8. ống mao tinh; 9. Ong tinh; 10. óng 

kết nam xen vào giữa các ỏng thăng; 11. Lưới tinh (retetestis; lưới Haller), 
sinh tinh, gọi là mỏ kẽ, chửa tè
bào kẻ (hay tẻ bao Leydig). Những tẻ bào này cùng các mao mach tạo thành 
tuyén nội tiẻt kièu tản  mat gọi là tuyẻn kẽ tinh hoàn (Hình 12-3).

1.1. Ỏng s in h  t in h

Bọc ngoài là màng đay, ngoài mang nà> có bao xơ chun. Thành la biêu 
mò tinh Cấu tao bời hai loại tẻ bào là tè bào Sertoli và tè bào dòng tinh.

1.1.1. Tè bào S e r to li (H ình 12-3 và 12-4).

Tè bao Sertoli nằm gan màng đay. Nhán lớn, hình trứng, sáng màu, ít 
chat nhiễm sảc, co mot hạt nhản lớn, rấ t rỏ rệt. Dưới kính hièn vi điện tử, tẻ 
bao Sertoli co hình trụ, giửa hai tè bao giáp nhau co khoang gian bao hẹp 7­
9nm; ỏ vùng này có thè liên kết, vong đính hay dai bịt. ơ  cac mặt bèn té bao 
mang tẻ bào co những cho lõm vào bào tương đe tao ra cac khoang trỏng chứa 
cac tẻ bao dòng tinh. Trong bao tương chứa nhiểu ti thẻ, bo Golgi, cac òng siẻu 
vi, lưối nội bào khong hat va những tinh the Charcot-Bottcher.

Tẻ bào Sertoli tham  gia càu tao hàng rào mau-tinh hoàn. Trong tinh 
hoàn, cac mạch mau nàm trong mỏ ke, xen giửa cac òng sinh tinh. Từ mau tơi 
cac te bao đòng tinh, hang rào mau-tinh hoan gom:

-  Thành các mao mach mau.

4
5
6

Hình 12.2ề Cáu tạo đại cương tinh hoàn 
và mào tinh [1],
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-  Mỏ kẽ.

-  Vỏ xơ bọc ngoài ống sinh tinh.

-  Màng dáy lót ngoài biếu mô tinh.

-  Những phức hợp liên ket gán màt 
bèn các tè bào Sertoli nam cạnh 
nhau. Những phức hợp liên kêt 
này ngán những khoảng gian bào 
trong biểu mò tinh thành  hai 
ngan: Ngán ngoai nằm giáp với 
màng đáy lót ngoài biếu mỏ tinh 
và chứa những tẽ bào dòng tinh 
chưa tiến triển (tinh nguyên bao); 
ngăn bên trong gồm những 
khoảng gian bào xen giữa các tê 
bào Sertoli với nhau hay với cac tê 
bào dòng tinh, và chứa những tê 
bào dòng tinh đang tiẻn triển.

Một chất có mật trong máu, muốn 
tới tac động vào các tê bào đòng tinh 
phải vượt qua các thành  phàn càu tạo 
kê trẻn  của hàng rào máu-tinh hoàn.

Ý nghĩa quan trọng của hàng rào 
này là bảo vệ các tê bào dòng tinh đang 
phát triển va biệt hoá thành  tinh trùng 
ỏ ngăn bên trong hướng vể lòng ông 
cua biếu mô tinh.

Ngoài chức nảng cau tạo nèn 
hàng rào máu-tinh hoan, các tẻ bào 
Sertoli còn có chức nãng bảo vệ, vận 
chuyên và phóng thích các tê bào dòng 
tinh; tống hơp và bài xuát một sò chất 
tham  gia vào sự điểu tiết quá trình 
sinh tinh.

2ệ2ẻ2Ế Tê bào d ò n g  t ỉn h  (H ìn h  12-3 
và 12-4)

Vao tuần lễ thứ  4 khi phôi đang  
phat triển, những tẻ bào m ắm  sinh dục 
(tè bào sinh duc nguyèn thuỷ) từ  thành  
tui noãn hoàng di cư đèn mào sinh duc 
(nơi cáp tuyến sinh duc chưa biẻt hoá),

Hỉnh 12.3. Cấu tạo vi thể ống sinh tinh 
vá tuyến kẽ tinh hoan [1],

1. Vỏ xơ; 2. Màng đáy; 3. Tế bao Sertoli; 4. 
Tinh nguyên bao; 5. Mo kẽ; 6. Tẽ bào kè (tế 
bào Leydig); 7. Mao mach; 8. Tinh bào 1 
đang phản chia; 9. Tiến tinh trung; 10. Tinh 
trúng; 11. Tinh bào 2 đang phan chia.

I 9

3 3 2

Hình 12.4. Siéu cảu trủc tê bao Sertoli [1].

1. Tinh nguyèn bào; 2. Mang đay. 3. Nhàn tê 
bao Sertoli; 4. Tinh bào 1 đang phản chia; 5. 
Tiên tinh trùng; 6. Tinh thể Charcot-Bottcher;
7. Lysosom; 8. Giot mỡ; s. Tĩnh trung; 10. 
Tinh bào 2 đang phản chia.
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chung đươc vảy quanh bởi các té bào dãy giới tuy (tế  bào nay sẽ trờ thành tè 
bào Sertoli). Trong óng sinh tinh, tế  bao mam sinh duc tón tai trong trạng thái 
ngủ tiêm sinh từ  tuần lê thừ  6 của phoi đang phá t triền cho đến tuổi dãy thi. ơ  
tuồi dáv thì, với sư  kích thích cua tê bào Sertoli, tẻ bào m ám  nguyên thuỷ bát 
đấu bièt hoá thành tinh nguyen bào.

S ự  sinh tinh trung là qua trinh biên đùi tinh nguyen bào thành tinh  
trừng; quá trinh này băt đẩu từ  tuúi dậy th ì và liên tuc cho tới cuòi đời người.

Những té bào đòng tinh là những tè bào có khả nãng sinh sán, biét hoá 
và tiên triển, đẻ cuỏi cùng tao ra tinh trùng. Từ đẩu đên cuôi dòng gồm: tinh 
nguyên bào, tinh bào 1, tinh bao 2, tiền tinh trung và tinh trùng. Quá trình 
sinh tinh trùng đươc chia thành: thời kỳ tạo tinh bao, thơi kỳ phan bào giảm 
nhiễm và thời kỳ tạo tinh trùng (Hình 12-4).

1.1.2.1. Tinh nguyên bào

Tinh nguyên bào là những té bào nhó (đường kính 9-15|am), nàm ỏ vùng 
ngoại vi biếu mô tinh, xen giữa màng đay với tê bào Sertoli. Tinh nguyên bào 
co bộ thè nhicm sác lưỡng bội 2n=44A+XY. Bào tương chứa ít bào quan.

Dựa vào đậc điem của nhản, người ta phản biệt hai loại tinh nguyên bào: Loại 
A có nhán tròn hay hình trứng, chất nhiễm sãc mịn, có 1 hoặc 2 hai nhản; loại 
B có nhản tròn, chất nhiễm sác dang hạt kích thước khác nhau, chỉ có 1 hạt 
nhản nàm ớ trung  tảm nhản.

Tinh nguyên bao loại A là những tẻ bào goc. Chúng gián phản nhièu lần, 
sinh ra tinh nguyẻn bào cùng loại; một số khác biệt hoá thành  tinh nguyên 
bao loại B (những té bao đang biệt hoá khòng cỏn khả nãng tai biệt hoa;. Tinh 
nguyên bao loại B biệt hoá tạo ra tinh bào 1.

1.1.2.2. Tinh bào 1

Tinh bào 1 có bộ thè nhiễm sác lương bội 2n=44A+XY. Sau khi sinh ra, 
no lớn lén đo tích luỳ chat dinh dưỡng. Đó là tê bào lón (đường kính khoảng 
25(jm), nàm xa màng đay và cách màng đáy bài một hàng tinh nguyèn bào. 
Nhản hình cầu, chất nhiẻm sác phân bò đeu, hạt nhản thường tháy. Bào tương chứa 
nhiêu bao quan như ti thẻ, bộ Golgi.

Tinh bao 1 tiẻn hanh lẩn phản chia làn thứ nhất của quá tr ình  giảm phản 
(gian phản giam nhiẻm) đe sinh ra hai tinh bao 2.

1.1.2.3. Tinh bào 2

Mỗi tinh bao 2 có bộ thè nhiễm sắc đơn bội n = 23 và có hai loại tinh bao 
2: Mot loại mang thẻ nhiễm sàc X và một loai mang thẻ nhiềm sac Y. Ty lệ 
giữa hai loại là 1/1.

Vừa sinh ra, tinh bào 2 tiên hành ngay làn phân chia thứ hai cua qua 
trình giám phản đẻ sinh ra hai tiến tinh trùng.
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Hình 12.4. Sơ đó qua trình sinh tinh trùng [3].
Ad. Tinh nguyèn bào loai A sẫm màu;

Ap. Tinh nguyèn bảo loai A nhat màu; B. Tinh nguyên bào loai B.

1.1.2.4. Tiến tinh trùng

Tiền tinh trùng  có bộ thế nhiễm sác đơn bội n=23 và có hai loại tiền tinh 
trùng: loại mang thé nhiễm sầc X và loai mang thê nhiễm sãc Y. Chúng xếp 
thanh  nhiếu hàng gẩn lóng ong sinh tinh, hình hơi đài. Nhản sáng, có một hạt 
nhản lớn. Bào tương chứa nhiêu bào quan.

Tiến tinh trùng khỏng có khả nâng sinh sán ma qua quá tr ình  biệt hoá 
rấ t phức tạp đé thành  tinh trùng, bao gom:

-  Những biên đòi của bộ Golgi đe tạo ra túi cực đẩu.

-  Những biên đối cua của tiểu thè trung  tam và sự tạo ra đoạn cỏ tinh 
trùng, dãy trục.

-  Sư phản bò lai ti thẻ và sự tạo ra bao ti thể.

-  Những biên đỏi càu tạo cua bào tương.
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2 ./Ề3ẽ Cáu tao  tin h  trùng

1.1.3.1. Tinh trùng bình thường
Nằm ơ long ỏng sinh tinh và có hai loại: Loại mang thé nhiễm sac X và 

loai mang thế nhiễm sác Y. Từ một tinh bào 1 qua hai lán phàn chia cua qua 
trình giam phán sinh ra 4 tinh trung (Hình 12-4).

Tinh trùng có Cấu tạo bình thường dài khoảng 60fam và gnm ba doạn la 
đáu, cô và đuôi (Hình 12-5):

-  Đầu hình bau dục, hơi dẹt, dái 4-5|jm, rong 2f.im. Nhản lón chièm gán 
hèt đáu tinh trùng.

-  Co là doạn ngẩn và hẹp, gán thàng truc với đau.
-  Đuôi dài khoáng 55|am, chia lam 3 đoạn:

+ Đoan trung gian: Dãi khoảng 4-5fjm. Giữa đoạn trung gian vã doan 
chính, màng tẻ bào day lẻn tao thành vòng Zensen.

+ Đoan chính: Dai nhát, khoang 45fjm, gồm mỏt day tru r  nam ớ trung 
tam, vảy quanh bới một bao sợi xơ và bọc ngoài bới màng tẻ bao.

+ Đoạn cuối: Dài khoang 2-3pm, tạo thành bời dav truc đươc bọc bới 
màng tẻ bào.

Quan sát dưới kính hien vi đién tử:

-  Đầu tinh trùng  chứa nhản ó phan phình nảm vế phía giap với cô. Đoạn 
2/3 trước của nhán  được chup bói tui cực dau co hình cai mũ. Thành tui 
có cáu tạo mang kep, gốm hai la ngoai và trong (Hình 12-5ĩ. Long tui 
chứa nhiếu enzym có tac dụng tieu huy cac chướng ngai vảt bao quanh 
noãn chín đè tinh trùng tièn vao bào tương cua noan khi thu tinh: 
Hyaluroniđase, neuramidase, acrosin...

Ỏ la ngoài cua tui cưc đầu và phản bào tương phía trước lá nay có mot 
loại protein đặc hiệu goi la protein gán vao noãn nguyên pha t (primary egg 
binding protein) có tac dụng gâv ra ket dính giữa đáu tinh trùng và màng 
trong suót bọc noàn trong quá trình  thụ tinh, ơ  lá trong cua tui cực đáu có mot 
loại protein đặc hiệu khac gọi là protein gàn vao noãn th ư p h a t (seconđary egg 
binding protein) có tac đụng gán màng kep cua túi cuc đáu với màng trong 
SUOI bọc noãn khi lớp bào tương móng ỏ phía trước túi cực đảu đa bị tièu huy 
và la ngoài cua túi cực đáu bị rach trong qua trình tiẻp xúc với màng trong 
suót. Những protein này mang tính đặc hiẻu cho loài, do đó sự gan ket giửa 
tinh trùng và màng trong suót cua noãn chỉ xảy ra  ơ động vãt cung loai.

-  Ở cò có tàm đay, hố cãm, tiểu thè trung tàm va 9 cột chia đoan xếp thành 
hình õng. Day trục nằm chính giữa cỏ chay suòt từ cỏ đen chò tận cùng cua 
đuôi. Có 9 sợi đặc nối tiẻp với 9 COI chia đoạn và  tièn vê phía đuòi tinh 
trung. Nhũng ti thè hình que đài, xếp thánh mot hang nám ơ phía ben 
ngoai va song song vỡi cột chia doan ơ đoan trẽn cò và sơi đac ơ đoan đuoi.
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-  Đuôi
+ Đoạn trung gian có day trục 

nằm chính giữa, 9 sơi đảc bao 
xung quanh. Bao ti thẻ được 
cấu tạo bời những ti thê xẻp 
vói nhau theo kiẻu xoan ôc, 
cuốn quanh dây trục, được 
bọc bới màng tê bào.

+ Đoạn chính: Từ trung tàm ra 
ngoai vi gom: Đáy truc, 9 sơi 
đậc, bao xơ, màng tê bao.

+ Đoan cuối: Cau truc rá t đơn 
giản, chỉ gổm dày trục bọc 
ngoài bới màng tẻ bào.

1.1.3.2. Tinh trùng bát thường
Trong tinh dich bình thường, 

tinh trùng cô cấu tạo bat thường 
chiêm khoáng dưới 70% và gồm 
những loại chính:

+ Tinh trùng chưa trướng thành: 
Có kha nhiếu bào tương ò đau, 
cô và đuôi.

+ Tinh trùng có cấu tạo hình 
thai học bất thường: Đau to 
hay nhỏ, tròn hay nhọn.

+ Tinh trùng  già: Đáu lỗ rỗ vì 
bào tương có nhiếu không bào 
chứa sãc tố.

+ Tinh trùng thoải hoá: Đàu bị 
bién dạng hay bị teo hoặc có hai 
đau, hai đuôi.

1.2. Mỏ kẽ

Hỉnh 12.5. Cấu tao siêu vi c ja  tinh trùng [1]
I. Thiết đố đứng doc toan bỏ tinh trùng; II. 
Phóng to mot phán đoan đáu. cổ va mốt 
phán đoan trung gian của tinh trung ở hinh I;
III. Thiết đố ngang đoan cổ tinh trung theo 
đường A ở hình II; IV. Thiết đó ngang đoan 
trung gian theo đường B ở hinh II. V. Thiết 
đò ngang đoan chính ở hình I; VI. Thiết đổ 
ngang đoan cuối theo đường D ở hinh I.
1. Đáu; 2. Cổ; 3. Đoan trung gian: 4 Đoan 
chíhh; 5. Đoan cuối; 6. Tui cưc đau, 7. Khoảng 
dưới tui cưc đáu; 8. Máng nhản; 9. Nép gảp 
mang nhân; 10. Tám đáy (capitellum); 11. Cót 
chia đoan; 12. Tiểu thể trung tám gắn; 13. Ti 
thẻ dai; 14. Ti thể tao thanh bao ti thể hình lo 
xo; 15. Lưới nòi bao; 16. Gict bac tương; 17. 
Sơi đăc; 18. Dày truc (axonema); 19. Vong 
Zensen; 20. Bao xơ; 21. Cot doc.

Mô kẽ của tinh hoàn là mỗ liên két xen vào giữa các ống sinh tinh (Hình
12-3). Đó là mô liên ket thưa, chứa những té bào trung  mỗ kém biet hoa, te 
bao sợi, đại thực bao, dường bào và cac tẻ bào đa diện hay hình cáu đươc gọi là 
te bào kẽ tinh hoàn (tẻ bào Leyđig), hoậc đứng cô độc hoặc họp thành  đám, 
chung có quan hệ mat thiết với các mao mạch máu đế tạo ra tuyến nội tiết 
kiêu tán  mat goi là tuyẻn kẻ tinh hoàn, tuyen này tiết ra  testorteron có tac 
dụng kích thích quá trình  tạo tinh trùng, duy trì sự hoạt dong của các tuyến 
phụ thưộc đường dản tinh và phát triển các giói tính nam thứ phát: Moc ráu, 
giong nói trầm...
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l ễ3ễ Tinh dịch đổ trong giới hạn binh thường ở người (theo Tổ chức Y 
tê Thê giới-1999)

-  Mau săc thường trắng đục, đồng nhat.

Thời gian ly giải <30’ ở nhiệt dộ 37°c.

-  Thể tích £2ml.

-  7,8> pH >7,2.

-  Mật độ tinh trùng  >20.106/rnl.

-  Tống sô" tinh trùng mỗi lần phóng tinh >40.106.

-  Tỉ lệ tinh trùng  di động tiẻn tới nhanh >25%; tỉ lệ tinh trùng di động 
nhanh và di dộng chậm >50%.

-  Tỉ lệ tinh trùng  hình thái bình thường >30%.

2. NHỮNG ĐƯỜNG DAN t i n h
» a '  I) y  y  y

Gom có: Ong tháng, lưới tinh (luới Haller), ống ra, ống mào tinh, ống tinh, 
ống phóng tinh (Hình 12-1 và 12-2).

2.1. Ổng thẳng  và lưới tinh

Thành được cấu tạo bơi biếu mô vuông đơn hay trụ  đơn, mặt tự do của tè 
bào bièu mô có nhiẻu vi nhung mao và có một lòng.

2.2. Ống ra

Biếu mô lợp thành ỏng là bieu mô tru đơn gồm ba loai té bào: Té bào không 
có lòng, tẻ bào có lòng và té bao đáy.

2.3. Ỏ ng m ao  t in h

Thành òng được cấu tao bơi biếu mô trụ  giả tang gom ba loai tê bào: Tè 
bào chính, tẽ bào sáng mau và tê bào đáy, lót ngoài la một tang cơ.

2.4. Ó ng t in h

Thành òng có ba tầng mô.

2.4.1. T ầ n g  n iê m  m ạc

Tang này có những nèp gấp khá cao. Biếu mô phủ niêm mạc là biẻu mô tru 
giả tầng giòng biêu mô phủ òng mao tinh. Lớp đệm là một mô liên két chứa 
nhiếu sợi chun.

2.4.2. T ầ n g  dướ i n icm  m ạc

Cau tạo bới mô liên kèt.
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2.4ẵ£ẵ T a n g  cơ

Khá day, gom ba lớp cơ trơn: Lớp trong hướng đọc, lớp giữa hướng vòr 
va lớp ngoài hướng dọc.

2ễ5. Óng p h o n g  t in h

Nếp gáp niêm mạc thấp. Biều mô phủ niêm mạc lá biêu mò vuông đơn 
trụ dơn hay trụ gia tàng và không có lỏng. Trong lớp đệm có những tĩnh mạch lớn.

3. NHỮNG TUYẾN PHỤ THUỘC CÁC ĐƯỜNG DAN t i n h

Những tuyén phụ thuộc cac đưòng đẫn tinh gồm túi tinh, tuyến tiển liệt, 
tuvẻn hành niéu đạo (tuyên Cowper) và tuyến niệu đạo (tuyến Littré).

3.1. T ủi t in h

Có hai túi tinh, nàm ỏ phía sau cò bàng quang, đàu dưới mò vào bóng ong 
tinh. Mũi túi tinh gồm một hay nhiếu ỏng xoan như lò xo. Thanh ống, từ trong 
ra ngoài gồm ba tẩng mô.

3ẵ2ẵ2. T ầ n g  n iêm  m ac

-  Biếu mô phủ niém mạc: Là biếu mô trụ  giả táng gồm hai loại tẻ bào: Tè 
bào che tiết và tẻ bào đáy.

-  Lóp đệm: Là mô liên kết chứa nhiểu sợi chun.

3ẵ2Ế2 Ế T ả n g  cơ

Tầng cơ gồm hai lớp cơ trơn: Lớp trong hướng vòng, lớp ngoài hướng dọc.

3.1.3. T ầ n g  vỏ n g o à i }  3

Càu tao bới mô liên kèt chun, chứa 
mạch, dảy thần kinh.

3.2. Tuy én  t iề n  liệ t (Hình 12-6 uà H ình
12-7).

Tuyén tiền liệt là tuyẻn lớn nhất.
Nó nàm ngay dưối bàng quang và được 
boc bởi một vỏ xơ chứa những sỢi cơ 
trơn. Vỏ xơ này tiên vào trong tuyén tạo 
thành một nển liên kẽt. Ngoài ra, còn có 
những vach liên ket ngàn tuyen tien 
liệt thành nhiều thuý.

Tuyèn tiến liệt là mòt tập hơp nhiếu tuyên ngoại tiết kiêu ông-tui phức 
tap. Môi thuỳ là mòt tuyén riẻng biệt vĩ có ống bài xuất mờ vào nit u đao tiển 
liệt, ong này chia nhiếu nhanh ngav càng nhỏ và các nhánh  lại phình ra thanh

Hinh 12.6. Sự phàn bò câc lcp nhu mỏ 
tuyến ở tuyến tiến liệt [1],

1. Niêu đạo tiền liệt; 2. Tuyến mèm mac; 
3 Tuyến dưới niêm mac; 4 Tuyến chính
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những túi co chu vi khúc khuỷu. Cac nhánh thì xếp thành ba lớp đong tàm 
quây xung quanh niệu đao, tao thành ba lớp nhu mỏ tuyến.

Những đơn vị cấu tao tuyén tiền liệt (đơn vị Ống túi) có hình dang khác 
nhau. Long của chúng nơi hẹp, nơi phình to ra thành  nang tuyẻn. Nièm mạc 
tuyẻn co những nep nhãn loi vào lòng tuyên.

3.2.1. B iểu  m ô

Biểu mỏ tuyén tiền liệt cấu tạo 
bòi hai loại tẻ bào: Te bào chè tièt và 
tè bao đáy.

3.2.2. Lớp đem
Là mô liên kết chứa những tè 

bao .sợi, n h ũ n g  sợi Collagen, sơi chun  
và chứa những bó sơi cơ trơn.

Dịch tiến liệt chứa trong lòng 
tuyên xuat hiện dưới dạng hat và có the chứa những tẻ bào bièu mó bị bong. 
Trong lòng tuyên còn có nhửng khôi hình cau hay hình trứng, to nho khòng 
đểu và có cấu tạo gom nhủng lớp đóng tàm gọi là kèt thẻ tiên liệt, có thành 
phan hoa học chu yẻu là glycoprotein và la nơi lãng đọng muòi vôi. Ngươi cang 
già, két the tiền liệt càng nhiếu, càng làm lang đọng muòi vòi và là nguồn góc 
cua soi tiền liệt.

Tuyên tien liệt san xuát ra dich tiền liệt rối bái xuảt vào nieu đao tiền 
liệt khi phóng tinh. Dịch tiến liệt là một chàt long, trâng  như sũa, có tính acid, 
chứa nhiểu acid amin, nhiẻu enzym, các phosphatase...Dịch tien liệt có tác 
dung kích thích sự chuyên động của tinh trung trong các đương dản tinh.

3.3. T u y ển  h a n h  n iệ u  đ ạo  ( tu y ế n  C ow per)

Có hai tuyến hanh niệu đạo nàm ngay phía sau hành niẻu đao. Moi 
tuyên là một tuyén kieu òng-túi và được chia thành  nhửng tièu thuỳ bơi cac 
vach liên kèt càu tạo bói những sợi Collagen, sơi chun và chứa những bó sợi cơ 
trơn và cơ vân.

Mỗi tuyên gồm những ỏng chia nhánh cong queo. Đáu kín cac nhanh 
phình to thành  nhùng nang tuyên nam trong các tiéu thuy. Những óng chia 
nhanh họp lại thành  mot ỏng lớn hơn, phĩnh to, gọi là bóng. Rỏi nhưng bong 
cua nhieu tiêu thuý hop lại thành  một ỏng bai xuát mờ vào đoạn gản niệu đạo 
duơng vật.

3.4. T u y ế n  n iệ u  đ ạo  ( tu y ê n  L it tre )

Niêm mac nieu đạo có những chỗ lõm vào thè xỏp tao thanh  nhủng 
khoang trỏng. Mó vào nhũng khoang trong nay có những tuyến ngoai tiết, 
kiêu túi tiêt nháy, gọi là tuyẻn niệu đao hay tuyên Littre. Những tuyên nay

Hình 12.7. Cấu tao vi thể tuyến tiẽn liệt [1]
1. Tẽ bao đáy; 2. Tế bào chẻ tiết; 3. Sơi cơ 
trơn; 4. Kẽt thể tiên liẽt; 5. Mo liên kẽt lớp đem.
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nằm trong lớp đệm cua niệu đạo. Biểu mỏ tuyi n có cáu tạo tương tự biểu mò 
phu niệu đạo dương vật.

4. DƯƠNG VAT
Dương vặt, cơ quan giao cấu, được bọc 

ngoài bời da, cấu tạo bời niệu đạo trước 
được vảy quanh bơi những mạch máu rấ t 
phát triển đe tao thanh  những cơ quan 
cương gồm hai thẻ hang và một thê xôp 
(.H ình 12-8). Chúng được cấu tạo bơi mỏ 
cương. Mỏ cương là một mỏ liên kết-cơ, 
chứa những hóc máu, những động mạch lò 
xo và những nhanh của chúng đế dẫn máu 
tới các hỏc và những tĩnh mạch đè đản máu 
trỏ về hệ tuàn  hoàn chung.

Khi dương vặt mem, những hóc máu 
chỉ là những khe hình chữ V, H, X, Y. Khi 
dương vật bị kích thích, những sợi cơ trơn 
đoc của các tiểu đỏng mạch co lại, kéo các vòng chun giãn ra làm cho máu từ 
các tiếu động mạch ùa vào trong các hỏc máu. Lúc báy giờ các bó cơ ỏ chung 
quanh các hốc máu co lại làm cho các tĩnh mạch bị ep đẹt lại. Những sợi chun 
khỏng bị cac bó sợi co dọc kéo nữa, co lại và bịt miệng những tĩnh mạch. Máu ò 
trong cac hôc khỏng thoát đi đáu đươc, lại bị ép bời các bó cơ nẻn đương vật 
cương lèn và rá t cứng. The xòp cũng đài ra  và phồng lên vì những tĩnh mạch 
của nó bị giãn nhưng không cứng như hai thể hang. Khi những bó cơ giản ra, 
mau thoát đi bảng đường tĩnh mạch, dương vặt lại mem.

Tự LƯỢNG GIÁ
1. Hãy mò ta  Cấu tao đại cương tinh hoàn.
2. Hày mỏ ta càu tạo tẻ bào Sertoli và nèu chức nâng của nó.
3. Hãy mô tà  cấu tạo cua các tinh nguyèn bào.
4. Hay mò tả  cau tạo cua tinh bào 1 và tinh bào 2.
5. Hãy mỏ ta  Cấu tạo cua tiến tinh trùng  va néu những bièn đỏi của nó 

đè trớ thành  tinh trùng.
6. Hãy mò ta cáu tao vi thẻ và siẻu vi thẻ cua tinh trùng.
7. Ve và mô ta sơ đổ sư phat trien cac tẻ bào đòng tinh.
8. Hãy mô ta cáu tạo cua các đường dản tinh.
9. Hay mô ta cáu tao cua tuyẻn kẻ tinh hoàn và nẻu chức năng cua nó.
10. Hãy mô tà cáu tao cua tuyên tien liệt.

Hinh 12.8. Cấu tạo đai cương của 
dương vật [ề1].

1. Da; 2. Bao xơ-chun; 3. Mó cương 
cùa thể hang; 4. trầng; 5.
Nieu đao dương vật; 6. Mó cương 
của thể xóp



Chương 13

HỆ SINH DỤC NỮ■ ■

MỤC TIÊU
1. Mô tả đươc cấu tạo đại cương của buồng trứng.

2. Mo tả đươc các loại nang trtíng.

3. Trình bày được quá trình tạo noãn.

4. Mô tả được sự hình thành, càu tạoI phát triẽn và chữc năng của hoàng thê
#

5. Trình bày được mối liên quan giữa những biến đôi của niêm mạc thăn tử cung 
với những biến đổi của buồng trứng trong chu kỳ kinh nguyệt và khi có thai.

6. Mô tả được cấu tạo của tuyến vú trong thời kỳ cho con bú.

Hệ sinh aục nữ gốm:
-  Hai buong trứng  đảm 

nhiem hai chức năng 
quan trọng là: Tao ra 
noãn chín co the thu  tinh 
và tiẻt ra  hormon sinh 
due nữ (oestrogen và 
progesteron).

-  Những đưòng sinh dục nữ 
gum:
+ Hai vòi trứng: Dản 

trứng từ buồng trứng
tơ i tư  cung. |^|n^ ^2.-] 00 quan sinh dục trong cùa phụ nữ [5],

+ Tử cung: Là nơi phòi 1. Loa vói tmng; 2. Vòi trưng; 3. Buỏng tmng; 4. Tửcung; 
thai phat trièn. 5 Âm đao.

+ Ảm  đao: La nơi tiẻp
nhận tinh trùng  và là con đưòng đi ra  cua thai khi sinh đe.

-  Các bò phàn sinh due ngoài (âm hò) gòm: Am vát là mòt cơ quan cương, tiẻn 
đình, cac mòi nho và lơn và màng trinh. Mỡ vào am hộ còn co những tuyèn 
phu thuòc (Hĩnh 13-1).

-  Một đoi tuyến vú.
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1. BUONG TRỬNG

ơ  phụ nữ trướng thanh, mỗi buồng trứng là một cơ quan hình trửng, chăc 
Va đãc, dai 2,5-5cm, rộng l,5-3cm, dày 0,6-l,5cm. Bờ trước cùa buống trứng 
noi vói phần sau dày chang rộng bời mòt nếp gap nhò của mang bụng, goi là 
mạc treo buong trứng, đén bam vao thành  bên hô" chậu. Trong mạc treo buồng 
trứng có manh, đay thán  kinh đi tối ròn buồng trứng đe tiên vào buổng trửng. 
Mot dày chang khác nối đầu trong buồng trứng vối tử cung. Dảy chang này ROI 
la đảy chằng buong trứng.

Buóng trứng đươc 
chia lam hai vùng: Vùng 
trung tảm hẹp goi la 
vũng tuy, vung ngoại vi 
rộng hơn gọi la vùng vo 
(Hình 13-2).

* V ùng  tu y

Cau tao bơi mỏ liên 
kết thưa, chứa những sơi 
chun, những sỢi cơ trơn, 
những đong mạnh xoăn 
và những cuỏn tĩnh 
mạch. Những thành 
phần trên  tạo thanh  mò
cương cua buong trư n g . 1 tre0 buong trứng; 2. Vùng tuỷ; 3. Vung vò; 4. Biểu

*  V ù n g  vỏ nnỏ buòng trừng; 5. Nang trừng nguyén thủy; 6. Nang
trừng nguyén phát; 7. Nang trứng đăc; 8. Nang trứng cỏ

B uong trứ n g  đươc hốc; 9. Nang trừng có hỏc điển hình; 10. Nang trứng 
phu  bời m ột b iểu  mô đơn. nhăn; 11. Nang trứng chín; 12. Nang trứng xuát huyẻt, 13.
0  nhu nữ còn trẻ biểu Nan9 trứn9 vỡ (sƯ rung trứn9); 14 Họang thể băt đảu

J  ì t  i ĩ ỉ  1 I  hình thanh; 15. Hoang thể đang phát triển; 16. Thẽ trăng;mô la bieu mỏ vuông " ■ , " , „  u\ » L • . z. “  . °  17. Cac mach máu (đong va tĩnh mach) của buong trứng.
đơn, vẻ sau nó dẹt lại ơ
mót số nơi, trừ  những nơi có khe rảnh  thấy tren mật buồng trứng.

Dưối bièu mô lã mô kẽ cấu tạo bói những tẻ bào hình thoi xẻp theo nhiếu 
hưỏng khac nhau, làm cho vùng vỏ buồng trứng có những hình xoáy đac biệt 
{Hình 13-2).

Giap với bièu mó buồng trứng, mo liên két chứa ít mạch mau. nhieu SƠ1 
liễn ke t và n h iếu  c h ấ t  g ian  báo. N h ữ n g  tẻ bao SOI xép theo  hướng  ít n h iẻ u  song 
song VỐI mát buỏng trứng. Mô liên ket ấy tạo thanh  mot lốp mong gọi là mang 
trăng  vì có mau trăng  khi nhìn trẽn thiẻt đồ còn tươi, chưa nhuòm. ơ  buỏng 
trứng, màng trăng  không rõ ret bàng ơ tinh hoàn.

Mô hen ket vùng vỏ buong trứng chứa những khõi hình cẩu gọi la nang 
trứng (Hình 13-2). Mỗi nang trứng là mót cai tui đưng noãn, ơ  buống trứng

Hình 13.2. Cáu tạo vi thể buóng trứng phu nữ đang ở 
tuổi sinh duc [1],
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của thai, trẻ em và của cô gái chưa đến tuổi đậy thì, những nang trứng này goi 
là nang trứng nguyên thuỳ. Chúng là những nang trứng chưa tiên triển, ràt 
nho, có kích thước giông nhau và chỉ thay đươc băng kính hièn vi. Trong đơi 
song sinh dục của người phu nữ, những nang trứng nguuyèn thuy tiến trièn 
qua các giai đoan khac nhau và cử cách 14 ngày trước khi thay kinh, có một 
íđói khi 2-3) nang trứng tién triển tới mữc chín (trương thành), vờ ra và phóng 
thích noãn gọi là sư  rụng trứng. Phẩn còn lại của nang trứng dã mất noàn tao 
ra mot thè màu vàng gọi là hoàng thè.

Trong suỗt đòi song sinh đuc của người phụ nữ, chỉ một sô rất nhổ nang trứng 
tien triến tới mức chín rồi vỡ ra, còn tuyệt đại đa sò nang trứng sẽ thoải trien.

1.1. Quá trình tạo noãn

Những noãn chứa trong các nang trứng là những tè bào sinh đuc gọi là 
dong noãn. Từ đau đòng đèn CUÔ1 đòng có: Noãn nguyên bào, noãn bào 1, noãn 
bào 2 và noãn chín (H ình 13-3).

TƯ THÁNG 
THỨ TƯ 

THỜI KÌ 
THAI

RA ĐỜI 

DÁY THI

ĐỜI SINH 
DUC

f  Noản nguyén bao 
2 n =44A+ XX

Noan bao 1 
2n=44A + XX

GIAN

PHẢN

Phăn 
chia 
lán 1

Phan 
chia 
lán 2

G ẢM 
PHÀN

Hinh 13.3. Qua trình tạo noan [1],

í ẻ2.2ế N oản  n g u yên  bào

Noàn nguyên bào là tê bào đáu đong của dòng noàn phát sinh từ những 
té bào sinh duc nguyen thuy. Sau khi hình thành, một sò noãn nguyên bào 
biệt hoa thành  noãn bào 1. ơ  buông trứng thai 7 thang, đại đa số noan nguyên 
bao đà bièn mát đo thoai tnen , hoặc do đã biệt hoá thành  noãn bào 1. Khi tre 
ra đời, những noan nguyen bào hoàn toàn khong tháy trong buống trứng. Đo 
là một điếm khac vói qua trình  tao tinh trùng (xem chương 12).
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1.1.2. N oãn  bào 1

Sau khi đưoc tao ra, noãn bào 1 lớn lên vì tích trữ  chat dinh dưỡng trong 
bào tương và được váy quanh bởi một hàng tê bào det goi là té bào nang. Những 
tè bao này tạo ra mot cái túi chứa noãn goi là nang trứng nguyên thuỳ. Noãn bào 
1 trong nang trứng nguyen thuy tiến hành lần phan chia thứ nhất của quả trình 
giam phán nhưng tới CUỎ1 kỳ đáu của lần phản chia này thì ngừng lại. Thời gian 
ngừng phàn chia cua noãn bao 1 dài hay ngan tuy từng noãn bào 1. Thời gian 
ngăn nhát la tói tuói dậy thì, dài nhat là tới khi mãn kinh.

Từ tuổi dậy thì đèn tuối mãn kinh, trong buồng trứng cua người phu nư, 
hang thang thương có mòt noãn bào 1 nám trong nang trứng tiếp tuc lán phản 
chia thứ nhất của qua trình giám  phán. Ket quà là mot noãn b.TO 1 sinh ra hai 
té bào co bộ nhiẻm sắc thé đơn bội n = 22A + X, nhưng co kích thước và tác 
dung khác nhau: mnt tê bào lớn goi là noãn bào 2 có tác dung sinh duc và một 
tè bao nhò gọi là cưc cáu ĩ  khóng có tác dụng sinh duc (H ình 13-3). Đảy củng 
là một điếm khác với qua trình tạo tinh trùng. Lần phán chia nay hoàn thành 
trước khi xảy ra sự rụng trứng.

2.2ệ3ệ N oãn bào 2

Sau khi được sinh ra, noãn bào 2 tiến hành ngay lần phản chia thứ hai 
cua quá trình giảm phản, song ngừng lai ỏ bien ký 2. Neu có thụ tinh, sau khi 
tinh trúng chui vao noãn, giảm phản 2 mới được hoàn tất. Noãn chín và cưc 
cầu 2 đươc hình thành. Cực cau 1 củng phản chia tao ra hai cực cầu 2.

1.1.4. N oãn  ch ín

Noãn chín là tẻ bán lón nhdt trong cơ thế người, đường kính tói 200^m vì 
bao tương chứa nhiéu chát dinh dường. Trong bào tương có nhiều khong bào 
chứa albumin và lipid; ti thè phong phú, phản bỏ khap bao tương; bo Golgi, 
Iươi nội bào phat triển mạnh.

1.2. N h ử n g  n a n g  t r ứ n g

1.2.1. N h ữ n g  n a n g  trứ n g  ch ư a  p h á t  tr iẻn

Đo là những nang trứng nguyên thuỳ, tháy trong buóng trứng của thai 
s.ip ra đời, của tx3 gái từ khi mói ra  đời cho đen khi đày thì, và của phu nữ 
trướng thành đang ỏ lứa tuổi sinh đe. Cau trúc cua nang trứng ngu-’en thuy 
ra t  đơn gian (H ìn h l3 • 4A ), gồm:

-  Mọt noãn bào 1 đang ngừng phản chia ò CUÓ1 tiền kỳ  lan phan chia thứ
nhát của qua trình  giam phản.

-  Một hàng tè bào nang det vảy quanh noan bao 1. Té bào nang rấ t nghèo
bào quan và liên két với nhau bơi thế liên kèt.
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1.2.2. N hững n a n g  trứ n g  p h á t tr iển

Chỉ từ khi day thì đén khi mãn 
kinh, trong buồng trứng mối thấy 
những nang trứng tién triển.

Qua trình phát triển của các 
nang trứng nguyên thuỷ trải qua 
nhiẻu giai đoạn. Trong khi nang 
trứng phát triển, noãn chứa bèn 
trong nó cũng phat trién.

1.2.2.1. Nang trứng nguyèn phát

Nang trứng nguyên phát lớn 
hon nang trứng nguyèn thuý, từ 
trong ra ngoài cấu tạo bởi: (H ình
13-4B).

-  Noãn bào 1: Đang lớn lèn và 
tiép tục ngừng quả trình phàn 
bao.

-  M àng trong suốt: Nằm chen 
vào giữa noan và các tè bao 
nang ở bẻn ngoai. Màng này 
xuát hiện ngày càng rõ và được 
tạo ra đo sư chẻ tièt của noàn 
bào 1 và cùa tẻ bào nang. Nó 
được càu tạo bơi glycoprotein 
và có phản ứng PAS(+) .

-  Mot lớp tè bào nang đà cao lẻn 
tao thanh  một biêu mò vuỏng 
đơn hay trụ  đơn nằm ngoài 
màng trong suót.

Ở mặt hướng vào màng trong 
suót, bao tương đày lồi màng tẻ bào 
lẻn tao thanh  những vi nhung mao 
tien vao mang trong suòt. Những vi 
nhung mao này có thẻ rấ t  dai, 
xuyen qua màng trong suót, tối tièp 
xúc với noãn bao 1, án lỏm mang tè 
bão cua te bào nay vao bao tương.

Đồng thời mật noãn bào 1 
củng có những vi nhung mao ngắn 
tiến vào màng trong suòt. Sư có mặt

,  » .  1
3í V' 1 I

NANG TRƯNG CHƯA 
PHÁT TRIỂN

A
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TRIỂN

15 J

16

Hỉnh 13.4. Các nang trứng chưa phat trièn 
vá đang phát triển [5],

A. Nang trứng nguyên thuỷ (chưa phdt triển);
B. Nang trứng nguyèn phát; c. Nang trúng 
đặc; D. Nang trứng cò hốc; E. Nang trúng có 
hốc điển hinh. 1. Noàn; 2. Té bào nang; 3. Tè 
bầo mỏ kẻ; 4. Mang đay; 5. Mang trong suốt 
đang hình thanh; 6. Mang trong suỏt; 7. Lớp 
hat; 8. vỏ nang trứng; 9. Hòc nang trứng; 10. 
Lớp vò trong; 11. Lớp vò ngoai, 12. Te bao 
hat; 13. Dịch nang trứng; 14. Thanh hôc nang 
trứng; 15. Vòng tia: 16. Gò trưng.



những vi nhung mao cua tẻ bào nang và của noàn bao 1 như vừa mô tà trên 
cho thay sự trao đỏi chát giữa tè bào nang và noãn {Hình 13-5).

-  Mang đay: Lót ngoái nang trứng.

1.2.2.2. N ang trứng th ứ p h a t

Tièn triển qua nhiếu giai đoan.

-  Nang trứng đac
Từ trong ra ngoái, càu tạo bởi (Hình

13- 4C):
+ Noán bao 1 nẩm ở trung tảm, đang 

tièp tuc lớn lên và vản ngừng quá 
trình phản bào.

+ Mang trong suỏt rả t rõ vì đá dày 
lên.

+ Lớp hat: Gồm những tè bào nang 
hình đa diện tạo thành  một bièu 
mò táng gom nhiếu hàng té bào.
Những tè bàu nang tao thành  lớp 
này còn gọi là tê bào hạt.

-t- Màng đay.

+ Vỏ liên két mong: Giới hạn bên ngoài khó phản biệt với mò kẽ.

-  Nang trứng co hóc:

Khi nang trứng có đường kính 200^m và lớp hạt có 6-10 hàng té bào, ỏ 
một sò nơi trong lớp tẻ bào nang xuát hiện nhièu khoảng trống nhỏ chứa một 
chát lỏng goi là dich nang trứng. Dich này là dịch tham  từ  huyêt tương nhưng 
có nhiếu hyaluronate, những yeu tó" phát trién, steroiđ và các hormon hướng 
sinh dục. Luc mới đau những hòc nay nhỏ và nhiều, vể sau chúng họp lại 
thành những hòc lớn hơn. Noan bào 1 chứa trong nang trứng lớn đan và van 
tiẻp tuc ngừng qua trình  phản-bào (Hình 13- 4D). vở liên két ngay càng rỏ rệt.

-  N ang trứng co hóc điển h ình (Hình 13- 4E)

Dich trong cac hóc nang trứng ngày càng nhieu, các hóc ngay càng lón rồi 
thòng với nhau thành  mỏt hỏc duy nhat. Cac tẻ bào nang tạo thành  cua hốc 
nang trứng. Đám tê bào nang vảy quanh noan bào 1 tạo thành  mỏt cái u. goi 
là go noãn hay gò trứng  lồi vào trong hoc.

Noan bao 1 tiep tục lớn đẻn khi có đường kính I00fim thì ngừng lai. Nó 
vấn đươc ngan each với cac tẻ bào nang bởi màng trong suòt. Hang tẻ bào nang 
nảm sat mang trong suòt có hình trụ  và dươc goi là vong tia. Mang đay bọc 
chung quanh lốp hạt.

Hình 13.5. Quan hẻ giữa té bao nang 
với màng trong suốt va noãn [1]

1. Tẻ bào nang; 2. Vi nhung mao của 
tẽ bao nang; 3. Màng trong suỏt; 4. Vi 
nhung mao cùa noàn; 5. Bao tương 
của noãn.
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vỏ liên két được phán chia làm hai lớp rõ rệt :

+ Lớp vo trong cấu tạo bỏi những tế  bào hình thoi hay đa diện gọi là tê 
bào vó. Chúng có đậc điếm càu tao cua các tè bào nội tiét tiẻt ra 
hormon thuộc loai steroid và có quan hệ mật thièt vói các mao mạch. 
Vay vỏ trong có cấu trúc của một tuyên nội tiết. Những tẻ bao vỏ sản 
xuất ra estrogen (còn goi là foliculin), có tác dung làm phát triến niêm 
mạc tử cung với những biên đôi cỏ tính chát chu kỳ. Trẽn cơ the các cô 
gai sắp đén tuối dậy thì, nó làm xuảt hiện cac giới tính phụ như tuyen 
vú nở to, moc lông ở mu va các bien đối khác thày trong lúc day thì. 
Ngoài ra, nỏ còn làm tâng sư chuyển hoá protid, gáy tích nước va muối 
NaCl, kích thích sự phát triển xương khién cho cơ thé phat triển, nớ 
nang và còn ức che sư bai tiết sữa (tác dung ngươc lại với tác dụng cua 
prolactin), tăng cương tac đung cua ocytocin (do phán thần  kinh cua 
tuyèn yèn tiết ra) làm co bop tử cung khi sap sủa sinh đe.

+ Lớp vó ngoài cau tao bói những tè bao và sợi liên ket xép thành vòng 
đồng tâm  xen lan với một ít sợi cơ trơn đê bọc quanh nang trứng.

1.2.2.3. N ang trứng chín (nang trứng de Graff)

Nang trừng chín có 
kích thước kha lớn (đường 
kính có thè tới 15-20mm), loi 
lẻn mặt buông trứng và có 
thẻ thấy bằng mát thương.
Cau trúc của nó tương tự 
như nang trửng có hoc điến 
hình, chỉ khac bời một vài 
đặc điểm (Hình 13- 6):

-  Hoc chứa dịch nang 
trứng rá t  lớn.

-  Lớp hat thành  của hoc 
nang trứng rá t  mong, 
chỉ gom vài hàng tè 
bao nang.

-  Go trứng  lồi hản vào 
trong hoc chứa dịch 
nang trứng va dính vào thành  hòc bơi mot eo nhỏ cau tạo bơi mót ít tê 
bào nang. Màng trong suỏt rá t  dày (30-40|um).

1.2.3. N a n g  trứ n g  vỡ và sư  rụ n g  trứ n g

Mot vài ngay trước khi rụng trứng, nang trứng chín lốn len rấ t nhanh đè 
đuờng kính cua nó mau chong đat tỏi 15-20mm và nang trứng lồi hãn lẻn mật

A B

Hình 13.6. Nang trứng chin (A) va sư rung trứng (B) [1]
1. Biểu mỏ buong trứng; 2. Mỏ kẽ; 3. vỏ xơ; 4. Tế bao vỏ 
ở lớp trong, 5. Mach máu ở lớp vỏ trong; 6. Lớp hat; 7. 
Vết trong suốt; 8. Hỏc nang trứng; 9. Vòng tia.
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buung trứng, ơ  chính giữa chỗ lồi, thành của hốc nang trứng rấ t mòng, lớp hạt 
rấ t  móng và vò liên két có mòt vũng không chứa mạch gọi là vết trong suốt 
(Hình 13-6). Do dịch nang trứng tiết ra ngày càng nhiều, hốc nang trứng ngay 
càng lón, áp lực của dịch nang trứng vào thành  hốc ngay cang mạnh, dịch 
nang trứng rỉ ra  ngoài buồng trứng qua vùng khòng chứa mạch. Áp lực cực đại 
cua dịch nang trứng làm cho vết trong suốt vỡ ra. Sự vỡ đột ngột của nang 
trứng lam cho go trứng chứa noãn bao 2 bị phong thích ra  khòi buồng trứng. Ỏ 
thành hốc nang trứng, mOi; số mạch máu bị vỡ, máu củng trào ra  ngoài và có 
thẻ đcng lại một phần o trong hoc nang trứng. Đó là sư  rụng trứ n g , thướng 
xáy ra 14 ngày trước khi người phu nữ thay kinh làn tiếp theo (Hình 13-6). 
Noãn bào 2 đu'Jc loa vòi trừng hứng lấy và đưa vao long vòi trứng.

Khi rụng trứng, noãn bào 2 vừa dược tạo ra  tiến hành ngay lần phân bào thứ 2 
của quá trình giảm phán, nhưng ngừng ở kì giữa 2. Nẻu có sự thụ tinh, quá trình 
phán chia mói tiếp diễn và noãn chín cùng các cực cầu 2 sẽ được tạo thcinh

1.2.4. Sụ h ình th àn h  và p h á t tr iển  của hoàn g  the

1.2.4.1. Sự  hình thành  
hoàng thè (Hình 13-7)

Sau khi gò trứng chứa 
noãn dược phóng thích ra 
ngoài và dich nang trứng 
trào ra ngoài buồng trứng, 
sự co bóp của các sợi cơ trơn 
nàm trong lóp vỏ ngoài làm 
cho nang trứng vỡ trỏ thành 
nhãn nheo và đươc gọi là 
nang trứng nhăn.

Do tác động của 
fibrinogen có mật trong 
huyèt tương đà thoát mạch, 
mau đọng lại trong hốc 
nang trứng tạo thành  một 
cuc máu đong.

Chung quanh cục máu 
đông, những tê bào nang 
thuộc lớp hat tàng sinh trớ thành tt bào hat hoang thể. Đó là những tê bao lờn. 
hình đa diện, có đường kính 30|im. Bào tương ưa base, nhản sàng màu. Dưới 
kính hien vi đien tử tháy trèn bè mặt tè bào có nhieu vi nhung mao dài. Trong 
bào tương có nhiéu ti thể đa hình, lưới nội bao không hat, bò Golgi phát triển, 
nhieu hạt săc tô, lưới nội bào có hat thưa thốt, lysosom có sò lượng thay đổi và 
tàng lên trong qua trình phat triển cua hoang thể. T ế bào hạt hoang thè chẻ tiết 
progesteron có tac dụng trẽn nội mạc thản  tử cung sau khi nòi mạc nàv đả chịu

Hình 13.7. Sự hình thanh và cấu tạo vi thể 
của hoàng thể [1],

A. Sư tao ra hoang thể; B. Cấu tao vi thể cùa hoang thể
1. Biểu mô buổng trứng; 2. Tế bao kẽ; 3. vỏ xơ của nang 
trứng vỡ đả mat noãn; 4. Mach màu đang từ vỏ xơ tiến vao 
khối tẽ bao tăng sinh; 5. Tế bao vỏ hoang thể: 6. Té bao 
hat hoang thể.
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tác đong của estrogen.

Ồ lóp vò trong của nang trứng, những tế  bào vỏ cũng tích cực tang sinh 
và trỏ thành tp bào vó hoang thể. Đó là những tế  bào nhò hơn tế  bao hạt hoàng 
thè và bắt màu đam hơn. Dưới kính hiến vi điện tử, trên bề mat tè bão không 
có cac vi nhung mao dài. Trong bào tương, lưối nội bào không hạt cũng phát 
triển, bộ Golgi ít hơn nhưng có kích thưóc lớn hơn, ti thé có hình dạng cò định 
hơn. Te bao vỏ hoàng thẻ tiết ra  estrogen và progesteron.

Do tích cực tăng sinh, những tê bào hạt hoàng thế và tè bào vỏ hoàng 
thế tao thanh mỏt khôi tè bào lốn vảy quanh cục mảu đông. Ve sau cục máu 
đông biên mất. Trong khối tê bào ây, tế  bào hat hoang thế nằm ở trung tám, tẻ 
bào vỏ hoàng thẻ nàm ở ngoại vi.

Từ lớp vỏ trong, những mach máu tiến vào khòì tè bào áy, xé nó thành 
nhiếu dảy té bào nổi vối nhau thành một hệ thống lưối tê bào xen kẽ vởi một 
hệ thống lưối mao mạch. Như vậy một tuyén nội tièt kiếu lưối đả được tạo ra. 
Đó là hoàng thè. Gọi như vay vì hoàng thể có màng vàng khi nhìn trên thiet đồ 
buồng trứng còn tươi.

Khối tê bào tuyén được bọc ngoài bởi một vỏ xơ vòn là lốp vỏ ngoài của 
nang trứng vỡ.

1.2.4.2. Chức năng của hoảng thè

Hoang thẻ tièt vao máu hai hormon cùng thuòc loại steroid: estrogen (còn 
gọi là foliculin) và progesteron. Estrogen đo tế  bào vỏ hoàng thè tiẻt ra, còn 
progesteron do tè bao hat hoàng thể tièt ra. Tác dụng cua estrogen lam niem 
mac tử cung được khôi phục lai ỏ giai đoan sau kinh. Còn tác dung chính cua 
progesteron là làm cho nièm mạc tử cung phát trién và chịu nhiéu bièn đối đẻ 
chuẩn bị đón trứng thụ  tinh tới làm tổ và tao điẻu kiện thuận  ỉơi cho phỏi thai 
phát triển. Nhúng progesteron chỉ có tác dung trèn  niém mạc tử cung sau khi 
niẻm mạc này đà bị tác động bởi estrogen. Sự hình thành, phat triển, hoạt 
đong ché tiét và sự tồn tại của hoang thè chịu sự kiểm soát cua hormon hoàng 
thê hoá (LH-Luteinising Hormon) tiêt ra  bơi tê bào hướng sinh dục ò phan 
trước tuyên yẻn.

1.2.4.3. Thời gian ton tại của hoàng th ể

Thời gian hoat động và tồn tại của hoàng thè phu thuộc vao noan đa 
phóng thích ra  khỏi buồng trứng có thu tinh hay không.

Trong trường hợp noãn khòng được thu tinh, hoang thê phat triển manh 
nhảt vào ngày thứ 10 sau khi noãn thoát nang rồi bãt đầu thoái hoa, nhưng 
phai mội thời gian kha lau mối bien đi, hoàng the nay goi là hoang thè chu ky.

Trong trường hơp noãn đươc thu tinh va làm tổ  trong nội mac tử  cung, 
thời gian hoat đỏng và ton tai cùa hoàng thể ra i lau. Tới thang thứ 5-6 cua 
thơi ky có thai, hoàng thể mới bắt đáu thoai hoa. Lúc bấy giò lớp hợp bào la
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nuôi cua các nhung mao rau  thay thè hoàng thể tiết ra estrogen. Tới cuỏi kỳ có 
thai, hoàng thẻ mói biên đi. Hoàng thẻ này gọi là hoang thẻ thai nghén.

Trong giai đoạn sóm cua thời ky có thai, trong bào tương cúa tẽ bào 
hoàng thè xuat hiện những hạt đặc. Những hat này chứa relaxin, một hormon 
thuoc loai polypeptid. Ngưòi ta cho rằng hormon này ức ché sự co bóp của cơ 
tử cung trong thời gian có thai và làm giãn cò tử cung khi chuyên dạ.

1.2.4.4. Sư  thoai triển của hoang thê và sư tạo ra thè trắng

Khi hoang thè chu ky và hoang thé thai nghén thoái triển, những tẻ bào 
hạt hoàng the và tẻ bào vỏ ì:, ng thẻ bị thoái hoá và bị thực báo bòi các đại 
thực bao, hoang thế dan dán biến thành  một cái seo màu trang  gọi là thẻ trăng 
cảu tạo bói mô liên két đậc (Hình 13-2). Sau đó thế trắng  đươc thay thê bời mô 
liên ket của vùng vỏ buồng trứng. Quá trình  biên màt thể trang  có thẻ kéo đài 
hàng thang hay hàng nám tuỳ theo hoang thê to hay nhỏ.

i ề2ề5. Các n a n g  trứ n g  th o á i tr ièn

Ở buồng trứng bé gái mới ra đời, S<D lượng cảc nang trứng nguyên thuý có 
khoảng 700.000 đèn 2 triệu. Khi dẻn tưôi dậy thì, sô' lương rác nang trứng ấy 
chỉ còn khoảng 400.000. Đo vậy, từ tuòi đậy thì đèn khi mãn kinh, hàng thảng 
trong buồng trứng có mot sô nang trứng nguyên thuv tièn triển, nhưng cứ đến 
khoáng giữa chu kỳ kinh nguyệt, chỉ có 1 (đôi khi có thẻ có 2 hoac 3) nang 
trứng tién triến đạt tới mức chín, vở ra, phóng thích noãn ra  ngoài rồi biến 
thành  hoàng thế. Số  lượng nang trứng tiên trièn đạt tới chín trong suỏt đoi 
sinh dục của người phụ nữ chỉ bãng khoáng 1/1.000 số  lượng nang trứng 
nguyên thuỷ thấy trong buòng trứng người con gái khi dậy thì. Tuyèt đại đa số 
các nang trứng: nang trứng chưa tièn trién (nang trứng nguyên thuy) hoăc 
nang trứng đang tiến triển tói mỏt giai doạn nào đó, đểu bị thoái triển. Su 
thoái triển manh nhat cua các nang trứng xay ra  khi be gái ra  đòi, lúc dậy thì 
và khi mãn kinh.

2. VÒI TRỨNG

Vòi trứng là một ống đài 10-12cm và được chia làm bốn đoạn: Đoạn 
thành, đoạn eo, đoạn bóng, đoạn loa.

Thành vòi trứng, từ trong ra  ngoài, gồm ba tầng mô: Táng niem mạc, 
tang cơ và tầng vó ngoài.

Niêm mac vòi trứng được phu bởi bieu mô trụ  đơn có lỏng chuyển. Trong 
đòi song sinh duc, niêm mac vòi trứng bièn đỏi theo chu kỳ kinh nguyèt.

3. TỬ CUNG

Tử cung có hình qua le và được chia làm ba đoạn chính:

-  Đoạn 3/4 trên  phình to goi la thán tử  cung.
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-  Đoạn 1/4 dưới hẹp gọi là cỏ tử  cung, co một phần lồi vào ảm dao.

-  Một đoan thá t xen giữa thản và cổ tử cung goi là eo. Phán trèn cùng cua 
thân  tử cung gọi là đay. Ben trong tử cung có một khoang hep khi khóng 
co thai goi là khoang tử  cung.
Từ ngoài vào trong, tử cung cấu tạo bởi ba táng mô: Táng vỏ ngoai, táng 

cơ và táng nièm mac (còn gọi là noi mac).

3.1. T ầng  vỏ ngoa i

Cau tạo bởi mô liên két chứa mạch và dày thán  kinh, ơ  nửa trẽn cua tử 
cung, táng vỏ xơ đươc phu bởi mang bung. Ở nửa dưới cua tử cung, vỏ xơ la 
một mô liên kèt xơ lẳn với mô liên ket của hò"chậu.

3.2. T ầng  cơ

3ẳ2.2ế Ờ th â n  tử  c u n g

Tang cơ là tàng dày nhất (tới l,25cm). Những sơi cơ trơn hợp thanh bó, 
xép thành ba lớp. o  mỗi lớp cac. bó sợi cơ trơn nam rấ t sát nhau: Lớp ngoài 
mòng, gom những bó sợi cơ doc; lớp giữa rấ t dày, cấu tạo bới những bó sơi cơ 
cheo nhau; lớp trong mong và chia thành hai lớp nhỏ: lớp dọc ơ ngoai va lớp 
vòng ở trong.

Khi có thai, tử cung to dần lèn, tầng cơ phat triển ra t  mạnh, do sự phì 
đại cua car sơi cơ, do tang sô" lượng cac sợi cơ và do tàng lương collagen dược 
tong hợp bởi các nguyên bao sợi và sợi cơ trơn.

Sau khi có thai, tử cung tró lại kích thước cũ do mỏt so sơi cơ bị phá huy, 
do cac sợi cơ giảm kích thước và do sự chuyên hoá của collagen dưới tác dụng 
cúa các enzyme.

3ẳ2ắ2ắ Ở cô tử  c u n g

Những sợi cơ trơn mà hướng chung là hưong vòng bị phàn tán  trong một 
mô xơ - chun phong phu.

3.3. Nội mac tử cung

3ế3ế7ế N ội m ạ c  th á n  tử  c u n g

Trước tuổi dày thì:

Noi mạc thản  tử cung có cấu trúc đơn giản gồm biêu mô và lớp đệm. Lớp 
đem được cau tao bởi những tẻ bào liên kêt hình sao hay hình thoi và ít sợi 
liên ket, không có sợi chun; nó còn chứa những tuvẻn ngán (tuyên gia) không 
hoạt đòng do bièu mô lõm xuông tạo ra. Trong thòi kỷ này, nội mạc thản  tử 
cung không có những biên đôi vế cau tạo mang tính chát chu ky.

Sau khi màn kinh:
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Nội mạc thán tử cung teo đi. Sô lượng các tuyến trong lớp đem củng giảm.

Trong đời sinh due

Nội mac thản  tử cung dày và gồm:

+ Biếu mo: càu tao bơi những tẻ bào co lóng, tè bao khỏng có lóng va tẽ 
bào trung gian.

+ Lớp đệm: Là mó liên két nhiếu té bao, ít sơi tạo keo, rấ t giàu mạch 
máu, chứa những tuyen tử cung đo biéu mo lom xuòng tao thành. Lớp 
đem con có những đám lympho đong vai trò quan trong trong các phan 
ứng miễn dịch có the có liên quan tới khả nang sinh đẻ.

Cáu tạo của noi mac than tử  cung  có những biến đổi theo chu kỳ kinh 
nguyệt. Người ta thường chia nội mạc thản  tử cung làm hai lớp:

-  Lớp sáu mong, giáp với cơ tư cung.

-  Lớp nong con gọi là lớp chức năng, đày mòng tay  theo từng thời ky cùa
chu kỳ kinh nguyet.

Chu ky kinh nguyệt cúa ngưoi phụ nữ có thẻ đài ngán khác nhau và co 
thẻ đếu hay khong đểu. Ngưòi ta thường tính mỏi chu kỳ đài 28 ngày và chia 
làm ba thời kỷ: thòi kỳ hành kinh, thời kỳ sau kinh và thòi ky trước kinh.

+ Thời ky hanh kinh: Dai 3-4 ngav. 
Khi sap hành kinh, lớp nông của 
nội mạc thản tử cung (lớp chức 
nang) co nhiéu vùng sung huyêt. 
Các mạch mau xoan cực độ và vờ ra 
tao nén các đám xuất huyei. Bieu 
mô bao phu niêm mạc, biếu mỏ các 
tuyèn, mo liên két của lớp đệm bị 
thoái hoa, hoại tư và đột ngột bong 
ra. Mau chảy nhieu vào khoang tử 
cung rồi ra ngoài ỉôi cuón theo 
những thanh phan đả hoại tử. Đó 
là sự hành kinh (Hình 13-8).

Jggps!
3
4
5

Hình 13.8. Nôi mac thản tử cung ở 
thời kỳ hành kinh [1],

1. Mo hodi tử; 2. Đày tuyẽn tử cung 
còn sót iai; 3. Mach bị vỡ: 4 Lớp đèm 
ở vùng sảu; 5. Cơ tử cung.

Trong thời kỳ này, ỏ buòng trứng, 
hoàng thế thoai hoa. Hiện tượng kinh nguyẹt xuat hiện là kết quà cua sự giảm 
lượng hai hormon buống trứng là estrogen và progesteron ờ trong màu do hoàng 
thẻ bị thoái hoá (Hình ĩ 3-11).

+ Thời ky sau kinh: Dài 10 ngày, từ  ngày thứ 5 đen ngày thứ 14 cúa chu 
ky kinh nguyệt. Trong thời k> nay nói mac thản  tư cung khỏi phuc lại 
cảu tạo va ngày càng đày them do sự tang sinh cua các tè bao đáy 
tuyên và tè bào liên kẻt còn sòt lại.

Biểu mỏ phu niêm mạc được tái tạo. Lúc mới đáu (từ ngay thứ 4 đen
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ngày thứ 8) tế  bao biếu mô có hĩnh khối vuông, sau đó trở thanh  hình trụ  và 
da số có lóng. Bào tương tế  bao có lỏng chứa lưới nội bào kém phát triển, bộ 
Golgi, những ti thế và nhiều chất vùi lipid. Cực ngon tế  bào mang những lỏng 
với cấu trúc đién hình.

Những tuyến phát triển, mói đau chúng là những ỏng ngán và hẹp. Tới 
ngày thừ 10, chúng dán dần dài ra, trở thành  những ông tháng nâm hơi xa 
nhau, rồi hơi cong queo, tién lai gản nhau.

Những tẻ bào tuyên hình trụ, 
nhân nằm ở CÜC đay tè bào. Cưc ngọn có 
những vi nhung mao, mật đáy tương đối 
phăng và lót ngoài bởi màng đáy đày 
khoảng 40nm. Mặt ben có những chỗ 
khỏp với tê bào bên cạnh và có thè liên 
kết ci 1/3 trên. Bào tương chứa những ti 
thế đién hình, và đỏi khi chứa một vài 
hạt đậc đoi với dòng điện tử. Những túi 
cua lưới nội bào phong phú. Bộ Golgi 
nằm trén nhàn. Ỏ cuối kỳ này, trong 
bào tương xuát hiện những đam hat 
glycogen to nhỏ khỏng đểu ỏ cực đáy của 
té bào (H ình 13-9).

Tới ngày thứ 14 của chu ky, nội 
mac đa dày tói 3mm.

Trong thòi kỳ nay, ỏ buồng trứng có một sô" nang trứng tiến triển và tới 
CUỎ1 kỳ này, m ột n a n g  t rứ n g  t ièn  tới chín, vờ ra  và phóng  th ích  n o ãn  ra  khỏi 
buồng trứng, gay ra  sư rụng trứng ở ngày thứ 14 của chu kỳ (Hình 13-11).

Những biẻn đòi trên  ở nội mạc thản  tử cung và ờ buồng trứng trong thời 
kỳ nay cửa chu kỳ kinh nguyệt là đo ở đau kỳ, lượng estrogen và progesteron 
trong máu giảm tới mức thap  nhất vì hoàng thè đã thoái triển. Điéu này làm 
những te bao hướng sinh đục ỏ phần trước tuyẻn yèn táng cường tiết vào máu 
hormon kích nang trứng (FSH). Do tác động của FSH, trong buỏng trứng 
nhieu nang trứng tiên trièn và những tê bao vỏ của các nang trứng tiên triên 
tièt vao mau ngay càng nhièu estrogen. Lương estrogen tang trong máu lam 
noi mac thản  tử cung dan dan đươc khòi phục. Ngoài ra, vào khoảng ngày thứ 
10 của chu kỳ kinh nguyệt estrogen tàng cao trong máu đà tac đóng tới tè bào 
hướng sinh dục ò phán trước tuyên yèn tiết ra ngày càng nhièu hormon hoang 
thể hoa (LH). Hormon này cùng với hormon kích nang trứng FSH thúc đày 
nang trứng tiến triển đat tới mức chín. Lượng hormon hoang thể hoa LH tang 
tỏi mức nha t định làm cho nang trứng vỡ ra, phóng thích noan ra ngoai, nghĩa 
là gảy ra sự rụng trứng và tao ra hoàng the (Hình 13-11).

+ Thời kỳ trước kinh, còn goi là thời ky hoang the hay thơi ky 
progesteron. Noi mạc than  tử cung tiep tue dày them va có sư chuan bị

Hình 13.9. Noi mac thán tử cung ở 
thời ky sau kinh [1],

1. Biểu mo; 2. Lớp đém; 3. Mach mau; 
4. Tuyẽn tử cung.
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đẻ đón trứng thu  tinh tói làm tô. Những biên đổi cáu trũc nội mạc 
thán  tư cung trong thời kỳ này gổm bón hiện tượng chính.

S ư  sung huyết rồi xuất huyết'. Các mao mạch trong lớp đệm trương to, 
giản ra, do đo lớp đệm bị phu Tới cuói kỷ này nỏi mac tử cung ử máu đèn cực 
độ đo các động mach xoắn lại và có những đám xuất huyẻt nhỏ.

+ Sô lượng các tê bao co lòng giam dần ỏ biếu mô phủ nội mạc.

+ S ư  phát triển và hoat đòng cùa 
các tuyến ngày càng manh.
Nhừng tuyèn tư cung ngày càng 
đài ra, khúc khuýu, lòng tuyèn 
ngày càng rộng và chứa nhiéu 
chát tiet. Vao khoang ngày thứ
16-21, những tẻ bào tuyén cao tới
17-20|im. Nhan nằm ờ khoảng 
giữa tế  bào. Trong bào tương, 
glycogen xuất hiện ỏ phần đáy tè 
bào, rồi tới ngày thứ 19-20 bát 
đáu lan lẻn cực ngọn. Sư xuát 
hiện glycogen trong tè bào tuyẻn 
tứ cung là đấu hiệu cho thấy 
hoàng thẻ đã hình thanh  nghĩa 
là đa xảy ra sư rụng trứng. Từ 
ngày thứ 22 trỏ đi, cực ngọn tè
báo tuyen ngày càng nhieu glycogen. Nhản bi đay xuống cực đáy tê 
bào. Lòng tuyen chứa nhieu chát tiêt (Hình 13-10).

Quan sat bàng kính hiẻn vi điện tư thày tè bào tuyên có cấu trúc đặc 
biệt: trong nhán, ơ vung hạt nhan có cảu truc hình óng sáp xèp phức tạp. Phần 
lơn bào tương chứa glycogen. Các bào quan bi đày sảt vào mang tê bào. Bộ 
Golgi phat triển. Nhùng ti thẻ có cảu trúc bình thường. Những ti thẻ không lố 
bién mất. Cưc ngọn tè bào có nhiêu vi nhung mao dài và có những chỏ that lại 
rồi đứt ra.

+ S ự  trương lẻn cua các tè bào liên kết'. Tới ngày 22-24 cua chu kv kinh 
nguyệt, những tè bào kén ket ỏ lớp chức náng đo tích trữ  nhiếu chất 
dinh đường trỏ thanh  những tẻ bào hình cáu hay hình đa diện, nằm 
sat nhau, tạo thanh  m )t mỏ giỏng biêu mỏ và có xu hướng b*en thành 
tè bào rung  thay ỏ noi mạc thản  tư cung khi co thai. Nhưng nẻu khòng 
co sư thu tinh, chủng khòng bien thanh  tè bao rụng.

Những bièn đỏi tren  cua nòi mac than  tư cung ờ thơi ky trưóc kinh là do 
trong buống trứng, hoàng thè phat trién vá tảng cường tiết estrogen và 
progesteron.

Hình 13.10. Nòi mac thản tử cung ở 
thơi ky trước kinh [1],

1. Biểu mỏ, 2. Lớp đem. 3. Tuyén tử 
cung, 4. Chất tiết.
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Nhưng tới cuối thời kỳ trước kinh, những bién đối của nội mạc thản  tử 
cung phụ thuộc vào noãn đả phóng thích ra co được thụ  tinh hay không:

• Nếu khong xáy ra thu tinh: Lượng estrogen và progestron trong màu 
khi đã tãng tới một mức nhất định sẽ ức che các tẻ bào hướng sinh 
duc ớ phan trước tuyẻn yẻn tièt ra FSH và LH. Lương hai hormon 
nay giảm trong máu làm hoang thẻ bị thoái hoá, va lưrìng estrogen và 
progestron tiết vào máu giam. Sư giam hai hormon nay ớ cuỏi ký 
trước kinh gay ra sư hành kinh và người phụ nữ lại bát đáu một chu 
kỳ kinh nguyệt mới (Hình 13-11).

Est

LUlA-L-I-ì- U .................
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Hình 13.11. Những bic*n đổi cảu tạo cùa buống trứng và nội mac thán tử cung trong chu 
kỳ kinh nguyêt va khi có thai do tac đỏng cùa càc hormon [1],

A. Những biến đổi lương hormon hướng sinh duc cùa phấn trước tuyén yèn; B. Những biên đổi 
cáu tao của buồng trứng; c. Những biến đổi lương hormon sinh duc của buỏng trứng; 
D. Những biến đổi cáu tao nòi mac thản từ cung.
Est: estrogen; Pr: progesteron; GR: hormon hướng sinh duc của rau; FSH: hormon kích nang 
trứng; LH: hormon hoang thể hoa.

• Neu xay ra thu tinh: Noàn thụ  tinh tạo ra  la nuui. La nuôi phat trièn 
và tièt ra  hormon hướng sinh đuc của rau  có tac dụng duy trì su ton 
tại và hoạt đỏng che tièt của hoang the thai nghén. Hoang thè vẫn 
tièp tue tièt ra  estrogen và progesteron đe làm cho nòi mạc thản  tử 
cung tiep tục phat trien, đảm bao viec làm tỏ và sư phat trièn của 
trứng thụ  tinh trong nội mạc ày. Sự hành kinh khòng xay ra. Đèn 
thang thứ Õ-6 của thdi ky co thai, la nuòi hop bào của cac nhung mao 
rau  sè thay thè hoàng the tiết ra oestrogen và progesteron.
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3.3.2. N ói m ac có tử  c u n g

3.3.2.1. Nói mac ổng cô tứ  cung

-  Trước tuổi dây thì: Biếu mỏ phu nội mạc gồm những tẻ bào trụ cao, 
khóng có hoạt động chè tiết. Biểu mô lõm xuòng lớp đệm tạo thành một ít 
tuyên nhò, hình khe.

-  Trong đời hoạt động sinh due: Noi mac ĩt biẻn đối theo chu kỳ kinh 
nguyệt. Cấu tạo gốm:

t  Biếu mỏ trụ đơn cấu tạo bời những tế báo tiết nhày và những tẻ bào có lòng.

+ Lớp đệm là mỏ lien kết chứa những tuyèn òng đơn hoac chia nhánh, 
tiẻt nháv. Mỏt S<D tuyen nở rộng thành  những túi nhciy, đẩy lồi biểu mo 
lén. Những túi nhay này goi là nang Naboth.

-  Sau khi màn kinh: Nội mạc ỏng tu  cung teo đi. Biểu mò m ất tính chê 
tiết. Sò" lương cac tuyến giảm và ho d  động chè tiết củng giam dản.

3.3.2.2. Nội mac cổ tứ  cung trông vao âm đao

Nòi mạc ỏ đáy có cấu tạo giong ở ám đao. Đo là niem mạc có nhú chán bì 
được phủ bời biêu mó lát tầng không sừng hoá. Những tè bào biểu mo chứa 
nhiéu glycogen.

4. ẢM ĐAO

Thành ảm đao gồm 3 tầng mó: Táng niém mạc, tang  cơ và tầng vò xơ. 
Niẻm mạc ảm đạo là nièm mạc có nhú chân bì và đưuc lợp bỏi biểu mỏ lát tảng 
khỏng sừng hoá.

5. C ơ QUAN SINH DỤC NGOÀI

Cơ quan sinh đục ngoài (am hộ) gom hai phan: Phan  phu bời niem mạc 
gom tiền đình và màng trinh; phẩn phu bời da gồm âm vat, cảc mói lớn va mỏi 
nhỏ. ơ  am hộ có những tuyên tiêt nhay.

6. TUYẾN VÚ

o  nữ giới, càu tạo cua tuyèn vú thay đỏi tuỳ theo giai đoạn phát trièn cá thể.

6.1ế Trước tuổi dậy thì

Tuyên vu chỉ cấu tao bời các óng dản sữa chia một ít nh án h  nam sâu 
dưới da.
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6.2. Đ èn tu ó ì  dậy  th ì

Tuyến vú góm 15-20 thuý có hình không đếu, ngan cách nhau bới các 
váíỉh liên kẻt đac. Những óng dẫn sữa chia nhánh nhiều lần. Ò đầu hay thành 
bèn của những òng nhò nhất có những đám té bào biêu mô ma sau nàv sẽ phát 
triển thanh các nang tuyến.

6.3. Khi có th a i

Cac ống dẫn sữa và ỏng bài xuất tiep tuc chia nhánh đe tao ra những 
nhanh và những mám mối. Những đám tẻ bào biẻu mo phát trien thanh các 
nang che tiết.

6.4. ơ  thời ky cho con bủ

Tuyên vú phat trièn đay đủ nhất. Mỗi 
thuy tuyẻn là một tuyen ngoại tiết kiêu chùm 
nho (Hình 13-12).

-  Cac nang tuyen: Thanh của cac nang 
tuyên đươc cảu tao bởi hai loại tè bào: Tê 
bào chế tiết và tè bào cơ- biếu mô. Bao bọc 
bén ngoai bởi mang đav.

+ Tẻ bao cơ-biéu mo là những tê bao hình 
sao có những nhánh bào tuơng toà ra 
từ thản  tê bào và liên lạc với những 
nhánh bảo tương của các tê bao lân 
cặn, tao thành  một lưối tẻ bào bọc 
ngoai các tẻ bao che tièt (Hình 13-13).

+ Tẻ bào che tiết: Hình đáng tẻ bào 
thay đòi từ  đẹt đen hình trụ  tuy theo 
trạng  thai hoạt động của tê bao. Te 
bào đet khi vừa tiế t sữa vào long 
nang tuyén. Bể m ặt tẻ bao nhán, bao 
tương có ít ti thẻ.

1 V ' s  c \  4í 5l ì  s  
i  ^

Hình 13.12. Tuyen vú thới kỳ 
cho con bú [8],

1. Nang tuyẽn; 2. Mỏ liẻn kết; 3. 
Ong dản sữa: 4. Xoang dẩn sữa; 
5. Num vu.Khi qua tr ình  tỏng hợp trong tê bao tâng 

lẻn, tẻ bao cao dán và trở thành  hình trụ. Những tẻ bào hình trụ  có nhản năm 
ớ trung tâm tẻ bào. Trong bào tương, lưới nội bào có hat, khòng hạt, bò Golgi, 
ti thè phat triển manh. Cưc ngọn có những hạt che tiét chứa protein va những 
không bảo chứa mơ. Những không bao mỡ này đươc vảy quanh bới mỏt lơp bao 
tương móng, đẩy màng tê bao loi vào long nang tuyên (Hình 13-13).

ơ  cùng mot thời đièm, tại cac vùng khac nhau, cac nang tuyẻn co cáu 
truo khac nhau. Có nang lòng rộng và chứa đầy sữa, có nang khong chứa sữa 
(Hình 13-14).
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* S ự  tổ n g  hơp và bả i t iế t căc sả n  p h à m  cùa  t ế  bào chẻ t iế t

Sữa me la mót chát d inh dưỡng bao gồm nhiéu thành phán hoá học: nước 
(88%), protein (1,3%), hydrat carbon (6,5%), muỗi khoang (Fe**, Mg **, Ca**), 
nhiéu loai vitam in và những im m unoglobulin (IgE và IgA). Protein chủ yếu 
của sữa la casein, con loai hydrat carbon chính là lactose. Những thành phàn 
protein của sữa đươc tao ra ờ lưới nôi bào có hạt. Chúng đươc thảy rõ dưới 
kính hièn vi đien tử  dưới dang những hat hình càu tương đối đám  đặc với 
dông đien tử. Nhữm g hat nay có đường kính  400nm đươc đựng trong những 
túi nh<> cua bỏ Golgi rôi đươc ván chuyên tới m ặt ngon của tê bao. Thunh tui 
sat nháp uao mang tẻ bao, chỏ sat nhap vờ ra đc phóng thích sàn phàm  che tipt 
vao long nang tuyen theo kiểu xuát bào (exocytosis) (Hình 13-13).

S ư  tao ra những thành phấn lip id  trong tè bào hỉnh như  không có sự 
tham  gia cua bỏ Golgi. Những giot mơ tư  do (không có m ang boc) đươc tao ra 
từ  lươi nội bào không hat, nám trong bào tương, tăng kích thước và di chuyển 
tới mặt ngun té bao, đươc váy quanh b<fi mót lớp bào tương móng, đay mang tẻ 
bào lồi vao trong long nang tuyến thành những khói hình càu, d ính vao mang 
te bao b(h một cuung ngay cang hep roi đứt ra. Ở chỗ bi đứt ra, m ang tP bau 
liền lại. Kiẻu bài tirt của chát mơ khac với kièu bài tiết của các thành phàn 
protein, nhưng đèu la kieu bài tiết ớ cực ngọn tê bao (apocrine) (Hinh 13-13).

Hình 13.13. Té bao chẻ tiết [3]. Hình 13.14. Tuyẽn vú đang thời ky cho con bú [1].
1. Khóng bao mỡ; 2. Hat chẻ tiết chứa 1 sữa: 2 Tẻ bao cơ-biểu mỏ; 3. Tè bao chê tiết; 
protein; 3. Bỏ Golgi; 4. Tê bao cơ-biểu mò 4. Mach mau; 5. òng bai xuàt lớn; 6. ỏng bai xuảt

nho 7. Nang tuyến ở các thơi ky hoat đong khác 
nhau; 8. Màng đay.

Nguốn cung càp lipid chu yêu đè tạo ra những thanh  phẩn mỏ trong sữa 
mẹ la những chát lipid co trong khắu phẩn thức àn của người me đang cho con 
bu. Néu nguòn cung càp này không đu. những chat lipid dự trữ  trong mò mơ 
cua mẹ sè dươc huy động đẻ sư dung trong việc tao ra các thanh  phẩn mờ 
trong sữa me.
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Nhu cầu vế calci để tạo ra những thành phan có calci trong sữa mẹ có thé 
vươt quá khá nhiẽu lượng calci đươc cung cấp bời khẩu phần thước ăn của 
người me. Đê’ thoc màn nhu cầu nay, tuyên cận ẹiáp có the to ra, tâng sinh tế  
bao tuyến và do đó tăng tiết hormon cận giáp đe huy đong calci từ xương vào 
trong máu người mẹ.

Gan đảy người ta nhận thấy rằng tuyên sữa đang tiết sữa cũng sản xuất 
hormon thuộc loại peptid có thành phần acid amin tương tự như hormon 
tuyên cặn giáp. Hormon áy cũng đươc coi là đóng vai trò quan trọng trong việc 
huy động calci từ  xương vào máu mẹ để tao ra  những thành phan có calci 
trong sữa mẹ.

Immunoglobulin có trong sữa mẹ là do các tương bào tỏng hợp. Trong 
tháng thứ 4-5 của thòi kỳ nuôi con bàng sữa mẹ, mỗi ngày tuyên vú tiết ra 
khoảng 0,5g immunoglobulin.

6.5. S au  k h i m ã n  k in h

Tuyến vú thoái triển. Trong mô liên kết dưới da chỉ còn sót lại ít đam ống 
bài xuát nam rải rác.

TƯ LƯỢNG GIÁ
l ề Hãy mô tả cau tao chung cùa buồng trứng ở ngưòi phụ nữ đang trong 

đơi sóng sinh dục.
2. Hày mô tả  quả trình tao noàn.
3. Hãy mò tả cấu tao của các nang trứng nguyên thuý.
4. Hãy mỏ tẩ  cấu tạo của các nang trứng đang phát triển.
5. Hãy mò tà  cấu tao của nang trứng chín.
6. Hày mô tà quá trình  rụng trứng.
7. Hày mỏ ta  sự hình thành hoàng thể.
8. Hãy mo tả  những bièn đối của nièm mac thản  tủ  cung theo chu kỳ 

kinh nguyệt.
9. Hày mo tả mòi liên quan giữa những biẻn đổi của nièm mạc thân tử 

cung với những biên đòi của buồng trứng dưới tác động của các hormon.
10. Hãy mó ta cáu tao của tuyén vú trong thòi kỳ cho con bú.
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HỆ THẨN KINH
■

C h ư ơ n g  14

MỤC TIÊU
1. Mó tả được cấu tạo của tuý sông.

2. Mỏ tả được cấu tạo cùa tiểu não.
3. Ké tên các lớp và thành phần tẻ bào của vò não.

4. Mò tả được cảu tạo của màng náo tuỷ.
5. Ke tên, neu vị trí, đặc đièm cấu tạo của những tận cùng thần kinh vận động và 

cám giác.

1. ĐAI CƯƠNG

Cac nơron và các tè bào than  kinh đệm sáp xếp thành  một hệ thòng gọi là 
hệ thán  kinh.

Theo cau tạo và định khu, hệ thẩn  kinh được chia thành  hệ than  kinh 
trung ương và hệ thán  kinh ngoại vi. He thần  kinh trung  ương bao gồm não và 
tuý sòng, gọi là trục nảo-tuý. Hệ thán  kinh ngoai vi là những phan tiep theo 
của hệ thần  kinh trung ương như: hạch thần  kinh, đáy thần  kinh va tận  củng 
thán  kinh ngoại vi.

Theo chức nang và cơ chẻ hoạt động động, hệ thần  kinh được chia ra 
thành: Hệ thần  kinh động vật, hoạt đông tự chủ và hệ than  kinh thực vat, 
hoạt động tự đỏng. •

2. HẸ THẨN KINH TRUNG ƯƠNG
Ỏ m ật cát của trục não-tuý. ngưòi ta  phản  biệt hai chất có màu sắc khác 

nhau  đó là chát xam  và chát trăng, v è  cấu tạo mò, chát xám là nơi tập  trung 
t h ả n  các nơron  và  n h ữ n g  sơi t h ầ n  k in h  t r á n ,  ở  não  bộ, c h a t  x á m  t ậ p  t r u n g  ỏ 
hai nơi là vỏ não và cac nhán  xám đưói vò. ở  tuý sông, chất xam tap trung  ỏ 
trung  tàm tuy. Chát tráng  là nơi tập trung  của các sợi thần  kinh, phan  lớn là 
sơi co myelin. Cac tẻ bao th ẩn  kinh đệm, mach máu, có cà ò chất tran g  và 
chàt xam.
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2ếl .  T uỷ  sông
Chất xam ở tuỷ sống tập trung ỏ vùng trung tâm gồm những cột xam, 

chay dọc suôt chiểu dài tuỷ sống và chất trăng  nam bao bọc ngoài chất xảm, 
gồm những sợi thần  kinh có myelin cùng chức nàng tạo nên các bó sợi không 
ro rệt.

2.1.1. C hấ t xá m
Tren mật cắt ngang, tuỷ sống có hình bầu dục, chất xám nằm ớ giữa, có 

hình chữ H. Mỏi bên có các sừng: Trước, bên và sau; hai bèn nối vói nhau bang 
mép xám, giữa mep xym có ông trung tảm (Hình 14-1).

Hỉnh 14.1. Sơ đồ cấu tao tuỳ sống [1],
1. Vách giữa sau; 2. Sừng sau; 3. Sừng bèn; 4. Sừng trước;
5. Rảnh giữa trước; 6. ống trung tam; 7. Mép xám.
A. Chất xám; a. Sơi trần; b. Thân nơron đa cực; c. Tế bào thán kinh đêm;
B. Chất trấng; d. Nhàn tê bào ít nhánh; e. Tru trục; f. Bao myelin

Thanh phần cấu tạo mô học của chát xám tuỷ sống gồm thản  các nơron, 
những  sợi t h ầ n  k in h  khòng  myelin, một sỏ ít cac SƠ1 t h ầ n  k in h  có myel in 
mảnh, các tẻ bao than  kinh đệm và mach máu. Đau sừng sau có một cau trúc 
hình chữ V, đó là chàt keo Rolando chứa phần lởn các sợi than  kinh đi vào từ 
rẻ sau, các nơron liên hợp và các tẻ bào than  kinh đệm.

Cac nơron trong chất xám tuỷ sòng là những nơron đa cực, kích thưốc 
khác nhau. Chúng có the đứng rièng lè hoậc tập trung  thành  từng đám gọi là 
những nhàn xám tuý sông (Hình 14-2).

ở  sừng trưóc có nhân vặn động; sừng sau có nhàn  lưng, nhan  cam giác; 
sừng bên co các nhân  thưc vật giữa bèn, giữa trong. Can cứ vào vị trí và mói 
liên hệ, người ta chia các nơron chât xám tuy snng ra hai loại: Nơron rễ va nơron 
liên hơp.

-  Nơron re: Là những nơron đa cực, cỏ kích thước lớn, sơi trục dài và ra 
khói tuy sõng (thuộc loai tè bào Golgi I), chúng tap trung lại thành  cac 
re, như rẽ bung và rê lưng. Sơi trục của các nơron thực vật cũng mươn 
đường đi của cac rẻ này. Cac rễ sẽ chập lai thành  day than  kinh song.
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Thản nơron rẻ có ở sừng trước, sừng bèn.
Rièng sừng sau có các nơron cảm giác bậc hai, 
kích thưóc nhò, thuộc loại nơron liên lac bẽn 
trong tuý sông. Nó làm nhiệm vụ chuyển tiếp 
các thòng tin vé cảm giác từ các nơron chữ T 
nằm trong hạch gai, đưa lẻn não.
Nơron liên hợp: Là những nơron có sợi trục 
ngẩn, không ra  khòi tủy sông (thuộc loại tế 
bào Golgi II), chủng làm nhiệm vu liên hơp 
các vùng khác nhau trong tuý sông cùng bên 
hoặc khác bên. Tuỳ theo chửc nãng, có the 
phân ra thành nơron nôi, nơron mep nơron liên 
hợp và nơron bó. Nơron nôi: Làm nhièm vụ 
liên lạc giữa các nơron trong một đốt tuý củng 
bẽn. Nơron mép: Bát chéo qua mép tráng đk' 
liên hệ với các nơron ỏ phía bên dõi điện trong
một hoặc nhiểu đốt tuý. Nơron liên hợp: Liên vàn~đỏng ờ sùìíg trước tuỳ 
hơp các nơron trong các đốt tuỳ trên hoac dưới sống; 6. Chất keo Rolando. 
cùng bên (Hình 14-3). Nơron bó: Có sợi trục ra
khói chất xám, bẩt cheo sang ben đỏi diện, hợp với sơi trục cùa các nơron 
cùng loại tao thành các bó sợi thần kinh nằm trong các cột tuỳ tn l  c, ben 
va  sau của tuỳ sóng (Hỉnh 14-4).

Hình 14.2. Các nhản xám 
tuỷ sóng [1]

1. Nhãn càm g.ac ở sừng 
sau; 2. Nhàn lưng; 3. Nhân 
giữa bèn; 4. Nhân giữa 
trong; 5. Những đam nhàn 
vận động ờ sừng trước tuỳ 
sống; 6. Chất keo Rolando.

Hỉnh 14.3. Vị trí và mói liên hệ các nơron rễ và nơron 
liên lac bẻn trong tuỷ sống [1],

1. Nơron rễ vặn đong; 2. Nơron liên hiep (nhanh lẻn); 3. 
Đường cảm giac len; 4. Nơron nối; 5. Rẻ lưng; 6. Nơron 
chữ T (ở hach gai); 7. Sợi nhanh nơron chữ T; 8. Nơron 
liên hiep (nhanh xuống); 9. Nơron liên hièp (nhanh cùng); 
10. Nơron mep (nhánh cùng); 11. Nơron mep (nhanh lèn); 
12. Những nhanh đi vao rẻ lưng; 13. Thản nơron mep; 14. 
Thản nơron lien hiẻp; 15. Nơron mep (nhanh bắt cheo).

Hình 14.4. Nơron bó-v. tri nơron 
và sự hình thanh cac bo [1]

1. Bó Flechsig.
2. Bó Gowers.
3 Bó Burdach.
4. Bó Goll.
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Trong chất xam tuý sống, thản các loại nơron kẻ trén phân bỏ như sau: ơ  
sừng trước có các nơron vận động, nơron nôi, nơron mép, nơron liên hiệp. Sừng 
sau có cac có các nơron liên lạc bèn trong tuý sống. Sừng bèn có cac nơron rẻ 
thuc vật.

Doc theo chiểu dài của tuỷ sòng, m át độ chat xám phán bó không như  
nhau (Hình 14-5). M át độ chất xám nhiều nhất khi cắt qua đốt sõng cỏ 6, thắt 
lưng 3 và cùng 2, vì tại các đoạn tuỷ đó, các nơron tuy song phát trien nhiéu 
hơn do phải càu tạo nen hai đám  rối cánh tay và đám rối thắt lưng.

c ó  3

2.2Ề2Ế Chất trắ n g

Thành phần cấu tao chính của chất 
trãng tuý sông là những sợi thần  kinh có 
myelin tập trung thành từng bó không rõ rệt. 
Có thế chia làm hai loai:

-  Những sợi có cùng chức năng tập trung 
thanh các bó cản ban trước, ben và sau 
của cac cột tuỷ trước, bèn, sau. Đày là 
những đường liên lạc ngán giữa các tang 
trèn và đưới với nhau, khòng ra khói tuỳ 
sông.

-  Các đưong liên lạc dài giữa tuỷ và não, 
như các đường vận động mà đai diện là 
các bó tháp thảng ờ cột tuỷ trước, đưòng 
cảm giác như bó Goll, bó Burdach ở cột 
tuý sau, bó tiéu não thảng ở cột tuy 
trước bên.

2.2. Tiểu não

Bể mat tiếu não có các rành nòng và sâu 
chia tiếu nào ra  thành  các thuy, cac la. Nhìn 
băng mat thường qua mât cát tiếu nào, nhận 
thay có hai vùng khac nhau: Vng ngoài màu 
xám, đó là chàt xam; vùng trong mau tráng 
nga, dó là chat tráng  (Hình 14-6).

2.2.1. C h a t xá m

Chat xam tiểu não phản bò ò hai nơi là vò 
tiêu não và các nhan xám dưới vó.

2.2.1.1. Vó tiều náo

-  Từ ngoai vào trong, vỏ tièu não có ba lớp:

Hinh 14.5. Phân bố Chat xam 
doc theo tuv sóng [14].
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-  Lớp phán tử: Gồm những sợi than  kinh không cỏ myelin va những nơron 
có kích thước nhỏ như tê bào giỏ, tê bào sao và các tế bào thần  kinh đem. 
Các nhánh củng sợi trục của các tẻ bào giỏ tạo synap trục-thản với te bào 
Purkinje bang cách ỏm láy thản té bao Purkinje như những cái giỏ, sợi 
nhánh của chúng toả lên lớp phân tử. Phĩa ngoài lớp phán tử là các te bao 
sao lớn và nhỏ. Tế bào giỏ và tê bào sao là những nơron trung gian, chúng 
nhận thông tin từ các sợi rêu và sợi leo rồi truyển cho tẻ bào Purkinje. 
Trong lóp phán tử còn có các tế  bao than  kinh đom giông hình lông chim 
gọi là tê bào Bergmann và các vi bào đệm.

-  Hàng tè bào Purkinje: Tè bào Purkinje là loại tè bao đàc trưng và lớn 
nhất của tiêu não, đường kính khoảng 30-40|im, thản  hình quà lê. đau 
nhỏ hướng ra lớp phàn tử với ba hoậc bôn nhánh bào tương lớn, từ những 
nhánh nay toả ra  rấ t nhiều nhảnh nhỏ như hình cành cây. Đáy hướng 
vào lớp hạt, từ giữa đáy có một sợi trục tiến qua lớp hạt đê vào chất trắng 
và tận  hết ờ nhản ráng.

Những nhánh bén của sợi trục tiên tới liên hệ với các tê bào Purkinje bèn 
Canh bỏi synap trục-thân hay trục-trục.

Hình 14.6. Tiểu nào [1], Hình 14.7. Sơ đo cáu tạo vi thể tiểu não [14],
I. Mât cắt đứng doc; II. Lá tiểu não. A. Lớp phản tử; B. Hang tẽ bào Purkinje; c. Lớp hat.
A. Chất xàm; B. Chảttrấng. 1. Các sơi nhánh của các nơron ở lớp phàn tử căt
1. Lớp phàn tử; 2. Hàng tể bao ngang; 2. Tê bào sao nhỏ; 3. Tẻ bào giỏ, 4. Té tao than 
Purkinje- 3. Lớp hat. kinh đem; 5. Tế bào hạt; 6. Sợi rêu; 7. Sơi truc té bao

Purkinje; 8. Sơi leo; 9. Té I ao Purkinje; 10. Tẻ bao Golgi.
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Xung đông thần  kinh được truyền tới tế  bào Purkinje mỏt phần trực tiếp 
qua mối liên hệ synap giữa các sợi leo, môt phần gián tiếp từ sơi rẻu hoac sợi 
leo qua cac nơron trung gian; đó là những tế  bao hạt, tẻ bào giò hoậc tẻ bào 
sao (ở lớp phán tử).

Soi rêu và sợi leo đều là những sợi hướng tâm, từ các tang dưới cua trục 
nao-tuỷ đi tới tiểu não. Những sơi leo mat bao myelin, chia nhảnh nhỏ đe liên 
hệ với các sợi nhánh của tê bào Purkinje theo kiếu synap trục-nhánh. Một tê 
bào Purkinje có thê liên hệ vói 2 đến 3 sơi leo. Sợi leo cũng liên hẻ với cac 
nơron khác trong lớp hạt và lớp phân tử. Các nhánh tán  của sợi rèu sau khi 
mất bao myelin, chúng tiếp xúc vối các sợi nhánh cua tè bào hat. Mỗi sợi rẻu 
có thê tiếp xúc với nhiéu tẻ bao hạt trong cùng một lá tiêu năo hoàc các té bào 
hạt của các lá tiếu nào bên cạnh.

-  Lớp hat: Lốp này giàu nơron, đa sò là những tè bào hạt nhỏ và số ít te 
bao hat lớn. Tè bào hạt nhỏ là loai nơron nhiếu cực nhỏ nhất của mô thần 
kinh, rấ t ít bào tương. Tẻ bào hạt lớn còn gọi là tẻ bào Golgi ờ tiểu não.

2.2.1.2. Các nhán xám  dưới vó

Có bôn cặp nhán xám vùi trong chất trẩng của tiếu nào là nhân rang, 
nhản mái, nhản càu và nhản nút. Nhản ràng là nhan lớn nhất. Cac nhán xám 
là nơi các đường dẫn truyén thần kinh chuyên tiep các nơron. Từ đây, sợi trục 
của các nơron sẽ đi tiêp tới các vùng khác nhau của nào. Nhán răng là nơi tiếp 
nhận và chuyên tiếp thông tin từ các tận  cùng sợi trục của tè bào Purkinje.

2.2.2 Chát trắ n g

Chất trắng gồm những sợi than  kinh có myelin, đó là các sợi trục của tê 
bào Purkinje và sợi trục của cac nơron từ những vung khác nhau cúa trục não 
tuỷ đi đen và tận  cùng trong tiểu nào. Theo hướng đi và nơi đừng, có thẻ chia 
các sợi này thành  hai loại: sợi rêu và sợi leo (Hình 14-7). Sợi rêu thưòng tận 
củng ở lớp hạt bằng cách tạo synap với các tè bào hạt. Sơi leo đi xa hơn, tan  
cùng ớ lớp phán tử bàng cách tao synap vói sợi nhánh của các tẻ bào Purkinje 
và thán té bào giỏ.

2.3. Đại n ão

Đại nào là bo phận lớn nhàt của hệ thẩn  kinh trung  ương, ở  đại nao, 
chất xám bao phủ phía ngoai chất tráng, tạo nên lóp vỏ đại não. vỏ đại nào có 
các thuỳ va cac hồi được giới hạn bơi các khe, rành.

2.3.1. C h ấ t xá m

Gióng như tiéu não, chất xám đại não củng tập trung  ớ hai nơi là vo não 
va các nhản xam dưới vỏ.

2.3.1.1. Vỏ đai não
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Lớp chất xám VC đại não có chiểu dày trung bình 3-4mm, có thè chia 
thành sáu lớp từ ngoài vào trong dựa theo thanh phan các loại té bào: Lớp 
phán tử, lốp hat ngoài, lớp tháp ngoài, lớp hạt trong, lớp th;»p trong và lũp đa 
hình (Hình 14-8).

-  Lớp phản tử: Có ò 
hau hết các vùng 
của vỏ nào. Hai 
loại nơron chủ 
yêu có kích thước 
nhỏ và sỏ" lượng ít 
là nơron nôi và 
nơron liên hiệp, 
đeu là những 
nơron trung gian.
Mô than  kinh 
đệm ỏ lớp này 
khá phát triển, 
gồm chủ yêu là t> 
bào sao đạng sơi.
Ngoài ra  có nhiểu 
cac tận  cùng sợi 
nhánh và sợi trục 
của các nơron o 
tầng dưới toả lẻn.

-  Lớp hạt ngoái: Các tê bào hạt nhỏ chièm ưu thế, thàn  hình cầu hoac hình 
tam giác, sơi trục của chúng tién ra  phía ngoài tạo thành  những lớp tiêp 
tuyến vói bê mật đại não.

-  Lớp tháp ngoài: Các t( bào có thản  hình tháp, kích thước nhò (gọi là le 
bào tháp nhỏ) chiếm ưu thế. True dài của thân  thẩng góc với bé mặt đại 
não, sợi nhánh và sợi true của chúng đểu nam trong chat xảm.

-  Lớp hạt trong: Tập trung các té bào hạ t có kích thước nhỏ, th, n hình cầu 
hay hình tam giác, sợi nhánh của chúng không ra  khói chát xám.

-  Lớp tháp trong: Đặc điếm của lóp này là có những tè bào tháp có kích 
thước rát lớn, có tên là tẻ bào Betz, thán  hình tháp, đỉnh hướng ra lớp 
hat trong, đáy hướng vào lóp đa hình. Từ giữa đáy có một sợi trục dài 
chay vào chất trãng  đè tạo nèn bó tháp. Tê bào tháp  có nhàn  lớn. hạt 
nhán rỏ. Thẻ Nissl rấ t phát triển, như ỏ tè bào đa cực ỏ sừng trước tuý 
sông. Tè bào Betz có nhiéu ở vùng vo nào vận đòng, o  khoảng ngang với 
lớp hạt trong và lớp tháp  trong, có những sơi thần  kinh chay song song 
với bể mặt của vỏ đại não, tạo thành  hai băng Baillarger ngoa: va trong. 
Phía dưới củng của lóp tháp trong, gần vói lớp đa hình có những tế  bào 
thản  hình thoi hoác hình sao gọi la tẻ bào Martinotti. Các tẻ bào sao 
cũng có ơ lóp này.
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Hỉnh 14.8. Sơ đồ cấu tạo vi thể vò đai não [1].
1. Lớp phán tư 2. Lớp hat ngoài; 3. Lớp tháp ngoai; 4. Lớp hat 
trong; 5. Lớp tháp trong; 6. Lớp đa hình; a. Băng Baillarger 
ngoái; b. Băng Baillarger trong; A. Nhuòm Nissl; B. Nhuỏm 
ngám Dạc; c. Nhuóm thể hiên sơi thán kinh.
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-  Lớp đa hình: Nơron của lớp này có nhiểu hình dạng khác nhau, đa số là 
những nơron có thán hình thoi, kích thưóc trung  bình. Vùng nong co các 
tế  bào Martinotti, vùng sảu không phân biệt rõ ràng với chát trắng.

Cúng giông như tuỷ 
song, chut xam ờ các vùng 
khác nhau của vò đại não 
khác nhau cả vẻ đó dày và 
chung loại tế  bào tuy thuộc 
vào những vùng chức nang.

Các vùng vo não ván 
đọng và tién vận dung năm  
ở thuỳ trán, co lớp chất xám  
dày nhất với m ật đọ tẻ bào 
tháp nhiều, tế  bào h. u rat ít.
Ngược lại, các vùng uỏ não 
cảm giác, vỏ não thị giác 
(c< m giác thi giác và nhận  
thức thị giác) nằm  ơ thuỳ  
đỉnh và thùy chấm, lớp chất 
xám móng, tê bào hạt lại 
chiếm ưu thè (Hình 14-9).

2.3.1.2 Các nhan xàm dưới vu
-  Đồi thi: Là mot khôi 

hình bau dục gồm ba 
nhàn xám chứa những 
nơron đa cực, chúng 
tiêp nhặn thòng tin từ những bó sơi thần kinh cảc nơi khác đen đe chuyen 
tiêp lẻn vó nào, các sơi này phân bo dọc ngang trong đồi thị.

-  Vùng dưới đồi: Gồm nhiểu nhán xám mà nơron cua chúng có khả nâng 
chê tiết.

-  Thè vàn: Gồm nhàn đuôi, nhàn  đậu. Đa số  nơron cùa các nhản xám này 
có sơi trục ngần, một sô có sợi trục dài. Thè vản nhận  các sợi thán  kinh 
cảm giác hay vận động và những sơi từ đoi thị đi tới. Giữa hai nhán của 
thê vân củng có những sợi thàn  kinh liên hệ với nhau.

2.3.2. C h ấ t tr a n g

Chát trang  gổm những sợi thán  kinh có myelin. Co the chia làm hai loại:

-  N hững sơi liên hiệp: Nối các vùng trong cùng mot bán cầu hoặc ca hai 
bán cáu (cac mep liên ban cầu như thế trai, thé tam giác)

-  Những sợi chieu (dẫn truyền cảm giác hoác vận đóng): Từ cac vùng chat 
xam khac nhau thuoc phan dưới đại não lẻn vò não hoac từ vó nào đi xuong.

A B c 0 E

Hỉnh 14.9. Phan bố Chat xảm ở mỏt sô' vùng 
của vỏ nào [14]

A. Vỏ nào vãn đong; B. vỏ não tiên vãn đong; c. vò não 
cảm giác; D. vỏ nào cảm giác thi giac; E. vò nao nhản 
thức thị giác; I. Lớp phàn tử; II. Lớp hat ngoai; III. Lớp 
tháp ngoai; IV. Lớp hat trong; V. Lớp tháp trong; VI. Lớp 
đa hình.
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6  7

2.4. M àng  n ão  tu ý

Hẻ th>.ng mang bao quanh trục não tuý từ ngoài vào trong gổm: Màng 
cứng, mang nhện và màng mểm hay 
mang nuôi (Hình 14-10).

-  Mang cứng: Là một màng xơ 
gồm nhiều lớp sợi tạo keo và ít 
sợi chun. Ở não, màng cứng 
nam sát với màng của mat 
trong xương so. Ở tuý, màng 
cứng cach xương bởi một 
khoang ngoài màng cứng. Mat 
trong của mang cứng não-tuý 
và mặt ngoài cùa màng cứng 
tuý Sống được phủ bới một lớp 
tè bào liên két dạng nội mỏ.
Giữa màng cứng và màng 
nhện là khoang dưới cứng. Tuy 
nhièn, trong thưc te màng 
cứng thường ap sát màng nhen 
nên khoang nay chỉ là khoang

Hình 14.10. Màng nào tuỷ [1].
1. Dây xơ nối mang nhẻn va màng mém;
2. Khoang dưới cứng; 3. Mang nhèn; 4. Màng 
mèm; 5. Nhung mao mang nhèn; 6. Hốc 
xoang trong màng cứng; 7. Té bao nòi mỏ; 
8 Mang cứng; 9. Mach máu; 10. Mó thán kinh; 
11. Khoang dưới nhèn.

ảo, không có khoảng ngản cách. Trong những trường hơp benh lý như 
xuất huyết nao, chân thương sọ não, máu có thè xuất hiện ở khoang nay.

-  Mang nhen: Là mang liên két không có mạch, chạy sát ngay dưới màng 
cứng, hai mặt của màng nhện đươc phủ bơi các tê’ bào trung-biểu mô. 
Màng nhện nói với màng mếm bởi các dây xơ, giữa hai màng có mòt 
khoang gọi là khoang dưới nhện chứa dịch nào tuý. Trong một sô vùng ở 
sọ nào, màng nhện dày lèn tạo thành  những nhung mao nhú vào trong 
những xoang chứa máu của màng cứng.

-  Mảng mèm: Là màng liên ket thưa chứa nhiẻu mach máu, nam sat với bề 
mật của nào và tuý. Mang mểm bao bọc lấy các mạch máu đi vao nuôi hệ 
thần kinh trung ương. Tuy vặy, giữa màng mém và thành  mach máu van 
có một khoang hẹp quanh mạch gọi là khoang Virchow-Robin, khoang 
này thông với khoang dưới nhện chứa dịch não-tuỷ. Hai mát của màng 
mếm đươc phủ mot lớp tè bào trung-biếu mô. Màng mem I Ịn hết khi các 
mạch mau chuyến thanh  mao mạch.

Giữa mau vá mò than  kinh có mot hàng rào chức nảng, đó là hang rào 
mau- nào. Hàng rào mau-não ngan càn một số chàt có trong mau không thể đi 
vào nào, bằng cơ chẻ giam tính tham  các mao mach do các tè bào noi mô lợp 
của cac mao mach quyèt định.
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2.5. Màng nào that, đám rỏi màng mạch và địch não tuỷ

M át trong não ihất và óng trung tăm đươc lót bởi một hang tế  bào thản  
kinh đem. M ặt ngon của những tế  bào này có các vi nhung mao và lòng 
chuyên, khi các long này lay động sẽ làm chuyển dich dich não tuỷ.

ơ  phán  các não thất ba và hôn và ờ mot sỏ' nơi của thành thát não ben có 
những đàm  rối màng rvach. Đam rối mang mạch được cảu tạo but mò liên kết 
thưa chữa nhiéu mao mạch máu, mat ngoài được phủ bời biếu mô vuong đơn 
lien tipp với biếu mô của màng não that. Chức năng chủ yéu cua đam rối mang  
mach là tạo ra dich nao tuỷ do các tè bao biéu mô của đam rối đam nhiệm.

Dịch não tuỷ chứa đầy trong các não thất, trong các ỏng tuy trung tăm và 
lưu thông trong các khoảng gian bào của não và tuỷ sóng, trong các khoang  
dưới nhện, khoang Virchow-Robin. Dich não tuỷ đóng vai tro quan trong đối 
với sự trao đôi chất của hệ thắn kinh trung ương và tạo nen môt kièu  í Igoĩ' I 
báng dịch đê bảo vệ cơ học cho he thán kinh trung ương chóng lại những chan 
đóng. Dich não tuy ở người trướng thành vào khoảng lOOml, trong, tỉ trong 
thấp (1,004-1,008) chứa rát ít protein nhưng nóng độ Na*, K*, Cl khá cao, mót 
vài lympho bào và bach cáu hạt trong 1 microlite. Dich não tuỷ liên tuc đươc 
tao ra nhờ các đam  rối màng mach.

3. HỆ THÁN KINH NGOẠI VI

Hệ thán kinh ngoại 
vi gom các dãy than kinh, 
các hạch thần kinh va các 
tận cùng thản kinh ngoại 
vi (Hình 14-11).

Hình 14.11. Sơ đổ cấu tao hè thán kinh ngoai vi [11],
1. Nơron đa cực; 2. Hach thán kinh Sống (hach gai); 3. Day 
thẩn kinh; 4. Sợi than kinh có myelin; 5. Tàn cung cảm 
giác; 6. Tán cùng ván đong.

3.1. Dây thẩn  kinh

Dãy than  kinh là 
thành phần chu yéu của 
hệ thần  kinh ngoậi vi.
Mỏi day thần  kinh gổm 
nhiéu bó sơi thán  kinh.
Đa sỗ cac sợi cua dãy thán  kinh ngoại vi là những sơi có myelin, chỉ một sò ít 
là sợi không myelin.

Ớ m a t  cát n g a n g  qua  mot day t h a n  k in h  ngoai  vi, t a  th á y  các SỢI t h ầ n  
kinh xép song song thành từng bó nhỏ. Mỗi sợi gom trụ  trục ơ giữa, chung 
quanh là bao myelin, phía ngoài là bao Schwann thường chứa nhan tẻ bào 
Schwann. Nhiểu bó nhỏ tập trung thành những bó lốn. Mót dày thán  kinh 
gom nhiểu bó lớn. Toàn bộ dây thán  kinh được bọc trong mòt bao hèn ket dav
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goi là bao xơ. Từ bao xơ, các vách liên 
ket đi vào ôm lấy cac bó sơi đê tao 
thành cac bao goi là bao lá. Trong bao 
xơ rác đay than  kinh lớn thường có 
các mạch máu đi kem. Xen giữa các 
sợi thần  kinh là mó nội than  kinh 
gồm mô liên két thưa và mạch máu 
(Hình 14-12)

3.2. Hach thẩn kinh

Mỗi hạch than kinh có hình 
trứng, được bọc trong một bao liên kết. 
Bao này thưòng liên kết với bao xơ của 
dây than kinh và bao lá của bó sợi than 
kinh trên đường nó đi qua. Ben trong 
hạch chứa thản các nơron và các tẻ bào 
than kinh đẻm quảy chung quanh gọi 
là cac tè bào vệ tinh. Có hai loại: Hạch 
than kinh não-tuỷ và hạch thần kinh 
thực vật (Hình 14-13).

3.2.1. H ach th ần  kinh  
não tuỷ

Thưởng nàm ờ rễ 
sau của các day than  
kinh sống (hach gai) va 
trẻn đường đi của một 
sô đây thần  kinh sọ. Cac 
nơron chứa trong hạch 
gai là những nơron chữ 
T, thuộc loai nơron một 
cưc giả, có kích thước 
lớn. Quảy xung quanh 
cac nơron chữ T là các tẻ 
bào vệ tinh kích thước 
nho. chúng thuộc loại tè 
bào thán kinh đệm 
ngoại vi.

Hình 14Ễ12Ễ Day thản kinh nảo-tuỷ 
(măt cát ngang) [1]

A. Mỏt phần dãy thán kinh; B. Mót phản bó sợi 
than kinh; 1. Bao xơ; 2. Bao la 3. Mố nôi than 
kinh; 4. Sơi than kinh có myelin; 5. Mach máu;
6. Bao Schwann; 7. Bao myelin; 8. Nhản tế 
bào Schwann; 9. Tru trục; 10. Mó lièn kẽt.

Té bào 
vồ sinh

Hình 14.13. Hạch thực vàt (phó giao càm) A 
và hach tuỷ sống B [6],

Trong hach thưc vảt nhân các tẽ bào hach thường nằm 
lèch tam, oac tẻ bào vẻ tinh thường không liên tục như trong 
hach tuỳ sống.

<?Ệ2Ệ2. H ạch th ần  kinh  thưc vả t• • •

Hạch thần  kinh thực vat kích thước to, nhò không đẽu. Hach phó giao 
cam thường nhò hơn hạch giao cảm. Cáu tao của hạch thần  kinh tkưc vàt
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tương tự như hach thần  kinh não-tuỷ. Các nơron trong hạch là nơron đa cực, 
kích thước nhỏ hơn các nơron trong hach nào tuý, nhân thường khong nẳm 
chính giữa. Xung quanh các nơron củng có các tế  bào vệ tinh nhưng chủng 
không bao liên tục như trong hạch tuỷ sông.

3ệ3. Đẩu tan cùng thần kinh

Moi sợi than  kinh ngoai vi đểu tận  cùng trong một cấu trúc, nơi mà nó 
dẫn truyển xung động thán  kinh đên hoặc đi. Vè mật chức nàng, người ta 
phân ra làm hai loại tận  củng: Tận cùng cảm giác và tan  cùng vặn đỏng.

3.3.1. Đ ầu tậ n  cùng th ẩn  k in h  vận  dông

-  ơ  cơ vàn: Vùng tiẻp xúc giữa đáu 
tận cùng của các sơi than  kinh 
vận động với các sợi cơ ván hình 
thành  một cau trúc synap đâc 
biệt-synap than  kinh-cơ, gọi là 
ban vận động. Tại đày, đầu tận 
cùng sơi truc là phán trước 
synap, bau tương sơi cơ vàn nơi 
đôi diện với phan trước synap là 
phán sau synap. Trong phần 
trước synap,  sơi t rục  chia  n h ữ n g  
nhánh tận  đẻ ấn lõm màng sợi cơ 
hình thanh  những hò” nhỏ goi là 
khe synap cấp 1. Trong những 
hô" nhỏ này, mang sơi cơ còn tạo 
ra những nèp gap hình lá lồi vào 
phía trong đè tao nèn khe synap 
cáp 2 (Hình 14-14).

-  Ở cơ trơn, cơ tim  và các tẻ bào tuyên:
Những sơi thần  kinh phần lốn là 
các sợi sau hạch cua day than  kinh 
thực vặt, khòng có myelin tận  cùng 
bằng cach chia nhanh, tiên sát đèn 
từng sợi cơ, từng té bào tuyen, sau 
khi chay qua mang đáy, để tiẻp xúc 
với chúng bằng những đau trần.

3.3.2. Đấu tận cùng thần kỉnh cảm giác

Hinh 14.14. Sơ đồ cấu tạo sièu vi bản 
vàn đông [1],

1. Tru true; 2. Máng đay; 3. Bao myelin; 4. 
Màng sợi cơ vàn; 5. Khe synap câp mòt; 6. 
Khe synap câp hai; 7. Mot phán sợi cơ vãn; 
8. Xơ cơ.

Đáu tan cùng than  kinh cảm giac 
được chia làm hai loai: đau tràn  và đảu 
có vỏ bọc hay còn gọi là những tiếu thẻ xuc giac.

Hình 14.15. Tàn cùng thán kinh trấn [1],
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Hỉnh 14.16. Tiểu thể 
Vater-Pacini [1],

1. Đáu tàn cùng thán kinh; 2. Sơi 
thán kinh; 3. Nguyên bào sợi 
dang lá.

3.3.2.1. Đáu trần
Trong các biêu mô lảt tầng khòng sừng hoá, biểu mô màn hau, biểu mô 

trưóc giác mạc, các đáu tận  cung thần  kinh trẩn  phình to ra  xen vào các tẻ bào 
thuòc lớp Malpighi (Hình 14-15) hoặc bé ra 
thành hình đĩa tiếp xúc với te bào Merkel 
trong lớp đay đê thu nhận cảm giác đau.

Ờ nụ vị giảc của lưỡi, ở tai trong... các 
đáu than  kinh tran  tiếp xúc trực tiếp vói cac 
te bào đà biệt hoá gọi là các tê bào cảm giác 
phu. Trong biẻu mô của nièm mạc mũi có 
những nơron cam giác ngoai vi, mật ngon tê 
bào phình to ra và có những lỏng đẻ cảm thụ  
mùi. Trong mỏ liễn kêt và các vách liên kết 
cua cơ vãn củng có những đẩu trần  cúa các sợi 
thần  kinh cảm giác.

3.3.2.2. N hững tiều thè xúc giác

Đâc điểm chung của các cấu trúc này là 
cac đầu than  kinh đươc bọc trong một bao liên 
kết. Khi kích thích đu ngưỡng, các bao này sẽ 
tạo nên thẻ nâng đè các đầu thần  kinh hoạt 
động. Dưới đảy là vị trí và cau tạo một sô" loại 
tiêu thế xúc giác điên hình:

-  Tiểu thè Vater-Pacini: Nam trong hạ bì, 
cân, mạc treo ruột. Hình trứng, đường 
kính 1-1,5mm. Xung quanh đau than  
kinh là một bao đày nhiểu nguyên bào 
sợi dạng lá đóng tam (Hình 14-16).

-  Tiểu thê Krause: Kích thưóc nhỏ hơn tiểu 
thế Vater-Pacini, hình cầu, nam ờ hạ bì 
và quanh gan các bẩp cơ. Cấu tạo cua 
tiểu thẻ Krause gần giông như tieu the 
Vater-Pacini nhưng bao liên két bọc 
ngoài mòng hơn, đau thần  kinh toả ra 
thành chùm (Hình 14-17).

-  Tiếu thẻ R uffin i: h ình trám , nàm  ở hạ 
bì. T rung tám có mot chùm những đảu 
thẩn  kinh chia nhánh  nàm  xen giữa 
nhủng sỢi tạo keo. Ngoài cùng là bao

Hình 14.17. Tiểu thể Krause [1]
1. Những đáu tán cùng thán 
kinh; 2. Bao liên kẽt

Hình 14.18. Tiểu thể Ruffini [1].
1. Bao liên kẽt
2. Đảu tản cùng thán kinh

liên kẻt gổm cac nguvèn bao sợi và sợi tạo keo (H ình 14-18).
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— Tiếu the Meissner: Hình trứng, nàm ờ lóp nhú 
chán bì, trong những vùng da có cảm giác tẻ nhi 
như đau ngón tay, môi, đầu lưỡi. Mỗi tiểu thê 
gồm những tế  bao Schwann đã thay đổi hình 
dạng xep chồng lén nhau như những con chem. 
Ngoài cùng là bao liên kết. Sợi than kinh đi vào 
một cưc của tiểu thể theo hình xoán ỏc và tặn  hẻt 
ớ cưc đói điện (Hình 14-19).

-  Ngoài ra còn có những cáu trúc đác bièt tiêp 
nhận và dản truyèn những thõng tin vê kích 
thước và sự thay đổi của trạng thái co, giản cơ, đó 
là thoi than  kinh-cơ hoặc những cấu trúc cảm 
thụ ỏ gan, bao khớp như cơ quan Golgi của gân.

Hinh 14.19. Tiểu thể
Meissner [1]

1. Sơi thản kinh; 2. Tẽ 
bâo Schwann hình con 
chèm; 3. Bao liên két.

4. HỆ THẨN KINH THựC VẠT
Hệ thần  kinh thưc vật chi phói cac hoat động của 

các cơ trơn, các mạch, cac tuyên trong cơ thế. He than  kinh thực vặt cũng có 
phản trung ương va phán ngoai vi. Sự khác nhau cơ bản giữa hè thán  kinh 
thực vật và hệ thán  kinh não tuý la phán li tâm của cung phản xạ của hệ thán 
kinh thưc vặt co ít nhat hai nơron. Nơron thử nhất luòn nằm trong hệ thần 
kinh trung ương (trung khu của hệ thán  kinh thực vat ò thản  não và tuỳ 
sóng). Sợi true của nơron này đi đèn hạch thần  kinh thực vật ỏ ngoại vi đè tạo 
synap với nơron thứ hai. Nơron thử nhát được gọi là nơron trước hạch. Nơron 
thứ hai nám trong hach, sợi true của nó đi đèn các tạng, các tuyen mà nó chi 
phôi, được gọi lá nơron sau hach (Hình 14-20).

Sơi sau hach 
(không myelin)

Té bao co tron

Hạch phó giao càm ò thanh ruỏt (tung thán 
kinh Auerbach) [1],
1. Lớp cơ vòng.
2. Bó sơi thán kinh.
3. Tẻ bào thán kinh đẻm.
4. Té bao hach.
5. Lớp cơ doc.

Hình 14.20. Sơ đố cau tao hê thán kinh 
thưc vàt (hè pho giao cảm) [6],
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Ngươi ta chia hệ thần  kinh thưc vật ra  thành  hệ giao cảm và hệ phó giao 
cam. Hai hệ nay hoạt động đôi kháng nhau. Trung khu của hệ giao cảm nằm ở 
đoạn ngực và thắ t lưng, cac hạch giao cảm nằm cạnh hai bên cột sống (chuỗi 
hạch giao cảm canh sống) vì váy, các sợi trước hạch của các nơron giao cảm 
ngắn, các sơi sau hạch đài. Trung khu của hệ phó giao cảm nằm ở thản nào và 
đoan tuý cùng, các hạch của hệ phó giao cảm nằm cạnh tang, vì vay sơi trưóc 
hạch cúa các nơron phó giao cảm đãi, sợi sau hạch ngắn.

Các sơi thần  kinh thực vật trước hach là những sợi có myelin, các sỢi sau 
hạch là sơi khỏng myelin.

Tự LƯƠNG GIÁ
1. Hay nèu những đậc điểm cáu tạo chung của hệ thần  kinh trung ương.

2. Hay mô tà cau tạo tuý sông.

3. Hay kế tẻn, nèu đậc điếm cau tạo và sự phân bô" của các nơron trong 
chất xám tuý sống.

4. Hay mô tả cấu tạo mồ học chat xám tiểu nào.

5. Hay ke tên các lớp, thành  phan tè bào vỏ đai não.

6. Hay nèu vị trí phan bô* than  nơron trong hệ than  kinh.

7. Hay mô tả cấu tạo màng nảo-tuỷ.

8. Hay mô tả cấu tạo day thần  kinh não-tuý cắt ngang.

9. Hay mô tả cấu tao sièu vi thé bản vặn động.

10. Hãy mò tả đặc điẻm cấu tạo chung cua các tiểu the xúc giác. Cho vá đụ.
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C hương 15

THỊ GIÁC QUAN

MỤC TIÊU
1. Mô tả được cảu tao đại cương cùa nhãn cầu.

2. Mo tả được cấu tạo vi thể và các đặc điểm của giác mac, cùng mạc.

3. Mò tả đươc cấu tạo vi thẻ cùa màng mạch, thể mi và mông mắt.

4. Mỏ tả đươc cấu tạo vi thể và siêu vi của vòng mạc thị giác.

5. Mỗ tả được cấu tạo và chức năng những mói trường càiết quang của mắt.

Thị giác quan là phan ngoai vi của cơ quan phán tích thị giac. Thị giác 
quan gồm co 2 nhàn cau và cac bộ phận phụ thuộc.

Mỗi nhan cau được Cấu tao gổm có 3 lốp màng là màng xơ, màng mạch, 
mang thán  kinh va bẽn trong chứa đựng 3 mỏi trường chiẽt quang là thuỳ 
dịch, nhản mát va dich kính (Hình 15-1). Cac bộ phận phụ thuộc nhản cau 
gồm có mi mát, kèt mạc, tuyèn lệ và đường dan lệ.

1. Đ Ạ I CƯƠNG

5
6 7

12

13

9-
'0*.
11

1 ,

14

1. GÓC móng mắt-thể mi; 2. Thể 
mi, 3. Nhản măt 4. Ora serrata; 5. 
Màng mach; 6. vỏng mac; 7. Dịch 
kinh; 8. Hố trung tâm; 9. Góc tién 
phong; 10. Mông măt; 11. Đỏng tử;
12. Giac mac; 13. Tién phong; 14. 
Hàu phòng; 15. Ong Schlemn; 16. 
Két mac; 17. Cùng mac; 18. Điểm 
mù; 19. Dày thán kinh thị giac.

Hình 15ế1ế Sơ đố cáu tao của 
nhân cầu [3],

17
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1.1. Các m a n g  củ a  n h ả n  c ầ u

-  Mang xơ (áo xơ) của nhãn cầu: Là lớp màng boc ngoài cùng, gổm có 2 
phan: 1/6 phía trước biệt hoá trong suốt gọi là giac mac, Õ/6 phía sau có 
màu trắng đục goi là củng mạc. Vùng giáp ranh  giữa giác mạc và củng 
mac gọi là vùng rìa, có 1 xoang bach huyết chay vòng quanh (ống Schlemn).

-  Mang mạch (ảo mạch hay màng bổ đào): Phẩn lớn phía sau là màng 
mach chính thức (hac mac); phan phía trước là thể mi và mống mát.

-  Màng thần kinh (áo thản kinh  hay võng mac): Củng gồm có 3 phẩn: phần 
lớn phía sau, lợp hắc mạc, nhạy cảm với ánh sáng, là võng mạc thị giác; 
phan lợp mật trong thê mi là võng mạc thê mi; phàn lơp mặt trong mống 
mat là vỏng mạc mông mắt.

1.2. Các môi trường ch iết quang

-  Thuỷ dịch: Do võng mạc the mi tiết ra, lưu thông trong 1 khoang lao bời 
nhán mắt và giac mac (hậu phòng và tiền phòng).

-  Nhản m àt (thè thuỷ tinh): Là thấu  kính lồi hai mật, trong suỏt, đứng 
ngay sau mỏng mắt.

-  Dịch kính: Là mót khôi gelatin lớn, trong suôt, đựng trong khoảng sau 
của nhãn cau.

2. CẮU TAO CAC MÀNG CỦA NHẢN CÀU

2.1. M àng  xơ

Là một màng liên két xơ khá day và dai.

2.1.1. C ung m ac

Củng mạc dày từ 0,6mm (ỏ gan vùng rìa) đen lmm (ỏ cưc sau của nhan cau).

Củng mạc đươc tao thành  bơi những bó sợi tao keo xếp thành  nhiểu lớp, 
theo cac hướng khac nhau và song song với bể mặt nhàn  cầu. Xen giữa những 
bó sợi tao keo là những tê bào sợi, tè bào sắc tô" và đac biệt là có những sơi 
chun họp thành,lưới. Cách cấu tạo này giúp cho củng mac rấ t  đai và bển.

Trong củng mac có mach bạch huyết nhưng rấ t  hiẻm mạch máu.

Mật ngoài của củng mạc có gân cùa cac cơ vận nhàn đính vao để vàn 
đỏng cho nhàn cầu.

2 .Jế2ể G iác m ac

Là phản trong suót cúa ao xơ với chỉ sô' chiết quang khoảng 1.376. Giác 
mac la diện bế mặt quan trọng nhất cua cơ thé, ò trung  tảm đày khoảng 0,8­
0,9mm và ơ ngoai vi dày khoang l , lm m . Từ trước ra sau, giác mac được cấu 
tạo gốm 5 lớp (Hình 15-2).
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2.1.2.1. Biếu mô trước giác mạc
Là biểu mô lát tầng không sừng hoá day khoảng 50|im, gồm 5-6 lớp tê bào.

Các tế  bào liên kết với nhau bằng những mộng liên kết nhỏ và các thè 
liên kết. Trong bao tương tê bào có các ti th 5 nho. lưới nội bào và rấ t nhiểu sợi 
xơ mảnh xếp theo mọi hướng.

Biểu mô trước giac mac có khả nãng tái tạo cao, chúng có thể tự đối mới 
hoan toàn trong khoảng 6-10 ngày. Biểu mò rấ t nhạy cảm đo chứa nhiều tan 
cùng than  kinh trăn. Trén bề mặt biêu mỏ luôn có 1 lớp nước mắt mòng 
(khoảng 7^im).

2.1.2.2. M ùng Bowman

Là một màng đạng sợi, đay 6-9 
|im. Màng Bowman gồm 1 mang đáy 
mỏng (của biểu mô trước) và phan lớn 
phía sau được tao bơi những sợi tao 
keo đưòng kính 18nm, chạy theo mọi 
hướng.

Màng Bowman đươc coi là một 
lớp bảo vệ quan trọng chống lai sự va 
chạm và sự xảm nhập của vi khuán.

2.1.2.3. Chán bì giác mạc (mô nền 
giác mạc)

Chân bì giác mac là lớp mô liên 
kết xơ trong suôt, nhản đêu, không có 
mach mau, chiem đen 90% chiều đay 
của giác mạc.

I t l ỉ  JA­

..... : — ■— - r r - _  3

Hình 14.2. Cấu tao mo học cùa giác mac [3], 
1. Biểu mô trước giác mac; 2. Màng 
Bowman; 3. Chản bì g.ác mạc; 4. Màng 
Descemet; 5. Biểu mỏ sau giàc mạc.

Chán bì giác mạc đươc tạo thành  từ 200-250 lá các sợi tạo keo mỏng, xếp 
thành nhiêu lớp. Các sợi tao keo rấ t  đồng đểu ve đường kính (21nm) và 
khoảng cách. Cac sơi tạo keo trong cùng 1 lớp xèp song song với nhau nhưng 
xẻp chéo so với các sợi ơ lớp khác.

Khoảng giữa các sơi và lá sợi tao keo có chat căn bản là glycoprotein (chủ 
yẻu là chondroitin sulphate và keratan  sulphate).

Xen kẽ với các sợi và lá sợi tao keo là những tẻ bào sơi mành, dẹt gọi là 
giảc mac bao (hay keratocyt) và một ít lympho bào xám nhập từ mạch máu 
vùng rìa.

2.1.2.4. M ang Descemet

Màng Descemet đươc coi là mang đáy của biểu mỏ sau, day 5-10|im, rá t 
đai va đan hồi. Mang này thuan  nhất dưới kính hỉển vi quang hoc nhưng dưới
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kính hiển vi điện tử, no được tạo thanh bời chất vô định hình chứa nhiều sợi 
tạo keo mánh, xép thành mang khóng gian 3 chiểu.

2.1.2.5. Biếu mô sau giác mạc (nội mô giác mac)

Là biếu mỏ lát đơn gồm mót hang tê bao hình đa điện dẹt, lơp mặt sau 
mang Descemet. Biếu mô sau thuộc loai trung biểu mô. Cac bào quan trong tế 
bào phát triển. Khác với biêu mô trước, biêu mò sau không có khả nâng tái tạo.

Giác mạc không có các mạch. Sự dinh đường cho giác mac từ các nguồn: 
mạch máu ỏ vùng rìa, thuỷ đich và nước măt; oxy được ngấm trực tiếp từ 
khòng khí qua màng nưốc mắt. Biểu mó sau giác mac có vai trò quan trọng 
trong việc trao đổi chat (đặc biệt là nước và điện giải) ở mò nen.

Giác mac là cơ quan cấy ghép có hiệu quả: Giác mạc khòng có mạch máu 
do đó nó gan như thoát khỏi tác động của hệ thống miễn địch của cơ thể.

Sự trong suốt của giac mạc đươc quyêt đinh bởi sự đóng đều vé khoảng 
cách vả kích thưóc các sợi tạo keo trong chân bì giác mac làm cho những tia 
sang khuếch tán  bị triẻt tièu (hiện tượng giao thoa tr iệ t tiêu). Ngoài ra, bàn 
chat của chất căn bản cũng góp phần quyét định tính trong suốt của giác mạc.

2.2. M ang  m ach  (m àn g  bổ đào)

2.2.1. M à n g  m a c h  c h ín h  th ứ c  (hắc  m ạc)

Là một màng mỏng, mềm, màu nảu đen năm tièp phía trong của củng 
mạc. Từ ngoài vào trong màng mạch có các lớp:

-  Lớp mạch máu lớn: La mô liên ket thưa chứa nhiếu đòng mạch, tĩnh 
mach cỡ lởn và trung bình, xen kè có nhiểu hắc tô" bào.

-  Lớp mao mạch: Là mô liên két thưa chứa một lưới mao mạch máu kích 
thước khòng đếu; lóp te bào nội mô của mao mach có lỗ thủng.

-  Màng Bruch (màng kính): Là một màng trong suốt, day l-4|im. Mang 
này đươc tạo bời 2 lớp dán vào nhau. Lốp ngoài gồm lá đav của noi mó 
mao mạch, các sơi chun và sợi tạo keo; lớp trong mòng hơn, chính là lá 
đay cua biêu mô sắc tố  vỏng mac.

2.2.2. Thè m i

Là một vòng dày lẻn vể phía trước của màng mạch. Khi cắt ngang, the mi 
có hình tam giác: một cạnh giáp củng mạc, một cạnh giáp dịch kính, canh còn 
lại gổ ghé tao thành những tua  hướng ve hậu phòng gọi là tua  mi (H ình 15-3).

Nén của thẻ mi là mô liên kèt giàu sợi chun, tẻ bào sắc tố. mạch mau và 
có cơ mi, do 3 bó cơ trơn tạo thành. Sự co giàn các bó cơ mi sẻ làm thay  đổi độ 
cong cua nhân màt thông qua day mi (đáy Zinn).
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Biếu mỏ lợp thể mi chính là võng mạc thé mi, thuộc loại biêu mỏ vuông 
tầng gổm có 2 lớp:

-  Lớp nóng: Là một hang tê 
bao hình khni vuông hay 
trụ  (ở tua mi) chứa ít hoậc 
không chứa sắc tô", giàu 
bao quan. Lớp tê bao nay 
tiết ra thuỷ dịch để dổ vao 
hậu phòng.

-  Lớp sáu: Là một hàng tê 
bào hình khôi vuông chứa 
nhiều sãc tô" đen.

Thể mi đảm nhiệm việc 
sản xuất lam đỏi mới thuỷ đich ỏ 
hậu phòng và tiển phòng, ngoài 
ra thê mi còn tham gia chê tiết 
những glycosaminoglycan cho 
dịch kính.

Lưới mao mach trong mò 
nên của thê mi khá phát triển. Đay là những mao mạch có cửa sô, có tính 
thấm manh đòi vối cả những chát có phản tử lương lớn. Ngay sau khi qua 
thanh mạch, nước và các chất sè đươc lọc qua bièu mô thể mi trước khi lot vao 
tiền phòng (theo cơ chê khuyếch tán  và cơ chê vận chuyển tích cực). Cac chất 
qua biểu mô thê mi được kiểm soát do sự tồn tại của hàng rào m áu-m ảt (còn 
gọi là hàng rào máu-thuỷ đích). Cơ sỏ cấu trúc của hàng rào chức náng này là 
những dải bịt rà i phat triển giữa các té bao ờ hai lớp tê bào biểu mô the mi, 
đặc biệt la ỏ lớp tẻ bào trén  mặt.

2ế2ế3ẳ M ỏng m ắ t

Mỏng mat (long đen) là phần kéo dài ra  trước của thè mi tạo thành  một 
cái đĩa thủng, che gan như hết cực trước của nhản cảu, trừ  lỗ đóng tử cho ánh 
sáng dLqua (Hình 15-3).

-  Nén mong mắt: Là mô liên kèt thưa có nhiẻu tè bào sãc tô, nhiéu mạch 
máu và cỏ các sợi cơ trơn đóng vai trò điếu chỉnh kích thước lỗ đổng tủ:

Cơ thã t đồng tử: các sơi cơ có hướng song song với bò đồng tử.

Cơ giàn đồng tử: cac sợi cơ xếp theo hướng nan  hoa, liên kẻt chat chè với 
biếu mô sau của mòng mẩt.

-  Bièu mò phu m át trước nén móng màt: thuôc loai biếu mô lat đơn; ben 
dưới bièu mô có 1 lớp tẻ bao sợi và hăc tô" bao không liên tue.

Hình 15.3. Cấu tạo một phẩn của nhản cáu [1],
1. Biểu mó trước giác mac; 2. Chăn bì giác mac; 3. 
Biểu mó sau giác mac; 4. Cơ co đổng tử; 5. Cơ giản 
đổng tử; 6. Phòng sau; 7. Phòng trước; 8. Ống 
Schlemn; 9. Kẻt mạc nhản cẩu; 10. Củng mac, 11. 
Nhản mắt; 12. Dáy Zinn; 13. Tua mi; 14. Ora 
serrata; 15. Giác mac.
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-  Biêu mô phủ m ặt sau nến mong m ăt (chính là võng mạc móng mât): Là 
biêu mó kép: Tẽ bào lớp nông có nhiều hạt sắc tỏ'; tẽ bao lớp sâu có ít sắc 
tô" hơn, thuộc loại hơp bao cơ-biểu mò có khả năng co giản.

Mông mắt có chửc nâng như một màng chắn sáng và giúp điếu chỉnh 
cường độ ánh sang vào vỏng mạc qua lỗ đồng tử.

2.3. Mang thẩn kinh

2.^ệl ệ Võng m ac th ị g iá c

Võng mac thị giác, chiếm khoảng 3/4 sau của áo thần  kinh, là phẩn đảm 
nhiệm chức năng thi giac của vỏng mac. Nơi tiếp giap giữa vỏng mac thị giac 
và võng mạc thê mi là vùng ora serrata. Ò gan chính giũa cưc sau, võng mạc 
thị giác có một điện nhò màu vàng gọi là điểm vàng mà phần giữa của nó lõm 
xuông tạo thành h ố  trung tầm. Phía đưới-trong của hò" trung  tâm có điểm mù 
là nơi dây thàn  kinh thị giác đi ra khỏi nhản cầu (Hình 15-1).

2.3.1.1. Cấu tạo chung của võng mạc thi giác

Từ ngoái vào trong, võng mac thi giac có 10 lớp (H ình 15-4)-.

-  Lớp biếu mô sác tô: La biểu mô vuông đơn, tạo nêr buồng tôi của nhãn câu.

-  Lớp nón và que: La phan bao tương cưc ngon của cảc tê bào nón và que 
(gọi chung là tẽ bao cảm quang).

-  Đường ranh giới ngoài: Gồm một đải chứa phức hơp liên kết giũa những 
tê bào cảm quang với những nhánh  tận  của tế  bào Muller.

-  Lớp hat ngoài: Gồm thản  chứa nhản của các tê bào cảm quang.

-  Lớp rối ngoài: Có những sợi thần  kinh của các loai tê bào như sợi trục 
của tế  bào cảm quang, sợi nhánh của tè bào 2 cực, sợi nhánh  và sợi trục 
rủa tè bào ngang. Đây là lớp có rấ t  nhiều synap phức tap. Trong đo synap 
giữa sợi trục của tè bào cảm quang và sơi nhánh  của tê bào 2 cực la quan 
trọng hơn cả.

-  Lớp hạt trong: Gồm thản  (có chứa nhản) của các ioai tê bào: tẻ bào 2 cưc, 
tẻ bào ngang, tế  bào không sợi nhảnh, tế  bào Muller...

-  Lớp rôi trong: Chủ yéu gồm những sơi than  kinh (sợi trục của té bào 2 
cưc, sợi nhánh của tẽ bào đa cực, các nhánh  của te bào khỏng sợi 
nhánh...) và rà t  nhiều synap (khoảng 2 triệu  synap/ mm2).

-  Lớp tè bào đa cực (tè bào hạch): Gồm một dải những té bao có nhàn  lơn.

-  Lớp sợi thần kinh  thi giác: Được tạo thành  bỏi những sợi trục của té bào 
đa cực mà chủ yèu thuộc loại sợi có myelin.

-  Đường ranh giới trong: Ngăn cách lớp sợi than  kinh thị giác với dịch 
kính; nó được tạo thành  bời một đài nhũng nhánh tận  cùa tè bào Muller.
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2.3.1.2. Các loại t ế  bào chính trong võng mạc th ị giác

a. T ế  bào biêu mô sắc tố:

Tẻ bào có hình lâng tru, dường 
kính khoảng 14|im, cao 10-14|xm.
Đáy tế  bào đứng trẽn màng Bruch, 
nhản tê bào nám phía cưc đáy. Các 
té bao liên kết với nhau chật chè 
nhưng cưc ngon tế  bao không găn 
chặt vào lóp phía trong mà có các 
nhanh bào tương dài, tạo ra  các tua, 
phủ lên phần nón và que của các tê 
bao cảm quang.

Tê bào biếu mó sắc tô" tổng hơp 
rất nhiêu sắc tô melanin trong bào 
tương. Lớp tê bào này có chức nâng 
hấp thụ ánh sang, tạo ra  buồng tôi 
của mắt. Chúng là trung gian trao 
đối chát, chông đỡ cơ hoc cho té bào 
cảm quang và thưc bào phần đốt 
ngoài của tẻ bao cảm quang. .

b. Tè bào cảm quang:
, „ . 1. Biẽu mõ sãc tỏ; 2. Lớp nón và que; 3.

Gôm có tẽ bào nón và tê bào Duớng ranh giới ngoài; 4. Lớp hạt ngoái; 5. 
que, là những nơron đã biệt hoá cao Lớp rối ngoái; 6. Lớp hạt trong; 7. Lớp rỏi 
đô, nhay cảm với ánh sáng. Ở vỏng trong: 8. Lớp tế bào đa cực; 9. Lớp sợi thán 
mạc ngưòĩ có khoảng 7 triệu tế  bao kinh: 10 Đưdn9 ranh 9idi ,ron9- 
nón và khoảng 130 triệu tè bào que; 
chúng phân bò" không đểu trong võng mạc thị giác.

-  Té bào que dai, mảnh, vể cấu tạo được chia thành  3 phần (Hình 15-5):
+ Phần sợi nhánh (phần que): Có hình tru  mảnh và đài, hưóng vể biéu 

mo sắc to. Phan này đươc chia làm 2 đot là đốt ngoài va đốt trong.
• Đốt ngoài: Rất nhay cảm với ảnh sáng, có nhiêu cấu trúc hình đĩa xếp 

song song, chồng lên nhau theo hướng vuông goc vối trục dài của tẻ 
bào. Mỗi đĩa rộng 2^m, dày 14nm, có bản chất là màng sinh học bọc 
một khoang kín rấ t  hep. Mang của các đĩa không liên tục vói màng 
bao tương. Các đĩa dẹt này chứa sắc tô" cảm quang gọi là rhodopsín 
(hay hồng vỏng mạc). Rhodopsin có dạng hạt, khu trú  ỏ mãt ngoài lóp 
lipit kép cua các mang đĩa det.

• Đót trong: Khòng nhay cảm vói ảnh sảng, gồm có 2 đoạn là đoạn 
ngoai (còn goi là thẻ xơ) chứa nhiểu ti thể, glycogen va mot the đáy; 
đoạn trong (còn goi là thẻ dạng cơ) có chứa bộ Golgi, lưới nòi bào, 
ribosom tự do và nhiểu glycogen.

1

Hỉnh 15.4. Sơ đó các lớp 
của vỏng mạc thị giác [5],
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Đốt trong nôi với đỏt ngoài bằng một 
cuỏng hẹp. Trong cuòng có cấu trúc của một 
lông chuyến, gắn với thể đáy ở đoạn ngoài 
cua đốt trong. Đòt ngoài thường xuyên đươc 
đoi mới. Đốt trong thường xuyèn tổng hợp 
protein để vàn chuyén ra đỏt ngoài.

+ Thản tể  bào: Là khối bào tương 
chứa mót nhản nhỏ hình cau và 
thẫm màu hơn nhân tẽ bào nón.
Thản tế  bào nối với đốt trong bang 
một dải bào tương mảnh goi là sợi 
ngoài. Nhản tẻ bào que chiêm phần 
lớn sỏ" nhân của lớp hat ngoài.

+ Sợi trục và synap: Hướng vé phía 
trong, thàn tè bào nối tiép với một 
dái bào tương mảnh mang tính chất 
của sợi true (còn gọi là sợi trong).
Tận cừng của sợi trục là một khôi 
hình cầu, tiẻp xúc synap với các te 
bào khác.

-  Te bào nón: Có cấu tao hình thái vê cơ
bản giòng tê bào que, chỉ khác ờ một
sỏ chi tièt sau:

Ngắn hơn tê bào que (tê bào que đài 
khoảng 120(im- tê bào nón dài khoảng 75|im)

Đốt ngoài của tê bao nón có hình nón.

Nhừng đĩa dẹt ỏ phan đáy của đốt ngoài không kín, lòng của đĩa mò 
thõng với khoảng gian bào; màng của đĩa liên tục vởi màng bào tương của đốt 
ngoài.

Sắc tỏ" cảm quang là iođopsin (tím võng mạc).

Tận cùng của sợi trục là mót khối hình nón.

Tè bào que có chát rhođopsin rá t nhay cảm với ảnh sảng yẻu, cho phep 
nhặn biet hình thè của vặt. Dưới tác động của ánh sáng, rhodopsin phân tích 
thành opsin (mot protein) và retinen (aldehyd vitamin A). Phản ứng hoá hoc 
này làm phat sinh mot xung động thán  kinh và sau đó xung đong được đẫn 
truyển sang các nơron khac qua các synap. Khi thièu vitamin A, ngươi ta mắc 
chứng quáng ga. Trong tôi, rhodopsin được tẻ bào que tái tạo với điếu kien có đủ 
vitamin A và phan đốt ngoài của tè bào que tiếp xúc được với biểu mo sắc tò.

Tẻ bào nón có chức phan phan tích hình ảnh và màu sắc của vặt dưới ánh 
sang đầy đủ. Trong vòng mac người, có 3 loại tế bào nón chứa các loai sắc tô

Hỉnh 15.5. Cáu trúc sièu vi tế bao 
nón và tê bào que [1],

A. Tế báo nón; B. Tế bao que; 1. Đốt 
ngoài; 2. Đót trong; 3. Sc. ngoải; 4 
Thản tế bào; 5. Sợi trục; 6 Tàn cùng 
synap; a. Đoan ngoài; b. Eoan Ưong.
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cảm quang iodopsin khác nhau, nhay cảm với ánh sang đỏ, xanh đa tròi hoặc 
xanh lá cáy. Ở hố trung tám, hình ảnh đươc nhìn rõ nhat, càng xa hố trung 
tám hình anh càng không rõ.

Nếu thiếu tê bao nón nhạy cảm với bước song ánh sáng nào đó, người ta 
mac chứng mù màu tương ứng.

c. Té bào dẫn truyen:

Là loại tê bao 2 cưc nhỏ, thân 
hình bầu duc, có 1 nhan; xêp thành 
nhiếu hàng chiếm phan lớn của lớp 
hạt trong. Sơi nhanh của tè bào đi ra 
lớp 5 đẻ tạu synap vói sơi trục của té 
bào cảm quang. Sợi trục đi vào lớp 7 
đế tạo synap vối té bào đa cực hoãc tê 
bào liên hiệp (Hình 15-6).

d. Tẻ bào đa cực (tè bao hạch):

Thân tê bào nằm trong lóp 8; 
các sợi nhánh đi ra  lớp 7 đê tạo
synap với sơi trục của te bào 2 CƯC Hình 15.6. Những tế bào
và tê bao liên hiệp. Sơi truc đi vào ở võng mạc thị giác [5]. 
lớp 9, hướng về phía điem mù, tạo 1 . Đường ranh giới ngoai; 2. Than tế bảo cảm
ra dày than  kinh thị giác. quang; 3. Lớp rối ngoài; 4. Tè bào hai cực; 5.

, , . . Lớp rối trong; 6. Sơi truc của tẻ bào đa CƯC 7.
e. Te bao lie n  h iệ p : Jé bao n¿n; 8. Tẻ bào que; 9. Đót ngoài (lớp
Có 2 loai- n° n và que); 10 Tê bào ngang; 11. Tẻ bào

Muller; 12. Té báo không sơi nhánh; 13. Tẽ
-  T ể  bào ngang: Thán tế  bào bào đa cực (tẻ bâo hach). 

nằm thành  1 hoặc 2 hàng vùng
ngoài cùng của lóp 6. Từ thàn  tê bào có cac nhảnh đi ra  lỏp 5 đế tao 
synap với tận  cùng sơi truc của tê bào cảm quang. Những nhánh này có 
thế truyén xung đong theo 2 chiẻu vì vậy tè bào cảm quang có thẻ liên hệ 
vói nhau qua tẻ bao ngang.

-  Tè bào không sợi nhánh: Thán tè bao nằm ỏ phán trong cùng của lốp 6, 
sát với lớp 7. Từ thàn  tê bào có những sợi trục chia nhánh  vào lớp 7.

f. Tê bào tè bào Muller:

Là loại tè bao thần  kinh đệm biệt hoả cao. Than tè bào (chứa nhản) nằm 
ờ lớp hạt trong (lớp 6). Từ thán  tê bào có những nhánh  bào tương chạy thăng 
góc gan hẻt chiểu đày của vòng mạc rồi tạo ra đường ranh  giới ngoài, đưòng 
ranh  giới trong. Trẽn đưòng đi, những nhánh bào tương đó lại chia cac nhánh 
ngang và hệ thòng lưới sợi bao boc thân  của các tẻ bao khác.

Te bao Muller làm nhiệm vu chống đơ, dinh dưởng cho các nơron của 
vòng mac thị giác.
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2.3.1.3. N hững vừng đác biệt của võng mạc thị giác
-  Hô trung tâm: vỏng mạc mòng và trong suốt. Tai đây chì có té bào nón 

vối chiéu cao lốn hơn tê bào nón ở những nơi khác, không có té bào que. 
Một tẽ bao non chỉ liên hệ với 1 tẻ bào 2 cực và 1 tế  bào đa cực. Hố trung 
tám có khá nâng thị giác cao nhãt.

-  Ora serrata: Vòng mạc mỏng. Chiêu cao và mật độ té bào nón, tẻ bào que 
giảm. Ở thòi kỳ phói thai và trẻ em, đây là nơi sinh sàn của võng mạc.

-  Điếm mù: La nơi đi ra  của dây thẩn  kinh thị giác và là nơi đi vào, đi ra 
của các mạch máu. Điêm mù không có cảc tê bào của võng mạc nèn 
không có cảm giác vối ánh sáng.

2.3.2. Võng m ac th ề  m i

Võng mạc thế mi chính là biếu mô ] ip thê mi và tua mi (xem mục 2.2.2).

2.3.3. Vỏng m ac m ông  m ắ t

Võng mạc mòng mát chính là bìeu mô lơp mặt sau của nến mỏng mắt 
(xem muc 2.2.3).

3. N H Ư N G  MÔI TR Ư Ở N G  C HIÊT Q U A N G  C Ủ A  N H Ả N  CÁU

3.1. Nhản mắt

Nhản mat có hình thấu  kính, trong 
suòt, lồi hai mat với đường kính 7-10mm, day 
3,5-4mm và chỉ sô" chiết quang là 1,36-1,4 
(H ình 15-7).

Càu tạo nhân mát gồm: Bao nhán mẩt, 
biẻu mô dưói bao, sợi nhản mát.

3.1.1. B ao  n h ả n  m ắ t

Bọc toàn bộ nhản mắt, day ll-18|im; 
đươc cáu tao chủ yếu là những lá tạo keo 
mòng, thuản nhàt, trong suốt và đàn hồi.

3.1.2. B iêu  m ô dưới bao

La loại biêu mô vuông đơn, chỉ có ò mặt 
trưốc của nhân mât. Cac tẻ bào biểu mô ờ rìa 
cua nhân mát phát triển dẹt dan và dai ra 
trờ thành các sợi nhan mat.

3.1.3. Sợi n h à n  m ắ t

Sợi nhản mãt được biệt hoá từ tẻ bào bièu mô dưối bao, sợi nhan  mat là 
những sợi hình cung, mánh, dai, xép theo hướng vĩ tuyèn. Những sơi nhàn

\

L, 6
4

Hình 15.7. Nhản mắt [6].
1. Nhàn của nhản măí; 2. Biểu mó 
dưới bao; 3. Bao nhán màt; 4. Vung 
sinh sàn; 5. Sơi nhản mắt; 6. Sợi 
nhán măt đang hình thanh.
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mắt vùng xích đạo tạo nên nhân của nhân mắt, đó là vùng cứng của nhản 
mắt. Vùng vỏ của nhản mắt mểm hơn, có tính đàn hồi.

Trong nhán mắt không có mach máu 
và than  kinh. Nhản mắt được cô" định ỏ 
một vị tr í nhò hệ thông sợi gọi là đây Zinn.

Benh đuc nhản mắt gáy mù loà và có 
thé đươc khắc phuc bằng cách thay nhán 
mắt nhân tao phù hợp.

3.2. D<ch k ín h

Dịch kính là một khôi gelatin trong 
suốt, có chỉ sô chiét quang là 1,334; có thẻ 
ở trạng thái gel (đặc) hoặc sol (lỏng).

Dịch kính có chức năng truyền ánh 
sáng, cố định nhán m ắt tại chỗ và giữ cho 
lớp trong cùng của võng mac luôn đính vào 
lớp sắc tô" của võng mạc. Bệnh đục dịch 
kính gay hiện tương ruồi bay trước măt.

3.3. T huỷ  d ịch

Thuỷ đich là dich trong suốt, chỉ sô" 
chiêt quang là 1,33; giàu acid hyaluronic.
Thuý địch do võng mac thè mi tiết ra, lưu 
thòng trong hậu phòng và tiền phòng rồi 
được tiêu đi btu tĩnh mạch ỏ củng mạc qua 
ỏng Schlemn nhò đó ap lưc thuý địch 
(nhản áp) luôn hằng định. Nếu nghen tắc 
sự lưu thòng thuý dịch sè gây bệnh tăng 
nhãn áp (glaucoma hay thiên đau thóng).

4. NHỬNG BO PHAN PHỤ THUỘC 
NHẢN CAU

Hình 15.8. Sơ đo cấu tạo 
của mi mát [1],

1. Kết mac mi, 2. Mành sụn mi;
3. Tuyến Meibomius; 4. Lỏng mi; 
5. Cơ võng mi; 6. Da.

4.1ề Mi m ả t

Từ trước ra  sau, mi mắt gồm có:

4ềJễ/ .  Da

Hình 15.9. Sơ đò đường dẫn lẻ [1],
1. Hổ lẻ; 2. Điểm lè; 3. ỏng lè;
4. Đường mủi lẻ; 5. Tui lé

Da mi măt co cau tạo giông cấu tạo chung; cũng có các tuyến ba va tuvến 
mồ hoi nhưng khong có mó mờ. Bờ tự do của mi măt có 2-3 hàng lỏng mi 
hướng chéo ra trước (H ình 15-8).
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4.2ề2 ệ Lớp cơ

Những bó sợi cơ vãn tạo ra  cơ vòng mi và cơ nâng mi.

4ẵ2ẵ3. Sụn mi

Là lớp mỏ liên két xơ đâc, năm sau lớp cơ, tạo ra  bỏ khung cùa mi mắi-

Trong sụn mi có tuyến bã lớn gọi là tuyến Meibomius mà ỏng bài xuat mờ 
ra bờ tự do của mi mắt ỏ phía sau hàng lông mi.

4ệ2ề4. N iêm  m ac mi

Còn gọi là kết mạc mi.

4.2. Kết mạc

Kết mạc mi lợp mãt trong của mi mat. Biêu mô kết mạc mi thuộc loại biểu 
mô trụ tàng, giàu tẻ bào hình đài tiết nhày.

Kết mạc nhản cáu là niêm mạc lợp mặt trước của nhãn cẩu (trừ diện giác 
mạc). Biêu mò của kết mạc nhản cầu thuộc loại biểu mỏ lat tầng không sừng 
hoa, giàu tê bào hình đài tiết nhay. Lớp dưới biểu mô là mỏ liên kết thưa có 
nhiều mạch máu, mạch bạch huyêt và tận  cùng thần  kinh.

Kêt mạc cùng đồ tiếp nối két mạc nhãn càu với két mạc mi. Biểu mò két 
mạc có nhiều tẻ bào hình đai. Lớp dưới biêu mò là mô liên kết có nhiéu mạch 
máu, mạch bạch huyèt và tê bào lympho.

4.3. T u y ên  lệ và  đ ư ờ n g  d ẩ n  le

4.3.1. Tuyên lệ

Tuyèn lệ nam trong một hô' ỏ góc trước ngoai, thành  trẽn  của ó mắt. 
Tuyẻn lệ là tuyên tiẻt nước kiểu ống-túi. Tê bao chẻ ti t cỏ hình hình tru. chứa 
nhiêu hat chẽ tiêt và các hạt mỡ. Bén ngoài lớp tẻ bào chê tiết có 1 lớp te bào 
cơ-biêu mò và ngoài cùng là màng đáy.

4ề3.2ệ Đ ường d ẫ n  lê (H ìn h  15-9)

Gồm có 2 ông lệ trên và lệ dưới mở thông với hồ lệ ỏ góc trong của mat. 
Túi lệ thông với 2 ông lệ và tiép theo là dường mùi-lệ mỏ vào hốc mũi. Bièu mo 
lợp thành các òng lệ và túi lệ là biẻu mô trụ  giả tàng.

Mi mat giúp bảo vệ nhãn cầu.

Cac tuyên tièt ra các chất bôi trơn bẻ mật nhàn cầu và giúp cho nươc mắt 
khỏng trào ra khỏi bỡ mi.

Nước màt làm ẩm giác mac-ket mac, rửa trỏi dị vật và góp phan đinh 
dương cho giac mạc.
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Tự LƯƠNG GIÁ
1. Hay mô tả cấu tao đại cương của nhãn cau.
2. Hãy mô tả cấu tạo của củng mac; so sảnh với càu tạo cùa giác mạc.
3. Hày mô tả cau tạo của giác mac và liên hệ với mó sinh lý học của nó.
4. Hãy mô tả cấu tao. của hác mạc.
5. Hãy mô tả cấu tao của thê mi.
6. Hãy mô tả cấu tao của mông mãt.
7. Hãy mỏ tả cấu tạo chung của võng mạc thị giác.
8. Hay mô tả cấu tạo vi thể, siêu vi và mô sinh lý học của các tê bào cảm 

quang.
9. Phản biệt tê bào nón và tẽ bào que.
10. Hãy mò tà càu tạo và chức náng của biểu mò sắc tô" ở võng mac thị giác.
11. Hãy nêu các loại synap và đặc điem dan truyen xung động của chúng 

trong võng mac thị giác.
12. Hãy mô tả  đặc điem cấu tạo và nèu chức nâng của các loại tê bào 

than  kinh trong võng mạc thị giác.
13. Hãy mô tà cấu tạo và mô sinh lý học của nhản mãt.
14. Hãy nêu đac điếm cấu tạo và mò sinh lý học của địch kính và thuý địch.
15. Hãy nẻu đậc điếm cấu tạo của mi mãt.
16. Hãy nêu đác điếm cau tao của kết mạc, tuyên lệ và đường đản lệ.
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Chương 16

THÍNH GIÁC QUAN

MỤC TIEU
1. Mô tả được cấu tạo đai cương các thành phần của tai ngoài, tai giữa và tai 

trong.

2. Mô tả được cấu tạo vi thể của tai trong xương.

3. Mo tả được cấu tạo vi thể, siêu ui thể vă chức năng các cấu trúc của tai trong 
mang.

Tai là bộ may th ính giác, vừa có chức nãng nghe, vừa có chức năng cảm 
thụ thăng bằng.

Tai gồm 3 phần: Tai ngoài, tai giữa và tai trong.

1. TAI NGOÀI

Gồm có loa tai và óng tai ngoài.

1.1. Loa ta i

Được tạo thành  bởi một tấm sụn chun, dày 0,5 đèn lmm, boc bời màng 
sụn chứa nhiểu sợi chun. Hai mật của loa tai được phủ bởi đa. Đa cùa loa tai' 
có mỏ liên két dưới đa củng các nang lòng và một sỏ" tuyen ba. Phẩn đưới của 
loa tai lả đái tai, dó là khói mỡ có da bọc ngoài, khòng có sụn.

1.2. Ông ta i  n g o à i

Là một ỏng có thành  cứng đi từ loa tai đến màng nhĩ: 1/3 ngoài được tạo 
bời sụn chun, 2/3 trong là xương nên được coi là một là một ống của xương thái 
dương.

Ong tai ngoài được lợp bới da, trong có lòng, nhieu tuyên bà và tuyen ráy tai.

Ray tai là san phàm  cua tuvèn bà và tuyến ray tai, có tac dung  lam lớp 
da khói bi khò và no cùng vời lòng ngăn cản sư xom  nháp của di vảt. Tuyến 
ray tai la loại tuyèn mỏ hôi đặc biệt. Mỗi tuyến được lợp bời một biếu mó vuông 
hay trụ đơn , ben ngoài te bao chè tiết co tè bao cơ-bièu mô.

270



Gồm: Hom nhĩ, màng 
nhĩ và VÒI Eustache.

2.1. H òm  n h ĩ

Là một khoảng trông 
nho, thành gồ ghề, nằm 
trong xương thái dương; 
phía trước thông với mũi 
h<-ng bòi vồi Eustache, phía 
sau thóng với xoang chũm 
(Hình 16-1).

2. TAI GIỬA

Thành ngoài là màng 
nhĩ, thành trong là mặt 
bên của thành xương tai 
trong mà có hai nơi khòng 
có xương là của sổ bẩu dục 
và cửa sỏ tròn.

Trong hòm nhĩ có 
chứa những xương thính 
giác là xương búa, xương đe

Hinh 16.1. Sơ đố cáu tạo tai người [5],
1. Màng nhĩ; 2. Vói Eustache; 3. Xương bủa; 4. Xương 
đe; 5. Xương bân đap; 6. Cửa sổ báu duc; 7. cửa sổ 
tròn; 8. Khoang dưới màng cứng; 9. Khoang dưới nhèn
10. Túi nội bach huyết; 11. ống nòi bạch huyết; 12. 
Ông ngoại bach huyẽt; 13. Mang nhện; 14. Thang tién 
đình; 15. ỏng ỗc tai; 16. Thang hòm nhĩ; 17. óc tai; 18. 
Tiền đình; 19. Túi báu duc; 20. Bóng ống bán khuyèn; 
21. Ong bản khuyèn; 22. Tủi nhỏ; 23. Xoang chũm; 24. 
Khe tiền đình-nhĩ.

và xương bàn đap. Những
xương nay nối nhau bằng những khớp già và đươc giữ trong hòm nhĩ bỏi 
những đáy chằng nhỏ. Xương búa dính với màng nhĩ ở phía ngoài và xương 
bàn đap đính với cửa sổ bau duc ỏ phía trong.

Trong hòm nhĩ có những cơ vàn nhò (cơ câng màng nhĩ và cơ căng xương 
bàn đạp), những đay than  kinh và mò liên kèt.

Niem mạc hom nhĩ được lợp bơi biểu mô lát 
đơn; gan miệng vòi Eustache và gan màng nhĩ, 
biếu mò trở thanh vuòng hay trụ đơn, trén mặt có 
lỏng chuyên và vé phía họng là biếu mò trụ giả 
tang. Niêm mạc hòm nhĩ trùm lén cả những xương 
thính giác và dính chật với màng của chúng.

2.2. M ang  n h ĩ  (H ìn h  16-2)

Màng nhĩ là mot màng ban trong suốt có 
hình bầu duc đưòng kính khoảng lcm, dày

Hình 16.2. Hình soi mang nhĩ
1. Màng Schrapnel!; 2. Bóng của 
can xương bua; 3. Nòn sang.

khoảng l/10mm; giông cai non gan phắng.

Càu tạo màng nhĩ gồm phan giữa là mó xơ, hai mat đươc phủ bời bièu mò.
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Ph in  xơ góm hai lớp sợi tạo keo và những tế  bào sợi gióng như gân mòng. 
Ở lớp ngoài, các sợi tạo keo có hướng nan hoa bánh xe, còn lớp trong, các sợi 
chạy theo hướng vòng. Can xương búa nằm giữa 2 lớp sợi nay. Màng nhĩ có một 
vùng  mt-m ò phía  trước-trên, không có SOI tạo keo gọi là màng Schrapnell.

Ngoài sợi tạo keo, màng nhĩ còn có lưới sợi chun mảnh, tập trung  ở trung 
tâm và vùng rìa.

Mặt ngoài phần xơ, màng nhĩ được che phù bằng da mòng, khòng có lỏng 
va các thành phán phụ thuộc. Mặt trong là niêm mạc hom nhĩ, dày 20-40 fim, 
tao bới bièu mỏ lát hay vuông đơn, bèn dưới có mô liên kết đệm chửa sợi tao 
keo và mao mạch.

2.3. Vòi E ustache (ống th ính giác)
Từ thành trước hòm nhĩ, vòi Eustache kéo đài về phía trước giữa rồi 

hướng xuỏng dưới khoảng 4 cm va mỏ ra  bằng một lỗ ở thành  sau bên của mũi 
họng. 1/3 trên của ỏng (gần hòm nhĩ) tạo bời xương, 2/3 dưới là sụn, phẩn lớn 
là sụn chun.

Biếu mỏ phủ đoạn trén là trụ  dơn thấp, có lòng chuyen.
Gan nơi vòi Eustache mở vào họng, trong lớp dệm có mỏ bạch huyết tao 

ra  hạnh nhàn vòi (Gerlach).
Vòi Eustache thường đóng kín, trừ  khi nuỏt hay ngáp, lòng ỏrig được mỏ 

thông trong thời gian ngắn đe cản bằng áp suất hom nhĩ.

3. TAI TRONG (MẺ ĐAO)

Tai trong gồm có tai trong màng và tai trong xương. Tai trong màng là 
những túi và òng chứa dịch (dịch nòi bạch huyẻt) nằm tự do trong những hốc 
xương tương ứng trong phán xương đá của xương thải dương (Hình 16-1). Các 
hoc xương đó gọi là tai trong xương củng chứa day địch (dịch ngoại bạch huyêt).

3.1. Tai trong xương

Góm 3 khoang: Tién đình, các ỏng bán khuyên xương và ốc tai.

3ẽl . I ẽ Tiên d in h  và các k h o a n g  bán  k h u y ê n  xư ơ ng

Tien đỉnh  là một khoang hình bau dục, không đẻu, phán giữa phình ròng 
là nơi chứa tui báu dục va túi nhỏ cua tai trong mang.

Phía sau, tiền đình thóng vói 3 khoang bán khuyên  rièng biệt theo 3 
chiểu không gian: trên, ngang và sau.

3.1.2. Oc ta i

Phía truờc-giủa, tiền đình nôi thòng với óc tai. ổc tai là mót phức hơp õng 
xương hình xoay ôc (khoang 2,5 vòng), xoăn quanh một trụ  xương xốp gọi là 
tru  ôc. Trong trụ  òc chứa hạch than  kinh ốc tai.



Nhìn mặt cắt ngang Ốc tai thấy có 3 phòng: phòng trẽn  là thang tiền 
đình, phòng dưới là thang hòm nhĩ, phòng giữa là thang giữa hay ống òc tai, 
thuộc tai trong màng.

Thang hòm nhĩ tận  cùng ở cửa sổ tròn, thang tiên đình tận  củng ở cửa sổ 
bầu đuc. Hai thang nay thông với nhau bởi một lỗ nhỏ ỏ đỉnh ốc gọi là khe tiền 
đinh-nhĩ.

Tai trong xương chứa đich ngoại bạch huyèt, liên hệ với địch não tuỷ ở 
khoang dưới màng nhện bởi ỏng ngoại bạch huyết.

Mặt trong của tai trong xương đươc lat bời lớp trung biểu mô mỏng. Từ lớp 
biểu mỏ này có những bó sợi liên kết-mach tới bám vào mặt ngoài các thành phần 
của tai trong màng để cỏ đinh và nuôi dưỡng cho tai trong màng.

3.2. Tai trong m àng (mè đạo màng)
Tai trong màng gồm những cau 

trúc màng nằm vùi trong dich ngoai 
bạch huyết của tai trong xương (Hình 
16-1, 16-3). Thành cua tai trong mang là 
một tám xơ sợi, được lợp mật trong bơi 
biếu mô lát đơn.

Những vùng tièp xúc vối tận  cùng 
của dảy thẩn  kinh tiền đình va đáy 
thán kinh ốc tai, lớp biếu mô nay biệt 
hoá thanh những cơ quan đặc biet đó là 
những cơ quan cam thu  thăng bằng 
(mào và vèt) và cơ quan cảm thụ thính 
giác (cơ quan Corti).

Tai trong màng gồm có: túi bàu 
dục, túi nhỏ, 3 ỏng ban khuyên, ống nội 
bạch huyẻt, cúi nội bạch huyêt và òng 
óc tai. Cac thành  phần của tai trong 
màng mò thông vói nhau.

3.2.1. T ú i bầu  d ụ c  và ba ông  bán  k h u y ê n

Tui bắu duc nằm ờ phẩn trên của tiển đình, thõng với 3 ong bán khuyên  
qua 5 mièng ông ban khuyên. Sát với miệng ông, thanh  óng phình ra  tạo ra 
các bong của õng bán khuyên.

3.2.2. T ủ i n h ỏ

Túi nhỏ nằm trong tiền đình, nôi vói túi bau dục và ỏng òc tai bời những 
ống nhỏ gọi la ỏng nối. Những ỏng nối họp vói nhau tạo thành  ỏng noi bạch 
huyèt. Òng nội bạch huyèt tận  cùng bằng-íúi nội bạch huyết ỏ khoang dưới 
màng cứng.

5 1 6  7

Hình 16.3. Sơ đố tai trong máng [1]
1. Mào ở bóng cảc óng bán khuyên; 2. 
Vết ở tui bấu dục; 3. vết ở túi nho; 4. 
Ong nòi bach huyẽt; 5. Túi nối bach 
huyết; 6. ống nối; 7. Cơ quan Corti 
trong ống ốc tai.
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3.2.3. N h ữ n g  cơ q u a n  th ă n g  b ằ n g

Cơ quan thăng bằng gồm co mào và vèt (.H ình 16-4).

7

6

3

A 8

Hình 16.4. Sơ đố cáu tao mào và vết [5].
A. Mào; B. vét; 1. Tế bào cảm giac phụ; 2. Tế bào chỏng đỡ; 3. Sơi thân kinh; 4 Biểu mò của 
bòng ỏng ban khuyên; 5. Vòm cùa máo; 6. Thach nhĩ; 7. Màng thach nhĩ.

3.2.3.1. Mao
Mào là vùng lồi lẻn thành  hình cái mào của biéu mô lợp mat trong thành 

cua bong ông bán khuyèn. Trèn mặt biẻu mò của các mào có một lớp chất keo 
gellatin không có tẻ bào, hình vòm gọi là vom của mào (ceepula). Mat tự do cùa 
vom này tiẻp xúc với thanh  đối diện của bóng bán khuyèn.

3.2.3.2. Vết

Vet là một vùng biểu mô của tui bầu duc và túi nhỏ day lèn thành  một 
tăm gần phang. Trên mặt biểu mỏ cua cảc vết có m ang thạch nhĩ (membrana 
statoconiorum) do chất keo, phu bèn trèn  có những tình thể C aC 03 tạo nèn.

3.2.3.3. Càu tao chung cua biếu mô mao và vết

Đều đuơc tạo thành  bơi 2 loại tẻ bào: tè bào cam giac phụ (hay tẻ bào 
kièu Golgi I và II) và tẻ bào chong dờ.

-  Te bao cảm giac phụ:

Mát tư do cua tè bào cam giac phụ có những lỏng vùi trong mang dang 
keo (vì thẻ chúng còn có tẻn là tè bào có lỏng). Mỗi tẻ bào có khoảng từ 40-80 
lỏng không điẻn hình (chính là cac vi nhung mao), xèp theo từng hàng thanh 
hình chù V với chiểu cao tang dan từ l-100|im. Mỗi tẻ bào chỉ có mot hàng 
lỏng cao nhát, khoang 100|im là lòng chuyến điên hình. Mỗi lỏng chuyển điên 
hình có lõi là hf thông òng siêu vi liên hệ với thè đáy ở bào tương phía chản 
lòng (xem chương biêu mô).
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Ớ ngay dưới màng bao tương cưc ngon tè bào cảm giác phụ co lưới tận 
dày khoảng 0,5-l^m; rấ t  đậm đặc với dòng điện từ. Ban chất của lưới tan  là hệ 
thống lưới xơ trong bào tương cực ngon tê bào. Cấu trúc này có tác dụng làm 
táng độ vững chác cho phần ngọn tế  bào.

Co 2 loại t€ bào cảm giác phụ:
+ Te bao cảm giác phụ  kiếu Golgi I  (H ình 16-5 A):
Là tê bào hĩnh chai, cô ngán, hep, nhán nàm ở cực đay, có ti thê vây quanh. 

Bào tương có lưới nội bào không hạt và có hạt. Phĩa trẽn nhản có bo Golgi. Phía 
dưới, từ có tế  bao được bao quanh bởi một tận cùng thần kinh hình đai.

Ò bào tương phía đáy tẻ bào có càu trúc gồm mỏt quang những túi synap 
nhò bao quanh một dai dam đặc với dong điẹn tử, đo là một synap hoá học đậc 
biệt gọi là synap hinh băng.

+ Tẻ bào cảm giác phụ  kiêu Golgi II  (Hình 16-5 5 Jế'

Là những tẽ 
bào hình trụ, nhản 
hình càu nam ở vị 
trí bát kỳ của tê 
bào. Bao tương tẻ 
bảo có nhiều lưỏi 
noi bào khòng hat, 
bộ Golgi phat triển 
và nhiêu ti the 
xung quanh nhản.

Phán đay tê 
bao tiẻp xuc vói 
nhiểu tận cùng thần 
kinh hướng tàm va 
ly tàm bới những 
synap hình bãng.

-  Tê bào chòng
đỡ:

Là những tê
bào h ìn h  trụ . n h ả n  A. Tẻ bao kiêu Gọlgi I; B. Tẻ báo kiẻu Golgi II; 1. Lỏng đién hình; 
nàm  ó ph ía  cưc 2. Long không điển hình; 3. Tê bào chông đỡ; 4. Lưới tản cùa té 
đáy T h ả n  tè  bao bào chông đỡ; 5. Bo Golgi; 6. Cac tàn cùng thấn kinh; 7. Synap
xoăn vặn phức tạp hình băng' 8 Lưới tân của tế bào câm 9iảc p^u 
Trong bào tương có nhiểu hạt ché tiết, ông siêu vi, ti thè, bộ Golgi phát trien. 
Cưc ngon tẻ bào có mot sò vi nhung mao ngăn. Bão tương cực ngọn tế  bào củng 
có lưới tận  làm tăng độ chăc cho phan ngọn tè bào.

Chức nang cua tê bào chỏng đỡ là nuòi dưỡng các tê bào cam giác, chuyển 
hoa nội bach huyèt và tông hơp, chè tiết glycosammoglycan.

Hình 16.5. Cấu trúc siêu vi của những tê bao cam giác phu
ở máo vá vết [1],
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Những tẻ bào cảm giác phụ (ròn goi là những tế  bào cảm thụ  cơ tính) có 
trong các vết (ở túi bầu duc và túi nhỏ) và trong các mào (ò các ông bàn 
khuyên) là những tê bao biệt hoá cao, mang trên mật ngon một hệ thông các 
lỏng. Khi các lóng này bị lay động sẽ gây hiện tương khử cực của màng cac té 
bào cám giác phụ này. Kết quả là xung động thần  kinh xuất hiện, truyến qua 
các synap tới sợi thần  kinh hướng tam  của các nơron hạch tiển đình va theo 
dây thần  kinh tiền đình về não.

Mao nhạy cảm với chuyển động vòng. Chuyên động vòng gây ra  dòng 
chuyến dịch của dịch nội bạch huyết trong các ống bán khuyên, kéo theo sự 
dịch chuyên ngang các vòm của mào.

Vết nhay cảm với chuyên động thẩng có gia tốc. Do có tỉ trọng lớn, khi 
đáu chuyên động có gia tóc thì màng thạch nhĩ dịch chuyên ngang trẽn  bể mặt 
của vèt (theo quán tính).

Su địch chuyến của vòm (ở mào) và màng thạch nhĩ (ỏ vết) làm lay động 
các lóng của té bào cam giac phụ và kích thích gay khử cực màng các tẻ bào này.

3.2.4. Ong nộ i bach  h u yế t và tú i  nộ i bach  h u y ế t

Ông nội bạch huyẻt là nơi dan nội bạch huyêt tới túi nội bạch huyết để 
trao đổi chất với các tĩnh mạch ở khoang đưới màng cứng. Thành ống nội bạch 
huyẻt được lợp bởi bi u mỏ vuông đơn; thành cửa tứi nội bach huyết là biểu mô 
trụ đơn gồm 2 loại té bào là tẻ bào sẩm mau và tê bào sảng màu. Ông và túi nội 
bạch huyết có thè hấp thu nội bạch huyết. Bạch cẩu đa nhản trung tính và đai 
thuc bào có thé vượt qua biêu mô vào lòng túi đe thực bào đị vàt và vụn tẻ bào.

Nồng độ các chất đien giải trong ống và túi nội bạch huyết khác với bạch 
huyèt ở vùng khác của tai trong màng.

3.2.5. Ong ốc ta i (H ình  16-6)

Nằm trong ôc tai, ông ôc tai là một ông màng xoắn ốc khoảng 2 vòng rưỡi, 
trong đó có chứa cơ quan th ính giác (cơ quan Corti) và mòt sô vùng đac biệt 
(mang tiển đình và vàn mạch), thực hiện các chức năng khác.

3.2.5.1. Màng tiền đ ình (màng Reissner)

Màng mỏng, chay từ phần giữa của ống óc tai đến thành  ngoài của ốc tai; 
được tạo bởi một màng đay, 2 mat phủ bời biếu mỏ.

Biểu mỏ hướng vê thang tiển đình: Vùng giữa tế bào chứa nhản phình lễn.

Biếu mò hướng ve ỏng ốc tai: Mặt đáy tè bào tựa vào màng đáy, mãt tự 
do có nhi*-u vi nhung mao. Những tê bào đớ liên quan tới sự vận chuyển nước 
và điện giài.
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3.2.5.2. Vàn mạch
Ván mạch nằm ở phần trèn ngoài của ống ốc tai. Ván mạch được lợp bởi 

biếu mô táng va mót lưới mao mạch trong biêu mó phong phú (nơi duy nhất 
của cơ thể trong biểu mô có mạch máu).

Bằng kính hiên vi quang học, có thể phân biệt trong biểu mò của vãn 
mạch 2 loại tế  bào: tế  bào đáy nhat màu và những tẻ bào lớp bể mat (te bào bò) 
sẫm màu. Loại tế  bao thứ 3 (tê bào trung gian) chỉ có thê phản biệt được với tê 
bào đáy bàng kính hiển vi điện tử.

Vân mạch tham  gia chế tiết nội bach huyẻt. Các tê bào bò có khả năng 
vận chuyên và điều hoà ion của địch noi bạch huyết.

3.2.5.3. Lá xương xoăn, bờ xoắn

Lá xương xoàn là 2 
lá xương mỏng, giữa hai 
lá xương có một khe cho 
những sợi cửa đày thần  
kinh thính giác đi qua 
{Hình 16-6).

Mô liên kết của 
màng xương bọc mặt 
trên lá xương xoán đày 
và lồi lèn tao ra một cải 
mép gọi là bò xoắn.

Bò xoán tận  cùng ơ 
phía ngoài bời một cái 
hôr co hình chü c  gọi là 
đuơng hầm xoán với hai 
môi: Moi tiền đình ở 
phía trên và mòi hòm
n h ĩ ơ ph ía  dưới. 1. Vân mạch; 2. Cơ quan Corti; 3. Mang tiến đinh; 4. Màng

r i  ' i  Hổ đ ìn h  bd n®n’ 5' Màng nóc; 6. Lá xương xoàn; 7. Đường hám xoắn; 8.
' , , ỹ  Bờ xoắn; 9. Tế bào hach thán kinh ốc tai.xoàn có các sỢi lien ket

đươc xèp theo chiếu đứng-dọc đè tao ra những cấu trúc lồi lèn gọi là ráng 
thính giác (H ình 16-7). Xen kẽ những răng th ính giác là những chỗ lõm trong 
đó chứa tẻ bào gian ràng. Cac tẻ bào gian ràng tiết ra một chất giàu 
glycosaminoglycan, tao nên màng nóc.

3.2.5.4. M àng nền (màng xoàn)

La mot màng mòng được tạo thành bới những sợi tạo keo vùi trong mòt 
chát thuắn  nhàt. Cac sợi họp nhau thành bó. Mát dưới mang nên đươc lơp bói 
một lớp tẻ bao det. Màng nen đỡ cac tẻ bào của cơ quan Corti.

Hỉnh 16.6. Sơ đố cảu tạo ốc tai (cắt ngang) [1],



3.2.5.5. Cơ quan Corti (Hình 16-7)
Cơ quan Corti là 

một phức hộp những té 
bào biéu mô bie’ hoá 
cao và ra t nhay cảm với 
những rung động được 
truyén đi bơi song ảm.

Cơ quan Corti 
nám tren màng nển, 
trái đài suỏt chiểu dài 
của òng óc tai va lồi 
vào trong lòng cua ống 
ôc tai.

Ó vùng giữa của 
cho lồi đo có một 
khoang trỏng hình tam 
giác đổ là đường hầm 
Corti (hay đường ham 
trong). Đường hám này 
cũng trải đai suôt chiẽu 
dài của ống ốc tai.

Cơ quan Corti có các tê bào thính giác (tê bào có lòng) và các loại té bào 
chòng đỡ.

-  T ế  bao th ính giác
Giông như những tẻ bào cam giác phụ cua mào và vết ở tiến đình, cơ 

quan Corti cũng có hai loại tê bào cảm giác. Màt tư đo té bào th ính giác củng 
có cac lòng không điển hình và một dãy lòng điển hình. Cưc đáy của tẻ bào 
tiẻp xúc synap với những tản  cùng thán  kinh thuộc đáy than  kinh ốc tai.

Cac tè bào th ính giác nằm trên những chỗ lòm hĩnh chén ỏ cuc ngọn té 
bào ngón tay. Có 2 loại tẻ bào thính giác:

+ Tẻ bào thính giac trong:
Giỏng tè bao kièu Golgi I ở mao và vết cúa tiển đình, là những tè bào 

thàp, hình chai, cỏ thu  nhỏ, xèp thành  mót đày suốt dọc theo chiếu đài ỏng ốc 
tai. Bào tương tê bào có nhiểu ribosom, những tui lưối nội bào không hạt, 
nhiểu ti thè tập trung  ỏ cực đáy.

+ Tè bào thính giác ngoài:
Té bào hình tru  kiếu Golgi 11, tạo thành  3 đẻn 4 đay ở phía ngoài của tẻ 

bào cột ngoái.
-  Các tè bào chỏng đỡ cùa cơ quan Corti

Có nhiêu loại te bao chóng đỡ ở cơ quan Corti với một sò đặc điểm chung: 
La tẻ bao cao và có nhủng tơ trương lưc.

%

Hình 16.7. Sơ đố cấu tao cơ quan Corti [1],
1. Dây chằng xoắn; 2. Tế bào Boettcher; 3. Màng nén; 4 Càc 
té bào ngón tay ngoài; 5. Nhánh dày thấn kinh thinh giac; 6. Té 
bâo còt ngoài; 7. Đường hám Corti (đường hàm trong); 8. Té 
báo cỏt trong; 9. Tê bào Claudius; 10. Tẽ bào Hensen; 11. 
Đường hám ngoai; 12. Các tẻ bào cảm giác ngoài; 13 Màng 
nóc; 14. Mòi tiến đình; 15. Tế bào gian răng; 16. Răng thính 
giác; 17. Tê bào cảm giác trong; 18. Tế bao Claudius; 19. Té 
bào ngón tay trong; 20. Moi hòm nhĩ.
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Trong cơ quan Corti có đường hầm Corti (đường hầm trong); đó là một ỏng 
chạy đọc suôt chiểu dài ống ốc tai. Thành của đường hầm này đươc giới han hai 
canh bởi tế  bao cột trong và tế  bao cột ngoài có đáy đứng trên mang nên.

+ Tê bào cột trong (Hình 16-8):
Tế bao có đay hình tam giác rộng, 

chứa nhân. Thân tế  bào dai, hướng chéo 
lên tạo thành một góc nhon so vói màng 
nên. Thản các tê bào cột trong cách 
nhau bởi các khe liên bào thông với 
đường hầm Corti.

Bào tương té bào có nhiêu tơ 
trương lực đi từ đáy tè bao, qua thản  tẻ 
bào hep hình trụ  đê đen tận cùng ỏ 
nhửng phức hợp liên kêt trên phàn đẩu 
tê bào. ơ  đảy, đau tẻ bào rộng ra thanh 
m>-t tấm đẹt đẻ nôi vói té bào cót bên 
cạnh và những tẻ bào th ính giác trong.

+ Te bào côt ngoài:
Dài hơn tê bào còt trong vả có đáy 

đứng trẽn màng nen tiep giáp vói đáy 
cua tê bào cột trong. Thản té bào này 
cheo hơn than tè bảo cột trong. Đẩu cùa tế bào cột ngoài nối vối đầu của tế bào cột 
trong ơ phía đòi điện tạo thành cấu truc chông đỡ cơ học cho thành ham Corti.

Bào tương tê bào cột ngoài có những tơ trương lực đi từ đáy tê bao lẻn 
phản đỉnh té bào. Đau tẻ bào mỏ rộng ra đè tạo thành  một bờ mòng đê nối vói 
những tẻ bao cột bên canh và tạo thành lớp áo phía phù lẻn đay cảc tè bao 
ngón tay và tè bào th ính giác.

Ở cơ quan Corti cúa ngưòi có khoáng 5.600 té bao cột trong và 3.800 tẻ 
bao cót ngoài.

+ Té bào ngón tay (Hình 16-7):
Xép thanh  một day ỏ mật trong những tẻ bào cột trong và 3-4 day ỏ phía 

ngoài tè bào còt ngoài. Mồi tè bào ngón tay trong bao bọc hoàn toàn mỏt tẻ bào 
thính giac trong. Moi tê bào ngón tay ngoài (còn gọi là tè bào Deiters) bọc 1/3 
dưối và cưc đay của tẻ bào thính giác ngoài. Những tàn  củng than  kinh thính 
giac củng được đỡ bơi nhửng tẻ bào ngón tay.

Giữa dãy tè bào còt ngoài và dãy tẻ bào ngón tay ngoai có mot khoang 
chứa dịch goi là khoang Nuel. Khoang Nuel thông với đường hẩm trong qua 
những khe giữa những te bào cột ngoài.

2/3 trên  cua tẻ bào thính giac ngoài không đươc tè bào ngón tav boc, 
khoang gian bào chứa dich thông với khoang Nuel và đường hẩm trong.

4 5

Hình 16.8. Sơ đổ câu tao các tè bao cột 
của cơ quan Corti [1],

1. Đấu tế bao cót ngoai; 2. Thàn tẻ bào 
cột ngoai; 3. Mang nén; 4. Đay té báo cỏt 
ngoài; 5. Đay tẻ bào còt trong; 6. Thân té 
bào cỏt trong; 7. Đầu tẽ bào cỏt trong.
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+ T ế bao Hensen:
Tê bào có hình trụ, có chiểu cao giảm dần xếp thành nhiểu dày ò bên ngoài 

những tẻ bào ngon tay ngoài. Cưc ngọn của té bào có những vi nhung mao.
Giữa hàng té bào Hensen với hàng tê bào ngón tay ngoài có một khoang 

gọi là đương hầm ngoài. Đưòng hầm ngoài thống với khoang Nuel và đường 
ham trong nhưng không thông vối đưòng hầm xoan và ỏng ốc tai.

+ Té bào C laudius:
Tê bào có hình khôi vuông, nàm phía ngoài của các hàng tê bào Hensen 

và phía trong tẻ bào ngón tay trong.
+ Té bào Boettchers:
Họp thành đám nhỏ nằm giữa những tê bao Claudius và màng nền. Bào 

tương tẻ bao sẫm màu hơn tè bào Clauđius và tê bào Hensen.
+ Tê bào bờ:
Tè bào có hình trụ, thấp dần vể 2 phía của cơ quan Corti và định bién 

giới của cơ quan Corti.

3.2.5.6. Màng nóc
Là mot màng mòng từ môi tiền đình đẻn phủ lên những lỏng cùa các tè 

bào thính giác. Phần trong của màng nóc thì mỏng, phần ngoài thì dày.
Màng nóc gỏm những sợi protein đưòng kính 40nm vùi trong glycosaminoglycan.

3.2.5.7. Cơ chè của hiện tượng nghe
Tai ngoài thu  nhặn tiêng động va hưóng đến màng nhĩ. Sóng ám thanh 

tac động lên màng nhĩ làm chuyên động cac xương th ính  giár. Qua các đố, dao 
động làm lay động mang cửa sỏ bầu dục; 
truyén tói địch ngoại bạch huyết trong 
thang tiên đình, qua khe tièn đình-nhĩ tói 
thang hom nhĩ ỏ tai trong. Ở đáy biên độ 
dao động nhỏ lại nhưng lực táng lén. Sóng 
áp lực của ngoai bạch huyết tác đỏng làm 
lay động màng tiền đĩnh và màng nến 
khién màng nóc và cơ quan Corti xè đich 
trái chiểu nhau; dẳn đèn các lông của té bào 
thính giác bi kích thích gảy khử cực màng 
bào tương các tê bào nay. Xung động thần  
kinh xuất hien qua các synap tói những sơi 
thần  kinh hưóng tâm của các tè bào hạch ốc 
tai. Xung động được truyen theo dày thần  
kinh ốc tai vé nào.

3.2.6. D áy th ầ n  k in h  cù a  ta i tro n g  
(H ìn h  16-9)

Thần k inh  chi phối tai trong là day 
thán kinh  sọ sò V III (thắn k inh  tiền đình- 
ỏc tai). Từ nguyên uỷ của nó ở mep dưới

9

Hỉnh 16.9. Sơ đổ phán bố dãy thán 
kinh của tai trong màng [1],

1. Dảỵ thấn kinh óc tai; 2. Dày thán 
kinh tién đình; 3. Bóng ông ban khuyèn 
trước; 4. Tui bấu duc; 5. Cac vét (ơ 
thành tui bấu duc va tui nhỏ); 6. Túi 
nhỏ; 7. ỗng ỏc tai; 8. Bóng óng San 
khuyèn sau; 9. Tui nòi bach huyè: 10. 
Bóng ống bàn khuyén ngang.
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của cáu não, thần k inh  sọ sô V III chạy sang bèn tới lô tai trong. Tại đáy của 
lổ tai trong no chia thành: N hanh than kinh  tien đ in h , trung gian dẫn truyẻn  
cám giác thăng báng và nhánh thắn kinh  oc tai, trung gian dẫn truyến cam  
giac nghe.

Than kinh tiến đinh ở đay của lô tai trong có mut hạch rông-hạch tiến 
đình, trong có thán cua các tê bào 2 cực. Các nhánh ngoại vi của các tè bào 
hạch tạo thành các nhánh góc, đi ưao các cơ quan nhận cảm ở bong óng bán 
khuyên , tui bầu dục ưà túi nhỏ. Các nhánh trung tâm đi vé than nao, chia 
thành nhánh xuống và nhánh lèn, tận hết ở các nhàn tien đình.

Thẩn kinh  óc tai chay qua vùng óc tai tới đáy của lỗ tai trong, tiẽn vảo 
trụ óc, hướng qua lá xương xoan. Tại đáy, có thàn của các te bào hạch hai cực 
nằm trong hach xoăn. Các nhánh ngoai vi của tê bào hach tiép tuc chay trong 
bờ xoăn đen tiep xuc với tê bao cám giác ở cơ quan Corti. Các nhanh trung tâm  
cua thần kinh ốc tai đi vè hành tuỷ rồi đươc chuyến nơron tại nhàn óc tai hụng 
và nhản ỏc tai lưng.

Tự LƯỢNG GIÁ
1. Hãy mô tà  cau tao của tai ngoai.
2. Hày mô tả cấu tạo của hòm nhĩ.
3. Hãy mỏ tả  cau tao cua màng nhĩ.
4. Hày mô tà  cau tao của tai trong xương.
5. Hãy mỏ tà càu tạo đai cương của tai trong màng.
6. Hãy so sánh càu tạo của mào và vèt.
7. Hãy so sanh cấu tạo của tè bào cảm giác phụ kiêu Golgi I và kieu 

Golgi II.
8. Hày nèu mò sinh lý hoc của mào và vet.
9. Hãy mô tà  vị trí, cấu tao và mô sinh lý học của ỏng nội bach huyèt, 

túi nội bạch huyèt.
10. Hãy mỏ tà  cau tạo của màng tien đình và vàn mạch.
11. Hày mò tà  càu tạo của lá xương xoãn và bò xoan.
12. Hãy mò tà cau tạo của màng nên vá màng nóc.
13. Hày mò tà cau tạo các tẻ bao th ính giác cua cơ quan Corti.
14. Hãy mó ta đậc đitìm cảu tao cac loại tẻ bào chông đỡ cua cơ quan Corti.
15. Hãy nẻu cơ chè của hiện tượng nghe.
16. Hãy néu sư phản bò" thần  kinh của tai trong.
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P h ụ  lụ c  1

TÊ BÀO

-  M àng bào  tương . Mang bào tương còn có các tên goi khác (tuỳ theo vị 
trí, đác điếm chúng tham  gia cac cấu trúc tè bao) như: mang tế  bào, 
mang lipo-protein, màng sinh vàt cơ bản, đơn vị màng... Màng bào tương 
bao bọc toàn bộ tẻ bào (màng tè bào) ho Ịc tham  gia vào các cấu trúc khác 
của tê bào như: màng lưới nội bào, màng nhản, màng ti thè, màng hat 
chẻ tiết... Màng bao tương có chiều dày từ 8-10nm. Duới kính hiến vi 
đien tu  VC I. độ phóng đại cao, ỏ m ặt cất ngang qua m àng tè bào the hiện 
rỏ 3 lớp: Lớp trong và lớp ngoài sẫm màu, có chiếu đày 3-õnm, xen giữa 
là một lớp sáng màu có chieu dày 2-4nm. ơ  mát ngoài màng tè bào còn có 
mót lớp áo đuiing (glycocalyx). v ể  mật hoá học, màng bào tương được tạo 
thành bơi một lớp gồm hai hàng phản tử phospholipid (tương đương với 
lớp giữa sáng  m a u  dưới k ính  h iển  vi đ iện tủ),  m à  CƯC kỵ nước quay  vào 
nhau, còn cưc ưa nước quay ra ngoài; ỏ hai mát cua hai hàng phán tu 
phospholipid là hai lỏp phân tử protein (tương đương vị trí hai lớp sẩm 
màu dưối kính hiển vi điện tư). Mang bào tương khỏng chỉ giới hạn tê 
bào, cac bảo quan... mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc trao đỏi 
chàt giua giữa tẻ bào với mỏi trướng và truyèn thông tin giữa các tẻ bào.

-  L ip id  m à n g  chiêm 50% khôi lương màng. Có 3 loại lipid màng chu yéu: 
phospholipid (chiêm 50%), cholesterol và glycolipiđ. Các phản tứ lipid 
xep thành 2 hàng liên tục, đáu ưa nước cua càc phán tử hướng ra mật 
ngoài và mật trong mang (tương đương với 2 lớp mật độ điện tử đậm); 
đáu kỵ nước hướng vào nhau (tương đương với lớp mặt dộ điện tử nhat).

-  P ro te in  m à n g  có 2 loại: Protein màng ngoại vi giàu axit amin ưa nước; 
liên két với các protein màng khac, với lipid hoặc với oligosaccharid; 
phản bỏ không đổng đểu ỏ mật trong và mí t ngoài mang; protein xuyẻn 
màng giàu axit amin kỵ nưốc (bao quanh bói lipid) và axit amin ưa nước 
(ờ 2 mật màng).

-  G lycocalyx  hay còn goi là lớp áo đường, có chièu dày khong đồng đểu ờ 
bế mật tê bào. Glycocalyx gốm những chuỗi bèn olygosacchariđe ígóm từ 
2 đén 8 đơn vị monosaccharide nòi tiẻp nhau báng cac mòi liên kẻt 
glycoside) cúa nhũng phản tủ glycolipiđ và glycoprotein mang té bào. 
Glycocalyx ờ các tè bào cùng loại thì giỏng nhau trong quá tr ình  biệt hoả 
té bao. Trong cấy ghep mỏ. tế bào lạ khi đưa vào cơ thé vói glycocalyx cùa 
mình, sè la kh «ng nguyèn đòi vơi cơ thè nhận. Glycocalyx cua hổng cầu 
quyẻt đinh nhóm mau...
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N h ập  bao  (enđocytosis). Tế bao tiep nhận vặt chất bảng cách tạo những 
thể nhap bao (endosome) từ những hở' boc (coated pits) do màng bào 
tương lòm vào hỉnh thanh.

X u â t bào  (exocytosis). Hiện tượng đưa văt chát ra khói tê bào thóng qua 
sư hoà máng của túi chứa vật chất với mang bào tương bế mat tê bào. 
Đảy la cach đưa các sàn phấm chê tiết ra  khỏi tẻ bào.

V àn c h u y ê n  v ậ t  c h ấ t  q u a  tè  bào  (transtosis). Vật chất được chuyên 
từ khoảng gian bào phía nay sang khoảng gian bào phía kia cua te bào, 
qua trung gian vận chuyèn là những túi nhò hình thành từ các hô" bọc.

T hự c  bào  (phagocytosis). Tê bào thau  tóm các phần từ có kích thước 
lớn, tao cac enđosome có đường kính từ 250nm trò lén.

Bỏ Golgi

Khong 
bao lớn\

Bao det

ẩiĩõ Tui nhỏ ị

Lưới nội bào Ị\

Mang Hat che tiết
Chất chẽ tiết

Mât cắt 
ngang

Tiêu thè 
trung tảm

cò hạt

Tui lưới
Hat

Ribosom
Máng nhản

Lỏ mari' 
nhản

_ ..... 2 . .
Khoáng quanh nhản ẳp*

Thanh phấn hat Giot
lipid

_
ỵ / ỉ '  ¿ ỵ / báo 

•*o". tương

Hat nhán

Ribosom tư do
Những phán tư nho 

trong bảo tương

Hỉnh phụ lục 1 ở  trung tàm sơ đó là hình vi thê của tẻ bào với các bao quan và Chat vùi. 
ở  ngoai vi là hình siêu cấu true cùa mang bào tương, cac bào quan và chát vùi

(Theo Bloom va Fawcett).
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P in o cy to s is  (ẩm bào). Tẻ bào thu nhan vật chất dạng dịch và cac phản 
tu nho vào té bào bang những enđosome có đường kính khoảng 50nm.

P o tocy to sis .  Hiện tượng cỏ đậc vật chất và vận chuyên những phản tu 
nhò vào té bảo qua trung gian vận chuyên là cac hốc ỏ bể mật tẻ bào.

T iếu  th ự c  bào. Tê bào có khả nãng thâu  tóm và tiêu hoả những vật the 
nhò như vi khuán. Thí dụ: Bạch càu đa nhản trung  tính.

Đai th ứ c  bào. Tẻ bào của mô liên kết có kha nâng thau  tóm những vật 
thê có kích thước lớn như mảnh vụn tê bao, hạt bụi, hạt sác tô'...

Dich bảo  tư ơ n g  (cytosol). Moi trường địch lỏng của bào tương tế  bào. 
Trong dịch bào tương có các thành  phần: các chất tham  gia tòng hợp và 
thoai biến protein, glycogen. lipid tự do, những ribosom và những protein 
dang sợi hình thành bộ khung tê bào.

Bao tương. Khỏi nguyên sinh chất của tê bao, xen giữa màng tẻ bào và 
màng nhân; nơi chứa những bào quan và những chất vùi. Thành phần 
hoá học gom: nước (khoảng 85%), protein (protein cau trúc, hoà tan, 
enzym) các loại RNA, đường, axit amin, nucleotiđ, các sàn phẩm chuyển 
hoa và muòi khoáng. Dưói kính hièn vi quang học, bao tương có vẻ thuần 
nhảt và trong suỏt nén cỏn gọi là bào tương trong.

Bào q u an . Những cơ quan nhn cua tế  bào đă được X «c định ve cấu trúc 
và chức nâng: ribosom, lưới nội bào, ti thế, bộ Golgi, lysosom, peroxisom, 
tiểu the trung tam...

Bộ k h u n g  tí bào. Những protein dạng sợi hình thành  bò khung té bào 
gom 3 loại chính (theo kích thưóc): vi xơ có đưòng kính khoáng õnm gồm 
protein actin; xơ trung gian có đưòng kính khoảng lOnm, gom 5 protein 
khác nhau có trong các loai te bao khác nhau (xơ keratin  có ỏ các tẻ bào 
nguốn goc ngoại bì; xơ đesmin có ở các tê bào cơ; xơ vimentin có ỏ nguyên 
bao sợi và các tè bào nguốn góc trung  mó; xơ than  kinh có ỏ nơron; xơ 
thản  kinh đệm có ỏ tẻ bào thản  kinh đệm); ống sièu vi, đường kính 
khoảng 24nm. Những protein sợi nay gán vào mặt trong màng té bào va 
gán kèt vói nhau đe tao bộ khung khóng gian 3 chiều, năng động bèn 
trong tẻ bào. Bộ khung te bao nảng đỡ té bào; tham  gia vận chuyén các 
ch.'t, di chuyển cac bào quan, thể nhiễm săc và sự vặn động cua tế bào.

Ong siêu  vi. Loại ỏng không chia nhanh, là mov trong những thanh 
phán cáu tao chính cua bộ khung tẻ bào, tiểu thẻ trung tảm, thoi phản 
bào, lỏng chuyên và roi; trong gian ky, ông siéu vi phản tán  trong bào 
tương tè bào. Dưới kính hiẻn vi điện tư, ỏng sièu vi có hình ảnh rỗng, 
chiểu dai không xác định; ơ mat cắt ngang trông như chièc nhẫn  nhò, 
dưòng kính ngoài khoang 24nm, thành dày khoảng õnm, long rộng 
khoáng 14nm. Thành cua ỏng sièu vi là những heterodimer (loại protein 
cau thành từ cac polypeptid không thuần  nhát), bao gom cảc phản tử a



và ß tubulin, có phán tử lượng khoảng 50kĐa. Ngoài chức nang tham gia 
các cấu trúc kê trén, ông siêu vi còn là cơ quan vi vận chuyên vật chất 
trong tê bào.

-  N h ữ n g  c h á t  vùi, Chat vùi chứa trong bào tương tế  bào co thể do tè bào 
sản xuát ra  hoậc thu nhặn từ mói trường ngoài te bào... Chat vùi có thê ò 
dạng lòng, nửa lòng hay đặc; có hoặc khỏng có màng bọc. Thí du: những 
giọt mỡ có hình tròn, mat độ điện tử thấp, khóng có vo bọc; glycogen dưỏi 
đạng nhũng hạt; lipofusin là sác tô" có màu vàng náu có trong nhiéu loại 
te bào, sỏ lượng tâng theo tuỏi đòi, co nguồn gỏc là lysosom thứ phát; sac 
to melanin phân bỏ ở da và võng mac dưới dạng những hạt đen đậm co vò 
bọc trong bào tương tế  bao. 0  mức vi thè, bằng phương phap nhuom hoá 
mô có thè phát hiện mòt sò" chất vùi, như phương pháp PAS đỏi vói 
glycogen, nhuòm Sudan III đế thê hiện lipid.

-  H ạ t chê  t iế t .  Trong nhièu loại té bào có khà nâng chê tiết, các sàn phẩm 
chế tiêt được cô đặc và tích luỹ trong bào tương đưới dạng hat chè tiết. 
Hat chè tiết có đường kính từ 0,2 đèn 2|im, có màng bao bọc, vật chất bèn 
trong có mật đó điện tử khác nhau tuỳ loai tè bao.

-  R ibosom  là loại hạt nhò hình cầu, đường kính từ  15 đen 30nm, nằm rải 
rác trong bào tương tê bào hoậc bám ở mặt ngoài lưới nội bao va lá ngoài 
của màng nhản. Mỗi ribosom gốm hai hạt dưới đơn vị có độ lãng và kích 
thước khác nhau, chúng gán với nhau nhò sự có mặt cua ion Mg. Ở ngưòi, 
hạt nhỏ có độ lãng 40S, hạt to có độ láng 60S. Thành phan hoả học cua 
ribosom gồm protein và RNA; ở mỗi hat, protein chiêm phan trung tàm 
còn RNA ó ngoai vi. Đè tham gia tỏng hop protein, ribosom thường liên 
kết với nhau thành  chuỗi (bỏi sơi mảnh đường kính từ 1 đen l,5nm gom 
chuỗi đài những phản từ m-RNA) gọi là polysom; khi tòng hợp protein, 
phản tử m-RNA bám vào ribosom làm khuòn đe các t-RNA vận chuyên 
những axit amin tới ribosom láp rap chúng theo trình  tư, do những đơn 
vị mà di truyén (codon) trong m-RNA qui định.

-  Lưới nội bào. Là hệ thông ông và túi liên hệ với nhau, phía ngoài thòng 
với mòi trường ngoài tê bào, phía trong thòng với khoảng quanh nhan. 
Thanh túi và ông là màng sinh vật cơ bản dàv khoảng 7,5nm, mặt ngoài 
có thè có ha t ribosom bám (lưới nội bào có hạt) hoặc khóng (lưới nội bao 
nhản), o  lưới noi bào có hat, ribosom ở dạng polysom; protein tòng hơp 
bởi polysom sẻ qua thành  lưới nội bào đẻ vao lòng lưới nội bào. Lưới nội 
bào có hạt rà t phát trien ơ những tê bào có kha nàng tòng hợp protein và 
đang ờ giai đoan hoat động chè tièt mạnh. Lưới nội bào nhản  là nơi tỏng 
hơp lipid, phospholipid, cholesterol, các hormon steroid, là kenh vận 
chuyên nội bào va là nơi tiêu độc...

-  Bọ Golgi. Thương thày ỏ gần nhân và ỏ cực chẻ tiết của tẻ bào hoat động 
chê tiet kiêu phan cực; ờ tế  bao hoạt dóng ché tiết khong phan cuc, chung 
thường rải rac trong bào tương tế  bào. Bo Golgi gom he thống 3 thanh
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phần có liên quan đên nhau, đểu có mang sinh vật cơ bản dày 6nm bao 
boc, đó là: Một sô bao dẹt mỗi bao dày từ 10-30nm, xếp với nhau như 
chồng đìa; những túi nhò hình càu, đường kính từ  40-80nm liên hẻ với 
những bao dẹt mãt lồi cua chúng; những không bào lớn đường kính trên 
500nm, có ờ nmt lõm của những túi đẹt. Bo Golgi là bào quan tham gia 
vao sụ tích luỹ, có đậc các sản phẩm tống hơp nội bao, để hình thanh 
những hạt ché tiết. Thí dụ: Protein được tổng hợp trong lưỡi nội bào có 
hat sau đo được chuyên đến bò Golgi đê cô đặc đóng gới, hình thánh hạt 
chế tiết.

Ti thẻ . Ti thé là bao quan có thé quan sát được dưới kính hiển vi nền 
đen, đối p h a  ho 1C trương  sá n g  n èu  được n h u ộ m  b àn g  p h ẩ m  n h u ộ m  phù 
hơp. Hình ảnh siéu cáu trúc cua ti thể: hình cầu ho 1 C hình trụ  dai từ  0,5- 
2ịim, có 2 mang bọc xác lap khoảng gian màng ỏ phía ngoài và bèn trong 
là khoang chát nến ti thể. Màng ngoài chừa các protein vận chuyển đặc 
biệt, cho phép cac chất có phản tử lượng tới lOkDa từ địch tẻ bào vào 
khoảng gian màng. Trong khoảng gian màng chừa những cơ chất giup 
quá trình khuyèch tán  qua màng, ATP do ti thể tông hợp, các ion từ chất 
nến ti thẻ qua quá trình  phosphoryl hoá. Màng trong có tính tham  cao 
với cac ion, tạo thành  những nẻp gấp đươc gọi là mào; bế mạt mào ti thê 
có những chuỏi enzyme hô hấp khu trú  như enzyme tông hợp ATP chịu 
trách nhiệm trong việc sình náng lương. Chat nền ti thể cớ protein, 
những enzyme, RNA, DNA, ADP, ATP, những ion... Trong chất nền ti 
thè con thày những hạt nến có mặt độ điện tử đậm, đường kính từ 30­
50nm. Hat nển ti thê có bản chất là phospholipoprotein, lả nơi láng đọng 
của các tinh thè canxium phosphat. Ti the là bao quan sinh năng lượng 
cho hoạt động cua tẻ bao và la trung  tâm hô hấp của tê bào. Ti thẻ phát 
triến nhiếu ò những cẻ báo đang hoạt động chức náng mạnh.

Lysosom . Lysosom hay tiêu thê là bào quan tiêu hoá bên trong tè bào, có 
mang sinh vật cơ bàn bao bọc, trong chứa những enzym thuỷ phản 
protein hoạt đòng ơ pH aciđ, như: Phosphatase acid, ribonuclease acid, 
acid desoxyribonuclease, cathepsin... Lysosom có hình thái đa dạng, tuỳ 
thuộc vào từng loai tẻ bao và trang  thái hoat động của tẻ bào đó, đưòng 
kính trung bình từ 0,2-0,4|im. Lysosom nguyên phát có nguon gốc từ bộ 
Golgi. Lysosom thứ phát l ì  hình ảnh đang hoat đòng chức nang của 
lysosom, co thẻ phản biệt 3 loạt sau: Khong bào tiêu hoả là lvsosom có 
chứa dị vật; thè can bá la lysosom chửa dị vật chưa tiêu hoá hoan toàn; 
không bào tư tiêu lã lysosom chứa những cấu trúc của ban thản  té bào.

P e ro x iso m  còn goi là m ic ro b o d y  là bào quan hình càu, được giới hạn 
bơi màng sinh vật cơ bàn, đường kính từ  0,2 đén l,2^im. Đảy la loại bào 
quan đươc tìm thấy ờ nhiéu loài động thưe vật, nhưng khòng phải tấ t  cả 
cac loai té bào đếu co chung, ỏ  ngươi, peroxisom rấ t  phong phu trong 
nhửng té bao có hoat đỏng chuyến hoa tích cực như tê bào gan. tè bào ống 
gán o thận... Trong chát nen thuan  nhát cua peroxisome có chứa D- và



L-amino oxidase, hydroxy acid oxidase và glycolate oxidase. Đưới kính 
hifen vi điện tử, chất nền của peroxisom của tẻ bào người cỏ những hạt 
min nhò; còn ở một số  loài, trong chất nén có hình đạng nhán gôm những 
tinh thé xếp song song với nhau, được xác định là u ra t oxidase. Tát cả 
những enzym này oxy hoá chất nến của chúng và khử 0 2 và H20. 
Peroxisom cũng chứa catalase, mỏt enzym phản huý hydrogen peroxide 
thành nước và oxygen (2H20 2 —> 2H20  + 0 2). Peroxisom còn chứa những 
enzyme tham gia vao quá trình chuyển hoá lipid; tham  gia hình thanh 
aciđ mặt...Hiện nay, đả xác đinh có trèn 40 enzym trong peroxisom. 
Peroxisom có chức nang bao vệ té bào tránh  những tác hại cua hydrogen 
peroxid bên trong tê bào, gây pha huỷ nhieu thành phan quan trong cua 
tê bào.

T ru n g  th ê  (centrosome) và t iế u  th ẻ  t r u n g  tâ m  (centrioles). Ỏ phan 
trung tám của tè bào, có một vùng bảo tương cô đac, hình cau được gọi là 
trung thể. Trong trung thẻ chứa mọt cập hat (hoặc que ngắn) được goi là 
cập tiểu thể trung tám có trục thãng goc với nhau. Mỗi tiểu thể trung 
tâm có đường kính 150nm dài khoảng 400nm, thành của chúng góm 9 
nhóm ông siẻu vi, moi nhóm gom 3 ống song song với trục cua tiểu thẻ. 
Tiếu thê trung  tâm đóng vai trò quan trọng trong sự phản chia tẻ bào và 
là thành phần cấu tạo của lỏng chuyên, roi và đuoi. Quan sát tê bào khi 
bước vao phản chia, thay cáu trúc đươc gọi là bào tâm (ceil center). Bào 
tâm điến hình gồm: Mòt cập tiểu thể trung tám nằm giữa trung thè, 
quanh trung  thẻ là thè sao, gồm những dây sao từ ngoại vi trung thẻ toa 
ra xung quanh. Dưới kính hiên vi điện tử, dáy sao gồm những ống sièu vi 
tập hơp lại.

N h ản  te  bào. Thành phán rấ t  quan trọng của tê bào, có hình cau, hình 
trứng hoặc chia thuỳ. Bình thường mỗi tè bào chỉ có một nhản; một sô tè 
bào có nhiêu nhàn như sơi cơ vãn, huý còt bào. Mỗi nhản tẻ bao gom có: 
màng nhan, chất nhản, hạt nhản, chất nhiẻm sác, thế nhiễm sac.

M àng  n h ả n .  Mang bọc nhản tẻ bào, ngan rách nhản  vói bao tương 
quanh nó. Mang nhản gổm 2 lá: lá trong và la ngoài, mỗi lá dày khoảng 
7,5nm; giữa 2 lá là khoảng quanh nhản rong chừng 10-20nm, thong vói 
lưới nòi bào. Mặt ngoài của lá ngoài có ribosom bam. Màng nhản có 
những lỗ thung, ơ  bờ lỗ thủng, màng ngoài nôl tiếp với màng trong. 
Đương kính lỗ thung khoảng 50nm, đu cho những ribosom va những 
phản tử protein lòn lot qua. Trẽn 1 micromet vuông mang nhản  có tới 
khoảng trên  50 lỗ thủng. Màng nhản kiếm soát sự trao đỏi chất giữa 
nhản và bào tương tè bào một cách có chọn lọc, qua hai mang cua nhan 
hoặc qua lỗ máng nhản.

C h à t  n h ả n .  Quan sat té bao sông dưới kính hièn vi quang học thấv chát 
nhản ỏ dang lòng, khòng có càu trúc. Dưới kính hiên vi đién tử chất nhan 
có những sợi nhỏ đường kính khoang 2nm (mãt cắt qua cac phan tử



DNA) và nhũng hạt có đường kính 15nm (ribosom nhản) thường năm 
quanh hạt nhân và gần màng nhản. Thanh phan hoá học của chất nhân 
gốm: Protein, các enzym, histon, RNA, ribonucleoprotein, ion Ca và Mg. 
Lượng chat nhán ò các loai tê bao khác nhau khòng như nhau.

H ạ t n h ả n .  Là khòi xop hình cau nhò, đường kính l-3|im, ỏ trong nhán tế 
bào khống có màng bọc ngoài; cấu tạo bởi những protein sợi và những 
hạt RNA đường kính 15nm. Những RNA này sẽ được V ận chuyển ra bào 
tương và liên kết với protein đè tạo thành những hạ t ribosom. Mỗi nhản 
tẻ bào có thế có một hoâc nhi» u hạt nhân. Hạt nhân la nơi tổng hợp RNA 
cho tê bào. Hạt nhản có liên quan tới thẻ nhiễm sac. Khi tế  bào bắt dầu 
gián phản hạt nhân cũ của tè bao mẹ bif n đi, đên giai đoạn cuối cùng của 
gián phản, hạt nhản mới đươc hình thanh.

C h ấ t n h iê m  sắc. Trong chất nhân, DNA liên kêt với protein (histon và 
protein acid) ở dạng sợi mánh, xoán với nhau đê tao thành  chất nhiem 
sắc. Khi tê bào bước vào tiến kỳ của gián phân, chất nhiẻm sac xoắn và 
co ngắn lại, tách ra thành  những thẻ nhiem sác có kích thước từ vài dèn 
vài chục micromet. Chát nhiễm sac và thẻ nhiễm sãc có cùng thành  phán 
hoá học và cáu tạo phản tử, nhưng khác nhau vế cấu trúc vặt lý và trạng 
thái hoat động. Chat nhiẻm sắc (và thể nhiễm sãc) đưoc hình thành từ 
protein (60%) và DNA (40%); trong đó DNA là vật chất mang thông tin di 
truyển, protein có vai trò điếu chỉnh. Hoạt động cua chất nhiễm sắc gồm 
sự sao ma (replication) và sư phiẻn mả (transcription). Sao mả là quá 
trình tống hợp DNA mói, có thành  phán gen giống het DNA cũ và tạo ra 
cac thê nhiễm sác con giỏng het thẻ nhiễm sác me. Phiên mã là sự tổng 
hơp RNA từ DNA; trong đó m-RNA là phiên bàn đi truyển mang các mã 
qui đinh cho các axit amin của chuỗi polypetiđ. Nhờ r-RNA va t-RNA, 
protein được tòng hợp. Quá trình này được gọi là sự dịch ma 
(translation). Khi DNA hoạt động, chúng ỏ trạng  thái mỏ xoẩn (chất 
nhiễm sãc ở gian kj' cua chu tr ình  tè bào); ớ ky phân bào, khi phản ly ve 
2 tè bào con, chúng ờ dạng thế nhiễm sác có the quan bát được dưới kính 
hiên vi quang học.

T he n h iể m  sắc. Có hình dáng nhàr định, hoặc hình que hay hình chữ 
X, chữ V, bát màu base manh, dai 4 -ll |im , đay 0,2-2|im, the hiện rõ khi 
tê bào phản chia. Mỗi the nhiẻm sác có một quãng tha t chính goi là 
centromer, chia nó thanh  hai cành báng nhau hoác đài ngan khác nhau. 
Một sỏ thẻ nhiẻm sãc còn có nhieu quảng th ắ t  phụ va ve tinh. Đối với mỗi 
loài, số lượng the nhiem sác là không đòi. Ớ người, có 23 đôi thế nhiẻm 
sàc, trong đó có một đòi gồm 2 thè nhiẻm sãc sinh dục mang ký hiệu X 
hay Y. Tuý theo chiểu dài cua cac cành và vị trí cùa centromer. người ta 
chia thẻ nhiẻm sac ra  nhiểu loai, nhiẻu nhóm, và đánh sỗ theo thứ tự từ 
đỏi dài nhàt. ơ  ngưòi, số lượng thè nhiẻm sac ờ té bào thản  là sỏ lưỡng 
bội 2n=46 (kẻ ca hai the nhiễm sàc sinh dục); sõ lượng thế nhiẻm sác ờ 
những té bào sinh due chỉ là đơn bội (n), tinh trùng  có n=22A + X hoãc



22A + Y, và noãn chín có n=22A + X. Thế Barr còn goi là chat nhiễm sẩc 
giới, cò đương kính khoảng 0,5(^m. Chất nhiễm sẩc giới là một thế nhiễm 
sắc X không giản xoắn trong gian ký. Nó thường có ỏ cơ thé cái với tỉ lệ tu 
20-70% sô' té bào. Vì vay, trong gian ky, tuy không phán biệt được thè 
nhiem sac nhưng có thẻ nhận bièt được tế  bào đó thuộc giỏng cái, nèu 
phát hiện được thế Barr.

-  G en (gene). Là đơn vị cơ bán của vật chát di truyển, qui định các tính 
trang hình thai và sinh lý, đươc truyen qua các the hệ. Gen định khu 
trong thé nhiễm sắc. Bản chát hoá học của gen là DNA. Kích thước trung 
bình tư 10-40nm. Gen cau trúc là gen mang thông tin đi truyển cần thiet 
cho quá trình sinh tóng hơp của mot protein đậc hiệu; trong mỗi tè bào 
người có khoảng 35-40 ngàn gen cấu trúc. Gen điểu chỉnh là những gen 
kiém soát sự hoạt đong của những gen cấu trúc; chúng qui định sự tỏng 
hơp các chất ức chẻ sư tỏng hợp RNA thông tin. Ngoài ra còn có gen qui 
dịnh cho t-RNA và r-RNA. Mả di truyen là mã bộ ba nucleotid trong 
DNA qui định trình tự cua axit amin trong protein.

-  C hu t r ì n h  sò n g  c ủ a  tê  bao. Là thòi gian kè từ khi bẩt đáu hình thành 
tè bào mới do phản bào, trải qua sự sinh trưởng của tê bào, sư nhán đôi 
vật chảt di truyèn, và két thúc bơi sự phản bào cho tê bào the hệ tiep 
theo. Một chu trình  té bào được chia ra hai thòi kỳ chính: thòi kỳ phàn 
bào, ky hiệu là M (mitosis phase) là thơi kỳ sinh sán của tê bào từ tẽ bào 
me phản đôi thành  hai tẽ bào con. Gian kv (interphase), kv hiệu là I, là 
thòi kỳ tê bao trao đòi chat, tăng trướng, tống hợp DNA chuẩn bị cho 
phản bao. Gian kỳ gồm 3 giai đoan kè tiẻp nhau G l là giai đoạn tè bao 
tỏng hợp chất (trừ tóng hợp DNA); s  là giai đoạn tái bàn DNA và nhản 
đôi thẻ nhiễm sắc; G2 là giai đoạn tê bào tỏng hóp protein, chuán bị cho 
phản bao.

-  P h â n  bào  n g u y e n  n h ie m  (giản phán nguyèn nhiễm-mitosis). La đạng 
phản bao phó bièn cho tấ t cả các tè bào phoi cũng như tè bào cơ thẻ người 
trường thanh, ket quả là từ tê bào mẹ sinh ra  hai tẻ bào con có số lưong 
the nhiẻm sãc giữ nguyèn là 2n như tẻ bào mẹ. Đảy là phương thức sinh 
trướng cùa cac mô và cơ quan. Phàn bào nguyèn nhiễm điễn ra  theo 4 kỳ 
liên tiẻp nhau  (kỳ đau hay tiển ký; kỳ giữa hay bien kỳ; kỳ sau hay hậu 
kỳ; và  ky  CUÒ1 hay  chung kỷ). Hiện tượng đac trưng của các kỷ  như sau: 
(1) Ký đầu. Sự hình thành càc the nhiễm sàc từ chãt nhiẻm sác, trong đó 
cac sơi nhiem sãc đả được nhản đỏi qua giai đoạn s  của chu tr ình  tế bào; 
CUOI ký đảu, màng nhản và hạt nhán bièn mất, bó máy phản bào gom hai 
sao ỏ hai cực va thoi phán bao nối hai thế sao. (2) Ky giữa. Các nhiễm sắc 
tử co ngàn tôi đa, tiên tối và xep ờ mật phảng xích đạo. (3) Ky sau. Hai 
nhiem sac tử chị em tach khỏi nhau, mỗi nhiễm sac tử biẻn thành  mòt 
thẻ nhiêm sãc con (có 92 thẻ nhiễm sẩc con), chuyen dẩn vè' hai cưc cua 
tẻ bào. (4) Ky cuỏi. ơ  mỗi cưc có 46 thẻ nhiẻm sảc, chung gian xoẩn trơ 
thành  chàt nhiẻm sắc. Thoi phản bào biẻn mảt. Màng nhan và hạt nhản
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tái lập đé hình thành hai nhân con. Mang bao tương ỏ vùng xích đạo thắt 
eo lại, bao tương và các bào quan đươc phân phôi đểu đế hình thành  hai 
té bao con tách roi nhau.

P h â n  bao  g iảm  n h iể m  (gian phân giảm nhilm-meiose). Là phương 
thức phan bào cùa các tê bào sinh đục (tinh nguyên bào và noãn nguyên 
bào) đế tao thành giao tử (tinh trũng và noãn chín). Đac trưng của phán 
bào giam nhiễm là từ các tẻ bào sinh đục có bộ thể nhiễm sac lưỡng bói 
2n=46 tạo thành các giao tử có bộ thé nhiẻm sác đơn bội n=23. Khi thụ 
tinh, ỏ hợp tử bỏ thể nhiễm sắc được tô hợp lại [n(23)+n(23)=2n=46]. 
Phản bào giảm nhiễm là một đạng biến đối của phan bào nguyên nhiễm, 
trong đó hiện tượng đặc trưng là giảm sô" lượng thế nhiễm sac. Phản bào 
giám nhiễm gồm hai lán phan bào. Phan giam nhiẻm I thuộc loại gMn 
phan giảm sỏ", cũng gốm 4 kỳ như phản bào nguyên nhiễm, nhưng khác ờ 
chồ: dừng lại ớ cuói kỳ đáu trong quá tr ình  tạo noãn (noãn bào 1 ớ buóng 
trứng thai nhi sau khi được hình thanh  từ  noãn nguyên bao đã bưóc vào 
giảm phản, nhưng chỉ tới cuối kỳ đau thì dừng lại; ỏ buồng trứng bé gái 
sau khi ra đòi gom những nang trứng nguyên thuy chưa noãn bào 1 đang 
ngừng quá trình phán bào. Thời gian ngừng phản bào nay đài hay ngắn 
tuỳ từng noãn bào 1, thời gian ngán nhải, là tới tuổi day thì, thời gian dài 
nhát là tới khi man kinh); có sự kẻt hơp và trao đoi chéo gen giữa hai thể 
nhiễm sac tương đống một của cha và một của me. Ở ky sau, các tho 
nhiẻm sac bô (gom hai nhiem sắc tử, đo nhân đôi ở giai đoạn S) phan ly 
khỏi thẻ nhiễm sác mẹ (củng gồm 2 nhiễm sãc tử) về 2 cực của tê bào. ở 
kỳ cuối, hai nhản con được hình thành, sau khi phản chia bào tương, hai 
tê bào con hình thành: mỗi te bào mang 23 thè nhiễm sắc. Phán bào giảm 
nhiễm II tiep theo phản bào giảm nhiễm I (thời kỳ chuyến tiếp ngẩn và 
không có tái ban DNA). Lẩn phản bào thứ II này cũng gồm các ky và điễn 
ra  giỏng tién trình cua phán bào nguyèn nhiễm. Kết quà là từ 2 te bào 
con ỏ lần phân I, tạo thành  4 tè bào con mang thể nhiẻm sac đơn bôi 
n=23. ơ  đàn ỏng, từ  một tinh nguyên bào qua phán bào giảm nhiem, tao 
ra  4 tinh trùng  mang 23 thẻ nhiễm sắc; ở nữ giới, từ  mót noãn nguyèn 
bào, qua phản bào giam nhiễm sẽ tao ra  4 tẻ bào mang 23 thé nhiem sac. 
trong đó chỉ có một tẻ bào có khả nàng thụ  tinh (noãn chín) và 3 tê bào 
đươc gọi la cực cẩu sẽ bị thoái hoá.

T rự c  p h à n .  Là cach phản chia đơn gián, không phô bièn của tẻ bào. Đặc 
điẻm cua trưc phản là không có sự hình thanh  thể nhiem sảc (không 
quan sat đươc dưới kính hién vi quang hoc) và không có sư hình thành 
cua thoi không màu. Trực phản bãt đáu bàng sư chia nhan  va sau đó 
chia bào tương đẻ tao 2 té bào con. Sư phán phôi vặt chất cho hai :e bào 
con không đổng đểu. Trưc phản có thẻ gãp ở mô có sự phân chia té bào 
vội vang; có thé là một cách phan ứng đế lập lai tỉ sỏ" khôi lương giữa 
nhãn và bào tương te bào.



- B iệ t hoá . Là quá trình phát triển va xuất hiện những đãc điểm khác 
nhau vể hình thái và chức nãng của tè bào mà khởi đầu chúng giống 
nhau. Biệt hoá là quá trình  bình thường trong sự phát triên của tẻ bào 
phôi thai để tạo các mô và cơ quan. Mót tê bào chưa biệt hoá (tê bào 
nguổn) có thể phát triển theo các hướng khác nhau; nhưng khi đa biệt 
hoá, chúng chỉ có thẻ phát triển theo hướng đa định. Quá trình biệt hoá 
điễn ra  ở gian kỳ của chu trình tè bào. vé  mật hoá sinh, biệt hoá bièu 
hiện bang sự tong hơp những protein đãc hiệu những vật chất đi truyền; 
vé hình thai, liên quan tới sự xuất hiện những bao quan đãc biệt (tơ cơ, tơ 
than  kinh, vi nhung mao...).

-  T ai tạo . Là bự hổi phục bù đap cho những tê bào và mô đã bị huý hoại 
trong quá tr ình  hoạt đỏng sinh lý hoậc do tốn thương gay ra. Có hai loại 
tái tạo: tái tạo sinh lý và tái tạo hồi phục.

-  Lảo h o á  tê  hào. Trong các mô, sự lào hoá của các loại tè bào khác nhau 
tuỳ thuộc đặc điếm và mức độ biệt hoá cua các loai tè bào đó. Tẻ bào có 
mức đo biệt hoá càng cao, khả náng sinh sản vá tự đói mới càng kém. Đối 
với nhóm những tẻ bào không còn kha nảng phản chia sau biệt hoả, sự 
lão hoá của chúng bieu hiện bàng sự giảm đán so lượng té bào và những 
biên đổi suy giảm vể cau trúc và chức nâng. Đôi với những tè bào sau biệt 
hoá còn khả nâng phản chia tự đối mới, sự lão hoá biểu hien ờ sự hạn chẽ 
dàn tiém năng phàn chia; những bièn đoi vể sinh hoá và hình thái tê bào 
dàn tới giảm dan hoạt động chức nàng. Như vay, quả trình lào hoá cua 
các loai té bào không biêu hiện như nhau.

-  Sự  c h ế t  c ủ a  t ế  bào. Có 2 kiếu chét cua tè bào, đó là hoại tử (necrosis) 
và chèt theo chương trình (apoptosis). Hoại tử te bào có thé là hậu quả 
của viêm, tác động cúa độc chát hoặc do giảm cấp máu. Biẻu hiện tê bào 
hoại tử là té bào tế  bao phồng to, chát nhiễm sác co cụm, bào tương bién 
mau, bào quan tan  rã, các mảnh vun tè bào hình thành  và bị đại thực 
bào tièu huỷ. Apoptosis là kiểu hoạt động chèt của tè bào liên quan tới 
những thông tin từ môi trường, lịch sử phát trièn  cua loại té bào, và tới 
hệ gen. Biéu hiện của tẻ bào chet theo chương trình  là hiện tượng đông 
von chất nhiễm sắc, thoái biên DNA bãt đau từ  trong nhản  tè bào; thè 
tích tè bao nhỏ lại, trong khi màng tè bào và các bào quan van còn hình 
dạng. Tiẻp đó là té bao tan  rà  thành  những tú i nhỏ có màng bọc va đưoc 
thưc bào bời các tẻ bao bèn canh (không liên quan tối tiểu thưc bào và đai 
thực bao).
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P h ụ  lụ c  2

MÁU, S ự  TẠO MÁU, BẠCH HUYẾT
• m • # ■

THÀNH PHẨN CỦA MÁU

Máu là một dịch lòng, có độ nhớt thấp. Trọng lượng riéng của máu từ 
1,051 đèn 1,060; pH từ 7,35-7,45. Máu gòm những huyết cầu và phan lỏng là 
huyết tương, máu đảm nhiệm nhiẻu chức nang quan trọng như dinh dưỡng, hò 
hap, điẻu hoà thản  nhiệt và bảo vệ cơ thế.

Huyết thanh

Fibrin

Hống cấu — Lympho bào — BC trung tính
T .  ằ. ,Những huyết cau <-► Bach càu ►  Bạch câu hạt ►  BC ưa acid

Tiểu cấu í*  Bach cáu đơn nhản* BC ưa base

NHỮNG TẾ BÀO MÁU NGOAI VI

Té bao Hóng cảu
Bach câu 

Trung tính

Bạch cáu 

ưa acid

Bach cáu 

ưa base
Lympho bao

Bach cáu 
đơn nhân Tiểu cáu

Hinh vi thể
v ỗ  é ?  

% &
m

% • 9m §
* 

&  ;  1 V 
k  t

ổ

Kích thước 6-8|im 10-12nm 10-12nm 9-10(im 7-8|im 14-17|im 2-3|i/n

Sổ lượng 
(mm3) 4 - 6 triệu 2.800 -5.250 70 - 420 0-70 1.400 -3.150 1.400 -700

150.000­

400.000

Tỉ lệ
(Cong thưc 

bachcàu)
- 40 - 75% 1 - 6 % < 1% 20 45% 2 - 6 % -

Thời gian 
phat triển 5 -7 ngay 6 -9 ngay 6 -9 ngay 3 -7 ngay. 1 -2 ngay 2 -3 ngay 4 -5 '.gay

Thời gian 
song 120 ngay 6 giờ - vai "ìgay 8 -12 ngay Dưới 1 ngay 12 - 500 ngay Vâi tháng - 

vài nam 8 -ÉỀ rgaỊ
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B ach  cẩu  h ạ t

La những bach cấu khi nhuộm bằng phương pháp Romanovsky thấy có 
nhũng hạt trong bao tương. Những hat này phần lón là những lysosom nguyên 
phát hoặc các hạt chứa chất chê tiết của bach cầu. Có 3 loại bạch cầu, đuưc goi 
tên tuỳ theo đặc điém bat màu của những hạt đac hiệu của chúng, ơ  bach cẩu 
trung tính, hạt đặc hiệu bắt màu yếu vói thuỏc nhuộm base và acid (mau đò- 
xanh nhạt) trong chứa một nhom những protein có hoạt tính kháng vi khuảin 
đươc gọi là phagocytin và enzyme alkalin phosphatase; hạt khỏng đac hiệu ưa 
phám nhuộm azur (pham nhuộm màu xanh nhưng hat thê hiện màu đỏ tía). 
Đay là những lysosom nguyén phát chứa những enzym thuý phản khang vi 
khuẩn như lysozym, myeloperoxyđase và D-amino-oxidase. ơ  bạch càu ưa 
base, hat đậc hiệu bát màu xanh đậm chứa heparin và histamin. Bach cầu ưa 
aciđ có hat đặc hiệu bát màu đò của những thuòc nhuom ưa acid (như eosin); 
đáy là những lysosom nguyên phát chứa một sỏ enzym tương tư như của hạt 
ưa azur ở bạch cáu hat trung tính.

-  Nhàn có 2-5 thuỳ. Ỏ nữ, 
khoảng 3% bach cầu thấy 
có thè Barr. Bào tương 
chứa 50-200 hạt đậc hiệu 
và khong đac hiệu.

-  Co ít ti thể, ribosom, lưới 
nội bào có hạt, giàu 
glycogen.

Bạch cấu trung tính (vi thể và siêu vi thể) [5].
1. Nhản; 2,s. Hat đặc hiệu; 3. Thể Barr; p. Hat khong đãc hiẽu

-  Có kha nàng vận đong và 
thực bào. Tham gia chủ 
yéu trong đáp ứng vièm 
cấp tính cua cd thè.______

2

Bạch cấu ưa base (vi thể và sièu vi thể) [5], 
1. Nhản ; 2, s. Hạt đăc hiêu

-  Bào tương chứa những 
hạt đậc hiẻu ưa base có 
kích thước lón và khỏng 
đẻu nhau.

-  Nhản hình chữ u hoàc 
chữ s.

-  Co khả nâng van đóng và 
tao heparin.
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Bạch cáu ưa acid (vi tnế và siêu vi thể) [5], 
1. Nhản; 2. Hat đặc hiệu.

-  Nhân cố 2 thuỳ
-  Bào tương chữa những 

hạ t đặc hieu hiệu ưa 
aciđ, có cau trúc tinh thè 
dọc theo trục của hạt.

-  Lưới nội bao, bỏ Golgi, ti 
thế kém phát triển.

-  Co khả nang vận động 
và thực bào các phửc hơp 
khảng  nguyên-kháng thế 
trong đáp ứng miễn địch 
ỏ bènh hen suyễn và cảm 
mạo.

Lymphũ bào (vi thể va siéu vi thể) [5],
1. Nhản; 2. Hạt ưa azur; 3. Ti thể; 4. Tiểu thể trung tam.

Bach cấu đơn nhản (vi thè vá siêu vi thẻ) [5]. 
1. Nhân ; 2. Vi nhung mao.

Vẻ kích thước, có 3 loại: 
Lympho bào nhò, nhỡ, lớn. 
Báng phương pháp đánh 
đấu tê bao, có 2 loại: 
lympho bào T và lympho 
bào B và những tê bào biet 
hoá từ 2 loại tẻ báo này.

Bào tương chứa bộ Golgi 
nhỏ, ít ti thè, mòt cặp 
trung  the, nhiểu ribosom, 
những hạ t ưa azur.

Tham gia vào quá trình 
đáp ứng miẻn dịch đậc 
hiệu của cơ thể.
Bẻ mật có nhiểu vi nhung 
mao.
Nhản hình chữ u hoac 
bau dục.
Bào tương nhiếu ti the. bộ 
Golgi, lysosom; ít lưới noi 
bào và ribosom.
Có khả náng van đong, 
thuc bào và biên thánh các 
dạng đại thực bào khac 
nhau.

B ach  cảu  k h ô n g  h a t  và  t iế u  cầu
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Tiểu cấu (vi thể và sieu vi thể) [5,8].
1. Ống sièu vi; 2. Glycogen; _

3. Hạt ưa azur; 4. ỏng nội báo

-  Khỏng phải là một tê bào 
mà chỉ là một khôi bào 
tương hình cáu hoác hình 
trứng. Gồm:

+ Vùng ngoại vi chứa ỏng 
siêu vi và xơ actin.

+ Vùng trung tam chứa ti 
thế, ribosom, lysosom, 
glycogen, cac hạt ưa 
azur, những óng.

-  Tham gia quà trình càm 
máu

H ong cầu

-  Hình đĩa dẹt lõm giữa ỏ hai 
mặt.

-  Không có nhân.

-  Chứa 350 triệu phàn tử 
hemoglobin.

-  Có chức năng vặn chuyến và 
trao đôi oxy và cacbonic.

TẠO MÁU TRONG THỜI KỲ PHÔI THAI

Trong thời kỳ phòi thai, sự tao máu diễn ra ơ những nơi khảc nhau, một 
sò nơi chỉ trong một thời gian ngãn. Có thè phản biệt:

• Giai đoan trung  mò (hay giai đoan nguyên đại hồng cáu) từ tháng thứ nhất 
đen thang thứ 3 cua phôi;

• Giai đoạn gan- lach từ tháng thừ 2 đẻn tháng thứ 9 cua thai;

• Giai đoạn tuý xương bat đầu từ thang thứ 5 của thai.

Trong moi giai đoạn tao mau đèu có những cao điẻm, sau đó giam dán. 
Sau cao điẻm cua giai đoạn này, thường khỏi đầu của giai đoạn sau. Vì vậy 
bieu đồ cua cac giai đoan tạo huyẻt có sự giao nhau.

> 0 0

Hóng cáu (vi thể và hiển vi đièn từ quet) [5,8],
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s ự  TẠO MÁU TỪ KHI TRẺ RA ĐỜI

(Do tuý xương đảm nhiệm)

Ba;h cáu 
trung tính

Tién tuỳ bâo

Háu tuỷ bâc 
ưa acid

Hàu tuỷ bào 
ưa base

p ứ ^-v -^ủ r
Rarh r i l l  rtiìa I Bsch cáu dus 

ưa base
dach cáu dũa 

ưa acid

Bach cáu 
ưa acid

Bach cáu 
ưa base

O T
Tuỷ bâo 
trung tính

Hau tuỷ bào 
trung tính

Bach cáu đúa 
trung tính

Nguyên 
lympho bao

TB**gu6n 
đợn fiA*>g

Hgưy*fi*o 
Tf ir  ứ < ó rq  lô

V

Té M o nftin 
knổngló

Tểũ cáu
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DONG HÓNG CẨU VÀ BẠCH CÀU CÓ HAT [5J.

Tién nguyôn 
hóng cau

Nguyên hổng 
cáu ưa base 

•  
Nguyén hóng 
cáu đa sắc 

#  
Nguyèn hồng 

cáu nhân két đăc

6
Hống càu lưới

c
Hỏng cảu

Nguyén tuỷ bao

Tuỷ bào trung 
tính muộn

<Ệ
Hảu tuỷ bao 
trung tính

Ỉ LBach cáu đũa 
trung tính

6

Bach cáu 
trung tính

Tiẻn tuỷ bao

_ *V ^Ế. ’ Ắ _ • í / . Í . VTuỷ bao trung /
tính sớm

Tuỳ bao ưa 
acid sớm

ễ• e ề' “ ■ *>'
• , ' ỉ  

Ề B •

Tuỷ bào ưa 
acid muôn

Hâu tuỳ bao 
ưa acíd

Bach cáu 
ưa acid

9
Tuỳ báo ưa 
base sớm

Tuỷ báo ưa 
base muốn

Bach cáu 
ưa base
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BẠCH HUYET VÀ DƯỠNG TRAP

• Bar.h huyẻt la mot địch lóng, màu hơi vang, có nguồn góc từ  dich mỏ. Bạch 
huyet lưu thõng trong hệ tuần  hoàn bach huyéi rối nhập vào hẻ tuần  hoàn 
máu ớ tim, trên đường đi bach huyét chay qua các bạch hạch.

• Khi mối hình thành từ dich mỏ, bạch huyết khòng có tê bao. Thành phần 
cua bạch huyet tương tự như huyét tương, tuy nhiên cũng thay đổi tuỳ nơi , 
tuỷ thòi điẻm trong ngay và tuỹ theo chê độ ân. Sau khi bach huyết chảy 
qua cac hach sẽ mang theo nhièu bạch cáu đơn nhán va nhát là lympho bào. 
Hổng cau và tiêu cầu khỏng có trong bạch huyẻt.

• Bach huyèt đảm nhiém nhiéu chức nàng hỗ trơ cho máu. Nó thu trả  cho 
mau những protein đà thoát vào dịch mô, tái hấp thu  những dịch đả thoát 
vao cac thanh mạc. Bach huvet còn có vai trò quan trong trong việc báo ve 
cơ thẻ (vi khuan và các chat lạ sẽ bi giữ lại va bi thực bào khi bach huvet 
chay qua bach hach).

• Dưỡng tráp là loại bạch huyet trang  như sữa vì chứa nhiều hạt mỡ đà được 
hàp thu qua thành ruột. Sự hàp thu mớ cua cơ thế chủ yếu qua mach dương 
trap ớ thanh ruỏt.

298



TÀÍ LIỆU THAM KHẢO

1. Trinh Bình-Phạm Phan Đich-Đo Kính (2004). Mo học. Nhà xuát bàn 
Y học. Hà Nội.

2. Nguyễn Kim Giao (2004). Hièn vi điện tử trong khoa hoc sư song. 
Nhà xuất ban Đai học Quôc gia. Hà Noi.

3. w.Bloom and Đ . w . Fawcett (1994). A texbook of histology. Twelfth 
Edition. Chapman and Hall, New York, London.

4. Finn Geneser (1986). Texbook of Histology. l r8' Edition. 2r8t printing. 
Lea and Febiger. Philadelphia USA.

5. Calos Junqueira, Jose CRNAeiro, Robert 0 . Kelly (1989). Basic 
Histology. Sixth Edition. Appleton and Lange-Norwalk, Connecticut 
San Mateo. California.

6. David H. Cormack (1997). Essential Histology. Lippincott Williams & 
Wilkins.

7. Robert Burns, E. and Donald Cave, M. (1996). Histology&Cell 
Biology. Mosby. Copyright by Mosby-Year Book.

8. George Burkitt, H., Barbara Young, John Heath, w., Philip Deakin, 
J. (1993). W heater’s Functional Histology. A text and coulour Atlas. 
Longman Group UK Limited.

9. Jam es c.McKenzie, Robert M.Klein (2000). Basic concepts in cell 
biology and histology: A student’s survival guide. Copyright by 
McGraw-Hill Companies, Inc.

10. Schiebler, T.H.; U.Peiper; Fr.Schneider (1986). Histologie. Springer- 
Verỉag Berlin Heidelberg. Printed in Germany.

11. Ronald A. Bergman, Adel K. Afifi, Paul M. Heidger JR (1996). 
Histology. Saunders Text and review Series.

12. Douglas F. Paulssen(1994). Basic Histology. Appleton & Lange.

13. Aphanaseva IU.I., Iurinoi N.A. (1989) (Tiéng Nga). Mò hoc. Nhà xuàt 
ban Y hoc. Matxcơva.

14. D .v .Davies, F.Davies (1964). Gray’s Anatomy-Longmans.

15. Ngo Duv Thin (1992). Adatok nucleus Rotundus Szrerkezetehez. 
Luàn an Tiên sĩ Y hoc. Budapest.

16. Website: www.yahoo.com, respiratory.

299

http://www.yahoo.com


NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

MÔ - PHÔI 
PHẦN MÔ HOC

Chịu trách nhiệm xuât bản 

HOÀNG TRỌNG QUANG

Bien tap: BS. TÒ ĐINH QUỲ

Sửa bản in: TÓ ĐINH QUY

Trình bày bìa: CHU HÙNG

Kỷ thuát vi tính: BÙI THỊ THƯƠNG

In 1000 cuỗn, khổ 19 X 27cm tai Xương in Nha xuất bàn Y học. 

Số đâng ký kê hoach xuất bân: 22 - 2007/CXB/767 - 151/YH 

In xong vá nóp lưu chiểu quy II năm 2007.






